	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

	Số: 06/2008/QĐ-BTNMT
	Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÁC CÔNG TRÌNH ĐỊA CHẤT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản;
Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế các Quyết định:

- Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường số 09/2007/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 6 năm 2007 ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về điều tra địa chất – khoáng sản biển tỷ lệ 1/500.000 ở độ sâu ngập nước từ 30 đến 100m;

- Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp số 38/2002/QĐ-BCN ngày 30 tháng 9 năm 2002 về việc ban hành bộ Định mức tổng hợp cho công tác can, in tài liệu báo cáo địa chất để nộp lưu trữ, số hóa bản đồ các loại và công tác gia công và phân tích thí nghiệm (phần bổ sung); số 07/2001/QĐ-BCN ngày 15 tháng 02 năm 2001 về việc ban hành tạm thời Định mức tổng hợp và Đơn giá dự toán không tính khấu hao tài sản cố định cho công tác điều tra cơ bản về địa chất và khoáng sản rắn đới biển ven bờ (0 – 30m nước) tỷ lệ 1/100.000 – 1/50.000; số 69/1998/QĐ-BCN ngày 14 tháng 10 năm 1998 về việc ban hành bộ định mức tổng hợp và đơn giá dự toán cho công tác đo phổ gamma, đo eman, đo gamma lỗ choòng, đo tham số vật lý và phá mẫu làm giàu rađi; số 67/1998/QĐ-BCN ngày 12 tháng 10 năm 1998 về việc ban hành bộ định mức tổng hợp và đơn giá dự toán cho công tác trắc địa phục vụ địa chất biển và địa chất môi trường đô thị; số 1822/QĐ-TCKT ngày 31 tháng 8 năm 1998 về việc ban hành bộ định mức tổng hợp và đơn giá dự toán cho công tác điều tra địa chất – khoáng sản rắn đới biển ven bờ tỷ lệ 1:500.000; số 1823/QĐ-TCKT ngày 31 tháng 8 năm 1998 về việc ban hành bộ định mức tổng hợp và đơn giá dự toán cho công tác “Thông tin lưu trữ địa chất”; số 1824/QĐ-TCKT ngày 31 tháng 8 năm 1998 về việc ban hành bộ định mức tổng hợp và đơn giá dự toán cho công tác “Địa vật lý” (phần bổ sung); số 68/1998/QĐ-BCN ngày 13 tháng 10 năm 1998 về việc ban hành bộ định mức tổng hợp và đơn giá dự toán cho công tác giải đoán tư liệu viễn thám địa chất; số 1634/QĐ-CNCL ngày 03 tháng 8 năm 1998 về việc ban hành bộ định mức tổng hợp trong công tác điều tra địa chất và khoáng sản; số 3446/QĐ-KHĐT ngày 15 tháng 11 năm 1996 về việc ban hành “Định mức tổng hợp và đơn giá tạm thời cho công tác Địa vật lý máy bay”.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Kế hoạch, Tài chính, Pháp chế, Tổ chức cán bộ, Khoa học và Công nghệ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Xuân Cường


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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ĐỊNH MỨC 


KINH TẾ - KỸ THUẬT CÁC CÔNG TRÌNH ĐỊA CHẤT
(ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)


Phần 1.

QUY ĐỊNH CHUNG


1. Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất là căn cứ để xây dựng đơn giá dự toán các công trình điều tra địa chất – khoáng sản.


2. Định mức áp dụng cho các khối công việc sau:


- Công tác địa chất;


- Công tác khoan;


- Công tác khai đào;


- Công tác trắc địa;


- Công tác địa chất thủy văn – địa chất công trình;


- Công tác địa vật lý;


- Công tác phân tích – thí nghiệm;


- Công tác thông tin – tin học.


3. Cơ sở xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật gồm:

- Quy chế, quy định, quy trình kỹ thuật – công nghệ và hướng dẫn kỹ thuật thi công và an toàn lao động hiện hành (xem phụ lục số 1);


- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;


- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;


- Thông tư số 351/TC-QĐ-CĐKT ngày 22/5/1997 của Bộ Tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;


- Quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, sử dụng công cụ, dụng cụ, thiết bị, máy móc, bảo hộ lao động cho người sản xuất;


- Trang bị kỹ thuật hiện đang sử dụng phổ biến trong ngành Địa chất.

4. Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm các thành phần sau:


4.1. Định mức lao động công nghệ, sau đây gọi tắt là định mức lao động, là thời gian lao động trực tiếp cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm, thực hiện một bước công việc hoặc công việc.


Nội dung của định mức lao động bao gồm:


- Nội dung công việc: gồm các thao tác chính, thao tác phụ để thực hiện bước công việc (công việc);

- Phân loại khó khăn: nêu các yếu tố cơ bản gây ảnh hưởng đến việc thực hiện của bước công việc, làm căn cứ để xây dựng định mức theo loại khó khăn;


- Định mức: quy định thời gian lao động trực tiếp sản xuất một sản phẩm, đơn vị tính là công cá nhân hoặc công nhóm/đơn vị sản phẩm;


- Lao động ngoài trời khi phải ngừng nghỉ do thời tiết định mức được tính theo hệ số bảng 5;


- Một ca làm việc 8 giờ cho những công việc bình thường. Những công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm làm việc 6 giờ/ca (xem mục 7).


4.2. Định mức vật tư và thiết bị 

- Định mức vật tư và thiết bị bao gồm định mức tiêu hao vật liệu, định mức sử dụng dụng cụ và thiết bị;


Định mức tiêu hao vật liệu: là số lượng vật liệu cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm (thực hiện một công việc).


Định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị: là thời gian sử dụng dụng cụ, thiết bị cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm (thực hiện một công việc).


Thời hạn sử dụng dụng cụ: đơn vị là tháng.


- Điện năng tiêu thụ của các dụng cụ, thiết bị dùng điện được tính trên cơ sở công suất và định mức dụng cụ, thiết bị;


Định mức điện năng trong các bảng định mức đã được tính theo công thức:


Định mức điện = (công suất thiết bị/ giờ x 8 giờ làm việc x số ca sử dụng thiết bị) + 5% hao hụt;


- Định mức cho các dụng cụ nhỏ, phụ được tính bằng 5% định mức dụng cụ trong bảng định mức dụng cụ;


- Định mức vật liệu nhỏ nhặt và hao hụt được tính bằng 8% định mức vật liệu trong bảng định mức vật liệu.


5. Việc vận chuyển cán bộ công nhân và các thiết bị máy móc từ đơn vị đến địa điểm tập kết tại nơi làm việc và ngược lại, từ vùng nọ đến vùng kia chưa có trong tập định mức này.


6. Khi áp dụng các Định mức kinh tế - kỹ thuật này trong trường hợp những định mức không có hoặc không phù hợp công nghệ, điều kiện thực hiện được áp dụng các định mức tương tự của các ngành trong và ngoài Bộ TNMT. Nếu có vướng mắc hoặc phát hiện bất hợp lý, đề nghị phản ảnh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, điều chỉnh kịp thời.

7. Danh mục công việc được thực hiện 6 giờ/ca


(Theo TT 16/LĐ-LĐTBXH ngày 23/4/1997 và QĐ 1629/QĐ-LĐTBXH ngày 26/12/1996 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

- Địa vật lý hàng không;


- Đo carota lỗ khoan;


- Lấy mẫu trong công trình khai đào (hào, lò, giếng);


- Lấy mẫu trọng sa;


- Địa chất, địa vật lý biển;


- Khoan tay địa chất;


- Đào hào, giếng, lò địa chất;


- Phân tích mẫu (rơn ghen, nhiễu xạ, khối phổ, đồng vị phóng xạ, microzon hiển vi điện tử quét, quang phổ plasma.


8. Những chữ viết tắt trong định mức


		TT

		Nội dung viết tắt

		Viết tắt



		1

		Ảnh hàng không 

		AHK



		2

		Ảnh vũ trụ

		AVT



		3

		Bản đồ

		BĐ



		4

		Bản đồ địa chất

		BĐĐC



		5

		Báo cáo kết quả 

		BCKQ



		6

		Bảo hộ lao động

		BHLĐ



		7

		Công nhân bậc 3 (nhóm 2)

		CN3 (N2)



		8

		Đánh giá khoáng sản

		ĐGKS



		9

		Địa chất

		ĐC



		10

		Địa chất công trình 

		ĐCCT



		11

		Địa chất – khoáng sản

		ĐCKS



		12

		Địa chất thủy văn

		ĐCTV



		13

		Địa vật lý

		ĐVL



		14

		Địa vật lý máy bay

		ĐVLMB



		15

		Điện trường tự nhiên

		ĐTTN



		16

		Điều tra địa chất

		ĐTĐC



		17

		Điều khoáng sản

		ĐTKS



		18

		Định mức

		ĐM



		19

		Định mức thời gian 

		ĐMTG



		20

		Mặt cắt liên hợp

		MCLH



		21

		Đo sâu

		ĐS



		22

		Đơn vị tính

		ĐVT



		23

		Dụng cụ

		DC



		24

		Hội đồng nghiệm thu

		HĐNT



		25

		Khai đào

		KĐ



		26

		Khoáng sản không kim loại

		KSKKL



		27

		Khoáng sản kim loại

		KSKL



		28

		Kỹ sư bậc 3

		KS3



		29

		Kỹ sư cao cấp bậc 3

		KSCC3



		30

		Kỹ sư chính bậc 3

		KSC3



		31

		Kỹ thuật viên bậc 5

		KTV5



		32

		Lỗ khoan

		LK



		33

		Lượng cân chung

		LCC



		34

		Lượng cân riêng

		LCR



		35

		Lưỡng cực liên tục đều

		LCLTĐ



		36

		Mặt cắt đối xứng đơn giản

		MCĐXĐG



		37

		Ngoài trời

		NT



		38

		Phân cực kích thích

		PCKT



		39

		Phân tích thí nghiệm

		PTTN



		40

		Phóng xạ mặt đất

		PXMĐ



		41

		Phương pháp chuẩn độ

		PPCĐ



		42

		Phương pháp điện cực

		PPĐC



		43

		Phương pháp đo quang

		PPĐQ



		44

		Phương pháp khối lượng 

		PPKL



		45

		Phương pháp quang phổ hấp phụ nguyên tử

		PPQPHPNT



		46

		Phương pháp so màu

		PPSM



		47

		Phương pháp trắc quang

		PPTQ



		48

		Phương pháp trọng lượng

		PPTL



		49

		Quan sát phóng xạ

		QSPX





		50

		Số thứ tự

		TT 



		51

		Thiết bị 

		TB 



		52

		Thời hạn sử dụng 

		TH



		53

		Thông tin lưu trữ

		TTLT



		54

		Thực địa

		TĐ



		55

		Tìm kiếm thăm dò

		TKTD



		56

		Trong phòng

		TP



		57

		Từ tính mặt đất

		TTMĐ



		58

		Văn phòng 

		VP



		59

		Vật liệu

		VL 



		60

		Xác định tọa độ

		XĐTĐ



		61

		Thí nghiệm

		TN





Phần 2.

ĐỊA CHẤT


PHÂN LOẠI CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT THEO MỨC ĐỘ PHỨC TẠP


Bảng 1


		Mức độ phức tạp cấu trúc ĐC

		Vùng phát triển trầm tích bở rời

		Vùng phát triển các lớp phủ bazan Kainozoi

		Vùng phát triển trầm tích núi lửa uốn nếp

		Vùng phát triển các thành tạo magma xâm nhập

		Vùng phát triển các thành tạo biến chất



		Đơn giản

		Ranh giới phân tầng trùng với ranh giới các yếu tố địa mạo. Thành phần thạch học trầm tích ổn định

		Thành phần thạch học tương đối ổn định; lớp phủ phong hóa kém phát triển; lộ đá gốc nhiều

		Thế nằm ngang hoặc thoải. Thành phần thạch học tương đối ổn định, có thể có đứt gẫy phá hủy

		Các khối xâm nhập cùng nguồn gốc. Thành phần thạch học đơn giản; ít đứt gãy phá hủy, ít đaikơ, mạch

		



		Trung bình

		Ranh giới phân tầng không trùng ranh giới các yếu tố địa mạo, thạch học thay đổi

		Thành phần thạch học thay đổi; có các tầng phủ tuổi khác nhau. Vỏ phong hóa tương đối phát triển 

		Uốn nếp đơn giản, tướng trầm tích thay đổi. Đứt gãy và xâm nhập ít phát triển 

		Các khối xâm nhập nguồn gốc và thành phần khác nhau. Nhiều đứt gãy và đaikơ, mạch

		Uốn nếp đơn giản, biến chất ở tướng phiến lục



		Phức tạp

		

		

		Uốn nếp tương đối phức tạp, bị nhiều đứt gãy kiến tạo làm phức tạp hóa. Tướng trầm tích thay đổi mạnh; có xâm nhập đơn giản xuyên cắt

		Xâm nhập khác tuổi có thành phần phức tạp, khó phân biệt. Nhiều đứt gãy, đai kơ mạch

		Uốn nếp phức tạp. Biến chất ở tướng amphibolit, có biến chất giật lùi, siêu biến chất



		Rất phức tạp

		

		

		Uốn nếp phức tạp, nhiếu đứt gãy phá hủy; bị các thể xâm nhập phức tạp xuyên cắt gây biến chất

		Xâm nhập khác tuổi, nhiều pha. Rất nhiều đứt gãy; đaicơ, mạch. Biến chất nhiệt phát triển.

		Uốn nếp rất phức tạp. Biến chất tướng cao, giật lùi, biến chất chồng; micmatit hóa, granit hóa





PHÂN LOẠI PHỨC TẠP VỀ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN

(Áp dụng cho đánh giá khoáng sản và điều tra khoáng sản chi tiết)

Bảng 2


		Loại phức tạp

		Cấu trúc địa chất

		Hình thái, đặc điểm phân bố các thân khoáng sản

		Chất lượng và đặc điểm phân bố các thân khoáng sản



		Loại I

		Đơn giản, phát triển chủ yếu các đá trầm tích không hoặc ít bị uốn nếp, phá hủy kiến tạo

		Thân khoáng sản có quy mô lớn, trung bình; hình thái đơn giản, ổn định theo đường phương, hướng cắm, có bề dày tương đối ổn định. Xuất lộ trên mặt hoặc phân bố nông

		Khoáng sản phân bố ổn định, có ranh giới rõ ràng, dễ nhận biết



		Loại II

		Các thể địa chất tương đối đồng nhất; cấu trúc địa chất đơn giản, ít bị phá hủy kiến tạo và uốn nếp

		Các thân khoáng sản có kích thước trung bình, hình thái tương đối ổn định, số lượng ít

		Khoáng sản phân bố tương đối đồng đều, chỉ có 1 - 2 loại theo thành phần hoặc hàm lượng, dễ nhận biết



		Loại III

		Phát triển nhiều loại đá, bị uốn nếp và phá hủy kiến tạo

		Các thân khoáng sản dạng mạch, thấu kính có kích thước trung bình, nhỏ, không ổn định theo đường phương. Bề dày thay đổi nhiều, cấu tạo không đồng nhất, chứa các lớp kẹp phi khoáng sản

		Khoáng sản phân bố không đồng đều và chất lượng không ổn định, ranh giới không rõ ràng



		Loại IV

		Phát triển nhiều loại đá. Đá vây quanh bị uốn nếp, phá hủy kiến tạo, phức tạp, bị biến đổi nhiệt dịch. Có phá hủy kiến tạo sau tạo khoáng sản, gây nên sự dịch chuyển biến dạng

		Các thân khoáng sản có kích thước nhỏ, trung bình. Hình thái rất phức tạp, không rõ ràng, dạng mạch, ổ, bướu, trụ … bị phá hủy sau tạo khoáng sản. Cấu tạo thân khoáng sản phức tạp, chứa các lớp kẹp phi khoáng sản hoặc khoáng sản có thành phần khác nhau. Khoáng sản phân bố chủ yếu ở dưới sâu

		Có vài loại khoáng sản tự nhiên, có thành phần phức tạp, thành phần có ích phân bố rất không đồng đều. Khoáng sản hình thành trong nhiều giai đoạn. Các loại khoáng sản chỉ khoanh vẽ được sau khi phân tích mẫu





PHÂN LOẠI VÙNG THEO MỨC ĐỘ KHÓ KHĂN ĐI LẠI


Bảng 3


		Khó khăn

		Đặc điểm của vùng



		Tốt

		Vùng đồng bằng, địa hình ít bị phân cắt, đồi núi thoải, sườn dốc dưới 100, độ cao chênh lệch trong vùng không lớn, thung lũng rộng thoải, phần lớn là đồng bằng, làng bản, dân cư đông đúc, mạng lưới giao thông (kể cả đường ôtô và các loại khác) phát triển. Việc đi lại dễ dàng thuận tiện



		Trung bình

		Vùng trung du, địa hình bị phân cắt vừa phải, phần lớn núi có độ cao dưới 300m. Độ cao chênh lệch trong vùng không quá 100m. Sườn dốc dưới 200, rừng thưa, ít đầm lầy, thung lũng dài, đồng bằng hẹp, làng bản dân cư tương đối phổ biến, phần lớn có đường ôtô, đường đất có thể dùng phương tiện vận tải có động cơ, việc đi lại tương đối dễ dàng



		Kém

		Vùng núi, địa hình bị phân cắt mạnh, phần lớn núi có độ cao trên 500m, độ cao chênh lệch trong vùng dưới 300m, đỉnh núi lô nhô, sườn dốc trên 200, thung lũng hẹp, rừng cây xanh rậm rạp, làng bản thưa thớt, đường ôtô hiếm, chủ yếu là đường mòn, việc đi lại khó khăn, trở ngại, vùng đầm lầy phát triển, bãi cát ven biển không liền nhau



		Rất kém

		Vùng núi cao hiểm trở, địa hình bị phân cắt rất mạnh, phần lớn có độ cao trên 1000m. Độ cao chênh lệch trong vùng từ 300m trở lên, sống núi lởm chởm dạng tai mèo, sườn dốc trên 300. Không có đường hoặc chỉ có một số đường nhỏ hẹp. Vùng đầm lầy, bãi cát ven biển không liền nhau. Không có làng bản, hoặc chỉ có rất thưa thớt. Việc đi lại rất khó khăn





PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ THÔNG TIN THU ĐƯỢC QUA GIẢI ĐOÁN ẢNH VIỄN THÁM


Bảng 4


		Định mức độ

		Thông tin thu được 



		Tốt

		Tìm hiểu được phần lớn các yếu tố cấu trúc địa chất, phân chia được các phân vị địa tầng, các uốn nếp chủ yếu, khoanh ranh giới các khối xâm nhập các vùng trầm tích thứ tư, đo được thế nằm biểu kiến, độ dịch chuyển của đứt gãy, nhận biết được các yếu tố địa hình



		Trung bình

		Tìm hiểu được các yếu tố chủ yếu nhất của các cấu trúc địa chất (phân định được các phân vị địa tầng, các khối xâm nhập, các uốn nếp lớn nhất, các trầm tích thứ tư). Tìm hiểu được các dạng phát sinh của địa hình



		Kém

		Chỉ tìm hiểu được một số dạng cấu trúc địa chất (chủ yếu là các phá hủy kiến tạo, thành tạo trầm tích thứ tư) tìm hiểu được một số kiểu phát sinh địa tầng)





BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH MỨC DO ẢNH HƯỞNG THỜI TIẾT


Bảng 5


		TT

		Vùng và công việc tính hệ số

		Hệ số





		A

		Công việc thực hiện trên đất liền

		



		1

		Lập bản đồ địa chất – điều tra khoáng sản, đánh giá khoáng sản công tác trọng sa – địa hóa, đo vẽ địa chất thủy văn – địa chất công trình, quan trắc địa chất thủy văn

		0,30



		2

		Các công việc ngoài trời còn lại

		0,25



		B

		Các công việc thực hiện tại các vùng biển

		



		1 

		Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi

		0,60



		2

		Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận

		0,55



		3

		Bà Rịa, Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang

		0,50



		4

		Khu vực quần đảo Trường Sa

		1,00





Chương 1.


ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ


MỤC 1. GIẢI ĐOÁN TƯ LIỆU VIỄN THÁM ĐỊA CHẤT

1.1. Giải đoán sơ bộ ảnh vũ trụ (AVT)


1.1.1. Nội dung công việc 


- Chuẩn bị máy móc, thiết bị, dụng cụ, trang bị;


- Chuẩn bị các tư liệu ảnh cần giải đoán, bản đồ địa hình;

- Phát hiện trên AVT các đối tượng địa chất và những hiện tượng cần quan tâm nhờ các dấu hiệu giải đoán khác nhau;


- Lập các sơ đồ giải đoán địa chất ảnh: địa mạo ảnh, BĐ photolineament, cấu trúc vòng;


- Đối sánh kết quả giải đoán với các tài liệu có như: tài liệu địa chất, địa vật lý, địa hóa;


- Xác định bước đầu bản chất các đối tượng địa chất được phân chia trên các sơ đồ giải đoán;

- Thành lập các BĐ địa chất ảnh, BĐ địa mạo ảnh, BĐ photolineament, cấu trúc vòng, sơ đồ mật độ photolineament, cấu trúc vòng, BĐ dự báo triển vọng khoáng sản;


- Lập chú giải cho các sơ đồ giải đoán ảnh;


- Viết BCKQ, đánh máy kết quả, can vẽ tài liệu, bảo vệ trước HĐNT, sửa chữa, bàn giao tài liệu;


- Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng định kỳ, máy móc thiết bị;


- Thu dọn thiết bị, dụng cụ, lau chùi bảo quản thiết bị và tư liệu ảnh khi kết thúc công việc.


1.1.2. Phân loại khó khăn


- Mức độ phức tạp cấu trúc địa chất quy định tại bảng 1;


- Mức độ phân giải AVT quy định tại bảng 6.


Bảng 6


		Mức độ phân giải của AVT

		Đặc điểm cơ bản các yếu tố ảnh hưởng 



		Độ phân giải thấp

		- Độ phân giải không gian (Rs) lớn hơn 50m.

- Ví dụ như ảnh Landsat MSS 1, 2, 3, 4 của Mỹ có Rs 57 – 79m, ảnh E RS – 1 của Châu Âu có Rs = 100m …



		Độ phân giải trung bình

		- Độ phân giải không gian (Rs) dao động từ trên 10m đến 50m


- Ví dụ ảnh vệ tinh Landsat 5 – TM của Mỹ có Rs​ = 30m, ảnh vệ tinh SPOT đa phổ XS của Pháp có Rs = 20m, ảnh Sojuz của Nga có Rs = 25 – 30m …



		Độ phân giải cao

		- Độ phân giải không gian (Rs​) ≤ 10m


- Ví dụ như các loại ảnh SPOT Panchromatic của Pháp có độ phân giải 10m, ảnh Kosmos – KFA – 1000 của Nga có độ phân giải 5 – 7m, ….





1.1.3. Định biên


Bảng 7


		Công việc 

		KSC5

		KS7

		KTV10

		Nhóm



		Giải đoán sơ bộ AVT

		1

		1

		1

		3





1.1.4. Định mức: công nhóm/100 km2

Bảng 8


		Mức độ phức tạp cấu trúc địa chất

		Mức độ phân giải của AVT



		

		Thấp

		Trung bình

		Cao 



		Đơn giản

		8,41

		10,09

		12,62



		Trung bình

		9,66

		11,61

		14,51



		Phức tạp

		10,75

		12,90

		16,12



		Rất phức tạp

		11,95

		14,33

		17,90





1.2. Giải đoán sơ bộ ảnh hàng không (AHK)


1.2.1. Nội dung công việc 


Tương tự công việc giải đoán AVT.


+ Sản phẩm chính của công tác giải đoán AHK gồm:


- Sơ đồ giải đoán địa chất AHK (tỷ lệ giải đoán) kèm chú giải;


- Sơ đồ giải đoán địa mạo AHK (tỷ lệ giải đoán) kèm chú giải;


- BĐ photolineament, cấu trúc vòng (tỷ lệ giải đoán) kèm chú giải;


- Các sơ đồ mật độ: điểm nút, độ dài, số lượng các photolineament và cấu trúc vòng kèm chú giải;


- Viết BCKQ, đánh máy kết quả, can vẽ tài liệu, bảo vệ trước HĐNT, sửa chữa, bàn giao tài liệu;


- Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị.


+ Điều kiện thực hiện 


Độ phủ mây ảnh hưởng hàng không không quá 10% diện tích ảnh.


1.2.2. Phân loại khó khăn


- Mức độ phức tạp cấu trúc địa chất quy định tại bảng 1;


- Mức độ biểu hiện yếu tố địa chất trên ảnh hàng không quy định tại bảng 8.


MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN YẾU TỐ ĐỊA CHẤT TRÊN ẢNH HÀNG KHÔNG 

Bảng 9


		Mức độ ảnh

		Đặc điểm cơ bản các yếu tố ảnh hưởng 



		Ảnh tốt

		- Mức độ đá gốc từ 50% trở lên

- Độ tương phản về thành phần thạch học, độ cứng và mầu sắc, các ranh giới giữa chúng rõ ràng.


- Thấy rõ các cấu trúc địa chất: uốn nếp, tam giác vỉa, hướng đổ, đường phương, v.v….


- Có thể đo đạc nhiều thông số trực tiếp trên ảnh.



		Ảnh trung bình

		- Mức độ lộ đá gốc từ 20 – 50%.

- Độ tương phản về thành phần thạch học, độ cứng trung bình, các ranh giới giữa chúng biểu hiện tương đối rõ.


- Các yếu tố cấu trúc uốn nếp thể hiện tương đối rõ, ở một vài chỗ có thể đo được thế nằm của đá gốc trên ảnh.


- Các tập đá tuy không lộ trực tiếp trên bề mặt nhưng thể hiện gián tiếp bằng các dấu hiệu địa hình, thảm thực vật, thủy văn.



		Ảnh kém

		- Mức độ lộ đá gốc ≤ 20% hoặc không lộ

- Độ tương phản về thành phần thạch học, độ cứng, màu sắc kém hoặc hầu như đồng đều.


- Không rõ các cấu trúc uốn nếp.


- Khó tách các tập đá theo các dấu hiệu thực vật, địa hình, thủy văn.


- Không thể tiến hành đo đạc định lượng thông số trên ảnh.





1.2.3. Định biên


Bảng 10


		Công việc 

		KSC5

		KS7

		KTV10

		Nhóm



		Giải đoán sơ bộ AHK

		1

		1

		1

		3





1.2.4. Định mức: công nhóm/100 km2

Bảng 11


		Mức độ phức tạp cấu trúc địa chất

		Mức độ biểu hiện yếu tố địa chất trên ảnh hàng không



		

		Tốt

		Trung bình

		Kém



		Đơn giản

		18,67

		22,40

		27,99



		Trung bình

		21,45

		25,75

		32,20



		Phức tạp

		23,84

		28,61

		35,75



		Rất phức tạp

		26,49

		31,80

		39,72





Ghi chú: Khi giải đoán sơ bộ AHK có sử dụng hệ thông tin địa lý (GIS) thì định mức trong bảng 11 được nhân với hệ số k = 1,25


1.3. Tổng hợp màu đa phổ


1.3.1. Nội dung công việc 


- Tổng hợp màu các ảnh theo các cách khác nhau tỷ lệ 1:100 000;


- Lập sơ đồ giải đoán các đối tượng diện bằng ảnh tổng hợp màu tỷ lệ 1:100 000 và chú giải;


- Lập sơ đồ giải đoán photolineament và cấu trúc vòng bằng ảnh tổng hợp màu tỷ lệ 100.000 và chú giải;


- Viết BCKQ, đánh máy kết quả, can vẽ tài liệu, bảo vệ trước HĐNT, sửa chữa, bàn giao tài liệu;


- Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị.


1.3.2. Phân loại khó khăn


Mức độ biểu hiện yếu tố địa chất trên ảnh hàng không được quy định tại bảng 9.


1.3.3. Định biên


Bảng 12


		Công việc 

		KSC5

		KS7

		KTV9

		Nhóm



		Tổng hợp màu đa phổ

		1

		2

		1

		4





1.3.4. Định mức: công nhóm/100 km2

Bảng 13

		Công việc 

		Mức độ biểu hiện yếu tố địa chất trên ảnh hàng không 



		

		Tốt

		Trung bình

		Kém



		Tổng hợp màu đa phổ

		1,36

		1,63

		1,98





1.4. Xử lý ảnh số


Sản phẩm của xử lý ảnh số bao gồm:


- Đồ thị phân phối độ xám theo từng kênh, độ xám trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn, các mặt cắt phổ;


- Tập ảnh đã xử lý theo các chức năng của phần mềm tương ứng;


- Các ảnh phân loại.


1.4.1. Nội dung công việc 


- Nạp ảnh (đọc băng từ, đĩa CD, quét ảnh);


- Chuyển đổi Format dữ liệu ảnh cho phù hợp với phần mềm chuyên dụng;


- Phân tích các Histogram;


- Giãn ảnh và điều khiển độ tương phản nhằm tăng cường chất lượng ảnh;


- Nắn chỉnh hình học;


- Biến đổi các giá trị số;


- Tính toán logic và số học;


- Tạo kênh mới;


- Xử lý phân loại;


- Viết BCKQ, đánh máy, photo kết quả, can vẽ tài liệu, bảo vệ trước HĐNT, sửa chữa, bàn giao tài liệu;


- Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị.


1.4.2. Phân loại khó khăn


Mức độ biểu hiện yếu tố địa chất trên ảnh hàng không quy định tại bảng 9.


1.4.3. Định biên


Bảng 14


		Công việc 

		KSC5

		KS7

		KTV8

		Nhóm



		Xử lý ảnh số

		1

		2

		1

		4





1.4.4. Định mức: công nhóm/100 km2

Bảng 15

		Công việc 

		Mức độ biểu hiện yếu tố địa chất trên ảnh hàng không 



		

		Tốt

		Trung bình

		Kém



		Xử lý ảnh số

		1,43

		1,72

		2,09





1.5. Giải đoán lặp lại AHK


Công tác giải đoán lặp lại chỉ áp dụng cho ảnh hàng không (AHK).


1.5.1. Nội dung công việc 


- Chuyển lên bản đồ địa hình những số liệu thực tế sau: vị trí các tuyến lộ trình và điểm khảo sát, vị trí các mặt cắt chuẩn, ô chìa khóa, vị trí các công trình khai đào, điểm lấy mẫu các loại, vị trí tâm điểm ảnh hàng không.


- Giải đoán lặp lại diện tích nghiên cứu, chính xác hóa ranh giới địa chất, xác định chính xác và chi tiết hơn các đứt gãy phá hủy khác nhau, xác lập và theo dõi quan hệ không chỉnh hợp, các tập đánh dấu cấu trúc, phân chia chi tiết hơn ranh giới các thể xâm nhập và quan hệ của chúng với đất đá vây quanh (khoanh định chính xác các đaik, các mạch) nếu chúng thể hiện trên ảnh;

- Sử dụng các tài liệu thực tế, các kết quả nghiên cứu địa vật lý, địa hóa, tìm kiếm khoáng sản … để xử lý, phân tích tổng hợp các tài liệu giải đoán;


- Thành lập BĐ địa chất ảnh, BĐ địa mạo ảnh, BĐ photolineament, cấu trúc vòng;

- Viết BCKQ, đánh máy kết quả, can vẽ tài liệu, bảo vệ trước HĐNT, sửa chữa, bàn giao tài liệu;


- Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị.


1.5.2. Phân loại khó khăn


Mức độ phức tạp cấu trúc địa chất quy định tại bảng 1


1.5.3. Định biên


Bảng 16


		Công việc 

		KSC5

		KS7

		KTV8

		Nhóm



		Giải đoán lặp lại ảnh hàng không 

		1

		2

		1

		4





1.5.4. Định mức: công nhóm/100 km2

Bảng 17

		Mức độ phức tạp cấu trúc địa chất

		Mức độ biểu hiện yếu tố địa chất trên ảnh hàng không 



		

		Tốt

		Trung bình

		Kém



		Đơn giản

		28,00

		33,60

		41,98



		Trung bình

		32,18

		38,62

		48,29



		Phức tạp

		35,76

		42,92

		53,62



		Rất phức tạp

		39,74

		47,70

		59,58





1.6. Giải đoán tư liệu viễn thám cho ĐTKS chi tiết

1.6.1. Nội dung công việc 


- Giải đoán toàn bộ tư liệu viễn thám: ảnh vệ tinh nồng độ phân giải cao, ảnh hàng không;


- Phân chia đối tượng ảnh dạng diện, dạng tuyến, dạng vòng theo Mức độ phân giải của ảnh;


- Thành lập BĐ địa chất ảnh, BĐ địa mạo ảnh, BĐ photolineament, cấu trúc vòng, BĐ dự báo triển vọng khoáng sản theo tư liệu viễn thám;


- Viết BCKQ, đánh máy kết quả, can vẽ tài liệu, bảo vệ trước HĐNT, sửa chữa, bàn giao tài liệu;


- Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị.


1.6.2. Phân loại khó khăn


- Mức độ phức tạp cấu trúc địa chất quy định tại bảng 1;


- Mức độ biểu hiện yếu tố địa chất trên ảnh hàng không quy định tại bảng 2.


1.6.3. Định biên


Bảng 18 

		Công việc 

		KSC6

		KS7

		KTV9

		Nhóm



		Giải đoán ảnh cho ĐTKS chi tiết 

		1

		3

		1

		5





1.6.4. Định mức: công nhóm/100 km2

Bảng 19

		Loại phức tạp điều kiện địa chất – khoáng sản

		Mức độ biểu hiện yếu tố địa chất trên AHK 



		

		Tốt

		Trung bình

		Kém



		Đơn giản

		34,94

		41,87

		52,38



		Trung bình

		40,14

		48,18

		60,25



		Phức tạp

		44,61

		53,54

		66,83



		Rất phức tạp

		49,57

		59,55

		74,41





MỤC 2. LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT – ĐIỀU TRA KHOÁNG SẢN

2.1. Ngoài trời


2.1.1. Lập BĐĐC – ĐTKS tỷ lệ 1:50 000


2.1.1.1. Nội dung công việc


- Chuẩn bị các thủ tục đăng ký Nhà nước, chuẩn bị tài liệu, phương tiện, vật tư – trang bị. Liên hệ địa phương, biên phòng, thuê dẫn đường, bảo vệ an ninh;


- Đi đến đầu lộ trình, xác định vị trí điểm quan sát, mô tả liên tục và chi tiết các thành tạo địa chất, các yếu tố kiến tạo, các ranh giới địa chất, phát hiện dấu hiệu trực tiếp và gián tiếp khoáng sản, thu thập các tài liệu để giải thích bản chất các ranh giới được luận giải ảnh, các dị thường địa vật lý, địa hóa phân bố trong đới hành trình;

- Đo địa vật lý phóng xạ;

- Thành lập các mặt cắt chuẩn;


- Hành trình quan sát bằng mắt thường, đi lại nhiều lần ở khu vực có biểu hiện khoáng sản các cấu trúc thuận lợi (các đới vò nhàu, cà nát, đứt gãy, các biến đổi thủy nhiệt, các khối xâm nhập);


- Khảo sát các mặt cắt vỏ phong hóa;


- Thu nhập, nghiên cứu địa mạo;


- Khảo sát các điểm nước nóng, nước khoáng, đo lưu lượng, lấy mẫu nước;


- Hành trình kiểm tra, liên hệ so sánh trong và ngoài diện tích đề án;


- Kiểm tra các dị thường địa vật lý, địa hóa, khoáng vật;

- Kiểm tra, đối chiếu kết quả giải đoán tư liệu viễn thám, tài liệu địa vật lý, địa hóa với tài liệu địa chất mới thu thập;


- Điều tra sơ bộ các điểm khoáng sản mới phát hiện;


- Định vị bằng máy GPS các điểm khảo sát có phát hiện mới về địa chất, khoáng sản;

- Chỉ vị trí đặt công trình khai đào;


- Khảo sát các công trình khoan, khai đào, các vết lộ nhân tạo;


- Khảo sát địa chất môi trường, địa chất tai biến theo quy định;


- Lấy các loại mẫu thạch học, lát mỏng, quang phổ đá gốc, khoáng tướng, mẫu hóa thạch, mẫu bào tử phấn hoa, mẫu silicát và vận chuyển về đơn vị;


- Kiểm tra công tác lộ trình;


- Tổng kết khối lượng thực hiện, lập kế hoạch công tác, điều chỉnh bổ sung khối lượng thực địa;


- Lập cột địa tầng, mặt cắt địa chất các loại;


- Thành lập bản đồ địa chất thực địa, bản đồ dự báo tài nguyên khoáng sản thực địa, bản đồ tài liệu thực tế, các bản đồ, sơ đồ thực địa chuyên hóa khác theo quy định;


- Bổ sung và chính xác hóa chú giải;

- Hoàn chỉnh các nhật ký, bản vẽ, mẫu vật thu thập;


- Đóng gói mẫu, lập danh sách và yêu cầu gia công – phân tích;


- Vận chuyển mẫu đến cơ sở phân tích;


- Di chuyển nơi ở trong vùng công tác;


- Viết BCKQ, đánh máy, can vẽ tài liệu, bảo vệ trước HĐNT thực địa.


+ Điều kiện thực hiện


Khoảng cách vận chuyển mẫu từ nơi lấy đến nơi cất giữ tạm thời (có đường ôtô) ≤ 2000m.


2.1.1.2. Phân loại khó khăn

- Mức độ phức tạp cấu trúc địa chất quy định tại bảng 1;


- Mức độ đi lại quy định tại bảng 3;


- Mức độ thông tin thu được qua giải đoán ảnh viễn thám quy định tại bảng 4.


2.1.1.3. Định biên


Bảng 20


		TT

		Công việc 

		KSC5

		KSC3

		KS7

		KS5

		KTV7

		CN4 (B12)

		Nhóm



		1

		Lập BĐĐC – ĐTKS 1:50 000 có QSPX

		1

		2

		4

		10

		5

		1

		23



		2

		Lập BĐĐC – ĐTKS 1:50 000 không QSPX

		1

		2

		4

		8

		4

		1

		20





2.1.1.4. Định mức: công nhóm/100 km2

a) Không quan sát phóng xạ


Bảng 21


		Mức độ thông tin giải đoán ảnh

		Mức độ phức tạp cấu trúc địa chất

		Mức độ đi lại



		

		

		Tốt

		Trung bình

		Kém

		Rất kém



		Tốt

		Đơn giản

		11,79

		13,55

		16,13

		19,36



		

		Trung bình

		15,16

		17,44

		20,75

		24,90



		

		Phức tạp

		18,81

		21,64

		25,75

		30,90



		

		Rất phức tạp

		22,58

		25,96

		30,90

		37,08



		Trung bình

		Đơn giản

		13,19

		15,17

		18,06

		21,67



		

		Trung bình

		16,99

		19,54

		23,25

		27,90



		

		Phức tạp

		21,08

		24,24

		28,85

		34,62



		

		Rất phức tạp

		25,27

		29,06

		34,59

		41,50



		Kém 

		Đơn giản

		14,60

		16,79

		19,98

		23,97



		

		Trung bình

		18,81

		21,64

		25,75

		30,90



		

		Phức tạp

		23,30

		26,80

		31,89

		38,27



		

		Rất phức tạp

		27,91

		32,10

		38,20

		45,84





b) Có quan sát phóng xạ: Đối với công việc có quan sát xạ định mức xác định theo bảng 21 nhân với hệ số k = 1,05.

2.1.2. Lập bản đồ địa chất – điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:25 000

2.1.2.1. Nội dung công việc 


Nội dung công việc như mục 2.1.1.1.


2.1.2.2. Phân loại khó khăn


- Mức độ phức tạp cấu trúc địa chất quy định tại bảng 1.


- Mức độ đi lại quy định tại bảng 3.


- Mức độ thông tin thu được qua giải đoán ảnh viễn thám bảng 4.


2.1.2.3. Định biên


Bảng 22


		TT

		Công việc 

		KSC5

		KSC3

		KS7

		KS5

		KTV7

		CN4 (B12)

		Nhóm



		1

		Lập BĐĐC – ĐTKS 1:25 000 có QSPX

		1

		2

		3

		9

		4

		1

		20



		2

		Lập BĐĐC – ĐTKS 1:25 000 không QSPX

		1

		2

		3

		6

		4

		1

		17





2.1.2.4. Định mức: công nhóm/100 km2

a) Không quan sát phóng xạ


Bảng 23


		Mức độ thông tin giải đoán ảnh

		Mức độ phức tạp cấu trúc địa chất

		Mức độ đi lại



		

		

		Tốt

		Trung bình

		Kém

		Rất kém



		Tốt

		Đơn giản

		34,77

		39,99

		47,58

		57,10



		

		Trung bình

		44,73

		51,44

		61,22

		73,46



		

		Phức tạp

		55,50

		63,83

		75,96

		91,15



		

		Rất phức tạp

		66,60

		76,60

		91,15

		109,38



		Trung bình

		Đơn giản

		38,92

		44,76

		53,27

		63,92



		

		Trung bình

		50,12

		57,64

		68,59

		82,31



		

		Phức tạp

		62,18

		71,51

		85,10

		102,12



		

		Rất phức tạp

		74,56

		85,74

		102,03

		122,44



		Kém 

		Đơn giản

		43,06

		49,52

		58,93

		70,72



		

		Trung bình

		55,50

		63,83

		75,96

		91,15



		

		Phức tạp

		68,74

		79,05

		94,07

		112,89



		

		Rất phức tạp

		82,34

		94,69

		112,68

		135,22





b) Có quan sát phóng xạ: Đối với công việc có quan sát xạ định mức xác định theo bảng 23 nhân với hệ số k = 1,05.

2.1.3. Điều tra khoáng sản chi tiết


2.1.3.1. Nội dung công việc 


- Chuẩn bị các thủ tục đăng ký Nhà nước, chuẩn bị tài liệu, phương tiện, vật tư – trang bị. Liên hệ địa phương, biên phòng, thuê dẫn đường, bảo vệ an ninh.


- Đan dày các lộ trình điều tra khoáng sản trên diện tích điều tra.


- Kiểm tra, kết quả giải đoán ảnh viễn thám.


- Khảo sát, thu thập tài liệu các vết lộ, các công trình khoan, khai đào.


- Kiểm tra các dị thường địa hóa, khoáng vật, địa vật lý.


- Đo phóng xạ.


- Lấy các loại mẫu thạch học, lát mỏng, quang phổ đá gốc, khoáng tướng, mẫu phân tích hóa và vận chuyển về đơn vị.


- Chỉ vị trí đặt công trình khoan, khai đào.


- Khoanh định các biểu hiện, các cấu trúc, các khu vực triển vọng khoáng sản, các thân khoáng sản và các yếu tố xác định chúng.


- Thành lập bản đồ địa chất – khoáng sản thực địa, bản đồ tài liệu thực tế, các sơ đồ, bình đồ khác theo quy định.


- Lập danh sách và yêu cầu cho gia công, phân tích mẫu.


- Vận chuyển mẫu đến cơ sở phân tích.


- Di chuyển nơi ở trong vùng công tác hoặc đến vị trí làm việc mới.


- Viết BCKQ, đánh máy, can vẽ tài liệu, bảo vệ trước HĐNT thực địa.


+ Điều kiện thực hiện 


Khoảng cách vận chuyển mẫu từ nơi lấy đến nơi cất giữ tạm thời (có đường ôtô) ≤ 2000m.


2.1.3.2. Phân loại khó khăn


- Loại phức tạp về điều kiện địa chất khoáng sản quy định tại bảng 2.


- Mức độ đi lại quy định tại bảng 3.


2.1.3.3. Định biên


Bảng 24


		TT 

		Công việc 

		KSC4

		KS7

		KS4

		KTV7

		Nhóm



		1

		ĐTKS chi tiết có QSPX

		1

		3

		7

		3

		14



		2

		ĐTKS chi tiết không QSPX

		1

		3

		4

		3

		11





2.1.3.4. Định mức: công nhóm/100 km2

a) Không quan sát phóng xạ


Bảng 25


		Loại phức tạp cấp trúc địa chất khoáng sản

		Mức độ đi lại



		

		Tốt

		Trung bình

		Kém

		Rất kém



		Loại I

		147,32

		165,59

		191,07

		224,79



		Loại II

		191,70

		213,61

		248,39

		292,22



		Loại III

		239,25

		267,02

		310,49

		365,28



		Loại IV

		287,56

		320,42

		373,92

		439,90





b) Có quan sát phóng xạ: Đối với công việc có quan sát xạ định mức xác định theo bảng 25 nhân với hệ số k =1,05.


2.2. Trong phòng


2.2.1. Lập bản đồ địa chất – điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50 000, 1:25 000


2.2.1.1. Nội dung công việc 


- Xử lý, hệ thống hóa tài liệu thực địa và các tài liệu khác;


- Xem xét mẫu đá quặng để phân chia địa tầng macma, đánh giá khoáng sản, chọn bộ sưu tập mẫu điển hình;


- Nghiên cứu kết quả phân tích mẫu các loại;


- Thu thập các tài liệu địa chất, khoáng sản và vận chuyển về đơn vị;


- Luận giải đồng bộ kết quả địa vật lý, địa hóa, trọng sa, viễn thám và thành phần thể địa chất;


- Đi lấy kết quả phân tích;


- Tính toán kết quả và lập bản đồ dị thường phóng xạ;


- Nghiên cứu kết quả thu thập được từ các công trình khoan, khai đào;


- Lập hồ sơ điểm khoáng sản đã điều tra sơ bộ;


- Lập các loại bản đồ, sơ đồ bổ sung và phụ trợ để làm rõ cấu trúc, lịch sử phát triển địa chất, vai trò khống chế quặng của các yếu tố sinh khoáng;


- Thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về địa chất, khoáng sản;


- Bổ sung bản đồ địa chất thực địa, bản đồ phân vùng triển vọng khoáng sản thực địa và các bản đồ thực địa chuyên hóa khác;


- Xử lý tài liệu địa chất môi trường, địa chất tai biến theo quy định;


- Viết BCKQ, đánh máy, can vẽ tài liệu, bảo vệ trước HĐNT văn phòng;


- Lập kế hoạch công tác, chuẩn bị vật tư, vật liệu, phương tiện, tổ chức thi công cho mùa thực địa tiếp theo.


2.2.1.2. Phân loại khó khăn


Mức độ phức tạp cấu trúc địa chất quy định tại bảng 1.


2.2.1.3. Định biên


Bảng 26


		TT

		Công việc 

		KSC5

		KSC3

		KS7

		KS5

		KS4

		KTV7

		Nhóm



		Lập BĐĐC – ĐTKS tỷ lệ 1: 50 000



		1

		Có QSPX

		1

		2

		4

		6

		4

		5

		22



		2

		Không QSPX

		1

		2

		4

		5

		3

		4

		19



		Lập BĐĐC – ĐTKS tỷ lệ 1: 25 000



		3

		Có QSPX

		1

		2

		3

		5

		4

		4

		19



		4

		Không QSPX

		1

		2

		3

		4

		2

		4

		16





2.2.1.4. Định mức: công nhóm/100km2

Bảng 27


		Công việc

		Mức độ phức tạp cấu trúc địa chất



		

		Đơn giản

		Trung bình

		Phức tạp

		Rất phức tạp



		Lập BĐĐC – ĐTKS tỷ lệ 1: 50 000 có QSPX và không QSPX

		13,20

		17,00

		21,09

		25,29



		Lập BĐĐC – ĐTKS tỷ lệ 1: 25 000 có QSPX và không QSPX

		35,24

		45,37

		56,29

		67,49





2.2.2. Điều tra khoáng sản chi tiết

2.2.2.1. Nội dung công việc 


- Xử lý, hệ thống hóa tài liệu thực địa và các tài liệu khác;


- Nghiên cứu kết quả phân tích mẫu các loại;


- Thu thập các tài liệu địa chất, khoáng sản và vận chuyển về đơn vị;


- Luận giải đồng bộ kết quả địa vật lý, địa hóa, trọng sa, viễn thám và thành phần thể khoáng sản;


- Đi lấy kết quả phân tích;


- Tính toán kết quả và lập bản đồ dị thường phóng xạ;


- Nghiên cứu kết quả thu thập được từ các công trình khoan, khai đào;


- Lập các sơ đồ, bình đồ (lấy mẫu, phân bố các công trình khai đào), các sơ đồ bổ sung và phụ trợ để làm rõ cấu trúc, vai trò khống chế quặng của các yếu tố địa chất, khoáng sản;


- Thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về khoáng sản, đánh giá triển vọng khoáng sản;


- Bổ sung bản đồ địa chất - khoáng sản thực địa;


- Viết BCKQ, đánh máy, can vẽ tài liệu, bảo vệ trước HĐNT văn phòng;


2.2.2.2. Phân loại khó khăn


Loại phức tạp về điều kiện địa chất khoáng sản quy định tại bảng 2.


2.2.1.3. Định biên


Bảng 28

		TT

		Công việc 

		KSC4

		KS7

		KS5

		KS4

		KTV7

		Nhóm



		1

		ĐTKS chi tiết hóa có QSPX

		1

		3

		3

		4

		3

		14



		2

		ĐTKS chi tiết hóa không QSPX

		1

		3

		-

		4

		3

		11





2.2.3.4. Định mức: công nhóm/100km2

Bảng 29


		Công việc 

		Loại phức tạp về điều kiện ĐCKS



		

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV



		ĐTKS chi tiết có QSPX và không QSPX

		130,46

		169,76

		211,87

		254,65





MỤC 3. ĐÁNH GIÁ KHOÁNG SẢN

3.1. Ngoài trời


3.1.1. ĐGKS tỷ lệ 1:25 000, 1:10 000, 1:5 000


3.1.1.1. Nội dung công việc 


- Chuẩn bị các thủ tục đăng ký Nhà nước, chuẩn bị tài liệu, phương tiện, vật tư – trang bị. Liên hệ địa phương, biên phòng, thuê dẫn đường, bảo vệ an ninh;


- Tiến hành lộ trình trên toàn diện tích để phát hiện khoáng sản;


- Kiểm tra kết quả giải đoán ảnh viễn thám;


- Kiểm tra các dị thường địa hóa, khoáng vật, địa vật lý;


- Chỉ vị trí đặt các công trình khoan, khai đào;


- Kiểm soát, thu thập tài liệu các vết lộ, các công trình khoan, khai đào;


- Lấy các loại mẫu thạch học, lát mỏng, quang phổ đá gốc, khoáng tướng, mẫu phân tích hóa và vận chuyển mẫu về đơn vị;


- Di chuyển nơi ở trong vùng công tác hoặc đến vị trí làm việc mới;


- Khoanh định các khu vực biểu hiện khoáng sản, các thân khoáng sản, xác định đặc điểm, hình thái, phân loại thân khoáng sản theo quy mô, chất lượng, điều kiện, môi trường thành tạo và nguồn gốc khoáng sản;


- Thành lập bản đồ địa chất – khoáng sản thực địa, bản đồ tài liệu thực tế, và các sơ đồ, bình đồ khác theo quy định;


- Lập danh sách và yêu cầu cho gia công, phân tích mẫu;


- Vận chuyển mẫu đến cơ sở phân tích;


- Viết BCKQ, đánh máy, can vẽ tài liệu và bảo vệ trước HĐNT thực địa.


3.1.1.2. Phân loại khó khăn


- Loại phức tạp về điều kiện địa chất khoáng sản quy định tại bảng 2;


- Mức độ khó khăn đi lại quy định tại bảng 3.


3.1.1.3. Định biên


Bảng 30


		Công việc 

		KSC5

		KSC4

		KS7

		KS4

		KTV8

		Nhóm



		ĐGKS 1: 25 000, 1:10 000, 1:5 000 có QSPX

		1

		1

		4

		5

		3

		14



		ĐGKS 1: 25 000, 1:10 000, 1:5 000 không QSPX

		1

		1

		3

		3

		3

		11





3.1.1.4. Định mức: công nhóm/100 km2

a) Không quan sát phóng xạ


Bảng 31


		Loại phức tạp về điều kiện địa chất – khoáng sản

		Mức độ đi lại



		

		Tốt

		Trung bình

		Kém 

		Rất kém



		ĐGKS tỷ lệ 1:25 000



		Loại I

		155,62

		174,92

		201,84

		237,45



		Loại II

		202,51

		225,65

		262,39

		308,69



		Loại III

		252,73

		282,07

		327,98

		385,86



		Loại IV

		303,76

		338,48

		394,99

		464,69



		ĐGKS tỷ lệ 1:10 000



		Loại I

		314,85

		351,47

		387,51

		425,72



		Loại II

		408,46

		457,97

		503,77

		559,74



		Loại III

		512,31

		570,30

		629,71

		719,67



		Loại IV

		616,86

		686,95

		755,65

		863,60



		ĐGKS tỷ lệ 1:5 000



		Loại I

		675,68

		750,75

		823,99

		913,08



		Loại II

		866,25

		965,25

		1089,80

		1206,56



		Loại III

		1089,80

		1206,56

		1351,35

		1535,63



		Loại IV

		1221,15

		1380,43

		1511,90

		1671,05





b) Có quan sát phóng xạ: Đối với công việc có quan sát xạ định mức xác định theo bảng 31 nhân với hệ số k = 1,05.


3.1.2. ĐGKS tỷ lệ 1:2000, 1: 1 000


3.1.2.1. Nội dung công việc 


Nội dung công việc như mục 3.1.1.1.


3.1.2.2 Phân loại khó khăn

- Mức độ phức tạp về điều kiện địa chất khoáng sản quy định tại bảng 2


- Mức độ khó khăn đi lại quy định tại bảng 3.


3.1.2.3. Định biên


Bảng 32


		TT

		Công việc 

		KSC5

		KS7

		KS6

		KS4

		KTV8

		Nhóm



		1

		ĐGKS tỷ lệ 1:2 000,    1: 1 000 có QSPX

		1

		1

		1

		-

		2

		5



		2

		ĐGKS tỷ lệ 1:2 000,    1: 1 000 không QSPX

		1

		1

		-

		-

		2

		4





3.1.2.4. Định mức: công nhóm/100 ha


a) Không quan sát phóng xạ


Bảng 33


		Công việc 

		Loại phức tạp về điều kiện ĐCKS



		

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV



		ĐGKS tỷ lệ 1: 2 000

		84,66

		107,46

		133,04

		164,35



		ĐGKS tỷ lệ 1: 1 000

		174,62

		232,83

		279,39

		349,24





b) Có quan sát phóng xạ: Đối với công việc có quan sát xạ định mức xác định theo bảng 33 nhân với hệ số k = 1,05


3.2. Trong phòng


Đánh giá khoáng sản tỷ lệ 1: 25 000, 1: 10 000, 1: 5 000, 1: 2 000, 1: 1 000


3.2.1. Nội dung công việc 


- Hoàn chỉnh các tài liệu thực địa (nhật ký, bản vẽ, sơ đồ);


- Bổ sung và hoàn chỉnh bản đồ địa chất – khoáng sản, bản đồ tài liệu thực tế, và các bản đồ, tài liệu khác theo quy định;


- Thu thập các tài liệu địa chất, khoáng sản và vận chuyển về đơn vị;


- Đi lấy kết quả phân tích;

- Xử lý, tính toán kết quả và vẽ bản đồ dị thường phóng xạ;


- Kiểm tra, nghiên cứu kết quả phân tích mẫu;


- Nghiên cứu kết quả thu thập từ các công trình khoan, khai đào;


- Xác định quy mô, chất lượng, điều kiện, môi trường thành tạo và nguồn gốc khoáng sản, dự báo triển vọng, đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo;


- Xác định các thông số để tính tài nguyên (trữ lượng) khoáng sản, và lựa chọn diện tích có triển vọng để chuyển giao thăm dò;


- Xem xét mẫu đá, quặng chọn bộ sưu tập mẫu điển hình;


- Viết BCKQ đánh máy, can vẽ tài liệu, bảo vệ trước HĐNT văn phòng;


- Chuẩn bị cho bước tiếp theo.


3.2.2. Phân loại khó khăn


Mức độ phức tạp về điều kiện địa chất khoáng sản quy định tại bảng 2.


3.2.3. Định biên


Bảng 34


		TT

		Công việc 

		KSC5

		KSC4

		KS7

		KS6

		KS4

		KTV8

		Nhóm



		ĐTKS tỷ lệ 1 : 25 000, 1: 10 000, 1: 5 000



		1

		Có QSPX

		1

		1

		4

		-

		3

		3

		12



		2

		Không QSPX

		1

		1

		3

		-

		1

		3

		9



		ĐTKS tỷ lệ 1: 2 000, 1: 1 000



		3

		Có QSPX

		1

		-

		1

		1

		-

		1

		4



		4

		Không QSPX

		1

		-

		1

		-

		-

		1

		3





3.2.4. Định mức


a) Không quan sát phóng xạ


Bảng 35

		Công việc

		ĐVT

		Loại phức tạp về điều kiện ĐCKS



		

		

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV



		ĐGKS tỷ lệ 1: 25 000

		Công nhóm/100km2

		171,06

		220,28

		274,71

		327,72



		ĐGKS tỷ lệ 1: 10 000

		

		360,33

		469,53

		584,69

		704,29



		ĐGKS tỷ lệ 1: 5 000

		

		767,63

		986,96

		1233,70

		1501,89



		ĐGKS tỷ lệ 1: 2 000

		Công nhóm/100ha

		103,91

		131,88

		163,29

		201,71



		ĐGKS tỷ lệ 1: 1 000

		

		216,05

		288,07

		345,68

		432,10





b) Có quan sát phóng xạ: đối với công việc có quan sát xạ định mức xác định theo bảng 35 nhân với hệ số k = 1,05.


MỤC 4. TRỌNG SA – ĐỊA HÓA

4.1. Ngoài trời

4.1.1. Trọng sa và trầm tích dòng tỷ lệ 1: 50 000

- Mật độ mẫu trọng sa và trầm tích dòng trung bình trên toàn diện tích 1 – 2 mẫu/1km2

- Khối lượng 1 mẫu trọng sa 10dm3, độ sâu lấy mẫu 30 – 50cm, mẫu đãi đến màu xám.


- Mẫu trầm tích dòng được lấy ở 3 vị trí khác nhau tại một điểm. Tổng trọng lượng 100 – 150g. Mẫu được rây nước, kích thước lỗ rây 0,126mm, lọc bỏ nước đục, lấy 100g phân tích.


4.1.1.1. Nội dung công việc 


- Chuẩn bị tài liệu, phương tiện, vật tư – trang bị.


- Liên hệ địa phương, biên phòng, thuê dẫn đường, bảo vệ an ninh.


- Di chuyển đến điểm lấy mẫu.


- Xác định điểm lấy mẫu;

- Đào hố lấy mẫu trọng sa, trầm tích dòng, vận chuyển đến nơi đãi rửa.


- Bóp mẫu, đãi rửa mẫu, đổ vào túi, viết etikét.


- Phơi hoặc sấy khô mẫu trọng sa và trầm tích dòng.


- Thu thập tài liệu địa chất, khoáng sản, địa mạo tại điểm lấy mẫu và trên lộ trình (lấy mẫu địa chất, khoáng sản nếu cần).

- Mô tả mẫu trọng sa, xem thành phần khoáng vật, đếm khoáng vật quặng đặc trưng.


- Mô tả đặc điểm mẫu trầm tích dòng.


- Di chuyển nơi ở trong vùng công tác hoặc đến vị trí làm việc mới.


- Đóng gói, lập danh sách mẫu.


- Vận chuyển mẫu về đơn vị.


- Đưa mẫu gửi cơ sở phân tích.


- Lập bản đồ tài liệu thực tế lấy mẫu, bản đồ dị thường khoáng vật thực địa.


- Chuẩn bị lộ trình tiếp theo.


- Viết BCKQ đánh máy, can vẽ tài liệu, bảo vệ BCKQ trước HĐNT thực địa.


+ Điều kiện thực hiện 


- Vận chuyển mẫu đến nơi đã rửa trong vòng 100m.


- Định mức được xây dựng cho khoáng sản thông thường (ngoại trừ đá quý).


4.1.1.2. Phân loại khó khăn


Mức độ khó khăn đi lại quy định tại bảng 3.


4.1.1.3. Định biên


Bảng 36


		TT

		Công việc 

		KS7

		KTV8

		CN6 (N2)

		CN4 (N2)

		CN (B12)

		Nhóm



		1

		Trọng sa 1: 50 000

		4

		4

		4

		4

		1

		17



		2

		Trầm tích dòng 1: 50 000

		4

		4

		4

		4

		1

		17





4.1.1.4. Định mức: công nhóm/100 mẫu


Bảng 37


		Công việc 

		Tốt

		Trung bình

		Kém

		Rất kém



		Trọng sa 1: 50 000

		10,64

		11,74

		13,30

		14,94



		Trầm tích dòng 1: 50 000

		9,94

		10,97

		12,38

		14,02





* Ghi chú: 


- Mức lấy mẫu trong vùng cacbonat, đá phiến sét được nhân hệ số k = 1,25


- Mức lấy mẫu trọng sa và trầm tích dòng kết hợp bằng mức từng loại nhân hệ số k = 0,69.


4.1.2. Trọng sa chi tiết

- Phương pháp kỹ thuật lấy mẫu thực hiện theo “Quy định về lấy mẫu và gia công mẫu trước khi gửi phòng thí nghiệm”;

- Mẫu được lấy theo suối nhánh cấp III – IV gọi là mẫu trọng sa suối, theo tuyến – trọng sa sườn. Khoảng cách trung bình giữa các điểm lấy mẫu 100m, lấy 80 – 100 mẫu trên 1 km2.


4.1.2.1. Nội dung công việc


- Liên hệ địa phương, biên phòng, thuê dẫn đường, bảo vệ an ninh;


- Chuẩn bị vật liệu dụng cụ và đi đến nơi làm việc;


- Xác định vị trí tuyến lấy mẫu;


- Đào hố lấy mẫu (độ sâu trung bình 0,4m), vận chuyển mẫu đến nơi đãi rửa;


- Ngâm bóp mẫu, đãi mẫu đến màu xám;


- Thu hồi trọng sa, sấy khô, đóng gói, viết etikét;


- Thu thập tài liệu địa chất – khoáng sản, địa mạo đặc điểm mẫu;


- Di chuyển giữa các điểm và tuyến lấy mẫu trong phạm vi 2000m;


- Di chuyển nơi ở trong vùng công tác hoặc đến vị trí làm việc mới.


- Đóng gói, lập danh sách mẫu;


- Vận chuyển mẫu về đơn vị;


- Đưa mẫu gửi cơ sở phân tích;


- Lập bản đồ tài liệu thực tế lấy mẫu, bản đồ dị thường khoáng vật thực địa.


- Chuẩn bị lộ trình tiếp theo;


- Lập sơ đồ tài liệu thực tế lấy mẫu, lên các điểm dị thường khoáng vật thực địa, vẽ vành phân tán trọng sa thực địa (theo kết quả quan sát bằng mắt thường);


- Chỉnh lý nhật ký, bản vẽ thực địa;


- Viết BCKQ, đánh máy, can vẽ tài liệu, bảo vệ BCKQ trước HĐNT thực địa.


+ Những công việc chưa có trong định mức


Công việc lấy mẫu không tính phát tuyến. Trường hợp thực tế có phát tuyến định mức lấy mẫu theo định mức trong công tác trắc địa địa hình và công trình.


4.1.2.2. Phân loại khó khăn


Mức độ khó khăn đi lại quy định tại bảng 3


4.1.2.3. Định biên


Bảng 38


		Công việc 

		KS6

		CN6 (N2)

		CN4 (N2)

		Nhóm



		Trọng sa chi tiết

		1

		1

		2

		4





4.1.2.4. Định mức: công nhóm/100 mẫu


Bảng 39


		Phương pháp lấy mẫu

		Khoảng cách vận chuyển mẫu

		Khối lượng một mẫu (dm3)

		Mức độ đi lại



		

		

		

		Tốt

		Trung bình

		Kém

		Rất kém



		Trọng sa suối

		≤ 100 m

		10

		20,49

		23,85

		27,31

		32,28



		

		

		20

		27,31

		31,96

		36,73

		43,19



		

		Từ 100m trở lên

		10

		22,83

		26,41

		30,15

		35,51



		

		

		20

		34,36

		39,95

		45,65

		54,17



		Trọng sa sườn

		≤ 100 m

		10

		30,15

		35,51

		40,45

		48,42



		

		

		20

		50,73

		57,07

		66,58

		81,94





4.1.3. Địa hóa đất phủ tỷ lệ 1: 10 000


- Phương pháp tiến hành, công việc thực hiện theo “Quy phạm về các phương pháp địa hóa trong công tác đo vẽ bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản rắn” ban hành 1996 của Bộ Công nghiệp;


- Việc tiến hành thử nghiệm phương pháp lấy mẫu xuất phát từ yêu cầu cụ thể của từng đề án. Vị trí lấy mẫu, độ sâu và số lượng mẫu phụ thuộc yêu cầu kỹ thuật;

- Công việc lấy mẫu ngoài trời tiến hành theo mạng lưới tuyến, trung bình 400 – 500 mẫu trên 1km2. Độ sâu lấy mẫu phụ thuộc điều kiện địa hóa cảnh quan.


4.1.3.1. Nội dung công việc

- Liên hệ địa phương, biên phòng, thuê dẫn đường, bảo vệ an ninh;


- Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ và đi đến nơi làm việc;


- Xác định tuyến và điểm lấy mẫu;


- Đào hố, lấy mẫu, viết etikét và bỏ vào túi mẫu;

- Thu thập các tài liệu địa chất, khoáng sản, địa mạo địa hóa, mô tả mẫu;

- Di chuyển đến các điểm và tuyến lấy mẫu mới;


- Lập bản đồ tài liệu thực tế lấy mẫu, lập sổ mẫu.


- Phơi hoặc sấy khô mẫu, gia công sơ bộ đến độ hạt 1 – 2mm, đóng gói, lập danh sách gửi phân tích;


- Chỉnh lý các tài liệu thực địa;

- Di chuyển nơi ở trong vùng công tác hoặc đến vị trí làm việc mới;

- Vận chuyển mẫu về đơn vị;


- Đưa mẫu gửi cơ sở phân tích;


- Viết BCKQ, đánh máy, can vẽ tài liệu, bảo vệ trước HĐNT.

+ Những công việc chưa có trong định mức


Định tuyến lấy mẫu theo định mức trong công tác trắc địa địa hình và công trình phần trắc địa.


4.1.3.2. Phân loại khó khăn


Mức độ khó khăn đi lại quy định tại bảng 3


4.1.3.3. Định biên


Bảng 40

		Công việc 

		KS7

		KS4

		CN4 (N2)

		Nhóm



		Địa hóa đất phủ tỷ lệ 1: 10 000

		1

		1

		1

		3





4.1.3.4. Định mức: công nhóm/100 mẫu


		Độ sâu lấy mẫu (m)

		Mức độ đi lại



		

		Tốt

		Trung bình

		Kém

		Rất kém



		0,1

		11,17

		13,03

		15,37

		18,22



		> 0,1 – 0,3

		14,15

		16,53

		19,50

		23,20



		> 0,3 – 0,5

		18,40

		21,49

		25,31

		30,13





Ghi chú: Định mức thời gian ngoài trời cho công tác thử nghiệm phương pháp lấy mẫu được tính theo mức của bảng 41 nhân với hệ số k = 1,54


4.2. Trong phòng


Trọng sa 1: 50 000; Trầm tích dòng 1: 50 000; Trọng sa chi tiết; Địa hóa đất phủ 1: 10 000


4.2.1. Nội dung công việc 


- Chỉnh lý, hệ thống các tài liệu thực địa (bản đồ, nhật ký, sổ mẫu);

- Thu thập các tài liệu địa chất, khoáng sản và vận chuyển về đơn vị;


- Đi lấy kết quả phân tích;


- Nhận và kiểm tra kết quả phân tích mẫu;


- Vào sổ kết quả;


- Đưa kết quả phân tích lên bản đồ;


- Xử lý, tính toán kết quả phân tích;


- Vẽ vành phân tán trọng sa;


- Vẽ dòng phân tán nguyên tố;


- Vẽ vành phân tán nguyên tố;


- Vẽ bản đồ tổng hợp chung, chỉ ra triển vọng và hướng nghiên cứu tiếp theo;


- Viết BCKQ, đánh máy, can vẽ tài liệu, bảo vệ trước HĐNT.


Đối với công việc thử nghiệm phương pháp lập bản đồ địa hóa đất phủ 1: 10 000, ngoài những thành phần công việc như trên, bổ sung thêm:


- Lập mặt cắt địa hóa:


- Xác định đặc tính phát triển các vành phân tán dư theo mặt cắt đứng, hình dạng, kích thước của chúng, hướng dịch chuyển theo sườn, sự biến đổi các tham số của vùng theo mặt cắt đứng;


- Xác định hệ số trung bình lượng suất của vành phân tán thứ sinh, hệ số phân tán các nguyên tố quặng trong từng điều kiện địa hóa cảnh quan khác nhau;

- Xác định độ sâu, độ hạt lấy mẫu.


4.2.2. Định biên


Bảng 42


		Công việc 

		KS7

		KTV8

		Nhóm



		Trọng sa 1: 50 000

		4

		4

		8



		Trầm tích dòng 1: 50 000

		4

		4

		8



		Trọng sa chi tiết

		1

		1

		2



		Địa hóa đất phủ và thử nghiệm phương pháp địa hóa đất phủ 1: 10 000

		1

		1

		2





4.2.3. Định mức: công nhóm/100 mẫu


Bảng 43

		TT

		Công việc

		Số lượng mẫu của đề án



		

		

		< 1000 mẫu

		1000 – 3000

		> 3000



		1

		Trọng sa 1: 50 000

		4,97

		4,32

		3,70



		2

		Trầm tích dòng 1: 50 000

		4,70

		4,09

		3,49



		3

		Trọng sa chi tiết

		17,10

		14,87

		12,71



		4

		Địa hóa đất phủ 1: 10 000

		15,55

		13,52

		11,46





Ghi chú: Mức thời gian trong phòng cho công tác thử nghiệm phương pháp lấy mẫu địa hóa đất phủ 1: 10 000 được tính bằng mức của bảng 43 nhân với hệ số k = 1,54.


MỤC 5. LẤY MẪU CÔNG TRÌNH


5.1. Ngoài trời


5.1.1. Lấy mẫu rãnh


5.1.1.1. Nội dung công việc 


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, di chuyển từ nơi ở đến nơi lấy mẫu;


- Chọn vị trí lấy mẫu, đánh dấu chu vi rãnh;


- Làm sạch vị trí lấy mẫu, trải lót bạt;


- Đục mẫu, đo rãnh, thu mẫu trên bạt bỏ vào túi, viết số hiệu, cân mẫu, ghi chép vào sổ mẫu;


- Thu dọn bạt;


- Vận chuyển mẫu từ nơi lấy đến địa điểm tập kết;


- Lấy tài liệu địa chất, mô tả mẫu;

- Hoàn chỉnh các tài liệu lấy mẫu thực địa;


- Giám sát kỹ thuật, kiểm tra thực hiện công việc;


- Di chuyển nơi ở trong vùng công tác hoặc đến vị trí làm việc mới;


- Vận chuyển mẫu về đơn vị;


- Đưa mẫu gửi cơ sở phân tích.


+ Điều kiện thực hiện 


- Di chuyển giữa các công trình trong vòng 1000m;


- Vận chuyển mẫu từ nơi lấy đến địa điểm tập kết (có đường ôtô) trong vòng 2000m.


5.1.1.2. Phân loại khó khăn

Cấp đất đá được quy định tại bảng 1 của công tác khai đào.


5.1.1.3. Định biên


Bảng 44


		Công việc 

		KS6

		CN5 (N2)

		Nhóm



		Lấy mẫu rãnh

		1

		2

		3





5.1.1.4. Định mức: công nhóm/100m mẫu


Bảng 45


		Tiết diện rãnh cm (rộng x sâu)

		Cấp đất đá theo khai đào



		

		I – III

		IV – VI 

		VII – VIII

		IX – X



		Công trình khô ráo



		5 x 3

		27,76

		34,70

		45,11

		60,89



		10 x 3

		31,77

		39,71

		51,62

		69,69



		10 x 5

		36,65

		45,82

		59,56

		80,41



		15 x 10

		46,11

		57,64

		74,93

		101,16



		20 x 10

		57,18

		71,48

		92,92

		125,44



		Công trình có nước chảy dưới 0,02 lít/s



		5 x 3

		32,86

		41,08

		53,40

		72,09



		10 x 3

		37,62

		47,02

		61,13

		82,53



		10 x 5

		43,98

		54,98

		71,48

		96,49



		15 x 10

		53,94

		67,43

		87,66

		118,34



		20 x 10

		68,07

		85,09

		110,62

		149,33





Ghi chú: - Mức lấy mẫu giã đãi được tính bằng 0,70 mức lấy mẫu rãnh.


- 1dm3 đất đá được tính bằng 2kg


5.1.2. Lấy mẫu địa hóa điểm


5.1.2.1. Nội dung công việc 


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, di chuyển đến nơi lấy mẫu;


- Kiểm tra, dọn sạch vị trí lấy mẫu;


- Kéo thước dây định điểm lấy mẫu;


- Dùng búa đục mẫu theo điểm;


- Thu và gói mẫu, viết số hiệu mẫu;


- Lấy tài liệu địa chất, giám sát kỹ thuật, kiểm tra thực hiện công việc;


- Lập danh sách mẫu;


- Di chuyển nơi ở trong vùng công tác hoặc đến vị trí làm việc mới;


- Vận chuyển mẫu về đơn vị;


- Đưa mẫu gửi cơ sở phân tích;


- Hoàn chỉnh tài liệu lấy mẫu thực địa.


+ Điều kiện thực hiện


- Mẫu lấy theo mạng lưới ô vuông hoặc hình thoi với khoảng cách 0,2 – 0,5m;


- Các định mức được tính toán cho 1 điểm lấy mẫu.


5.1.2.2. Phân loại khó khăn


Cấp đất đá quy định tại bảng 1 của công tác khai đào.


5.1.2.3. Định biên


Bảng 46


		Công việc 

		KS6

		CN5 (N2)

		Nhóm



		Lấy mẫu địa hóa điểm

		1

		2

		3





5.1.2.4. Định mức: công nhóm/100 điểm lấy mẫu


Bảng 47


		Điều kiện lấy mẫu

		Cấp đất đá theo khai đào



		

		I – IV

		V – VII

		VIII – X



		Khô ráo

		6,51

		8,03

		10,70



		Nước chảy nhỏ giọt

		7,22

		8,91

		11,87



		Nước chảy thành dòng

		9,40

		11,60

		15,40





5.1.3. Lấy mẫu lõi khoan


5.1.3.1. Nội dung công việc 


- Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ;


- Vận chuyển thùng mẫu lõi khoan đến, đánh dấu mẫu lõi khoan;


- Kẹp chặt lõi khoan; vận hành máy cưa và máy bơm. Cưa lõi khoan thành 2 phần bằng nhau;


- Thu tập mẫu, viết số liệu mẫu;


- Đặt mẫu lưu vào thùng mẫu, thu dọn và vận chuyển các thùng đựng mẫu lõi khoan và mẫu phân tích đến nơi cất giữ;


- Giám sát kỹ thuật, kiểm tra thực hiện công việc;


- Vận chuyển mẫu về đơn vị;


- Đưa mẫu gửi cơ sở phân tích.


5.1.3.2. Phân loại khó khăn


Cấp đất đá theo độ khoan quy định tại bảng 1 của công tác khoan.


5.1.3.3. Định biên


Bảng 48


		Công việc 

		KS6

		CN5 (N2)

		Nhóm



		Lấy mẫu từ lõi khoan

		1

		2

		3





5.1.3.4. Định mức: công nhóm/100 m mẫu


Bảng 49


		Phương pháp lấy mẫu

		Cấp đất đá theo độ khoan



		

		≤ IV

		V – VII 

		VIII – X

		X – XI



		Bổ dọc mẫu bằng máy cưa đá

		8,31

		11,60

		16,24

		22,34





5.1.4. Lấy và đãi rửa mẫu trọng sa từ công trình khai đào

- Lấy mẫu từ công trình khai đào lộ thiên gồm hố, hố vạt, hào nông, giếng nông;


- Đào luống lấy mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.


5.1.4.1. Nội dung công việc 


- Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ đi đến nơi làm việc;


- Chọn vị trí, dọn sạch nơi lấy mẫu;


- Lấy mẫu thành đống hoặc bỏ vào bao, viết số hiệu mẫu;


- Vận chuyển mẫu đến nơi đãi rửa;


- Ngâm nước, bóp mẫu trên vải bạt;


- Đãi rửa mẫu đến màu xám;


- Phơi (sấy) trọng sa, đóng gói, lập danh sách gửi phân tích;


- Thu thập tài liệu địa chất, ghi thành phần vật chất mẫu đãi;


- Kiểm tra thực hiện công việc;


- Di chuyển nơi ở trong vùng công tác hoặc đến vị trí làm việc mới;


- Vận chuyển mẫu về đơn vị;


- Đưa mẫu gửi cơ sở phân tích;


- Hoàn chỉnh tài liệu ghi chép thực địa;


- Sửa chữa, bảo dưỡng, máy móc thiết bị.


+ Điều kiện thực hiện.


- Lấy và đãi mẫu thủ công;


- Vận chuyển mẫu đến nơi đã rửa trong vòng 100m;


- Định mức này không áp dụng cho đá quý.


- Lắp đặt máy bơm và ống dẫn nước đến vị trí đãi mẫu trong vòng 100m.


5.1.4.2. Phân loại khó khăn


Cấp khó khăn của mẫu theo độ rửa quy định tại bảng 50


Bảng 50


		Cấp khó khăn theo độ rửa

		Đặc điểm của mẫu

		Hàm lượng trung bình (%)



		

		

		Vật liệu cuội cát độ lớn từ 0,5 – 16 mm

		Các phần sét, cát độ lớn 0,5 mm



		Dễ 

		Lớp mùn phủ, các trầm tích cuội cát lòng sông hoặc doi cát và các trầm tích thềm thấp không gắn kết hoặc được gắn kết một ít sét

		50 – 80

		10 – 20



		Trung bình

		Các trầm tích cuội cát được gắn kết loại sét có độ dính trung bình, cuội kết có xi măng yếu, đá phiến sét, sét – cát và các loại đá phấn khác bị hủy hoại

		30 – 50

		20 – 45



		Khó khăn

		Các trầm tích cuội – cát của các thềm cổ với hàm lượng lớn sét dính kết lại, có độ dẻo lớn, khó rửa đãi

		10 – 30

		45 - 85





5.1.4.3. Định biên


Bảng 51


		Công việc 

		KS6

		CN6 (N2)

		CN4 (N2)

		Nhóm



		Lấy và đãi rửa mẫu trọng sa từ công trình khai đào

		1

		1

		1

		3





5.1.4.4. Định mức: công nhóm/100 mẫu


Bảng 52


		Khối lượng một mẫu (dm3)

		Phân loại mẫu theo độ rửa



		

		Dễ

		Trung bình

		Khó khăn



		10

		40,47

		48,56

		60,70



		20

		67,44

		80,93

		101,16





5.1.5. Lấy và đãi rửa mẫu trọng sa từ đống mẫu của công trình khai đào

5.1.5.1. Nội dung công việc 


- Chuẩn bị vật liệu dụng cụ đi đến vị trí lấy mẫu;


- Chuẩn bị chỗ đãi mẫu, lắp đặt máng đãi, máy bơm;


- Trộn mẫu, chia mẫu và mang đến nơi đãi rửa;


- Đãi rửa mẫu trên máng đãi, thu hồi trọng sa;


- Đãi tinh bằng bate;

- Sấy, phơi trọng sa, đóng gói, viết số hiệu mẫu;


- Lấy tài liệu địa chất, mô tả mẫu, lập sổ đăng ký mẫu;


- Lập danh sách gửi mẫu;


- Hoàn chỉnh các tài liệu thu được;


- Di chuyển từ công trình nọ đến công trình kia trong phạm vi 1000m;


- Giám sát kỹ thuật, kiểm tra thực hiện công việc;


- Di chuyển nơi ở trong vùng công tác hoặc đến vị trí làm việc mới;


- Vận chuyển mẫu về đơn vị;


- Đưa mẫu gửi cơ sở phân tích.


+ Điều kiện thực hiện 


- Lấy thủ công, đãi mẫu cơ khí;


- Vận chuyển mẫu đến nơi đãi rửa trong vòng 100m;


- Định mức này không áp dụng cho đá quý;


- Lắp đặt máy bơm và ống dẫn nước đến vị trí đãi mẫu trong vòng 100m.


5.1.5.2. Phân loại khó khăn


Cấp khó khăn của mẫu theo độ rửa quy định tại bảng 50


5.1.5.3. Định biên


Bảng 53


		Công việc 

		KS6

		CN6 (N2)

		CN4 (N2)

		Nhóm



		Lấy và đãi rửa mẫu trọng sa từ đống mẫu của công trình khai đào

		1

		1

		2

		4





5.1.5.4. Định mức: công nhóm/100 mẫu


Bảng 54


		Phương pháp lấy mẫu

		Khối lượng một mẫu đãi (dm3)

		Phân loại mẫu theo độ rửa



		

		

		Dễ

		Trung bình

		Khó khăn



		Đãi toàn bộ đống mẫu

		100

		51,59

		64,42

		80,82



		Đãi 1 phần đống mẫu

		100

		59,27

		72,08

		88,90





5.1.6. Lấy và đãi rửa mẫu trọng sa từ lõi khoan bở rời


5.1.6.1. Nội dung công việc 


- Chuẩn bị vật liệu dụng cụ đi đến nơi lấy mẫu;


- Lấy mẫu và mang đến nơi đãi rửa;


- Đãi mẫu đến màu xám;


- Thu hồi trọng sa, phơi khô, đóng gói, viết etikét, viết số hiệu mẫu vào sổ đãi mẫu, lập danh sách gửi mẫu đi phân tích;


- Lấy tài liệu địa chất, kiểm tra thực hiện công việc;


- Di chuyển từ công trình nọ đến công trình kia (trong vòng 1km);


- Di chuyển nơi ở trong vùng công tác hoặc đến vị trí làm việc mới;

- Vận chuyển mẫu về đơn vị;


- Đưa mẫu gửi cơ sở phân tích;


+ Điều kiện thực hiện 


- Khối lượng 1m mẫu lõi khoan bằng 8,5 dm3;


- Lấy và đãi mẫu thủ công;

- Vận chuyển mẫu đến nơi đãi rửa trong vòng 100m;


- Định mức này không áp dụng cho đá quý;


- Lắp đặt máy bơm và ống dẫn nước đến vị trí đãi mẫu trong vòng 100m.


5.1.6.2. Định biên


Bảng 55


		Công việc 

		KS6

		CN6 (N2)

		CN4 (N2)

		Nhóm



		Lấy và đãi rửa mẫu trọng sa từ lõi khoan bở rời

		1

		1

		1

		3





5.1.6.3. Định mức: công nhóm/100 mẫu


Bảng 56


		Độ dài 1 mẫu (m)

		Mức 



		1

		33,72



		0,5

		18,21





5.2. Trong phòng


5.2.1. Nội dung công việc 


a) Lập tài liệu lấy mẫu


- Hoàn thiện các tài liệu lấy mẫu theo quy định;


- Vào sổ lấy mẫu các kết quả đã có;


- Đưa kết quả phân tích lên bình đồ, mặt cắt, bản vẽ công trình;


- Hoàn chỉnh bản vẽ và kết quả đã xử lý.


b) Xử lý kết quả phân tích mẫu


- Đi lấy kết quả từ cơ sở phân tích mẫu;


- Nhận và kiểm tra kết quả phân tích mẫu;


- Nhập số liệu vào máy và lập chương trình cho máy tính;


- Tra bảng sai số cho phép, kiểm tra sai số phân tích;

- Xử lý, tính toán kết quả phân tích mẫu;


- Lập biểu bảng, bình đồ, mặt cắt và khoanh nối các giá trị hàm lượng;


- Viết BCKQ, đánh máy, bàn giao tài liệu.


5.2.2. Định biên: 1 KS6


5.2.3. Định mức: công/100 mẫu


a) Lập tài liệu lấy mẫu


Bảng 57


		TT

		Công việc 

		Mức



		1

		Lập tài liệu lấy mẫu rãnh

		27,80



		2

		Lập tài liệu lấy mẫu địa hóa điểm

		13,90



		3

		Lập tài liệu lấy mẫu từ lõi khoan

		16,68



		4

		Lập tài liệu lấy mẫu trọng sa từ công trình khai đào

		22,24



		5

		Lập tài liệu lấy mẫu trọng sa lõi khoan

		26,35





b) Xử lý kết quả phân tích mẫu


Bảng 58

		TT

		Công việc 

		Mức



		1

		Xử lý kết quả phân tích mẫu silicat

		57,61



		2

		Xử lý kết quả phân tích mẫu hóa quặng

		39,91



		3

		Xử lý kết quả phân tích mẫu quang phổ quặng

		37,25



		4

		Xử lý kết quả phân tích mẫu trọng sa nhân tạo

		36,76





MỤC 6. ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT – KHOÁNG SẢN BIỂN MẠNG LƯỚI TRUNG BÌNH CHO CÔNG TÁC ĐIỀU TRA


Bảng 59

		Khu vực điều tra

		Công việc

		Cấu trúc địa chất

		Mật độ trạm trên 1 km2

		Khoảng cách giữa các tuyến (km)

		Khoảng cách giữa các trạm trên tuyến (km)



		0 – 10m nước

		Điều tra diện tích 
1: 500 000

		Đơn giản

		0,15

		2,5

		3,13



		

		

		Trung bình

		0,25

		2,5

		1,75



		

		

		Phức tạp

		0,35

		2,5

		1,22



		

		Điều tra bổ sung 
1: 500 000

		-

		0,27

		2,20

		1,94



		

		Điều tra chuyên đề 
1: 500 000

		-

		0,27

		Theo yêu cầu thực tế



		

		Điều tra diện tích 
1: 100 000

		Đơn giản

		0,55

		1,60

		1,80



		

		

		Trung bình

		0,63

		1,60

		1,50



		

		

		Phức tạp

		0,85

		1,60

		1,00



		

		Điều tra các vùng trọng điểm 1: 50 000

		Đơn giản

		1,93

		0,60

		1,30



		

		

		Trung bình

		2,15

		0,60

		1,10



		

		

		Phức tạp

		2,35

		0,60

		1,00



		10 - 30m nước

		Điều tra diện tích
1: 500 000

		Đơn giản

		0,05

		5,0

		4,36



		

		

		Trung bình

		0,075

		5,0

		2,82



		

		

		Phức tạp

		0,085

		5,0

		2,47



		

		Điều tra diện tích     1: 100 000

		Đơn giản

		0,37

		1,60

		1,69



		

		

		Trung bình

		0,43

		1,60

		1,43



		

		

		Phức tạp

		0,50

		1,60

		1,22



		

		Điều tra các vùng trọng điểm 1: 50 000

		Đơn giản

		1,91

		0,60

		1,19



		

		

		Trung bình

		2,14

		0,60

		1,04



		

		

		Phức tạp

		2,37

		0,60

		0,93



		30 - 100m nước

		Điều tra diện tích     1: 500 000

		Trung bình

		0,015

		14 - 15

		4 – 5





PHÂN LOẠI PHỨC TẠP CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT BIỂN


Bảng 60

		Mức độ phức tạp cấu trúc địa chất

		Đặc điểm



		Đơn giản

		- Các đá gốc trước Đệ Tứ lộ không đáng kể, bao gồm 1 – 2 phân vị địa chất.

- Các thành tạo Đệ tứ là chủ yếu. Thành phần thạch học ổn định, chủ yếu là cát, ít phù sa hiện đại, có từ 2 đến 3 tướng trầm tích.


- Ít đứt gãy, có 1 hoặc 2 cấu tạo trước Đệ tứ và Đệ tứ dễ phân biệt và khoanh định theo mạng lưới đo vẽ 1: 100 000 và 1: 50 000.



		Trung bình

		- Đá gốc trước Đệ tứ lộ trên các đảo hoặc ven bờ chiếm từ 2 – 5% diện tích, có từ 2 đến 3 phân vị địa chất.


- Thành tạo Đệ tứ của các phân vị địa tầng Holocen, Pleistocen với 2 đến 3 tướng trầm tích.

- Thành phần thạch học gồm cát, bột, sét lẫn lộn, các kiểu trầm tích phân bố với diện tích trên 25 km2.


- Cấu trúc địa chất phức tạp vừa, có mặt 2 đến 3 hệ thống đứt gãy. Các cấu tạo Đệ tứ với diện tích hơn 50 km2.



		Phức tạp

		- Đá gốc lộ trên 5% diện tích, có từ 4 phân vị địa chất trở lên, nhiều đá xâm nhập và phun trào.


- Thành tạo Đệ tứ có tuổi Holocen, Pleistocen với nhiều tướng trầm tích (từ 4 tướng trở lên) phân bố hẹp dưới 25 km2 và thay đổi phức tạp.


- Cấu tạo Đệ tứ đa dạng thuộc nhiều đới cấu trúc khác nhau với diện tích < 50 km2. Nhiều hệ thống đứt gãy phân cắt.





ĐIỀU KIỆN THI CÔNG TRÊN BIỂN


Bảng 61


		Nhân tố ảnh hưởng 

		Đặc điểm



		Thời tiết

		Khảo sát trong điều kiện bình thường, gió từ cấp 5 trở xuống (thông thường từ tháng 4 đến tháng 8)



		Phương tiện 

		Khảo sát ven bờ (0 – 10m nước) bằng thuyền máy trọng tải ≥ 20T. Tốc độ trung bình 5 km/h. Điều tra ngoài khơi (10 – 30m nước) bằng tàu thủy trọng tải > 200T



		Mức độ đi lại khó khăn

		Đặc điểm



		0 – 10m nước

		Dễ

		- Bãi biển thoải đều, mặt địa hình ổn định, ít đầm lầy, sụt lở, có sú vẹt nhưng không đáng kể.


- Chế độ thủy triều ổn định, giao động trong khoảng ≤ 1m. 


- Đường giao thông ven bờ thuận lợi, đi lại dễ dàng.


- Nhiều bến đậu của thuyền, phân bố đều, ra vào thuận lợi.



		

		Trung bình

		- Vùng biển có núi đá lăn ra biển, có đầm lầy, bùn sét nhão, bãi sú vẹt ăn lan ra biển, đi lại tương đối khó khăn.


- Vùng cửa sông, dòng chảy không ổn định, rải rác có các bãi cạn.

- Doi cát ngầm đi lại khó khăn.



		

		Khó khăn

		- Bãi biển có nhiều đầm lầy. Bãi sú vẹt và rừng cây nước mặn ăn lan ra biển > 100m.

- Nhiều đảo, cồn cát, bãi nổi, luồng lạch hẹp đi lại phụ thuộc thủy triều.


- Đường giao thông xa bờ, đi lại khó khăn.


- Bến đậu của thuyền ít, phân bố không đều.



		10 – 100m nước

		Dễ

		- Vùng biển yên tĩnh, dòng chảy ổn định, địa hình đáy biển bằng bẳng, thoải đều.

- Nhiều bến cảng, tàu thuyền ra vào dễ dàng thuận lợi



		

		Trung bình

		- Vùng biển có một vài đột biến về địa hình đáy biển, rải rác có bãi nổi, nền đá gốc hoặc đá ngầm, san hô.

- Khu vực cửa sông có tốc độ dòng chảy không ổn định, ảnh hưởng đến việc đi lại của tàu thuyền.



		

		Khó khăn

		- Vùng biển có nhiều đột biến về địa hình đáy biển, nhiều cồn cát, hõm sâu, đá ngầm. Tàu phải vòng tránh trong quá trình đi lại.

- Ít cảng sông, cảng biển, xa đảo, khó khăn trong việc neo đậu và tránh gió bão.





6.1. Ngoài trời


6.1.1. Điều tra ở độ sâu 0 – 10m nước tỷ lệ 1: 500 000, 1: 100 000 và 1: 50 000


6.1.1.1. Nội dung công việc


- Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ, máy móc để tiến hành công việc trên thuyền. Liên hệ địa phương, biên phòng, thuê dẫn đường, bảo vệ an ninh;


- Lắp đặt dụng cụ khảo sát;


- Đi từ nơi ở đến nơi neo đậu của thuyền, di chuyển đến trạm khảo sát đầu tiên;


- Dừng thuyền, neo đậu để khảo sát tại trạm;


- Lấy mẫu đất, lấy mẫu nước biển;


- Đi bộ khảo sát dọc theo tuyến bờ biển và trong khu vực trạm ở vị trí bãi triều, đào hố lấy mẫu, đãi mẫu, đo vẽ mặt cắt địa chất;

- Thả thiết bị thủy động lực để đo các thông số về dòng chảy nước biển theo các độ sâu quy định, đo tốc độ gió và hướng gió bằng thiết bị cầm tay, ghi kết quả;


- Lấy mẫu các loại, viết số liệu, đóng gió, cất mẫu lưu vào thùng theo quy định;

- Đo phổ gamma;


- Từng chuyên đề khảo sát mô tả, lấy tài liệu, ghi nhật ký thực địa theo yêu cầu;


- Di chuyển đến trạm khảo sát mới;


- Di chuyển nơi ở trong vùng công tác hoặc đến vị trí làm việc mới;

- Vận chuyển mẫu về đơn vị;


- Hoàn chỉnh công tác mẫu, lập danh sách mẫu và yêu cầu phân tích;


- Đưa mẫu gửi cơ sở phân tích;


- Thu nhập các thông tin liên quan tới chuyên đề địa chất môi trường, tai biến địa chất từ nhân dân hay cơ quan quản lý địa phương;


- Khảo sát lại các điểm cần thiết theo yêu cầu điều tra;


- Lên bản đồ tài liệu thực tế, lập sổ đăng ký mẫu, hoàn chỉnh nhật ký thực địa;


- Xác định khu vực có triển vọng khoáng sản, các vị trí có tiềm năng tai biến địa chất, ô nhiễm môi trường, các vị trí thuận lợi cho việc phát triển kinh tế;


- Vẽ bản đồ của từng chuyên đề;


- Viết BCKQ, đánh máy, bảo vệ trước HĐNT thực địa.


6.1.1.2. Phân loại khó khăn


- Phân loại phức tạp cấu trúc địa chất quy định tại bảng 60;


- Điều kiện thi công trên biển quy định tại bảng 61.


6.1.1.3. Định biên


Bảng 62


		TT

		Công việc 

		KSC6

		KSC2

		KS3

		CN4 (N2)

		Nhóm



		I

		Tỷ lệ 1: 500.000

		

		

		

		

		



		1

		Bản đồ địa chất

		1

		1

		1

		1

		4



		2

		Bản đồ dị thường các nguyên tố quặng chính

		-

		1

		1

		1

		3



		3

		Bản đồ vành phân tán trọng sa

		-

		-

		1

		2

		3



		4

		Bản đồ phân bố và chẩn đoán khoáng sản rắn

		-

		1

		-

		1

		2



		5

		Bản đồ địa mạo

		-

		1

		-

		-

		1



		6

		Bản đồ thủy động lực

		-

		1

		1

		

		2



		7

		Bản đồ trầm tích tầng mặt và thạch động lực

		

		1

		1

		1

		3



		8

		Bản đồ địa chất môi trường 

		-

		1

		1

		1

		3



		9

		Bản đồ dị thường phổ gamma

		-

		1

		1

		1

		3



		II

		Tỷ lệ 1: 100.000, 1: 50 000

		

		

		

		

		



		1

		Bản đồ địa chất – khoáng sản

		1

		1

		1

		1

		4



		2

		Bản đồ dị thường các nguyên tố quặng chính

		-

		1

		1

		1

		3



		3

		Bản đồ vành trọng sa

		-

		-

		1

		2

		3



		4

		Bản đồ phân vùng triển vọng khoáng sản

		-

		1

		-

		-

		1



		5

		Bản đồ địa mạo đáy biển và dọc đường bờ

		-

		1

		1

		-

		2



		6

		Bản đồ thủy – thạch động lực

		-

		1

		1

		1

		3



		7

		Bản đồ trầm tích tầng mặt

		-

		1

		-

		1

		2



		8

		Bản đồ địa chất môi trường 

		-

		1

		1

		1

		3



		9

		Bản đồ dị thường phổ gamma

		-

		1

		1

		1

		3





6.1.1.4. Định mức: công nhóm/100km2

Bảng 63


		Tỷ lệ điều tra

		Cấu trúc địa chất biển

		Mức độ khó khăn đi lại



		

		

		Dễ

		Trung bình

		Khó khăn



		1: 500 000

		Điều tra diện tích 



		

		Đơn giản

		8,06

		9,00

		10,39



		

		Trung bình

		11,42

		12,70

		14,50



		

		Phức tạp

		14,78

		16,39

		18,58



		

		Điều tra bổ sung 



		

		

		12,73

		14,12

		16,05



		1: 100 000

		Điều tra diện tích 



		

		Đơn giản

		21,38

		26,14

		32,2



		

		Trung bình

		24,49

		29,94

		36,89





		

		Phức tạp

		29,39

		35,93

		44,26



		1: 50 000

		Đơn giản

		53,46

		65,34

		80,51



		

		Trung bình

		61,23

		74,85

		92,22



		

		Phức tạp

		73,48

		89,82

		110,66





Ghi chú:


1. Mức thời gian, mức sử dụng dụng cụ, thiết bị cho điều tra chuyên đề ven bờ tỷ lệ 1: 500 000 được tính bằng 0,80 mức điều tra diện tích tỷ lệ 1: 500 000.


2. Trường hợp có sử dụng kết quả điều tra 1: 100 000 để điều tra bổ sung ven bờ tỷ lệ 1: 50 000 thì mức thời gian, mức sử dụng dụng cụ, thiết bị điều tra bổ sung được tính bằng 0,85 mức điều tra diện tích tỷ lệ 1: 50 000.


6.1.2. Điều tra ở độ sâu 10 – 100m nước tỷ lệ 1: 500 000 và 10 – 30m nước tỷ lệ 1: 100 000, 1: 50 000

6.1.2.1. Nội dung công việc 


- Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ, máy móc để tiến hành công việc trên tàu. Liên hệ địa phương, biên phòng, thuê dẫn đường, bảo vệ an ninh;

- Lắp đặt các dụng cụ khảo sát lấy mẫu;


- Đi từ nơi ở đến nơi neo đậu của tàu, di chuyển đến trạm khảo sát đầu tiên;


- Dừng tàu, thả neo, chuẩn bị khảo sát;


- Vận hành dụng cụ khảo sát;


- Lấy các loại mẫu cho từng loại bản đồ, chuyên đề;


- Nghiên cứu, mô tả ghi nhật ký theo yêu cầu chuyên môn của chuyên đề;


- Sắp xếp mẫu vào khay gỗ, ghi số hiệu mẫu;


- Đo thông số dòng chảy ở các độ sâu khác nhau, tốc độ gió và hướng gió;


- Đo phổ gamma;


- Di chuyển đến điểm khảo sát mới;


- Di chuyển về cảng, đưa mẫu lên bờ, tiếp lương thực, thực phẩm;


- Di chuyển nơi ở trong vùng công tác hoặc đến vị trí làm việc mới;


- Vận chuyển mẫu về đơn vị;

- Hoàn chỉnh tài liệu, đóng gói mẫu, lập danh sách và yêu cầu gửi đi phân tích;


- Xác định diện tích có triển vọng khoáng sản, phức tạp về môi trường, trầm tích để điều tra ở tỷ lệ lớn hơn.


- Vẽ bản đồ thực địa của các chuyên đề;


- Viết BCKQ, đánh máy tài liệu, bảo vệ trước HĐNT thực địa.


6.1.2.2. Phân loại khó khăn


- Phân loại phức tạp cấu trúc địa chất biển quy định tại bảng 60;


- Điều kiện thi công trên biển quy định tại bảng 61.


6.1.2.3. Định biên


Bảng 64


		TT

		Công việc 

		KSC6

		KSC2

		KS3

		CN4(N2)

		Nhóm 



		I

		Tỷ lệ 1: 500 000 (10 – 100m)

		

		

		

		

		



		1

		Bản đồ địa chất

		1

		2

		1

		3

		7



		2

		Bản đồ dị thường các nguyên tố quặng chính

		1

		1

		-

		2

		4





		3

		Bản đồ vành phân tán trọng sa

		1

		-

		1

		2

		4



		4

		Bản đồ phân bố và chẩn đoán khoáng sản rắn

		1

		-

		1

		1

		3



		5

		Bản đồ địa mạo

		1

		1

		-

		-

		2



		6

		Bản đồ thủy động lực

		1

		-

		1

		-

		2



		7

		Bản đồ trầm tích tầng mặt và thạch động lực

		1

		1

		1

		1

		4



		8

		Bản đồ địa chất môi trường 

		1

		1

		-

		1

		3



		9

		Bản đồ dị thường phổ gamma

		1

		1

		1

		1

		4



		II

		Tỷ lệ 1: 100.000, 1: 50.000 (10 – 30m)

		

		

		

		

		



		1

		Bản đồ địa chất – khoáng sản

		1

		2

		2

		3

		8



		2

		Bản đồ dị thường các nguyên tố quặng chính

		1

		1

		-

		2

		4



		3

		Bản đồ vành trọng sa

		1

		-

		1

		2

		4



		4

		Bản đồ phân vùng triển vọng khoáng sản

		1

		-

		-

		1

		2



		5

		Bản đồ địa mạo đáy biển và dọc đường bờ

		1

		1

		-

		-

		2



		6

		Bản đồ thủy – thạch động lực

		1

		1

		1

		1

		4



		7

		Bản đồ trầm tích tầng mặt

		1

		-

		-

		1

		2



		8

		Bản đồ địa chất môi trường 

		1

		1

		-

		1

		3



		9

		Bản đồ dị thường phổ gamma

		1

		1

		1

		1

		4





6.1.2.4. Định mức: công nhóm/100km2

Bảng 65


		Tỷ lệ điều tra

		Cấu trúc địa chất biển

		Mức độ khó khăn đi lại



		

		

		Dễ

		Trung bình

		Khó khăn



		Độ sâu 10 – 30m 



		1: 500 000

		Điều tra diện tích



		

		Đơn giản

		2,09

		2,30

		2,56



		

		Trung bình

		2,73

		2,99

		3,30



		

		Phức tạp

		2,98

		3,26

		3,59



		

		Điều tra bổ sung 



		

		

		3,64

		3,76

		3,91



		1: 100 000

		Điều tra diện tích 



		

		Đơn giản

		11,98

		13,18

		14,49



		

		Trung bình

		13,93

		15,31

		16,84



		

		Phức tạp

		16,19

		17,81

		19,55



		1: 50 000

		Đơn giản

		31,53

		34,68

		38,14



		

		Trung bình

		36,65

		40,30

		44,33



		

		Phức tạp

		42,61

		46,86

		51,45



		Độ sâu 30 – 100m



		1: 500 000

		Điều tra diện tích 



		

		Đơn giản

		0,95

		1,17

		1,42



		

		Trung bình

		1,15

		1,40

		1,71



		

		Phức tạp

		1,38

		1,72

		2,04





Ghi chú: Mức điều tra bổ sung tỷ lệ 1: 50 000 sau khi đã điều tra 1: 100 000 bằng 0,85 mức điều tra tỷ lệ 1: 50 000.

6.2. Trong phòng


6.2.1. Văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công


6.2.1.1. Nội dung công việc 


- Chuẩn bị diện tích nghiên cứu;

- Thu thập các tài liệu, các thông tin mới nhất của vùng nghiên cứu;


- Lập kế hoạch khối lượng và nội dung công việc chung cho bước địa chất và riêng cho từng chuyên đề;


- Thiết kế mạng lưới điều tra, khoan tay, khoan máy, trạm quan trắc;


- Dự kiến diện tích có triển vọng để điều tra ở tỷ lệ lớn hơn;


- Dự kiến vùng phức tạp về địa chất, vùng ẩn chứa tiềm năng tai biến, vùng có khả năng ô nhiễm môi trường để điều tra chuyên đề;


- Lựa chọn các phương pháp xử lý số liệu;


- Hoàn thiện phương pháp khảo sát, lấy mẫu;


- Viết và bảo vệ đề cương chung cho bước thi công và cho từng chuyên đề;


- Vận hành, bảo dưỡng, thiết bị máy móc, dụng cụ cho thực địa;


- Xin giấy phép khảo sát, giấy phép phát sóng liên lạc, mua bảo hiểm đi biển, thuê tàu thuyền, phương tiện khảo sát;

- Tập huấn chuyên môn và tay nghề học tập nội quy, an toàn lao động cho cán bộ kỹ thuật và công nhân.


6.2.1.2. Định biên 

Bảng 66


		TT

		Công việc 

		KSCC3

		KSC6

		KSC2

		KS3

		KTV8

		Nhóm



		I

		Tỷ lệ 1: 500.000 (0 – 100m)

		

		

		

		

		

		



		1

		Bản đồ địa chất

		1

		1

		2

		2

		1

		7



		2

		Bản đồ dị thường các nguyên tố quặng chính

		-

		1

		1

		1

		1

		4



		3

		Bản đồ vành phân tán trọng sa

		-

		1

		-

		1

		1

		3



		4

		Bản đồ phân bố và chẩn đoán khoáng sản rắn

		-

		1

		1

		-

		-

		2



		5

		Bản đồ địa mạo

		-

		1

		-

		1

		1

		3



		6

		Bản đồ thủy động lực

		-

		1

		1

		-

		1

		3



		7

		Bản đồ trầm tích tầng mặt và thạch động lực

		-

		1

		1

		1

		1

		4



		8

		Bản đồ địa chất môi trường 

		-

		1

		1

		1

		1

		4



		9

		Bản đồ dị thường phổ gamma

		-

		-

		1

		1

		1

		3



		10

		Bản đồ cấu trúc kiến tạo

		-

		1

		-

		-

		-

		1



		11

		Bản đồ địa động lực

		-

		1

		-

		-

		-

		1



		12

		Bản đồ hiện trạng địa chất tai biến và dự báo tai biến

		-

		1

		-

		-

		-

		1



		II

		Tỷ lệ 1: 100.000, 1: 50.000 (0 – 30m)

		

		

		

		

		

		



		1

		Bản đồ địa chất – khoáng sản

		1

		1

		2

		2

		1

		7



		2

		Bản đồ dị thường các nguyên tố quặng chính

		-

		1

		1

		1

		1

		4



		3

		Bản đồ vành trọng sa

		-

		1

		-

		1

		1

		3



		4

		Bản đồ phân vùng triển vọng khoáng sản

		-

		1

		1

		-

		-

		2



		5

		Bản đồ địa mạo đáy biển và dọc đường bờ

		-

		1

		-

		1

		1

		3



		6

		Bản đồ thủy – thạch động lực

		-

		1

		1

		-

		1

		3



		7

		Bản đồ trầm tích tầng mặt

		-

		1

		1

		1

		1

		4



		8

		Bản đồ địa chất môi trường 

		-

		1

		1

		1

		1

		4



		9

		Bản đồ dị thường phổ gamma

		-

		-

		1

		1

		1

		3



		10

		Bản đồ cấu trúc kiến tạo

		-

		1

		-

		-

		-

		1



		11

		Bản đồ địa động lực

		-

		1

		-

		-

		-

		1



		12

		Bản đồ hiện trạng địa chất tai biến và dự báo tai biến

		-

		1

		-

		-

		-

		1





6.2.1.3. Định mức: công nhóm/100 km2 

Bảng 67


		TT

		Tỷ lệ điều tra

		Mức



		1

		Độ sâu 0 – 30m



		1.1

		1: 500 000

		0,69



		1.2

		1: 100 000

		1,81



		1.3

		1: 50 000

		5,51



		2

		Độ sâu 30 – 100m



		

		1: 500 000

		0,13





6.2.2. Văn phòng sau thực địa và báo cáo kết quả thi công

6.2.2.1. Nội dung công việc 


- Chỉnh lý các tài liệu thực địa: nhật ký ghi chép, bản vẽ công trình;


- Lập bản đồ tài liệu thực tế chung cho bước thi công;


- Gửi mẫu đến cơ sở phân tích và đi lấy kết quả phân tích;


- Nhập số liệu vào máy vi tính và xử lý tính toán kết quả phân tích mẫu;


- Lựa chọn mẫu phân tích để kiểm tra nội; ngoại bộ, sắp xếp mẫu lưu vào kho;

- Sắp – Tính toán các thông số ngoài thực địa;


- Lên vành phân tán trọng sa, địa hóa;


- Vẽ bản đồ đẳng trị Trend phần dư các nguyên tố hóa học trong nước biển, trong trầm tích;


- Nghiên cứu các tài liệu địa vật lý, so sánh với kết quả thu được của địa chất;


- Vẽ các mặt cắt địa chất, trầm tích;


- Thành lập cột địa tầng khu vực, cột địa tầng tổng hợp;


- Thành lập bộ bản đồ theo từng chuyên đề;


- Tính hàm lượng, tài nguyên khoáng sản dự báo;


- Hoàn chỉnh hồ sơ các điểm khoáng sản;


- Lập chủ giải, lập các biểu bảng;


- Viết BCKQ, đánh máy, bảo vệ trước HĐ nghiệm thu;


- Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng dụng cụ, thiết bị và vận chuyển đến nơi bảo quản.


6.2.2.2. Định biên


Bảng 68


		TT

		Công việc 

		KSCC3

		KSC6

		KSC2

		KS3

		KTV8

		Nhóm



		I

		Tỷ lệ 1: 500.000 (0 – 100m)

		

		

		

		

		

		



		1

		Bản đồ địa chất

		1

		-

		4

		5

		2

		12



		2

		Bản đồ dị thường các nguyên tố quặng chính

		1

		1

		3

		4

		1

		10



		3

		Bản đồ vành phân tán trọng sa

		-

		1

		1

		4

		2

		8



		4

		Bản đồ phân bố và chẩn đoán khoáng sản rắn

		-

		1

		2

		2

		1

		6



		5

		Bản đồ địa mạo

		-

		1

		-

		1

		1

		3





		6

		Bản đồ thủy động lực

		-

		1

		1

		1

		-

		3



		7

		Bản đồ trầm tích tầng mặt và thạch động lực

		-

		1

		2

		2

		1

		6



		8

		Bản đồ địa chất môi trường 

		-

		1

		1

		3

		-

		5



		9

		Bản đồ dị thường phổ gamma

		-

		-

		1

		1

		1

		3



		10

		Bản đồ kiến tạo

		-

		1

		2

		3

		-

		6



		11

		Bản đồ địa động lực

		-

		1

		2

		3

		-

		6



		12

		Bản đồ hiện trạng địa chất tai biến và dự báo tai biến

		-

		3

		4

		3

		-

		10



		II

		Tỷ lệ 1: 100.000, 1: 50.000 (0 – 30m)

		

		

		

		

		

		



		1

		Bản đồ địa chất – khoáng sản

		1

		-

		4

		5

		2

		12



		2

		Bản đồ dị thường các nguyên tố quặng chính

		1

		1

		3

		4

		1

		10



		3

		Bản đồ vành trọng sa

		-

		1

		1

		4

		2

		8



		4

		Bản đồ phân vùng triển vọng khoáng sản

		-

		1

		2

		2

		1

		6



		5

		Bản đồ địa mạo đáy biển và dọc đường bờ

		-

		1

		-

		1

		1

		3



		6

		Bản đồ thủy – thạch động lực

		-

		1

		1

		1

		-

		3



		7

		Bản đồ trầm tích tầng mặt

		-

		1

		2

		2

		1

		6



		8

		Bản đồ địa chất môi trường 

		-

		1

		1

		3

		-

		5



		9

		Bản đồ dị thường phổ gamma

		-

		-

		1

		1

		1

		3



		10

		Bản đồ kiến tạo

		-

		1

		2

		3

		-

		6



		11

		Bản đồ địa động lực

		-

		1

		2

		3

		-

		6



		12

		Bản đồ hiện trạng địa chất tai biến và dự báo tai biến

		-

		3

		4

		3

		-

		10





6.2.2.3. Định mức: công nhóm/100 km2 


Bảng 69

		TT

		Tỷ lệ điều tra

		Mức



		1

		Độ sâu 0 – 30m



		1.1

		1: 500 000

		1,45



		1.2

		1: 100 000

		3,64



		1.3

		1: 50 000

		11,02



		2

		Độ sâu 30 – 100m



		

		1: 500 000

		0,27





Chương 2.


ĐỊNH MỨC VẬT TƯ THIẾT BỊ


I. VẬT LIỆU


I.1. Giải đoán tư liệu viễn thám địa chất: tính cho 100 km2

Bảng 70


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Giải đoán sơ bộ AVT

		Giải đoán sơ bộ AHK

		Tổng hợp màu đa phổ

		Xử lý ảnh số

		Giải đoán ảnh lặp lại AVT

		Giải đoán ảnh cho ĐTKS chi tiết



		1

		Bản đồ địa hình

		mảnh

		0,98

		1,85

		2,82

		2,96

		1,46

		3,71



		2

		Bút bi

		cái

		3,91

		7,41

		2,25

		2,36

		5,86

		14,84



		3

		Bút chì 24 màu

		hộp

		0,20

		0,37

		0,28

		0,30

		0,29

		0,74



		4

		Bút chì đen

		cái

		1,95

		3,70

		1,69

		1,77

		2,93

		7,42



		5

		Bút kim

		cái

		0,39

		0,74

		0,56

		0,59

		0,59

		1,48



		6

		Bút viết trên kính

		cái

		0,39

		0,74

		3,38

		3,55

		0,59

		1,48



		7

		Đĩa CD

		hộp

		0,39

		0,74

		0,56

		0,59

		0,59

		1,48



		8

		Giấy A3

		ram

		0,39

		0,74

		1,13

		1,18

		0,59

		1,48



		9

		Giấy A4

		ram

		0,98

		1,85

		1,69

		1,77

		1,46

		3,71



		10

		Giấy can

		m

		1,95

		3,70

		2,82

		2,96

		2,93

		7,42



		11

		Giấy diamat A0

		tờ

		1,95

		3,70

		3,38

		3,55

		2,93

		7,42



		12

		Giấy kẻ ly 60 x 80 cm

		tờ

		1,95

		3,70

		2,82

		2,96

		2,93

		7,42



		13

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		3,91

		7,41

		1,69

		1,77

		5,86

		14,84



		14

		Mực in laser

		hộp

		0,14

		0,27

		0,32

		0,33

		0,21

		0,53



		15

		Mực photocopy

		hộp

		0,03

		0,05

		0,06

		0,06

		0,04

		0,10



		16

		Sổ 15 x 20 cm 

		quyển

		1,95

		3,70

		

		

		2,93

		7,42



		17

		Tẩy

		cái

		0,39

		0,74

		1,69

		1,77

		0,59

		1,48





I.2. Lập bản đồ địa chất – điều tra khoáng sản


I.2.1. Ngoài trời: tính cho 100 km2

a) Không quan sát phóng xạ


Bảng 71


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Lập BĐĐC – ĐTKS

		ĐTKS chi tiết



		

		

		

		1: 50 000

		1: 25 000

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Acquy khô 6V

		cái

		3,64

		6,05

		11,72



		2

		Acquy ôtô 12v – 70A

		cái

		0,03

		0,05

		0,08



		3

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		lít

		0,73

		1,21

		2,34



		4

		Bản đồ địa hình

		mảnh

		3,64

		6,05

		11,72



		5

		Băng dính khổ 5 cm

		cuộn

		1,09

		1,81

		3,52



		6

		Bao ni lông đựng mẫu

		kg

		0,73

		1,21

		2,34



		7

		Bạt ôtô

		cái

		0,03

		0,05

		0,08



		8

		Bi moyer

		bộ

		0,81

		1,41

		2,12



		9

		Bìa đóng sách

		tờ

		3,64

		6,05

		11,72



		10

		Bình lấy mẫu nước

		cái

		25,00

		50,00

		



		11

		Bông

		kg

		1,45

		2,42

		4,69



		12

		Bút bi

		cái

		7,27

		12,10

		23,44



		13

		Bút chì 24 màu

		hộp

		0,73

		1,21

		2,34



		14

		Bút chì đen

		cái

		2,18

		3,63

		7,03



		15

		Bút chì hóa học

		cái

		1,09

		1,81

		3,52



		16

		Cặp 3 dây

		cái

		1,45

		2,42

		4,69



		17

		Dầu máy (5% xăng)

		lít

		6,05

		10,60

		15,90



		18

		Dầu phanh, dầu cầu, dầu hộp số

		lít

		0,18

		0,32

		0,48



		19

		Dây buộc mẫu

		kg

		1,45

		2,42

		4,69



		20

		Dây chun buộc mẫu

		kg

		0,73

		1,21

		2,34



		21

		Giấy A4

		ram

		2,18

		3,63

		7,03



		22

		Giấy can

		m

		3,64

		6,05

		11,72



		23

		Giấy diamat A0

		tờ

		2,18

		3,63

		7,03



		24

		Giấy đo độ PH

		hộp

		0,73

		1,21

		2,34



		25

		Giấy gói mẫu

		tờ

		72,73

		120,97

		234,38



		26

		Giấy kẻ ly 60 x 80 cm

		tờ

		3,64

		6,05

		11,72



		27

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		2,91

		4,84

		9,38



		28

		Gioăng, phớt cho côn, phanh

		bộ

		0,48

		0,85

		1,27



		29

		Hộp ghim kẹp

		hộp

		0,73

		1,21

		2,34



		30

		Má phanh

		bộ

		0,12

		0,21

		0,32



		31

		Mỡ bôi trơn

		kg

		0,36

		0,62

		0,94



		32

		Mực in laser

		hộp

		0,17 

		0,29

		0,56



		33

		Mực photocopy

		hộp

		0,03

		0,05

		0,11



		34

		Nhật ký

		quyển

		9,09

		15,12

		29,30



		35

		Paraphin

		kg

		0,25

		0,50

		0,23



		36

		Phiếu khoáng sản

		tờ

		36,36

		60,48

		117,19



		37

		Phiếu nguồn nước

		tờ

		36,36

		60,48

		117,19



		38

		Pin 1,5V

		đôi

		2,91

		4,84

		9,38



		39

		Pin dùng cho GPS

		đôi

		2,00

		4,00

		6,00



		40

		Ruột chì kim

		hộp

		0,36

		0,60

		1,17



		41

		Sổ 15 x 20 cm 

		quyển

		3,64

		6,05

		11,72



		42

		Sổ 30 x 50 cm 

		quyển

		3,64

		6,05

		11,72



		43

		Sổ eteket (500 tờ)

		quyển

		3,64

		6,05

		11,72



		44

		Sơn các màu

		kg

		0,36

		0,60

		1,17



		45

		Sọt đựng mẫu

		cái

		14,55

		24,19

		46,88



		46

		Tẩy

		cái

		0,73

		1,21

		2,34



		47

		Túi ni lông đựng tài liệu

		cái

		3,64

		6,05

		11,72



		48

		Túi xác rắn đựng mẫu 15 x 20 cm 

		cái

		29,09

		48,39

		93,75



		49

		Túi xác rắn đựng mẫu 40 x 60 cm 

		cái

		14,55

		24,19

		46,88



		50

		Xăm, lốp ôtô

		bộ

		0,12

		0,21

		0,32



		51

		Xăng A92

		lít

		121,00

		212,00

		318,00





b) Có quan sát phóng xạ: Đối với công việc có quan sát xạ định mức xác định theo bảng 71 nhân với hệ số k = 1,05.


I.2.2. Trong phòng: tính cho 100 km2

a) Không quan sát phóng xạ


Bảng 72


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Lập BĐĐC – ĐTKS

		ĐTKS chi tiết



		

		

		

		1: 50 000

		1: 25 000

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Bản đồ mộc

		mảnh

		2,08

		5,98

		7,41



		2

		Băng dính khổ 5 cm

		cuộn

		0,52

		1,49

		1,85



		3

		Bút bi

		cái

		4,17

		11,95

		14,81



		4

		Bút chì 24 màu

		hộp

		0,21

		0,60

		0,74



		5

		Bút chì đen

		cái

		2,08

		5,98

		7,41



		6

		Bút kim

		cái

		0,42

		1,20

		1,48



		7

		Bút viết trên kính

		cái

		0,42

		1,20

		1,48



		8

		Bút xóa

		cái

		0,42

		1,20

		1,48



		9

		Cặp 3 dây

		cái 

		4,17

		11,95

		14,81



		10

		Đĩa CD

		hộp

		0,42

		1,20

		1,48



		11

		Giấy A3

		ram

		0,42

		1,20

		1,48



		12

		Giấy A4

		ram

		3,33

		9,56

		11,85



		13

		Giấy can

		m

		2,08

		5,98

		7,41



		14

		Giấy diamat Ao

		tờ

		2,08

		5,98

		7,41



		15

		Giấy kẻ ly khổ 60 x 80 cm

		tờ

		2,08

		5,98

		7,41



		16

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		4,17

		11,95

		14,81



		17

		Hồ dán

		lọ

		0,83

		2,39

		2,96



		18

		Hộp ghim dập

		hộp

		0,42

		1,20

		1,48



		19

		Hộp ghim kẹp

		hộp

		0,83

		2,39

		2,96



		20

		Mực in laser

		hộp

		0,33

		0,96

		1,19



		21

		Mực photocopy 

		hộp

		0,06

		0,18

		0,22



		22

		Sổ tay 15 x 20 cm 

		quyển

		2,08

		5,98

		7,41



		23

		Sơn các màu

		kg

		0,21

		0,60

		0,74



		24

		Tẩy

		cái

		0,42

		1,20

		1,48



		25

		Túi ni lông đựng tài liệu

		cái

		2,92

		8,37

		10,37





b) Có quan sát phóng xạ: Đối với công việc có quan sát xạ định mức xác định theo bảng 72 nhân với hệ số k = 1,05.


I.3. Đánh giá khoáng sản


I.3.1. Ngoài trời


a) Không quan sát phóng xạ


Đánh giá khoáng sản tỷ lệ 1: 25 000, 1: 10 000, 1: 5 000: tính cho 100 km2

Đánh giá khoáng sản tỷ lệ 1: 2000 – 1: 1 000: tính cho 100 ha


Bảng 73


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		1: 
25 000

		1: 
10 000

		1: 
5 000

		1: 
2 000

		1: 
1 000



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1

		Acquy khô 6V

		cái

		8,85

		16,67

		24,19

		3,75

		7,50



		2

		Acquy ôtô 12v – 70A

		cái

		0,09

		0,10

		0,15

		0,01

		0,01



		3

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		lít

		1,77

		3,33

		4,84

		0,75

		1,50



		4

		Bản đồ địa hình

		tờ

		8,85

		16,67

		24,19

		3,75

		7,50



		5

		Băng dính khổ 5 cm

		cuộn

		2,65

		5,00

		7,26

		1,13

		2,25



		6

		Bao ni lông đựng mẫu

		kg

		1,77

		3,33

		4,84

		0,75

		1,50



		7

		Bạt ôtô

		cái

		0,09

		0,10

		0,15

		0,00

		0,01



		8

		Bi moyer

		bộ

		2,33

		2,80

		3,92

		0,07

		0,13



		9

		Bìa đóng sách

		tờ

		8,85

		16,67

		24,19

		3,75

		7,50



		10

		Bình lấy mẫu nước

		cái

		35,40

		66,67

		96,77

		15,00

		30,00



		11

		Bông

		kg

		3,54

		6,67

		9,68

		1,50

		3,00



		12

		Bút bi

		cái 

		17,70

		33,33

		48,39

		7,50

		15,00



		13

		Bút chì 24 màu

		hộp

		1,77

		3,33

		4,48

		0,75

		1,50



		14

		Bút chì đen

		cái

		5,31

		10,00

		14,52

		2,25

		4,50



		15

		Bút chì hóa học

		cái

		2,65

		5,00

		7,26

		1,13

		2,25



		16

		Cặp 3 dây

		cái

		3,54

		6,67

		9,68

		1,50

		3,00



		17

		Dầu máy (5% xăng)

		lít

		17,49

		20,99

		29,38

		0,53

		0,95



		18

		Dầu phanh, cầu, hộp số

		lít

		0,52

		0,63

		0,88

		0,02

		0,03



		19

		Dây buộc mẫu

		kg

		3,54

		6,67

		9,68

		1,50

		3,00



		20

		Dây chun buộc mẫu

		kg 

		1,77

		3,33

		4,84

		0,75

		1,50



		21

		Giấy A4

		ram

		5,31

		10,00

		14,52

		2,25

		4,50



		22

		Giấy can

		m

		8,85

		16,67

		24,19

		3,75

		7,50



		23

		Giấy diamat A0

		tờ

		5,31

		10,00

		14,52

		2,25

		4,50



		24 

		Giấy đo độ PH

		hộp

		1,77

		3,33

		4,84

		0,75

		1,50



		25

		Giấy gói mẫu

		tờ

		176,99

		333,33

		483,87

		75,00

		150,00



		26

		Giấy kẻ ly 60 x 80 cm

		tờ

		8,85

		16,67

		24,19

		3,75

		7,50



		27

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		7,08

		13,33

		19,35

		3,00

		6,00



		28

		Gioăng, phớt côn, phanh

		bộ

		1,40

		1,68

		2,35

		0,04

		0,08



		29

		Hộp ghim kẹp

		hộp

		1,77

		3,33

		4,84

		0,75

		1,50



		30

		Má phanh

		bộ

		0,35

		0,42

		0,59

		0,01

		0,02



		31

		Mỡ bôi trơn

		kg

		1.03

		1,23

		1,73

		0,03

		0,06



		32

		Mực in laser

		hộp

		0,42

		0,80

		1,16

		0,18

		0,36



		33

		Mực photocopy

		hộp

		0,08

		0,15

		0,22

		0,03

		0,07



		34

		Nhật ký

		quyển

		22,12

		41,67

		60,48

		9,38

		18,75



		35

		Paraphin

		kg

		0,18

		0,33

		0,48

		0,08

		0,15



		36

		Phiếu khoáng sản

		tờ

		88,50

		166,67

		241,94

		37,50

		75,00



		37

		Phiếu nguồn nước

		tờ

		88,50

		166,67

		241,94

		37,50

		75,00



		38

		Pin 1,5V

		đôi

		7,08

		13,33

		19,35

		3,00

		6,00



		39

		Pin dùng cho GPS

		đôi

		5,00

		6,00

		10,00

		14,00

		18,00



		40

		Ruột chì kim

		hộp

		0,88

		1,67

		2,42

		0,38

		0,75



		41

		Sổ 30 x 50 cm 

		quyển

		8,85

		16,67

		24,19

		3,75

		7,50



		42

		Sổ eteket (500 tờ)

		quyển

		8,85

		16,67

		24,19

		3,75

		7,50



		43

		Sổ 15 x 20 cm 

		quyển

		8,85

		16,67

		24,19

		3,75

		7,50



		44

		Sơn các màu

		kg

		0,88

		1,67

		2,42

		0,38

		0,75



		45

		Sọt đựng mẫu

		cái 

		35,40

		66,67

		96,77

		15,00

		30,00



		46

		Tẩy

		cái

		1,77

		3,33

		4,84

		0,75

		1,50



		47

		Túi ni lông đựng tài liệu

		cái

		8,85

		16,67

		24,19

		3,75

		7,50



		48

		Túi xác rắn 15 x 20 cm 

		cái

		70,80

		133,33

		193,55

		30,00

		60,00



		49

		Túi xác rắn 40 x 60 cm 

		cái

		35,40

		66,67

		96,77

		15,00

		30,00



		50

		Xăm, lốp ôtô

		bộ

		0,35

		0,42

		0,59

		0,01

		0,02



		51

		Xăng A92

		lít

		349,80

		419,76

		587,66

		10,58

		19,04





b) Có quan sát phóng xạ:


Đối với công việc có quan sát xạ định mức xác định theo bảng 73 nhân với hệ số k = 1,05.


I.3.2. Trong phòng


a) Không quan sát phóng xạ


Đánh giá khoáng sản tỷ lệ 1: 25 000, 1: 10 000, 1: 5 000: tính cho 100 km2 


Đánh giá khoáng sản tỷ lệ 1: 2 000 – 1: 1 000: tính cho 100 ha


Bảng 74

		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		1: 
25 000

		1: 
10 000

		1: 
5 000

		1: 
2 000

		1: 
1 000



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1

		Acquy khô 6V

		mảnh

		2,94

		7,58

		10,71

		2,08

		4,17



		2

		Băng dính khổ 5 cm

		cuộn

		1,47

		3,79

		5,36

		1,04

		2,08



		3

		Bút bi

		cái 

		11,76

		30,3

		42,86

		8,33

		16,67



		4

		Bút chì 24 màu

		hộp

		0,59

		1,52

		2,14

		0,42

		0,83



		5

		Bút chì đen

		cái

		5,88

		15,15

		21,43

		4,17

		8,33



		6

		Bút kim

		cái

		1,18

		3,03

		4,29

		0,83

		1,67



		7

		Bút viết trên kính

		cái

		1,18

		3,03

		4,29

		0,83

		1,67



		8

		Bút xóa

		cái

		1,18

		3,03

		4,29

		0,83

		1,67



		9

		Cặp 3 dây

		cái 

		11,76

		30,3

		42,86

		8,33

		16,67



		10

		Đĩa CD

		hộp

		1,18

		3,03

		4,29

		0,83

		1,67



		11

		Giấy A3

		ram

		1,18

		3,03

		4,29

		0,83

		1,67



		12

		Giấy A4

		ram

		9,41

		24,24

		34,29

		6,67

		13,33



		13

		Giấy can

		m

		5,88

		15,15

		21,43

		4,17

		8,33



		14

		Giấy diamat A0

		tờ

		5,88

		15,15

		21,43

		4,17

		8,33



		15

		Giấy kẻ ly 60 x 80 cm

		tờ

		5,88

		15,15

		21,43

		4,17

		8,33



		16

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		11,76

		30,3

		42,86

		8,33

		16,67



		17

		Hồ dán

		lọ

		2,35

		6,06

		8,57

		1,67

		3,33



		18

		Hộp ghim dập

		hộp

		1,18

		3,03

		4,29

		0,83

		1,67



		19

		Hộp ghim kẹp

		hộp

		2,35

		6,06

		8,57

		1,67

		3,33



		20

		Mực in laser

		hộp

		0,94

		2,42

		3,43

		0,67

		1,33



		21

		Mực photocopy 

		hộp

		0,18

		0,45

		0,64

		0,13

		0,25



		22

		Sổ tay 15 x 20 cm 

		quyển

		5,88

		15,15

		21,43

		4,17

		8,33



		23

		Sơn các màu

		kg

		0,59

		1,52

		2,14

		0,42

		0,83



		24

		Tẩy

		cái

		1,18

		3,03

		4,29

		0,83

		1,67



		25

		Túi ni lông đựng tài liệu

		cái

		8,24

		21,21

		30

		5,83

		11,67





b) Có quan sát phóng xạ:


Đối với công việc có quan sát xạ định mức xác định theo bảng 73 nhân với hệ số k = 1,05.


I.4. Trọng sa - địa hóa


I.4.1. Ngoài trời: tính cho 100 mẫu


Bảng 75


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Trọng sa 
1: 50 000

		Trầm tích dòng  
1: 50 000

		Trọng sa chi tiết

		Địa hóa đất phủ 
1: 10 000



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Acquy khô 6V

		cái

		0,95

		0,85

		0,81

		0,76



		2

		Acquy ôtô 12v – 70A

		cái

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		3

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		lít

		0,19

		

		0,16

		



		4

		Bản đồ địa hình

		mảnh

		0,95

		0,85

		0,81

		0,76



		5

		Băng dính khổ 5 cm

		cuộn

		0,85

		0,77

		0,73

		0,68



		6

		Bao ni lông dựng mẫu

		kg

		0,47

		0,47

		0,47

		0,47



		7

		Bạt ôtô

		cái

		0,01

		0,01

		0,00

		0,00



		8

		Bi moyer

		bộ

		0,22

		0,22

		0,11

		0,07



		9

		Bìa đóng sách

		tờ

		3,79

		3,41

		3,22

		3,03



		10

		Bút bi

		cái 

		1,90

		1,71

		1,61

		1,52



		11

		Bút chì 24 màu

		hộp

		0,09

		0,09

		0,08

		0,08



		12

		Bút chì đen

		cái

		1,90

		1,71

		1,61

		1,52



		13

		Bút chì hóa học

		cái

		0,95

		0,85

		0,81

		0,76



		14

		Cặp 3 dây

		cái

		0,95

		0,85

		0,81

		0,76



		15

		Dầu máy (5% xăng)

		lít

		1,65

		1,65

		0,83

		0,50



		16

		Dầu phanh, cầu, hộp số

		lít

		0,05

		0,05

		0,02

		0,01



		17

		Dây buộc mẫu

		kg

		0,38

		0,34

		0,32

		0,30



		18

		Dây chun buộc mẫu

		kg 

		0,19

		0,17

		0,16

		0,15



		19

		Giấy A4

		ram

		0,57

		0,51

		0,48

		0,45



		20

		Giấy can

		m

		0,38

		0,34

		0,32

		0,30



		21

		Giấy diamat A0

		tờ

		0,38

		0,34

		0,32

		0,30



		22

		Giấy gói mẫu

		tờ

		18,96

		17,06

		16,11

		15,17



		23

		Giấy kẻ ly khổ 60 x 80 cm

		tờ

		0,57

		0,51

		0,48

		0,45



		24

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		0,19

		0,17

		0,16

		0,15



		25

		Gioăng, phớt côn, phanh

		bộ

		0,13

		0,13

		0,07

		0,04



		26

		Hộp ghim kẹp

		hộp

		0,19

		0,17

		0,16

		0,15



		27

		Má phanh

		bộ

		0,03

		0,03

		0,02

		0,01



		28

		Mỡ 

		kg

		0,10

		0,10

		0,05

		0,03



		29

		Mực in laser

		hộp

		0,05

		0,04

		0,04

		0,04



		30

		Mực photocopy

		hộp

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		31

		Nhật ký

		quyển

		2,37

		2,13

		2,01

		1,90



		32

		Phiếu khoáng sản

		tờ

		9,48

		8,53

		8,06

		7,58



		33

		Pin 1,5V

		đôi

		2,37

		2,13

		2,01

		1,90



		34

		Pin GPS

		đôi

		0,50

		0,50

		0,30

		0,30





		35

		Ruột chì kim

		hộp

		0,09

		0,09

		0,08

		0,08



		36

		Sổ eteket (500 tờ)

		quyển

		0,95

		0,85

		0,81

		0,76



		37

		Sổ tay 15 x 20 cm 

		quyển

		0,95

		0,85

		0,81

		0,76



		38

		Sơn các màu

		kg

		0,09

		0,09

		0,08

		0,08



		39

		Sọt đựng mẫu

		cái 

		3,79

		3,79

		3,79

		3,79



		40

		Tẩy

		cái

		0,19

		0,17

		0,16

		0,15



		41

		Túi ni lông đựng tài liệu

		cái

		3,79

		3,41

		3,22

		3,03



		42

		Túi xác rắn 15 x 20 cm 

		cái

		37,91

		37,91

		37,91

		37,91



		43

		Túi xác rắn 40 x 60 cm 

		cái

		7,58

		7,58

		7,58

		7,58



		44

		Xăm, lốp ôtô

		bộ

		0,03

		0,03

		0,02

		0,01



		45

		Xăng A92

		lít

		33,00

		33,00

		16,50

		9,90





1.4.2. Trong phòng: tính cho 100 mẫu


Bảng 76


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Trọng sa 
1: 50 000

		Trầm tích dòng 
1: 50 000

		Trọng sa chi tiết

		Địa hóa đất phủ 
1: 10 000



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Bản đồ địa hình

		mảnh

		0,80

		0,72

		0,68

		0,64



		2

		Băng dính khổ 5 cm

		cuộn

		0,40

		0,36

		0,34

		0,32



		3

		Bút bi

		cái 

		3,20

		2,88

		2,72

		2,56



		4

		Bút chì 24 màu

		hộp

		0,16

		0,14

		0,14

		0,13



		5

		Bút chì đen

		cái

		1,60

		1,44

		1,36

		1,28



		6

		Bút kim

		cái

		0,32

		0,29

		0,27

		0,26



		7

		Bút xóa

		cái

		0,32

		0,29

		0,27

		0,26



		8

		Cặp 3 dây

		cái 

		3,20

		2,88

		2,72

		2,56



		9

		Đĩa CD

		hộp

		0,32

		0,29

		0,27

		0,26



		10

		Giấy A3

		ram

		0,32

		0,29

		0,27

		0,26



		11

		Giấy A4

		ram

		0,80

		0,72

		0,68

		0,64



		12

		Giấy can

		m

		1,60

		1,44

		1,36

		1,28



		13

		Giấy diamat A0

		tờ

		1,60

		1,44

		1,36

		1,28



		14

		Giấy kẻ ly 60 x 80 cm

		tờ

		1,60

		1,44

		1,36

		1,28



		15

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		3,20

		2,88

		2,72

		2,56



		16

		Hồ dán

		lọ

		0,64

		0,58

		0,54

		0,51



		17

		Hộp ghim dập

		hộp

		0,32

		0,29

		0,27

		0,26



		18

		Hộp ghim kẹp

		hộp

		0,64

		0,58

		0,54

		0,51



		19

		Mực in laser

		hộp

		0,12

		0,10

		0,10

		0,09



		20

		Mực photocopy 

		hộp

		0,05

		0,04

		0,04

		0,01



		21

		Sổ 15 x 20 cm 

		quyển

		1,60

		1,44

		1,36

		1,28



		22

		Sơn các màu

		kg

		0,16

		0,14

		0,14

		0,13



		23

		Tẩy

		cái

		0,32

		0,29

		0,27

		0,26



		24

		Túi ni lông đựng tài liệu

		cái

		9,60

		8,64

		8,16

		7,68





I.5. Lấy mẫu công trình 


I.5.1. Ngoài trời: tính cho 100 mẫu


Bảng 77


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Lấy mẫu rãnh

		Lấy mẫu từ lõi khoan

		Lấy mẫu địa hóa, điểm

		Lấy và đãi rửa mẫu trọng sa



		

		

		

		

		

		

		Từ công trình khai đào

		Từ đống mẫu của công trình khai đào

		Từ lõi khoan bở rời



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		1

		Acquy khô 6V

		cái

		0,13

		

		0,02

		0,02

		1,17

		0,09



		2

		Acquy ôtô 12v – 70A

		cái

		0,02

		0,01

		0,01

		0,01

		0,02

		0,02



		3

		Bạt ôtô

		cái

		002

		0,01

		0,00

		0,00

		0,02

		0,02



		4

		Bi moyer

		bộ

		0,53

		0,17

		0,09

		0,09

		0,42

		0,48



		5

		Bút bi

		cái 

		1,28

		1,28

		1,28

		1,28

		1,28

		1,28



		6

		Bút chì đen

		cái 

		1,28

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00



		7

		Bút chì hóa học

		cái 

		0,64

		0,64

		0,64

		

		

		



		8

		Dầu máy (5% xăng)

		lít 

		3,96

		1,24

		0,65

		0,65

		3,17

		3,56



		9

		Dầu phanh, cầu, hộp số

		lít 

		0,12

		0,04

		0,02

		0,02

		0,10

		0,11



		10

		Dây bện

		kg 

		2,56

		

		

		10,00

		35,00

		10,00



		11

		Dây buộc mẫu

		kg 

		0,20

		0,20

		0,20

		

		

		



		12

		Giấy can

		m

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		13

		Giấy gói mẫu

		tờ

		

		

		

		12,50

		12,50

		12,50



		14

		Giấy kẻ ly 60 x 80 cm

		tờ

		2,56

		2,56

		2,56

		2,56

		2,56

		2,56



		15

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		1,28

		1,28

		1,28

		1,28

		1,28

		1,28



		16

		Gioăng, phớt côn, phanh

		bộ

		0,32

		0,10

		0,05

		0,05

		0,25

		0,29



		17

		Gỗ nhóm VI

		m3

		

		0,01

		

		

		0,02

		



		18

		Lưỡi cưa kim cương

		cái 

		

		0,45

		

		

		

		



		19

		Má phanh

		bộ

		0,08

		0,02

		0,01

		0,01

		0,06

		0,07



		20

		Mỡ bôi trơn

		kg

		0,23

		0,07

		0,04

		0,04

		0,19

		0,21



		21

		Pin 1,5V

		đôi

		1,60

		

		0,31

		0,02

		7,28

		1,16



		22

		Pin dùng cho GPS

		đôi

		0,50

		

		0,25

		0,25

		0,25

		



		23

		Sổ 15 x 20 cm 

		quyển

		0,64

		0,64

		0,64

		0,64

		0,64

		0,64



		24

		Sổ 30 x 50 cm 

		quyển

		1,28

		1,28

		1,28

		1,28

		1,28

		1,28



		25

		Sổ eteket (500 tờ)

		quyển

		0,64

		0,64

		0,64

		0,64

		0,64

		0,64



		26

		Sơn các màu

		kg

		0,06

		0,02

		0,01

		0,01

		

		



		27

		Sọt đựng mẫu

		cái 

		

		

		

		

		8,00

		38,85



		28

		Tẩy

		cái

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13



		29

		Thẻ gỗ

		cái

		

		

		

		

		100,00

		100,00



		30

		Thùng gỗ 10 lít

		cái

		

		

		

		

		2,00

		



		31

		Túi ni lông đựng tài liệu

		cái

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		32

		Túi xác rắn 15 x 20 cm 

		cái

		

		

		66,67

		66,67

		

		



		33

		Túi xác rắn 40 x 60 cm 

		cái

		100,00

		100,00

		33,33

		33,33

		

		



		34

		Xăm, lốp ôtô

		bộ

		0,08

		0,02

		0,01

		0,01

		0,06

		0,07



		35

		Xăng A92

		lít

		79,20

		24,75

		13,00

		13,00

		63,36

		71,28





I.5.2. Trong phòng: tính cho 100 mẫu


Bảng 78


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Lập tài liệu lấy mẫu

		Xử lý kết quả phân tích mẫu



		1

		Bút bi

		cái 

		1,10

		1,00



		2

		Bút chì đen

		cái 

		0,44

		0,40



		3

		Bút kim

		cái

		1,10

		1,00



		4

		Bút xóa

		cái

		0,22

		0,20



		5

		Cặp 3 dây

		cái 

		2,00

		3,00



		6

		Đĩa CD

		hộp

		0,09

		0,08



		7

		Giấy A3

		ram

		0,33

		0,30



		8

		Giấy A4

		ram

		0,55

		0,50



		9

		Giấy can

		m

		3,00

		1,50



		10

		Giấy kẻ ly 60 x 80 cm

		tờ

		5,00

		2,50



		11

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		4,40

		4,00



		12

		Hồ dán

		lọ

		1,10

		1,00



		13

		Hộp ghim dập

		hộp

		0,22

		0,20



		14

		Hộp ghim kẹp

		hộp

		0,22

		0,20



		15

		Mực in laser

		hộp

		0,10

		0,09



		16

		Mực photocopy 

		hộp

		0,02

		0,02



		17

		Sổ 15 x 20 cm 

		quyển

		0,44

		0,40



		18

		Tẩy

		cái

		0,09

		0,08



		19

		Túi ni lông đựng tài liệu

		cái

		4,40

		4,00





I.6. Điều tra địa chất – khoáng sản biển


I.6.1. Ngoài trời: tính cho 100 km2 


Điều tra độ sâu từ 0 – 10m nước


Bản đồ địa chất


Bảng 79


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Tỷ lệ



		

		

		

		1/500 000

		1/100 000

		1/50 000



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Acquy khô 6V

		cái

		0,027

		0,068

		0,233



		2

		Acquy ôtô 12v – 70A

		cái

		0,001

		0,002

		0,006



		3

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		lít

		0,027

		0,068

		0,233



		4

		Bản đồ địa hình

		mảnh

		0,134

		0,338

		1,155



		5

		Băng dính khổ 5 cm

		cuộn

		0,120

		0,303

		1,035



		6

		Bao ni lông đựng mẫu

		kg

		0,067

		0,168

		0,574



		7

		Bật lửa ga

		cái

		0,113

		0,285

		0,973



		8

		Bạt ôtô

		cái

		0,001

		0,002

		0,006



		9

		Bi moyer

		bộ

		0,007

		0,018

		0,063



		10

		Bìa đóng sách

		tờ

		0,179

		0,450

		1,535



		11

		Bình lấy mẫu nước

		cái

		4,167

		10,500

		35,833



		12

		Bút bi

		cái 

		0,268

		0,675

		2,304



		13

		Bút chì 24 màu

		hộp

		0,013

		0,033

		0,114



		14

		Bút chì đen

		cái

		0,268

		0,675

		2,304



		15

		Bút chì hóa học

		cái

		0,134

		0,338

		1,155



		16

		Bút dạ các màu

		hộp

		0,013

		0,033

		0,114



		17

		Bút viết trên kính

		cái

		0,054

		0,135

		0,461



		18

		Cam nhựa loại 5 lit

		cái

		1,791

		4,513

		15,402



		19

		Cặp 3 dây

		cái

		0,134

		0,338

		1,155



		20

		Cáp tời lấy mẫu nước

		m 

		0,536

		1,352

		4,613



		21

		Đá lạnh bảo quản mẫu

		kg 

		1,341

		3,378

		11,529



		22

		Dầu máy (5% xăng)

		lít 

		0,054

		0,137

		0,466



		23

		Dầu phanh, dầu cầu, dầu hộp số

		lít 

		0,001

		0,003

		0,011



		24

		Dây buộc mẫu

		lít 

		0,054

		0,135

		0,461



		25

		Dây cáp buộc ống phóng

		kg 

		0,402

		1,013

		3,458



		26

		Dây tời

		m 

		0,804

		2,027

		6,916



		27

		Giấy A4

		m 

		0,054

		0,135

		0,461



		28

		Giấy can

		ram

		0,054

		0,135

		0,461



		29

		Giấy diamat A0

		m 

		0,054

		0,135

		0,461



		30

		Giấy gói mẫu

		tờ

		2,681

		6,757

		23,058



		31

		Giấy kẻ ly 60 x 80 cm

		tờ

		0,081

		0,203

		0,694



		32

		Giấy kẻ ngang

		tờ

		0,134

		0,338

		1,155



		33

		Hộp ghim dập

		thếp

		0,012

		0,030

		0,102



		34

		Hộp xốp

		hộp

		0,571

		1,440

		4,914



		35

		Gioăng, phớt cho côn, phanh

		cái 

		0,005

		0,012

		0,040



		36

		Má phanh

		bộ

		0,001

		0,003

		0,011



		37

		Mỡ bôi trơn

		kg 

		0,003

		0,008

		0,028



		38

		Mực in A0

		hộp

		0,006

		0,015

		0,051



		39

		Mực in laser

		hộp

		0,004

		0,010

		0,034



		40

		Mực photocopy

		hộp

		0,030

		0,075

		0,256



		41

		Nhật ký

		quyển

		1,815

		4,575

		15,613



		42

		Paraphin

		kg

		1,875

		4,725

		16,125



		43

		Pin 1,5V

		cuộn

		15,089

		38,025

		129,768



		44

		Pin dùng cho GPS

		đôi

		1,488

		3,750

		12,798



		45

		Ruột chì kim

		đôi 

		0,030

		0,075

		0,256



		46

		Sổ 15 x 20 cm 

		hộp

		0,134

		0,338

		1,155



		47

		Sổ eteket (500 tờ)

		quyển

		0,134

		0,338

		1,155



		48

		Sơn các màu

		kg

		0,013

		0,033

		0,114



		49

		Tẩy

		cái

		0,027

		0,068

		0,233



		50

		Thùng đựng mẫu

		chiếc

		0,536

		1,352

		4,613



		51

		Túi ni lông đựng tài liệu

		cái

		0,536

		1,352

		4,613



		52

		Túi nilông chống ướt 60 x 90cm

		cái

		1,341

		3,378

		11,529



		53

		Túi xác rắn đựng mẫu 15 x 20 cm

		cái

		5,362

		13,512

		46,111



		54

		Túi xác rắn đựng mẫu 40 x 60 cm

		cái

		1,072

		2,702

		9,220



		55

		Vải nhựa

		m2

		0,268

		0,675

		2,304



		56

		Xăm, lốp ôtô

		bộ

		0,001

		0,003

		0,011



		57

		Xăng A92

		lít 

		1,079

		2,720

		9,283





Ghi chú: Mức tiêu hao vật liệu tính cho bản đồ địa chất chung cho các cấp phức tạp cấu trúc địa chất và mức độ khó khăn đi lại. Các bản đồ khác được tính theo hệ số điều chỉnh tại bảng số 80.


Bảng hệ số điều chỉnh tiêu hao vật liệu


Bảng 80


		TT

		Công việc 

		Hệ số



		I

		Tỷ lệ 1: 500.000

		



		1

		Bản đồ địa chất

		1



		2

		Bản đồ dị thường các nguyên tố quặng chính

		0,75



		3

		Bản đồ vành phân tán trọng sa

		0,75



		4

		Bản đồ phân bố và chẩn đoán khoáng sản rắn

		0,50



		5

		Bản đồ địa mạo

		0,25



		6

		Bản đồ thủy động lực

		0,75



		7

		Bản đồ trầm tích tầng mặt và thạch động lực

		0,50



		8

		Bản đồ địa chất môi trường 

		0,75



		9

		Bản đồ dị thường phổ gamma

		0,75



		II

		Tỷ lệ 1: 100.000, 1: 50.000

		



		1

		Bản đồ địa chất – khoáng sản

		1



		2

		Bản đồ dị thường các nguyên tố quặng chính

		0,75



		3

		Bản đồ vành trọng sa

		0,75



		4

		Bản đồ phân vùng triển vọng khoáng sản

		0,25



		5

		Bản đồ địa mạo đáy biển và dọc đường bờ

		0,50



		6

		Bản đồ thủy – thạch động lực

		0,75



		7

		Bản đồ trầm tích tầng mặt 

		0,50



		8

		Bản đồ địa chất môi trường 

		0,75



		9

		Bản đồ dị thường phổ gamma

		0,75





Điều tra độ sâu từ 10 – 100m nước

Bản đồ địa chất


Bảng 81


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Tỷ lệ



		

		

		

		10 – 30m

		30 – 100m



		

		

		

		1/500 000

		1/100 000

		1/50 000

		1/500 000



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Acquy khô 6V

		cái

		0,007

		0,038

		0,190

		0,001



		2

		Acquy ôtô 12v – 70A

		cái

		0,000

		0,002

		0,011

		0,000



		3

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		lít

		0,007

		0,038

		0,190

		0,001



		4

		Bản đồ địa hình

		mảnh

		0,033

		0,191

		0,950

		0,006



		5

		Băng dính khổ 5 cm

		cuộn

		0,030

		0,172

		0,855

		0,006



		6

		Bao ni lông đựng mẫu

		kg

		0,017

		0,095

		0,475

		0,003



		7

		Bật lửa ga

		cái

		0,043

		0,248

		1,232

		0,008



		8

		Bạt ôtô

		cái

		0,000

		0,002

		0,011

		0,000



		9

		Bi moyer

		bộ

		0,003

		0,015

		0,074

		0,000



		10

		Bìa đóng sách

		tờ

		0,068

		0,391

		1,945

		0,013



		11

		Bình lấy mẫu nước

		cái

		1,591

		9,121

		45,394

		0,297



		12

		Bút bi

		cái 

		0,067

		0,382

		1,900

		0,012



		13

		Bút chì 24 màu

		hộp

		0,003

		0,019

		0,095

		0,001



		14

		Bút chì đen

		cái

		0,067

		0,382

		1,900

		0,012



		15

		Bút chì hóa học

		cái

		0,033

		0,191

		0,950

		0,006



		16

		Bút dạ các màu

		hộp

		0,003

		0,019

		0,095

		0,001



		17

		Bút viết trên kính

		cái

		0,013

		0,076

		0,380

		0,002



		18

		Cam nhựa loại 5 lit

		cái

		0,444

		2,547

		12,674

		0,083



		19

		Cặp 3 dây

		cái

		0,033

		0,191

		0,950

		0,006



		20

		Cáp tời lấy mẫu nước

		m 

		0,133

		0,764

		3,800

		0,025



		21

		Đá lạnh bảo quản mẫu

		kg 

		0,333

		1,911

		9,512

		0,062



		22

		Dầu máy (5% xăng)

		lít 

		0,019

		0,110

		0,549

		0,004



		23

		Dầu phanh, dầu cầu, dầu hộp số

		lít 

		0,001

		0,004

		0,021

		0,000



		24

		Dây buộc mẫu

		lít 

		0,013

		0,076

		0,380

		0,002



		25

		Dây cáp buộc ống phóng

		m 

		0,100

		0,573

		2,850

		0,019



		26

		Dây tời

		m 

		0,200

		1,148

		5,711

		0,037



		27

		Giấy A4

		m 

		0,013

		0,076

		0,380

		0,002



		28

		Giấy can

		m 

		0,013

		0,076

		0,380

		0,002



		29

		Giấy diamat A0

		m 

		0,013

		0,076

		0,380

		0,002



		30

		Giấy gói mẫu

		tờ

		0,667

		3,822

		19,023

		0,124



		31

		Giấy kẻ ly 60 x 80 cm

		tờ

		0,020

		0,115

		0,570

		0,004





		32

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		0,033

		0,191

		0,950

		0,006



		33

		Hộp ghim dập

		hộp

		0,005

		0,026

		0,130

		0,001



		34

		Hộp xốp

		cái 

		0,218

		1,251

		6,225

		0,041



		35

		Gioăng, phớt cho côn, phanh

		bộ

		0,001

		0,008

		0,042

		0,000



		36

		Má phanh

		bộ

		0,000

		0,002

		0,011

		0,000



		37

		Mỡ bôi trơn

		kg 

		0,001

		0,006

		0,032

		0,000



		38

		Mực in A0

		hộp

		0,002

		0,013

		0,065

		0,000



		39

		Mực in laser

		hộp

		0,001

		0,006

		0,032

		0,000



		40

		Mực photocopy

		hộp

		0,011

		0,065

		0,324

		0,002



		41

		Nhật ký

		quyển

		0,693

		3,974

		19,779

		0,129



		42

		Paraphin

		kg

		0,716

		4,105

		20,427

		0,134



		43

		Pin 1,5V

		đôi 

		5,761

		33,032

		164,391

		1,075



		44

		Pin dùng cho GPS

		đôi

		0,057

		0,326

		1,621

		0,011



		45

		Ruột chì kim

		hộp

		0,011

		0,065

		0,324

		0,002



		46

		Sổ 15 x 20 cm 

		quyển

		0,033

		0,191

		0,950

		0,006



		47

		Sổ eteket (500 tờ)

		quyển

		0,033

		0,191

		0,950

		0,006



		48

		Sơn các màu

		kg

		0,003

		0,019

		0,095

		0,001



		49

		Tẩy

		cái

		0,007

		0,038

		0,190

		0,001



		50

		Thùng đựng mẫu

		chiếc

		0,133

		0,764

		3,800

		0,025



		51

		Túi ni lông đựng tài liệu

		cái

		0,133

		0,764

		3,800

		0,025



		52

		Túi nilông chống ướt 60 x 90cm

		cái

		0,333

		1,911

		9,512

		0,062



		53

		Túi đựng mẫu 15 x 20 cm

		cái

		1,333

		7,645

		38,046

		0,249



		54

		Túi đựng mẫu 40 x 60 cm

		cái

		0,267

		1,529

		7,611

		0,050



		55

		Vải nhựa

		m2

		0,076

		0,437

		2,175

		0,014



		56

		Xăm, lốp ôtô

		bộ

		0,000

		0,002

		0,011

		0,000



		57

		Xăng A92

		lít 

		0,387

		2,221

		11,053

		0,072





Ghi chú: Mức tiêu hao vật liệu tính cho bản đồ địa chất chung cho các cấp phức tạp cấu trúc địa chất và mức độ khó khăn đi lại. Các bản đồ khác được tính theo hệ số điều chỉnh tại bảng số 82.


Bảng hệ số điều chỉnh tiêu hao vật liệu

Bảng 82


		TT

		Công việc 

		Hệ số



		I

		Tỷ lệ 1: 500.000

		



		1

		Bản đồ địa chất

		1,00



		2

		Bản đồ dị thường các nguyên tố quặng chính

		0,57



		3

		Bản đồ vành phân tán trọng sa

		0,57



		4

		Bản đồ phân bố và chẩn đoán khoáng sản rắn

		0,43



		5

		Bản đồ địa mạo

		0,29



		6

		Bản đồ thủy động lực

		0,29



		7

		Bản đồ trầm tích tầng mặt và thạch động lực

		0,57



		8

		Bản đồ địa chất môi trường 

		0,43



		9

		Bản đồ dị thường phổ gamma

		0,57



		II

		Tỷ lệ 1: 100.000, 1: 50.000

		



		1

		Bản đồ địa chất – khoáng sản

		1,14



		2

		Bản đồ dị thường các nguyên tố quặng chính

		0,57



		3

		Bản đồ vành trọng sa

		0,57



		4

		Bản đồ phân vùng triển vọng khoáng sản

		0,29



		5

		Bản đồ địa mạo đáy biển và dọc đường bờ

		0,29



		6

		Bản đồ thủy – thạch động lực

		0,57



		7

		Bản đồ trầm tích tầng mặt 

		0,29



		8

		Bản đồ địa chất môi trường 

		0,43



		9

		Bản đồ dị thường phổ gamma

		0,57





I.6.2. Trong phòng: tính cho 100 km2

I.6.2.1. Văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công


Bản đồ địa chất


Bảng 83

		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Tỷ lệ



		

		

		

		0 – 30m

		30 – 100m



		

		

		

		1/500 000

		1/100 000

		1/50 000

		1/500 000



		1

		Bản đồ địa hình

		mảnh

		0,03

		0,06

		0,20

		0,01



		2

		Băng dính khổ 5 cm

		cuộn

		0,01

		0,01

		0,04

		0,00



		3

		Bìa đóng sách

		tờ

		0,17

		0,38

		1,17

		0,03



		4

		Bìa nhựa

		tờ

		0,17

		0,38

		1,17

		0,03



		5

		Bút bi

		cái 

		0,03

		0,06

		0,20

		0,01



		6

		Bút chì 24 màu

		hộp

		0,01

		0,01

		0,02

		0,01



		7

		Bút chì đen

		cái

		0,03

		0,06

		0,20

		0,01



		8

		Bút kim

		cái

		0,01

		0,03

		0,08

		0,01



		9

		Bút xóa

		cái

		0,00

		0,01

		0,02

		0,01



		10

		Cặp 3 dây

		cái

		0,02

		0,04

		0,12

		0,00



		11

		Giấy A3

		ram

		0,01

		0,03

		0,08

		0,00



		12

		Giấy A4

		ram

		0,00

		0,01

		0,02

		0,00



		13

		Giấy can

		m

		0,01

		0,03

		0,08

		0,00



		14

		Giấy diamat A0

		tờ

		0,03

		0,06

		0,20

		0,01



		15

		Giấy kẻ ly 60 x 80 cm

		tờ

		0,03

		0,06

		0,20

		0,01



		16

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		0,02

		0,04

		0,12

		0,01



		17

		Hồ dán

		lọ

		0,01

		0,03

		0,10

		0,01



		18

		Hộp ghim dập

		hộp

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		19

		Hộp ghim kẹp

		hộp

		0,01

		0,01

		0,00

		0,01



		20

		Mực in laser

		hộp

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		21

		Mực photocopy 

		hộp

		0,01

		0,01

		0,00

		0,01



		22

		Ruột chì kim

		hộp

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		23

		Sổ 15 x 20 cm 

		quyển

		0,03

		0,06

		0,20

		0,01



		24

		Sơn các màu

		kg 

		0,00

		0,00

		0,01

		0,00



		25

		Tẩy

		cái

		0,00

		0,01

		0,02

		0,00



		26

		Túi ni lông đựng tài liệu

		cái

		0,03

		0,06

		0,20

		0,01





Ghi chú: Mức tiêu hao vật liệu tính cho bản đồ địa chất chung cho các cấp phức tạp cấu trúc địa chất. Các bản đồ khác được tính theo hệ số điều chỉnh tại bảng số 84.


Bảng hệ số điều chỉnh tiêu hao vật liệu

Bảng 84


		TT

		Công việc 

		Hệ số



		I

		Tỷ lệ 1: 500.000

		



		1

		Bản đồ địa chất

		1,00



		2

		Bản đồ dị thường các nguyên tố quặng chính

		0,57



		3

		Bản đồ vành phân tán trọng sa

		0,43



		4

		Bản đồ phân bố và chẩn đoán khoáng sản rắn

		0,29



		5

		Bản đồ địa mạo

		0,43



		6

		Bản đồ thủy động lực

		0,43



		7

		Bản đồ trầm tích tầng mặt và thạch động lực

		0,57



		8

		Bản đồ địa chất môi trường 

		0,57



		9

		Bản đồ dị thường phổ gamma

		0,43



		10

		Bản đồ cấu trúc kiến tạo

		0,14



		11

		Bản đồ địa động lực

		0,14



		12

		Bản đồ hiện trạng địa chất tai biến và dự báo tai biến

		0,14



		II

		Tỷ lệ 1: 100.000, 1: 50.000

		



		1

		Bản đồ địa chất – khoáng sản

		1,00



		2

		Bản đồ dị thường các nguyên tố quặng chính

		0,57



		3

		Bản đồ vành trọng sa

		0,43



		4

		Bản đồ phân vùng triển vọng khoáng sản

		0,29



		5

		Bản đồ địa mạo đáy biển và dọc đường bờ

		0,43



		6

		Bản đồ thủy – thạch động lực

		0,43



		7

		Bản đồ trầm tích tầng mặt

		0,57



		8

		Bản đồ địa chất môi trường 

		0,57



		9

		Bản đồ dị thường phổ gamma

		0,43



		10

		Bản đồ cấu trúc kiến tạo

		0,14



		11

		Bản đồ địa động lực

		0,14



		12

		Bản đồ hiện trạng địa chất tai biến và dự báo tai biến

		0,14





I.6.2.2. Văn phòng sau thực địa và báo cáo kết quả thi công

Bản đồ địa chất


Bảng 85


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Tỷ lệ



		

		

		

		0 – 30m

		30 – 100m



		

		

		

		1/500 000

		1/100 000

		1/50 000

		1/500 000



		1

		Bản đồ địa hình

		mảnh

		0,04

		0,14

		0,43

		0,01



		2

		Băng dính khổ 5 cm

		cuộn

		0,01

		0,03

		0,09

		0,01



		3

		Bìa đóng sách

		tờ

		0,25

		0,86

		2,59

		0,06



		4

		Bìa nhựa

		tờ

		0,25

		0,86

		2,59

		0,06



		5

		Bút bi

		cái 

		0,04

		0,14

		0,43

		0,01



		6

		Bút chì 24 màu

		hộp

		0,00

		0,02

		0,04

		0,00



		7

		Bút chì đen

		cái

		0,04

		0,14

		0,43

		0,01



		8

		Bút kim

		cái

		0,02

		0,06

		0,17

		0,01



		9

		Bút xóa

		cái

		0,00

		0,02

		0,04

		0,00



		10

		Cặp 3 dây

		cái

		0,03

		0,09

		0,26

		0,01



		11

		Giấy A3

		ram

		0,00

		0,02

		0,04

		0,00



		12

		Giấy A4

		m 

		0,02

		0,06

		0,17

		0,00



		13

		Giấy can

		tờ

		0,04

		0,14

		0,43

		0,01



		14

		Giấy diamat A0

		tờ

		0,04

		0,14

		0,43

		0,01



		15

		Giấy kẻ ly 60 x 80 cm

		thếp

		0,03

		0,09

		0,26

		0,01



		16

		Giấy kẻ ngang

		lọ

		0,02

		0,07

		0,22

		0,01



		17

		Hồ dán

		hộp

		0,01

		0,01

		0,02

		0,00



		18

		Hộp ghim dập

		hộp

		0,01

		0,00

		0,01

		0,00



		19

		Hộp ghim kẹp

		hộp

		0,01

		0,01

		0,02

		0,00



		20

		Mực in laser

		hộp

		0,01

		0,01

		0,01

		0,00



		21

		Mực photocopy 

		hộp

		0,01

		0,01

		0,01

		0,00



		22

		Ruột chì kim

		quyển

		0,01

		0,01

		0,02

		0,00



		23

		Sổ 15 x 20 cm 

		kg 

		0,04

		0,14

		0,43

		0,01



		24

		Sơn chống gỉ

		cái 

		0,01

		0,03

		0,08

		0,01



		25

		Tẩy

		cái

		0,00

		0,02

		0,04

		0,01



		26

		Túi ni lông đựng tài liệu

		cái

		0,04

		0,14

		0,43

		0,01





Ghi chú: Mức tiêu hao vật liệu tính cho bản đồ địa chất chung cho các cấp phức tạp cấu trúc địa chất. Các bản đồ khác được tính theo hệ số điều chỉnh tại bảng số 86.


Bảng hệ số điều chỉnh tiêu hao vật liệu


Bảng 86


		TT

		Công việc 

		Hệ số



		I

		Tỷ lệ 1: 500.000

		



		1

		Bản đồ địa chất

		1,00



		2

		Bản đồ dị thường các nguyên tố quặng chính

		0,83



		3

		Bản đồ vành phân tán trọng sa

		0,67



		4

		Bản đồ phân bố và chẩn đoán khoáng sản rắn

		0,50



		5

		Bản đồ địa mạo

		0,25



		6

		Bản đồ thủy động lực

		0,25



		7

		Bản đồ trầm tích tầng mặt và thạch động lực

		0,50



		8

		Bản đồ địa chất môi trường 

		0,42



		9

		Bản đồ dị thường phổ gamma

		0,25



		10

		Bản đồ cấu trúc kiến tạo

		0,50



		11

		Bản đồ địa động lực

		0,50



		12

		Bản đồ hiện trạng địa chất tai biến và dự báo tai biến

		0,83



		II

		Tỷ lệ 1: 100.000, 1: 50.000

		



		1

		Bản đồ địa chất – khoáng sản

		1,00



		2

		Bản đồ dị thường các nguyên tố quặng chính

		0,83



		3

		Bản đồ vành trọng sa

		0,67



		4

		Bản đồ phân vùng triển vọng khoáng sản

		0,50



		5

		Bản đồ địa mạo đáy biển và dọc đường bờ

		0,25



		6

		Bản đồ thủy – thạch động lực

		0,25



		7

		Bản đồ trầm tích tầng mặt

		0,50



		8

		Bản đồ địa chất môi trường 

		0,42



		9

		Bản đồ dị thường phổ gamma

		0,25



		10

		Bản đồ cấu trúc kiến tạo

		0,50



		11

		Bản đồ địa động lực

		0,50



		12

		Bản đồ hiện trạng địa chất tai biến và dự báo tai biến

		0,83





II. DỤNG CỤ - THIẾT BỊ


II.1. Giải đoán tư liệu viễn thám địa chất: ca/100km2

Định mức sử dụng dụng cụ giải đoán sơ bộ AVT, giải đoán sơ bộ AHK, tổng hợp màu đa phổ quy định tại bảng 87


Bảng 87


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Giải đoán sơ bộ AVT

		Giải đoán sơ bộ AHK

		Tổng hợp màu đa phổ



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		0,14

		0,31

		0,03



		2

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		48

		0,14

		0,31

		0,03



		3

		Bàn làm việc

		cái

		60

		27,85

		61,79

		5,22



		4

		Bàn máy vi tính

		cái

		60

		27,85

		61,79

		5,22



		5

		Bộ lưu điện UPS

		cái

		36

		27,85

		61,79

		5,22



		6

		Bút chì kim

		cái 

		12

		6,96

		15,45

		1,30



		7

		Cặp công tác 

		cái 

		24

		27,85

		61,79

		5,22



		8

		Cặp đựng tài liệu

		cái 

		24

		27,85

		61,79

		5,22



		9

		Chuột máy tính

		cái 

		24

		17,41

		38,62

		3,26



		10

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,14

		0,31

		0,03



		11

		Dao rọc giấy

		cái 

		12

		0,14

		0,31

		0,03



		12

		Đèn neon – 0,04kw

		bộ

		24

		27,85

		61,79

		5,22



		13

		Đồng hồ treo tường

		cái 

		36

		6,96

		15,45

		1,30



		14

		Ghế tựa

		cái 

		60

		11,14

		24,72

		2,09



		15

		Ghế xoay 

		cái 

		48

		16,71

		37,08

		3,13



		16

		Kéo cắt giấy

		cái 

		24

		0,14

		0,31

		0,03



		17

		Kính lập thể

		cái 

		60

		

		40,17

		



		18

		Máy hút ẩm – 2kw

		cái 

		60

		0,86

		1,92

		0,16



		19

		Máy hút bụi – 1,5 kw

		cái 

		60

		0,11

		0,25

		0,02



		20

		Máy tính bỏ túi

		cái 

		24

		0,56

		1,24

		0,10



		21

		Ổn áp

		cái 

		36

		6,96

		15,45

		1,30



		22

		Quạt thông gió – 0,04kw

		cái 

		60

		6,96

		15,45

		1,30



		23

		Quạt trần – 0,1 kw

		cái 

		60

		13,93

		30,90

		2,61



		24

		Quạt treo tường – 0,06kw

		cái 

		36

		13,93

		30,90

		2,61



		25

		Thước đo độ

		cái 

		24

		0,14

		0,31

		0,03



		26

		Thước nhựa 0,5m 

		cái 

		24

		0,14

		0,31

		0,03



		27

		Thước nhựa 1m

		cái 

		24

		0,14

		0,31

		0,03



		28

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái 

		24

		0,14

		0,31

		0,03



		29

		Thước vẽ đường cong

		cái 

		24

		0,14

		0,31

		0,03



		30

		Tủ đựng tài liệu

		cái 

		60

		13,93

		30,90

		2,61



		31

		USB

		cái 

		24

		27,85

		61,79

		5,22



		32

		Điện năng

		kwh 

		

		33,70

		74,77

		6,31





Định mức sử dụng thiết bị giải đoán sơ bộ AVT, giải đoán sơ bộ AH, tổng hợp màu đa phổ quy định tại bảng 88


Bảng 88


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		Giải đoán sơ bộ AVT

		Giải đoán sơ bộ AHK

		Tổng hợp màu đa phổ



		1

		Điều hòa 12000 BTU – 2,2 kw

		cái 

		2,61

		5,79

		0,49



		2

		Máy in A0 – 1kw

		cái 

		

		

		0,98



		3

		Máy in A4 – 0,5kw

		cái 

		0,65

		1,44

		0,12



		4

		Máy photocopy – 0,99kw

		cái 

		0,04

		0,09

		0,01



		5

		Máy Scanner A4 – 0,05kw

		cái 

		0,31

		0,70

		0,06



		6

		Máy vi tính – 0,4kw

		cái 

		13,06

		28,97

		2,45



		7

		Điện năng

		kwh 

		95,41

		211,68

		17,87





Ghi chú: Định mức quy định tại bảng 87 và 88 cho giải đoán sơ bộ AVT có điều kiện địa chất khoáng sản trung bình, mức độ phân giải AVT trung bình, cho giải đoán sơ bộ AHK có điều kiện địa chất khoáng sản trung bình, AHK trung bình, cho tổng hợp màu đa phổ có mức độ biểu hiện yếu tố địa chất trên AHK trung bình. Đối với các điều kiện khác, định mức được điều chỉnh với các hệ số quy định tại bảng 89, 90 và 91.


Hệ số dụng cụ - thiết bị trong phòng giải đoán sơ bộ AVT

Bảng 89


		Loại phức tạp điều kiện địa chất – khoáng sản

		Mức độ phân giải của AVT



		

		Thấp

		Trung bình

		Cao



		Đơn giản

		0,72

		0,87

		1,09



		Trung bình

		0,83

		1,00

		1,25



		Phức tạp

		0,93

		1,11

		1,39



		Rất phức tạp

		1,03

		1,23

		1,54





Hệ số dụng cụ - thiết bị trong phòng giải đoán sơ bộ AHK

Bảng 90

		Loại phức tạp điều kiện địa chất – khoáng sản

		Phân loại ảnh hàng không



		

		Tốt

		Trung bình

		Kém



		Đơn giản

		0,73

		0,87

		1,09



		Trung bình

		0,83

		1,00

		1,25



		Phức tạp

		0,93

		1,11

		1,39



		Rất phức tạp

		1,03

		1,23

		1,54





Hệ số dụng cụ - thiết bị trong phòng tổng hợp màu đa phổ

Bảng 91


		Công việc 

		Mức độ biểu hiện yếu tố địa chất trên ảnh hàng không



		

		Tốt

		Trung bình

		Kém



		Tổng hợp màu đa phổ

		0,83

		1,00

		1,22





Định mức sử dụng dụng cụ xử lý ảnh số, giải đoán lặp lại AHK, giải đoán tư liệu viễn thám cho ĐTKS chi tiết quy định tại bảng 92


Bảng 92


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Xử lý ảnh số

		Giải đoán ảnh lặp lại AHK

		Giải đoán ảnh cho ĐTKS chi tiết



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		0,03

		0,62

		0,96



		2

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		48

		0,03

		0,62

		0,96



		3

		Bàn làm việc

		cái

		60

		5,22

		123,59

		192,73



		4

		Bàn máy vi tính

		cái

		60

		5,22

		123,59

		192,73



		5

		Bộ lưu điện UPS

		cái

		36

		5,22

		123,59

		192,73



		6

		Bút chì kim

		cái 

		12

		1,30

		30,90

		48,18



		7

		Cặp công tác 

		cái 

		24

		5,22

		123,59

		192,73



		8

		Cặp dựng tài liệu

		cái 

		24

		5,22

		123,59

		192,73



		9

		Chuột máy tính

		cái 

		24

		3,26

		77,24

		120,46



		10

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,03

		0,62

		0,96



		11

		Dao rọc giấy

		cái 

		12

		0,03

		0,62

		0,96



		12

		Đèn neon – 0,04kw

		bộ

		24

		5,22

		123,59

		192,73



		13

		Đồng hồ treo tường

		cái 

		36

		1,30

		30,90

		48,18



		14

		Ghế tựa

		cái 

		60

		2,09

		49,44

		77,09



		15

		Ghế xoay 

		cái 

		48

		3,13

		74,15

		115,64



		16

		Kéo cắt giấy

		cái 

		24

		0,03

		0,62

		0,96



		17

		Kính lập thể

		cái 

		60

		

		61,79

		96,36



		18

		Máy hút ẩm – 2kw

		cái 

		60

		0,16

		3,83

		5,97



		19

		Máy hút bụi – 1,5 kw

		cái 

		60

		0,02

		0,49

		0,77



		20

		Máy tính bỏ túi

		cái 

		24

		0,10

		2,47

		3,85



		21

		Ổn áp

		cái 

		36

		1,30

		30,90

		48,18



		22

		Quạt thông gió – 0,04kw

		cái 

		60

		1,30

		30,90

		48,18



		23

		Quạt trần – 0,1 kw

		cái 

		60

		2,61

		61,79

		96,36



		24

		Quạt treo tường – 0,06kw

		cái 

		36

		2,61

		61,79

		96,36



		25

		Thước đo độ

		cái 

		24

		0,03

		0,62

		0,96



		26

		Thước nhựa 0,5m 

		cái 

		24

		0,03

		0,62

		0,96



		27

		Thước nhựa 1m

		cái 

		24

		0,03

		0,62

		0,96



		28

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái 

		24

		0,03

		0,62

		0,96



		29

		Thước vẽ đường cong

		cái 

		24

		0,03

		0,62

		0,96



		30

		Tủ đựng tài liệu

		cái 

		60

		2,61

		61,79

		96,36



		31

		USB

		cái 

		24

		5,22

		123,59

		192,73



		32

		Điện năng

		kwh 

		

		6,31

		149,54

		233,20





Định mức sử dụng thiết bị xử lý ảnh số, giải đoán lặp lại AHK, giải đoán tư liệu viễn thám cho ĐTKS chi tiết quy định tại bảng 93


Bảng 93


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		Xử lý ảnh số

		Giải đoán ảnh lặp lại AHK

		Giải đoán ảnh cho ĐTKS chi tiết



		1

		Điều hòa 12000 BTU – 2,2 kw

		cái 

		0,51

		11,59

		18,07



		2

		Máy in A0 – 1kw

		cái 

		1,03

		

		



		3

		Máy in A4 – 0,5kw

		cái 

		0,13

		2,87

		4,48



		4

		Máy photocopy – 0,99kw

		cái 

		0,01

		0,19

		0,29



		5

		Máy Scanner A4 – 0,05kw

		cái 

		0,06

		1,39

		2,17



		6

		Máy vi tính – 0,4kw

		cái 

		2,57

		57,93

		90,34



		7

		Điện năng

		kwh 

		18,81

		423,35

		660,18





Ghi chú: Định mức quy định tại bảng 92 và 93 cho điều kiện biểu hiện yếu tố địa chất khoáng sản trung bình, mức độ biểu hiện và phân loại trên AHK, AVT trung bình. Đối với các điều kiện khác, định mức được điều chỉnh với các hệ số quy định tại bảng 94, 95 và 96.

Hệ số dụng cụ - thiết bị trong phòng xử lý ảnh số

Bảng 94

		Công việc 

		Mức độ biểu hiện yếu tố địa chất trên AHK



		

		Tốt

		Trung bình

		Kém



		Xử lý ảnh số

		0,83

		1,00

		1,22





Hệ số dụng cụ - thiết bị trong phòng giải đoán lặp lại AHK

Bảng 95

		Loại phức tạp điều kiện địa chất – khoáng sản 

		Phân loại ảnh hàng không 



		

		Tốt 

		Trung bình

		Kém



		Đơn giản

		0,73

		0,87

		1,09



		Trung bình

		0,83

		1,00

		1,25



		Phức tạp

		0,93

		1,11

		1,39



		Rất phức tạp

		1,03

		1,23

		1,54





Hệ số dụng cụ - thiết bị trong phòng giải đoán ảnh cho ĐTKS chi tiết


Bảng 96


		Loại phức tạp điều kiện địa chất – khoáng sản 

		Phân loại ảnh viễn thám 



		

		Tốt 

		Trung bình

		Kém



		Đơn giản

		0,73

		0,87

		1,09



		Trung bình

		0,83

		1,00

		1,25





		Phức tạp

		0,93

		1,11

		1,39



		Rất phức tạp

		1,03

		1,24

		1,54





II.2. Lập bản đồ địa chất – điều tra khoáng sản


II.2.1. Ngoài trời: ca/100 km2

Định mức sử dụng dụng cụ lập BĐĐC – ĐTKS tỷ lệ 1: 50 000 và 1: 25 000 quy định tại bảng 97.


Bảng 97

		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Lập BĐĐC – ĐTKS 1: 50 000

		Lập BĐĐC – ĐTKS 1: 25 000



		

		

		

		

		Có QSPX

		Không QSPX

		Có QSPX

		Không QSPX



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1

		Ba lô

		cái

		24

		377,48

		312,62

		880,39

		712,69



		2

		Búa địa chất

		cái

		24

		102,24

		84,67

		238,44

		193,02



		3

		Bút chì kim

		cái

		12

		94,37

		78,15

		220,10

		178,17



		4

		Bút kẻ nét kép

		cái

		24

		7,86

		6,51

		18,34

		14,85



		5

		Ca 0,5 lít

		cái

		12

		7,86

		6,51

		18,34

		14,85



		6

		Cân 50 – 100 kg

		cái

		24

		3,93

		3,26

		9,17

		7,42



		7

		Cặp đựng tài liệu

		cái

		24

		94,37

		78,15

		220,10

		178,17



		8

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		11,80

		9,77

		27,51

		22,27



		9

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		3,93

		3,26

		9,17

		7,42



		10

		Dao rựa

		cái

		12

		15,73

		13,03

		36,68

		29,70



		11

		Đèn pin

		cái

		24

		94,37

		78,15

		220,10

		178,17



		12

		Đèn xạc điện

		cái

		12

		94,37

		78,15

		220,10

		178,17



		13

		Địa bàn địa chất

		cái

		36

		31,46

		26,05

		73,37

		59,39



		14

		Đồng hồ bấm giây

		cái

		24

		7,86

		6,51

		18,34

		14,85



		15

		Găng tay BHLĐ

		đôi

		6

		377,48

		312,62

		880,39

		712,69



		16

		Giầy BHLĐ

		đôi

		6

		377,48

		312,62

		880,39

		712,69



		17

		Hòm tôn đựng tài liệu

		cái

		60

		188,74

		156,31

		440,19

		356,35



		18

		Khóa hòm

		cái

		36

		188,74

		156,31

		440,19

		356,35



		19

		Kính BHLĐ

		cái

		12

		377,48

		312,62

		880,39

		712,69



		20

		Kính lúp 20 x 

		cái

		60

		11,80

		9,77

		27,51

		22,27



		21

		Kính lúp 5 – 7x

		cái

		36

		7,86

		6,51

		18,34

		14,85



		22

		Máy ảnh kỹ thuật số

		cái

		36

		7,86

		6,51

		18,34

		14,85



		23

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		7,86

		6,51

		18,34

		14,85



		24

		Mũ BHLĐ

		cái

		12

		377,48

		312,62

		880,39

		712,69



		25

		Nhiệt kế

		cái

		12

		3,93

		3,26

		9,17

		7,42



		26

		Ống đựng bản vẽ

		ống

		24

		7,86

		6,51

		18,34

		14,85



		27

		Ống nhòm

		cái

		48

		94,37

		78,15

		220,10

		178,17



		28

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		377,48

		312,62

		880,39

		712,69



		29

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		377,48

		312,62

		880,39

		712,69



		30

		Tất sợi

		đôi

		6

		377,48

		312,62

		880,39

		712,69



		31

		Thước cuộn thép

		cái

		24

		3,93

		3,26

		9,17

		7,42



		32

		Thước đo độ

		cái

		24

		3,93

		3,26

		9,17

		7,42



		33

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		7,86

		6,51

		18,34

		14,85



		34

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái

		24

		3,93

		3,26

		9,17

		7,42



		35

		Thước vẽ đường cong

		cái

		24

		3,93

		3,26

		9,17

		7,42



		36

		Ván tam giác nhôm

		tấm

		12

		7,86

		6,51

		18,34

		14,85



		37

		Võng bạt

		cái

		12

		377,48

		312,62

		880,39

		712,69



		38

		Xắc cốt đựng tài liệu

		cái

		12

		188,74

		156,31

		440,19

		356,35





Định mức sử dụng thiết bị lập BĐĐC – ĐTKS tỷ lệ 1: 50 000 và 1: 25 000 quy định tại bảng 98


Bảng 98


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		ĐTĐC 1: 50 000

		ĐTĐC 1: 25 000



		

		

		

		Có QSPX

		Không QSPX

		Có QSPX

		Không QSPX



		1

		GPS

		cái 

		61,55

		58,62

		181,56

		58,62



		2

		Máy đo phóng xạ

		cái 

		49,24

		

		145,25

		



		3

		Máy tính xách tay – 0,1kw

		cái 

		49,24

		46,89

		145,25

		46,89



		4

		Xe UA3

		cái 

		7,56

		7,56

		13,25

		13,25





Ghi chú: Định mức quy định tại bảng 97 và 98 cho điều kiện đi lại, mức độ thông tin giải đoán ảnh, cấu trúc địa chất trung bình. Đối với các điều kiện khác, định mức được điều chỉnh với các hệ số quy định tại bảng 99 và 100.


Hệ số dụng cụ - thiết bị ngoài trời lập BĐĐC-ĐTKS 1: 50 000

Bảng 99


		Mức độ thông tin giải đoán hình ảnh

		Mức độ phức tạp cấu trúc địa chất

		Mức độ đi lại



		

		

		Tốt

		Trung bình

		Kém 

		Rất kém



		Tốt

		Đơn giản

		0,60

		0,69

		0,83

		0,99



		

		Trung bình

		0,78

		0,89

		1,06

		1,27



		

		Phức tạp

		0,96

		1,11

		1,32

		1,58



		

		Rất phức tạp

		1,16

		1,33

		1,58

		1,90



		Trung bình

		Đơn giản

		0,68

		0,78

		0,92

		1,11



		

		Trung bình

		0,87

		1,00

		1,19

		1,43



		

		Phức tạp

		1,08

		1,24

		1,48

		1,77



		

		Rất phức tạp

		1,29

		1,49

		1,77

		2,12



		Kém 

		Đơn giản

		0,75

		0,86

		1,02

		1,23



		

		Trung bình

		0,96

		1,11

		1,32

		1,58



		

		Phức tạp

		1,19

		1,37

		1,63

		1,96



		

		Rất phức tạp

		1,43

		1,64

		1,96

		2,35





Hệ số dụng cụ - thiết bị ngoài trời lập BĐĐC-ĐTKS 1: 25 000


Bảng 100


		Mức độ thông tin giải đoán hình ảnh

		Mức độ phức tạp cấu trúc địa chất

		Mức độ đi lại



		

		

		Tốt

		Trung bình

		Kém 

		Rất kém



		Tốt

		Đơn giản

		0,60

		0,69

		0,83

		1,09



		

		Trung bình

		0,78

		0,89

		1,06

		1,40



		

		Phức tạp

		0,96

		1,11

		1,32

		1,74



		

		Rất phức tạp

		1,16

		1,33

		1,58

		2,09



		Trung bình

		Đơn giản

		0,68

		0,78

		0,92

		1,22



		

		Trung bình

		0,87

		1,00

		1,19

		1,57



		

		Phức tạp

		1,08

		1,24

		1,48

		1,95



		

		Rất phức tạp

		1,29

		1,49

		1,77

		2,34



		Kém 

		Đơn giản

		0,75

		0,86

		1,02

		1,35



		

		Trung bình

		0,96

		1,11

		1,32

		1,74



		

		Phức tạp

		1,19

		1,37

		1,63

		2,15



		

		Rất phức tạp

		1,43

		1,64

		1,96

		2,58





Định mức sử dụng dụng cụ ĐTKS chi tiết quy định tại bảng 101


Bảng 101


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		ĐTKS chi tiết



		

		

		

		

		Có QSPX

		Không QSPX



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Ba lô

		cái

		24

		2.512,10

		1.879,80



		2

		Búa địa chất

		cái

		36

		678,27

		507,55



		3

		Bút chì kim

		cái

		12

		628,03

		469,95



		4

		Bút kẻ nét kép

		cái

		24

		52,34

		39,16



		5

		Ca 0,5 lít

		cái

		12

		52,34

		39,16



		6

		Cân 50 – 100 kg

		cái

		24

		26,17

		19,58



		7

		Cặp đựng tài liệu

		cái

		24

		628,03

		469,95



		8

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		78,50

		58,74



		9

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		26,17

		19,58



		10

		Dao rựa

		cái

		12

		104,67

		78,33



		11

		Đèn pin

		cái

		24

		628,03

		469,95



		12

		Đèn xạc điện

		cái

		12

		628,03

		469,95



		13

		Địa bàn địa chất

		cái

		36

		209,34

		156,65



		14

		Đồng hồ bấm giây

		cái

		24

		52,34

		39,16



		15

		Găng tay BHLĐ

		đôi

		6

		2.512,10

		1.879,80



		16

		Giầy BHLĐ

		đôi

		6

		2.512,10

		1.879,80



		17

		Hòm tôn đựng tài liệu

		cái

		24

		1.256,05

		939,90



		18

		Khóa hòm

		cái

		24

		1.256,05

		939,90



		19

		Kính BHLĐ

		cái

		12

		2.512,10

		1.879,80



		20

		Kính lúp 20 x 

		cái

		36

		78,50

		58,74



		21

		Kính lúp 5 – 7x

		cái

		36

		52,34

		39,16



		22

		Máy ảnh kỹ thuật số

		cái

		36

		52,34

		39,16



		23

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		52,34

		39,16



		24

		Mũ BHLĐ

		cái

		12

		2.512,10

		1.879,80



		25

		Nhiệt kế

		cái

		12

		26,17

		19,58



		26

		Ống đựng bản vẽ

		ống

		24

		628,03

		469,95



		27

		Ống nhòm

		cái

		48

		52,34

		39,16



		28

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		2.512,10

		1.879,80



		29

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		2.512,10

		1.879,80



		30

		Tất chống vắt

		đôi

		6

		2.512,10

		1.879,80



		31

		Thước cuộn thép

		cái

		24

		26,17

		19,58



		32

		Thước đo độ

		cái

		24

		26,17

		19,58



		33

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		52,34

		39,16



		34

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái

		24

		26,17

		19,58



		35

		Thước vẽ đường cong

		cái

		24

		26,17

		19,58



		36

		Ván tam giác nhôm

		tấm

		12

		52,34

		39,16



		37

		Võng bạt

		cái

		12

		2.512,10

		1.879,80



		38

		Xắc cốt đựng tài liệu

		cái

		12

		1.256,05

		939,90





Định mức sử dụng thiết bị ĐTKS chi tiết quy định tại bảng 102

Bảng 102


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		ĐTKS chi tiết



		

		

		

		Có QSPX

		Không QSPX



		1

		GPS

		cái 

		336,44

		320,42



		2

		Máy đo phóng xạ

		cái 

		269,15

		



		3

		Máy tính xách tay – 0,1kw

		cái 

		269,15

		256,34



		4

		Xe UA3

		cái 

		19,88

		19,88





Ghi chú: Định mức quy định tại bảng 101 và 102 cho điều kiện đi lại trung bình, cấu trúc địa chất khoáng sản loại II. Đối với các điều kiện khác, định mức được điều chỉnh với các hệ số quy định tại bảng 103.


Hệ số dụng cụ - thiết bị ngoài trời ĐTKS chi tiết

Bảng 103


		Loại phức tạp cấu trúc địa chất khoáng sản

		Mức độ đi lại



		

		Tốt 

		Trung bình

		Kém

		Rất kém



		Loại I

		0,69

		0,78

		0,89

		1,05



		Loại II

		0,90

		1,00

		1,16

		1,37



		Loại III

		1,12

		1,25

		1,45

		1,71



		Loại IV

		1,35

		1,50

		1,75

		2,06





II.2.2. Trong phòng: ca/100 km2

II.2.2.1. Lập BĐĐC – ĐTKS tỷ lệ 1: 50 000 – 1: 25 000


Định mức sử dụng dụng cụ lập BĐĐC – ĐTKS tỷ lệ 1: 50 000 và 1: 25 000 quy định tại bảng 104.


Bảng 104

		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Lập BĐĐC – ĐTKS 1: 50 000

		Lập BĐĐC – ĐTKS 1: 25 000



		

		

		

		

		Có QSPX

		Không QSPX

		Có QSPX

		Không QSPX



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		2,32

		1,91

		3,62

		2,90



		2

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		48

		2,32

		1,91

		3,62

		2,90



		3

		Bàn làm việc

		cái

		60

		464,77

		382,28

		724,13

		580,75



		4

		Bàn máy vi tính

		cái

		60

		464,77

		382,28

		724,13

		580,75



		5

		Bút chì kim

		cái 

		12

		116,19

		95,57

		181,03

		145,19



		6

		Chuột máy tính

		cái 

		24

		302,10

		248,48

		470,68

		377,49



		7

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		2,32

		1,91

		3,62

		2,90



		8

		Dao rọc giấy

		cái 

		12

		2,32

		1,91

		3,62

		2,90



		9

		Đèn neon – 0,04kw

		bộ

		24

		464,77

		382,28

		724,13

		580,75



		10

		Đồng hồ treo tường

		cái 

		36

		116,19

		95,57

		181,03

		145,19



		11

		Ghế tựa

		cái 

		60

		185,91

		152,91

		289,65

		232,30



		12

		Ghế xoay 

		cái 

		48

		278,86

		229,37

		434,48

		348,45



		13

		Kệ mẫu

		cái 

		36

		464,77

		382,28

		724,13

		580,75



		14

		Kính lập thể

		cái 

		60

		46,48

		38,23

		72,41

		58,08



		15

		Máy hút ẩm – 2kw

		cái 

		60

		14,41

		11,85

		22,45

		18,00



		16

		Máy hút bụi – 1,5 kw

		cái 

		60

		1,86

		1,53

		2,90

		2,32



		17

		Máy tính bỏ túi

		cái 

		24

		9,30

		7,65

		14,48

		11,62



		18

		Quạt thông gió – 0,04kw

		cái 

		60

		116,19

		95,57

		181,03

		145,19



		19

		Quạt trần – 0,1 kw

		cái 

		60

		232,39

		191,14

		362,06

		290,38



		20

		Thước đo độ

		cái 

		24

		2,32

		1,91

		3,62

		2,90



		21

		Thước nhựa 0,5m 

		cái 

		24

		2,32

		1,91

		3,62

		2,90



		22

		Thước nhựa 1m

		cái 

		24

		2,32

		1,91

		3,62

		2,90



		23

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái 

		24

		2,32

		1,91

		3,62

		2,90



		24

		Thước vẽ đường cong

		cái 

		24

		2,32

		1,91

		3,62

		2,90





		25

		Tủ đựng tài liệu

		cái 

		60

		232,39

		191,14

		362,06

		290,38



		26

		USB

		cái 

		24

		464,77

		382,28

		724,13

		580,75



		27

		Điện năng

		kwh 

		

		562,37

		462,56

		876,20

		702,71





Định mức sử dụng thiết bị BĐĐC – ĐTKS tỷ lệ 1: 50 000 và 1: 25 000 quy định tại bảng 105


Bảng 105


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		ĐTĐC 1: 50 000

		ĐTĐC 1: 25 000



		

		

		

		Có QSPX

		Không QSPX

		Có QSPX

		Không QSPX



		1

		Điều hòa 12000 BTU – 2,2 kw

		cái

		25,44

		20,40

		60,74

		47,64



		2

		Máy in A4 – 0,5kw

		cái

		6,31

		5,06

		15,06

		11,81



		3

		Máy photocopy – 0,99kw

		cái

		0,41

		0,33

		0,97

		0,76



		4

		Máy Scanner A4 – 0,05kw

		cái

		3,05

		2,45

		7,29

		5,72



		5

		Máy vi tính – 0,4kw

		cái

		127,19

		102,01

		303,71

		238,20



		6

		Điện năng

		kwh 

		929,46

		745,43

		2.219,38

		1.740,69





Ghi chú: Định mức quy định tại bảng 104 và 105 cho cấu trúc địa chất trung bình. Đối với các điều kiện khác, định mức được điều chỉnh với các hệ số quy định tại bảng 106.


Hệ số dụng  cụ - thiết bị trong phòng lập BĐĐC – ĐTKS tỷ lệ 1: 50 000 – 1: 25 000


Bảng 106


		Công việc

		Cấu trúc địa chất



		

		Đơn giản

		Trung bình

		Phức tạp

		Rất phức tạp



		Lập BĐĐC – ĐTKS tỷ lệ 1: 50 000

		0,78

		1,00

		1,24

		1,49



		Lập BĐĐC – ĐTKS tỷ lệ 1: 25 000

		0,78

		1,00

		1,24

		1,49





II. 2.2.2. ĐTKS chi tiết


Định mức sử dụng dụng cụ ĐTKS chi tiết quy định tại bảng 107


Bảng 107


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		ĐTKS chi tiết



		

		

		

		

		Có QSPX

		Không QSPX



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		8,56

		6,11



		2

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		48

		8,56

		6,11



		3

		Bàn làm việc

		cái

		60

		1.711,22

		1.222,30



		4

		Bàn máy vi tính

		cái

		60

		1.711,22

		1.222,30



		5

		Bút chì kim

		cái 

		12

		427,81

		305,58



		6

		Chuột máy tính

		cái 

		24

		1.112,29

		794,50



		7

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		8,56

		6,11



		8

		Dao rọc giấy

		cái 

		12

		8,56

		6,11



		9

		Đèn neon – 0,04kw

		bộ

		24

		1.711,22

		1.222,30



		10

		Đồng hồ treo tường

		cái 

		36

		427,81

		305,58



		11

		Ghế tựa

		cái 

		60

		684,49

		488,92



		12

		Ghế xoay 

		cái 

		48

		1.026,73

		733,38



		13

		Kệ mẫu

		cái 

		36

		1.711,22

		1.222,30



		14

		Kéo cắt giấy

		cái 

		24

		8,56

		6,11



		15

		Kính lập thể

		cái 

		60

		171,12

		122,23



		16

		Máy hút ẩm – 2kw

		cái 

		60

		53,05

		37,89



		17

		Máy hút bụi – 1,5 kw

		cái 

		60

		6,84

		4,89



		18

		Máy tính bỏ túi

		cái 

		24

		34,22

		24,45



		19

		Quạt thông gió – 0,04kw

		cái 

		60

		427,81

		305,58



		20

		Quạt trần – 0,1 kw

		cái 

		60

		855,61

		611,15



		21

		Thước đo độ

		cái 

		24

		8,56

		6,11



		22

		Thước nhựa 0,5m 

		cái 

		24

		8,56

		6,11



		23

		Thước nhựa 1m

		cái 

		24

		8,56

		6,11



		24

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái 

		24

		8,56

		6,11



		25

		Thước vẽ đường cong

		cái 

		24

		8,56

		6,11



		26

		Tủ đựng tài liệu

		cái 

		60

		855,61

		611,15



		27

		USB

		cái 

		24

		1.711,22

		1.222,30



		28

		Điện năng

		kwh 

		

		2.070,58

		1.478,99





Định mức sử dụng thiết bị ĐTKS chi tiết quy định tại bảng 108


Bảng 108


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		ĐTKS chi tiết



		

		

		

		Có QSPX

		Không QSPX



		1

		Điều hòa 12000 BTU – 2,2 kw

		Cái

		160,43

		114,59



		2

		Máy in A4 – 0,5kw

		cái

		39,79

		28,42



		3

		Máy photocopy – 0,99kw

		cái

		2,57

		1,83



		4

		Máy Scanner A4 – 0,05kw

		cái

		19,25

		13,75



		5

		Máy vi tính – 0,4kw

		cái

		802,14

		572,95



		6

		Điện năng

		kwh 

		5.861,74

		4.186,95





Ghi chú: Định mức quy định tại bảng 107 và 108 cho cấu trúc địa chất trung bình. Đối với các điều kiện khác, định mức được điều chỉnh với các hệ số quy định tại bảng 109.


Hệ số dụng  cụ - thiết bị trong phòng ĐTKS chi tiết

Bảng 109

		Công việc

		Cấu trúc địa chất



		

		Đơn giản

		Trung bình

		Phức tạp

		Rất phức tạp



		ĐTKS chi tiết

		0,77

		1,00

		1,25

		1,50





I.3. Đánh giá khoáng sản


II.3.1. Ngoài trời: ca/100 km2

3.1.1.1 Đánh giá khoáng sản tỷ lệ 1: 25 000, 1: 10 000, 1: 5 000


Đáng giá khoáng sản tỷ lệ 1: 25 000, 1: 10 000 định mức sử dụng dụng cụ quy định tại bảng 110


Bảng 110


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		ĐGKS 1: 25 000

		ĐGKS 1: 10 000



		

		

		

		

		Có QSPX

		Không QSPX

		Có QSPX

		Không QSPX



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1

		Ba lô

		cái

		24

		2.653,67

		1.985,74

		5.385,83

		4.030,21



		2

		Búa địa chất

		cái

		24

		718,70

		537,80

		1.458,66

		1.091,52



		3

		Bút chì kim

		cái

		12

		663,42

		496,43

		1.346,46

		1.007,55



		4

		Bút kẻ nét kép

		cái

		24

		55,28

		41,37

		112,20

		83,96



		5

		Ca 0,5 lít

		cái

		12

		55,28

		41,37

		112,20

		83,96



		6

		Cân 50 – 100 kg

		cái

		24

		27,64

		20,68

		56,10

		41,98



		7

		Cặp đựng tài liệu

		cái

		24

		663,42

		496,43

		1.346,46

		1.007,55



		8

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		82,93

		62,05

		168,31

		125,94



		9

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		27,64

		20,68

		56,10

		41,98



		10

		Dao rựa

		cái

		12

		110,57

		82,74

		224,41

		167,93



		11

		Đèn pin

		cái

		24

		663,42

		496,43

		1.346,46

		1.007,55



		12

		Đèn xạc điện

		cái

		12

		663,42

		496,43

		1.346,46

		1.007,55



		13

		Địa bàn địa chất

		cái

		36

		221,14

		165,48

		448,82

		335,85



		14

		Đồng hồ bấm giây

		cái

		24

		55,28

		41,37

		112,20

		83,96



		15

		Găng tay BHLĐ

		đôi

		6

		2.653,67

		1.985,74

		5.385,83

		4.030,21



		16

		Giầy BHLĐ

		đôi

		6

		2.653,67

		1.985,74

		5.385,83

		4.030,21



		17

		Hòm tôn đựng tài liệu

		cái

		60

		1.326,83

		992,87

		2.692,91

		2.015,11



		18

		Khóa hòm

		cái

		36

		1.326,83

		992,87

		2.692,91

		2.015,11



		19

		Kính BHLĐ

		cái

		12

		2.653,67

		1.985,74

		5.385,83

		4.030,21



		20

		Kính lúp 20x 

		cái

		60

		82,93

		62,05

		168,31

		125,94



		21

		Kính lúp 5 – 7x

		cái

		36

		55,28

		41,37

		112,20

		83,96



		22

		Máy ảnh kỹ thuật số

		cái

		36

		55,28

		41,37

		112,20

		83,96



		23

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		55,28

		41,37

		112,20

		83,96



		24

		Mũ BHLĐ

		cái

		12

		2.653,67

		1.985,74

		5.385,83

		4.030,21



		25

		Nhiệt kế

		cái

		12

		27,64

		20,68

		56,10

		41,98



		26

		Ống đựng bản vẽ

		ống

		24

		663,42

		496,43

		1.346,46

		1.007,55



		27

		Ống nhòm

		cái

		48

		55,28

		41,37

		112,20

		83,96



		28

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		2.653,67

		1.985,74

		5.385,83

		4.030,21



		29

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		2.653,67

		1.985,74

		5.385,83

		4.030,21



		30

		Tất sợi

		đôi

		6

		2.653,67

		1.985,74

		5.385,83

		4.030,21



		31

		Thước cuộn thép

		cái

		24

		27,64

		20,68

		56,10

		41,98



		32

		Thước đo độ

		cái

		24

		27,64

		20,68

		56,10

		41,98



		33

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		55,28

		41,37

		112,20

		83,96



		34

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái

		24

		27,64

		20,68

		56,10

		41,98



		35

		Thước vẽ đường cong

		cái

		24

		27,64

		20,68

		56,10

		41,98



		36

		Ván tam giác nhôm

		tấm

		12

		55,28

		41,37

		112,20

		83,96



		37

		Võng bạt

		cái

		12

		2.653,67

		1.985,74

		5.385,83

		4.030,21



		38

		Xắc cốt đựng tài liệu

		cái

		12

		1.326,83

		992,87

		2.692,91

		2.015,11





Định mức sử dụng thiết bị đánh giá khoáng sản tỷ lệ 1: 25 000, 1: 10 000 quy định tại bảng 111.


Bảng 111


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		ĐGKS 1: 25 000

		ĐGKS 1: 10 000



		

		

		

		Có QSPX

		Không QSPX

		Có QSPX

		Không QSPX



		1

		GPS

		cái 

		568,64

		541,56

		1154,08

		1099,13



		2

		Máy đo phóng xạ

		cái 

		426,48

		

		865,56

		



		3

		Máy tính xách tay – 0,1kw

		cái 

		426,48

		406,17

		865,56

		824,35



		4

		Xe UA3

		cái 

		21,86

		21,86

		26,24

		26,24





Ghi chú: Định mức quy định tại bảng 110 và 111 cho điều kiện đi lại trung bình, cấu trúc địa chất – khoáng sản loại II. Đối với các điều kiện khác, định mức được điều chỉnh với các hệ số quy định tại bảng 112 và 113.

Hệ số dụng cụ - thiết bị ngoài trời ĐGKS 1: 25 000


Bảng 112


		Loại phức tạp về điều kiện địa chất – khoáng sản

		Mức độ đi lại



		

		Tốt

		Trung bình

		Kém

		Rất kém



		Loại I

		0,69

		0,78

		0,89

		1,05



		Loại II

		0,90

		1,00

		1,16

		1,37



		Loại III

		1,12

		1,25

		1,45

		1,71



		Loại IV

		1,35

		1,50

		1,75

		2,06





Hệ số dụng cụ - thiết bị ngoài trời ĐGKS 1: 10 000

Bảng 113


		Loại phức tạp về điều kiện địa chất khoáng sản

		Mức độ đi lại



		

		Tốt

		Trung bình

		Kém

		Rất kém



		Loại I

		0,69

		0,77

		0,85

		0,93



		Loại II

		0,89

		1,00

		1,10

		1,22



		Loại III

		1,12

		1,25

		1,38

		1,57



		Loại IV

		1,35

		1,50

		1,65

		1,89





Định mức sử dụng dụng cụ đánh giá khoáng sản tỷ lệ 1:5 000 quy định tại bảng 114.


Bảng 114


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		ĐGKS 1: 5 000



		

		

		

		

		Có QSPX

		Không QSPX



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Ba lô

		cái

		24

		11.351,35

		8.494,21



		2

		Búa địa chất

		cái

		24

		3.074,32

		2.300,51



		3

		Bút chì kim

		cái

		12

		2.837,84

		2.123,55



		4

		Bút kẻ nét kép

		cái

		24

		236,49

		176,96



		5

		Can 0,5 lít

		cái

		12

		236,49

		176,96



		6

		Cân 50 – 100 kg

		cái

		24

		118,24

		88,48



		7

		Cặp đựng tài liệu

		cái

		24

		2.837,84

		2.123,55



		8

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		354,73

		265,44



		9

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		118,24

		88,48



		10

		Dao rựa

		cái

		12

		472,97

		353,93



		11

		Đèn pin

		cái

		24

		2.837,84

		2.123,55



		12

		Đèn xạc điện

		cái

		12

		2.837,84

		2.123,55



		13

		Địa bàn địa chất

		cái

		36

		945,95

		707,85



		14

		Đồng hồ bấm giây

		cái

		24

		236,49

		176,96



		15

		Găng tay BHLĐ

		đôi

		6

		11.351,35

		8.494,21



		16

		Giầy BHLĐ

		đôi

		6

		11.351,35

		8.494,21



		17

		Hòm tôn đựng tài liệu

		cái

		60

		5.675,68

		4.247,10



		18

		Khóa hòm

		cái

		36

		5.675,68

		4.247,10



		19

		Kính BHLĐ

		cái

		12

		11.351,35

		8.494,21



		20

		Kính lúp 20x 

		cái

		60

		354,73

		265,44



		21

		Kính lúp 5 – 7x

		cái

		36

		236,49

		176,96



		22

		Máy ảnh kỹ thuật số

		cái

		36

		236,49

		176,96



		23

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		236,49

		176,96



		24

		Mũ BHLĐ

		cái

		12

		11.351,35

		8.494,21



		25

		Nhiệt kế

		cái

		12

		118,24

		88,48



		26

		Ống đựng bản vẽ

		ống

		24

		2.837,84

		2.123,55



		27

		Ống nhòm

		cái

		48

		236,49

		176,96



		28

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		11.351,35

		8.494,21



		29

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		11.351,35

		8.494,21



		30

		Tất sợi

		đôi

		6

		11.351,35

		8.494,21



		31

		Thước cuộn thép

		cái

		24

		118,24

		88,48



		32

		Thước đo độ

		cái

		24

		118,24

		88,48



		33

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		236,49

		176,96



		34

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái

		24

		118,24

		88,48



		35

		Thước vẽ đường cong

		cái

		24

		118,24

		88,48



		36

		Ván tam giác nhôm

		tấm

		12

		236,49

		176,96



		37

		Võng bạt

		cái

		12

		11.351,35

		8.494,21



		38

		Xắc cốt đựng tài liệu

		cái

		12

		5.675,68

		4.247,10





Định mức sử dụng thiết bị ĐGKS tỷ lệ 1: 5 000 quy định tại bảng 115

Bảng 115

		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		ĐGKS 1: 5 000



		

		

		

		Có QSPX

		Không QSPX



		1

		GPS

		cái 

		2.432,30

		2.316,48



		2

		Máy đo phóng xạ

		cái 

		1.824,23

		



		3

		Máy tính xách tay – 0,1kw

		cái 

		1.824,23

		1.737,36



		4

		Xe UA3

		cái 

		36,73

		36,73





Ghi chú: Định mức quy định tại bảng 114 và 115 cho điều kiện đi lại trung bình, cấu trúc địa chất – khoảng sản loại II. Đối với các điều kiện khác, định mức được điều chỉnh với các hệ số quy định tại bảng 116.


Hệ số dụng cụ - thiết bị ngoài trời ĐGKS 1: 5 000

Bảng 116


		Loại phức tạp về điều kiện địa chất khoáng sản

		Mức độ đi lại



		

		Tốt

		Trung bình

		Kém

		Rất kém



		Loại I

		0,70

		0,78

		0,85

		0,95



		Loại II

		0,90

		1,00

		1,13

		1,25



		Loại III

		1,13

		1,25

		1,40

		1,59



		Loại IV

		1,35

		1,52

		1,67

		1,84





II. 3.1.2. ĐGKS tỷ lệ 1: 2000, 1: 1000: ca/100 ha

Định mức sử dụng dụng cụ đánh giá khoáng sản tỷ lệ 1: 2 000, 1: 1 000 quy định tại bảng 117.


Bảng 117


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		ĐGKS 1: 2 000

		ĐGKS 1: 1 000



		

		

		

		

		Có QSPX

		Không QSPX

		Có QSPX

		Không QSPX



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1

		Ba lô

		cái

		24

		451,32

		343,87

		977,87

		745,04



		2

		Búa địa chất

		cái

		24

		122,23

		93,13

		264,84

		201,78



		3

		Bút chì kim

		cái

		12

		112,83

		85,97

		244,47

		186,26



		4

		Bút kẻ nét kép

		cái

		24

		9,40

		7,16

		20,37

		15,52



		5

		Can 0,5 lít

		cái

		12

		9,40

		7,16

		20,37

		15,52



		6

		Cân 50 – 100 kg

		cái

		24

		4,70

		3,58

		10,19

		7,76



		7

		Cặp đựng tài liệu

		cái

		24

		112,83

		85,97

		244,47

		186,26



		8

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		14,10

		10,75

		30,56

		23,28



		9

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		4,70

		3,58

		10,19

		7,76



		10

		Dao rựa

		cái

		12

		18,81

		14,33

		40,74

		31,04



		11

		Đèn pin

		cái

		24

		112,83

		85,97

		244,47

		186,26



		12

		Đèn xạc điện

		cái

		12

		112,83

		85,97

		244,47

		186,26



		13

		Địa bàn địa chất

		cái

		36

		37,61

		28,66

		81,49

		62,09



		14

		Đồng hồ bấm giây

		cái

		24

		9,40

		7,16

		20,37

		15,52



		15

		Găng tay BHLĐ

		đôi

		6

		451,32

		343,87

		977,87

		745,04



		16

		Giầy BHLĐ

		đôi

		6

		451,32

		343,87

		977,87

		745,04



		17

		Hòm tôn đựng tài liệu

		cái

		60

		225,66

		171,93

		488,93

		372,52



		18

		Khóa hòm

		cái

		36

		225,66

		171,93

		488,93

		372,52



		19

		Kính BHLĐ

		cái

		12

		451,32

		343,87

		977,87

		745,04



		20

		Kính lúp 20x 

		cái

		60

		14,10

		10,75

		30,56

		23,28



		21

		Kính lúp 5 – 7x

		cái

		36

		9,40

		7,16

		20,37

		15,52



		22

		Máy ảnh kỹ thuật số

		cái

		36

		9,40

		7,16

		20,37

		15,52



		23

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		9,40

		7,16

		20,37

		15,52



		24

		Mũ BHLĐ

		cái

		12

		451,32

		343,87

		977,87

		745,04



		25

		Nhiệt kế

		cái

		12

		4,70

		3,58

		10,19

		7,76



		26

		Ống đựng bản vẽ

		ống

		24

		112,83

		85,97

		244,47

		186,26



		27

		Ống nhòm

		cái

		48

		9,40

		7,16

		20,37

		15,52



		28

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		451,32

		343,87

		977,87

		745,04



		29

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		451,32

		343,87

		977,87

		745,04



		30

		Tất sợi

		đôi

		6

		451,32

		343,87

		977,87

		745,04



		31

		Thước cuộn thép

		cái

		24

		4,70

		3,58

		10,19

		7,76



		32

		Thước đo độ

		cái

		24

		4,70

		3,58

		10,19

		7,76



		33

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		9,40

		7,16

		20,37

		15,52



		34

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái

		24

		4,70

		3,58

		10,19

		7,76



		35

		Thước vẽ đường cong

		cái

		24

		4,70

		3,58

		10,19

		7,76



		36

		Ván tam giác nhôm

		tấm

		12

		9,40

		7,16

		20,37

		15,52



		37

		Võng bạt

		cái

		12

		451,32

		343,87

		977,87

		745,04



		38

		Xắc cốt đựng tài liệu

		cái

		12

		225,66

		171,93

		488,93

		372,52





Định mức sử dụng thiết bị đánh giá khoáng sản tỷ lệ 1: 2 000, 1: 1 000 quy định tại bảng 118

Bảng 118


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		ĐGKS 1: 2 000

		ĐGKS 1: 1 000



		

		

		

		Có QSPX

		Không QSPX

		Có QSPX

		Không QSPX



		1

		GPS

		cái 

		67,70

		64,48

		133,35

		127,00



		2

		Máy đo phóng xạ

		cái 

		67,70

		

		133,35

		



		3

		Máy tính xách tay – 0,1kw

		cái 

		67,70

		64,48

		133,35

		127,00



		4

		Xe UA3

		cái 

		3,67

		3,67

		4,41

		4,41





Ghi chú: Định mức quy định tại bảng 117 và 118 cho cấu trúc địa chất – khoáng sản loại II. Đối với các điều kiện khác, định mức được điều chỉnh với các hệ số quy định tại bảng 119.


Hệ số dụng cụ - thiết bị ngoài trời ĐGKS 1: 2 000 – 1: 1 000


Bảng 119


		Công việc

		Loại phức tạp và điều kiện địa chất khoáng sản



		

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV



		ĐGKS 1: 2 000

		0,79

		1,00

		1,24

		1,53



		ĐGKS 1: 1 000

		0,75

		1,00

		1,20

		1,50





II.3.2. Trong phòng

II.3.2.1. Đánh giá khoáng sản tỷ lệ 1: 25 000, 1: 10 000, 1: 5 000, 1: 2 000, 1: 1 000


Định mức sử dụng dụng cụ đánh giá khoáng sản tỷ lệ 1: 25 000, 1: 10 000 quy định tại bảng 120, đơn vị tính ca/100 km2

Bảng 120


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		ĐGKS 1: 25 000

		ĐGKS 1: 10 000



		

		

		

		

		Có QSPX

		Không QSPX

		Có QSPX

		Không QSPX



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		11,10

		7,93

		7,93

		23,66



		2

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		48

		11,10

		7,93

		7,93

		23,66



		3

		Bàn làm việc

		cái

		60

		2.220,45

		1.586,04

		1.586,04

		4.732,83



		4

		Bàn máy vi tính

		cái

		60

		2.220,45

		1.586,04

		1.586,04

		4.732,83



		5

		Bút chì kim

		cái

		12

		555,11

		396,51

		396,51

		1.183,21



		6

		Chuột máy tính

		cái

		24

		1.443,29

		1.030,92

		3.076,34

		2.197,38



		7

		Compa 12 bộ phận

		bộ

		24

		11,10

		7,93

		23,66

		16,90



		8

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		11,10

		7,93

		23,66

		16,90



		9

		Đèn neon - 0,04kw

		bộ

		24

		2.220,45

		1.586,04

		4.732,83

		3.380,59



		10

		Đồng hồ treo tường

		cái

		36

		555,11

		396,51

		1.183,21

		845,15



		11

		Ghế tựa

		cái

		60

		888,18

		634,42

		1.893,13

		1.352,24



		12

		Ghế xoay

		cái

		48

		1.332,27

		961,62

		2.839,70

		2.028,35



		13

		Kệ mẫu

		cái

		36

		2.220,45

		1.586,04

		4.732,83

		3.380,59



		14

		Kéo cắt giấy

		cái

		24

		11,10

		7,93

		23,66

		16,90



		15

		Kính lập thể

		cái

		60

		222,05

		158,60

		473,28

		338,06



		16

		Máy hút ẩm - 2kw

		cái

		60

		68,83

		49,17

		146,72

		104,80



		17

		Máy hút bụi - 1,5kw

		cái

		60

		8,88

		6,34

		18,93

		13,52



		18

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		44,41

		31,72

		94,66

		67,61



		19

		Quạt thông gió - 0,04kw

		cái

		60

		555,11

		396,51

		1.183,21

		845,15



		20

		Quạt trần - 0,1kw

		cái

		60

		1.110,23

		793,02

		2.366,41

		1.690,30



		21

		Thước đo độ

		cái

		24

		11,10

		7,93

		23,66

		16,90



		22

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		11,10

		7,93

		23,66

		16,90



		23

		Thước nhựa 1m

		cái

		24

		11,10

		7,93

		23,66

		16,90



		24

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái

		24

		11,10

		7,93

		23,66

		16,90



		25

		Thước vẽ đường cong

		cái

		24

		11,10

		7,93

		23,66

		16,90



		26

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		60

		1.110,23

		793,02

		2.366,41

		1.690,30



		27

		USB

		cái

		24

		2.220,45

		1.586,04

		4.732,83

		3.380,59



		28

		Điện năng

		kwh

		

		2.686,75

		1.919,11

		5.726,72

		4.090,52





Định mức sử dụng thiết bị ĐGKS tỷ lệ 1: 25 000, 1: 10 000 quy định tại bảng 121, đơn vị tính ca/100 km2

Bảng 121


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		ĐGKS 1: 25 000

		ĐGKS 1: 10 000



		

		

		

		Có QSPX

		Không QSPX

		Có QSPX

		Không QSPX



		1

		Điều hòa 12000 BTU - 2,2 kw

		cái

		208,17

		148,49

		560,07

		400,05



		2

		Máy in A4 - 0,5kw

		cái

		51,63

		36,88

		138,90

		99,21



		3

		Máy photocopy - 0,99kw

		cái

		3,33

		2,38

		8,96

		6,40



		4

		Máy Scanner A4 - 0,05kw

		cái

		24,98

		17,84

		67,21

		48,01



		5

		Máy vi tính - 0,4kw

		cái

		1.040,84

		743,46

		2.800,35

		2.000,25



		6

		Điện năng

		kwh

		7.606,09

		5.432,92

		20.464,02

		14.617,15





Định mức sử dụng dụng cụ đánh giá khoáng sản tỷ lệ 1: 5 000 quy định tại bảng 122, đơn vị tính ca/100km2

Bảng 122


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		ĐGKS 1: 5 000



		

		

		

		

		Có QSPX

		Không QSPX



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		49,74

		35,53



		2

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		48

		49,74

		35,53



		3

		Bàn làm việc

		cái

		60

		9.948,53

		7.106,10



		4

		Bàn máy vi tính

		cái

		60

		9.948,53

		7.106,10



		5

		Bút chì kim

		cái

		12

		2.487,13

		1.776,52



		6

		Chuột máy tính

		cái

		24

		6.466,55

		4.618,96



		7

		Compa 12 bộ phận

		bộ

		24

		49,74

		35,53



		8

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		49,74

		35,53



		9

		Đèn neon - 0,04kw

		bộ

		24

		9.948,53

		7.106,10



		10

		Đồng hồ treo tường

		cái

		36

		2.487,13

		1.776,52



		11

		Ghế tựa

		cái

		60

		3.979,41

		2.842,44



		12

		Ghế xoay

		cái

		48

		5.969,12

		4.263,66



		13

		Kệ mẫu

		cái

		36

		9.948,53

		7.106,10



		14

		Kéo cắt giấy

		cái

		24

		49,74

		35,53



		15

		Kính lập thể

		cái

		60

		994,85

		710,61



		16

		Máy hút ẩm - 2kw

		cái

		60

		308,40

		220,29



		17

		Máy hút bụi - 1,5kw

		cái

		60

		39,79

		28,42



		18

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		198,97

		142,12



		19

		Quạt thông gió - 0,04kw

		cái

		60

		2.487,13

		1.776,52



		20

		Quạt trần - 0,1kw

		cái

		60

		4.974,27

		3.553,05



		21

		Thước đo độ

		cái

		24

		49,74

		35,53



		22

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		49,74

		35,53



		23

		Thước nhựa 1m

		cái

		24

		49,74

		35,53



		24

		Thước vẽ đường cong

		cái

		24

		49,74

		35,53



		25

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		60

		4.974,27

		3.553,05



		26

		USB

		cái

		24

		9.948,53

		7.106,10



		27

		Điện năng

		kwh

		

		12.037,73

		8.598,38





Định mức sử dụng thiết bị đánh giá khoáng sản tỷ lệ 1: 5 000 quy định tại bảng 123, đơn vị tính ca/100 km2

Bảng 123

		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		ĐGKS 1: 5 000



		

		

		

		Có QSPX

		Không QSPX



		1

		Điều hòa 12000 BTU - 2,2 kw

		cái

		932,68

		666,20



		2

		Máy in A4 - 0,5kw

		cái

		231,30

		165,22



		3

		Máy photocopy - 0,99kw

		cái

		14,92

		10,66



		4

		Máy Scanner A4 - 0,05kw

		cái

		111,92

		79,94



		5

		Máy vi tính - 0,4kw

		cái

		4.663,38

		3.330,98



		6

		Điện năng

		kwh

		34.078,38

		24.341,70





Định mức sử dụng dụng cụ đánh giá khoáng sản tỷ lệ 1: 2 000, 1: 1 000 quy định tại bảng 124, đơn vị tính ca/100 ha


Bảng 124

		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		ĐGKS 1: 2 000

		ĐGKS 1: 1 000



		

		

		

		

		Có QSPX

		Không QSPX

		Có QSPX

		Không QSPX



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		2,22

		1,58

		4,84

		3,46



		2

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		48

		2,22

		1,58

		4,84

		3,46



		3

		Bàn làm việc

		cái

		60

		443,13

		316,52

		967,91

		691,36



		4

		Bàn máy vi tính

		cái

		60

		443,13

		316,52

		967,91

		691,36



		5

		Bút chì kim

		cái

		12

		110,78

		79,13

		241,98

		172,84



		6

		Chuột máy tính

		cái

		24

		288,04

		205,74

		629,14

		449,38



		7

		Compa 12 bộ phận

		bộ

		24

		2,22

		1,58

		4,84

		3,46



		8

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		2,22

		1,58

		4,84

		3,46



		9

		Đèn neon - 0,04kw

		bộ

		24

		443,13

		316,52

		967,91

		691,36



		10

		Đồng hồ treo tường

		cái

		36

		110,78

		79,13

		241,98

		172,84



		11

		Ghế tựa

		cái

		60

		177,25

		126,61

		387,16

		276,54



		12

		Ghế xoay

		cái

		48

		265,88

		189,91

		580,74

		414,82



		13

		Kệ mẫu

		cái

		36

		443,13

		316,52

		967,91

		691,36



		14

		Kéo cắt giấy

		cái

		24

		2,22

		1,58

		4,84

		3,46



		15

		Kính lập thể

		cái

		60

		44,31

		31,65

		96,79

		69,14



		16

		Máy hút ẩm - 2kw

		cái

		60

		13,74

		9,81

		30,01

		21,43



		17

		Máy hút bụi - 1,5kw

		cái

		60

		1,77

		1,27

		3,87

		2,77



		18

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		8,86

		6,33

		19,36

		13,83



		19

		Quạt thông gió - 0,04kw

		cái

		60

		110,78

		79,13

		241,98

		172,84



		20

		Quạt trần - 0,1kw

		cái

		60

		221,57

		158,26

		483,95

		345,68



		21

		Thước đo độ

		cái

		24

		2,22

		1,58

		4,84

		3,46



		22

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		2,22

		1,58

		4,84

		3,46



		23

		Thước nhựa 1m

		cái

		24

		2,22

		1,58

		4,84

		3,46



		24

		Thước vẽ đường cong

		cái

		24

		2,22

		1,58

		4,84

		3,46



		25

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		60

		221,57

		158,26

		483,95

		345,68



		26

		USB

		cái

		24

		443,13

		316,52

		967,91

		691,36



		27

		Điện năng

		kwh

		

		536,19

		382,99

		1.171,17

		836,55





Định mức sử dụng thiết bị đánh giá khoáng sản tỷ lệ 1: 2 000, 1: 1 000 quy định tại bảng 125, đơn vị tính ca/100ha

Bảng 125


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		ĐGKS 1: 2 000

		ĐGKS 1: 1 000



		

		

		

		Có QSPX

		Không QSPX

		Có QSPX

		Không QSPX



		1

		Điều hòa 12000 BTU - 2,2 kw

		cái

		41,54

		29,67

		90,74

		64,82



		2

		Máy in A4 - 0,5kw

		cái

		10,3

		7,36

		22,5

		16,07



		3

		Máy photocopy - 0,99kw

		cái

		0,66

		0,47

		1,45

		1,04



		4

		Máy Scanner A4 - 0,05kw

		cái

		4,99

		3,56

		10,89

		7,78



		5

		Máy vi tính - 0,4kw

		cái

		207,72

		148,37

		453,71

		324,08



		6

		Điện năng

		kwh

		1.517,94

		1.084,24

		3.315,53

		2.368,23





Ghi chú: Định mức quy định tại bảng 120 đến 125 cho cấu trúc địa chất - khoáng sản loại II. Đối với các điều kiện khác, định mức được điều chỉnh với các hệ số quy định tại bảng 126.


Hệ số dụng cụ - thiết bị trong phòng cho ĐGKS


Bảng 126


		Công việc 

		Loại phức tạp về điều kiện địa chất khoáng sản



		

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV



		ĐGKS 1: 25 000

		0,78

		1,00

		1,25

		1,49



		ĐGKS 1: 10 000

		0,77

		1,00

		1,25

		1,50



		ĐGKS 1: 5 000

		0,78

		1,00

		1,25

		1,52



		ĐGKS 1: 2 000

		0,79

		1,00

		1,24

		1,53



		ĐGKS 1: 1 000

		0,75

		1,00

		1,20

		1,50





II.4. Trọng sa - địa hóa


II.4.1. Ngoài trời: ca/100 mẫu


Định mức sử dụng dụng cụ trọng sa - địa hóa quy định tại bảng 127


Bảng 127


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Trọng sa
1: 50 000

		Trầm tích dòng
1: 50 000

		Trọng sa chi tiết

		Địa hóa đất phủ
1: 10 000



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1

		Ba lô

		cái

		24

		159,73

		149,25

		76,32

		39,67



		2

		Batê đãi mẫu

		cái

		18

		47,92

		44,77

		22,90

		11,90



		3

		Búa địa chất

		cái

		24

		15,97

		14,92

		7,63

		3,97



		4

		Bút chì kim

		cái

		12

		23,96

		22,39

		11,45

		5,95



		5

		Bút kẻ nét kép

		cái

		24

		3,33

		3,11

		1,59

		0,83



		6

		Cặp đựng tài liệu

		cái

		24

		39,93

		37,31

		19,08

		9,92



		7

		Com pa 12 bộ phận 

		bộ

		24

		4,99

		4,66

		2,38

		1,24



		8

		Cuốc chim

		cái

		12

		15,97

		14,92

		7,63

		3,97



		9

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		1,66

		1,55

		0,79

		0,41



		10

		Dao rựa

		cái

		12

		6,66

		6,22

		3,18

		1,65



		11

		Đèn pin

		cái

		24

		39,93

		37,31

		19,08

		9,92



		12

		Đèn xạc điện

		cái 

		12

		39,93

		37,31

		19,08

		9,92



		13

		Địa bàn địa chất

		cái

		36

		7,99

		7,46

		3,82

		1,98



		14

		Găng tay BHLĐ

		đôi

		6

		159,73

		149,25

		76,32

		39,67



		15

		Giầy BHLĐ

		đôi

		6

		159,73

		149,25

		76,32

		39,67



		16

		Hòm tôn đựng tài liệu 

		cái

		60

		79,86

		74,62

		38,16

		19,84



		17

		Khóa hòm

		cái

		36

		79,86

		74,62

		38,16

		19,84



		18

		Kính BHLĐ

		cái

		12

		159,73

		149,25

		76,32

		39,67



		19

		Kính lúp 20x

		cái

		60

		4,99

		4,66

		2,38

		1,24



		20

		Kính lúp 5 - 7x

		cái

		36

		3,33

		3,11

		1,59

		0,83



		21

		Máy ảnh kỹ thuật số 

		cái 

		36

		3,33

		3,11

		1,59

		0,83



		22

		Máy tính bỏ túi

		cái 

		24

		3,33

		3,11

		1,59

		0,83



		23

		Mũ BHLĐ

		cái

		12

		159,73

		149,25

		76,32

		39,67



		24

		Ống đựng bản vẽ

		ống

		24

		39,93

		37,31

		19,08

		9,92



		25

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		159,73

		149,25

		76,32

		39,67



		26

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		159,73

		149,25

		76,32

		39,67



		27

		Rây mẫu

		bộ 

		12

		47,92

		44,77

		22,90

		11,90



		28

		Tất sợi

		đôi

		6

		159,73

		149,25

		76,32

		39,67



		29

		Thước cuộn thép

		cái

		24

		1,66

		1,55

		0,79

		0,41



		30

		Thước đo độ

		cái

		24

		1,66

		1,55

		0,79

		0,41



		31

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		3,33

		3,11

		1,59

		0,83



		32

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái

		24

		1,66

		1,55

		0,79

		0,41



		33

		Thước vẽ đường cong

		cái

		24

		1,66

		1,55

		0,79

		0,41



		34

		Thuổng

		cái

		24

		47,92

		44,77

		22,90

		11,90



		35

		Võng bạt

		cái

		12

		159,73

		149,25

		76,32

		39,67



		36

		Xắc cột đựng tài liệu

		cái

		12

		79,86

		74,62

		38,16

		19,84



		37

		Xẻng

		cái

		12

		16,64

		15,55

		7,95

		





Định mức sử dụng thiết bị trọng sa - địa hóa quy định tại bảng 128


Bảng 128


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		Trọng sa
1: 50 000

		Trầm tính dòng
1: 50 000

		Trọng sa chi tiết

		Địa hóa đất phủ
1: 10 000



		1

		GPS

		cái 

		28,19

		26,34

		14,31

		9,92



		2

		Máy tính sách tay - 0,1kw

		cái 

		28,19

		26,34

		14,31

		9,92



		3

		Xe UA3

		cái 

		2,06

		2,06

		1,03

		0,62





Ghi chú:


Công tác trọng sa và trầm tích dòng tỷ lệ 1: 50 000


- Mức lấy mẫu trong vùng đá cacbonat, đá phiến sét được nhân với hệ số 1,25;


- Mức lấy mẫu trọng sa và trầm tích dòng kết hợp bằng mức từng loại nhân với hệ số 0,69;


Địa hoá đất phủ tỷ lệ 1: 10 000


- Định mức thời gian ngoài trời cho công tác thử nghiệm phương pháp lấy mẫu được nhân với hệ số 1,54;


- Định mức quy định tại bảng 127 và 128 cho công tác trọng sa trầm tích dòng 1: 50 000 có điều kiện đi lại trung bình, cho trọng sa chi tiết có điều kiện đi lại trung bình khoảng cách vận chuyển dưới 100m khối lượng mẫu bằng 10dm3 và cho địa hóa đất phủ 1: 10 000 có điều kiện đi lại trung bình độ sâu lấy mẫu 0,1 - 0,3m. Đối với các điều kiện khác, định mức được điều chỉnh với các hệ số quy định tại bảng 129, 130 và 131.


Hệ số dụng cụ - thiết bị ngoài trời trọng sa - trầm tích dòng 1: 50 000


Bảng 129


		Công việc 

		Mức độ đi lại



		

		Tốt 

		Trung bình

		Kém

		Rất kém



		Trọng sa 1: 50 000

		0,91

		1,00

		1,13

		1,27



		Trầm tích dòng 1: 50 000

		0,91

		1,00

		1,13

		1,28





Hệ số dụng cụ - thiết bị ngoài trời trọng sa chi tiết

Bảng 130

		Công việc 

		Khoảng cách vận chuyển mẫu đến nơi đãi rửa

		Khối lượng một mẫu (dm3)

		Mức độ đi lại



		

		

		

		Tốt 

		Trung bình

		Kém

		Rất kém



		Trọng sa suối

		≤ 100m

		10

		0,86

		1,00

		1,15

		1,35



		

		

		20

		1,15

		1,34

		1,54

		1,81



		

		Từ 100m trở lên

		10

		0,96

		1,11

		1,26

		1,49



		

		

		20

		1,44

		1,68

		1,91

		2,27



		Trọng sa sườn

		≤ 100m

		10

		1,26

		1,49

		1,70

		2,03



		

		

		20

		2,13

		2,39

		2,79

		3,44





Hệ số dụng cụ - thiết bị ngoài trời địa hóa đất phủ 1: 10 000


Bảng 131


		Độ sâu lấy mẫu (m) 

		Mức độ đi lại



		

		Tốt 

		Trung bình

		Kém

		Rất kém



		0,1

		0,68

		0,79

		0,93

		1,10



		0,1 - 0,3

		0,86

		1,00

		1,18

		1,40



		0,3 - 0,5

		1,11

		1,30

		1,53

		1,82





II.4.2. Trong phòng: ca/100 mẫu


Định mức sử dụng dụng cụ quy định tại bảng 132


Bảng 132

		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Trọng sa
1: 50 000

		Trầm tích dòng
1: 50 000

		Trọng sa chi tiết

		Địa hóa đất phủ 1: 10 000



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		0,14

		0,13

		0,12

		0,11



		2

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		48

		0,14

		0,13

		0,12

		0,11



		3

		Bàn làm việc

		cái

		60

		27,67

		26,15

		23,80

		21,63



		4

		Bàn máy vi tính

		cái

		60

		27,67

		26,15

		23,80

		21,63



		5

		Bút chì kim

		cái

		12

		6,92

		6,54

		5,95

		5,41



		6

		Chuột máy tính

		cái

		24

		17,98

		17,00

		15,47

		14,06



		7

		Compa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,14

		0,13

		0,12

		0,11



		8

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		0,14

		0,13

		0,12

		0,11



		9

		Đèn neon - 0,04kw

		bộ

		24

		27,67

		26,15

		23,80

		21,63



		10

		Đồng hồ treo tường

		cái

		36

		6,92

		6,54

		5,95

		5,41



		11

		Ghế tựa

		cái

		60

		11,07

		10,46

		9,52

		8,65



		12

		Ghế xoay

		cái

		48

		16,60

		15,69

		14,28

		12,98



		13

		Kéo cắt giấy

		cái

		24

		0,14

		0,13

		0,12

		0,11



		14

		Kính lập thể

		cái

		60

		2,77

		2,61

		2,38

		2,16



		15

		Máy hút ẩm - 2kw

		cái

		60

		0,86

		0,81

		0,74

		0,67



		16

		Máy hút bụi - 1,5kw

		cái

		60

		0,11

		0,10

		0,10

		0,09



		17

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		0,55

		0,52

		0,48

		0,43



		18

		Quạt thông gió - 0,04kw

		cái

		60

		6,92

		6,54

		5,95

		5,41



		19

		Quạt trần - 0,1kw

		cái

		60

		13,83

		13,07

		11,90

		10,82



		20

		Thước đo độ

		cái

		24

		0,14

		0,13

		0,12

		0,11



		21

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		0,14

		0,13

		0,12

		0,11



		22

		Thước nhựa 1m

		cái

		24

		0,14

		0,13

		0,12

		0,11



		23

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái

		24

		0,14

		0,13

		0,12

		0,11



		24

		Thước vẽ đường cong

		cái

		24

		0,14

		0,13

		0,12

		0,11



		25

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		60

		13,83

		13,07

		11,90

		10,82



		26

		USB

		cái

		24

		27,67

		26,15

		23,80

		21,63



		27

		Điện năng

		kwh

		

		33,48

		31,64

		28,79

		26,17





Định mức sử dụng thiết bị quy định tại bảng 133


Bảng 133


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		Trọng sa
1: 50 000

		Trầm tích dòng
1: 50 000

		Trọng sa chi tiết

		Địa hóa đất phủ
1: 10 000



		1

		Điều hòa 12000 BTU - 2,2 kw

		cái

		2,59

		2,45

		2,23

		2,03



		2

		Máy in A4 - 0,5kw

		cái

		0,64

		0,61

		0,55

		0,50



		3

		Máy photocopy - 0,99kw

		cái

		0,04

		0,04

		0,04

		0,03



		4

		Máy Scanner A4 - 0,05kw

		cái

		0,31

		0,29

		0,27

		0,24



		5

		Máy vi tính - 0,4kw

		cái

		12,97

		12,26

		11,15

		10,14



		6

		Điện năng

		kwh

		94,78

		89,57

		81,51

		74,10





Ghi chú: Mức thời gian trong phòng cho công tác thử nghiệm phương pháp lấy mẫu địa hóa đất phủ 1: 10 000 bằng mức cho công tác địa hóa đất phủ 1: 10 000 nhân với hệ số k = 1,54. Các mức trong bảng 132 và 133 được tính cho số lượng mẫu 1000 - 3000. Đối với các trường hợp có số lượng mẫu khác, định mức được điều chỉnh với các hệ số quy định tại bảng 134.


Hệ số dụng cụ - thiết bị trong phòng công tác trọng sa, trầm tích dòng tỷ lệ 1: 50 000, trọng sa chi tiết và địa hóa đất phủ 1: 10 000


Bảng 134


		TT

		Công việc

		Số lượng mẫu của đề án 



		

		

		< 1000 mẫu

		1000 - 3000

		> 3000



		1

		Trọng sa 1: 50 000

		1,15

		1,00

		0,85



		2

		Trầm tích dòng 1: 50 000

		1,15

		1,00

		0,85



		3

		Trọng sa chi tiết

		1,15

		1,00

		0,85



		4

		Địa hóa đất phủ 1: 10 000

		1,15

		1,00

		0,85





II.5. Lấy mẫu công trình


II.5.1. Ngoài trời: ca/100 mẫu


Định mức sử dụng dụng cụ lấy mẫu rãnh, lấy mẫu địa hóa điểm, lấy mẫu lõi khoan quy định tại bảng 135


Bảng 135


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Lấy mẫu rãnh

		Lấy mẫu địa hóa điểm

		Lấy mẫu từ lõi khoan



		1

		Ba lô

		cái

		24

		109,96

		21,39

		27,85



		2

		Búa 3kg

		cái

		24

		43,98

		8,56

		11,14



		3

		Búa địa chất

		cái

		24

		5,50

		1,07

		1,39



		4

		Bút chì kim

		cái

		12

		16,49

		3,21

		4,18



		5

		Cân 50 - 100kg

		cái

		24

		1,10

		0,21

		0,28



		6

		Cặp đựng tài liệu

		cái

		24

		27,49

		5,35

		6,96



		7

		Choòng sắt 0,8 - 1m

		Cái

		24

		43,98

		8,56

		



		8

		Com pa 12 bộ phận 

		bộ

		24

		3,44

		0,67

		0,87



		9

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		1,15

		0,22

		0,29



		10

		Dao rựa

		cái

		12

		3,30

		0,64

		0,84



		11

		Đèn pin

		cái

		24

		27,49

		5,35

		6,96



		12

		Đèn xạc điện

		cái 

		12

		27,49

		5,35

		6,96





		13

		Địa bàn địa chất

		cái

		36

		1,10

		0,21

		



		14

		Găng tay BHLĐ

		đôi

		6

		109,96

		21,39

		27,85



		15

		Giầy BHLĐ

		đôi

		6

		109,96

		21,39

		27,85



		16

		Hòm tôn đựng tài liệu 

		cái

		60

		54,98

		10,69

		13,92



		17

		Khóa hòm

		cái

		36

		54,98

		10,69

		13,92



		18

		Kính BHLĐ

		cái

		12

		109,96

		21,39

		27,85



		19

		Kính lúp 20x

		cái

		60

		3,44

		0,67

		0,87



		20

		Kính lúp 5 - 7x

		cái

		36

		2,29

		0,45

		0,58



		21

		Máy ảnh kỹ thuật số 

		cái 

		36

		2,29

		0,45

		0,58



		22

		Máy tính bỏ túi

		cái 

		24

		2,29

		0,45

		0,58



		23

		Mũ BHLĐ

		cái

		12

		109,96

		21,39

		27,85



		24

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		109,96

		21,39

		27,85



		25

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		109,96

		21,39

		27,85



		26

		Tất chống vắt

		đôi

		6

		109,96

		21,39

		27,85



		27

		Thước cuộn thép

		cái

		24

		1,15

		0,22

		0,29



		28

		Thước đo độ

		cái

		24

		1,15

		0,22

		0,29



		32

		Xắc cốt đựng tài liệu

		cái

		12

		54,98

		10,69

		13,92





Định mức sử dụng thiết bị lấy mẫu rãnh, lấy mẫu địa hóa điểm, lấy mẫu lõi khoan quy định tại bảng 136


Bảng 136


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		Lấy mẫu rãnh

		Lấy mẫu địa hóa điểm

		Lấy mẫu lõi khoan



		1

		GPS

		cái 

		27,49

		5,35

		



		2

		Máy bơm 1,1kw

		cái 

		

		

		6,96



		3

		Máy cưa đá - 2,5kw

		cái 

		

		

		6,96



		4

		Xe UA3

		cái 

		2,48

		0,81

		-



		5

		Điện năng

		kwh 

		

		

		25,97





Ghi chú:


- Mức lấy mẫu giã đãi được tính bằng 0,70 mức lấy mẫu rãnh;


- 1dm3 đất đá được tính bằng 2kg;


- Mức trong bảng 135 và 136 cho lấy mẫu rãnh khô ráo, tiết diện 10 x 5cm cấp đất đá IV - VI, mẫu địa hóa điểm nước chảy nhỏ giọt cấp đất đá V - VI, mẫu lõi khoan cấp đất đá V - VII. Đối với các điều kiện khác, định mức được điều chỉnh bằng các hệ số tại bảng 137, 138 và 139.


Hệ số dụng cụ - thiết bị ngoài trời lấy mẫu rãnh

Bảng 137


		Tiết diện rãnh (cm)


(rộng x sâu)

		Cấp đất đá theo độ khoan



		

		I - III

		IV - VI

		VII - VIII

		IX - X



		Khô ráo



		5 x 3

		0,61

		0,76

		0,98

		1,33



		10 x 3

		0,69

		0,87

		1,13

		1,52



		10 x 5

		0,80

		1,00

		1,30

		1,76



		15 x 10

		1,01

		1,26

		1,64

		2,21



		20 x 10

		1,25

		1,56

		2,03

		2,74



		Nước chảy trong công trình 



		5 x 3

		0,72

		0,90

		1,17

		1,57



		10 x 3

		0,82

		1,03

		1,33

		1,80



		10 x 5

		0,96

		1,20

		1,56

		2,11



		15 x 10

		1,18

		1,47

		1,91

		2,58



		20 x 10

		1,49

		1,86

		2,41

		3,26





Hệ số dụng cụ - Thiết bị ngoài trời lấy mẫu địa hóa điểm

Bảng 138

		Điều kiện lấy mẫu 

		Cấp đất đá theo khai đào



		

		I - IV

		V - VII

		VIII - X



		Khô ráo

		0,73

		0,90

		1,20



		Nước chảy nhỏ giọt

		0,81

		1,00

		1,33



		Nước chảy thành dòng

		1,06

		1,30

		1,73





Hệ số dụng cụ - Thiết bị ngoài trời lấy mẫu lõi khoan


Bảng 139


		Phương pháp lấy mẫu

		Cấp đất đá theo độ khoan



		

		≤ V 

		V - VII

		VIII - X

		XI - XII



		Bổ dọc mẫu bằng máy cưa

		0,72

		1,00

		1,40

		1,93





Định mức sử dụng dụng cụ lấy và đãi rửa mẫu trọng sa từ công trình khai đào, từ đống mẫu của công trình khai đào, lõi khoan quy định tại bảng 140


Bảng 140

		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Lấy, đãi mẫu trọng sa



		

		

		

		

		Từ công trình khai đào

		Từ đống mẫu của công trình khai đào

		Từ lõi khoan bở rời



		1

		Ba lô

		cái

		24

		116,54

		276,23

		80,93



		2

		Batê đãi mẫu

		cái

		18

		46,62

		110,49

		32,37



		3

		Búa địa chất

		cái

		24

		2,33

		5,52

		1,62



		4

		Bút chì kim

		cái

		12

		17,48

		41,44

		12,14



		5

		Cặp đựng tài liệu

		cái

		24

		29,13

		69,06

		20,23



		6

		Com pa 12 bộ phận 

		bộ

		24

		3,64

		8,63

		2,53



		7

		Cuốc chim

		cái

		12

		5,83

		13,81

		4,05



		8

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		1,21

		2,88

		0,84



		9

		Dao rựa

		cái

		12

		3,50

		8,29

		2,43



		10

		Đèn pin

		cái

		24

		29,13

		69,06

		20,23



		11

		Đèn xạc điện

		cái 

		12

		29,13

		69,06

		20,23



		12

		Địa bàn địa chất

		cái

		36

		2,33

		5,52

		1,62



		13

		Găng tay BHLĐ

		đôi

		6

		116,54

		276,23

		80,93



		14

		Giầy BHLĐ

		đôi

		6

		116,54

		276,23

		80,93



		15

		Hòm tôn đựng tài liệu 

		cái

		60

		58,27

		138,12

		40,47



		16

		Khóa hòm

		cái

		36

		58,27

		138,12

		40,47



		17

		Kính BHLĐ

		cái

		12

		116,54

		276,23

		80,93



		18

		Kính lúp 20x

		cái

		60

		3,64

		8,63

		2,53



		19

		Kính lúp 5 - 7x

		cái

		36

		2,43

		5,75

		1,69



		20

		Máy ảnh kỹ thuật số 

		cái 

		36

		2,43

		5,75

		1,69



		21

		Máy tính bỏ túi

		cái 

		24

		2,43

		5,75

		1,69



		22

		Mũ BHLĐ

		cái

		12

		116,54

		276,23

		80,93



		23

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		116,54

		276,23

		80,93



		24

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		116,54

		276,23

		80,93



		25

		Tất sợi

		đôi

		6

		116,54

		276,23

		80,93



		26

		Thước cuộn thép

		cái

		24

		1,21

		2,88

		0,84



		27

		Thước đo độ

		cái

		24

		1,21

		2,88

		0,84



		28

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		2,43

		5,75

		1,69



		29

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái

		24

		1,21

		2,88

		0,84



		30

		Thước vẽ đường cong

		cái

		24

		1,21

		2,88

		0,84



		31

		Xắc cốt đựng tài liệu

		cái

		12

		58,27

		138,12

		40,47



		32

		Xẻng

		cái

		12

		12,14

		28,77

		8,43





Định mức sử dụng thiết bị lấy và đãi rửa mẫu trọng sa từ công trình khai đào, từ đống mẫu của công trình khai đào, lõi khoan quy định tại bảng 141


Bảng 141


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		Lấy, đãi mẫu từ công trình khai đào

		Lấy mẫu từ đống mẫu của CT khai đào 

		Lấy, đãi mẫu từ lõi khoan bở rời



		1

		Dầu diezen

		lít 

		

		264,15

		



		2

		GPS

		cái 

		29,13

		51,79

		



		3

		Máng đãi

		cái 

		

		51,79

		



		4

		Máy bơm 10 CV(5,1 lít/ca)

		cái 

		

		51,79

		



		5

		Xe UA3

		cái 

		1,98

		2,23

		2,10





Ghi chú: Các mức trong bảng 140 và 141 cho công tác lấy, đãi mẫu trọng sa từ công trình khai đào với điều kiện độ rửa trung bình và khối lượng mẫu 10dm3; lấy, đãi mẫu trọng sa từ đống mẫu của công trình khai đào với điều kiện độ rửa trung bình, đãi toàn bộ đống mẫu; lấy, đãi mẫu trọng sa từ lõi khoan bờ rời với độ dài mẫu 1m. Đối với các trường hợp khác định mức được điều chỉnh với các hệ số quy định tại bảng 142, 143 và 144.


Hệ số dụng cụ - Thiết bị ngoài trời lấy, đãi mẫu trọng sa từ công trình khai đào.


Bảng 142


		Thể tích một mẫu


(dm3)

		Phân loại đất theo độ rửa



		

		Dễ

		Trung bình

		Khó khăn 



		10

		0,83

		1,00

		1,25



		20

		1,39

		1,67

		2,08





Hệ số dụng cụ - Thiết bị ngoài trời lấy, đãi mẫu trọng sa từ đống mẫu của công trình khai đào


Bảng 143


		Phương pháp lấy mẫu

		Khối lượng một mẫu đãi (m3)

		Phân loại mẫu theo độ rửa



		

		

		Dễ

		Trung bình

		Khó khăn 



		Đãi toàn bộ đống mẫu 

		100

		0,80

		1,00

		1,25



		Đãi 1 phần đống mẫu 

		100

		0,92

		1,12

		1,38





Hệ số dụng cụ - thiết bị ngoài trời lấy, đãi mẫu trọng sa từ lõi khoan bở rời

Bảng 144

		Độ dài 1 mẫu (m)

		Hệ số 



		1

		1,00



		0,5

		0,54





II. 5.2. Trong phòng: ca/100 mẫu


Định mức sử dụng dụng cụ lập tài liệu lấy mẫu rãnh, xử lý kết quả phân tích mẫu quy định tại bảng 145


Bảng 145


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Lập tài liệu lấy mẫu rãnh

		Xử lý kết quả phân tích mẫu 



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		0,11

		0,16



		2

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		48

		0,11

		0,16



		3

		Bàn làm việc

		cái

		60

		22,24

		31,93



		4

		Bàn máy vi tính

		cái

		60

		22,24

		31,93



		5

		Bút chì kim

		cái

		12

		5,56

		7,98



		6

		Chuột máy tính

		cái

		24

		14,46

		20,76



		7

		Compa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,11

		0,16



		8

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		0,11

		0,16



		9

		Đèn neon - 0,04kw

		bộ

		24

		22,24

		31,93



		10

		Đồng hồ treo tường

		cái

		36

		5,56

		7,98



		11

		Ghế tựa

		cái

		60

		8,90

		12,77



		12

		Ghế xoay

		cái

		48

		13,34

		19,16



		13

		Kéo cắt giấy

		cái

		24

		0,11

		0,16



		14

		Máy hút ẩm - 2kw

		cái

		60

		0,69

		0,99



		15

		Máy hút bụi - 1,5kw

		cái

		60

		0,09

		0,13



		16

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		0,44

		0,64



		17

		Quạt thông gió - 0,04kw

		cái

		60

		5,56

		7,98



		18

		Quạt trần - 0,1kw

		cái

		60

		11,12

		15,97



		19

		Thước đo độ

		cái

		24

		0,11

		0,16



		20

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		0,11

		0,16





		21

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái

		24

		0,11

		0,16



		22

		Thước vẽ đường cong

		cái

		24

		0,11

		0,16



		23

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		60

		11,12

		15,97



		24

		USB

		cái

		24

		22,24

		31,93



		25

		Điện năng

		kwh

		

		26,91

		38,64





Định mức sử dụng thiết bị tài liệu lấy mẫu rãnh, xử lý kết quả phân tích mẫu quy định tại bảng 146


Bảng 146


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		Lập tài liệu lấy mẫu rãnh

		Xử lý kết quả phân tích mẫu



		1

		Điều hòa 12000 BTU - 2,2 kw

		cái

		2,09

		2,99



		2

		Máy in A4 - 0,5kw

		cái

		0,52

		0,74



		3

		Máy photocopy - 0,99kw

		cái

		0,03

		0,05



		4

		Máy Scanner A4 - 0,05kw

		cái

		0,25

		0,36



		5

		Máy vi tính - 0,4kw

		cái

		10,43

		14,97



		6

		Điện năng

		kwh

		76,18

		109,38





Ghi chú: Các mức trong bảng 146 cho công tác lập tài liệu lấy mẫu rãnh và xử lý kết quả phân tích mẫu hóa quặng. Đối với các công việc khác định mức được điều chỉnh với các hệ số quy định tại bảng 147 và 148.


Hệ số dụng cụ - Thiết bị trong phòng lập tài liệu lấy mẫu


Bảng 147


		TT

		Công việc 

		Hệ số 



		1

		Lập tài liệu lấy mẫu rãnh

		1,0



		2

		Lập tài liệu lấy mẫu địa hóa điểm

		0,5



		3

		Lập tài liệu lấy mẫu từ lõi khoan

		0,6



		4

		Lập tài liệu lấy mẫu trọng sa từ công trình khai đào

		0,8



		5

		Lập tài liệu lấy mẫu trọng sa lõi khoan

		0,9





Hệ số dụng cụ - Thiết bị trong phòng xử lý kết quả phân tích mẫu


Bảng 148


		TT

		Công việc 

		Hệ số 



		1

		Xử lý kết quả phân tích mẫu silicat

		1,44



		2

		Xử lý kết quả phân tích mẫu hoá quặng

		1,00



		3

		Xử lý kết quả phân tích mẫu quang phổ quặng

		0,93



		4

		Xử lý kết quả phân tích mẫu trọng sa nhân tạo

		0,92





II.6. Điều tra địa chất - khoáng sản biển tỷ lệ 1: 500 000, 1: 100 000 và 1: 50 000


II.6.1. Ngoài trời: ca/100 km2

Định mức sử dụng dụng cụ điều tra tỷ lệ 1: 500 000 độ sâu 0 - 10m nước quy định tại bảng 149, bảng 150 với điều kiện đi lại và cấu trúc địa chất trung bình. Đối với các tỷ lệ và điều kiện khác định mức được điều chỉnh với các hệ số quy định tại bảng 157


Bảng 149


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		BĐ địa chất

		BĐ dị thường NT quặng chính

		BĐ vành phân tán trọng sa

		BĐ phân bố và chẩn KS rắn 

		BĐ địa mạo



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		1

		Ba lô

		cái

		24

		52,72

		31,63

		31,63

		10,54

		21,09



		2

		Batê đãi mẫu

		cái

		18

		0,00

		0,00

		10,44

		0,00

		0,00



		3

		Búa địa chất

		cái

		24

		21,09

		10,44

		10,44

		0,32

		10,54



		4

		Bút chì kim

		cái

		12

		10,54

		10,44

		10,44

		0,32

		10,54



		5

		Bút kẻ nét kép

		cái 

		24

		10,54

		10,44

		10,44

		0,32

		10,54



		6

		Cân 50 - 100kg

		cái 

		24

		0,00

		0,00

		10,44

		0,00

		0,00



		7

		Cặp đựng tài liệu

		cái

		24

		10,54

		10,44

		10,44

		0,32

		10,54





		8

		Cáp thép Ф 10mm

		m 

		24

		52,72

		31,63

		31,63

		10,54

		0,00



		9

		Com pa 12 bộ phận 

		bộ

		24

		10,54

		10,44

		10,44

		0,32

		10,54



		10

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		10,54

		10,44

		10,44

		0,32

		10,54



		11

		Dao rựa

		cái

		12

		10,54

		10,44

		10,44

		0,32

		10,54



		12

		Đèn pin

		cái

		24

		10,54

		10,44

		10,44

		0,32

		10,54



		13

		Đèn xạc điện

		cái 

		12

		10,54

		10,44

		10,44

		0,32

		10,54



		14

		Địa bàn địa chất

		cái

		36

		21,09

		10,44

		10,44

		0,32

		10,54



		15

		Eke

		cái 

		24

		10,54

		10,44

		10,44

		0,00

		10,54



		16

		Găng tay BHLĐ

		đôi

		6

		52,72

		31,63

		31,63

		10,54

		21,09



		17

		Giầy BHLĐ

		đôi

		6

		52,72

		31,63

		31,63

		10,54

		21,09



		18

		Hòm tôn đựng tài liệu 

		cái

		24

		10,54

		10,44

		10,44

		0,32

		10,54



		19

		Kéo cắt giấy

		cái 

		24

		10,54

		10,44

		10,44

		0,32

		10,54



		20

		Khay đựng mẫu inoc 40 x 40cm

		cái 

		48

		5,80

		3,48

		3,48

		1,16

		2,32



		21

		Khóa hòm

		cái

		36

		10,54

		10,44

		10,44

		0,32

		10,54



		22

		Kìm nguội

		cái 

		36

		10,54

		10,44

		10,44

		0,32

		10,54



		23

		Kính BHLĐ

		cái

		12

		52,72

		31,63

		31,63

		10,54

		21,09



		24

		Kính lúp 20x

		cái

		60

		21,09

		10,44

		10,44

		0,32

		10,54



		25

		Kính lúp 5 - 7x

		cái

		36

		21,09

		10,44

		10,44

		0,32

		10,54



		26

		Máy ảnh kỹ thuật số 

		cái 

		36

		10,54

		0,00

		0,00

		10,54

		10,54





		27

		Máy tính bỏ túi

		cái 

		24

		10,54

		10,44

		10,44

		0,32

		10,54



		28

		Mũ BHLĐ

		cái

		12

		52,72

		31,63

		31,63

		10,54

		21,09



		29

		Ống đựng bản vẽ

		ống 

		24

		10,54

		10,44

		10,44

		0,32

		10,54



		30

		Ống nhòm

		cái 

		48

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		10,54



		31

		Phao cá nhân

		cái 

		24

		52,72

		31,63

		31,63

		10,54

		21,09



		32

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		52,72

		31,63

		31,63

		10,54

		21,09



		33

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		52,72

		31,63

		31,63

		10,54

		21,09



		34

		Radio

		cái 

		24

		6,59

		3,95

		3,95

		1,32

		2,64



		35

		Tất sợi

		đôi

		6

		52,72

		31,63

		31,63

		10,54

		21,09



		36

		Thau nhựa

		cái 

		9

		0,00

		0,00

		10,44

		0,00

		0,00



		37

		Thước cuộn thép

		cái

		24

		10,54

		0,00

		0,00

		0,00

		10,54



		38

		Thước đo độ

		cái

		24

		10,54

		10,44

		10,44

		0,32

		10,54



		39

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		10,54

		10,44

		10,44

		0,32

		10,54



		40

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái

		24

		10,54

		10,44

		10,44

		0,32

		10,54



		41

		Thước vẽ đường cong

		cái

		24

		10,54

		10,44

		10,44

		0,32

		10,54



		42

		Xắc cốt đựng tài liệu

		cái

		12

		52,72

		31,63

		31,63

		10,54

		21,09



		43

		Xẻng

		cái

		12

		10,54

		10,44

		10,44

		0,32

		10,54



		44

		Xô nhựa

		cái 

		12

		10,54

		10,44

		10,44

		0,32

		10,54





Bảng 150


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		BĐ thủy động lực

		BĐ trầm tích tầng mặt và thạch động lực

		BĐ địa chất môi trường 

		BĐ dị thường phổ gamma



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1

		Ba lô

		cái

		24

		31,63

		21,09

		31,63

		31,63



		2

		Búa địa chất

		cái

		24

		0,00

		6,96

		15,82

		0,00



		3

		Bút chì kim

		cái

		12

		15,82

		6,96

		15,82

		10,44



		4

		Bút kẻ nét kép

		cái 

		24

		15,82

		6,96

		15,82

		10,44



		5

		Cặp đựng tài liệu

		cái

		24

		15,82

		6,96

		15,82

		10,44



		6

		Cáp thép Ф 10cm

		m 

		24

		0,00

		21,09

		31,63

		0,00



		7

		Cáp thép Ф 5cm

		m 

		24

		0,00

		0,00

		0,00

		474,48



		8

		Com pa 12 bộ phận 

		bộ

		24

		15,82

		6,96

		15,82

		10,44



		9

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		15,82

		6,96

		15,82

		10,44



		10

		Dao rựa

		cái

		12

		15,82

		6,96

		15,82

		10,44



		11

		Đèn pin

		cái

		24

		15,82

		6,96

		15,82

		10,44



		12

		Đèn xạc điện

		cái 

		12

		15,82

		6,96

		15,82

		10,44



		13

		Địa bàn địa chất

		cái

		36

		0,00

		6,96

		15,82

		0,00



		14

		Đồng hồ bấm giây

		cái 

		24

		15,82

		0,00

		0,00

		0,00



		15

		Eke

		cái 

		24

		15,82

		6,96

		15,82

		10,44



		16

		Găng tay BHLĐ

		đôi

		6

		31,63

		21,09

		31,63

		31,63



		17

		Giầy BHLĐ

		đôi

		6

		31,63

		21,09

		31,63

		31,63



		18

		Hòm tôn đựng tài liệu 

		cái

		60

		15,82

		6,96

		15,82

		10,44



		19

		Kéo cắt giấy

		cái 

		24

		15,82

		0,00

		15,82

		0,00



		20

		Khay đựng mẫu inoc 40 x 40cm

		cái 

		48

		0,00

		6,96

		15,82

		0,00



		21

		Khóa hòm

		cái

		36

		15,82

		6,96

		15,82

		10,44



		22

		Kìm nguội

		cái 

		36

		15,82

		6,96

		15,82

		10,44



		23

		Kính BHLĐ

		cái

		12

		31,63

		21,09

		31,63

		31,63



		24

		Kính lúp 20x

		cái

		60

		0,00

		6,96

		15,82

		0,00



		25

		Kính lúp 5 - 7x

		cái

		36

		0,00

		6,96

		15,82

		0,00



		26

		Máy ảnh kỹ thuật số 

		cái 

		36

		15,82

		6,96

		15,82

		0,00



		27

		Máy tính bỏ túi

		cái 

		24

		15,82

		6,96

		15,82

		10,44



		28

		Mũ BHLĐ

		cái

		12

		31,63

		21,09

		31,63

		31,63



		29

		Nhiệt kế

		cái 

		12

		15,82

		0,00

		15,82

		0,00



		30

		Ống đựng bản vẽ

		ống 

		24

		15,82

		6,96

		15,82

		10,44



		31

		Ống nhòm

		cái 

		48

		0,00

		0,00

		15,82

		0,00



		32

		Phao cá nhân

		cái 

		24

		31,63

		21,09

		31,63

		31,63



		33

		Quả nặng

		quả 

		12

		15,82

		0,00

		15,82

		0,00



		34

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		31,63

		21,09

		31,63

		31,63



		35

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		31,63

		21,09

		31,63

		31,63



		36

		Radio

		cái 

		24

		3,95

		2,64

		3,95

		3,95



		37

		Tất sợi

		đôi

		6

		31,63

		21,09

		31,63

		31,63



		38

		Thước cuộn thép

		cái

		24

		15,82

		0,00

		15,82

		0,00



		39

		Thước đo độ

		cái

		24

		15,82

		6,96

		15,82

		10,44



		40

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		15,82

		6,96

		15,82

		10,44



		41

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái

		24

		15,82

		6,96

		15,82

		10,44



		42

		Thước vẽ đường cong

		cái

		24

		15,82

		6,96

		15,82

		10,44



		43

		Tời quay tay

		cái 

		24

		15,82

		0,00

		0,00

		10,44



		44

		Xắc cốt đựng tài liệu

		cái

		12

		31,63

		21,09

		31,63

		31,63



		45

		Xẻng

		cái

		12

		10,44

		0,63

		15,82

		0,00



		46

		Xô nhựa

		cái 

		12

		10,44

		0,63

		15,82

		10,44





Định mức sử dụng dụng cụ điều tra tỷ lệ 1: 500 000 độ sâu 10 - 30m nước quy định tại bảng 151, bảng 152 với điều kiện đi lại và cấu trúc địa chất trung bình. Đối với các tỷ lệ và điều kiện khác định mức được điều chỉnh với các hệ số quy định tại bảng 158.


Bảng 151


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		BĐ địa chất

		BĐ dị thường NT quặng chính

		BĐ vành phân tán trọng sa

		BĐ phân bố và chẩn KS rắn

		BĐ địa mạo



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		1

		Ba lô

		cái

		24

		29,06

		16,61

		16,61

		12,46

		8,30



		2

		Batê đãi mẫu

		cái

		18

		0,00

		0,00

		4,15

		0,00

		0,00



		3

		Búa địa chất

		cái

		24

		7,27

		4,15

		4,15

		6,23

		4,15



		4

		Bút chì kim

		cái

		12

		3,63

		4,15

		4,15

		6,23

		4,15



		5

		Bút kẻ nét kép

		cái 

		24

		3,63

		4,15

		4,15

		6,23

		4,15



		6

		Cân 50 - 100kg

		cái 

		24

		0,00

		0,00

		4,15

		0,00

		0,00



		7

		Cặp đựng tài liệu

		cái

		24

		3,63

		4,15

		4,15

		6,23

		4,15



		8

		Cáp thép Ф 10cm

		m 

		24

		134,14

		76,65

		76,65

		57,49

		38,33





		9

		Com pa 12 bộ phận 

		bộ

		24

		3,63

		4,15

		4,15

		6,23

		4,15



		10

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		3,63

		4,15

		4,15

		6,23

		4,15



		11

		Dao rựa

		cái

		12

		1,76

		1,01

		1,01

		0,75

		0,50



		12

		Đèn pin

		cái

		24

		3,63

		4,15

		4,15

		6,23

		4,15



		13

		Đèn xạc điện

		cái 

		12

		3,63

		4,15

		4,15

		6,23

		4,15



		14

		Địa bàn địa chất

		cái

		36

		7,27

		0,00

		0,00

		6,23

		0,00



		15

		Eke

		cái 

		24

		3,63

		4,15

		4,15

		6,23

		4,15



		16

		Găng tay BHLĐ

		đôi

		6

		29,06

		16,61

		16,61

		12,46

		8,30



		17

		Giầy BHLĐ

		đôi

		6

		29,06

		16,61

		16,61

		12,46

		8,30



		18

		Hộp đựng tài liệu 

		cái

		36

		3,63

		4,15

		4,15

		6,23

		4,15



		19

		Kéo cắt giấy

		cái 

		24

		3,63

		4,15

		4,15

		6,23

		4,15



		20

		Khay đựng mẫu inoc 40 x 40cm

		cái 

		48

		1,32

		0,75

		4,15

		0,57

		0,38



		21

		Khóa hòm

		cái

		36

		3,63

		4,15

		4,15

		6,23

		4,15



		22

		Kìm nguội

		cái 

		36

		1,76

		1,01

		1,01

		0,75

		0,50



		23

		Kính BHLĐ

		cái

		12

		29,06

		16,61

		16,61

		12,46

		8,30



		24

		Kính lúp 20x

		cái

		60

		3,63

		4,15

		4,15

		6,23

		4,15



		25

		Kính lúp 5 - 7x

		cái

		36

		3,63

		4,15

		4,15

		6,23

		4,15



		26

		Máy ảnh kỹ thuật số 

		cái 

		36

		3,63

		0,64

		0,64

		0,48

		0,32



		27

		Máy tính bỏ túi

		cái 

		24

		3,63

		4,15

		4,15

		6,23

		4,15



		28

		Mũ BHLĐ

		cái

		12

		29,06

		16,61

		16,61

		12,46

		8,30



		29

		Ống đựng bản vẽ

		ống 

		24

		3,63

		4,15

		4,15

		6,23

		4,15



		30

		Ống nhòm

		cái 

		48

		0,97

		0,55

		0,55

		0,42

		4,15



		31

		Phao cá nhân

		cái 

		24

		29,06

		16,61

		16,61

		12,46

		8,30



		32

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		29,06

		16,61

		16,61

		12,46

		8,30



		33

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		29,06

		16,61

		16,61

		12,46

		8,30



		34

		Radio

		cái 

		24

		2,64

		1,51

		1,51

		1,13

		0,75



		35

		Tất sợi

		đôi

		6

		29,06

		16,61

		16,61

		12,46

		8,30



		36

		Thau nhựa

		cái 

		9

		3,63

		4,15

		4,15

		6,23

		4,15



		37

		Thước cuộn thép

		cái

		24

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		4,15



		38

		Thước đo độ

		cái

		24

		3,63

		4,15

		4,15

		6,23

		4,15



		39

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		3,63

		4,15

		4,15

		6,23

		4,15



		40

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái

		24

		3,63

		4,15

		4,15

		6,23

		4,15



		41

		Thước vẽ đường cong

		cái

		24

		3,63

		4,15

		4,15

		6,23

		4,15



		42

		Xắc cốt đựng tài liệu

		cái

		12

		3,63

		4,15

		4,15

		6,23

		4,15



		43

		Xẻng

		cái

		12

		1,16

		0,66

		4,15

		0,50

		0,33



		44

		Xô nhựa

		cái 

		12

		3,63

		4,15

		4,15

		6,23

		4,15





Bảng 152


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn

		BĐ thủy động lực

		BĐ trầm tích tầng mặt và thạch động lực

		BĐ địa chất môi trường 

		BĐ dị thường phổ gamma



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1

		Ba lô

		cái

		24

		8,30

		16,61

		12,46

		16,61



		2

		Búa địa chất

		cái

		24

		0,00

		5,48

		4,11

		0,00



		3

		Bút chì kim

		cái

		12

		2,74

		5,48

		4,11

		4,15



		4

		Bút kẻ nét kép

		cái 

		24

		2,74

		5,48

		4,11

		4,15



		5

		Cân 50 - 100kg

		cái 

		24

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		6

		Cặp đựng tài liệu

		cái

		24

		2,74

		5,48

		4,11

		4,15



		7

		Cáp thép Ф 10mm

		m 

		24

		0,00

		76,65

		57,49

		0,00



		8

		Cáp thép Ф 5mm

		m 

		24

		0,00

		0,00

		0,00

		498,24



		9

		Com pa 12 bộ phận 

		bộ

		24

		2,74

		5,48

		4,11

		4,15



		10

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		2,74

		5,48

		4,11

		4,15



		11

		Dao rựa

		cái

		12

		0,50

		1,01

		0,75

		1,01



		12

		Đèn pin

		cái

		24

		2,74

		5,48

		4,11

		4,15



		13

		Đèn xạc điện

		cái 

		12

		2,74

		5,48

		4,11

		4,15



		14

		Địa bàn địa chất

		cái

		36

		0,00

		5,48

		0,00

		0,00



		15

		Đồng hồ bấm giây

		cái 

		24

		2,74

		0,00

		0,00

		0,00



		16

		Eke

		cái 

		24

		2,74

		5,48

		4,11

		4,15



		17

		Găng tay BHLĐ

		đôi

		6

		8,30

		16,61

		12,46

		16,61



		18

		Giầy BHLĐ

		đôi

		6

		8,30

		16,61

		12,46

		16,61



		19

		Hòm tôn đựng tài liệu 

		cái

		60

		2,74

		5,48

		4,11

		4,15





		20

		Kéo cắt giấy

		cái 

		60

		2,74

		5,48

		4,11

		4,15



		21

		Khay đựng mẫu inoc 40 x 40cm

		cái 

		60

		0,00

		0,75

		0,57

		0,00



		22

		Khóa hòm

		cái

		36

		2,74

		5,48

		4,11

		4,15



		23

		Kìm nguội

		cái 

		36

		0,50

		1,01

		0,75

		1,01



		24

		Kính BHLĐ

		cái

		12

		8,30

		16,61

		12,46

		16,61



		25

		Kính lúp 20x

		cái

		60

		0,00

		5,48

		4,11

		0,00



		26

		Kính lúp 5 - 7x

		cái

		36

		0,00

		5,48

		4,11

		0,00



		27

		Máy ảnh kỹ thuật số 

		cái 

		36

		0,32

		0,64

		0,48

		0,64



		28

		Máy tính bỏ túi

		cái 

		24

		2,74

		5,48

		4,11

		4,15



		29

		Mũ BHLĐ

		cái

		12

		8,30

		16,61

		12,46

		16,61



		30

		Nhiệt kế

		cái 

		12

		2,74

		0,00

		4,11

		0,00



		31

		Ống đựng bản vẽ

		ống 

		24

		2,74

		5,48

		4,11

		4,15



		32

		Ống nhòm

		cái 

		48

		0,28

		0,55

		0,42

		0,55



		33

		Phao cá nhân

		cái 

		24

		8,30

		16,61

		12,46

		16,61



		34

		Quả nặng

		quả 

		36

		2,74

		0,00

		0,00

		0,00



		35

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		8,30

		16,61

		12,46

		16,61



		36

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		8,30

		16,61

		12,46

		16,61



		37

		Radio

		cái 

		24

		0,75

		1,51

		1,13

		1,51



		38

		Tất sợi

		đôi

		6

		8,30

		16,61

		12,46

		16,61



		39

		Thau nhựa

		cái 

		6

		2,74

		5,48

		4,11

		4,15



		40

		Thước cuộn thép

		cái

		24

		2,74

		0,00

		4,11

		0,00



		41

		Thước đo độ

		cái

		24

		2,74

		5,48

		4,11

		4,15



		42

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		2,74

		5,48

		4,11

		4,15



		43

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái

		24

		2,74

		5,48

		4,11

		4,15



		44

		Thước vẽ đường cong

		cái

		24

		2,74

		5,48

		4,11

		4,15



		45

		Tời quay tay

		cái 

		24

		2,74

		0,00

		0,00

		4,15



		46

		Xắc cốt đựng tài liệu

		cái

		12

		2,08

		4,15

		6,23

		8,30



		47

		Xẻng

		cái

		12

		0,33

		0,66

		0,50

		0,00



		48

		Xô nhựa

		cái 

		12

		2,08

		4,15

		6,23

		8,30





Định mức sử dụng thiết bị điều tra tỷ lệ 1: 500 000 độ sâu 0 - 10m quy định tại bảng 153, 154 với điều kiện đi lại và cấu trúc địa chất trung bình. Đối với các tỷ lệ và điều kiện khác định mức được điều chỉnh với các hệ số quy định tại bảng 157.


Bảng 153


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		BĐ địa chất

		BĐ dị thường NT quặng chính

		BĐ vành phân tán trọng sa

		BĐ phân bố và chẩn KS rắn

		BĐ địa mạo



		1

		Cuốc đại dương 100kg inox, VN 

		cái 

		2,2

		1,3

		1,3

		0,4

		



		2

		Máy định vị xách tay GPS Engin

		cái 

		3,3

		2,0

		2,0

		0,7

		0,7



		3

		Ống phóng piston

		cái 

		2,2

		1,3

		1,3

		0,4

		



		4

		Máy bộ đàm

		cái 

		0,69

		0,42

		0,42

		0,14

		0,14



		5

		Máy đo phổ gamma

		cái 

		

		

		

		

		



		6

		Xe UA3

		cái 

		0,69

		0,42

		0,42

		0,14

		0,14



		7

		Dầu diezel

		lít 

		2,93

		1,76

		1,76

		0,59

		0,59





Bảng 154


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		BĐ thủy động lực

		BĐ trầm tích tầng mặt và thạch động lực

		BĐ địa chất môi trường 

		BĐ dị thường phổ gamma



		1

		Cuốc đại dương 100kg inox, VN 

		cái

		

		1,3

		0,9

		



		2

		Máy định vị xách tay GPS Engin

		cái 

		2,0

		2,0

		1,3

		2,0



		3

		Ống phóng piston

		cái 

		

		1,3

		0,9

		



		4

		Máy đo hải văn CM02 DNC - 2M

		cái 

		7,9

		

		

		



		5

		Máy bộ đàm

		cái 

		0,42

		0,42

		0,27

		0,42



		6

		Máy đo phổ gamma

		cái 

		

		

		

		7,9



		7

		Xe UA3

		cái 

		0,42

		0,42

		0,28

		0,42



		8

		Dầu diezel

		lít 

		1,76

		1,76

		1,17

		1,76





Định mức sử dụng thiết bị điều tra tỷ lệ 1: 500 000 độ sâu 10 - 30m quy định tại bảng 155, 156 với điều kiện đi lại và cấu trúc địa chất trung bình. Đối với các tỷ lệ và điều kiện khác định mức được điều chỉnh với các hệ số quy định tại bảng 158.


Bảng 155


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		BĐ địa chất

		BĐ dị thường NT quặng chính

		BĐ vành phân tán trọng sa

		BĐ phân bố và chẩn KS rắn

		BĐ địa mạo



		1

		Cuốc đại dương 100kg inox, VN 

		cái 

		2,2

		1,3

		1,3

		0,4

		



		2

		Ống phóng trọng lực

		cái 

		3,3

		2,0

		2,0

		0,7

		0,7



		3

		Cẩu rui sư 300kg VN 

		cái 

		2,2

		1,3

		1,3

		0,4

		



		4

		Máy phát điện BS700 Nhật 5,2kw

		cái 

		0,69

		0,42

		0,42

		0,14

		0,14



		5

		Máy đo phổ gamma

		cái 

		

		

		

		

		



		6

		Tời điện 2,2kw

		cái 

		0,69

		0,42

		0,42

		0,14

		0,14



		7

		Xe ôtô

		cái 

		

		

		

		

		



		8

		Dầu diezel cho 100 km2

		lít 

		2,93

		1,76

		1,76

		0,59

		0,59





Bảng 156


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		BĐ thủy động lực

		BĐ trầm tích tầng mặt và thạch động lực

		BĐ địa chất môi trường 

		BĐ dị thường phổ gamma



		1

		Cuốc đại dương 100kg inox, VN 

		cái 

		

		0,36

		0,36

		



		2

		Ống phóng trọng lực

		cái 

		

		0,36

		0,36

		



		3

		Cẩu rui sư 300kg VN 

		cái 

		

		0,36

		0,36

		



		4

		Máy phát điện BS700 Nhật 5,2kw

		cái 

		

		0,36

		0,36

		



		5

		Máy định vị cầm tay GPS Engin

		cái 

		0,57

		0,57

		0,57

		0,75



		6

		Ống phóng piston

		cái 

		

		0,36

		0,36

		



		7

		Máy đo hải văn CM02 DNC - 2M

		cái 

		3,11

		

		

		



		8

		Máy bộ đàm Kenwood TKM0707

		cái 

		0,28

		0,28

		0,28

		0,38



		9

		Máy đo phổ gamma

		cái 

		

		

		

		3,11



		10

		Xe ôtô

		cái 

		0,09

		0,09

		0,09

		0,13



		11

		Dầu diezel cho 100 km2

		lít 

		2,00

		2,00

		2,00

		2,42





Hệ số dụng cụ - Thiết bị ngoài trời điều tra độ sâu 0 - 10m nước


Bảng 157


		Tỷ lệ điều tra

		Cấu trúc địa chất biển

		Mức độ khó khăn đi lại



		

		

		Dễ 

		Trung bình

		Khó khăn 



		1: 500 000

		Điều tra diện tích



		

		Đơn giản 

		0,63

		0,71

		0,82



		

		Trung bình

		0,90

		1,00

		1,14



		

		Phức tạp

		1,16

		1,29

		1,46



		

		Điều tra bổ sung 



		

		

		0,97

		1,07

		1,22



		1: 100 000

		Điều tra diện tích



		

		Đơn giản 

		2,04

		2,18

		2,46



		

		Trung bình

		2,25

		2,41

		2,72



		

		Phức tạp

		2,59

		2,77

		3,12



		1: 50 000

		Đơn giản 

		6,58

		7,11

		8,12



		

		Trung bình

		7,18

		7,76

		8,88



		

		Phức tạp

		7,72

		8,34

		9,57





Hệ số dụng cụ - Thiết bị ngoài trời điều tra độ sâu 10 - 100m nước


Bảng 158


		Tỷ lệ điều tra

		Cấu trúc địa chất biển

		Mức độ khó khăn đi lại



		

		

		Dễ 

		Trung bình

		Khó khăn 



		Độ sâu 10 - 30m



		1: 500 000

		Điều tra diện tích



		

		Đơn giản 

		0,77

		0,85

		0,94



		

		Trung bình

		0,91

		1,00

		1,10



		

		Phức tạp

		1,10

		1,20

		1,32



		

		Điều tra bổ sung 



		

		

		0,98

		1,08

		1,19



		1: 100 000

		Điều tra diện tích



		

		Đơn giản 

		3,01

		3,30

		3,63



		

		Trung bình

		3,49

		3,84

		4,22



		

		Phức tạp

		4,06

		4,46

		4,90



		1: 50 000

		Đơn giản 

		9,84

		10,39

		11,03



		

		Trung bình

		10,87

		11,48

		12,18



		

		Phức tạp

		11,89

		12,56

		13,31



		Độ sâu 30 - 100m



		1: 500 000

		Điều tra diện tích



		

		Đơn giản 

		0,19

		0,23

		0,28



		

		Trung bình

		0,23

		0,28

		0,34



		

		Phức tạp

		0,28

		0,34

		0,41





II.6.2. Trong phòng: ca/100 km2

II.6.2.1. Văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công


Định mức sử dụng dụng cụ văn phòng trước TĐ và chuẩn bị thi công tỷ lệ 1: 500 000 độ sâu 0 - 30m được quy định tại bảng 159, bảng 160. Các tỷ lệ khác định mức được điều chỉnh bằng các hệ số quy định tại bảng 169


Bảng 159


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn

		BĐ địa chất

		BĐ dị thường NT quặng chính

		BĐ vành phân tán trọng sa

		BĐ phân bố và chẩn KS rắn

		BĐ địa mạo

		Bản đồ thủy động lực



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		0,02

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		2

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		48

		0,02

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		3

		Bàn máy vi tính

		cái 

		60

		2,32

		1,32

		0,99

		0,66

		0,99

		0,99



		4

		Bàn kính can vẽ

		cái 

		60

		0,39

		0,22

		0,17

		0,11

		0,17

		0,17



		5

		Bàn làm việc

		cái

		60

		1,55

		0,88

		0,66

		0,44

		0,66

		0,66



		6

		Bút chì kim

		cái

		12

		0,97

		0,55

		0,41

		0,28

		0,41

		0,41



		7

		Bút kẻ nét kép

		cái 

		24

		0,02

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		8

		Cặp đựng tài liệu

		cái 

		24

		0,77

		0,44

		0,33

		0,22

		0,33

		0,33



		9

		Chuột máy tính

		cái

		24

		2,51

		1,44

		1,08

		0,72

		1,08

		1,08



		10

		Compa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,02

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		11

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		0,02

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		12

		Đèn neon - 0,04kw

		bộ

		24

		3,86

		2,21

		1,66

		1,10

		1,66

		1,66



		13

		Đồng hồ treo tường

		cái

		36

		0,97

		0,55

		0,41

		0,28

		0,41

		0,41



		14

		Eke

		cái 

		24

		0,02

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		15

		Ghế tựa

		cái

		60

		1,55

		0,88

		0,66

		0,44

		0,66

		0,66



		16

		Ghế xoay

		cái

		48

		2,32

		1,32

		0,99

		0,66

		0,99

		0,99



		17

		Kệ mẫu 

		cái 

		36

		3,86

		2,21

		1,66

		1,10

		1,66

		1,66



		18

		Kéo cắt giấy

		cái

		24

		0,02

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		19

		Kính lập thể

		cái 

		60

		0,04

		0,02

		0,02

		0,01

		0,02

		0,02



		20

		Kính lúp 20x

		cái 

		60

		0,02

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		21

		Kính lúp 5 - 7x

		cái 

		36

		0,02

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		22

		Máy hút ẩm - 2kw

		cái

		60

		0,12

		0,07

		0,05

		0,03

		0,05

		0,05



		23

		Máy hút bụi - 1,5kw

		cái

		60

		0,02

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		24

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		0,08

		0,04

		0,03

		0,02

		0,03

		0,03



		25

		Ống đựng bản vẽ

		cái 

		24

		3,86

		2,21

		1,66

		1,10

		1,66

		1,66



		26

		Quạt thông gió - 0,04kw

		cái

		60

		0,97

		0,55

		0,41

		0,28

		0,41

		0,41



		27

		Quạt trần - 0,1kw

		cái

		60

		1,93

		1,10

		0,83

		0,55

		0,83

		0,83



		28

		Thước đo độ

		cái

		24

		0,19

		0,11

		0,08

		0,06

		0,08

		0,08



		29

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		0,19

		0,11

		0,08

		0,06

		0,08

		0,08



		30

		Thước nhựa 1m

		cái 

		24

		0,19

		0,11

		0,08

		0,06

		0,08

		0,08



		31

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái

		24

		0,19

		0,11

		0,08

		0,06

		0,08

		0,08



		32

		Thước vẽ đường cong

		cái

		24

		0,19

		0,11

		0,08

		0,06

		0,08

		0,08



		33

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		60

		1,93

		1,10

		0,83

		0,55

		0,83

		0,83



		34

		USB 1GB

		cái

		24

		3,86

		2,21

		1,66

		1,10

		1,66

		1,66



		35

		Điện năng

		kwh

		

		5,84

		3,34

		2,50

		1,67

		2,50

		2,50





Bảng 160


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		BĐ trầm tích mặt và thạch động lực

		BĐ địa chất môi trường 

		BĐ dị thường phổ gamma

		BĐ cấu trúc kiến tạo

		BĐ địa động lực

		BĐ hiện trạng ĐC tai biến và dự báo tai biến



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		2

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		48

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		3

		Bàn máy vi tính

		cái 

		60

		1,33

		1,33

		0,99

		0,33

		0,33

		0,33



		4

		Bàn kính can vẽ

		cái 

		60

		0,22

		0,22

		0,17

		0,06

		0,06

		0,06



		5

		Bàn làm việc

		cái

		60

		0,88

		0,88

		0,66

		0,22

		0,22

		0,22



		6

		Bút chì kim

		cái

		12

		0,55

		0,55

		0,41

		0,14

		0,14

		0,14



		7

		Bút kẻ nét kép

		cái 

		24

		0,01

		0,01

		0,01

		0,00

		0,00

		0,00



		8

		Cặp đựng tài liệu

		cái 

		24

		0,44

		0,44

		0,33

		0,11

		0,11

		0,11



		9

		Chuột máy tính

		cái

		24

		1,44

		1,44

		1,08

		0,36

		0,36

		0,36



		10

		Compa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		11

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		12

		Đèn neon - 0,04kw

		bộ

		24

		2,21

		2,21

		1,66

		0,55

		0,55

		0,55



		13

		Đồng hồ treo tường

		cái

		36

		0,55

		0,55

		0,41

		0,14

		0,14

		0,14



		14

		Eke

		cái 

		24

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		15

		Ghế tựa

		cái

		60

		0,88

		0,88

		0,66

		0,22

		0,22

		0,22



		16

		Ghế xoay

		cái

		48

		1,33

		1,33

		0,99

		0,33

		0,33

		0,33



		17

		Kệ mẫu 

		cái 

		36

		2,21

		2,21

		1,66

		0,55

		0,55

		0,55



		18

		Kéo cắt giấy

		cái

		24

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		19

		Kính lập thể

		cái 

		60

		0,02

		0,02

		0,02

		0,01

		0,01

		0,01



		20

		Kính lúp 20x

		cái 

		60

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		21

		Kính lúp 5 - 7x

		cái 

		36

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		22

		Máy hút ẩm - 2kw

		cái

		60

		0,07

		0,07

		0,05

		0,02

		0,02

		0,02



		23

		Máy hút bụi - 1,5kw

		cái

		60

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		24

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		0,04

		0,04

		0,03

		0,01

		0,01

		0,01



		25

		Ống đựng bản vẽ

		cái 

		24

		2,21

		2,21

		1,66

		0,55

		0,55

		0,55



		26

		Quạt thông gió - 0,04kw

		cái

		60

		0,55

		0,55

		0,41

		0,14

		0,14

		0,14



		27

		Quạt trần - 0,1kw

		cái

		60

		1,10

		1,10

		0,83

		0,28

		0,28

		0,28



		28

		Thước đo độ

		cái

		24

		0,11

		0,11

		0,08

		0,03

		0,03

		0,03



		29

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		0,11

		0,11

		0,08

		0,03

		0,03

		0,03



		30

		Thước nhựa 1m

		cái 

		24

		0,11

		0,11

		0,08

		0,03

		0,03

		0,03



		31

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái

		24

		0,11

		0,11

		0,08

		0,03

		0,03

		0,03



		32

		Thước vẽ đường cong

		cái

		24

		0,11

		0,11

		0,08

		0,03

		0,03

		0,03



		33

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		60

		1,10

		1,10

		0,83

		0,28

		0,28

		0,28



		34

		USB 1GB

		cái

		24

		2,21

		2,21

		1,66

		0,55

		0,55

		0,55



		35

		Điện năng

		kwh

		

		3,34

		3,34

		2,51

		0,84

		0,84

		0,84





Định mức sử dụng thiết bị văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công tỷ lệ 1: 500 000 độ sâu 0 - 30m được quy định tại bảng 161, 162, 163. Các tỷ lệ khác định mức được điều chỉnh bằng các hệ số quy định tại bảng 169.


Bảng 161


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		BĐ địa chất

		BĐ dị thường NT quặng

		Bản đồ trọng sa

		BĐ phân bố và dự báo KS 



		1

		Máy điều hòa 12000 BTU - 2,2 kw

		cái

		0,43

		0,24

		0,18

		0,12



		2

		Máy in laser - 500kw

		cái

		0,11

		0,06

		0,05

		0,03



		3

		Máy vi tính - 400kw

		cái

		2,13

		1,22

		0,91

		0,61



		4

		Máy Scanner A4

		cái

		0,05

		0,03

		0,02

		0,01



		5

		Máy photocopy - 990w

		cái

		0,01

		0,00

		0,00

		0,00



		6

		Điện năng

		kwh

		15,55

		8,89

		6,67

		4,44





Bảng 162


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		BĐ địa mạo

		Bản đồ thủy động lực

		BĐ trầm tích tầng mặt và thạch động lực

		Bản đồ hiện trạng địa chất môi trường 



		1

		Máy điều hòa 12000 BTU - 2,2 kw

		cái

		0,18

		0,18

		0,24

		0,24



		2

		Máy in laser - 500kw

		cái

		0,05

		0,05

		0,06

		0,06



		3

		Máy vi tính - 400kw

		cái

		0,91

		0,91

		1,22

		1,22



		4

		Máy Scanner A4

		cái

		0,02

		0,02

		0,03

		0,03



		5

		Máy photocopy - 990w

		cái

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		6

		Điện năng

		kwh

		6,67

		6,67

		8,89

		8,89





Bảng 163


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		BĐ dị thường phổ gamma

		Bản đồ kiến tạo

		Bản đồ địa động lực

		BĐ hiện trạng địa chất tai biến và dự báo tai biến



		1

		Máy điều hòa 12000 BTU - 2,2 kw

		cái

		0,18

		0,06

		0,06

		0,06



		2

		Máy in laser - 500kw

		cái

		0,05

		0,02

		0,02

		0,02



		3

		Máy vi tính - 400kw

		cái

		0,91

		0,30

		0,30

		0,30



		4

		Máy Scanner A4

		cái

		0,02

		0,01

		0,01

		0,01



		5

		Máy photocopy - 990w

		cái

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		6

		Điện năng

		kwh

		6,67

		2,22

		2,22

		2,22





II.6.2.2. Văn phòng sau thực địa và báo cáo kết quả


Định mức sử dụng dụng cụ công tác văn phòng sau thực địa và báo cáo kết quả tỷ lệ 1: 500 000 độ sâu 0 - 30m được quy định tại bảng 164, bảng 165. Các tỷ lệ khác định mức được điều chỉnh bằng các hệ số quy định tại bảng 169


Bảng 164


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		BĐ địa chất

		BĐ dị thường NT quặng chính

		BĐ vành phân tán trọng sa

		BĐ phân bố và chẩn KS rắn

		BĐ địa mạo

		Bản đồ thủy động lực



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		0,07

		0,05

		0,05

		0,03

		0,02

		0,02



		2

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		48

		0,07

		0,05

		0,05

		0,03

		0,02

		0,02



		3

		Bàn máy vi tính

		cái 

		60

		8,35

		6,26

		5,57

		4,18

		2,09

		2,09



		4

		Bàn kính can vẽ

		cái 

		60

		1,39

		1,04

		0,93

		0,70

		0,35

		0,35



		5

		Bàn làm việc

		cái

		60

		5,57

		4,18

		3,71

		2,78

		1,39

		1,39



		6

		Bút chì kim

		cái

		12

		3,48

		2,61

		2,32

		1,74

		0,87

		0,87



		7

		Bút kẻ nét kép

		cái 

		24

		0,07

		0,05

		0,05

		0,03

		0,02

		0,02



		8

		Cặp đựng tài liệu

		cái 

		24

		2,78

		2,09

		1,86

		1,39

		0,70

		0,70



		9

		Chuột máy tính

		cái

		24

		9,05

		6,79

		6,03

		4,52

		2,26

		2,26



		10

		Compa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,07

		0,05

		0,05

		0,03

		0,02

		0,02



		11

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		0,07

		0,05

		0,05

		0,03

		0,02

		0,02



		12

		Đèn neon - 0,04kw

		bộ

		24

		13,92

		10,44

		9,28

		6,96

		3,48

		3,48



		13

		Đồng hồ treo tường

		cái

		36

		3,48

		2,61

		2,32

		1,74

		0,87

		0,87



		14

		Eke

		cái 

		24

		0,07

		0,05

		0,05

		0,03

		0,02

		0,02



		15

		Ghế tựa

		cái

		60

		5,57

		4,18

		3,71

		2,78

		1,39

		1,39



		16

		Ghế xoay

		cái

		48

		8,35

		6,26

		5,57

		4,18

		2,09

		2,09



		17

		Kệ mẫu 

		cái 

		36

		13,92

		10,44

		9,28

		6,96

		3,48

		3,48



		18

		Kéo cắt giấy

		cái

		24

		0,07

		0,05

		0,05

		0,03

		0,02

		0,02



		19

		Kính lập thể

		cái 

		60

		0,14

		0,10

		0,09

		0,07

		0,03

		0,03



		20

		Kính lúp 20x

		cái 

		60

		0,07

		0,05

		0,05

		0,03

		0,02

		0,02



		21

		Kính lúp 5 - 7x

		cái 

		36

		0,07

		0,05

		0,05

		0,03

		0,02

		0,02



		22

		Máy hút ẩm - 2kw

		cái

		60

		0,43

		0,32

		0,29

		0,22

		0,11

		0,11



		23

		Máy hút bụi - 1,5kw

		cái

		60

		0,06

		0,04

		0,04

		0,03

		0,01

		0,01



		24

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		0,28

		0,21

		0,19

		0,14

		0,07

		0,07



		25

		Ống đựng bản vẽ

		cái 

		24

		13,92

		10,44

		9,28

		6,96

		3,48

		3,48



		26

		Quạt thông gió - 0,04kw

		cái

		60

		3,48

		2,61

		2,32

		1,74

		0,87

		0,87



		27

		Quạt trần - 0,1kw

		cái

		60

		6,96

		5,22

		4,64

		3,48

		1,74

		1,74



		28

		Thước đo độ

		cái

		24

		0,70

		0,52

		0,46

		0,35

		0,17

		0,17



		29

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		0,70

		0,52

		0,46

		0,35

		0,17

		0,17



		30

		Thước nhựa 1m

		cái 

		24

		0,70

		0,52

		0,46

		0,35

		0,17

		0,17



		31

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái

		24

		0,70

		0,52

		0,46

		0,35

		0,17

		0,17



		32

		Thước vẽ đường cong

		cái

		24

		0,70

		0,52

		0,46

		0,35

		0,17

		0,17



		33

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		60

		6,96

		5,22

		4,64

		3,48

		1,74

		1,74



		34

		USB 1GB

		cái

		24

		13,92

		10,44

		9,28

		6,96

		3,48

		3,48



		35

		Điện năng

		kwh

		

		21,05

		15,79

		14,04

		10,53

		5,26

		5,26



		Bảng 165

TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		BĐ trầm tích tầng mặt và thạch động lực

		BĐ địa chất môi trường 

		BĐ dị thường phổ gamma

		BĐ cấu trúc kiến tạo

		BĐ địa động lực

		BĐ hiện trạng ĐC tai biến và dự báo tai biến



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		0,04

		0,03

		0,02

		0,03

		0,03

		0,03



		2

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		48

		0,04

		0,03

		0,02

		0,03

		0,03

		0,03



		3

		Bàn máy vi tính

		cái 

		60

		4,87

		3,48

		2,09

		4,18

		4,18

		4,18



		4

		Bàn kính can vẽ

		cái 

		60

		0,81

		0,58

		0,35

		0,70

		0,70

		0,70



		5

		Bàn làm việc

		cái

		60

		3,25

		2,32

		1,39

		2,78

		2,78

		2,78



		6

		Bút chì kim

		cái

		12

		2,03

		1,45

		0,87

		1,74

		1,74

		1,74



		7

		Bút kẻ nét kép

		cái 

		24

		0,04

		0,03

		0,02

		0,03

		0,03

		0,03



		8

		Cặp đựng tài liệu

		cái 

		24

		1,62

		1,16

		0,70

		1,39

		1,39

		1,39



		9

		Chuột máy tính

		cái

		24

		5,28

		3,77

		2,26

		4,52

		4,52

		4,52



		10

		Compa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,04

		0,03

		0,02

		0,03

		0,03

		0,03



		11

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		0,04

		0,03

		0,02

		0,03

		0,03

		0,03



		12

		Đèn neon - 0,04kw

		bộ

		24

		8,12

		5,80

		3,48

		6,96

		6,96

		6,96



		13

		Đồng hồ treo tường

		cái

		36

		2,03

		1,45

		0,87

		1,74

		1,74

		1,74



		14

		Eke

		cái 

		24

		0,04

		0,03

		0,02

		0,03

		0,03

		0,03



		15

		Ghế tựa

		cái

		60

		3,25

		2,32

		1,39

		2,78

		2,78

		2,78



		16

		Ghế xoay

		cái

		48

		4,87

		3,48

		2,09

		4,18

		4,18

		4,18



		17

		Kệ mẫu 

		cái 

		36

		8,12

		5,80

		3,48

		6,96

		6,96

		6,96



		18

		Kéo cắt giấy

		cái

		24

		0,04

		0,03

		0,02

		0,03

		0,03

		0,03



		19

		Kính lập thể

		cái 

		60

		0,08

		0,06

		0,03

		0,07

		0,07

		0,07



		20

		Kính lúp 20x

		cái 

		60

		0,04

		0,03

		0,02

		0,03

		0,03

		0,03



		21

		Kính lúp 5 - 7x

		cái 

		36

		0,04

		0,03

		0,02

		0,03

		0,03

		0,03



		22

		Máy hút ẩm - 2kw

		cái

		60

		0,25

		0,18

		0,11

		0,22

		0,22

		0,22



		23

		Máy hút bụi - 1,5kw

		cái

		60

		0,03

		0,02

		0,01

		0,03

		0,03

		0,03



		24

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		0,16

		0,12

		0,07

		0,14

		0,14

		0,14



		25

		Ống đựng bản vẽ

		cái 

		24

		8,12

		5,80

		3,48

		6,96

		6,96

		6,96



		26

		Quạt thông gió - 0,04kw

		cái

		60

		2,03

		1,45

		0,87

		1,74

		1,74

		1,74



		27

		Quạt trần - 0,1kw

		cái

		60

		4,06

		2,90

		1,74

		3,48

		3,48

		3,48



		28

		Thước đo độ

		cái

		24

		0,41

		0,29

		0,17

		0,35

		0,35

		0,35



		29

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		0,41

		0,29

		0,17

		0,35

		0,35

		0,35



		30

		Thước nhựa 1m

		cái 

		24

		0,41

		0,29

		0,17

		0,35

		0,35

		0,35



		31

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái

		24

		0,41

		0,29

		0,17

		0,35

		0,35

		0,35



		32

		Thước vẽ đường cong

		cái

		24

		0,41

		0,29

		0,17

		0,35

		0,35

		0,35



		33

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		60

		4,06

		2,90

		1,74

		3,48

		3,48

		3,48



		34

		USB 1GB

		cái

		24

		8,12

		5,80

		3,48

		6,96

		6,96

		6,96



		35

		Điện năng

		kwh

		

		12,28

		8,77

		5,26

		10,53

		10,53

		10,53





Định mức sử dụng thiết bị văn phòng sau thực địa và báo cáo kết quả tỷ lệ 1: 500 000 độ sâu 0 - 30m quy định tại bảng 166, 167, 168. Các tỷ lệ khác định mức được điều chỉnh bằng các hệ số quy định tại bảng 169.


Bảng 166


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		BĐ địa chất

		BĐ dị thường NT quặng

		Bản đồ trọng sa

		BĐ phân bố và dự báo KS 



		1

		Máy điều hòa 12000 BTU - 2,2 kw

		cái

		0,97

		0,73

		0,65

		0,48



		2

		Máy in laser - 500kw

		cái

		0,24

		0,18

		0,16

		0,12



		3

		Máy vi tính - 400kw

		cái

		4,85

		3,64

		3,23

		2,42



		4

		Máy Scanner A4

		cái

		0,12

		0,09

		0,08

		0,06



		5

		Máy photocopy - 990w

		cái

		0,02

		0,01

		0,01

		0,01



		6

		Điện năng

		kwh

		35,43

		26,57

		23,62

		17,71





Bảng 167


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		BĐ địa mạo

		Bản đồ thủy động lực

		BĐ trầm tích tầng mặt và thạch động lực

		Bản đồ hiện trạng địa chất môi trường 



		1

		Máy điều hòa 12000 BTU - 2,2 kw

		cái

		0,24

		0,24

		0,57

		0,40



		2

		Máy in laser - 500kw

		cái

		0,06

		0,06

		0,14

		0,10



		3

		Máy vi tính - 400kw

		cái

		1,21

		1,21

		2,83

		2,02



		4

		Máy Scanner A4

		cái

		0,03

		0,03

		0,07

		0,05



		5

		Máy photocopy - 990w

		cái

		0,00

		0,00

		0,01

		0,01



		6

		Điện năng

		kwh

		8,86

		8,86

		20,67

		14,76





Bảng 168


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		BĐ dị thường phổ gamma

		Bản đồ kiến tạo

		Bản đồ địa động lực

		BĐ hiện trạng địa chất tai biến và dự báo tai biến



		1

		Máy điều hòa 12000 BTU - 2,2 kw

		cái

		0,24

		0,48

		0,48

		0,48



		2

		Máy in laser - 500kw

		cái

		0,06

		0,12

		0,12

		0,12



		3

		Máy vi tính - 400kw

		cái

		1,21

		2,42

		2,42

		2,42



		4

		Máy Scanner A4

		cái

		0,03

		0,06

		0,06

		0,06



		5

		Máy photocopy - 990w

		cái

		0,00

		0,01

		0,01

		0,01



		6

		Điện năng

		kwh

		8,86

		17,71

		17,71

		17,71





Hệ số dụng cụ - thiết bị văn phòng trước thực địa - chuẩn bị thi công và văn phòng sau thực địa - báo cáo kết quả


Bảng 169


		TT

		Tỷ lệ điều tra

		Văn phòng trước thực địa - chuẩn bị thi công

		Văn phòng sau thực địa - báo cáo kết quả



		1

		Độ sâu 0 - 30m

		

		



		1.1

		1: 500 000

		1,00

		1,00



		1.2

		1: 100 000

		3,38

		2,70



		1.3

		1: 50 000

		7,99

		6,37



		2

		Độ sâu 30 - 100m

		

		



		

		1: 500 000

		0,35

		0,31





Phần 3.


KHOAN

Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan


Bảng 1


		Cấp đất đá

		Đất đá và quặng đặc trưng



		I

		- Đất bở rời và ẩm ướt dạng hoàng thổ (phong hóa mạnh). Lớp đất trồng không có rễ cây. Bùn ướt và đất bùn. Cát pha không có cuội và đá dăm. Sét pha dạng hoàng thổ, đất tảo cát, phần mềm và cát không chảy.



		II 

		- Lớp đất trồng có rễ cây hoặc lẫn ít cuội và đất dăm nhỏ (<3cm). Cát chặt, Sét pha chặt, đất hoàng thổ, macnơ bở rời. Cát chảy không áp lực. Đất phấn mềm diatomit, muối mỏ.


- Các sản phẩm phong hóa của đá magma và biến chất đã bị kaolin hóa hoàn toàn

- Quặng sắt ocrơ



		III

		- Đất hoàng thổ chặt sít, đất chảy có áp lực. Đất sét có nhiều lớp nhỏ (<5cm). Sét pha và cát pha có chứa đến 20% cuội nhỏ hoặc đá dăm (<3cm). Cát kết được gắn kết bởi cát và macnơ. Cát được gắn kết yếu bằng xi măng sét hoặc vôi. Đá vôi vỏ sò, than đá mềm.


- Quặng sắt bị oxi hóa bở rời, bauxit dạng sét.


- Các sản phẩm phong hóa hoàn toàn của đá.



		IV

		- Các đá trầm tích. Cát kết sét. Macnơ chắc sít. Đá vôi không chắc và dolomit. Thạch cao kết tinh. Đá vôi có lỗ hổng. Than đá có độ cứng vừa, than nâu cứng vừa. Kaolin (nguyên sinh).


- Sét cát, alevrolit bị phong hóa mạnh và bị tan hóa.


- Quặng sắt mềm dính nhớt. Bauxit.



		V 

		- Đá cuội gồm các cuội nhỏ, dăm cát kết với xi măng gắn kết là vôi, oxit sắt và dolomit không thuần. Đá trầm tích với xi măng sét cát hoặc xi măng xốp khác. Than đá cứng, phosphorit kết thạch.


- Đá phiến sét mica, clorit, serpentinit, keratofia phong hóa vừa, tuf núi lửa bị sericit hóa.


- Quặng martit và các loại tương tự không chắc.



		VI 

		- Anhydrit chắc xít bị vật liệu tuf làm bẩn. Cuội kết trầm tích với xi măng vôi. Cát kết Felspat - vôi - thạch anh. Dunit, peridotit không bị phong hóa. Các đá carbonat, tan - apatit.


- Đá phiến sét - sericit - thạch anh. Đá phiến lớp anbitofia, clorit hóa và phân phiến. Pyroxen tinh thể lớn. Đá vôi chặc xít dolomit hóa - skanơ hóa. Sắt nâu xốp có dạng lỗ hổng.


- Quặng hematit.



		VII

		- Cuội của đá biến chất. Đá dăm không có tảng lăn. Cuội kết chứa > 50% cuội có thành phần là đá magma, xi măng gắn kết là silic và sét. Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silic. Diorit và gabro hạt thô.


- Argilit silic hóa. Granit hạt thô bị phong hóa.


- Quặng sulfur, quặng martit - siderit. Quặng amphibolit.



		VIII

		- Argilit chứa silic. Cuội kết có thành phần là đá magma với xi măng vôi, dolomit thạch anh hóa. Gneis, anbitofia hạt trung bình và keratophy. Skanơ tinh thể lớn và trung bình. Cát kết thạch anh.


- Đá phiến silic hóa. Granit hạt nhỏ bị phong hóa. Sắt nâu có lỗ hổng.


- Quặng hydrohematit chắc sít



		IX

		- Bazan không bị phong hóa. Cuội kết có thành phần là đá magma. Syenit, granit hạt nhỏ. Đá vôi có hàm lượng silic cao. Diaba tinh thể nhỏ. Sắt nâu chắc sít. Thạch anh với số lượng lớn. Pyrit, barit chắc sít.


- Túp silic hoá, đá sừng hóa.



		X 

		- Các trầm tích cuội tảng đá magma và biến chất. Cát kết thạch anh chặt sít. Đá skanơ silic mạch thạch anh.


- Sắt nâu silic hóa. Porphyrit bị thạch anh hóa mạnh và sừng hóa.


- Quặng manherit và martit chắc sít với các lớp nhỏ đá sừng.



		XI 

		- Đá phiến dạng ngọc bích chứa silic. Đá quarzit, đá sừng chứa sắt. Thạch anh chắc sít.


- Anbitofia hạt mịn bị sừng hóa. Jaspilit bị phong hóa.


- Các quặng chứa sắt rất cứng



		XII 

		- Đá jaspilit dạng khối đặc sít hoàn toàn không bị phong hóa. Đá lửa ngọc bích, đá sừng, các đá egirin và corindon





Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan tay có tháp

Bảng 2


		Cấp đất đá

		Đất đá đặc trưng



		I

		- Đất trồng không có rễ cây lẫn ít cuội sỏi, bùn ướt, đất dính chứa hữu cơ, đất hoàng thổ đất dính sét pha ở trạng thái dẻo mềm tới dẻo chảy.


- Khi nắm chặt, nước và cả đất phòi qua kẽ các ngón tay.



		II

		- Cát bở rời, cát lẫn sét có tới 10% hạt cuội sỏi. Sét dạng dải, dẻo chứa cát diatomit, muối.


- Trạng thái đất dính, thường dẻo cứng, dẻo mềm, đất rời trạng thái xốp.


- Đất rất dễ nhào nặn bằng tay



		III

		- Đất sét cát lẫn tạp chất chứa 10 đến 30% cuội nhỏ đá dăm và sỏi (<3cm). Đất hoàng thổ chặt sít, đất sét có nhiều lớp, macnơ bở rời và sét pha, phấn mềm. Cát khô, cát các loại chứa nước có áp lực. Đất dính, than nâu, đất chảy.


- Dùng ngón tay có thể ấn lõm mẫu đất.



		IV

		- Đất sét cát chứa nhiều cuội và dăm >30%. Đất dính thường ở trạng thái cứng tới nửa cứng. Đất rời trạng thái chặt. Đá vôi vỏ sò rỗng. Thạch cao bauxit anhydrit, photphorit, muối mỏ, than đá mềm.


- Tạo được vệt lõm sâu tới 5mm trên mặt mẫu đất đá bằng đầu nhọn búa địa chất, bẻ mạnh bằng tay mẫu đất đá bắn thành từng mảnh.



		V 

		- Đất dính lẫn > 50% dăm sạn hoặc cuội sỏi. Đá phiến sét cát và các biến dạng khác của các loại đá phiến mềm. Cát gắn kết yếu. Đất rời trạng thái rất chặt sít. Đá trầm tích với xi măng vôi.


- Mẫu đá không thể ấn lõm bằng ngón tay cái mà bẻ mạnh bằng tay mới vỡ thành từng mảnh





Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan tay không tháp lấy mẫu địa chất Ven bờ biển - Bãi triều - Cồn nổi

Bảng 3


		Cấp đất đá

		Đất đá đặc trưng



		I

		Bùn ướt và đất đầm lầy không tạo mút. Đất trồng và than bùn lẫn ít cuội sỏi. Sét pha xốp, hoàng thổ đất tảo cát



		II

		Đất sét cát và cuội nhỏ, không dính kết với nhau. Sét dạng dải, dẻo chứa cát, sét hoàng thổ, sét chảy có mút



		III

		Đất sét và cuội dính kết bằng sét voi ít tảng lăn, cát dính kết yếu bằng sét. Sét pha chắc sít, sét khô hoặc ướt. Cát khô, đất chảy, hoàng thổ kết đọng lâu năm, phấn mềm, macnơ bở rời.





Chương 1.


ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ 

MỤC 1. KHOAN MÁY


1.1. Khoan địa chất 


1.1.1. Nội dung công việc


- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị thiết bị, dụng cụ và vật liệu;


- Bảo hành, bảo dưỡng thiết bị khoan, gia công cơ khí phụ tùng, dụng cụ sửa chữa đồ mộc, thùng mẫu và chỉ đạo sản xuất trong quá trình thi công lỗ khoan;


- San gạt làm nền khoan (khối lượng đào đắp <5m3);


- Vận chuyển nước và đặt trạm đánh dung dịch;


- Khoan thuần túy lấy mẫu, mô tả mẫu, ghi chép sổ sách, ghi etêkét, xếp mẫu vào thùng mẫu, bảo quản mẫu;


- Sản xuất dung dịch sét, làm sạch mùn khoan trong hệ thống hố máng dung dịch và kiểm tra chất lượng các thông số dung dịch sét;


- Chống và nhổ ống chống trong quá trình khoan, thực hiện các công việc phục vụ nghiên cứu kỹ thuật lỗ khoan (100m/1 lần) và các công việc nghiên cứu khác;


- Lau chùi bảo dưỡng máy khi kết thúc khoan và nghiệm thu, hoàn thiện tài liệu khoan, bàn giao công trình.


- Vận chuyển vật tư, nguyên liệu, lao động trong quá trình thi công từ điểm tập kết đến công trình và ngược lại.


- Bảo quản vật tư, dụng cụ tại vùng đề án;


- Phục vụ đời sống CBCN tổ khoan tại thực địa;


+ Điều kiện thực hiện


- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng nằm ngang).


- Đường kính lỗ khoan đến 112 mm;


- Rửa lỗ khoan bằng dung dịch sét có tỷ trọng đến 1,15 g/cm3;


- Chống ống ≤ 10% chiều sâu lỗ khoan;


- Khi khoan có sử dụng biện pháp chống mất dung dịch ở mức độ nhẹ;


- Bộ máy khoan được sử dụng là các máy khoan cố định và tự hành có đặc tính kỹ thuật ứng với chiều sâu lỗ khoan;


- Vị trí lỗ khoan cách xa nguồn nước ≤ 30m và độ sâu lấy nước ≤ 8m.


+ Những công việc chưa có trong định mức


- Thí nghiệm mẫu và thí nghiệm địa chất thủy văn tại lỗ khoan;


- Làm đường để vận chuyển thiết bị, dụng cụ và vật liệu vào vị trí lỗ khoan; Gia cố móng tháp và móng máy khoan khi chiều sâu lỗ khoan > 500m;


- Khoan nổ mìn phá đất đá bằng máy ép hơi khi nền khoan gặp đất đá cứng;


- Xác định vị trí lỗ khoan trước và sau khi khoan;


- Gia cố bè mảng, phao phà để thi công các lỗ khoan trên bãi lầy, sông, hồ và trên mặt biển;


- Khoan không bơm rửa (khoan khô);


- Kết cấu giếng khai thác nước tại lỗ khoan;


- Chuyển quân (máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật liệu và người) từ đơn vị đến điểm tập kết thi công đề án và ngược lại;


- Tiếp nước cho khoan khi vị trí lỗ khoan cách xa nguồn nước > 30m và độ sâu lấy nước >8m;


- Vận chuyển mẫu từ địa điểm tập kết về đơn vị.


1.1.2. Phân loại khó khăn


Phân loại khó khăn theo cấp đất đá được quy định tại bảng 1


1.1.3. Định biên


Bảng 4


		TT

		Công việc

		KS6

		CN6 (N3)

		CN4 (N3)

		CN3 (N3)

		CN2 (N3)

		Nhóm



		1

		Khoan xoay cơ khí có lấy mẫu địa chất - Chiều sâu lỗ khoan ≤ 300m

		1

		1

		2

		

		1

		5



		2

		Khoan xoay cơ khí có lấy mẫu địa chất - Chiều sâu lỗ khoan từ 301m đến 700m

		1

		1

		2

		2

		

		6





1.1.4. Định mức: công nhóm/100m khoan


Bảng 5


		Chiều sâu lỗ khoan (m)

		Cấp đất đá



		

		Dùng lưỡi khoan hợp kim

		Dùng lưỡi khoan kim cương



		

		I - III

		IV

		V 

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X 

		XI 

		XII



		0 - 100

		24,4

		29,3

		35,4

		42,7

		53,7

		72,0

		84,2

		97,6

		114,7

		154,9



		0 - 200

		26,8

		31,7

		37,8

		47,6

		61,0

		75,6

		87,8

		102,5

		120,8

		162,3



		0 - 300

		28,1

		32,9

		39,0

		51,2

		63,4

		78,1

		90,3

		104,9

		123,2

		167,1



		0 - 400

		29,3

		35,4

		43,9

		56,1

		65,9

		80,5

		93,9

		108,6

		128,1

		173,2



		0 - 500

		35,4

		45,1

		50,0

		63,4

		75,6

		87,8

		101,3

		118,3

		137,9

		184,2



		0 - 600

		36,6

		46,4

		53,7

		67,1

		79,3

		91,5

		106,1

		123,2

		144,0

		192,8



		0 - 700

		37,8

		47,6

		56,1

		70,8

		84,2

		92,7

		107,4

		125,7

		146,4

		196,4





Ghi chú: Định mức tại bảng 5 cho khoan địa chất bình thường như nêu trong điều kiện thực hiện. Khi khoan với các điều kiện khác, định mức thời gian được nhân với các hệ số tại bảng 6.


Bảng 6


		TT

		Điều kiện khoan

		Hệ số điều chỉnh



		1

		Khoan xiên so với mặt phẳng nằm ngang

		



		

		Từ 890 đến 750

		1,15



		

		Từ 740 đến 600

		1,25



		

		Từ 590 đến 00

		1,50



		2

		Rửa lỗ khoan

		



		

		Bằng nước lã

		0,95



		

		Bằng dung dịch sét tỷ trọng đến 1,3 g/cm3

		1,15



		3

		Đường kính lỗ khoan lấy mẫu

		



		

		Đường kính ≤ 112 mm

		1,00



		

		Đến 132 mm

		1,39



		

		Đến 151 mm

		1,82



		

		Đến 168 mm

		2,25



		

		Đến 190 mm

		2,88



		

		Đến 219 mm

		3,82



		

		Đến 250 mm

		4,98



		4

		Đường kính lỗ khoan không lấy mẫu

		



		

		Đường kính ≤ 112 mm

		0,85



		

		Đến 132 mm

		1,19



		

		Đến 151 mm

		1,53



		

		Đến 168 mm

		1,91



		

		Đến 190 mm

		2,38



		

		Đến 219 mm

		3,32



		

		Đến 250 mm

		4,23



		5

		Đường kính lỗ khoan khi khoan doa mở rộng chống ống

		



		

		Từ 112 mm, doa rộng ra 132 mm

		1,39



		

		Từ 112 mm, doa rộng ra 151 mm

		1,82



		

		Từ 112 mm, doa rộng ra 168 mm

		2,25



		

		Từ 112 mm, doa rộng ra 190 mm

		2,88



		

		Từ 112 mm, doa rộng ra 219 mm

		3,82



		

		Từ 112 mm, doa rộng ra 250 mm

		4,98



		6

		Khoan hiệp ngắn để nâng cao tỷ lệ mẫu, khoan khô, khoan qua địa tầng dễ sập lở, địa tầng hang động kastơ mất nước mạnh

		1,30



		7

		Lỗ khoan chống ống 100%

		1,15



		8

		Địa hình khoan lầy lội khó khăn cho việc thi công

		1,05



		9

		Khoan ở vùng núi cao, điều kiện khí hậu, thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến sản xuất, giao thông đi lại khó khăn

		1,15





1.2. Khoan địa chất thủy văn


1.2.1. Nội dung công việc


- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị thiết bị, dụng cụ và vật liệu;


- Lập phương án khảo sát thực địa, thiết kế kỹ thuật cấu trúc lỗ khoan và kỹ thuật thi công lỗ khoan theo thiết đồ dự kiến cột địa tầng lỗ khoan;


- San gạt làm nền khoan (khối lượng đào đắp < 5m3).


- Bảo hành, bảo dưỡng thiết bị khoan gia công cơ khí phụ tùng, dụng cụ sửa chữa đồ mộc, thùng mẫu và chỉ đạo sản xuất trong quá trình thi công lỗ khoan;


- Vận chuyển nước, dung dịch và đặt trạm đánh dung dịch;


- Khoan thuần tuý lấy mẫu, mô tả mẫu, ghi chép sổ sách, ghi etêkét, xếp mẫu vào thùng mẫu, bảo quản mẫu;


- Sản xuất dung dịch sét, làm sạch mùn khoan trong hệ thống hố máng dung dịch và kiểm tra chất lượng các thông số dung dịch sét;


- Chống và nhổ ống trong quá trình khoan không vượt quá 10 - 15%, thực hiện các công việc phục vụ nghiên cứu kỹ thuật lỗ khoan (100m/1 lần) và các công việc nghiên cứu địa chất thủy văn lỗ khoan;


- Lau chùi bảo dưỡng máy khi kết thúc khoan và nghiệm thu, hoàn thiện tài liệu khoan, bàn giao công trình;


- Vận chuyển vật tư nguyên liệu, lao động trong quá trình thi công từ địa điểm tập kết đến công trình và ngược lại;


- Bảo quản vật tư, dụng cụ tại vùng đề án 1;


- Vận chuyển ống chống - ống lọc và dụng cụ thí nghiệm ĐCTV lỗ khoan;


- Phục vụ đời sống CBCN tổ khoan tại thực địa;


+ Điều kiện thực hiện


- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng nằm ngang);


- Đường kính lỗ khoan đến 112mm;


- Rửa lỗ khoan bằng dung dịch sét có tỷ trọng đến 1,15 g/cm3;


- Chống ống ≤ 10% chiều sâu lỗ khoan;


- Khi khoan có sử dụng biện pháp chống mất dung dịch ở mức độ nhẹ;


- Bộ máy khoan được sử dụng là các máy khoan tự hành có đặc tính kỹ thuật ứng với chiều sâu lỗ khoan.


+ Những công việc chưa có trong định mức

- Thí nghiệm mẫu và thí nghiệm địa chất thủy văn tại lỗ khoan;


- Làm đường để vận chuyển thiết bị, dụng cụ và vật liệu vào vị trí lỗ khoan;


- San gạt nền khoan ở sườn đồi núi khi khối lượng công việc đào đắp > 5m3;


- Khoan nổ mìn phá đất đá bằng máy ép hơi khi nền khoan gặp đất đá cứng;


- Xác định vị trí lỗ khoan trước và sau khi khoan;


- Các công việc gia cố bè mảng, phao phà để thi công các lỗ khoan trên bãi lầy, sông, hồ và trên mặt biển;


- Khoan không bơm rửa (khoan khô);


- Việc kết cấu giếng khai thác nước tại lỗ khoan;


- Chuyển quân (máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật liệu và người) từ đơn vị đến điểm tập kết thi công đề án và ngược lại;


- Công tác cấp nước phục vụ khoan: vị trí lỗ khoan cách xa nguồn nước > 30m và độ sâu lấy nước >8m;


- Chi phí chống ống, ống lọc trong khoan lấy mẫu các lỗ khoan phục vụ nghiên cứu địa chất thủy văn sẽ được tính dự toán kinh phí trực tiếp riêng;


- Vận chuyển mẫu từ địa điểm tập kết về đơn vị.


1.2.2. Phân loại khó khăn


Phân loại khó khăn theo cấp đất đá được quy định ở bảng 1.


1.2.3. Định biên


Bảng 7


		TT

		Công việc

		KS6

		CN6 (N3)

		CN4 (N3)

		CN3 (N3)

		CN2 (N3)

		Nhóm



		1

		Khoan xoay cơ khí có lấy mẫu ĐCTV. Chiều sâu LK đến 300m

		1

		1

		2

		

		1

		5



		2

		Khoan xoay cơ khí có lấy mẫu ĐCTV. Chiều sâu LK từ 301m - 500m

		1

		1

		2

		2

		

		6





1.2.4. Định mức: công nhóm/100m khoan


Bảng 8


		Chiều sâu lỗ khoan (m)

		Cấp đất đá



		

		Dùng lưỡi khoan hợp kim

		Dùng lưỡi khoan bi 



		

		I - III

		IV

		V 

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X 

		XI 

		XII



		0 - 100

		46,8

		49,2

		56,3

		59,2

		67,2

		85,2

		111,6

		153,6

		216,0

		291,6



		0 - 200

		54,0

		56,5

		63,7

		68,0

		76,8

		94,8

		123,6

		166,8

		230,4

		309,6



		0 - 300

		55,2

		58,0

		66,5

		70,8

		79,2

		99,6

		129,6

		175,2

		242,4

		325,2



		0 - 400

		56,4

		60,8

		69,4

		73,7

		82,8

		103,2

		136,8

		186,0

		260,4

		351,6



		0 - 500

		57,6

		62,3

		70,8

		75,1

		86,4

		108,0

		142,8

		193,2

		268,8

		363,6





Ghi chú: Định mức tại bảng 8 cho khoan địa chất bình thường như nêu trong điều kiện thực hiện. Khi khoan với các điều kiện khác, định mức thời gian được nhân với các hệ số tại bảng 9.


Bảng 9


		TT

		Điều kiện khoan

		Hệ số điều chỉnh



		1

		Khoan xiên so với mặt phẳng nằm ngang

		



		

		Từ 890 đến 750

		1,15



		

		Từ 740 đến 600

		1,25



		

		Từ 590 đến 00

		1,50



		2

		Rửa lỗ khoan

		



		

		Bằng nước lã

		0,95



		

		Bằng dung dịch sét tỷ trọng đến 1,3 g/cm3

		1,15



		3

		Đường kính lỗ khoan lấy mẫu

		



		

		Đường kính ≤ 112 mm

		1,00



		

		Đến 132 mm

		1,40



		

		Đến 151 mm

		1,80



		

		Đến 168 mm

		2,25



		

		Đến 190 mm

		2,80



		

		Đến 219 mm

		3,80



		

		Đến 250 mm

		4,98



		4

		Đường kính lỗ khoan không lấy mẫu

		



		

		Đường kính ≤ 112 mm

		0,85



		

		Đến 132 mm

		1,20



		

		Đến 151 mm

		1,50



		

		Đến 168 mm

		1,90



		

		Đến 190 mm

		2,40



		

		Đến 219 mm

		3,25



		

		Đến 250 mm

		4,25



		5

		Đường kính lỗ khoan khi khoan doa mở rộng chống ống

		



		

		Từ 112 mm, doa rộng ra 132 mm

		1,40



		

		Từ 112 mm, doa rộng ra 151 mm

		1,85



		

		Từ 112 mm, doa rộng ra 168 mm

		2,25



		

		Từ 112 mm, doa rộng ra 190 mm

		2,88



		

		Từ 112 mm, doa rộng ra 219 mm

		3,82



		

		Từ 112 mm, doa rộng ra 250 mm

		4,98



		6

		Khoan hiệp ngắn để nâng cao tỷ lệ lấy mẫu đối với những lỗ khoan nghiên cứu ĐCTV, khoan qua các địa tầng chứa nước dễ sập lở, địa tầng hang động kastơ và đứt gãy mất nước mạnh

		1,75



		7

		Lỗ khoan chống ống 100%

		1,15



		8

		Địa hình khoan lầy lội khó khăn cho việc thi công

		1,05



		9

		Khoan ở vùng núi cao, điều kiện khí hậu, thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến sản xuất, giao thông đi lại khó khăn

		1,15





MỤC 2. KHOAN TAY

2.1. Khoan tay có tháp lấy mẫu địa chất và ĐCTV - ĐCCT


2.1.1. Nội dung công việc


- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị dụng cụ, vật liệu;


- Lập phương án, thăm thực địa, làm đường và san nền khoan (< 5m3);


- Tạo nguồn nước phục vụ thi công, vận chuyển nước hoặc đặt các trạm bơm dẫn nước đến lỗ khoan;


- Khoan thuần túy, lấy mẫu, ghi chép mô tả, ghi etêkét, xếp mẫu vào thùng mẫu, bảo quản mẫu;


- Chống và nhổ ống chống trong quá trình khoan;


- Thực hiện các Nội dung công việc nghiên cứu địa chất thủy văn trong lỗ khoan đối với khoan tay ĐCTV - ĐCCT;


- Lấp, xây mốc lỗ khoan, san lấp nền khoan;


- Lau chùi, bảo dưỡng thiết bị dụng cụ, gia công cơ khí phụ tùng, sửa chữa đồ mộc, thùng mẫu khi kết thúc khoan;


- Bảo quản vật tư, dụng cụ tại vùng đề án;


- Phục vụ đời sống CBCN tổ khoan tại thực địa;


- Hoàn chỉnh tài liệu, nghiệm thu, bàn giao công trình;


+ Điều kiện thực hiện


- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng nằm ngang);


- Địa hình nền khoan khô ráo, đường vận chuyển dụng cụ, thiết bị khoan vào vị trí lỗ khoan thuận tiện;


- Hiệp khoan dài 0,5m;


- Chống ống ≤ 50% chiều sâu lỗ khoan;


- Khoan khô và đôi khi có đổ nước;


- Đường kính lỗ khoan đến 112 mm;


- Nguồn cung cấp nước cho khoan trong phạm vi ≤ 50m


+ Những công việc chưa có trong định mức


- Thí nghiệm mẫu, thí nghiệm ĐCTV lỗ khoan và lấy mẫu nguyên dạng nghiên cứu ĐCCT;


- Xác định vị trí lỗ khoan;


- Làm đường, nền khoan (khối lượng đất đá >5m3);


- Thiết kế, xây dựng phao bè khi thi công trên bãi lầy, sông, hồ, bãi biển;


- Khoan nổ mìn phá dỡ đất đá bằng máy ép hơi khi san gạt nền khoan gặp đất đá cứng;


- Công tác chuyển quân, người và thiết bị từ đơn vị đến vùng thi công đề án;


- Vận chuyển mẫu từ địa điểm tập kết về đơn vị.


2.1.2. Phân loại khó khăn


Phân loại khó khăn theo cấp đất đá được quy định tại bảng 2


2.1.3. Định biên


Bảng 10


		TT

		Công việc

		KS6

		CN5 (N2)

		CN3 (N2)

		Nhóm



		1

		Khoan tay có tháp lấy mẫu địa chất và ĐCTV - ĐCCT

		1

		1

		4

		6





2.1.4. Định mức: công nhóm/100m khoan 


Bảng 11

		Chiều sâu lỗ khoan (m)

		Lấy mẫu ĐC

		Lấy mẫu ĐCTV - ĐCCT



		

		I

		II

		III

		IV

		V 

		I

		II

		III

		IV

		V 



		0 - 10m

		24,2

		30,8

		37,4

		47,3

		61,6

		27,5

		34,1

		40,7

		50,6

		64,9



		0 - 20m

		37,4

		47,3

		59,4

		73,7

		95,7

		40,7

		50,6

		62,7

		77,0

		99,0



		0 - 30m

		58,3

		73,7

		91,3

		114,4

		148,5

		61,6

		77,0

		94,6

		117,7

		151,8





Ghi chú: Định mức tại bảng 9 cho khoan địa chất bình thường như nêu trong điều kiện thực hiện. Khi khoan với các điều kiện khác, định mức thời gian được nhân với các hệ số sau:


- Đường kính lỗ khoan ≤ 112mm - hệ số: 1,00;


- Đường kính lỗ khoan > 112mm - hệ số: 1,10;


- Địa hình lầy lội, khó thi công - hệ số: 1,20;


- Khoan ở vùng núi cao, đảo xa, khí hậu khắc nghiệt, ảnh hưởng đến sản xuất, điều kiện giao thông đi lại khó khăn - hệ số: 1,15;


2.2. Khoan tay không tháp lấy mẫu địa chất ven bờ biển, bãi triều và cồn nổi.


2.2.1. Nội dung công việc


- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị dụng cụ, vật liệu và phương tiện thi công;


- Vận chuyển dụng cụ, vật liệu tới vị trí khoan lấy mẫu bằng thuyền máy hoặc xuồng máy. Xác định tọa độ lỗ khoan để lấy mẫu;


- Chống và nhổ ống vách;


- Khoan thuần túy, mô tả mẫu, ghi chép, hoàn thiện các tài liệu địa chất, vẽ thiết đồ lỗ khoan, lập sổ đăng ký mẫu, đóng gói bảo quản mẫu và vận chuyển mẫu lên bờ;


- Thu dọn dụng cụ, gia công cơ khí phụ tùng, sửa chữa đồ mộc, thùng mẫu khi kết thúc khoan và di chuyển tới vị trí khoan khác trong phạm vi 2 - 3km;


- Bảo quản vật tư, dụng cụ tại vùng đề án;


- Phục vụ đời sống CBCN tổ khoan tại thực địa;


+ Điều kiện thực hiện


- Sử dụng bộ ống mẫu van bi để lấy mẫu;


- Khoan lấy mẫu tại một vị trí chiều sâu tới 6 - 8m;


- Khoan lấy mẫu thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng nằm ngang);


- Khoan được tiến hành ở độ sâu mực nước biển: 0 - 15m nước (trong đới ngập nước ≤ 1,5m);


- Đường kính dụng cụ lấy mẫu (ống mẫu van bi): 27 - 30mm;


- Chống vách 100%, đường kính 100mm;


- Khoan và di chuyển vị trí khoan để lấy mẫu thực hiện 1 ca trong ngày, thời gian làm việc 6 giờ;


- Phương tiện để di chuyển dụng cụ khoan đến các vị trí khoan lấy mẫu dọc bờ biển, bãi triều và cồn nổi được thực hiện bằng thuyền máy hoặc xuồng máy;


- Sóng và gió biển đến cấp 2;


- Thủy triều kiệt, bãi triều và bờ biển, cồn nổi trong vị trí thi công đi lại thuận tiện.


+ Những công việc chưa có trong định mức


- Thuê phương tiện vận chuyển khoan như thuyền máy hoặc xuồng máy;


- Công tác chuyển quân, người và thiết bị từ đơn vị đến vùng thi công đề án và ngược lại.


2.2.2. Phân loại khó khăn


Phân cấp đất đá cho công tác khoan tay không tháp lấy mẫu ven bờ biển, bãi triều, cồn nổi được quy định tại bảng 3.


2.2.3. Định biên


Bảng 12


		TT

		Công việc 

		KSC 4

		CN 4(N2)

		Nhóm



		1

		Khoan tay không tháp lấy mẫu địa chất ven bờ biển, bãi triều và cồn nổi

		1

		6

		7





2.2.4. Định mức: công nhóm/100m khoan


Bảng 13


		Khoảng chiều sâu lỗ khoan tại một vị trí 

		Khoảng cách các vị trí khoan lấy mẫu

		Mức



		6 - 8m

		2 - 3km

		19,8





MỤC 3. THÁO LẮP VÀ VẬN CHUYỂN THIẾT BỊ KHOAN


3.1. Tháo lắp và vận chuyển tháp khoan các máy khoan cố định

3.1.1. Nội dung công việc


- San bằng nền khoan, đào khối lượng đất cần thiết để đặt hệ thống dung dịch và móng;


- Chuẩn vị gỗ - ván - xát xi và các vật liệu để xây lắp máy khoan, nhà khoan;


- Xây dựng móng tháp và móng máy khi chiều sâu lỗ khoan >500m, đối với các máy khoan cố định;


- Lắp ráp tháp khoan, máy khoan, hệ thống chiếu sáng, cần dựng, nhà khoan, hệ thống dung dịch và hệ thống an toàn;


- Tháo dỡ máy khoan, tháp khoan, nhà khoan, vận chuyển chúng đến vị trí thi công mới;


- Lấp hố máng dung dịch, đặt mốc lỗ khoan 


3.1.2. Định biên


Bảng 14


		TT

		Công việc

		KS6

		CN5

		CN3

		Nhóm



		1

		Chiều sâu lỗ khoan 0 đến ≤300m

		1

		4

		5

		10



		2

		Chiều sâu lỗ khoan từ 301m đến 700m

		1

		5

		7

		13





3.1.3. Định mức


3.1.3.1. Tháo lắp tháp khoan, máy khoan cố định với các tháp khoan sắt: công nhóm/lần

 Bảng 15


		Chiều sâu lỗ khoan (m)

		Lúc lắp và tháo tháp

		Lúc lắp và tháo máy

		Định mức 



		Tìm kiếm thăm dò

		Chuyên đề

		

		

		Cho 10km tuyến

		Cho 1km tiếp theo



		100

		

		Chi tiết

		Từng phần

		3,05

		0,03



		300

		100

		Từng phần

		Từng khối

		6,67

		0,04



		

		

		Chi tiết

		Từng phần

		7,88

		0,04



		700

		500

		Từng phần

		Từng khối

		11,59

		0,07



		

		

		Chi tiết

		Từng phần

		15,77

		0,07





3.1.3.2. Vận chuyển cho việc xây dựng máy khoan, tháp khoan, thiết bị dụng cụ đi kèm khi tháo lắp chi tiết máy khoan cố định: ca - xe/lần vận chuyển


Bảng 16


		Theo chiều sâu LK (m)

		Kiểu vận chuyển 



		Tìm kiếm thăm dò

		Chuyên đề

		Ô tô

		Máy kéo



		

		

		Cho 10km đầu

		Cho 1km tiếp theo

		Cho 10km đầu

		Cho 1km tiếp theo



		100

		-

		1,76

		0,09

		1,40

		0,07



		300

		100

		3,25

		0,15

		2,60

		0,12



		700

		500

		6,48

		0,31

		5,19

		0,24





3.2. Tháo lắp và vận chuyển các máy khoan tự hành

3.2.1. Nội dung công việc


- San bằng nền khoan, đào, đặt hệ thống máng, hố dung dịch;


- Đặt máy khoan tự hành và các thiết bị, kê kích, kiểm tra máy ở vị trí an toàn, dựng tháp;


- Làm nhà khoan và các mái che, hệ thống an toàn, hệ thống chiếu sáng;


- Hạ tháp, xếp máy ở vị trí vận chuyển;


- Tháo dỡ dụng cụ, thiết bị, cần dựng, hệ thống dung dịch nhà khoan xếp lên phương tiện vận chuyển;


- Lấp hố rãnh sau khi khoan xong lỗ khoan, cắm mốc lỗ khoan;


- Vận chuyển máy khoan, thiết bị, dụng cụ đến vị trí thi công mới;


- Vận chuyển thiết bị, dụng cụ khoan từ nơi tập kết đến vị trí lỗ khoan trong phạm vi ≤ 10km


3.2.2. Định biên


Bảng 17


		TT

		Công việc

		KS4

		CN5

		CN3

		Nhóm



		1

		Chiều sâu lỗ khoan 0 đến ≤300m

		1

		4

		5

		10



		2

		Chiều sâu lỗ khoan từ 301m đến 500m

		1

		5

		7

		13





3.2.3. Định mức


3.2.3.1. Tháo lắp máy khoan các máy khoan tự hành: công nhóm/lần tháo lắp

Bảng 18


		Chiều sâu lỗ khoan (m)

		Tìm kiếm - thăm dò

		Nghiên cứu ĐCTV



		

		Cho 10km đầu

		Cho 1km tiếp theo

		Cho 10km đầu

		Cho 1km tiếp theo



		100

		3,89

		0,02

		4,04

		0,02



		500

		7,16

		0,04

		10,48

		0,05





3.2.3.2. Vận chuyển bằng ôtô cho việc xây dựng tháp khoan máy khoan, thiết bị dụng cụ đi kèm khi tháo lắp máy khoan tự hành: ca - xe/lần vận chuyển


Bảng 19


		Chiều sâu lỗ khoan (m)

		Các lỗ khoan tìm kiếm - thăm dò

		Các lỗ khoan nghiên cứu ĐCTV



		

		Cho 10km đầu

		Cho 1km tiếp theo

		Cho 10km đầu

		Cho 1km tiếp theo



		100

		1,46

		0,07

		1,75

		0,08



		500

		2,89

		0,13

		4,99

		0,24





3.3. Tháo lắp và vận chuyển bộ khoan tay có tháp

3.3.1. Nội dung công việc


- Chuẩn bị nền;


- Tháo và lắp thiết bị, dụng cụ, xếp chúng lên phương tiện vận chuyển, di chuyển chúng đến vị trí lỗ khoan mới;


- Cắm mốc lỗ khoan;


3.3.2. Định biên


Các tháo lắp và di chuyển bộ khoan tay có tháp do tổ khoan thực hiện (bảng 10).


3.3.3. Định mức: công nhóm/lần

Bảng 20


		Chiều sâu lỗ khoan đến (m)

		Cho khoảng cách 10km

		Cho 1km tiếp theo

		Cho di chuyển dọc tuyến tìm kiếm thăm dò



		30

		0,779

		0,013

		0,440





Chương 2.


ĐỊNH MỨC VẬT TƯ - THIẾT BỊ

I. VẬT LIỆU


I.1.1. Khoan địa chất: tính cho 100m khoan


I.1.1.1. Chiều sâu lỗ khoan đến 100m


Bảng 21


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Cấp đất đá



		

		

		

		I - III

		IV - VI 

		VII - VIII

		IX - X 

		XI - XII



		1

		Bộ mở rộng thành Ф76 - 112mm

		bộ 

		

		

		

		5,04

		8,04



		2

		Cần khoan Ф42mm

		m 

		4,57

		6,97

		12,11

		17,39

		25,86



		3

		Da mốc nối cần Ф42mm

		bộ

		1,78

		2,71

		4,71

		6,76

		10,06



		4

		Đất sét bột

		kg

		1716,5

		3719,16

		6766,00

		10220,2

		16316,4



		5

		Dầu áp lực

		kg

		1,52

		2,32

		4,04

		5,80

		8,62



		6

		Dầu bôi trơn

		kg

		15,23

		23,22

		40,35

		57,97

		86,21



		7

		Hóa phẩm CMC

		kg

		42,30

		91,65

		166,73

		251,85

		402,08



		8

		Lưỡi khoan HK Ф112mm

		cái

		12,35

		26,76

		48,69

		

		



		9

		Lưỡi khoan KC Ф76 - 112mm

		cái

		

		

		

		20,15

		32,17



		10

		Mỡ bôi trơn

		kg

		0,76

		1,16

		2,02

		2,90

		4,31



		11

		Nhíp pen Ф146mm

		cái

		1,52

		3,30

		6,00

		9,07

		14,47



		12

		Nhíp pen Ф108mm

		cái

		0,25

		0,39

		0,67

		0,97

		1,44



		13

		Ống chống Ф146mm

		m 

		1,02

		1,55

		2,69

		3,86

		5,75



		14

		Ống mẫu Ф108mm

		bộ

		5,41

		11,73

		21,34

		32,24

		51,47



		15

		Ống Slam Ф108mm

		ống 

		0,51

		1,10

		2,00

		3,02

		4,82



		16

		Vòng chèn mẫu Ф76 - 112mm

		cái

		

		

		

		20,15

		32,17





I.1.1.2. Chiều sâu lỗ khoan đến 200m


Bảng 22


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Cấp đất đá



		

		

		

		I - III

		IV - VI 

		VII - VIII

		IX - X 

		XI - XII



		1

		Bộ mở rộng thành Ф76 - 112mm

		bộ 

		

		

		

		5,30

		8,57



		2

		Cần khoan Ф50mm

		m 

		7,14

		10,68

		18,24

		25,21

		37,64



		3

		Da mốc an toàn Ф50mm

		bộ

		0,57

		0,85

		1,46

		2,02

		3,01



		4

		Da mốc nối cần Ф50mm

		kg

		0,86

		1,82

		3,24

		4,77

		7,72



		5

		Đất sét bột

		kg

		6489,98

		9710,94

		16585,5

		22923,7

		34226,6



		6

		Dầu áp lực

		kg

		26,27

		39,31

		67,13

		92,78

		138,53



		7

		Dầu bôi trơn

		kg

		8,76

		18,61

		33,14

		48,80

		78,89



		8

		Hóa phẩm CMC

		cái

		71,38

		151,75

		270,19

		397,81

		643,12



		9

		Lưỡi khoan HK Ф112mm

		cái

		12,75

		27,11

		48,27

		

		



		10

		Lưỡi khoan KC Ф76 - 112mm

		kg

		

		

		

		21,22

		34,30



		11

		Mỡ bôi trơn

		kg

		1,43

		2,14

		3,65

		5,04

		7,53



		12

		Múpta Ф50mm

		cái 

		0,86

		1,82

		3,24

		4,77

		7,72



		13

		Nhíp pen Ф146mm

		m 

		5,14

		7,69

		13,13

		18,15

		27,10



		14

		Nhíp pen Ф108mm

		bộ 

		0,10

		0,20

		0,36

		0,53

		0,86



		15

		Ống chống Ф146mm

		m 

		0,41

		0,87

		1,55

		2,28

		3,69



		16

		Ống mẫu Ф108mm

		bộ

		

		2,38

		0,00

		34,48

		55,74



		17

		Ống Slam Ф108mm

		ống 

		1,71

		2,56

		4,38

		6,05

		9,03



		18

		Vòng chèn mẫu Ф76 - 112mm

		cái

		

		

		

		21,22

		34,30





I.1.1.3. Chiều sâu lỗ khoan đến 300m


Bảng 23


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Cấp đất đá



		

		

		

		I - III

		IV - VI 

		VII - VIII

		IX - X 

		XI - XII



		1

		Bộ mở rộng thành Ф76 - 112mm

		bộ 

		

		

		

		5,46

		8,95



		2

		Cần khoan Ф50mm

		m 

		7,40

		11,16

		18,77

		25,88

		38,59



		3

		Da mốc an toàn Ф50mm

		bộ

		0,59

		0,89

		1,50

		2,07

		3,09



		4

		Da mốc nối cần Ф50mm

		kg

		0,95

		2,02

		3,34

		4,91

		8,05



		5

		Đất sét bột

		kg

		6730,35

		10143,6

		17066,3

		23530,9

		35083,5



		6

		Dầu áp lực

		kg

		27,24

		41,06

		69,08

		95,24

		142,00



		7

		Dầu bôi trơn

		kg

		9,73

		20,69

		34,12

		50,23

		82,32



		8

		Hóa phẩm CMC

		cái

		79,31

		168,67

		278,12

		409,50

		671,05



		9

		Lưỡi khoan HK Ф112mm

		cái

		14,17

		30,14

		49,69

		

		



		10

		Lưỡi khoan KC Ф76 - 112mm

		kg

		

		

		

		21,84

		35,79



		11

		Mỡ bôi trơn

		kg

		1,48

		2,23

		3,75

		5,18

		7,72



		12

		Múpta Ф50mm

		cái 

		0,95

		2,02

		3,34

		4,91

		8,05



		13

		Nhíp pen Ф146mm

		m 

		5,33

		8,03

		13,51

		18,63

		27,78



		14

		Nhíp pen Ф108mm

		bộ 

		0,11

		0,22

		0,37

		0,55

		0,89



		15

		Ống chống Ф146mm

		m 

		0,45

		0,97

		1,59

		2,35

		3,85



		16

		Ống mẫu Ф108mm

		bộ

		

		2,57

		

		35,49

		58,16



		17

		Ống Slam Ф108mm

		ống 

		1,78

		2,68

		4,50

		6,21

		9,26



		18

		Vòng chèn mẫu Ф76 - 112mm

		cái

		

		

		

		21,84

		35,79





I.1.1.4. Chiều sâu lỗ khoan đến 400m


Bảng 24


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Cấp đất đá



		

		

		

		I - III

		IV - VI 

		VII - VIII

		IX - X 

		XI - XII



		1

		Bộ mở rộng thành Ф76 - 112mm

		bộ 

		

		

		

		5,72

		9,59



		2

		Cần khoan Ф50mm

		m 

		7,58

		12,13

		19,35

		26,65

		39,61



		3

		Da mốc an toàn Ф50mm

		bộ

		0,61

		0,97

		1,55

		2,13

		3,17



		4

		Da mốc nối cần Ф50mm

		kg

		1,04

		2,30

		3,63

		5,15

		8,63



		5

		Đất sét bột

		kg

		6894,9

		11031,9

		17593,9

		24226,1

		36014,8



		6

		Dầu áp lực

		kg

		27,91

		44,65

		71,21

		98,06

		145,77



		7

		Dầu bôi trơn

		kg

		10,59

		23,48

		37,15

		52,62

		88,20



		8

		Hóa phẩm CMC

		cái

		86,30

		191,42

		302,82

		429,00

		719,01



		9

		Lưỡi khoan HK Ф112mm

		cái

		15,42

		34,20

		54,10

		

		



		10

		Lưỡi khoan KC Ф76 - 112mm

		kg

		

		

		

		22,88

		38,35



		11

		Mỡ bôi trơn

		kg

		1,52

		2,43

		3,87

		5,33

		7,92



		12

		Múpta Ф50mm

		cái 

		1,04

		2,30

		3,63

		5,15

		8,63



		13

		Nhíp pen Ф146mm

		m 

		5,46

		8,74

		13,93

		19,18

		28,52



		14

		Nhíp pen Ф108mm

		bộ 

		0,12

		0,26

		0,40

		0,57

		0,96



		15

		Ống chống Ф146mm

		m 

		0,49

		1,10

		1,74

		2,46

		4,12



		16

		Ống mẫu Ф108mm

		bộ

		

		2,90

		

		37,18

		62,31



		17

		Ống Slam Ф108mm

		ống 

		1,82

		2,91

		4,64

		6,39

		9,51



		18

		Vòng chèn mẫu Ф76 - 112mm

		cái

		

		

		

		22,88

		38,35





I.1.1.5. Chiều sâu lỗ khoan đến 500m


Bảng 25


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Cấp đất đá



		

		

		

		I - III

		IV - VI 

		VII - VIII

		IX - X 

		XI - XII



		1

		Bộ mở rộng thành Ф76 - 112mm

		bộ 

		

		

		

		5,99

		9,95



		2

		Cần khoan Ф50mm

		m 

		9,15

		14,09

		21,55

		28,75

		42,36



		3

		Da mốc an toàn Ф50mm

		bộ

		0,73

		1,13

		1,72

		2,30

		3,39



		4

		Da mốc nối cần Ф50mm

		kg

		1,13

		2,48

		3,83

		5,34

		8,87



		5

		Đất sét bột

		kg

		8321,45

		12807,1

		19591,1

		26140,6

		38516,4



		6

		Dầu áp lực

		kg

		33,68

		51,84

		79,30

		105,80

		155,90



		7

		Dầu bôi trơn

		kg

		11,55

		25,34

		39,13

		54,55

		90,63



		8

		Hóa phẩm CMC

		cái

		94,14

		206,59

		319,03

		444,69

		738,79



		9

		Lưỡi khoan HK Ф112mm

		cái

		16,82

		36,91

		57,00

		

		



		10

		Lưỡi khoan KC Ф76 - 112mm

		kg

		

		

		

		24,01

		39,89



		11

		Mỡ bôi trơn

		kg

		1,83

		2,82

		4,31

		5,75

		8,47



		12

		Múpta Ф50mm

		cái 

		1,13

		2,48

		3,83

		5,34

		8,87



		13

		Nhíp pen Ф146mm

		m 

		5,49

		8,45

		12,93

		17,25

		25,42



		14

		Nhíp pen Ф108mm

		bộ 

		0,13

		0,28

		0,43

		0,59

		0,99



		15

		Ống chống Ф146mm

		m 

		0,54

		1,18

		1,83

		2,55

		4,24



		16

		Ống mẫu Ф108mm

		m

		

		2,91

		

		32,61

		54,18



		17

		Ống Slam Ф108mm

		bộ 

		1,83

		2,82

		4,31

		5,75

		8,47



		18

		Vòng chèn mẫu Ф76 - 112mm

		cái

		

		

		

		24,01

		39,89





I.1.1.6. Chiều sâu lỗ khoan đến 600m


Bảng 26


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Cấp đất đá



		

		

		

		I - III

		IV - VI 

		VII - VIII

		IX - X 

		XI - XII



		1

		Bộ mở rộng thành Ф76 - 112mm

		bộ 

		

		

		

		6,19

		10,32



		2

		Cần khoan Ф50mm

		m 

		13,16

		20,30

		30,56

		40,88

		60,30



		3

		Da mốc an toàn Ф50mm

		bộ

		1,16

		1,79

		2,70

		3,61

		5,32



		4

		Da mốc nối cần Ф50mm

		kg

		1,50

		3,31

		4,92

		6,75

		11,24



		5

		Đất sét bột

		kg

		9838,05

		15173,6

		22849,1

		30563,7

		45086,2



		6

		Dầu áp lực

		kg

		50,31

		77,60

		116,85

		156,31

		230,57



		7

		Dầu bôi trơn

		kg

		17,68

		39,16

		58,11

		79,73

		132,85



		8

		Hóa phẩm CMC

		cái

		108,78

		241,00

		357,59

		490,63

		817,52



		9

		Lưỡi khoan HK Ф112mm

		cái

		12,37

		27,41

		40,68

		

		



		10

		Lưỡi khoan KC Ф76 - 112mm

		kg

		

		

		

		24,84

		41,39



		11

		Mỡ bôi trơn

		kg

		2,32

		3,58

		5,39

		7,21

		10,64



		12

		Múpta Ф50mm

		cái 

		1,50

		3,31

		4,92

		6,75

		11,24



		13

		Nhíp pen Ф146mm

		m 

		7,35

		11,34

		17,08

		22,84

		33,70



		14

		Nhíp pen Ф108mm

		bộ 

		0,27

		0,60

		0,89

		1,23

		2,04



		15

		Ống chống Ф146mm

		m 

		1,16

		2,56

		3,80

		5,21

		8,69



		16

		Ống mẫu Ф108mm

		m

		

		3,77

		

		41,46

		69,08



		17

		Ống Slam Ф108mm

		bộ 

		2,32

		3,58

		5,39

		7,21

		10,64



		18

		Vòng chèn mẫu Ф76 - 112mm

		cái

		

		

		

		24,84

		41,39





I.1.1.7. Chiều sâu lỗ khoan đến 700m


Bảng 27


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Cấp đất đá



		

		

		

		I - III

		IV - VI 

		VII - VIII

		IX - X 

		XI - XII



		1

		Bộ mở rộng thành Ф76 - 112mm

		bộ 

		

		

		

		6,47

		10,85



		2

		Cần khoan Ф50mm

		m 

		13,51

		21,29

		31,58

		41,61

		61,20



		3

		Da mốc an toàn Ф50mm

		bộ

		1,19

		1,88

		2,79

		3,67

		5,40



		4

		Da mốc nối cần Ф50mm

		kg

		1,61

		3,51

		5,27

		7,04

		11,82



		5

		Đất sét bột

		kg

		10103,9

		15918,1

		23611,3

		31109,5

		45756,8



		6

		Dầu áp lực

		kg

		51,67

		81,41

		120,75

		159,10

		234,00



		7

		Dầu bôi trơn

		kg

		19,04

		41,52

		62,28

		83,23

		139,70



		8

		Hóa phẩm CMC

		cái

		117,15

		255,50

		383,25

		512,21

		859,72



		9

		Lưỡi khoan HK Ф112mm

		cái

		13,33

		29,06

		43,60

		

		



		10

		Lưỡi khoan KC Ф76 - 112mm

		kg

		

		

		

		25,93

		43,52



		11

		Mỡ bôi trơn

		kg

		2,38

		3,76

		5,57

		7,34

		10,80



		12

		Múpta Ф50mm

		cái 

		1,61

		3,51

		5,27

		7,04

		11,82



		13

		Nhíp pen Ф146mm

		m 

		5,96

		9,39

		13,93

		18,36

		27,00



		14

		Nhíp pen Ф108mm

		bộ 

		0,29

		0,64

		0,96

		1,28

		2,15



		15

		Ống chống Ф146mm

		m 

		1,24

		2,71

		4,07

		5,44

		9,13



		16

		Ống mẫu Ф108mm

		m 

		

		3,16

		

		34,57

		58,03



		17

		Ống Slam Ф108mm

		bộ 

		1,99

		3,13

		4,64

		6,12

		9,00



		18

		Vòng chèn mẫu Ф76 - 112mm

		cái

		

		

		

		25,93

		43,52





I.1.2. Khoan địa chất thủy văn: tính cho 100m


I.1.2.1. Chiều sâu lỗ khoan đến 100m


Bảng 28


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Cấp đất đá



		

		

		

		I - III

		IV - VI 

		VII - VIII

		IX - X 

		XI - XII



		1

		Bi thép

		kg 

		

		

		

		581,51

		1255,13



		2

		Cần khoan Ф42mm

		m 

		11,82

		14,39

		16,45

		28,64

		54,72



		3

		Da mốc nối cần Ф42mm

		bộ

		4,60

		5,60

		6,40

		11,14

		21,28



		4

		Đất sét bột

		kg

		4346,12

		6519,18

		8064,46

		17689,5

		38180,6



		5

		Dầu áp lực

		kg

		59,78

		72,77

		83,17

		144,79

		276,62



		6

		Dầu bôi trơn

		kg

		59,78

		72,77

		83,17

		144,79

		276,62



		7

		Hóa phẩm CMC

		kg

		107,10

		160,65

		198,73

		435,92

		940,88



		8

		Lưỡi khoan bi Ф91 - 112mm

		cái

		

		

		

		25,28

		54,57



		9

		Lưỡi khoan HK Ф112mm

		cái

		41,77

		62,65

		77,50

		

		



		10

		Mỡ bôi trơn

		kg

		3,28

		4,00

		4,57

		7,96

		15,20



		11

		Nhíp pen Ф108mm

		cái 

		1,07

		1,61

		1,99

		4,36

		9,41



		12

		Nhíp pen Ф146mm

		cái 

		0,66

		0,80

		0,91

		1,59

		3,04



		13

		Ống chống Ф146mm

		m 

		3,42

		4,16

		4,75

		8,27

		15,81



		14

		Ống mẫu Ф108mm

		bộ

		4,71

		7,07

		8,74

		19,18

		41,40



		15

		Ống Slam Ф108mm

		ống

		0,64

		0,96

		1,19

		2,62

		5,65





I.1.2.2. Chiều sâu lỗ khoan đến 200m


Bảng 29


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Cấp đất đá



		

		

		

		I - III

		IV - VI 

		VII - VIII

		IX - X 

		XI - XII



		1

		Bi thép

		kg 

		

		

		

		495,99

		1049,37



		2

		Cần khoan Ф50mm

		m 

		18,92

		22,85

		25,70

		43,54

		80,84



		3

		Da mốc an toàn Ф50mm

		bộ

		1,51

		1,83

		2,06

		3,48

		6,47



		4

		Da mốc nối cần Ф50mm

		bộ

		6,81

		8,23

		9,25

		15,67

		29,10



		5

		Đất sét bột

		kg

		5680,23

		8114,61

		9989,99

		21311,5

		45089,0



		6

		Dầu áp lực

		kg

		82,50

		99,62

		112,07

		189,81

		352,45



		7

		Dầu bôi trơn

		kg

		82,50

		99,62

		112,07

		189,81

		352,45



		8

		Hóa phẩm CMC

		kg

		187,43

		267,75

		329,63

		703,20

		1487,76



		9

		Lưỡi khoan bi Ф91 - 112mm

		cái

		

		

		

		21,56

		45,62



		10

		Lưỡi khoan HK Ф112mm

		cái

		48,73

		69,62

		85,70

		

		



		11

		Mỡ bôi trơn

		kg

		4,54

		5,48

		6,17

		10,45

		19,40



		12

		Múpta Ф50mm

		cái 

		6,81

		8,23

		9,25

		15,67

		29,10



		13

		Nhíp pen Ф108mm

		cái 

		1,50

		2,14

		2,64

		5,63

		11,90



		14

		Nhíp pen Ф146mm

		cái 

		0,76

		0,91

		1,03

		1,74

		3,23



		15

		Ống chống Ф146mm

		m 

		3,94

		4,75

		5,35

		9,06

		16,81



		16

		Ống mẫu Ф108mm

		bộ

		8,50

		12,14

		14,94

		31,88

		67,45



		17

		Ống Slam Ф108mm

		ống

		0,75

		1,07

		1,32

		2,81

		5,95





I.1.2.3. Chiều sâu lỗ khoan đến 300m


Bảng 30


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Cấp đất đá



		

		

		

		I - III

		IV - VI 

		VII - VIII

		IX - X 

		XI - XII



		1

		Bi thép

		kg 

		

		

		

		527,79

		1109,58



		2

		Cần khoan Ф50mm

		m 

		19,64

		23,56

		26,80

		45,70

		84,97



		3

		Da mốc an toàn Ф50mm

		bộ

		1,57

		1,88

		2,14

		3,66

		6,80



		4

		Da mốc nối cần Ф50mm

		bộ

		7,07

		8,48

		9,65

		16,45

		30,59



		5

		Đất sét bột

		kg

		6221,20

		8655,58

		10675,2

		22678,2

		47676,3



		6

		Dầu áp lực

		kg

		85,61

		102,73

		116,84

		199,23

		370,45



		7

		Dầu bôi trơn

		kg

		85,61

		102,73

		116,84

		199,23

		370,45



		8

		Hóa phẩm CMC

		kg

		205,28

		285,60

		352,24

		748,29

		1573,13



		9

		Lưỡi khoan bi Ф91 - 112mm

		cái

		

		

		

		22,95

		48,24



		10

		Lưỡi khoan HK Ф112mm

		cái

		44,34

		61,69

		76,08

		

		



		11

		Mỡ bôi trơn

		kg

		4,71

		5,65

		6,43

		10,97

		20,39



		12

		Múpta Ф50mm

		cái 

		7,07

		8,48

		9,65

		16,45

		30,59



		13

		Nhíp pen Ф108mm

		cái 

		1,64

		2,28

		2,82

		5,99

		12,59



		14

		Nhíp pen Ф146mm

		cái 

		0,79

		0,94

		1,07

		1,83

		3,40



		15

		Ống chống Ф146mm

		m 

		4,08

		4,90

		5,57

		9,50

		17,67



		16

		Ống mẫu Ф108mm

		bộ

		9,31

		12,95

		15,97

		33,92

		71,32



		17

		Ống Slam Ф108mm

		ống

		0,82

		1,14

		1,41

		2,99

		6,29





I.1.2.4. Chiều sâu lỗ khoan đến 400m


Bảng 31


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Cấp đất đá



		

		

		

		I - III

		IV - VI 

		VII - VIII

		IX - X 

		XI - XII



		1

		Bi thép

		kg 

		

		

		

		455,20

		968,54



		2

		Cần khoan Ф50mm

		m 

		19,70

		23,85

		26,98

		46,86

		88,70



		3

		Da mốc an toàn Ф50mm

		bộ

		1,58

		1,91

		2,16

		3,75

		7,10



		4

		Da mốc nối cần Ф50mm

		bộ

		7,09

		8,58

		9,71

		16,87

		31,93



		5

		Đất sét bột

		kg

		6546,24

		8902,89

		10997,7

		23676,7

		50377,6



		6

		Dầu áp lực

		kg

		97,71

		118,28

		133,82

		232,41

		439,95



		7

		Dầu bôi trơn

		kg

		97,71

		118,28

		133,82

		232,41

		439,95



		8

		Hóa phẩm CMC

		kg

		216,00

		293,76

		362,88

		781,24

		1662,26



		9

		Lưỡi khoan bi Ф91 - 112mm

		cái

		

		

		

		19,79

		42,11



		10

		Lưỡi khoan HK Ф112mm

		cái

		35,14

		47,78

		59,03

		

		



		11

		Mỡ bôi trơn

		kg

		4,73

		5,72

		6,48

		11,25

		21,29



		12

		Múpta Ф50mm

		cái 

		7,09

		8,58

		9,71

		16,87

		31,93



		13

		Nhíp pen Ф108mm

		cái 

		1,73

		2,35

		2,90

		6,25

		13,30



		14

		Nhíp pen Ф146mm

		cái 

		1,58

		1,91

		2,16

		3,75

		7,10



		15

		Ống chống Ф146mm

		m 

		6,54

		7,92

		8,96

		15,56

		29,45



		16

		Ống mẫu Ф108mm

		bộ

		9,79

		13,32

		16,45

		35,42

		75,36



		17

		Ống Slam Ф108mm

		ống

		0,86

		1,18

		1,45

		3,12

		6,65





I.1.2.5. Chiều sâu lỗ khoan đến 500m


Bảng 32


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Cấp đất đá



		

		

		

		I - III

		IV - VI 

		VII - VIII

		IX - X 

		XI - XII



		1

		Bi thép

		kg 

		

		

		

		477,99

		1004,00



		2

		Cần khoan Ф50mm

		m 

		20,39

		24,88

		28,20

		48,77

		91,66



		3

		Da mốc an toàn Ф50mm

		bộ

		1,63

		1,99

		2,26

		3,90

		7,33



		4

		Da mốc nối cần Ф50mm

		bộ

		7,34

		8,96

		10,15

		17,56

		33,00



		5

		Đất sét bột

		kg

		6808,09

		9688,44

		11783,2

		24861,9

		52221,9



		6

		Dầu áp lực

		kg

		101,14

		123,42

		139,88

		241,88

		454,63



		7

		Dầu bôi trơn

		kg

		101,14

		123,42

		139,88

		241,88

		454,63



		8

		Hóa phẩm CMC

		kg

		224,64

		319,68

		388,80

		820,35

		1723,12



		9

		Lưỡi khoan bi Ф91 - 112mm

		cái

		

		

		

		20,78

		43,65



		10

		Lưỡi khoan HK Ф112mm

		cái

		36,54

		52,00

		63,24

		

		



		11

		Mỡ bôi trơn

		kg

		4,89

		5,97

		6,77

		11,70

		22,00



		12

		Múpta Ф50mm

		cái 

		7,34

		8,96

		10,15

		17,56

		33,00



		13

		Nhíp pen Ф108mm

		cái 

		1,80

		2,56

		3,11

		6,56

		13,78



		14

		Nhíp pen Ф146mm

		cái 

		1,63

		1,99

		2,26

		3,90

		7,33



		15

		Ống chống Ф146mm

		m 

		6,77

		8,26

		9,36

		16,19

		30,43



		16

		Ống mẫu Ф108mm

		bộ

		10,18

		14,49

		17,63

		37,19

		78,11



		17

		Ống Slam Ф108mm

		ống

		0,90

		1,28

		1,56

		3,28

		6,89





I.2. Khoan tay: tính cho 100m khoan


I.2.1. Khoan tay có tháp lấy mẫu địa chất, ĐCTV-ĐCCT


Lấy mẫu địa chất

Bảng 33


		TT

		Tên vật liệu

		Quy cách

		ĐVT

		Chiều sâu và nhóm cấp đất đá



		

		

		

		

		Đến 10m

		Đến 20m

		Đến 30m



		

		

		

		

		I-III

		IV-V 

		I-III

		IV-V 

		I-III

		IV-V 



		1

		Bạt che máy

		4 x 8m

		m2

		0,60

		1,52

		0,92

		2,30

		1,40

		3,55



		2

		Bulông, ecu

		Các loại

		Kg 

		0,24

		0,61

		0,37

		0,92

		0,56

		1,42



		3

		Cần khoan

		Ф42mm

		m 

		1,10

		2,70

		1,60

		4,10

		2,50

		6,20



		4

		Cáp khoan

		Ф5 - 16mm

		m 

		0,24

		0,61

		0,37

		0,92

		0,56

		1,42



		5

		Choòng khoan

		Ф93mm

		Cái

		0,01

		0,02

		0,01

		0,03

		0,02

		0,04



		6

		Cót nứa

		1 x 2m

		tấn

		0,24

		0,61

		0,37

		0,92

		0,56

		1,42



		7

		Da mốc cần

		Ф42mm

		bộ

		0,23

		0,60

		0,40

		0,90

		0,50

		1,40



		8

		Đinh các loại

		Các loại

		Kg

		0,48

		1,22

		0,74

		1,84

		1,12

		2,81



		9

		Gỗ

		IV-V 

		m3

		0,40

		1,00

		0,60

		1,50

		0,90

		2,40



		10

		Lưỡi khoan ruột gà

		Ф112mm

		Cái

		0,47

		1,19

		0,72

		1,79

		1,09

		2,77



		11

		Lưỡi khoan thường

		Ф112mm

		Cái

		0,43

		1,09

		0,66

		1,65

		1,00

		2,54



		12

		Mỡ

		YC-2

		Kg

		2,10

		5,20

		3,20

		7,87

		4,79

		12,14



		13

		Nhíp pen

		Ф146mm

		Cái

		0,24

		0,61

		0,37

		0,92

		0,56

		1,42



		14

		Ống chống

		Ф146mm

		m 

		0,90

		2,20

		1,30

		3,40

		2,10

		5,20



		15

		Ống mẫu

		Ф89mm

		m 

		0,30

		0,70

		0,40

		1,00

		0,60

		1,60



		16

		Thừng đay

		Ф10mm

		Kg

		2,34

		5,94

		3,60

		8,96

		5,45

		13,83



		17

		Tre làm nhà

		Ф50mm

		Cây

		0,29

		0,73

		0,44

		11,00

		0,67

		1,70





Lấy mẫu địa chất thủy văn - địa chất công trình


Bảng 34


		TT

		Tên vật liệu

		Quy cách

		ĐVT

		Định mức theo chiều sâu và nhóm cấp đất đá



		

		

		

		

		Đến 10m

		Đến 20m

		Đến 30m



		

		

		

		

		I-III

		IV-V 

		I-III

		IV-V 

		I-III

		IV-V 



		1

		Bạt che máy

		4 x 8m

		m2

		0,67

		1,62

		1,00

		2,40

		1,47

		3,65



		2

		Bulông, ecu

		Các loại

		Kg 

		0,27

		0,65

		0,40

		0,96

		0,59

		1,46



		3

		Cần khoan

		Ф42mm

		m 

		1,20

		2,90

		1,80

		4,20

		2,60

		6,40



		4

		Cáp khoan

		Ф5 - 16mm

		m 

		0,27

		0,65

		0,40

		0,96

		0,59

		1,46



		5

		Choòng khoan

		Ф93mm

		Cái

		0,01

		0,02

		0,01

		0,03

		0,02

		0,04



		6

		Cót nứa

		1 x 2m

		tấm

		0,27

		0,65

		0,40

		0,96

		0,59

		1,46



		7

		Da mốc cần

		Ф42mm

		bộ

		0,30

		0,60

		0,40

		0,90

		0,60

		1,40



		8

		Đinh 

		Các loại

		Kg

		0,54

		1,30

		0,80

		1,92

		1,18

		2,92



		9

		Gỗ

		IV-V 

		m3

		0,45

		1,10

		0,67

		1,60

		0,99

		2,50



		10

		Lưỡi khoan ruột gà

		Ф112mm

		Cái

		0,53

		1,27

		0,78

		1,87

		1,15

		2,85



		11

		Lưỡi khoan thường

		Ф112mm

		Cái

		0,48

		1,16

		0,01

		1,72

		1,06

		2,61



		12

		Mỡ

		YC-2

		Kg

		2,30

		5,56

		3,42

		8,21

		5,04

		12,48



		13

		Nhíp pen

		Ф146mm

		Cái

		0,27

		0,65

		0,40

		0,96

		0,59

		1,46



		14

		Ống chống

		Ф146mm

		m 

		1,00

		2,40

		1,50

		3,50

		2,20

		5,30



		15

		Ống mẫu

		Ф89mm

		m 

		0,30

		0,70

		0,50

		1,10

		0,70

		1,70



		16

		Thừng đay

		Ф10 - 15mm

		Kg

		2,63

		6,33

		3,90

		9,35

		5,75

		14,22



		17

		Tre làm nhà

		Ф50 - 60mm

		Cây

		0,32

		0,78

		0,48

		1,15

		0,71

		1,75





I.2.2. Công tác khoan tay không tháp lấy mẫu địa chất ven bờ biển, bãi triều và cồn nổi: tính cho 100m khoan 


Bảng 35


		TT

		Tên vật liệu

		Quy cách

		ĐVT

		Mức



		1

		Cần khoan

		Ф32mm

		m 

		1,35



		2

		Đầu nối các loại 

		Ф32mm

		Cái

		0,41



		3

		Khóa vặn ống

		Ф89mm

		Cái

		0,83



		4

		Lưỡi khoan ruột gà

		Ф32mm

		Cái

		0,27



		5

		Ống chống

		Ф89mm

		m 

		2,16



		6

		Ống mẫu van bi 

		Ф36mm

		Cái

		0,68



		7

		Ống mẫu van lá

		Ф36mm

		Cái

		0,41



		8

		Thừng đay

		Ф20 - 40mm

		Kg

		40,50



		9

		Túi đựng mẫu

		Nilông

		Kg

		0,14



		10

		Vật liệu gỗ

		Nhóm VI - V 

		m3

		0,02





I.3. Tháo lắp và vận chuyển thiết bị khoan: cho 1 lần tháo lắp và vận chuyển


I.3.1. Tháo lắp và vận chuyển tháp khoan các máy khoan cố định

I.3.2. Tháo lắp và vận chuyển các máy khoan tự hành

Bảng 36


		TT

		Tên vật liệu

		Quy cách

		ĐVT

		Máy cố định theo chiều sâu LK 

		Máy tự hành theo chiều sâu LK 



		

		

		

		

		0 đến 100m

		101 đến 300m

		301 đến 700m

		0 đến 300m

		301 đến 500m



		1

		Bạt che máy

		4 x 8m

		m2

		

		

		

		2,50

		2,50



		2

		Bóng điện

		100w

		Cái

		0,40

		0,60

		2,00

		0,30

		1,60



		3

		Bulông êcu

		Các loại

		Kg 

		1,00

		1,50

		6,00

		1,00

		6,00



		4

		Bút bi

		

		Cái

		0,11

		0,15

		0,28

		0,11

		0,17



		5

		Bút chì

		

		Cái

		0,11

		0,15

		0,28

		0,11

		0,17



		6

		Cáp khoan

		Ф15 - 17

		m 

		2,50

		5,55

		15,00

		2,50

		15,00



		7

		Cát vàng

		

		m3

		

		

		2,20

		

		



		8

		Công tắc điện

		1,5A

		Cái 

		0,40

		0,60

		2,00

		0,30

		1,60



		9

		Cót nứa

		1 x 2m

		tấm

		7,00

		10,00

		32,00

		6,40

		25,60



		10

		Dây điện

		Kép

		m 

		5,00

		10,50

		20,00

		5,00

		16,00



		11

		Đinh

		Các loại

		Kg

		1,75

		4,73

		12,19

		1,38

		4,76



		12

		Đinh đỉa

		15 x 20

		Cái

		5,00

		10,50

		25,00

		5,00

		10,00



		13

		Dây thép

		

		Kg

		3,00

		5,25

		9,00

		2,00

		9,00



		14

		Đui điện

		1,5A

		Cái

		0,40

		0,60

		2,00

		0,30

		1,60



		15

		Giấy thếp

		

		thếp

		0,07

		0,10

		0,19

		0,10

		0,19



		16

		Gỗ nhóm

		IV-V 

		m3

		0,10

		0,43

		0,82

		0,10

		0,50



		17

		Sổ công tác

		

		quyển

		0,11

		0,15

		0,28

		0,11

		0,17



		18

		Sỏi

		

		Kg

		

		

		810,00

		

		



		19

		Tre làm nhà

		50 - 60

		Cây

		8,80

		13,20

		49,00

		8,00

		32,00



		20

		Xi măng

		H.Thạch

		Kg

		

		

		370,00

		

		





I.3.3. Tháo lắp và vận chuyển bộ khoan tay có tháp: cho 1 lần tháo lắp và vận chuyển.


Bảng 37


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Mức



		1

		Bạt che máy

		m2

		2,50



		2

		Bu lông ê cu các loại

		Kg

		1,00



		3

		Cáp khoan Ф9 - 13mm

		m 

		1,00



		4

		Cót nứa

		tấm

		1,00



		5

		Đinh các loại

		Kg 

		2,00



		6

		Gỗ xát xi kê máy

		m3

		0,01



		7

		Tre làm nhà khoan 

		Cây

		1,20





II. DỤNG CỤ - THIẾT BỊ

II.1. Khoan máy

II.1.1. Khoan địa chất: ca/100m khoan


Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị cho khoan địa chất được quy định ở bảng 38, 39 từ 0 đến 100m, từ 0 đến 200m, từ 0 đến 500m được xây dựng cho cấp đất đá VIII. Đối với các điều kiện khác, định mức được điều chỉnh với hệ số tại bảng 41.


II.1.2. Khoan địa chất thủy văn: ca/100m khoan


Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị cho khoan địa chất thủy văn được quy định tại bảng 38, 40 từ 0 đến 200m, từ 0 đến 400m được xây dựng cho cấp đất đá VIII. Đối với các điều kiện khác, định mức được điều chỉnh với hệ số tại bảng 42.


Bảng 38


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Khoan địa chất

		Khoan ĐCTV



		

		

		

		

		0 đến 100m

		101 đến 300m

		301 đến 700m

		0 đến 300m

		301 đến 500m



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		1

		Amotichxe - 5 tấn

		Cái

		36

		57,60

		

		

		75,84

		



		2

		Amotichxe - 10 tấn

		Cái

		36

		

		60,80

		70,40

		

		82,56



		3

		Bơm mỡ

		Cái

		24

		1,44

		1,52

		1,76

		1,90

		2,06



		4

		Búa tạ

		Cái

		48

		1,44

		1,52

		1,76

		1,90

		2,06



		5

		Búa thợ nguội

		Cái

		24

		0,72

		0,76

		0,88

		0,95

		1,03



		6

		Calê dẹt

		bộ

		36

		0,72

		0,76

		0,88

		0,95

		1,03



		7

		Calê tẩu

		bộ

		36

		1,44

		1,52

		1,76

		1,90

		2,06



		8

		Cần nâng Ф73mm

		Cái

		72

		

		

		70,40

		

		



		9

		Can sắt 20 lít

		Cái

		12

		115,20

		121,60

		140,80

		151,70

		165,10





		10

		Cầu dao điện

		Cái

		24

		57,60

		60,80

		70,40

		75,84

		82,56



		11

		Côlô con Ф42mm

		Cái

		36

		57,60

		

		

		75,84

		



		12

		Côlô con Ф50mm

		Cái

		36

		

		60,80

		70,40

		

		82,56



		13

		Culiê bắt cáp Ф15,5mm

		Cái

		36

		57,60

		

		

		75,84

		



		14

		Culiê bắt cáp Ф17,5mm

		Cái

		36

		

		60,80

		70,40

		

		82,56



		15

		Culiê bắp tuyô Ф42mm

		Cái

		36

		57,60

		60,80

		70,40

		75,84

		82,56



		16

		Cuốc bàn

		bộ

		12

		5,76

		6,08

		7,04

		7,58

		8,26



		17

		Cuốc chim

		Cái 

		12

		5,76

		6,08

		7,04

		7,58

		8,26



		18

		Dao chặt cây

		Cái 

		12

		5,76

		6,08

		7,04

		7,58

		8,26



		19

		Đầu xa nhích BP - YPБ

		Cái

		36

		

		

		

		

		82,56



		20

		Đầu xa nhích đầu trâu 10T

		Cái

		36

		

		60,80

		70,40

		

		



		21

		Đầu xa nhích quang treo 5T

		Cái

		36

		57,60

		

		

		75,84

		



		22

		Đèn xạc điện

		Cái

		12

		57,60

		60,80

		70,40

		75,84

		82,56



		23

		Dũa

		bộ

		12

		0,72

		0,76

		0,88

		0,95

		1,03



		24

		Đục thợ mộc

		bộ

		24

		0,72

		0,76

		0,88

		0,95

		1,03



		25

		Đục thợ nguội

		bộ

		12

		0,72

		0,76

		0,88

		0,95

		1,03



		26

		Elevato Ф42mm

		Cái

		36

		57,60

		

		

		75,84

		



		27

		Elevato Ф50mm

		Cái

		36

		

		60,80

		70,40

		

		82,56



		28

		Găng tay BHLĐ

		Đôi

		6

		230,40

		243,20

		352,00

		303,36

		412,80



		29

		Giầy BHLĐ

		Đôi

		6

		230,40

		243,20

		352,00

		303,36

		412,80



		30

		Khamút kẹp cần Ф50mm

		Cái

		48

		

		60,80

		70,40

		

		82,56



		31

		Khamút kẹp cần Ф42mm

		Cái

		48

		57,60

		

		

		75,84

		



		32

		Khamút kẹp ống Ф146mm

		Cái

		36

		57,60

		60,80

		70,40

		75,84

		82,56



		33

		Khóa goongô Ф42mm

		Cái

		48

		115,20

		

		

		75,84

		



		34

		Khóa goongô Ф50mm

		Cái

		48

		

		121,60

		140,80

		

		165,12



		35

		Khóa tháo lắp cần Ф42mm

		Cái

		24

		115,20

		

		

		75,84

		



		36

		Khóa tháo lắp cần Ф50mm

		Cái

		24

		

		121,60

		140,80

		

		165,12



		37

		Khóa tháo lắp ống Ф89mm

		Cái

		24

		115,20

		121,60

		140,80

		151,68

		165,12



		38

		Khóa xích Ф219mm

		Cái

		24

		57,60

		60,80

		70,40

		75,84

		82,56



		39

		Khoan tay gỗ Ф18mm

		Cái

		24

		5,41

		5,70

		6,60

		7,12

		7,74



		40

		Khoan tay sắt

		Cái

		24

		10,80

		11,40

		13,20

		14,22

		15,48



		41

		Kichren 40 tấn

		Cái

		60

		57,60

		60,80

		70,40

		75,84

		82,56



		42

		Kìm nguội

		Cái

		24

		0,72

		0,76

		0,88

		0,95

		1,03



		43

		Kính BHLĐ

		Cái

		12

		230,40

		243,20

		352,00

		303,36

		412,80



		44

		Lưỡi cưa gỗ

		Cái

		12

		0,86

		0,91

		1,05

		1,14

		1,24



		45

		Lưỡi cưa sắt

		Cái

		12

		3,60

		3,80

		4,40

		4,74

		5,16



		46

		Máy tháo lắp cần

		Cái

		60

		

		60,80

		70,40

		

		



		47

		Máy trộn dung dịch

		Cái

		60

		57,60

		60,80

		70,40

		75,84

		82,56



		48

		Mectrich của cần Ф42mm

		Cái

		36

		57,60

		

		

		75,84

		



		49

		Mectrich của cần Ф50mm

		Cái

		36

		

		60,80

		70,40

		

		82,56





		50

		Mũ BHLĐ

		Cái

		12

		230,40

		243,20

		352,00

		303,36

		412,80



		51

		Mũi khoan kim loại

		bộ

		24

		10,80

		11,40

		13,20

		14,22

		15,48



		52

		Perekhot các loại Ф89/108mm

		Cái

		48

		57,60

		60,80

		70,40

		75,84

		82,56



		53

		Phễu đổ dầu

		Cái

		12

		1,81

		1,90

		2,20

		2,38

		2,58



		54

		Quần áo BHLĐ

		Bộ

		12

		230,40

		243,20

		352,00

		303,36

		412,80



		55

		Quần áo mưa BHLĐ

		bộ

		18

		115,20

		121,60

		176,00

		151,68

		206,40



		56

		Quang treo Ф42mm

		Cái

		36

		57,60

		

		

		75,84

		



		57

		Quang treo Ф50mm

		Cái

		36

		

		60,80

		70,40

		

		82,56



		58

		Rìu thợ mộc

		bộ

		24

		0,72

		0,76

		0,88

		0,95

		1,03



		59

		Tạ đập 50kg

		Cái

		60

		57,60

		60,80

		70,40

		75,84

		82,56



		60

		Taro của ống 108/146mm

		Cái

		36

		57,60

		60,80

		70,40

		75,84

		82,56



		61

		Thùng gánh nước

		Đôi

		24

		2,88

		3,04

		3,52

		3,79

		4,13



		62

		Thùng phi 200 lít

		Cái

		24

		115,20

		121,60

		140,80

		151,68

		165,12



		63

		Thước cặp

		Cái

		24

		0,72

		0,76

		0,88

		0,95

		1,03



		64

		Thước cuộn dây 20m

		Cái

		24

		3,60

		3,80

		4,40

		4,74

		5,16



		65

		Thước niro

		Cái

		24

		0,72

		0,76

		0,88

		0,95

		1,03



		66

		Thước thép gấp

		Cái

		24

		0,72

		0,76

		0,88

		0,95

		1,03



		67

		Tuốc nơ vít các loại

		bộ

		24

		0,72

		0,76

		0,88

		0,95

		1,03



		68

		Vinca Ф42mm

		Cái

		48

		57,60

		

		

		75,84

		



		69

		Vinca Ф50mm

		Cái

		48

		

		60,80

		70,40

		

		82,56



		70

		Vịt dầu

		Cái

		24

		1,44

		1,52

		1,76

		1,90

		2,06



		71

		Vòng đệm bắt cáp Ф15,5mm

		Cái

		36

		57,60

		

		

		75,84

		



		72

		Vòng đệm bắt cáp Ф17,5mm

		Cái

		36

		

		60,80

		70,40

		

		82,56



		73

		Xà beng

		Cái

		24

		5,76

		6,08

		7,04

		7,58

		8,26



		74

		Xẻng xúc đất 

		Cái

		12

		5,76

		6,08

		7,04

		7,58

		8,26



		75

		Xeniga Ф42mm

		Cái

		36

		57,60

		

		

		75,84

		



		76

		Xeniga Ф50mm

		Cái

		36

		

		60,80

		70,40

		

		82,56



		77

		Xitec kim loại 

		Cái

		60

		57,60

		

		

		75,84

		



		78

		Xô xách nước

		Cái

		12

		5,76

		6,08

		7,04

		7,58

		8,26





Bảng 39


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		Số lượng

		Định mức và chủng loại theo chiều sâu lỗ khoan



		

		

		

		

		Từ 0 đến ≤ 200m

		Từ 200m đến ≤ 300m

		Từ > 300m đến 700m



		1

		Động cơ điezen

		Cái

		1

		12 - 15 CV 

		37 E 

		D54



		2

		Máy bơm

		Cái

		1

		HБ - 120

		HБ - 120

		250/50



		3

		Máy khoan

		Cái

		1

		XJ - 100

		CKБ - 4

		3ИФ650M



		4

		Tháp khoan

		Cái

		1

		H - 9

		H - 12

		H - 18





		5

		Xitec kim loại 

		Cái

		1

		2m3

		4m3

		4m3



		6

		Nhiên liệu diezen

		Kg/ca 

		

		12,7

		18,43

		26,56



		7

		Xăng 

		Lít/ca 

		

		0,06

		0,06

		0,06



		8

		Định mức sử dụng (đất đá cấp VIII)

		Ca/m 

		

		0,32

		0,35

		0,43





Bảng 40


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		Số lượng

		Định mức và chủng loại theo chiều sâu lỗ khoan



		

		

		

		

		Đến 300m

		Từ 301m đến 500m



		1

		Xe khoan 54CV

		bộ

		1

		YГБ-50 M 

		YPБЗAM500



		2

		Xitec kim loại 

		Cái

		1

		2m3

		4m3



		3

		Nhiên liệu diezen

		Kg/ca 

		

		21,9

		24,8



		4

		Xăng A90

		Lít/ca 

		

		0,06

		0,06



		5

		Định mức sử dụng (đất đá cấp VIII)

		Ca/m 

		

		0,43

		0,49





Bảng hệ số mức dụng cụ - Thiết bị theo cấp đất đá

Khoan địa chất

Bảng 41


		Chiều sâu lỗ khoan (m)

		Cấp đất đá



		

		Dùng lưỡi khoan hợp kim

		Dùng lưỡi khoan kim cương



		

		I - III

		IV

		V 

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X 

		XI 

		XII



		0 - 100

		0,33

		0,40

		0,49

		0,60

		0,75

		1,00

		1,17

		1,36

		1,60

		2,15



		0 - 200

		0,36

		0,42

		0,50

		0,63

		0,80

		1,00

		1,16

		1,34

		1,59

		2,13



		0 - 300

		0,37

		0,43

		0,51

		0,67

		0,83

		1,03

		1,18

		1,38

		1,62

		2,20



		0 - 400

		0,33

		0,40

		0,50

		0,64

		0,75

		0,92

		1,07

		1,24

		1,45

		1,97



		0 - 500

		0,40

		0,51

		0,57

		0,72

		0,86

		1,00

		1,15

		1,34

		1,57

		2,09



		0 - 600

		0,42

		0,52

		0,61

		0,76

		0,90

		1,05

		1,20

		1,40

		1,64

		2,19



		0 - 700

		0,43

		0,55

		0,64

		0,81

		0,95

		1,06

		1,22

		1,43

		1,66

		2,23





Khoan địa chất thủy văn


Bảng 42


		Chiều sâu lỗ khoan (m)

		Cấp đất đá



		

		Dùng lưỡi khoan hợp kim

		Dùng lưỡi khoan bi 



		

		I - III

		IV

		V 

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X 

		XI 

		XII



		0 - 100

		0,49

		0,52

		0,59

		0,62

		0,71

		0,89

		1,18

		1,62

		2,27

		3,07



		0 - 200

		0,57

		0,60

		0,67

		0,72

		0,81

		1,00

		1,31

		1,76

		2,42

		3,26



		0 - 300

		0,53

		0,56

		0,65

		0,69

		0,77

		0,97

		1,26

		1,70

		2,35

		3,16



		0 - 400

		0,54

		0,59

		0,67

		0,72

		0,81

		1,00

		1,33

		1,81

		2,52

		3,42



		0 - 500

		0,56

		0,60

		0,69

		0,73

		0,83

		1,05

		1,39

		1,87

		2,61

		3,53





II.2. Khoan tay


II.2.1. Khoan tay có tháp lấy mẫu địa chất, ĐCTV - ĐCCT: ca/100m khoan


Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được quy định ở bảng 43, 44 xây dựng cho cấp đất đá III, khoảng chiều sâu lỗ khoan từ 0 đến 20m. Đối với các điều kiện khác, định mức số điều chỉnh với hệ số tại bảng 45


Bảng 43


		TT

		Tên dụng cụ

		Quy cách

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Lấy mẫu địa chất

		Lấy mẫu ĐCTV



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Búa tạ

		

		Cái

		24

		0,59

		0,63



		2

		Búa thợ nguội

		

		Cái

		24

		3,56

		3,76



		3

		Calê dẹt

		

		bộ

		36

		1,78

		1,88



		4

		Can sắt

		

		Cái

		12

		8,91

		9,41



		5

		Chấu khamut

		

		Cái

		36

		47,52

		50,16



		6

		Chấu khóa cần ống

		

		Cái

		36

		47,52

		50,16



		7

		Cưa gỗ

		

		Cái

		12

		0,59

		0,63



		8

		Cuốc bàn

		

		Cái

		12

		11,88

		12,54



		9

		Cuốc chim

		

		Cái

		12

		11,88

		12,54



		10

		Dao chặt cây

		

		Cái

		12

		2,38

		2,51



		11

		Dũa

		Các loại 

		bộ

		12

		0,59

		0,63



		12

		Đục thợ nguội

		

		Cái

		12

		1,78

		1,88



		13

		Elevetor

		Ф42mm

		Cái

		48

		47,52

		50,16



		14

		Găng tay BHLĐ

		

		Đôi

		6

		285,12

		300,96



		15

		Giầy BHLĐ

		

		Đôi

		6

		285,12

		300,96



		16

		Goongô

		Ф42mm

		Cái

		48

		47,52

		50,16



		17

		Khamut kẹp ống

		Ф146mm

		Cái

		36

		47,52

		50,16



		18

		Khóa mở cần

		Ф42mm

		Cái

		36

		11,88

		12,54



		19

		Khóa mở ống

		Ф146mm

		Cái

		36

		11,88

		12,54



		20

		Khóa mở ống

		Ф89-73mm

		Cái

		36

		11,88

		12,54



		21

		Kichtren

		20 - 40 T 

		bộ

		48

		2,97

		3,14



		22

		Kìm nguội

		

		Cái

		24

		1,19

		1,25



		23

		Kìm thợ mộc

		

		Cái

		24

		1,78

		1,88



		24

		Kính BHLĐ

		

		Cái

		12

		285,12

		300,96



		25

		Mectrich

		Ф42mm

		Cái

		36

		47,52

		50,16



		26

		Mỏ lết

		32 - 40

		Cái

		24

		2,97

		3,14



		27

		Mũ cứng BHLĐ

		

		Cái

		12

		285,12

		300,96



		28

		Perekhot

		Ф89mm

		Cái

		48

		47,52

		50,16



		29

		Quần báo BHLĐ

		

		bộ

		12

		285,12

		300,96



		30

		Quần áo mưa BHLĐ

		

		bộ

		18

		142,56

		150,48



		31

		Tạ đập

		50kg

		Cái

		48

		2,97

		3,14



		32

		Thùng gánh nước

		

		Đôi

		24

		23,76

		25,08



		33

		Thước cuộn

		

		Cái

		24

		0,59

		0,63



		34

		Thước thép gấp

		

		Cái

		24

		0,59

		0,63



		35

		Tuốc nơ vít các loại

		

		Cái

		24

		2,38

		2,51



		36

		Vinca

		Ф42mm

		Cái

		36

		47,52

		50,16



		37

		Xà beng

		

		Cái

		24

		11,88

		12,54



		38

		Xẻng xúc đất 

		

		Cái

		12

		17,82

		18,81



		39

		Xô xách nước

		

		Cái

		12

		35,64

		37,62





Bảng 44


		TT

		Tên thiết bị

		Quy cách

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Khoan địa chất

		Khoang ĐCTV



		1

		Bộ khoan tay

		AG-30

		bộ

		48

		43,20

		45,60





Bảng hệ số mức dụng cụ, thiết bị theo cấp đất đá

Bảng 45


		Khoảng chiều sâu lỗ khoan

		Khoan lấy mẫu ĐC

		Khoan lấy mẫu ĐCTV-ĐCCT



		

		I

		II

		III

		IV

		V 

		I

		II

		III

		IV

		V 



		0 - 10m

		0,41

		0,52

		0,63

		0,80

		1,04

		0,44

		0,54

		0,65

		0,81

		1,04



		0 - 20m

		0,63

		0,80

		1,00

		1,24

		1,61

		0,65

		0,81

		1,00

		1,23

		1,58



		0 - 30m

		0,98

		1,24

		1,54

		1,93

		2,50

		0,98

		1,23

		1,51

		1,88

		2,42





II.2.2. Khoan tay không tháp lấy mẫu địa chất ven bờ biển, bãi triều và cồn nổi: ca/100m khoan


Mức sử dụng dụng cụ được quy định tại bảng 46


Bảng 46


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Quy cách

		Thời hạn (tháng)

		Mức



		1

		Búa tạ

		Cái

		5kg

		48

		2,00



		2

		Dụng cụ cứu sự cố

		bộ

		Ф32mm

		36

		2,00



		3

		Dụng cụ làm mộc

		bộ

		Các loại

		36

		2,00



		4

		Dụng cụ sửa chữa

		bộ

		Các cỡ

		36

		2,00



		5

		Găng tay BHLĐ

		Đôi

		

		6

		112,00



		6

		Giầy BHLĐ

		Đôi

		

		6

		112,00



		7

		Goongô

		Cái

		Ф32mm

		36

		16,00



		8

		Khamút kẹp cần

		Cái

		Ф32mm

		36

		16,00



		9

		Khamút kẹp ống

		Cái 

		Ф89mm

		36

		16,00



		10

		Khóa vặn cần

		Cái

		Ф32mm

		24

		2,00



		11

		Kính BHLĐ

		Cái

		

		12

		112,00



		12

		Mũ BHLĐ

		Cái

		

		12

		112,00



		13

		Phao bảo hiểm

		bộ

		Các loại 

		24

		112,00



		14

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		

		12

		112,00



		15

		Quần áo mưa BHLĐ

		bộ

		

		18

		56,00



		16

		Vinca

		Cái 

		Ф32mm

		36

		16,00





Mức sử dụng thiết bị: không có

II.3. Tháo lắp và vận chuyển thiết bị khoan: ca/lần

II.3.1. Tháo lắp và vận chuyển tháp khoan các máy khoan cố định

II.3.2. Tháo lắp và vận chuyển tháp khoan các máy khoan tự hành

Mức sử dụng dụng cụ được quy định ở bảng 47


Bảng 47


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Máy cố định chiều sâu LK 

		Máy tự hành chiều sâu LK 



		

		

		

		

		Đến 100m

		101m - 300m

		> 301 - 700m

		Đến Ф300m

		Từ 301 -500m



		1

		Búa tạ

		Cái

		36

		0,31

		0,79

		2,05

		0,41

		1,36



		2

		Cà lê dẹt

		bộ

		24

		0,61

		1,57

		4,10

		0,80

		2,73



		3

		Cuốc bàn

		Cái

		12

		4,27

		11,03

		28,38

		5,66

		18,86



		4

		Dao chặt cây

		Cái

		12

		0,76

		1,97

		5,12

		1,01

		3,41



		5

		Dụng cụ làm mộc 

		bộ

		24

		0,15

		0,40

		1,02

		0,20

		0,68



		6

		Găng tay BHLĐ

		Đôi

		6

		24,40

		63,04

		164,01

		32,32

		108,99



		7

		Giầy BHLĐ

		Đôi

		6

		24,40

		63,04

		164,01

		32,32

		108,99



		8

		Kính BHLĐ

		Cái 

		12

		24,40

		63,04

		164,01

		32,32

		108,99



		9

		Mũ BHLĐ

		Cái

		12

		24,40

		63,04

		164,01

		32,32

		108,99



		10

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		24,40

		63,04

		164,01

		32,32

		108,99



		11

		Quần áo mưa BHLĐ

		bộ

		18

		12,20

		31,52

		82,01

		16,16

		54,50



		12

		Xà beng

		Cái

		24

		1,53

		3,94

		10,25

		2,03

		6,81



		13

		Xẻng xúc đất 

		Cái

		12

		4,27

		11,03

		28,38

		5,66

		18,86





Mức sử dụng thiết bị: không có

II.3.3. Tháo lắp và vận chuyển bộ khoan tay có tháp

Mức sử dụng dụng cụ được quy định ở bảng 48


Bảng 48


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Mức



		1

		Búa tạ

		Cái

		36

		0,04



		2

		Cà lê dẹt

		bộ

		24

		0,15



		3

		Cuốc bàn

		Cái

		12

		0,04



		4

		Dao chặt cây

		Cái

		12

		0,04



		5

		Dụng cụ làm mộc 

		bộ

		24

		0,04



		6

		Găng tay BHLĐ

		bộ

		6

		3,74



		7

		Giầy BHLĐ

		Đôi

		6

		3,74



		8

		Kính BHLĐ

		Cái 

		12

		3,74



		9

		Mũ BHLĐ

		Cái

		12

		3,74



		10

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		3,74



		11

		Quần áo mưa BHLĐ

		bộ

		18

		1,87



		12

		Xà beng

		Cái

		12

		0,08



		13

		Xẻng xúc đất 

		Cái

		24

		0,08





Mức sử dụng thiết bị: không có

Phần 4.


KHAI ĐÀO

Bảng phân cấp đất đá cho công tác khai đào

Bảng 1


		Cấp đất đá

		Đặc điểm thi công

		Đất đá và quặng đặc trưng 



		I 

		Đất đá bở rời, dễ xúc bằng xẻng

		- Lớp đất trồng không có rễ cây. Bùn ướt và đất bùn. Cát không có cuội và dăm. Sét pha cát bở rời, phấn mềm và cát không chảy.


- Than bùn



		II

		Đất đá gắn kết yếu, có rễ cây lẫn sỏi; khó xúc bằng xẻng

		- Lớp đất trồng có rễ cây hoặc lẫn ít cuội và dăm nhỏ (<3cm). Cát chặt, macnơ bở rời. Cát chảy không áp lực

- Quặng sắt ocrơ và Than bùn



		III

		Đất đá gắn kết vừa; dễ làm tơi bằng cuốc chim

		- Cát pha sét chặt sít, đất chảy có áp lực. Đất sét chiều dày nhỏ (<5cm). Sét pha cát có chứa đến 20% cuội nhỏ hoặc đá dăm (<3cm). Cát được gắn kết yếu bằng xi măng sét hoặc vôi. Đá vôi vỏ sò, than đá mềm


- Quặng sắt bị oxi hóa bở rời, bauxit dạng sét.


- Các sản phẩm phong hóa hoàn toàn của đá.



		IV

		Đất đá gắn kết chắc; quánh dẻo; làm tơi bằng cuốc chim khó khăn, nổ mìn không có hiệu quả

		- Đá cuội: gồm các cuội kích thước 5 - 10cm, các đá trầm tích. Cát kết sét. Macnơ chắc sít. Đá vôi không chắc và dolomit. Thạch cao kết tinh. Đá vôi có lỗ hổng. Than đá có độ cứng vừa, than nâu cứng vừa. Kaolin (nguyên sinh).


- Sét kết, bột kết (arghilit, alevrolit) bị phong hóa mạnh và bị tan hóa.


- Quặng sắt mềm dính nhớt. Bauxit. Diatomit, muối mỏ.



		V 

		Đá gắn kết chắc, đá dòn dễ vỡ, dùng choòng đục lỗ mìn dễ dàng

		- Cuội, dăm cát kết với xi măng gắn kết là vôi, oxit sắt và dolomit không thuần. Đá trầm tích với xi măng sét cát hoặc xi măng xốp khác. Than đá cứng antraxit, photphorit kết thạch. Sét kết, cát kết không bị phong hóa.


- Đá phiến sét mica, clorit, serpentinit bị clorit hóa mạnh, dunit bị phong hóa mạnh, keratofia phong hóa vừa, tuf núi lửa bị sericit hóa.


- Quặng martit và các loại tương tự không chắc.



		VI

		Các loại đá gốc cứng dòn, đục lỗ mìn bằng choòng không khó

		- Anhydrit chắc xít. Cuội kết trầm tích với xi măng vôi. Cát kết felspat-vôi-thạch anh. Các đá carbonat, tan-apatit.


- Đá phiến sét-xerixit-thạch anh. Đá anbitofia, clorit hóa và phân phiến. Amphibolit, pyroxenit tinh thể hóa. Đá vôi chặc xít, dolomit hóa - skacnơ hóa. Sắt nâu xốp có dạng lỗ hổng.


- Quặng hematit



		VII

		Đá rắn chắc, đục lỗ mìn bằng choòng khó khăn

		- Cuội của đá biến chất. Đá dăm không có tảng lăn. Cuội kết chứa >50% cuội có thành phần là đá magma, xi măng gắn kết là silic và sét. Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silic. Diorit và gabro hạt thô.


- Quặng sulfur, quặng martit - xerixit. Quặng amphibolit, manhetit



		VIII

		Đá rất rắn chắc, dai, phải đục lỗ mìn bằng búa khoan

		- Argilit chứa silic. Cuội kết có thành phần là đá magma với xi măng vôi, dolimit thạch anh hóa. Gneis, anbitofia hạt trung bình và keratofia. Skanơ tinh thể lớn và trung bình. Cát kết thạch anh


- Đá phiến silic hóa. Granit hạt nhỏ bị phong hóa. Sắt nâu có lỗ hổng.


- Quặng hydrohematit chắc sít. Quarzit, hematit, manhetit, pyrit chắc sít. Quặng đa kim, quặng đồng.



		IX

		Đá cực kỳ rắn chắc, phải đục lỗ mìn bằng búa khoan

		- Bazan không bị phong hóa. Các đá magma bazơ và siêu bazơ. Cuội kết có thành phần là đá macma. Syenit, granit hạt nhỏ. Đá vôi có hàm lượng silic cao. Diabas tinh thể nhỏ. Sắt nâu chắc sít. Thạch anh với số lượng lớn. Pyrit, barit chắc sít. Đá Skanơ silic, mạch thạch anh. Đá sừng amphibon manhetit cấu tạo dạng khối.


- Tuf silic hóa, đá sừng hóa. Sắt nâu silic hóa. Porphyrit bị thạch anh hóa mạnh.


- Quặng manherit và mactit chắc sít với các lớp nhỏ đá sừng. Quặng Sericit, apatit và quặng Niken - Đồng, Chì - Kẽm sulfur



		X

		Đá cực kỳ rắn chắc, không có khe nứt phải đục lỗ mìn bằng búa khoan khó khăn

		- Đá cát kết chứa silic. Đá quarzit, đá sừng chứa sắt rất cứng. Thạch anh chắc sít. Các đá chứa coridon. Đá jaspilit dạng khối đặc sít hoàn toàn không bị phong hóa. Đá lửa dạng ngọc bích, đá sừng, các đá egirin và corindon.


- Anbitofia hạt mịn bị sừng hóa.


- Các quặng chứa sắt rất cứng. Quặng cromit hạt nhỏ, phosphorit silic hóa.





Chương 1.


ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ

MỤC 1. THI CÔNG HỐ


1.1. Nội dung công việc


- Vận chuyển vật tư, dụng cụ từ địa điểm tập kết đến công trình trong thời gian thi công;


- Chuẩn bị địa điểm thi công (đào gốc cây, phá tảng đá…), giải phóng mặt bằng thi công;


- Cuốc xúc, chuyển đá ra khỏi hố đổ thành từng đống theo chiều sâu lấy mẫu;


- Lấy và mô tả mẫu, thu thập, hoàn thiện tài liệu địa chất, bảo quản và vận chuyển mẫu đến vị trí tập kết (trong phạm vi ≤ 10km);


- Thu dọn, sửa chữa dụng cụ, di chuyển địa điểm làm việc đến vị trí hố khác;


- Che chắn bảo vệ công trình.


+ Điều kiện thực hiện


- Kích thước tiết diện hố đào: sâu đến 2m, chiều ngang mặt 1m, chiều ngang đáy 1m;


- Thi công hố bằng phương pháp thủ công không sử dụng chất nổ trong đất đá từ cấp I đến cấp IV;


- Khoảng cách di chuyển giữa các hố đến 400m.


+ Những công việc chưa có trong định mức


- Vận chuyển mẫu từ nơi tập kết về đơn vị;


- Chuyển quân từ đơn vị đến địa điểm tập kết thi công đề án và ngược lại.


1.2. Phân loại khó khăn


Phân loại khó khăn được quy định tại bảng 1.


1.3. Định biên


Bảng 2


		TT

		Công việc

		KS4

		CN4 (N2)

		Nhóm



		1

		Thi công hố

		1

		1

		2





1.4. Định mức: công nhóm/ 100m3

Bảng 3


		Khoảng cách di chuyển giữa các hố

		Cấp đất đá



		

		I - III

		IV



		0 - 100m

		59,80

		72,50



		101m - 200m

		62,10

		74,80



		201m - 300m

		64,40

		77,10



		301m - 400m

		65,60

		79,40





Ghi chú: Khi thi công trong điều kiện đất sét dẻo quánh hay dính chặt cuốc, xẻng, ở vùng rừng núi hẻo lánh, đảo xa, điều kiện giao thông khó khăn, khí hậu khắc nghiệt thì định mức được điều chỉnh với các hệ số k = 1,15


MỤC 2. THI CÔNG VỈA LỘ

2.1. Nội dung công việc


- Vận chuyển vật tư, dụng cụ từ địa điểm tập kết thi công đến công trình trong thời gian thi công;


- Chuẩn bị vị trí đặt công trình, san gạt mặt bằng, dọn đất đá, gốc cây, phát bụi rậm, đánh dấu vị trí thi công;


- Chuẩn bị dụng cụ cho thi công;


- Xử lý thông gió, chống ngạt, tháo khô công trình trong thời gian thi công;


- Giám sát kỹ thuật, hướng dẫn công nhân thực hiện nhiệm vụ;


- Làm thủ tục xin cấp giấy phép sử dụng chất nổ;


- Đào xúc đất đá không sử dụng chất nổ, làm tơi đất đá bằng cuốc chim, xúc đất đá hất liên miệng vỉa (với độ sâu dưới 2m).


- Đối với việc thi công có sử dụng chất nổ, làm tơi đất đá bằng nổ mìn, đục lỗ mìn, nạp thuốc nổ, làm sạch lỗ mìn, nạp thuốc nổ và các vật liệu nổ, bắn mìn, kiểm tra an toàn sau khi nổ mìn sau đó hất đất đá lên trên miệng;


- Sửa chữa dụng cụ làm việc, sửa chữa nhỏ các thiết bị bơm, thông gió và các thiết bị phục vụ khác;


- Lấy mẫu, mô tả mẫu, thu thập và hoàn thiện tài liệu địa chất, vẽ thiết đồ, bảo quản đóng gói mẫu và vận chuyển mẫu về nơi tập kết (trong phạm vi ≤10km);


- Bảo quản vật tư, chất nổ tại vùng đề án đối với các công trình phải sử dụng chất nổ;


- Che chắn bảo vệ tại công trình;


- Nghiệm thu công việc và thu dọn dụng cụ, bàn giao và di chuyển công trình ≤10km;


+ Điều kiện thực hiện


- Thi công trong đất đá cấp I - IV không sử dụng chất nổ, từ đất đá cấp V trở lên sử dụng chất nổ;


- Kích thước công trình: sâu công trình đến 2m, chiều ngang mặt 1m, chiều ngang đáy 1m.


- Phương pháp thi công thủ công, đục lỗ mìn bằng tay;


- Chống chèn bằng gỗ ván hay gỗ tròn với những công trình có chiều sâu trên 2m.


+ Những công việc chưa có trong định mức


- Vận chuyển mẫu từ nơi tập kết về đơn vị;


- Di chuyển công trình >10km;


- Chuyển quân, vật tư từ đơn vị đến địa điểm tập kết thi công đề án và ngược lại.


2.2. Phân loại khó khăn


Phân loại khó khăn được quy định tại bảng 1


2.3. Định biên


Bảng 4


		TT

		Công việc

		KS4

		CN4 (N2)

		CN3 (N2)

		Nhóm



		1

		Thi công vỉa lộ

		1

		1

		1

		3





2.4. Định mức: công nhóm/100m3

Bảng 5


		Khoảng sâu vỉa lộ (m)

		Cấp đất đá



		

		Thủ công

		Thủ công, có sử dụng mìn phá đá



		

		I - III

		IV

		V - VI

		VII

		VIII

		IX - X



		0 - 2m

		27,5 

		36,3

		40,0

		51,3

		71,3

		98,8





Ghi chú: Khi thi công trong điều kiện đất sét dẻo quánh hay dính chặt cuốc, xẻng, ở vùng rừng núi hẻo lánh, đảo xa, điều kiện giao thông khó khăn, khí hậu khắc nghiệt thì định mức được điều chỉnh với các hệ số k = 1,15.


MỤC 3. THI CÔNG HÀO

3.1. Nội dung công việc


- Vận chuyển vật tư, dụng cụ từ địa điểm tập kết đến công trình trong thời gian thi công;


- Chuẩn bị vị trí đặt công trình, san gạt mặt bằng, dọn đất đá, gốc cây, phát bụi rậm, đánh dấu vị trí thi công;


- Chuẩn bị dụng cụ cho thi công;


- Giám sát kỹ thuật, hướng dẫn công nhân thực hiện nhiệm vụ;


- Làm thủ tục xin cấp giấy phép sử dụng chất nổ;


- Bảo quản vật tư, chất nổ tại vùng đề án đối với các công trình phải sử dụng chất nổ;


- Xử lý thông gió, chống ngạt, tháo khô công trình trong thời gian thi công;


- Đào xúc đất đá không sử dụng chất nổ, làm tơi đất đá bằng cuốc chim, xúc đất đá hất lên miệng hào (với độ sâu dưới 2m), hoặc đổ vào thùng chứa dùng tời kéo lên miệng (đối với độ sâu trên 2m), đưa đất đá lên bằng tời quay tay, làm sạch và sửa vách hào;


- Đối với việc thi công có sử dụng chất nổ, làm tơi đất đá bằng nổ mìn phá đá, đục lỗ mìn, làm sạch lỗ mìn, nạp thuốc nổ và các vật liệu nổ, bắn mìn, kiểm tra an toàn sau khi nổ mìn sau đó hất đất đá lên trên miệng;


- Sửa chữa dụng cụ làm việc, sửa chữa nhỏ thiết bị bơm, thông gió và các thiết bị phục vụ khác;


- Lấy mẫu, mô tả mẫu, thu thập và hoàn thiện tài liệu địa chất, vẽ thiết đồ, bảo quản đóng gói mẫu và vận chuyển mẫu về nơi tập kết (trong phạm vi ≤10km);

- Vận chuyển gỗ chống từ nơi tập kết đến công trình;


- Chặt vì gỗ và chống chèn công trình;


- Che chắn bảo vệ tại công trình;


- Nghiệm thu công việc và thu dọn dụng cụ, bàn giao ca và di chuyển công trình (trong phạm vi ≤10km);

- Phục vụ đời sống CBCN tổ hào tại thực địa.


+ Điều kiện thực hiện


- Thi công trong đất đá cấp I - IV bằng phương pháp thủ công không sử dụng chất nổ;


- Thi công trong đất đá cấp V trở lên bằng phương pháp thủ công có sử dụng chất nổ và đục lỗ mìn bằng tay;


- Kích thước tiết diện hào có chống sâu 2 đến 8m, chiều ngang mặt 1m, chiều ngang đáy 1m (kích thước chưa chống);


- Hào không chống sâu ≤ 2m, chiều ngang mặt 1,2m, chiều ngang đáy 1m (kích thước chưa chống)


- Chống chèn trong hào bằng gỗ trong hay gỗ ván với những hào có độ sâu >2m.


+ Những công việc chưa có trong định mức


- Vận chuyển mẫu từ điểm tập kết về đơn vị;


- Di chuyển công trình >10km;


- Chuyển quân, vật tư từ đơn vị đến điểm tập kết thi công đề án và ngược lại;


- Khoan nổ mìn bằng máy ép hơi.


3.2. Phân loại khó khăn


Phân loại khó khăn được quy định tại bảng 1.


3.3. Định biên


Bảng 6


		TT

		Công việc

		KS7

		CN6 (N2)

		CN4 (N2)

		CN3 (N2)

		Nhóm



		1

		Thi công hào

		1

		1

		1

		2

		5





3.4. Định mức: công nhóm/100m3

Bảng 7


		Khoảng sâu hào (m)

		Nhóm cấp đất đá 



		

		Thủ công

		Thủ công có sử dụng mìn phá đá



		

		I - III

		IV

		V - VI

		VII

		VIII

		IX - X 



		0 - 2

		37,4

		50,6

		55,0

		72,5

		88,8

		122,5



		0 - 4

		45,1

		55,0

		66,3

		86,3

		107,5

		141,3



		0 - 6

		49,5

		59,4

		73,8

		96,3

		118,8

		157,5



		0 - 8

		56,1

		66,0

		87,5

		112,5

		137,5

		171,3





Ghi chú: 


- Khi thi công trong điều kiện đất sét dẻo quánh hay dính chặt cuốc, xẻng, ở vùng rừng núi hẻo lánh, đảo xa, điều kiện giao thông khó khăn, khí hậu khắc nghiệt thì định mức được điều chỉnh với hệ số k = 1,15;


- Thi công hào có lượng nước:


+ Dạng giọt và dòng chảy đến 1,2m3/h: hệ số 1,11;


+ Dạng dòng chảy không lớn từ 1,3 - 2,0m3/h: hệ số 1,25;


+ Chảy thành dòng lớn > 2,0m3/h: hệ số 1,35;


- Thi công hào có nguy hiểm về khí nổ và hơi độc: hệ số 1,05;


- Công trình khó đục lỗ mìn do ngập nước: hệ số 1,25;


MỤC 4. THI CÔNG GIẾNG

4.1. Nội dung công việc


- Vận chuyển vật tư, dụng cụ từ địa điểm tập kết đến công trình trong thời gian thi công;


- Chuẩn bị mặt bằng thi công, san gạt nền mặt giếng, đưa vị trí thi công vào trạng thái an toàn.


- Vận chuyển gỗ, vận chuyển gỗ từ nơi tập kết đến công trình, chặt vì gỗ và chống chèn;


- Làm thủ tục xin cấp giấy phép sử dụng chất nổ;


- Bảo quản vật tư, làm kho, vận chuyển chất nổ tại vùng đề án đối với các công trình phải sử dụng chất nổ;


- Xử lý thông gió, chống ngạt, tháo khô công trình trong thời gian thi công;


- Sửa chữa dụng cụ làm việc, sửa chữa nhỏ thiết bị bơm, thông gió và các thiết bị phục vụ khác;


- Đào, xúc đất đá (đất đá mềm bở) và chuyển đất đá ra khỏi công trình;


- Đục lỗ mìn bằng tay và nạp thuốc nổ để bắn mìn (đối với đất đá cứng từ cấp VI trở lên), phá vỡ đất đá;


- Lấy mẫu, mô tả mẫu, thu thập tài liệu địa chất, bảo quản và vận chuyển mẫu về nơi tập kết (trong phạm vi ≤10km);


- Giám sát kỹ thuật thi công, kiểm tra tiết diện giếng, sửa vách giếng;


- Che chắn bảo vệ tại công trình;


- Nghiệm thu công việc, hoàn thiện tài liệu, thu dọn công trình, bàn giao ca và di chuyển công trình (trong phạm vi ≤10km);


- Phục vụ đời sống CBCN tổ giếng tại thực địa.


+ Điều kiện thực hiện


- Thi công giếng bằng phương pháp thủ công, chống chèn giếng bằng gỗ tròn;


- Thi công giếng trong đất đá cấp I-IV không sử dụng chất nổ, trong đất đá từ cấp V trở lên sử dụng chất nổ để phá vỡ đất đá và đục lỗ nạp thuốc nổ bằng tay;


- Kích thước tiết diện giếng như sau:


Bảng 8


		Chiều sâu thi công giếng (m)

		Kích thước chống rồi (m)

		Tiết diện (m2)



		

		Chiều dài

		Chiều rộng

		



		Đến 10m

		1,20

		0,80

		0,96



		Đến 30m

		1,40

		1,00

		1,40





- Đưa đất đá từ đáy giếng lên miệng giếng, ở độ sâu tới ≤ 2m, được hất lên bằng xẻng, ở độ sâu >2m, được đưa vào thùng (sọt) quay lên bằng tời quay tay;


- Thi công trong đất đá ổn định, khô ráo, không sạt lở áp dụng phương pháp chống trụ với khoảng cách các vì chống 0,5m; từ 2m - 2,5m có 1 vì chính, khoảng cách chèn 0-1,5-2m;


- Thi công trong đất đá không đồng nhất, mềm rắn xen kẽ nhau áp dụng phương pháp chống phối hợp (dày thưa xen kẽ)


- Dùng thùng múc nước khi lượng nước chảy vào giếng không quá 0,3 m3/h;


- Dùng máy bơm hút nước khi lượng nước chảy vào giếng > 0,3 m3/h;


- Đối với giếng sa khoáng, đất đá bở rời dễ sập lở (nhóm 1) và có lượng nước chảy vào giếng ≥ 0,3m3/h áp dụng phương pháp chống liền vì. Khoảng đào sâu lấy mẫu trong giếng sa khoáng là 0,2m và 0,4m. Đất đá được chuyển lên đổ thành từng đống ở chỗ dọn sạch trên miệng giếng


+ Những công việc chưa có trong định mức


- Vận chuyển mẫu từ nơi tập kết mẫu về đơn vị


- Di chuyển công trình để thi công > 10km;


- Chuyển quân, vật tư từ đơn vị đến điểm tập kết và ngược lại;


- Khoan nổ mìn bằng máy ép hơi;


4.2. Phân loại khó khăn


Phân loại khó khăn được quy định tại bảng 1.


4.3. Định biên


Bảng 9


		TT

		Công việc 

		KS7

		CN7 (N3)

		CN6 (N3)

		CN4 (N3)

		CN3 (N3)

		Nhóm



		1

		Thi công giếng nông, tiết diện 0,96m2, chiều sâu giếng đến 20m

		1

		-

		1

		1

		2

		5



		2

		Thi công giếng sâu, tiết diện 1,42m2, chiều sâu giếng đến 30m

		1

		1

		-

		4

		-

		6



		3

		Thi công giếng sa khoáng, các tiết diện 0,96m2 và 1,42m2, chiều sâu giếng đến 30m

		1

		1

		-

		4

		-

		6





4.4. Định mức: công nhóm/100m


a. Giếng thường

Bảng 10


		Tiết diện giếng (m2)

		Phương pháp chống

		Khoảng lấy mẫu (m)

		Nhóm đất đá 



		

		

		

		Thủ công

		Thủ công, sử dụng mìn phá đá



		

		

		

		I - III

		IV

		V - VI

		VII

		VIII

		IX - X



		0,96

		Chống trụ

		0 - 5

		112,1

		156,5

		163,8

		199,5

		265,7

		371,7



		

		

		0 - 10

		126,0

		170,1

		175,4

		249,9

		296,1

		413,7



		

		Chống liền vì

		0 - 5

		125,8

		175,4

		190,1

		244,7

		298,2

		417,9



		

		

		0 - 10

		143,9

		192,2

		197,4

		281,4

		332,9

		466,2



		1,42

		Chống trụ

		0 - 10

		148,8

		207,6

		224,4

		292,8

		391,2

		548,4



		

		

		0 - 15

		172,8

		242,4

		259,2

		330,0

		436,8

		610,8



		

		

		0 - 20

		186,0

		260,4

		277,2

		340,8

		447,6

		626,4



		

		

		0 - 25

		200,4

		279,6

		296,4

		351,6

		457,2

		640,8



		

		

		0 - 30

		212,4

		297,6

		314,4

		360,0

		468,0

		655,2



		

		Chống liền vì

		0 - 5

		138,0

		193,2

		208,6

		289,2

		390,0

		544,8



		

		

		0 - 10

		166,8

		232,8

		230,4

		326,4

		440,4

		616,8



		

		

		0 - 15

		194,4

		272,4

		286,2

		370,8

		490,8

		687,6



		

		

		0 - 20

		208,8

		292,8

		307,4

		382,8

		502,8

		703,2



		

		

		0 - 25

		224,4

		314,4

		330,1

		394,8

		514,8

		720,0



		

		

		0 - 30

		238,8

		334,8

		351,5

		405,6

		525,6

		736,8





b. Giếng sa khoáng - chống liền vì

Bảng 11


		Tiết diện giếng (m2)

		Chiều sâu giếng (m)

		Khoảng đào sâu lấy mẫu 0,2m

		Khoảng đào sâu lấy mẫu 0,4m



		

		

		Cấp I - III

		Cấp IV 

		Cấp I - III

		Cấp IV 



		0,96

		0 - 5

		200,4

		280,8

		180,0

		252,0



		

		0 - 10

		220,8

		308,4

		196,8

		276,0



		1,42

		0 - 5

		220,8

		309,6

		198,0

		277,2



		

		0 - 10

		243,6

		340,8

		218,4

		306,0



		

		0 - 15

		266,4

		373,2

		238,8

		334,8



		

		0 - 20

		279,6

		391,2

		250,8

		351,6



		

		0 - 25

		294,0

		412,8

		262,8

		368,4



		

		0 - 30

		308,4

		430,8

		276,0

		386,4





Ghi chú:


- Khi thi công trong điều kiện đất sét dẻo quánh hay dính chặt cuốc, xẻng, ở vùng rừng núi hẻo lánh, đảo xa, điều kiện giao thông khó khăn, khí hậu khắc nghiệt thì định mức được điều chỉnh với các hệ số k = 1,15;


- Thi công hào có lượng nước:


+ Dạng giọt và dòng chảy đến 1,2m3/h: hệ số 1,11;


+ Dạng dòng chảy không lớn từ 1,3 - 2,0m3/h: hệ số 1,25;


+ Chảy thành dòng lớn > 2,0m3/h: hệ số 1,35;


- Thi công hào có nguy hiểm về khí nổ và hơi độc: hệ số 1,05;


- Công trình khó đục lỗ mìn do ngập nước: hệ số 1,25;


- Khi thi công tiết diện giếng khác với tiết diện ghi trong bảng định mức thì hệ số định mức sẽ được tính như sau:


K =  eq \r(\f(S1​,S2)) 

Trong đó:


S1 - Tiết diện giếng thi công thực tế;


S2 - Tiết diện giếng ghi trong bảng định mức.


MỤC 5. SỬA LÒ CŨ

5.1. Nội dung công việc


- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, kiểm tra chỗ lò bị sập lở, chuẩn bị vật liệu gỗ để chống sửa lại;


- Vận chuyển vật liệu, dụng cụ đến vị trí lò cần sửa trong phạm vi ≤10km của đề án;


- Xử lý thông gió, chống ngạt, tháo khô công trình trong thời gian thi công;


- Dọn đất đá, vì chống cũ và chuyển chúng ra bãi thải;


- Chặt vì gỗ, đào hố vì chính, chống chèn đúng yêu cầu kỹ thuật;


- Thu dọn đất đá và gỗ vụn, sau khi chống vận chuyển ra cửa lò và ra bãi thải;


- Khơi thông rãnh nước, sửa chữa dụng cụ làm việc, sửa chữa nhỏ thiết bị bơm, thông gió và các dụng cụ phục vụ khác.


- Kiểm tra nghiệm thu kết quả và di chuyển công trình (trong phạm vi ≤10km).


- Che chắn bảo vệ công trình;


- Phục vụ đời sống CBCN tổ lò tại thực địa

+ Điều kiện thực hiện


- Phương pháp thi công chủ yếu là thủ công: dùng cuốc xẻng, xà beng để thi công;


- Tiết diện lò 2,04m2 (kích thước chống rồi), chiều ngang nóc 1m, chiều ngang đáy 1,4m, chiều cao 1,7m;


- Tiết diện lò 2,72m2 (kích thước chống rồi), chiều ngang nóc 1,4m, chiều ngang đáy 1,8m, chiều cao 1,7m;


- Chống dặm các đoạn lò cũ khi các vì chống không đủ khả năng chịu tải trọng của đất đá có nguy cơ sập đổ;


- Chống lại các đoạn lò cũ khi các vì cũ đã bị mục nát hoặc vì cũ bị đổ, đất đá sập lở theo;


- Chống các đoạn lò cũ chưa chống nhưng đất đá bị sập lở hoặc có nguy cơ sập lở.


+ Những công việc chưa có trong định mức


- Vận chuyển vật tư, dụng cụ giữa các công trình >10km;


- Chuyển quân và vận chuyển vật tư từ đơn vị đến địa điểm tập kết thi công đề án và ngược lại.


5.2. Phân loại khó khăn: theo tiết diện lò

5.3. Định biên


Bảng 12


		TT

		Công việc

		CN7 (N3)

		CN4 (N3)

		Nhóm



		1

		Sửa lò cũ

		1

		3

		4





5.4. Định mức: công nhóm/100m


Bảng 13


		TT

		Tên công việc

		Tiết diện lò



		

		

		2,04m2

		2,72m2



		1

		Chống dặm lò cũ

		

		



		

		- Trong đất đá mềm bở và cứng vừa

		73,2

		73,2



		

		- Trong đất đá cứng

		87,8

		87,8



		2

		Chống lại lò cũ bị sập lở

		

		



		

		- Phải xúc từ 0 ÷ 2m3 đất đá

		102,4

		102,4



		

		- Phải xúc 2 ÷ 4m3 đất đá

		175,6

		131,7



		

		- Phải xúc 4 ÷ 6m3 đất đá

		226,1

		175,6



		3

		Chống mới lò cũ có đất đá bị sập lở

		

		



		

		- Phải xúc từ 0 ÷ 2m3 đất đá

		117,0

		117,0



		

		- Phải xúc 2 ÷ 4m3 đất đá

		190,2

		146,3



		

		- Phải xúc 4 ÷ 6m3 đất đá

		239,4

		190,2





Ghi chú: Khi thi công khác với điều kiện trên thì định mức thời gian được nhân với các hệ số sau:


- Thi công trong điều kiện đất sét dẻo quánh, dính chặt cuốc, xẻng: hệ số 1,15;


- Thi công ở lò có nguy hiểm về khí nổ và hơi độc: hệ số 1,05;


- Thi công lò ngang hoặc nghiêng khi ở nơi làm việc có nước chảy từ nóc và thành công trình:


+ Dạng giọt: hệ số 1,10


+ Dạng dòng chảy liên tục: hệ số 1,35


- Khi sửa lò cũ có độ sâu:


+ Lò sâu 0 - 200m: hệ số 1,10


+ Lò sâu 0 - 300m: hệ số 1,20


MỤC 6. LẤP CÔNG TRÌNH HÀO, HỐ VÀ GIẾNG

6.1. Nội dung công việc


- Vận chuyển vật tư, dụng cụ từ địa điểm tập kết đến công trình trong thời gian thi công;


- Chuẩn bị dụng cụ để thi công;


- Đào hoặc xới tơi đất đá đã được hốt lên từ trước, xúc đổ xuống công trình;


- Đầm nén đất đá trên mặt công trình và tiếp tục đưa đất đá vào lấp cho đến khi đầy;


- Kiểm tra việc lấp;


- Thu dọn dụng cụ và di chuyển địa điểm đến công trình khác trong phạm vi thi công đề án ≤ 10km.


- Che chắn bảo vệ công trình.


+ Điều kiện thực hiện


- Lấp công trình hào, hố và giếng được thực hiện bằng phương pháp thủ công;


- Việc lấp được thực hiện lấy đất đá cách miệng công trình là ≤ 2m;


- Đất đá để lấp thuộc đất tươi hoặc cục;


- Nếu công trình ở vùng ruộng đất canh tác, công trình phải được lấp đảm bảo bằng mặt ngang để có thể tiếp tục canh tác được;


- Công trình ở vùng đất không canh tác phải lấp tới định mức không gây tai nạn cho người và súc vật qua lại.


+ Những công việc chưa có trong định mức


- Di chuyển giữa các công trình trong phạm vi > 10km.


- Chuyển quân từ đơn vị đến điểm tập kết thi công và ngược lại.


6.2. Định biên


Bảng 14


		TT

		Công việc

		CN4 (N2)

		Nhóm



		1

		Lấp công trình hào, hố và giếng

		1

		1





6.3. Định mức: công nhóm/m3

Bảng 15


		Công việc

		Khoảng cách lấy đất lấp



		

		≤2m

		> 2 - 5m



		Lấp thủ công không đầm nén

		28,4

		44,6



		Lấp thủ công có đầm nén

		33,2

		53,5





Ghi chú: Khi thi công khác với điều kiện trên thì định mức thời gian được nhân với các hệ số sau:


- Điều kiện đất sét dẻo dính bết vào cuốc, xẻng khó thi công: hệ số 1,15;


- Điều kiện rừng núi hẻo lánh, khí hậu khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn: hệ số 1,15


Chương 2.


ĐỊNH MỨC VẬT TƯ THIẾT BỊ

I. VẬT LIỆU


I.1. Thi công hố: không có tiêu hao


I.2. Thi công vỉa lộ: cho 100m3 vỉa lộ

Bảng 16


		TT

		Tên vật liệu

		Quy cách

		ĐVT

		Định mức theo nhóm cấp đất đá 



		

		

		

		

		V - VII

		VIII - X



		1

		Dây cháy chậm

		DW

		m 

		144

		207



		2

		Kíp nổ

		KD-8M

		Cái

		120

		172



		3

		Thuốc nổ

		AD-6

		Kg

		32

		62





1.3. Thi công hào: cho 100m3 hào

Bảng 17


		TT

		Tên vật liệu

		Ký mã hiệu

		ĐVT

		Nhóm cấp đất đá



		

		

		

		

		I-IV

		V-VII

		VIII-X



		Chiều sâu hào đến 2m



		1

		Thuốc nổ

		AD-6

		Kg

		

		32

		62



		2

		Kíp nổ

		KD-8M

		Cái

		

		120

		172



		3

		Dây cháy chậm

		DW-5

		m 

		

		144

		207



		Chiều sâu hào từ 4m đến 8m



		1

		Gỗ chống

		Ф 10-15

		m3

		5,2

		5,2

		5,2



		2

		Thuốc nổ

		AD-6

		Kg

		

		32

		62



		3

		Kíp nổ

		KD-8M

		
Cái

		

		120

		172



		4

		Dây cháy chậm

		DW-5

		m 

		

		144

		207



		5

		Đinh đỉa

		15- 20cm

		Cái

		1000

		1000

		1000





I.4. Thi công giếng

a. Giếng thường: cho 100m giếng

Giếng thường tiết diện 0,96m2

Bảng 18


		TT

		Tên vật liệu

		Quy cách

		ĐVT

		Nhóm cấp đất đá



		

		

		

		

		I-IV

		V-VII

		VIII-X



		1

		Cáp thép

		Ф6 - 9cm

		m 

		3,4

		3,4

		4,5



		2

		Dây cháy chậm

		DW-5

		m 

		

		529

		826



		3

		Đinh đỉa

		15- 20cm

		Cái

		1200

		1200

		1200



		4

		Gỗ chống liền vì

		Ф10-15cm

		m3

		43

		43

		43



		5

		Gỗ chống trụ

		Ф10-15cm

		m3

		19,1

		19,1

		19,1



		6

		Kíp nổ

		KD-8M

		
Cái

		

		441

		688



		7

		Thuốc nổ

		AD-6

		Kg

		

		128

		244





Giếng thường tiết diện 1,42m2

Bảng 19


		TT

		Tên vật liệu

		Quy cách

		ĐVT

		Nhóm cấp đất đá 



		

		

		

		

		I-IV

		V-VII

		VIII

		IX-X



		1

		Gỗ chống trụ

		Ф10-15cm

		m3

		32,2

		32,2

		32,2

		32,2



		2

		Gỗ chống liền vì

		Ф10-15cm

		m3

		56,4

		56,4

		56,4

		56,4



		3

		Thuốc nổ

		AD-6

		Kg

		

		192

		340

		579



		4

		Kíp nổ

		KD-8M

		Cái

		

		597

		897

		1280



		5

		Cáp thép

		

		

		

		

		

		



		

		- Giếng sâu đến 10m

		Ф6 - 9cm

		m 

		3,4

		3,4

		4,5

		4,5



		

		- Giếng sâu đến 20m

		Ф6 - 9cm

		m 

		6,3

		6,3

		8,3

		8,3



		

		- Giếng sâu đến 30m

		Ф6 - 9cm

		m 

		9,2

		9,2

		12

		12



		6

		Dây cháy chậm

		

		

		

		

		

		



		

		- Giếng sâu đến 10m

		DW - 5

		m 

		

		716

		1076

		1536



		

		- Giếng sâu đến 15m

		DW - 5

		m 

		

		835

		1255

		1792



		

		- Giếng sâu đến 20m

		DW - 5

		m 

		

		955

		1435

		2048



		

		- Giếng sâu đến 25m

		DW - 5

		m 

		

		1074

		1614

		2304



		

		- Giếng sâu đến 30m

		DW - 5

		m 

		

		1193

		1793

		2560



		7

		Đinh đỉa

		15 - 20cm

		Cái

		1200

		1200

		1200

		1200





b. Giếng sa khoáng - chống liền vì

Bảng 20


		TT

		Tên vật liệu

		Quy cách

		ĐVT

		Tiết diện 0,96m2

		Tiết diện 1,40m2



		1

		Gỗ chống liền vì 

		Ф10 - 15cm

		m3

		43

		56,4



		2

		Cáp thép

		Ф6 - 9cm

		m

		

		



		

		- Chiều sâu giếng ≤ 10m

		

		m 

		3,4

		3,4



		

		- Chiều sâu giếng đến 20m

		

		m 

		6,3

		6,3



		

		- Chiều sâu giếng đến 30m

		

		m 

		9,2

		12



		3

		Đinh đỉa

		15 - 20cm

		Cái

		1200

		1200







I.5. Sửa lò cũ: cho 100m


Bảng 21


		TT

		Tên vật liệu

		Quy cách

		ĐVT

		Các tiết diện lò



		

		

		

		

		2,04m2

		2,72m2



		1

		Đất đèn

		

		Kg

		36

		36



		2

		Đèn đất

		

		Cái

		6

		6



		3

		Đinh đỉa

		10 - 20cm

		Cái

		400

		400



		4

		Gỗ chống

		Ф10 - 15mm

		m3

		41,4

		48,1





I.6. Lấp công trình hào hố và giếng: không có tiêu hao


II. DỤNG CỤ - THIẾT BỊ

II.1. Thi công hố: ca/100m3 hố

Mức sử dụng dụng cụ được quy định ở bảng 22 xây dựng cho khoảng cách di chuyển giữa các hố là 0 - 100m. Đối với các điều kiện khác, định mức trên được điều chỉnh bằng các hệ số tại bảng 23.


Bảng 22


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Đất đá cấp
I - III

		Đất đá cấp
IV



		1

		Bộ đồ vẽ

		bộ

		24

		1,80

		2,16



		2

		Búa địa chất

		Cái

		24

		3,60

		4,32



		3

		Búa tạ

		Cái

		60

		1,80

		2,16



		4

		Bút chì kim

		Cái

		24

		3,60

		4,32



		5

		Compa 12 bộ phận

		bộ

		24

		1,80

		2,16



		6

		Cuốc chim

		Cái

		12

		12,00

		14,40



		7

		Địa bàn địa chất

		Cái

		36

		3,00

		3,60



		8

		Eke

		Cái

		24

		1,80

		2,16



		9

		Găng tay BHLĐ

		Đôi

		6

		96,00

		115,20



		10

		Giầy BHLĐ

		Đôi

		6

		96,00

		115,20



		11

		Hộp đựng mẫu

		hộp

		24

		48,00

		57,60



		12

		Kính BHLĐ

		Cái

		12

		96,00

		115,20



		13

		Kính lúp

		Cái

		36

		0,60

		0,72



		14

		Mũ BHLĐ

		Cái

		12

		96,00

		115,20



		15

		Ống nhôm đựng bản đồ

		Cái

		24

		48,00

		57,60



		16

		Quần áo mưa BHLĐ

		bộ

		12

		48,00

		57,60



		17

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		96,00

		115,20



		18

		Sổ danh mục

		quyển

		24

		48,00

		57,60



		19

		Sọt đựng đất

		Cái

		12

		12,00

		14,40



		20

		Thùng sắt

		Cái

		24

		48,00

		57,60



		21

		Thước chữ T 

		Cái

		24

		1,80

		2,16



		22

		Thước cuộn

		Cái

		24

		1,80

		2,16



		23

		Thước đo góc

		Cái

		24

		1,80

		2,16



		24

		Thước kẻ

		Cái

		24

		1,80

		2,16



		25

		Thước thép

		Cái

		24

		1,80

		2,16



		26

		Túi đựng mẫu

		Cái

		12

		96,00

		115,20



		27

		Túi thực địa

		Cái

		12

		96,00

		115,20



		28

		Xà beng

		Cái

		24

		6,00

		7,20



		29

		Xẻng

		Cái

		12

		12,00

		14,40





Mức thiết bị: không có

Bảng hệ số mức dụng cụ theo nhóm cấp đất đá

Bảng 23


		Khoảng cách di chuyển giữa các hố

		Cấp đất đá



		

		I - III

		IV



		0 - 100m

		1,00

		1,00



		101m - 200m

		1,03

		1,04



		201m - 300m

		1,07

		1,07



		301m - 400m

		1,10

		1,10





II.2. Thi công vỉa lộ: ca/100m3

Mức sử dụng dụng cụ thi công lộ vỉa được quy định ở bảng 24, 25 cho cấp đất đá I-III, IV và VIII. Đối với cấp đất đá khác, mức được điều chỉnh với các hệ số tại bảng 26.


Bảng 24

		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Đất đá cấp
I - III

		Đất đá cấp
IV



		1

		Bộ đồ vẽ

		bộ

		24

		0,84

		1,08



		2

		Búa địa chất

		Cái

		24

		2,52

		3,25



		3

		Búa tạ

		Cái

		60

		0,84

		1,08



		4

		Bút chì kim

		Cái

		24

		2,52

		3,25



		5

		Compa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,84

		1,08



		6

		Cuốc chim

		Cái

		12

		8,39

		10,83



		7

		Dao nhíp

		Cái

		12

		1,40

		1,81



		8

		Địa bàn địa chất

		Cái

		36

		1,40

		1,81



		9

		Eke

		Cái

		24

		0,84

		1,08



		10

		Găng tay BHLĐ

		Đôi

		6

		67,12

		86,68



		11

		Giầy BHLĐ

		Đôi

		6

		67,12

		86,68



		12

		Hộp đựng mẫu

		hộp

		24

		22,38

		28,90



		13

		Kính BHLĐ

		Cái

		12

		67,12

		86,68



		14

		Kính lúp

		Cái

		36

		0,28

		0,36



		15

		Mũ BHLĐ

		Cái

		12

		67,12

		86,68



		16

		Ống nhôm đựng bản đồ

		Cái

		24

		22,38

		28,90



		17

		Quần áo mưa BHLĐ

		bộ

		12

		67,12

		86,68



		18

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		67,12

		86,68



		19

		Sổ danh mục

		quyển

		24

		22,38

		28,90



		20

		Sọt đựng đất

		Cái

		12

		8,39

		10,83



		21

		Thùng sắt

		Cái

		24

		22,38

		28,90



		22

		Thước chữ T 

		Cái

		24

		0,84

		1,08



		23

		Thước cuộn

		Cái

		24

		0,84

		1,08



		24

		Thước đo góc

		Cái

		24

		0,84

		1,08



		25

		Thước kẻ

		Cái

		24

		0,84

		1,08



		26

		Thước thép

		Cái

		24

		0,84

		1,08



		27

		Túi đựng mẫu

		Cái

		12

		67,12

		86,68



		28

		Túi thực địa

		Cái

		12

		67,12

		86,68



		29

		Xà beng

		Cái

		24

		5,59

		7,22



		30

		Xẻng

		Cái

		12

		8,39

		10,83





Bảng 25


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Đất đá cấp
VIII



		1

		Bộ đồ vẽ

		bộ

		24

		1,41



		2

		Búa địa chất

		Cái

		24

		4,22



		3

		Búa tạ

		Cái

		60

		1,41



		4

		Bút ghi chép

		Cái

		24

		4,22



		5

		Choòng đục mìn

		Cái 

		24

		7,04



		6

		Còi báo động

		Cái

		24

		0,35



		7

		Compa 12 bộ phận

		bộ

		36

		1,41



		8

		Cuốc chim

		Cái

		12

		21,11



		9

		Dao rựa

		Cái

		12

		0,35



		10

		Dao nhíp

		Cái

		12

		0,35



		11

		Địa bàn địa chất

		Cái

		36

		1,41



		12

		Đồng hồ đeo tay

		Cái

		36

		168,94



		13

		Eke

		Cái

		24

		0,35



		14

		Găng tay BHLĐ

		Đôi

		6

		168,94



		15

		Giầy BHLĐ

		Đôi

		6

		168,94



		16

		Hộp đựng mẫu

		hộp

		24

		112,63



		17

		Kìm

		Cái

		36

		0,35



		18

		Kính BHLĐ

		Cái

		12

		168,94



		19

		Kính lúp

		Cái

		36

		0,35



		20

		Máy bắn mìn

		Cái

		36

		1,41



		21

		Mũ BHLĐ

		Cái

		12

		168,94



		22

		Ống đựng bản vẽ

		ống

		24

		56,31



		23

		Quần áo mưa BHLĐ

		bộ

		12

		84,48



		24

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		168,94



		25

		Sổ danh mục

		quyển

		24

		56,31



		26

		Sọt đựng đất

		Cái

		12

		21,11



		27

		Thùng sắt

		Cái

		24

		56,31



		28

		Thước chữ T 

		Cái

		24

		0,35



		29

		Thước dây cuộn

		Cái

		24

		0,35



		30

		Thước đo góc

		Cái

		24

		0,35



		31

		Thước kẻ nhựa

		Cái

		24

		0,35



		32

		Thước thép gấp

		Cái

		24

		0,35



		33

		Túi đựng mẫu

		Cái

		12

		168,94



		34

		Túi thực địa

		Cái

		12

		168,94



		35

		Xà beng

		Cái

		24

		14,08





		36

		Xẻng

		Cái

		12

		21,11





Mức sử dụng thiết bị: không có

Bảng hệ số mức dụng cụ theo nhóm cấp đất đá

 Bảng 26


		Cấp đất đá

		V-VI

		VII

		VIII

		IX-X



		Hệ số

		0,56

		0,71

		1,00

		1,39





II.3. Thi công hào: ca/100m3 hào

Mức sử dụng dụng cụ được quy định ở bảng 27, 28 xây dựng cho chiều sâu hào từ 0 - 4m cấp đất đá I-III, IV và VIII. Đối với các điều kiện khác, mức trên được điều chỉnh với hệ số tại bảng 29.


Bảng 27


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Đất đá cấp
I-III

		Đất đá cấp
IV



		1

		Bếp đèn đất

		Cái

		24

		36,29

		44,10



		2

		Bộ đồ vẽ

		bộ

		24

		0,91

		1,10



		3

		Búa chém

		Cái

		24

		0,91

		1,10



		4

		Búa địa chất

		Cái

		24

		3,63

		4,41



		5

		Búa tạ

		Cái

		60

		1,81

		2,20



		6

		Bút ghi chép

		Cái

		24

		3,63

		4,41



		7

		Compa 12 bộ phận

		bộ

		36

		0,91

		1,10



		8

		Cưa gỗ

		Cái

		36

		0,91

		1,10



		9

		Cuốc chim

		Cái

		12

		18,14

		22,04



		10

		Dao rựa

		Cái

		12

		0,91

		1,10



		11

		Dao nhíp

		Cái

		12

		0,91

		1,10



		12

		Đèn xạc điện

		Cái

		12

		72,58

		88,19



		13

		Địa bàn địa chất

		Cái

		36

		0,91

		1,10



		14

		Eke

		Cái

		24

		0,91

		1,10



		15

		Găng tay BHLĐ

		Đôi

		6

		145,16

		176,37



		16

		Giầy BHLĐ

		Đôi

		6

		145,16

		176,37



		17

		Hộp đựng mẫu

		hộp

		24

		108,87

		132,29



		18

		Kính BHLĐ

		Cái

		12

		145,16

		176,37



		19

		Kính lúp

		Cái

		36

		0,45

		0,55



		20

		Mũ BHLĐ

		Cái

		12

		145,16

		176,37



		21

		Ống đựng bản vẽ

		ống

		36

		36,29

		44,10



		22

		Quần áo mưa BHLĐ

		bộ

		12

		72,58

		88,19



		23

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		145,16

		176,37



		24

		Sổ danh mục

		quyển

		18

		36,29

		44,10



		25

		Sọt đựng đất

		Cái

		12

		18,14

		22,04



		26

		Thùng sắt

		Cái

		24

		36,29

		44,10



		27

		Thước chữ T 

		Cái

		24

		0,91

		1,10



		28

		Thước dây cuộn

		Cái

		24

		0,91

		1,10



		29

		Thước đo góc

		Cái

		24

		0,91

		1,10



		30

		Thước kẻ nhựa

		Cái

		24

		0,91

		1,10



		31

		Thước thép gấp

		Cái

		24

		0,91

		1,10



		32

		Tời quay tay

		Cái

		24

		4,53

		5,51



		33

		Túi đựng mẫu

		Cái

		24

		145,16

		176,37



		34

		Túi thực địa

		Cái

		12

		145,16

		176,37



		35

		Xà beng

		Cái

		24

		9,08

		11,02



		36

		Xẻng

		Cái

		12

		18,14

		22,04





Bảng 28


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Đất đá cấp
VIII



		1

		Bếp đèn đất

		Cái

		24

		84,88



		2

		Bộ đồ vẽ

		bộ

		24

		2,12



		3

		Búa chém

		Cái

		24

		2,12



		4

		Búa địa chất

		Cái

		24

		4,24



		5

		Búa tạ

		Cái

		60

		4,24



		6

		Bút ghi chép

		Cái

		24

		8,49



		7

		Choòng đục mìn

		Cái

		24

		21,22



		8

		Còi báo động

		Cái

		24

		1,05



		9

		Compa 12 bộ phận

		bộ

		36

		1,05



		10

		Cưa gỗ

		Cái

		36

		1,05



		11

		Cuốc chim

		Cái

		12

		42,45



		12

		Dao rựa

		Cái

		12

		1,05



		13

		Dao gấp

		Cái

		12

		1,05



		14

		Dao nhíp

		Cái

		12

		1,05



		15

		Đèn xạc điện

		Cái

		12

		169,76



		16

		Địa bàn địa chất

		Cái

		36

		2,12



		17

		Đồng hồ đeo tay

		Cái

		36

		339,52



		18

		Eke

		Cái

		24

		0,53



		19

		Găng tay BHLĐ

		Đôi

		6

		339,52



		20

		Giầy BHLĐ

		Đôi

		6

		339,52



		21

		Hộp đựng mẫu

		hộp

		24

		254,64



		22

		Kìm

		Cái

		36

		2,12



		23

		Kính BHLĐ

		Cái

		12

		339,52



		24

		Kính lúp

		Cái

		36

		0,53



		25

		Máy bắn mìn

		Cái

		36

		0,53



		26

		Mũ BHLĐ

		Cái

		12

		339,52



		27

		Ống đựng bản vẽ

		ống

		24

		84,88



		28

		Quần áo mưa BHLĐ

		bộ

		12

		169,76



		29

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		339,52



		30

		Sổ danh mục

		quyển

		18

		84,88



		31

		Sọt đựng đất

		Cái

		12

		42,45



		32

		Thùng sắt

		Cái

		24

		84,88



		33

		Thước chữ T 

		Cái

		12

		1,05



		34

		Thước dây cuộn

		Cái

		24

		2,12



		35

		Thước đo góc

		Cái

		24

		2,12



		36

		Thước kẻ nhựa

		Cái

		24

		1,05



		37

		Thước thép gấp

		Cái

		24

		1,05



		38

		Tời quay tay

		Cái

		24

		5,30



		39

		Túi đựng mẫu

		Cái

		24

		339,52



		40

		Túi thực địa

		Cái

		12

		339,52



		41

		Xà beng

		Cái

		24

		21,22



		42

		Xẻng

		Cái

		12

		42,45





Mức sử dụng thiết bị: không có

Bảng hệ số mức dụng cụ theo nhóm cấp đất đá

Bảng 29


		Khoảng chiều sâu hào

		Cấp đất đá



		

		Thủ công

		Có sử dụng mìn



		

		I - III

		IV

		V - VI

		VII

		VIII

		IX - X



		0 - 2

		0,82

		0,93

		0,51

		0,58

		0,82

		1,14



		0 - 4

		1,00

		1,00

		0,61

		0,80

		1,00

		1,31



		0 - 6

		1,11

		1,07

		0,69

		0,89

		1,10

		1,46



		0 - 8

		1,24

		1,20

		0,81

		1,05

		1,28

		1,58





II.4. Thi công giếng: ca/100m giếng

Mức sử dụng dụng cụ theo quy định ở bảng 30 được xây dựng cho giếng thường cấp đất đá IV phương pháp thủ công, cấp đất đá VIII phương pháp nổ mìn, khoảng lấy mẫu 0-10m; cho giếng sa khoáng cấp đất đá IV, độ sâu giếng 0-10m, khoảng đào sâu lấy mẫu 0,2m. Đối với các điều kiện khác, mức trên được điều chỉnh với hệ số tại bảng 31 và 32.


Bảng 30


		TT

		Tên dụng cụ 

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Loại giếng và cấp đất đá



		

		

		

		

		Giếng nông tiết diện 0,96m2

		Giếng sâu tiết diện 1,42m2

		Giếng sa khoáng



		

		

		

		

		I-IV

		VIII

		I-IV

		VIII

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		1

		Bếp đèn đất

		bộ

		24

		408,00

		710,40

		499,20

		938,39

		739,20



		2

		Bộ đồ vẽ

		bộ

		24

		3,40

		5,92

		4,16

		7,82

		6,16



		3

		Búa chém

		Cái

		24

		6,80

		11,84

		4,16

		7,82

		6,16



		4

		Búa con

		Cái

		24

		3,40

		5,92

		2,08

		3,90

		3,08



		5

		Búa địa chất

		Cái

		24

		6,80

		11,84

		10,40

		19,55

		15,41



		6

		Búa tạ

		Cái

		60

		6,80

		11,84

		8,32

		15,64

		12,32



		7

		Bút ghi chép

		Cái

		24

		13,60

		23,68

		20,80

		39,10

		30,80



		8

		Cà lê dẹt

		bộ

		36

		3,40

		5,92

		4,16

		7,82

		6,16



		9

		Choòng đục mìn

		Cái

		24

		-

		29,60

		-

		39,10

		-



		10

		Còi báo động

		Cái

		24

		-

		2,96

		-

		3,90

		-



		11

		Compa 12 bộ phận

		bộ

		36

		1,70

		2,96

		2,08

		3,90

		3,08



		12

		Cưa gỗ

		Cái

		36

		3,40

		5,92

		2,08

		3,90

		3,08



		13

		Cuốc chim

		Cái

		12

		68,00

		118,40

		104,00

		195,50

		154,00



		14

		Dao rựa

		Cái

		12

		1,70

		2,96

		2,08

		3,90

		3,08



		15

		Dao con

		Cái

		12

		1,70

		2,96

		2,08

		3,90

		3,08



		16

		Dao gấp

		Cái

		12

		-

		1,48

		-

		1,95

		-



		17

		Đèn xạc điện

		Cái

		12

		408,00

		710,40

		499,20

		938,39

		739,20



		18

		Địa bàn địa chất

		Cái

		36

		3,40

		5,92

		4,16

		7,82

		6,16



		19

		Đồng hồ đeo tay

		Cái

		36

		-

		947,20

		-

		1564,00

		-



		20

		Eke

		Cái

		24

		0,85

		1,48

		1,05

		1,95

		1,53



		21

		Găng tay BHLĐ

		Đôi

		6

		544,00

		947,20

		832,00

		1564,00

		1232,0



		22

		Giầy BHLĐ

		Đôi

		6

		544,00

		947,20

		832,00

		1564,00

		1232,0



		23

		Hộp đựng mẫu

		hộp

		24

		544,00

		947,20

		832,00

		1564,00

		1232,0



		24

		Kìm

		Cái

		36

		-

		5,92

		-

		7,82

		-



		25

		Kính BHLĐ

		Cái

		12

		544,00

		947,20

		832,00

		1564,00

		1232,0



		26

		Kính lúp

		Cái

		36

		0,85

		1,48

		1,05

		1,95

		1,53



		27

		Máy bắn mìn

		Cái

		36

		-

		1,48

		-

		1,95

		-



		28

		Máy bơm nước

		bộ

		48

		3,40

		5,92

		4,16

		7,82

		6,16



		29

		Mũ BHLĐ

		Cái

		12

		544,00

		947,20

		832,00

		1564,00

		1232,0



		30

		Ống dẫn gió 30m

		cuộn

		12

		136,00

		236,80

		166,40

		312,80

		246,40



		31

		Ống dẫn nước 30m

		cuộn 

		12

		136,00

		236,80

		166,40

		312,80

		246,40



		32

		Ống đựng bản vẽ

		Cái

		24

		136,00

		236,80

		166,40

		312,80

		246,40



		33

		Quần áo mưa BHLĐ

		bộ

		12

		272,00

		473,60

		416,01

		782,00

		616,00



		34

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		544,00

		947,20

		832,00

		1564,00

		1232,0



		35

		Quạt thông gió

		Cái

		36

		136,00

		236,80

		166,40

		312,80

		246,40



		36

		Sổ danh mục

		quyển

		18

		136,00

		236,80

		166,40

		312,80

		246,40



		37

		Thùng sắt

		Cái

		24

		136,00

		236,80

		166,40

		312,80

		246,40



		38

		Thước chữ T 

		Cái

		24

		1,70

		2,96

		2,08

		3,90

		3,08



		39

		Thước cuộn

		Cái

		24

		3,40

		5,92

		4,16

		7,82

		6,16



		40

		Thước đo góc

		Cái

		24

		3,40

		5,92

		4,16

		7,82

		6,16



		41

		Thước kẻ nhựa

		Cái

		24

		1,70

		2,96

		2,08

		3,90

		3,08



		42

		Thước thép cuộn

		Cái

		24

		1,70

		2,96

		2,08

		3,90

		3,08



		43

		Tời quay tay

		bộ

		24

		8,50

		14,80

		10,40

		19,55

		15,41



		44

		Túi đựng mẫu

		Cái

		24

		544,00

		947,20

		832,00

		1564,00

		1232,0



		45

		Túi thực địa

		Cái

		12

		544,00

		947,20

		832,00

		1564,00

		985,60



		46

		Xà beng

		Cái

		24

		51,00

		88,80

		83,20

		156,40

		123,20



		47

		Xẻng

		Cái

		12

		68,00

		118,40

		104,00

		195,50

		154,00





Mức sử dụng thiết bị: không có

Hệ số sử dụng dụng cụ thi công giếng

a. Giếng thường

Bảng 31


		Tiết diện giếng (m2)

		Phương pháp chống

		Khoảng lấy mẫu

		Cấp đất đá



		

		

		

		Thủ công

		Sử dụng mìn phá đá



		

		

		

		I - III

		IV

		V - VI

		VII

		VIII

		IX - X



		0,96

		Chống trụ

		0 - 5

		0,66

		0,92

		0,55

		0,67

		0,90

		1,26



		

		

		0 - 10

		0,74

		1,00

		0,59

		0,84

		1,00

		1,40



		

		Chống liền vì

		0 - 5

		0,65

		0,91

		0,57

		0,74

		0,90

		1,26



		

		

		0 - 10

		0,75

		1,00

		0,59

		0,85

		1,00

		1,40



		1,42

		Chống trụ

		0 - 10

		0,72

		1,00

		0,57

		0,75

		1,00

		1,40



		

		

		0 - 15

		0,83

		1,17

		0,66

		0,84

		1,12

		1,56



		

		

		0 - 20

		0,90

		1,25

		0,71

		0,87

		1,14

		1,60



		

		

		0 - 25

		0,97

		1,35

		0,76

		0,90

		1,17

		1,64



		

		

		0 - 30

		1,02

		1,43

		0,80

		0,92

		1,20

		1,67



		

		Chống liền vì

		0 - 5

		0,59

		0,83

		0,47

		0,66

		0,89

		1,24



		

		

		0 - 10

		0,72

		1,00

		0,52

		0,74

		1,00

		1,40



		

		

		0 - 15

		0,84

		1,17

		0,65

		0,84

		1,11

		1,56



		

		

		0 - 20

		0,90

		1,26

		0,70

		0,87

		1,14

		1,60



		

		

		0 - 25

		0,96

		1,35

		0,75

		0,90

		1,17

		1,63



		

		

		0 - 30

		1,03

		1,44

		0,80

		0,92

		1,19

		1,67





b. Giếng sa khoáng - chống liền vì

Bảng 32


		Tiết diện giếng (m2)

		Chiều sâu giếng (m)

		Khoảng đào sâu lấy mẫu 0,2m

		Khoảng đào sâu lấy mẫu 0,4m



		

		

		Cấp I - III

		Cấp IV

		Cấp I - III

		Cấp IV



		0,96

		0 - 5

		0,65

		0,91

		0,58

		0,82



		

		0 - 10

		0,72

		1,00

		0,64

		0,89



		1,42

		0 - 5

		0,65

		0,91

		0,58

		0,81



		

		0 - 10

		0,71

		1,00

		0,64

		0,90



		

		0 - 15

		0,78

		1,10

		0,70

		0,98



		

		0 - 20

		0,82

		1,15

		0,74

		1,03



		

		0 - 25

		0,86

		1,21

		0,77

		1,08



		

		0 - 30

		0,90

		1,26

		0,81

		1,13





II.5. Sửa lò cũ: ca/100m


Mức sử dụng dụng cụ được quy định tại bảng 33 xây dựng cho chống dặm lò cũ đất đá mềm bở và cứng vừa; cho chống lại lò cũ và chống mới lò cũ có đất đá bị sập lở phải xúc từ 2 đến 4m3 và tiết diện 2,04m2. Đối với các điều kiện khác, mức trên được điều chỉnh với hệ số tại bảng 34.


Bảng 33


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Chống dặm lò cũ

		Chống lại lò cũ bị sập lở

		Chống mới lò cũ có đất đá bị sập lở



		1

		Bếp đèn đất

		bộ

		24

		58,40

		140,80

		152,00



		2

		Búa chém

		Cái

		24

		2,92

		7,04

		7,60



		3

		Búa con

		Cái

		24

		2,92

		7,04

		7,60



		4

		Búa tạ

		Cái

		60

		2,92

		7,04

		7,60



		5

		Cưa gỗ

		Cái

		36

		2,92

		7,04

		7,60



		6

		Cuốc chim

		Cái

		12

		21,90

		52,80

		57,00



		7

		Dao chặt gỗ

		Cái

		24

		2,92

		7,04

		7,60



		8

		Găng tay BHLĐ

		Đôi

		6

		175,20

		422,40

		456,00



		9

		Giầy BHLĐ

		Đôi

		6

		175,20

		422,40

		456,00



		10

		Kính BHLĐ

		Cái

		12

		175,20

		422,40

		456,00



		11

		Mũ BHLĐ

		Cái

		12

		175,20

		422,40

		456,00



		12

		Quần áo mưa BHLĐ

		bộ

		12

		87,60

		211,20

		228,00



		13

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		175,20

		422,40

		456,00



		14

		Sọt đựng đất 

		Cái

		12

		14,60

		35,20

		38,00



		15

		Xà beng

		Cái

		24

		7,30

		17,60

		19,00



		16

		Xe cải tiến

		Cái

		48

		7,30

		17,60

		19,00



		17

		Xẻng

		Cái

		12

		43,80

		105,60

		114,00





Mức sử dụng thiết bị: không có

Bảng hệ số mức dụng cụ theo mức độ phức tạp

Bảng 34


		TT

		Công việc

		Tiết diện lò



		

		

		2,04m2

		2,72m2



		1

		Chống dặm lò cũ

		

		



		

		- Trong đất đá mềm bở và cứng vừa

		1,00

		1,00



		

		- Trong đất đá cứng

		1,20

		1,20



		2

		Chống lại lò cũ bị sập lở

		

		



		

		- Phải xúc từ 0 ÷ 2m3 đất đá

		0,58

		0,58



		

		- Phải xúc từ >2 ÷ 4m3 đất đá

		1,00

		0,75



		

		- Phải xúc từ >4 ÷ 6m3 đất đá

		1,29

		1,00



		3

		Chống mới lò cũ có đất đá bị sập lở

		

		



		

		- Phải xúc từ 0 - 2m3 đất đá

		0,62

		0,62



		

		- Phải xúc từ >2 ÷ 4m3 đất đá

		1,00

		0,77



		

		- Phải xúc từ >4 ÷ 6m3 đất đá

		1,26

		1,00





II.6. Lấp công trình hố, hào và giếng: ca/100m


Mức sử dụng dụng cụ được quy định tại bảng 35 xây dựng cho lấp thủ công không đầm nén. Khi thi công có đầm nén, mức trên được điều chỉnh với hệ số k = 1,18


Bảng 35


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Khoảng cách lấy đất lấp



		

		

		

		

		≤ 2m

		> 2 - 5m



		1

		Cuốc chim

		Cái

		12

		9,24

		14,52



		2

		Găng tay BHLĐ

		Đôi

		6

		22,4

		35,2



		3

		Giấy BHLĐ

		đôi

		6

		22,4

		35,2



		4

		Kính BHLĐ

		Cái

		12

		22,4

		35,2



		5

		Mũ BHLĐ

		Cái

		12

		22,4

		35,2



		6

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		22,4

		35,2



		7

		Quần áo mưa BHLĐ

		bộ

		12

		11,2

		17,6



		8

		Xà beng

		Cái

		24

		9,24

		14,52



		9

		Xẻng

		Cái

		12

		9,24

		14,52





Mức sử dụng thiết bị: không có

Phần 5.


GIA CÔNG MẪU VÀ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM

Chương 1.


ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ

MỤC 1. GIA CÔNG MẪU 

Gia công mẫu thực hiện theo quy trình được thể hiện ở các sơ đồ 1, 2, 3 dưới đây:


Sơ đồ 1: Quy trình gia công mẫu đất đá, quặng thông thường và quặng vàng xâm nhiễm mịn
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Sơ đồ 2: Quy trình gia công mẫu quặng vàng xâm nhiễm thô
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		Ghi chú:
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		Trộn mẫu, 0. Giản lược mẫu 





Sơ đồ 3: Quy trình gia công mẫu xác định thủy ngân
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- Quy tắc giản ước mẫu: theo công thức: Q = kd2

Q: trọng lượng mẫu tính bằng kg.


d: kích thước các hạt tính bằng mm.


k: hệ số phân bố không đồng đều các hợp phần khoáng vật trong quặng.


Giá trị của hệ số k ghi ở bảng sau:


HỆ SỐ PHÂN BỐ KHÔNG ĐỒNG ĐỀU CÁC HỢP PHẦN KHOÁNG VẬT TRONG QUẶNG (k)


		Tính chất phân bố của các hợp phần khoáng vật trong quặng

		Hệ số phân bố không đồng đều k 



		Đồng đều

		0,1 - 0,3



		Không đồng đều

		0,4 - 0,6



		Rất không đồng đều

		0,7 - 1,0





1.1. Gia công mẫu phân tích hóa học - hóa lý

- Gia công đất đá, quặng thông thường và quặng vàng xâm nhiễm mịn bằng máy theo sơ đồ 1.


- Gia công mẫu quặng vàng xâm nhiễm thô bằng máy theo sơ đồ 2.


- Gia công mẫu xác định thủy ngân và các nguyên tố dễ bay hơi bằng máy và tay kết hợp theo sơ đồ 3.


1.1.1. Nội dung công việc


- Làm khô mẫu;


- Làm sạch cối nghiền, máy nghiền, rây, khay đựng mẫu, dụng cụ chia, lọ đựng mẫu;


- Cân mẫu, đập vỡ các cục lớn;


- Nghiền bằng máy, bằng tay đồng thời giản ước mẫu qua các công đoạn đến kích thước 0,074mm;


- Trộn đều, chia mẫu thành các phần gửi phân tích và lưu;


- Viết số hiệu mẫu, ký hiệu phân tích;


- Lập danh sách, bàn giao mẫu;


- Thu gọn dụng cụ, lau chùi máy móc, vệ sinh nơi làm việc;


- Đổ đất đá thải vào nơi quy định;


- Kiểm tra thực hiện công việc;


- Sửa chữa nhỏ và bảo dưỡng máy móc, trang bị, điện, nước nơi làm việc.


1.1.2. Phân loại khó khăn


Cấp đất đá cho gia công mẫu quy định tại bảng 1 của công tác khai đào.


1.1.3. Định biên: 1CN5 (N2)


1.1.4. Định mức: công/100 mẫu


Bảng 1


		TT

		Công việc

		Hệ số phân bố không đều các hợp phần khoáng vật k = 0,4 - 0,6



		

		

		Nhóm cấp đất đá theo độ cứng



		

		

		IV - VII

		VIII - X 



		

		Gia công mẫu phân tích hóa học - hóa lý

		

		



		a 

		Làm bằng máy theo sơ đồ 1

		

		



		1

		Mẫu cục

		

		



		1.1

		Trọng lượng ban đầu của mẫu > 17 - 22kg

		113,71

		142,13



		1.2

		Trọng lượng ban đầu của mẫu > 12 - 17kg

		85,49

		106,87



		1.3

		Trọng lượng ban đầu của mẫu > 7 - 12kg

		64,24

		80,30



		1.4

		Trọng lượng ban đầu của mẫu > 3 - 7kg

		48,49

		60,61



		1.5

		Trọng lượng ban đầu của mẫu > 1 - 3kg

		36,45

		45,56



		1.6

		Trọng lượng ban đầu của mẫu 0,3 - 1kg

		28,04

		35,05



		1.7

		Trọng lượng ban đầu của mẫu < 0,3 kg

		21,57

		26,96



		2

		Mẫu bột (≤ 1mm), trọng lượng ban đầu của mẫu < 0,3kg

		17,87

		20,82



		b 

		Làm bằng máy theo sơ đồ 2

		

		



		1

		Mẫu cục

		

		



		1.1

		Trọng lượng ban đầu của mẫu > 17 - 22kg

		135,22

		169,02



		1.2

		Trọng lượng ban đầu của mẫu > 12 - 17kg

		101,67

		127,08



		1.3

		Trọng lượng ban đầu của mẫu > 7 - 12kg

		76,39

		95,49



		1.4

		Trọng lượng ban đầu của mẫu > 3 - 7kg

		57,67

		72,08



		1.5

		Trọng lượng ban đầu của mẫu > 1 - 3kg

		43,35

		54,18



		1.6

		Trọng lượng ban đầu của mẫu 0,3 - 1kg

		33,34

		41,68



		1.7

		Trọng lượng ban đầu của mẫu < 0,3 kg

		25,65

		32,06



		2

		Mẫu bột (≤ 1mm), trọng lượng ban đầu của mẫu < 0,3kg

		21,24

		24,43



		c 

		Làm bằng máy và tay kết hợp theo sơ đồ 3

		

		



		1

		Mẫu cục

		

		



		1.1

		Trọng lượng ban đầu của mẫu > 17 - 22kg

		159,80

		199,75



		1.2

		Trọng lượng ban đầu của mẫu > 12 - 17kg

		120,15

		150,19



		1.3

		Trọng lượng ban đầu của mẫu > 7 - 12kg

		90,28

		112,85



		1.4

		Trọng lượng ban đầu của mẫu > 3 - 7kg

		68,15

		85,19



		1.5

		Trọng lượng ban đầu của mẫu > 1 - 3kg

		51,23

		64,03



		1.6

		Trọng lượng ban đầu của mẫu 0,3 - 1kg

		39,41

		49,26



		1.7

		Trọng lượng ban đầu của mẫu < 0,3 kg

		30,32

		37,89



		2

		Mẫu bột (≤ 1mm), trọng lượng ban đầu của mẫu < 0,3kg

		25,11

		28,88



		d 

		Làm bằng tay, trọng lượng mẫu ≤ 0,3kg

		

		



		1

		Mẫu cục 

		35,82

		44,78



		2

		Mẫu bột (≤ 1mm)

		26,93

		30,97





Ghi chú: khi gia công những mẫu dai bết, mẫu phóng xạ, định mức thời gian được nhân với hệ số ghi ở bảng sau:


HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH MỨC THỜI GIAN GIA CÔNG MẪU DAI BẾT, PHÓNG XẠ


		Tên đất đá hoặc quặng

		Hệ số 



		Đá vôi, dolomit, gabro, diabaz, bazan, quặng sắt, mangan, titan, sulfur

		1,54



		Đất đá có chứa quặng phóng xạ

		1,33





1.2. Gia công mẫu giã đãi

1.2.1. Nội dung công việc


- Nhận mẫu, cân trọng lượng;


- Lau chùi máy móc, dụng cụ gia công mẫu;


- Đập các cục mẫu lớn;


- Nghiền mẫu đến kích thước 0,3 - 1mm;


- Trộn, chia, lấy mẫu lưu theo yêu cầu kỹ thuật;


- Chuyển mẫu sang nơi đãi rửa;


- Đãi mẫu (đãi 2 - 3 lần) đến màu xám sáng;


- Phơi hoặc sấy khô mẫu trọng sa;


- Đóng gói mẫu, lập danh sách gửi đi phân tích;


- Lau chùi máy móc, dụng cụ, thu dọn nơi làm việc;


- Dọn đất thải, bùn trong bể đãi;


- Bơm nước sạch vào bể;


- Đổ chất thải vào nơi quy định;


- Sửa chữa nhỏ và bảo dưỡng máy móc, trang bị, điện, nước nơi làm việc;


1.2.2. Định biên


Bảng 2


		Công việc

		CN5 (N2)

		CN6 (N2)

		Nhóm



		Gia công mẫu giã đãi

		1

		1

		2





1.2.3. Định mức: công nhóm/100 mẫu


Bảng 3


		Công việc

		Trọng lượng ban đầu của mẫu (kg)



		

		> 17 - 22

		> 12 - 17

		> 7 - 12

		3 - 7



		Gia công mẫu giã đãi 

		95,08

		72,03

		51,67

		37,14





1.3. Gia công mẫu lát mỏng, mẫu bao thể, mẫu mài láng

1.3.1. Nội dung công việc


- Giao nhận mẫu, ghi nhãn hiệu, vào sổ, kiểm tra chất lượng mẫu;


- Gắn kết hoặc đóng bánh mẫu bở rời;


- Cưa cắt đá theo kích thước mẫu;


- Mài mẫu lát mỏng, gắn mẫu lên kính, phủ lamen;


- Mài mẫu mài láng, đánh bóng bề mặt;


- Mài mẫu bao thể, đánh bóng mặt mẫu thứ nhất, sấy mẫu, phủ nhựa epoxi lên mặt mẫu thứ nhất, sấy mẫu, mài bỏ lớp epoxi, mài mịn. Gắn mẫu vào tấm kính, mài mặt mẫu thứ hai: mài thô và mài mịn trên máy đến khi mẫu có độ dày 0,1 - 0,5mm. Đánh bóng mặt mẫu thứ hai. Bóc lát mỏng ra khỏi tấm kính, rửa sạch lát mỏng;


- Kiểm tra chất lượng mẫu;


- Đóng gói, lập danh sách, bàn giao mẫu.


- Đổ chất thải vào nơi quy định;


- Sửa chữa nhỏ và bảo dưỡng máy móc, trang bị, điện, nước…


1.3.2. Phân loại khó khăn


Phân loại đất đá và quặng theo tính phức tạp gia công mẫu lát mỏng, mẫu bao thể và mẫu mài láng quy định tại bảng 4


Bảng 4


		Loại khó khăn

		Mẫu lát mỏng

		Mẫu mài láng



		I

		- Đá dunit, peridoit, đá vôi hóa, đá hoa, dolomit và những đá chặt sít khác có độ cứng cấp VI - VII theo độ khoan.


- Granit và những đá phun trào axit, đá trầm tích silic và những đá khác có chứa từ 50% thạch anh trở lên, đá thạch anh - turmalin, đá phiến kết tinh.


- Serpentinit, đá phiến thạch anh - clorit, cát mica, sét và cát đá phiến khác, tuf, cuội kết của đá trầm tích và phún xuất, các đá xâm nhập bị phong hóa, quặng bauxit chặt sít, các quặng sắt nâu xốp.


- Các than đặc sít, than dính và than nứt nẻ đặc sít có độ cứng tăng: các sapropelít, một số loại gagat, các than jura, antraxit, gỗ khoáng hóa.

		- Sphalerit, quặng đồng xám và quặng khác dễ mài nhẵn.


- Các than đặc sít, than dính và than nứt nẻ gắn kết chắc, các sapropelít, một số loại gagat, các than jura, antraxit, gỗ khoáng hóa.


- Than dòn và than phong hóa, than nâu, các loại than khác nhau đã bị phong hóa. Gia công mẫu mài láng kèm theo sự gắn kết lạnh



		II

		- Đá phiến cát - sét, đá phiến cháy và đá phiến talc, các đá phiến bị phân hủy đa dạng, đá xâm nhập bị phong hóa mạnh, cát kết gắn kết yếu, macnơ, cuội kết của các đá trầm tích có xi măng bở rời, sét chặt sít, bauxit bở rời, khuê tảo, á sét nén chặt, đất lớt được dính kết. Các đá này thường gắn kết yếu.


- Quarzit, jatpilit, thạch anh chặt sít, ngọc bích, đá sừng, đá lửa và các đá bị sừng hóa cứng chắc.


- Than dòn và than phong hóa, than nâu, than đã bị phong hóa của tất cả các bể than.

		- Pyrit, chalcopyrit và những quặng sắt sít khác.


- Mài láng mẫu đóng bánh từ quặng và đất đá thuộc loại I.


- Than dòn và than phong hóa, than nâu, than đã bị phong hóa của tất cả các bể than.



		III

		- Á sét dạng lớt, đất lớt, đất chứa bùn, cát bở rời, sét, các sản phẩm caolin hóa hoàn toàn từ đá gốc.


- Đá magma và biến chất bị phong hóa bở rời và các đất đá rất bở rời khác.


- Mẫu đóng bánh từ quặng và đất đá thuộc loại 2.


- Than dạng bồ hóng và than đã bị phong hóa mạnh.

		- Bornit, limonit, magnetit, fergusonit và những quặng khác đặc biệt khó mài nhẵn, galenit.


- Mẫu đóng bánh từ quặng và đất đá thuộc loại 2.


- Than dạng bồ hóng và than đã bị phong hóa mạnh.





1.3.3. Định biên


Bảng 5


		TT

		Công việc

		CN6 (N2)

		CN4 (N2)

		Nhóm



		1

		Gia công mẫu lát mỏng, mẫu bao thể

		1

		1

		2



		2

		Gia công mẫu mài láng

		

		1

		1





1.3.4. Định mức



Bảng 6


		TT

		Công việc 

		Loại khó khăn 



		

		

		I

		II

		III



		a 

		Mẫu lát mỏng: công nhóm/100 mẫu

		

		

		



		1

		Mẫu lát mỏng đất đá và quặng 

		57,77

		72,22

		93,88



		2

		Mẫu lát mỏng cổ sinh định hướng

		66,44

		83,05

		107,96



		3

		Mẫu lát mỏng than

		92,44

		115,54

		150,21



		b 

		Mẫu bao thể: công nhóm/100 mẫu 

		107,98

		134,98

		



		c 

		Mẫu mài láng: công/100 mẫu

		

		

		



		1

		Mẫu mài láng đất đá và quặng một mặt

		72,49

		90,61

		117,79



		2

		Mẫu mài láng đất đá và quặng hai mặt

		130,48

		163,10

		212,03



		3

		Mẫu mài láng than một mặt

		134,48

		168,10

		218,53



		4

		Mẫu mài láng than hai mặt

		182,00

		227,51

		295,76





1.4. Gia công mẫu vi phân tích điện tử dò trên thiết bị JXA 8900


1.4.1. Nội dung công việc


- Chuẩn bị không gian làm việc;


- Nhận mẫu lát mỏng và mẫu mài láng, ghi số hiệu mẫu, vào sổ mẫu;


- Cắt mẫu theo các kích thước tiêu chuẩn phù hợp với giá gắn mẫu;


- Mài mẫu với các loại môi trường và các cấp hạt mịn dần;


- Đánh bóng mẫu trong các môi trường thích hợp;


- Làm sạch mẫu qua bồn siêu âm, và dung dịch tương thích;


- Phủ mẫu bằng màng cacbon hoặc kim loại nặng;


- Gắn mẫu lên giá và bệ đỡ của thiết bị phân tích;


- Bàn giao mẫu cho bộ phận phân tích;


- Lau chùi máy, thiết bị và kết thúc công việc


- Đổ chất thải vào nơi quy định;


- Sửa chữa nhỏ và bảo dưỡng máy móc, trang bị, điện, nước…


1.4.2. Định biên: 1 CN5 (N2)


1.4.3. Định mức: công/100 mẫu


Bảng 7


		TT

		Loại mẫu

		Mức



		1

		Mẫu lát mỏng

		99,67



		2

		Mẫu mài láng

		83,06



		3

		Mẫu đơn khoáng

		66,45



		4

		Mẫu khối lớn

		58,80





1.5. Phân loại mẫu trọng sa


1.5.1. Nội dung công việc


- Nhận mẫu, vào sổ mẫu;


- Rửa muối mẫu trọng sa biển;


- Phân loại mẫu: cân trọng lượng chung của mẫu, rây mẫu, tách phần hạt lớn (> 1mm) và hạt nhỏ (<1 mm) cân trọng lượng phân hạt lớn và hạt nhỏ, phân chia đối đỉnh (phân chia đến bao giờ trọng lượng mẫu phân chia ≤ 10g);


- Cân trọng lượng phân chia, gói mẫu lưu;


- Tách lần thứ nhất các phần: từ cảm, điện từ, phần không điện từ nặng (phần nặng) phần không điện từ nhẹ (phần nhẹ), sấy hoặc phơi mẫu;


- Tách lần thứ hai phần điện từ, cân các phần: từ cảm, điện từ, không điện từ nặng, không điện từ nhẹ;


- Gói tất cả các phần mẫu, ghi số hiệu và trọng lượng mẫu, cất mẫu vào nơi quy định và giao cho bộ phận phân tích.


- Đổ chất thải vào nơi quy định;


- Sửa chữa nhỏ và bảo dưỡng máy móc, trang bị, điện, nước…


1.5.2. Định biên: 1 CN6 (N2)


1.5.3. Định mức: công/100 mẫu


Bảng 8


		TT

		Công việc

		Mức 



		1

		Phân loại mẫu trọng sa thiên nhiên lục địa

		45,33



		2

		Phân loại mẫu trọng sa thiên nhiên biển

		74,38



		3

		Phân loại mẫu trọng sa nhân tạo

		121,32





1.6. Gia công mẫu trầm tích biển

1.6.1. Nội dung công việc


a. Gia công mẫu phân tích độ hạt:


- Nhận mẫu, vào sổ mẫu;


- Cân mẫu (100 gam hoặc 200 gam), rửa muối, rửa cacbonát;


- Sấy mẫu đến 1050C;


- Tách mẫu theo các cỡ hạt từ 0,001 mm đến 3,5 mm;


- Cân tất cả các cỡ hạt, ghi trọng lượng và số hiệu mẫu;


- Bàn giao cho bộ phận phân tích.


- Đổ chất thải vào nơi quy định;


- Sửa chữa nhỏ máy móc, trang bị, điện, nước..


b. Gia công mẫu phân tích carbonat:


- Nhận mẫu, vào sổ mẫu;


- Cân mẫu (100 gam hoặc 200 gam), rửa muối, phơi hoặc sấy mẫu;


- Rây mẫu đến cỡ hạt 0,01 mm;


- Bàn giao cho bộ phận phân tích.


- Đổ chất thải vào nơi quy định;


- Sửa chữa nhỏ máy móc, trang bị, điện, nước…


1.6.2. Định biên: 1 CN6 (N2)


1.6.3. Định mức: công/100 mẫu 


Bảng 9


		TT

		Công việc 

		Mức



		a 

		Gia công mẫu phân tích độ hạt

		



		1

		Gia công mẫu cát - sét phân tích độ hạt, sét <25%

		68,89



		2

		Gia công mẫu sét - cát phân tích độ hạt, sét >25%

		132,39



		b 

		Gia công mẫu phân tích carbonat

		52,96





MỤC 2. PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM

2.1. Phân tích hóa học


2.1.1. Nội dung công việc


- Nhận mẫu;


- Chuẩn bị mẫu: chế hóa mẫu;


- Chuẩn bị dung dịch;


- Tiến hành phân tích hoá học;


- Kiểm tra nội và ngoại bộ phòng thí nghiệm;


- Đánh máy và in kết quả phân tích;


- Trả kết quả;


- Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng và hiệu chỉnh dụng cụ, thiết bị;


- Bảo quản kết quả phân tích, lưu mẫu phân tích.


2.1.2. Định biên


Bảng 10


		TT

		Công việc

		KS4

		KS5

		KTV8

		Nhóm



		1

		Phân tích hóa học khoáng sản kim loại 

		

		1

		1

		2



		2

		Phân tích hóa học khoáng sản không kim loại 

		

		1

		1

		2



		3

		Phân tích hóa học đất hiếm, phóng xạ

		

		1

		1

		2



		4

		Phân tích hóa học than

		1

		

		1

		2



		5

		Phân tích hóa học nước

		

		1

		1

		2





2.1.3. Định mức: công nhóm/100 yêu cầu


a. Phân tích hóa học khoáng sản kim loại


Bảng 11


		TT

		Công việc, phương pháp phân tích

		Mức



		I

		PT hóa học quặng antimon

		



		1

		Antimon Sb 

		PPCĐ LCR

		26,27



		2

		Lưu huỳnh S 

		PPKL LCR

		29,75



		3

		Asen As

		PPHTNT

		15,85



		II

		PT hóa học quặng boxit

		



		1

		Nhôm oxit Al2O3

		PPCĐ sau SiO2

		9,33



		2

		Sắt (II) oxit FeO

		PPCĐ LCR

		18,16



		3

		Sắt tổng

		PPCĐ LCR

		11,94



		4

		Sắt (III) oxit Fe2O3

		PPCĐ LCR 

		29,02



		5

		Titan dioxit TiO2

		PPĐQ sau SiO​2

		6,58



		6

		Silic dioxit SiO2

		PPKL LCR 

		54,22



		7

		Mangan Mn 

		PPĐQ sau SiO2

		10,63



		8

		Canxi oxit CaO

		PPCĐ sau SiO2

		11,07



		9

		Magie oxit MgO

		PPCĐ sau SiO2

		11,07



		10

		Lưu huỳnh S 

		PPKL LCR

		11,50



		11

		Photpho oxit P2O5

		PPĐQ LCC

		23,38



		12

		Cacbon dioxit CO2

		PPCĐ LCR 

		17,58



		13

		Hàm lượng ẩm H2O-

		PPKL LCR 

		9,47



		14

		Chất mất khi nung mkn

		PPKL LCR

		8,03



		III

		PT hóa học quặng chì kẽm

		



		1

		Silic dioxit SiO2

		PPKL LCR 

		54,22



		2

		Chì Pb

		PPCĐ LCR 

		27,72



		3

		Kẽm Zn

		PPCĐ LCR

		21,93



		4

		Lưu huỳnh S 

		PPKL LCR

		23,81



		5

		Sắt tổng

		PPCĐ LCR 

		20,77



		6

		Sắt (II) oxit FeO

		PPCĐ LCR 

		18,16



		7

		Sắt (III) oxit Fe2O3

		PPCĐ LCR

		37,86



		IV

		PT hóa học quặng cromit

		



		1

		Crom oxit Cr2O3

		PPCĐ LCR

		20,91



		V 

		PT hóa học quặng đồng

		



		1

		Đồng Cu 

		PPCĐ LCR

		27,43



		2

		Sắt tổng

		PPCĐ LCR

		18,31



		3

		Lưu huỳnh S 

		PPKL LCR

		29,75



		4

		Titan dioxit TiO2

		PPĐQ sau SiO2

		8,03



		5

		Silic dioxit SiO2

		PPKL LCR

		54,22



		6

		Canxi oxit CaO

		PPCĐ LCR

		38,00



		7

		Magie oxit MgO

		PPCĐ LCR

		8,75



		8

		Kali oxit K2O

		PPTQ LCR

		33,80



		9

		Natri oxit Na2O

		PPTQ LCR

		16,28



		10

		Kali oxit K2O + Natri oxit Na2O

		PPTQ LCR

		40,56



		VI 

		PT hóa học quặng mangan

		



		1

		Dioxit mangan MnO2

		PPCĐ LCR

		22,22



		2

		Mangan Mn 

		PPCĐ LCR

		17,87



		3

		Silic dioxit SiO2

		PPKL LCR

		54,22



		4

		Nhôm oxit Al2O3

		PPCĐ LCR

		19,47



		5

		Sắt tổng

		PPCĐ LCR

		18,16



		6

		Sắt (II) oxit FeO

		PPCĐ LCR

		11,94



		7

		Sắt (III) oxit Fe2O3

		PPCĐ LCR

		29,02



		8

		Canxi oxit CaO

		PPCĐ LCR

		46,98



		9

		Magie oxit MgO

		PPCĐ LCR

		8,75



		10

		Titan dioxit TiO2

		PPĐQ sau SiO2

		6,58



		11

		Photpho oxit P2O5

		PPĐQ LCR

		23,67



		12

		Lưu huỳnh S 

		PPCĐ LCR 

		12,51



		13

		Cacbon dioxit CO2

		PPCĐ LCR

		17,58



		14

		Nước kết tinh H2O+

		PPKL LCR 

		23,23



		15

		Chất mất khi nung mkn

		PPKL LCR

		12,08



		16

		Hàm lượng ẩm H2O-

		PPKL LCR

		8,46



		VII

		PT hóa học quặng sắt 

		



		1

		Sắt tổng

		PPCĐ LCR 

		20,77



		2

		Sắt (II) oxit FeO

		PPCĐ LCR

		18,16



		3

		Sắt (III) oxit Fe2O3

		PPCĐ LCR

		37,86



		4

		Mangan Mn

		PPĐQ LCR

		17,87



		5

		Lưu huỳnh S 

		PPCĐ LCR 

		15,85



		6

		Photpho oxit P2O5

		PPĐQ LCR

		25,11



		7

		Canxi oxit CaO

		PPCĐ LCR

		38,00



		8

		Magie oxit MgO

		PPCĐ LCR

		8,75



		9

		Silic dioxit SiO2

		PPKL LCR 

		54,22



		10

		Nhôm oxit Al2O3

		PPCĐ LCR

		19,47



		11

		Crom oxit Cr2O3

		PPCĐ LCR

		19,47



		12

		Titan dioxit TiO2

		PPĐQ sau SiO2

		6,58



		13

		Nước kết tinh H2O+

		PPKL LCR 

		23,23



		14

		Hàm lượng ẩm H2O-

		PPKL LCR

		8,46



		15

		Chất mất khi nung mkn

		PPKL LCR

		12,08



		VIII

		PT hóa học quặng pirit

		



		1

		Silic dioxit SiO2

		PPKL LCR 

		54,22



		2

		Sắt tổng

		PPCĐ LCR 

		14,69



		3

		Sắt (II) oxit FeO

		PPCĐ LCR 

		18,16



		4

		Sắt (III) oxit Fe2O3

		PPCĐ LCR 

		31,77



		5

		Lưu huỳnh S 

		PPKL LCR 

		18,02



		IX

		PT hóa học quặng thiếc

		



		1

		Thiếc Sn

		PPCĐ LCR

		17,73



		2

		Lưu huỳnh S 

		PPKL LCR

		26,13



		3

		Vonfram W

		PPTQ LCR 

		17,73



		X 

		PT hóa học quặng thủy ngân

		



		1

		Thủy ngân Hoạt động

		PP SM 

		9,76





b. Phân tích hóa học khoáng sản không kim loại 


Bảng 12

		TT

		Công việc, phương pháp phân tích

		Mức



		I

		PT hóa học quặng apatit, phosphorit

		



		1

		Silic dioxit SiO2

		PPKL LCR 

		52,21



		2

		Nhôm oxit Al2O3

		PPCĐ sau SiO2

		9,02



		3

		Sắt tổng

		PPCĐ LCR

		11,52



		4

		Sắt (II) oxit FeO

		PPCĐ LCR

		17,52



		5

		Sắt (III) oxit Fe2O3

		PPCĐ LCR

		27,96



		6

		Titan dioxit TiO2

		PPĐQ sau SiO2

		6,37



		7

		Canxi oxit CaO

		PPCĐ LCR

		18,21



		8

		Magie oxit MgO

		PPCĐ LCR

		10,27



		9

		Photpho oxit P2O5

		PPCĐ LCR 

		52,21



		10

		Lưu huỳnh S 

		PPKL LCR

		26,85



		11

		Chất mất khi nung mkn

		PPKL LCR

		8,18



		12

		Cacbon dioxit CO2

		PPCĐ LCR

		16,96



		13

		Chất không tan CKT

		PPKL LCR

		16,54



		14

		Kalioxit K2O

		PPTQ LCR 

		32,56



		15

		Natrioxit Na2O

		PPTQ LCR

		15,70



		16

		Kalioxit K2O + Natrioxit Na2O

		PPTQ LCR

		39,07



		II

		PT hóa học quặng atbet

		



		1

		Silic dioxit SiO2

		PPKL LCR 

		52,21



		2

		Nhôm oxit Al2O3

		PPCĐ sau SiO2

		9,02



		3

		Sắt tổng

		PPCĐ sau SiO2

		11,52



		4

		Sắt (II) oxit FeO

		PPCĐ LCR

		17,52



		5

		Sắt (III) oxit Fe2O3

		

		27,96



		6

		Titan dioxit TiO2

		PPĐQ mầu sau SiO2

		6,37



		7

		Canxi oxit CaO

		PPCĐ LCR

		8,46



		8

		Magie oxit MgO

		PPCĐ LCR

		10,27



		9

		Mangan oxit MnO

		PPĐQ sau SiO2

		10,27



		10

		Photpho oxit P2O5

		PPĐQ sau SiO2

		22,53



		11

		Lưu huỳnh S 

		PPKL LCR

		26,85



		12

		Chất mất khi nung mkn

		PPKL LCR

		9,16



		13

		Hàm lượng ẩm H2O-

		PPKL LCR

		9,16



		14

		Kalioxit K2O

		PPTQ LCR 

		32,56



		15

		Natrioxit Na2O

		PPTQ LCR

		15,70



		16

		Kalioxit K2O + Natrioxit Na2O

		PPTQ LCR

		39,07



		III

		PT hóa học quặng barit

		



		1

		Silic dioxit SiO2

		PPKL LCR 

		52,21



		2

		Bari sunfat BaSO4

		PPKL LCR 

		32,84



		3

		Sắt tổng

		PPKL LCR

		14,17



		4

		Titan dioxit TiO2

		PPĐQ sau SiO2

		7,76



		5

		Canxi oxit CaO

		PPCĐ LCR

		11,52



		6

		Magie oxit MgO

		PPCĐ LCR

		11,52



		7

		Chất không tan CKT

		PPKL LCR

		16,54



		IV

		PT hóa học cát

		



		1

		Silic dioxit SiO2

		PPKL LCR 

		40,09



		2

		Nhôm oxit Al2O3

		PPCĐ sau SiO2

		9,02



		3

		Sắt tổng

		PPCĐ sau SiO2

		8,46



		4

		Sắt (II) oxit FeO

		PPCĐ LCR

		17,52



		5

		Sắt (III) oxit Fe2O3

		

		24,90



		6

		Titan dioxit TiO2

		PPĐQ sau SiO2

		7,76



		7

		Canxi oxit CaO

		PPCĐ LCR

		8,46



		8

		Magie oxit MgO

		PPCĐ LCR

		8,46



		9

		Mangan oxit MnO

		PPĐQ sau SiO2

		10,27



		10

		Lưu huỳnh S 

		PPKL LCR

		26,85



		11

		Chất mất khi nung mkn

		PPKL LCR

		9,16



		12

		Nước kết tinh H2O+

		PPKL LCR

		25,46



		13

		Hàm lượng ẩm H2O-

		PPKL LCR

		9,16



		14

		Crom oxit Cr2O3

		PPKL LCR

		38,00



		15

		Kalioxit K2O

		PPTQ LCR 

		32,56



		16

		Natrioxit Na2O

		PPTQ LCR

		15,70



		17

		Kalioxit K2O + Natrioxit Na2O

		PPTQ LCR

		39,07



		V 

		PT hóa học đá vôi

		



		1

		Silic dioxit SiO2

		PPKL LCR 

		31,17



		2

		Nhôm oxit Al2O3

		PPCĐ sau SiO2

		9,02



		3

		Sắt tổng

		PPCĐ sau SiO2

		11,52



		4

		Sắt (II) oxit FeO

		PPCĐ LCR

		17,52



		5

		Sắt (III) oxit Fe2O3

		

		27,96



		6

		Titan dioxit TiO2

		PPĐQ sau SiO2

		6,37



		7

		Canxi oxit CaO

		PPCĐ LCR

		13,89



		8

		Magie oxit MgO

		PPCĐ LCR

		11,94



		9

		Mangan oxit MnO

		PPĐQ sau SiO2

		10,27



		10

		Photpho oxit P2O5

		PPĐQ sau SiO2

		22,53



		11

		Lưu huỳnh S 

		PPKL LCR

		26,85



		12

		Chất mất khi nung mkn

		PPKL LCR

		9,16



		13

		Chất không tan CKT

		PPKL LCR

		16,54



		14

		Kalioxit K2O

		PPTQ LCR 

		32,56



		15

		Natrioxit Na2O

		PPTQ LCR

		15,70



		16

		Kalioxit K2O + Natrioxit Na2O

		PPTQ LCR

		39,07



		VI 

		PT hóa học quặng dolomit

		



		1

		Silic dioxit SiO2

		PPKL LCR 

		31,17



		2

		Nhôm oxit Al2O3

		PPCĐ sau SiO2

		9,02



		3

		Sắt tổng

		PPCĐ sau SiO2

		11,52



		4

		Sắt (II) oxit FeO

		PPCĐ LCR

		17,52



		5

		Sắt (III) oxit Fe2O3

		

		27,96



		6

		Titan dioxit TiO2

		PPĐQ 

		6,37



		7

		Canxi oxit CaO

		PPCĐ LCR

		13,89



		8

		Magie oxit MgO

		PPCĐ LCR

		11,94



		9

		Mangan oxit MnO

		PPĐQ sau SiO2

		10,27



		10

		Photpho oxit P2O5

		PPĐQ sau SiO2

		22,53



		11

		Lưu huỳnh S 

		PPKL LCR

		26,85



		12

		Chất mất khi nung mkn

		PPKL LCR

		16,68



		13

		Hàm lượng ẩm H2O-

		PPKL LCR

		9,16



		14

		Chất không tan 

		PPKL LCR

		16,54



		15

		Kalioxit K2O

		PPTQ LCR 

		32,56



		16

		Natrioxit Na2O

		PPTQ LCR

		15,70



		17

		Kalioxit K2O + Natrioxit Na2O

		PPTQ LCR

		39,07



		VII

		PT hóa học quặng graphit

		



		1

		Lưu huỳnh S 

		PPTL

		54,02



		2

		Chất bốc Vcháy

		

		18,63



		3

		Độ ẩm phân tích Vphân tích

		

		18,63



		4

		Tỷ trọng d 

		

		23,23



		5

		Tro phân tích A 

		

		18,63



		VIII

		PT hóa học quặng felspat

		



		1

		Silic dioxit SiO2

		PPKL LCR 

		52,21



		2

		Nhôm oxit Al2O3

		PPCĐ sau SiO2

		9,02



		3

		Sắt tổng

		PPCĐ sau SiO2

		25,46



		4

		Sắt tổng

		PPĐQ sau SiO2

		4,70



		5

		Titan dioxit TiO2

		PPĐQ sau SiO2

		6,37



		6

		Canxi oxit CaO

		PPCĐ LCR

		9,43



		7

		Magie oxit MgO

		PPCĐ LCR

		9,43



		8

		Chất mất khi nung mkn

		PPKL LCR

		9,16



		9

		Kalioxit K2O

		PPTQ LCR 

		32,56



		10

		Natrioxit Na2O

		PPTQ LCR

		15,70



		11

		Kalioxit K2O + Natrioxit Na2O

		PPTQ LCR

		39,07



		IX

		PT hóa học đất đá caolin, sét

		



		1

		Silic dioxit SiO2

		PPKL LCR 

		52,21



		2

		Nhôm oxit Al2O3

		PPCĐ sau SiO2

		9,02



		3

		Sắt tổng

		PPCĐ sau SiO2

		25,46



		4

		Sắt tổng

		PPĐQ sau SiO2

		4,70



		5

		Titan dioxit TiO2

		PPĐQ sau SiO2

		6,37



		6

		Canxi oxit CaO

		PPCĐ LCR

		9,43



		7

		Magie oxit MgO

		PPCĐ LCR

		9,43



		8

		Mangan oxit MnO

		PPĐQ LCR

		10,27



		9

		Photpho oxit P2O5

		PPĐQ LCR

		22,53



		10

		Lưu huỳnh S 

		PPKL sau SiO2

		26,85



		11

		Chất mất khi nung mkn

		PPKL sau SiO2

		9,16



		12

		Nước kết tinh H2O+

		PPKL LCR 

		25,46



		13

		Hàm lượng ẩm H2O-

		PPKL LCR

		9,16



		14

		Cacbon dioxit CO2

		PPCĐ LCR 

		16,96



		15

		Kalioxit K2O

		PPTQ LCR 

		32,56



		16

		Natrioxit Na2O

		PPTQ LCR

		15,70



		17

		Kalioxit K2O + Natrioxit Na2O

		PPTQ LCR

		39,07



		X 

		PT hóa học quặng secpentin

		



		1

		Silic dioxit SiO2

		PPKL LCR 

		52,21



		2

		Nhôm oxit Al2O3

		PPCĐ sau SiO2

		9,02



		3

		Sắt tổng

		PPCĐ LCR 

		17,24



		4

		Sắt (II) oxit FeO

		PPCĐ LCR 

		17,52



		5

		Sắt (III) oxit Fe2O3

		

		33,68



		6

		Titan dioxit TiO2

		PPĐQ sau SiO2 

		6,37



		7

		Canxi oxit CaO

		PPCĐ LCR

		10,55



		8

		Magie oxit MgO

		PPCĐ LCR

		10,27



		9

		Mangan oxit MnO

		PPĐQ LCR

		10,27



		10

		Photpho oxit P2O5

		PPĐQ LCR

		22,53



		11

		Lưu huỳnh S 

		PPKL LCR 

		24,48



		12

		Chất mất khi nung mkn

		PPKL LCR 

		8,18



		XI 

		PT hóa học đất đá silicat

		



		1

		Silic dioxit SiO2

		PPKL LCR 

		52,21



		2

		Nhôm oxit Al2O3

		PPCĐ sau SiO2

		9,02



		3

		Sắt tổng

		PPCĐ sau SiO2

		11,52



		4

		Sắt (II) oxit FeO

		PPCĐ LCR

		22,53



		5

		Sắt (III) oxit Fe2O3

		

		32,98



		6

		Titan dioxit TiO2

		PPĐQ sau SiO2

		6,37



		7

		Canxi oxit CaO

		PPCĐ LCR

		9,43



		8

		Magie oxit MgO

		PPCĐ LCR

		9,43



		9

		Mangan oxit MnO

		PPĐQ LCC

		8,04



		10

		Photpho oxit P2O5

		PPĐQ LCC

		22,53



		11

		Lưu huỳnh S 

		PPKL LCR

		26,85



		12

		Chất mất khi nung mkn

		PPKL LCR

		9,16



		13

		Nước kết tinh H2O+

		PPKL LCR

		25,46



		14

		Hàm lượng ẩm H2O-

		PPKL LCR

		9,16



		15

		Cacbon dioxit CO2 

		PPCĐ LCR

		16,96



		16

		Kalioxit K2O

		PPTQ LCR 

		32,56



		17

		Natrioxit Na2O

		PPTQ LCR

		15,70



		18

		Kalioxit K2O + Natrioxit Na2O

		PPTQ LCR

		39,07





Ghi chú: trong công tác phân tích hóa học các loại đất đá và quặng, mẫu kim loại và không kim loại, chỉ tiêu MgO chỉ phân tích được sau khi phân tích chỉ tiêu CaO. Vì vậy, nếu chỉ yêu cầu phân tích MgO thì định mức thời gian phân tích sẽ bằng tổng thời gian phân tích của MgO và CaO.


Trong quy trình phân tích sắt oxit Fe2O3, đầu tiên phân tích Fe tổng, sau đó tách FeO, còn lại là Fe2O3. Vì vậy, nếu yêu cầu đồng thời phân tích FeO và Fe2O3 thì mức chỉ được tính bằng mức của Fe2O3.


Chỉ tiêu Sb chỉ được thực hiện sau khi phân tích As, nếu chỉ yêu cầu phân tích Sb thì định mức thời gian phân tích Sb sẽ bằng tổng thời gian phân tích của Sb và As. Chỉ tiêu Al2O3 chỉ được thực hiện sau khi phân tích TiO2, nếu chỉ yêu cầu phân tích Al2O3 thì định mức thời gian phân tích Al2O3 sẽ bằng tổng thời gian phân tích của Al2O3 và Ti2O3.


c. Phân tích hóa học đất hiếm, phóng xạ

Bảng 13


		TT

		Công việc, phương pháp phân tích

		Mức



		1

		PT hóa học uran U 

		PPĐQ LCR

		196,08



		2

		PT hóa học thori Th 

		PPĐQ LCC

		65,34



		3

		PT hóa học thori Th 

		PPĐQ LCR 

		160,75



		4

		PT hóa học đất hiếm Tr2O3

		PPKL LCR 

		151,07



		5

		PT hóa học niobi Nb 

		PPĐQ 

		22,98



		6

		PT hóa học tantal Ta 

		PPĐQ

		151,07





d. Phân tích hóa học than


Bảng 14


		TT

		Công việc

		Mức



		1

		PT hóa học chất bốc TCVN 174 - 65

		8,39



		2

		PT hóa học độ ẩm phân tích TCVN 172 - 65

		8,02



		3

		PT hóa học hydro và carbon TCVN 255 - 67

		24,04



		4

		PT hóa học lưu huỳnh tổng lượng TCVN 175 - 65

		15,35



		5

		PT hóa học nhiệt bốc cháy TCVN 200 - 66

		23,32



		6

		PT hóa học nitơ TCVN 253 - 67

		20,87



		7

		PT hóa học photpho oxit TCVN 254 - 67

		21,87



		8

		PT hóa học tro hóa mẫu than để phân tích hóa học và xác định nhiệt nóng chảy

		3,41



		9

		PT hóa học tro phân tích, TCVN 173 - 65

		8,02



		10

		PT hóa học tro, thành phần hóa học

		157,25



		11

		PT hóa học than đá, phân tích kỹ thuật (Độ ẩm phân tích, tro phân tích, chất bốc, S tổng lượng)

		36,35



		12

		PT hóa học than đá, phân tích toàn diện (Độ ẩm phân tích, tro phân tích, chất bốc, nhiệt bốc cháy, carbon và hydro, nitơ, S tổng)

		101,51



		13

		PT tính toán và ghi chép kết quả phân tích

		6,30





đ. Phân tích hóa học nước 


Bảng 15


		TT

		Công việc

		Mức



		a 

		Phân tích hóa học từng yêu cầu riêng trong nước

		



		1

		PT hóa học ax silicic tự do - Phương pháp trắc quang

		3,50



		2

		PT hóa học carbonic ăn mòn - Phương pháp chuẩn độ thể tích 

		3,50



		3

		PT hóa học carbonic tự do - Phương pháp chuẩn độ thể tích 

		3,79



		4

		PT hóa học clo - Phương pháp chuẩn độ thể tích

		3,50



		5

		PT hóa học độ cứng tổng quát - Phương pháp chuẩn độ thể tích

		3,79



		6

		PT hóa học ion amoni - Phương pháp so mầu xác định trực tiếp

		2,82



		7

		PT hóa học ion canxi - Phương pháp chuẩn độ thể tích

		3,79



		8

		PT hóa học ion carbonat - Phương pháp chuẩn độ thể tích

		3,50



		9

		PT hóa học ion hydro carbonat - Phương pháp chuẩn độ thể tích

		2,53



		10

		PT hóa học ion magie - Phương pháp chuẩn độ thể tích

		3,79



		11

		PT hóa học ion nitrat - Phương pháp so màu

		4,96



		12

		PT hóa học ion nitrit - Phương pháp so màu

		3,31



		13

		PT hóa học ion sunfat - Phương pháp trọng lượng

		8,17



		14

		PT hóa học nhôm - Phương pháp so màu

		14,29



		15

		PT hóa học sắt (III) - Phương pháp so màu

		3,31



		16

		PT hóa học sắt (II) - Phương pháp chuẩn độ thể tích

		4,28



		17

		PT hóa học nồng độ ion hydro (pH) - Phương pháp so màu

		3,31



		18

		PT hóa học tổng độ khoáng, sấy ở 1050C - Phương pháp trọng lượng 

		7,39



		19

		Xác định tính chất vật lý, xác định định tính

		3,79



		20

		Nước tự nhiên, phân tích hóa học toàn diện (NH4+, Ca2+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Al3+, CO2 tự do, CO2 ăn mòn, HCO3-, Cl-, NO3-, NO2-, SO42-, H2SiO2, pH, CO32-, K và Na, tổng độ khoáng độ cứng chung, tính chất vật lý, tính toán và ghi chép kết quả phân tích)

		87,35



		21

		Nước tự nhiên, phân tích hóa học đơn giản (NH4+, Ca2+, Mg2+, CO2 tự do, Fe2+, Fe3+, Cl-, NO3-, NO2-, SO42-, H2SiO2, HCO3-, CO32-, pH, tổng độ khoáng độ cứng chung, tính chất vật lý, tính toán và ghi chép kết quả phân tích)

		65,76



		b 

		Phân tích hóa học các nguyên tố vi lượng và môi trường trong nước

		



		1

		Asen As - phương pháp trắc quang 

		18,07



		2

		Mangan Mn2+ - phương pháp trắc quang

		8,55



		3

		Bo B - phương pháp trắc quang

		7,19



		4

		Flo F - phương pháp trắc quang 

		7,19



		5

		Flo F - phương pháp điện cực chọn lọc ion

		11,27



		6

		Brom Br - phương pháp trắc quang 

		12,63



		7

		Iod I - phương pháp chiết - trắc quang 

		12,63



		8

		Amoni NH22+ - phương pháp trắc quang sau khi chưng cất

		11,27



		9

		Cianua CN - phương pháp trắc quang sau khi chưng cất

		20,79



		10

		Phenol - phương pháp trắc quang sau khi chưng cất

		23,51



		11

		Oxy hòa tan DO - phương pháp chuẩn độ thể tích

		4,86



		12

		Nhu cầu oxy sinh hóa BOD5 - Phương pháp chuẩn độ thể tích 

		9,23



		13

		Nhu cầu oxy sinh hóa COD - Phương pháp chuẩn độ thể tích

		30,99



		14

		Độ màu - phương pháp trắc quang 

		6,51



		15

		EC độ dẫn điện

		4,18



		16

		Độ đục - đo độ đục hoặc độ truyền qua

		4,18



		17

		Nitơ tổng - phương pháp trắc quang 

		20,11



		18

		Photpho oxit tổng - phương pháp trắc quang 

		10,98



		19

		Bari Ba - phương pháp trắc quang 

		13,70





2.2. Phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử

2.2.1. Nội dung công việc


- Nhận mẫu;


- Chuẩn bị mẫu: sấy mẫu, cân mẫu, phân hủy mẫu, lọc rửa kết tủa, tách bỏ silic, cô mẫu;


- Chuẩn bị dung dịch, lập dãy dung dịch chuẩn;


- Đo mẫu;


- Kiểm tra nội bộ và ngoại bộ phòng thí nghiệm;


- Tính toán, xử lý kết quả phân tích, in kết quả;


- Trả kết quả;


- Sửa chữa nhỏ, bão dưỡng và hiệu chỉnh dụng cụ, thiết bị;


- Bảo quản kết quả phân tích, lưu mẫu phân tích.


2.2.2. Định biên


Bảng 16


		Công việc

		KS5

		KTV8

		Nhóm



		Phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử

		1

		1

		2





2.2.3. Định mức: công nhóm/100 yêu cầu


Bảng 17


		TT

		Công việc

		Mức



		a 

		Phân tích QPHT các nguyên tố trong đất đá và quặng

		



		1

		Au - Phương pháp cộng kết telua

		27,57



		2

		Au - Phương pháp chiết bằng MIBK (đo theo kỹ thuật không ngọn lửa)

		30,11



		3

		Au - Phương pháp chiết bằng MIBK (đo theo kỹ thuật ngọn lửa)

		22,29



		4

		Ag - Phân hủy mẫu bằng cường thủy

		13,04



		5

		Ag - Chiết bằng IZO - Amylic

		15,68



		6

		Cu, Pb, Zn, Ag, Ni, Co, Bi - Phân hủy mẫu bằng 3 axit trong bình teflon (phân tích 1 nguyên tố đầu)

		17,00



		7

		Cu, Pb, Zn, Ag, Ni, Co, Bi - Phân hủy mẫu bằng 3 axit trong bình (phân tích thêm mỗi một nguyên tố)

		4,71



		8

		Cu, Pb, Zn, Cd - Phân hủy mẫu bằng cường thủy (phân tích một nguyên tố đầu)

		13,04



		9

		Cu, Pb, Zn, Cd - Phân hủy mẫu bằng cường thủy (phân tích thêm mỗi một nguyên tố)

		4,71



		10

		Mn, Co, Ni - Phân huỷ mẫu bằng 3 axit (phân tích một nguyên tố đầu)

		18,32



		11

		Mn, Co, Ni - Phân hủy mẫu bằng 3 axit (phân tích thêm mỗi một nguyên tố)

		4,71



		12

		As - Phân hủy mẫu bằng 3 axit trong bình teflon

		17,00



		13

		Sb - Phân hủy mẫu bằng 3 axit trong bình teflon

		17,00



		14

		Bi - Phân hủy mẫu bằng cường thủy

		13,04



		15

		As, Sb - Phân hủy mẫu bằng 3 axit trong chén platin

		18,32



		16

		SrO trong silicát - Phân hủy mẫu bằng 3 axit trong chén platin

		17,00



		17

		BaO trong silicát - Phân hủy mẫu bằng 3 axit trong chén platin

		22,29



		18

		MgO trong silicát - Phân hủy mẫu bằng 3 axit trong chén platin

		9,08



		19

		K, Na, Li, Rb, Cs, phân huỷ mẫu bằng 3 axit trong chén platin - đo cùng một dung dịch (phân tích 1 nguyên tố đầu)

		17,00



		20

		K, Na, Li, Rb, Cs, phân huỷ mẫu bằng 3 axit trong chén platin - đo cùng một dung dịch (phân tích thêm mỗi một nguyên tố)

		4,71



		21

		Hg - bay hơi lạnh

		33,16



		b 

		Phân tích QPHT các nguyên tố vi lượng trong nước

		



		1

		Thủy ngân Hg - Kỹ thuật bay hơi lạnh

		10,77



		2

		Asen As - Kỹ thuật hidrua hóa

		17,25



		3

		Selen Se - Kỹ thuật hidrua hóa

		17,25



		4

		Cu, Pb, Zn, Cd, Ag, Co, Ni, Cr, Mn - Chiết bằng MIBK + APDC (phân tích một nguyên tố đầu)

		20,79



		5

		Cu, Pb, Zn, Cd, Ag, Co, Ni, Cr, Mn - Chiết bằng MIBK + APDC (phân tích thêm mỗi một nguyên tố)

		4,20



		6

		Ti, Al, Mo, Sn, Ba, Sr - Chiết bằng MIBK + APDC (phân tích một nguyên tố đầu)

		5,96



		7

		Ti, Al, Mo, Sn, Ba, Sr - Chiết bằng MIBK + APDC (phân tích thêm mỗi một nguyên tố)

		4,20





Ghi chú: Khi phân tích các nguyên tố (Cu, Pb, Zn, Cd, Ag, Co, Ni, Cr, Mn) và (Ti, Al, Mo, Sn, Ba, Sr) trong phân tích QPHT các nguyên tố vi lượng trong nước, cứ 3 chỉ tiêu lại phải phân tích 1 nguyên tố đầu.


2.3. Phân tích quang phổ plasma


2.3.1. Nội dung công việc


- Nhận mẫu;


- Chuẩn bị mẫu: sấy mẫu, cân mẫu, đốt mẫu. Sau khi đốt mẫu, tiếp tục phá mẫu trong bình feflon bằng dung dịch hỗn hợp axit;


- Lọc mẫu, tro hóa giấy lọc và phần mẫu không tan. Nung mẫu với Na2O2 trong chén Zr. Hòa tan mẫu trong nước và axit HCl 1:1. Nhập toàn bộ dung dịch mẫu vào bình định mức 100ml. Định mức nước đến vạch;


- Các dung dịch mẫu sau khi phá, để lắng trong các bình định mức, rồi chuyển mẫu sang các lọ đựng mẫu và đem đo mẫu;


- Lập dãy dung dịch chuẩn;


- Chuẩn bị máy để đo: bật khí agon, chuẩn bị bơm làm nguội máy, bật máy hút độc, cho máy phun mù, ổn định máy.


- Đo mẫu;


- Kiểm tra nội bộ và ngoại bộ phòng thí nghiệm;


- Tính toán, xử lý kết quả phân tích, in kết quả;


- Trả kết quả;


- Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng và hiệu chỉnh dụng cụ, thiết bị;


- Bảo quản kết quả phân tích, lưu mẫu phân tích.


2.3.2. Định biên


Bảng 18


		Công việc 

		KS6

		KTV8

		Nhóm



		Phân tích quang phổ plasma

		1

		1

		2





2.3.3. Định mức


Bảng 19


		TT

		Công việc

		ĐVT

		Mức



		a 

		Phân tích quang phổ plasma lần lượt các nguyên tố

		

		



		a.1

		Loại mẫu yêu cầu phân tích 10 nguyên tố (As, Mo, Sb, Zn, Pb, Bi, Co, Ni, Cu, Ag)

		công nhóm/100 nguyên tố 

		



		1

		Phân tích 1 nguyên tố đầu

		

		21,44



		2

		Phân tích thêm mỗi một nguyên tố

		

		4,45



		a.2

		Loại mẫu yêu cầu phân tích 4 nguyên tố (Sn, W, Mo, Cr)

		công nhóm/100 nguyên tố

		



		1

		Phân tích 1 nguyên tố đầu

		

		27,90



		2

		Phân tích thêm mỗi một nguyên tố

		

		4,45



		a.3

		Phân tích các nguyên tố vi lượng trong nước

		công nhóm/100 nguyên tố 

		



		1

		Phân tích 1 nguyên tố đầu

		

		8,78



		2

		Phân tích thêm mỗi một nguyên tố

		

		5,50



		a.4

		Phân tích quang phổ plasma 15 nguyên tố đất hiếm

		công nhóm/100 mẫu

		76,09



		b 

		Phân tích quang phổ plasma đồng thời 36 nguyên tố

		công nhóm/100 mẫu 

		29,79





2.4. Phân tích nghiệm


2.4.1. Nội dung công việc


- Nhận mẫu;


- Chuẩn bị mẫu: phân loại sơ bộ để chọn thành phần chất phối liệu, cân mẫu, đốt mẫu sơ bộ, phối liệu mẫu;


- Nung chảy mẫu đã phối liệu, điều chế nụ chì, cupen hóa nụ chì, hòa tan hạt kim loại trong axit;


- Nghiên cứu sản phẩm phân tích nghiệm, cân hạt (vẩy) vàng;


- Tính toán kết quả phân tích;


- Kiểm tra nội bộ và ngoại bộ phòng thí nghiệm;


- Đánh máy và in kết quả;


- Trả kết quả phân tích;


- Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng và hiệu chỉnh dụng cụ, thiết bị;


- Bảo quản kết quả phân tích, lưu mẫu phân tích


2.4.2. Định biên


Bảng 20

		Công việc 

		KS5

		KTV8

		Nhóm



		Phân tích nghiệm 

		1

		1

		2





2.4.3. Định mức: công nhóm/100 yêu cầu 


Bảng 21

		TT

		Công việc 

		Mức



		1

		PT Au, Ag trong các loại quặng chứa ít sunphua và dễ nung chảy

		27,95



		2

		PT Au, Ag trong các loại quặng có khả năng oxy hóa và chứa nhiều S, Fe, Cu, Zn, Cr, Sb, As, Bi, Sn … phải đốt mẫu sơ bộ

		34,41





2.5. Phân tích quang phổ hồ quang 


2.5.1. Thành phần công việc 


- Nhận mẫu;


- Chuẩn bị mẫu: nghiền mẫu từ 1mm đến 0,07mm, chuẩn bị các điện cực (khoan lỗ, mài), chuẩn bị các mẫu chuẩn đầu và mẫu chuẩn nhóm cùng các hỗn hợp đệm, phối liệu các mẫu phân tích và các mẫu chuẩn với các chất bột đệm;


- Tiến hành các phân tích quang phổ bán định lượng và định lượng;


- Kiểm tra nội bộ và ngoại bộ phòng thí nghiệm;


- Chụp ảnh các mẫu chuẩn (với số lượng bằng 20% số lượng mẫu);


- Trả kết quả phân tích;


- Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng và hiệu chỉnh dụng cụ, thiết bị;


- Bảo quản kết quả phân tích, lưu mẫu phân tích.


2.5.2. Định biên


Bảng 22

		Công việc 

		KS5

		KTV8

		Nhóm



		Phân tích quang phổ hồ quang

		1

		1

		2





2.5.3. Định mức: công nhóm/100 yêu cầu 


Bảng 23

		TT

		Công việc 

		Mức



		1

		PT quang phổ bán định lượng

		11,59



		2

		PT quang phổ định lượng xác định gần đúng các thành phần trong đất đá

		18,02





2.6. Phân tích cơ lý

2.6.1. Nội dung công việc


- Nhận mẫu;


- Mô tả mẫu bằng mắt thường, chuẩn bị mẫu để phân tích;


- Phân tích mẫu;


- Kiểm tra nội bộ và ngoại bộ phòng thí nghiệm;


- Tính toán, xử lý và in kết quả;


- Trả kết quả;


- Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng và hiệu chỉnh dụng cụ, thiết bị;


- Bảo quản kết quả phân tích, lưu mẫu phân tích.


2.6.2. Định biên


Bảng 24

		Công việc 

		KS5

		KTV8

		Nhóm



		Phân tích cơ lý

		1

		1

		2





2.6.3. Định mức: công nhóm/100 yêu cầu 


Bảng 25

		TT

		Công việc 

		Mức



		a 

		Phân tích cơ lý mẫu đất

		



		1

		Xác định độ ẩm W

		15,22



		2

		Xác định khối lượng thể tích (

[image: image5.wmf]w


g


)

		23,65



		3

		Xác định khối lượng riêng (

[image: image6.wmf]r


g


)

		30,40



		4

		Xác định thành phần hạt

		41,64



		5

		Xác định giới hạn chảy

		39,39



		6

		Xác định giới hạn dẻo

		39,39



		7

		Thí nghiệm cắt

		26,46



		8

		Thí nghiệm nén lún

		37,14



		9

		Tính n, ε, G, I, B, γc

		12,41



		10

		Thí nghiệm độ trương nở

		9,60



		11

		Thí nghiệm độ tan rã

		8,70



		12

		Xác định độ thấm

		16,12



		13

		Chuẩn bị kiểm tra và tổng hợp kết quả 

		18,03



		14

		Mẫu đất phân tích toàn diện

		286,90



		b 

		Phân tích cơ lý mẫu đá

		



		1

		Xác định độ ẩm W

		17,13



		2

		Xác định độ ẩm hút ẩm Whn

		18,93



		3

		Xác định khối lượng thể tích

[image: image7.wmf]w


g




		23,65



		4

		Xác định khối lượng riêng 

[image: image8.wmf]r


g




		31,52



		5

		Xác định độ rỗng, khối lượng thể tích khô 

[image: image9.wmf]k


g




		4,88



		6

		Xác định kháng nén 

[image: image10.wmf]n


s




		138,87



		7

		Xác định kháng nén bão hòa

		138,87



		8

		Xác định kháng kéo 

[image: image11.wmf]k


s




		138,87



		9

		Xác định hệ số biến mềm

		235,25



		10

		Tính lực dính kết (C), góc ma sát trong (φ)

		46,13



		11

		Xác định độ chịu băng giá

		189,45



		12

		Xác định độ mài mòn

		49,84



		13

		Xác định độ xung kích

		46,13



		14

		Xác định môđun đàn hồi E 

		141,68



		15

		Chuẩn bị và kiểm tra tổng hợp kết quả 

		18,03



		16

		Phân tích mẫu đá toàn diện

		585,52



		17

		Phân tích mẫu đá ốp lát toàn diện

		935,30





2.7. Thử nghiệm khoáng sản không kim loại


2.7.1. Nội dung công việc


- Nhận mẫu, chuẩn bị mẫu;


- Mô tả bằng mắt thường, tiến hành các thử nghiệm và xác định;


- Kiểm tra nội bộ và ngoại bộ phòng thí nghiệm;


- Xử lý các tài liệu thực nghiệm và lập các báo cáo về kết quả thử nghiệm kèm theo kết luận, in kết quả;


- Trả kết quả;


- Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng và hiệu chỉnh dụng cụ, thiết bị;


- Bảo quản kết quả phân tích, lưu mẫu phân tích.


2.7.2. Định biên


Bảng 26

		Công việc 

		KS5

		KTV8

		Nhóm



		Thử nghiệm khoáng sản không kim loại 

		1

		1

		2





2.7.3. Định mức: công nhóm/100 thử nghiệm 

Bảng 27

		TT

		Công việc 

		Mức



		1

		Thử nghiệm cơ lý sơ bộ

		184,94



		2

		Thử nghiệm sét toàn diện

		379,12



		3

		Thử nghiệm sơ bộ xác định nở sét keramzit

		69,82



		4

		Thử nghiệm gốm trong phòng thí nghiệm đối với kaolin

		157,38





2.8. Phân tích hiển vi điện tử

2.8.1. Nội dung công việc


- Nhận mẫu, chuẩn bị mẫu;


- Chuẩn bị máy để các hệ điện tử hoạt động ổn định;


- Phun bụi mẫu (phủ lớp dẫn điện carbon);


- Nạp mẫu, tìm điểm phân tích;


- Ghi giản đồ phổ rơnghen định tính;


- Phân tích định lượng;


- Kiểm tra nội bộ và ngoại bộ phòng thí nghiệm;


- Tính toán, kiểm tra kết quả, in kết quả phân tích;


- Trả kết quả;


- Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng và hiệu chỉnh dụng cụ, thiết bị;


- Bảo quản kết quả phân tích, lưu mẫu phân tích.


2.8.2. Định biên


Bảng 28

		Công việc 

		KS6

		KTV8

		Nhóm



		Phân tích hiển vi điện tử 

		1

		1

		2





2.8.3. Định mức: 110,01 công nhóm/100 mẫu 


2.9. Phân tích mẫu trên thiết bị vi phân tích điện tử dò JXA 8900


2.9.1. Nội dung công việc


- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, nhận mẫu và yêu cầu phân tích;


- Khởi động máy, kiểm tra chế độ làm việc của thiết bị chính và ngoại vi;


- Ghi chép chế độ làm việc, hiện trạng thiết bị, hồ sơ kỹ thuật;


- Ghi chép số hiệu mẫu, lập sơ đồ định vị các vùng, đối tượng trên giá mẫu cần phân tích bằng thiết bị quang học có gắn đầu đánh dấu, mở hệ thống cần phân tích;


- Lắp mẫu và đưa vào buồng phân tích mẫu;


- Định vị vùng lựa chọn cần phân tích trên màn hình quang và điện tử;


- Số hóa và lưu vị trí phân tích vào tệp quản lý mẫu;


- Khảo sát chất lượng bề mặt độ đồng nhất thành phần bằng tín hiệu compo, tìm vùng có chất lượng bề mặt tiêu chuẩn cho phân tích;


- Lựa chọn, căn chỉnh các chế độ thích hợp với yêu cầu phân tích cụ thể;


- Căn chỉnh phổ kế;


- Đo mẫu chuẩn trong và mẫu chuẩn ngoài;


- Phân tích mẫu thực tế;


- Kiểm tra nội bộ và ngoại bộ phòng thí nghiệm;


- Hiệu chỉnh kết quả sau chạy máy;


- Xử lý, tính số liệu sau phân tích, in kết;


- In kết quả ra giấy;


- Xử lý và in ảnh;


- Trả kết quả;


- Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng và hiệu chỉnh dụng cụ, thiết bị;


- Bảo quản kết quả phân tích, lưu mẫu phân tích.


2.9.2. Định biên:


Bảng 29

		Công việc 

		KSC3

		KTV8

		Nhóm



		Phân tích mẫu trên thiết bị vi phân tích điện tử dò JXA 8900

		1

		1

		2





2.9.3. Định mức: công nhóm/100 yêu cầu


Bảng 30


		TT

		Công việc 

		Yêu cầu phân tích 



		

		

		Phân tích điểm

		Phân tích đường

		Phân tích diện



		1

		PT định tính bằng WDS

		389,51

		648,79

		478,66



		2

		PT định tính bằng EDS

		1.595,53

		3.846,38

		1.595,53



		3

		PT định lượng nguyên tố chính bằng WD (4)

		2.393,30

		

		2.393,30





Ghi chú: mức cho phân tích điểm được tính khi số điểm 1 đến 3. Khi số điểm 3 đến 5; 5 đến 7; 7 đến 10 mức trên được điều chỉnh với các hệ số 1,3; 1,4 và 1,5


2.10. Phân tích nhiệt

2.10.1. Nội dung công việc


- Nhận mẫu;


- Chuẩn bị mẫu;


Đối với quặng bauxit: nghiền trong cối mã não, rây qua cỡ hạt 0,074mm, ngâm mẫu trong nước oxy già H2O2 để loại bỏ chất hữu cơ, dùng axit clohydric 5% loại trừ khoáng vật nhóm carbonat. Rửa mẫu bằng nước cất, sấy mẫu ở t0 = 600C;


Đối với mẫu sét: rửa muối, tách các hạt sét 0,001mm, loại trừ các tạp chất hữu cơ bằng nước oxy già H2O2, sấy mẫu;


- Chạy máy: chuẩn bị mẫu và máy, cân lượng mẫu cần phân tích trên máy, lựa chọn độ nhậy DTA, DTG, TG, tốc độ nung tối ưu trên máy, ghi các đường cong nhiệt DTA, TA, TG, DTG, hạ nhiệt độ lò nung;


- Phân tích giản đồ nhiệt;


- Kiểm tra nội bộ và ngoại bộ phòng thí nghiệm;


- Xử lý kết quả, kiểm tra kết quả, in kết quả;


- Trả kết quả;


- Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng và hiệu chỉnh dụng cụ, thiết bị;


- Bảo quản kết quả phân tích, lưu mẫu phân tích.


2.10.2. Định biên


Bảng 31

		Công việc 

		KS5

		KTV8

		Nhóm



		Phân tích nhiệt

		1

		1

		2





2.10.3. Định mức: công nhóm/100 mẫu


Bảng 32


		TT

		Công việc

		Mức



		1

		Phân tích định tính

		47,11



		2

		Phân tích định lượng

		72,18





2.11. Phân tích rơnghen


2.11.1. Nội dung công việc


- Nhận mẫu, nghiền mẫu;


- Chuẩn bị máy;


- Chọn chế độ phân tích;


- Vận hành máy, thu nhận giản đồ rơnghen;


- Kiểm tra nội bộ và ngoại bộ phòng thí nghiệm;


- Xử lý kết quả, kiểm tra kết quả, in kết quả;


- Trả kết quả;


- Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng và hiệu chỉnh dụng cụ, thiết bị;


- Bảo quản kết quả phân tích, lưu mẫu phân tích.


2.11.2. Định biên


Bảng 33

		Công việc 

		KS6

		KTV8

		Nhóm



		Phân tích rơn ghen

		1

		1

		2





2.11.3. Định mức: công nhóm/100 mẫu


Bảng 34


		TT

		Công việc

		Mức



		1

		Phân tích định tính mẫu bauxit quarzit

		80,92



		2

		Xác định tên khoáng vật (mẫu đơn khoáng)

		54,59



		3

		Phân tích định lượng mẫu sét

		131,71



		4

		Phân tích định lượng mẫu bauxit quarzit

		144,14



		5

		Xác định thông số ô mạng

		88,33





2.12. Phân tích tuổi đồng vị bằng phương pháp Rb - Sr


2.12.1. Nội dung công việc


- Nhận mẫu;


- Nghiền mẫu đến cỡ hạt 0,074 mm. Gửi một phần mẫu phân tích hấp thụ nguyên tử;


- Chuẩn bị dung dịch;


- Chế độ mẫu tách Rb, Sr;


- Chuẩn bị máy: để máy chạy cho ổn định và đạt được các thông số kỹ thuật. Chuẩn bị sợi đốt đơn Ta (fila - ment Mono Ta);


- Cho mẫu vào sợi đốt đơn, đặt mẫu vào buồng ion hóa;


- Đo mẫu phân tích;


- Kiểm tra nội bộ và ngoại bộ phòng thí nghiệm;


- Xử lý kết quả, kiểm tra kết quả, in kết quả, trả kết quả;


- Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng và hiệu chỉnh dụng cụ, thiết bị;


- Bảo quản kết quả phân tích, lưu mẫu phân tích.


2.12.2. Định biên


Bảng 35

		Công việc 

		KS6

		KTV8

		Nhóm



		Phân tích tuổi đồng vị bằng phương pháp Rb - Sr

		1

		1

		2





2.12.3. Định mức: 908,53 công nhóm/100 mẫu


2.13. Phân tích khoáng tướng, trọng sa, thạch học


2.13.1. Nội dung công việc


- Nhân mẫu;


- Chuẩn bị mẫu: phân loại, đánh bóng mẫu đối với phân tích khoáng tướng;


- Chuẩn bị kính hiển vi;


- Phân tích mẫu;


- Kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm;


- Trả kết quả;


- Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng và hiệu chỉnh dụng cụ, thiết bị;


- Bảo quản kết quả phân tích, lưu mẫu phân tích.


2.13.2. Phân loại yêu cầu phân tích


PHÂN LOẠI YÊU CẦU PHÂN TÍCH TRONG PHÂN TÍCH KHOÁNG TƯỚNG, TRỌNG SA, THẠCH HỌC


Bảng 36


		TT

		Tên công việc 

		Yêu cầu nội dung phân tích



		a 

		Phân tích khoáng tướng



		1

		Phân tích sơ bộ

		- Xác định đủ các khoáng vật quặng có trên bề mặt mẫu và hàm lượng của chúng với sai số nhỏ hơn 5%.


- Xác định các đặc điểm chính của các khoáng vật quặng: màu sắc, hình dạng, kích thước và đặc điểm phân bố.


- Phân tích cấu tạo kiến trúc quặng.


- Xác định tổ hợp cộng sinh khoáng vật quặng và sơ bộ nhận định về quá trình tạo quặng.



		2

		Phân tích chi tiết

		- Xác định đủ và đánh giá hàm lượng các khoáng vật có trên bề mặt mẫu với sa số nhỏ hơn 3% và các khoáng vật không quặng.


- Mô tả chi tiết đặc điểm của khoáng vật quặng: hình dạng, kích thước, đặc điểm phân bố, đặc điểm bề mặt cấu trúc trong của khoáng vật, màu sắc, năng tính phản quang, màu phản chiếu bên trong, các loại bao thể, các tính chất vật lý khác và thử nghiệm vi hóa để xác định đúng khoáng vật. Trong trường hợp cần thiết, phải gia công bổ sung và phân tích lát mỏng thạch học để xác định thành phần khoáng vật không quặng.


- Xác định các cấu tạo của quặng, kiến trúc các khoáng vật, quan hệ giữa các khoáng vật không quặng.


- Xác định các tổ hợp cộng sinh khoáng vật và các giai đoạn tạo quặng, các kiến trúc đặc trưng cho từng giai đoạn tạo quặng.


- Vẽ hoặc chụp ảnh các phần mẫu có đặc điểm cấu tạo, kiến trúc hoặc khoáng vật điển hình cho quặng hoặc điều kiện thành tạo quặng.


- Nêu các nhận xét chung về thành phần, điều kiện thành tạo của các loại quặng, đề xuất, khuyến cáo các nghiên cứu tiếp theo



		b 

		Phân tích trọng sa



		1

		Phân tích mẫu giã đãi

		



		1.1

		Phân tích mẫu giã đãi theo yêu cầu 

		Xác định, đánh giá % hoặc chọn cân từ 1 - 5 khoáng vật do người gửi mẫu yêu cầu, đồng thời phải mô tả chi tiết các khoáng vật đó.



		1.2.

		Phân tích mẫu giã đãi toàn phần

		Xác định, đánh giá % và mô tả chi tiết tất cả các khoáng vật có trong mẫu (trừ thạch anh, fenlspat)



		2

		Phân tích trọng sa thiên nhiên

		



		2.1

		Phân tích trọng sa thiên nhiên theo yêu cầu

		Xác định, đánh giá % hoặc chọn cân từ 1 - 5 khoáng vật do người gửi mẫu yêu cầu, đồng thời phải mô tả sơ bộ các khoáng vật đó.



		2.2

		Phân tích trọng sa thiên nhiên toàn phần

		Xác định, đánh giá % tất cả các khoáng vật quặng, khoáng vật phụ, khoáng vật quý hiếm có trong mẫu, nhưng không mô tả chúng. (Riêng với các khoáng vật cinabả, vàng, seelit khi có ít hạt, cần đếm số hạt). Đối với loại mẫu này, nếu không có yêu cầu riêng của người gửi mẫu thì không cần xác định các khoáng vật tạo đá như: olivin, pỹoen, amphibol, mica, thạch anh, fenlspat.



		2.3

		Phân tích trọng sa thiên nhiên chi tiết

		Xác định, đánh giá % và mô tả chi tiết tất cả các khoáng vật có trong mẫu (trừ thạch anh, fenlspat)



		c 

		Phân tích thạch học



		1

		Phân tích sơ bộ

		- Xác định tên đá.


- Xác định cấu tạo thông qua mắt thường và bằng kính hiển vi.


- Các dạng kiến trúc chủ yếu, đặc trưng của đá.


- Xác định tên và hàm lượng (%) khoáng vật đá và khoáng vật quặng. Mô tả các đặc điểm đặc trưng của khoáng vật.


- Nhận xét sơ bộ về nguồn gốc, đặc điểm biến đổi của đá.



		2.

		Phân tích chi tiết

		- Xác định tên đá.


- Xác định, phân tích đầy đủ các khoáng vật tạo đá, các khoáng vật quặng, các khoáng vật thứ sinh, các di tích cổ sinh vật, các thành phần khác có trong lát mỏng theo các đặc điểm quang học và các phương pháp phụ trợ. Sai số xác định hàm lượng khoáng vật nhỏ hơn 3%.


- Mô tả khoáng vật cần xác định kích thước tương đối, tuyệt đối, hình dạng, đặc điểm phân bố, các đặc tính quang học, các thông số quang học của các khoáng vật phản ánh thành phần, các đặc điểm tiêu hình giúp nhận định về nguồn gốc, điều kiện thành tạo, quá trình biến đổi. Đối với các di tích cổ sinh cần phân tích hình dạng, xác định thành phần và dự kiến loại cổ sinh.


- Xác định chi tiết quan hệ giữa các khoáng vật, thành phần tạo đá, kiến trúc, vi kiến trúc, các kiến trúc phản ứng, thay thế, phản ánh nguồn gốc và điều kiện thành tạo.


- Xác định thứ tự thành tạo khoáng vật đối với đá magma, các tổ hợp cộng sinh khoáng vật đối với đá biến chất, phân biệt các khoáng vật tự sinh, tha sinh và biến chất sớm đối với các đá trầm tích.


- Vẽ hoặc chụp ảnh các phần lát mỏng có kiến trúc cấu tạo đặc trưng cho mẫu, nhóm đa tương tự đó.


- Nếu trong mẫu có từ hai loại (lợp) đá trở lên, phải mô tả chi tiết cho từng loại đá và quan hệ giữa chúng.


- Nhận xét về thạch luận của nhóm đá, đề xuất, khuyến cáo các nghiên cứu tiếp theo





2.13.3. Phân loại cấp phức tạp của công việc theo đặc điểm của đá (đối với công tác phân tích thạch học các đất đá và quặng).


PHÂN LOẠI CẤP PHỨC TẠP CỦA CÔNG VIỆC KHI MÔ TẢ THẠCH HỌC CÁC LÁT MỎNG THEO ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐÁ


Bảng 37


		Cấp phức tạp của công việc 

		Đặc điểm của đá



		I

		Đá carbonat, đá magma, cát kết vụn thô cát kết hỗn hợp và cát kết arkoz, sét vôi, dăm kết carbonat, đá phấn macnơ, điatomit, trepel, spongolit, bauxit, muối lưỡng khoáng



		II

		Cát kết và sạn kết núi lửa (những đá có sự gắn kết những mảnh vỡ của các đá thành tạo khác nhau, mỗi một loại đòi hỏi phải xác định độc lập), biến chất, cát kết grauvac và hỗn tạp, cát kết tuf, tufit, tuf tro và dăm kết liên quan với sự thành tạo karst





2.13.4. Định biên


Bảng 38


		Công việc

		KS6

		KTV8

		Nhóm



		Phân tích khoáng tướng, trọng sa, thạch học

		1

		1

		2





2.13.5. Định mức


Bảng 39


		TT

		Công việc

		ĐVT

		Mức



		a 

		Phân tích khoáng tướng

		

		



		1

		Phân tích mẫu khoáng tướng

		Công nhóm/100 mẫu

		



		1.1

		Phân tích sơ bộ

		

		64,37



		1.2

		Phân tích chi tiết

		

		90,12



		1.3

		Phân tích chi tiết các mẫu khoáng tướng chứa các khoáng vật hiếm, xạ

		

		135,19



		2

		Đo vi độ cứng

		Công nhóm/100 xác định

		



		2.1

		Đo vi độ cứng các khoáng vật dị hướng 30 lần đo cho một xác định và xử lý các kết quả bằng phương pháp xây dựng đường cong phân bố

		

		54,78



		2.2

		Đo vi độ cứng các khoáng vật đẳng hướng có độ cứng cao, 8 - 10 lần đo cho một xác định và xử lý các kết quả bằng phương pháp trung bình số học

		

		29,89



		2.3

		Đô vi độ cứng các khoáng vật đẳng hướng có độ cứng trung bình và mềm, 8 - 10 lần đo cho một xác định và xử lý các kết quả bằng phương pháp trung bình số học

		

		19,71



		b 

		Phân tích trọng sa

		

		



		1

		Lựa đơn khoáng

		Công nhóm/100 phần

		



		1.1

		Lựa đơn khoáng, kích thước hạt đơn khoáng >0,5mm, trọng lượng 10mg/phần

		

		106,75



		1.2

		Lựa chọn khoáng, kích thước hạt đơn khoáng <0,5mm, trọng lượng 10mg/phần

		

		61,62



		2 

		Phân tích mẫu giã đãi

		Công nhóm/100 mẫu 

		



		2.1

		Phân tích mẫu giã đãi theo yêu cầu

		

		118,67



		2.2

		Phân tích mẫu giã đãi toàn phần

		

		160,20



		3

		Phân tích trọng sa thiên nhiên

		Công nhóm/100 mẫu

		



		3.1

		Phân tích trọng sa thiên nhiên theo yêu cầu

		

		86,32



		3.2

		Phân tích trọng sa thiên nhiên toàn phần

		

		112,22



		3.3

		Phân tích trọng sa thiên nhiên chi tiết

		

		134,66



		4

		Phân tích mẫu đá quý, hiếm, xạ, ít gặp

		Công nhóm/100 mẫu

		292,49



		c 

		Phân tích thạch học

		

		



		1

		Phân tích thạch học đất đá và quặng 

		

		



		1.1

		Phân tích mẫu lát mỏng thạch học cấp I

		Công nhóm/100 lát mỏng

		



		1.1.1

		Phân tích sơ bộ

		

		54,43



		1.1.2

		Phân tích chi tiết

		

		76,20



		1.2

		Phân tích mẫu lát mỏng thạch học cấp II

		Công nhóm/100 lát mỏng

		



		1.2.1

		Phân tích sơ bộ

		

		103,43



		1.2.2

		Phân tích chi tiết

		

		144,81



		1.3

		Xác định khoáng vật bằng phương pháp nhúng trong các nước chiết suất 

		Công nhóm/100 khoáng vật

		



		1.3.1

		Xác định khoáng vật đẳng hướng

		

		16,69



		1.3.2

		Xác định khoáng vật dị hướng

		

		49,43



		1.4

		Phân tích trên bàn phedorôp

		Công nhóm/100 xác định

		



		1.4.1

		Phân tích các plagioclaz

		

		60,82



		1.4.2

		Phân tích các felspat kali

		

		86,44



		1.4.3

		Phân tích các khoáng vật tối màu

		

		67,94



		1.4.4

		Phân tích các amfibol

		

		26,65



		2

		Phân tích thạch học than

		

		



		2.1

		Phân tích lát mỏng trong suốt của than có mức độ biến chất thấp khi thành phần thạch học đơn điệu

		Công nhóm/100 mẫu lát mỏng trong suốt

		34,93



		2.2

		Phân tích lát mỏng trong suốt của than có mức độ biến chất thấp và cao khi thành phần thạch học đa dạng

		Công nhóm/100 mẫu lát mỏng trong suốt

		42,70



		2.3

		Phân tích mẫu mài láng của than có mức độ biến chất thấp

		Công nhóm/100 mẫu mài láng

		49,17



		2.4

		Phân tích và mô tả mẫu mài láng của than có mức độ biến chất cao khi thành phần thạch học đa dạng, mô tả theo tương tự

		Công nhóm/100 mẫu mài láng

		20,70



		2.5

		Xác định mức độ biến chất

		Công nhóm/100 mẫu mài láng

		12,93



		2.6

		Nghiên cứu thạch học toàn diện một vỉa than (chiều dày khoảng 2m, 8 mẫu).

		Công nhóm/100 vỉa

		399,89





2.14. Phân tích mẫu bao thể bằng phương pháp đồng hóa


2.14.1. Nội dung công việc


- Nhận mẫu;


- Chuẩn bị mẫu: cưa mẫu bằng máy, mài và đánh bóng 2 mặt;


- Sấy mẫu trên bếp điện (t0 = 30-400C), phủ nhựa epoxi, đánh bóng mẫu, bóc lát mỏng ra khỏi tấm kính, rửa sạch lát mỏng bằng xăng, gói mẫu, ghi số hiệu mẫu;


- Xác định các loại bao thể có trong mẫu, vẽ các loại bao thể, đo kích thước xác định thành phần pha, mật độ bao thể, xác định nhiệt độ đồng hóa bao thể;


- Nung bao thể;


- Kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm;


- Đánh máy và in kết quả phân tích;


- Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng và hiệu chỉnh dụng cụ, thiết bị;


- Bảo quản kết quả phân tích, lưu mẫu phân tích.


2.14.2. Định biên


Bảng 40


		Công việc

		KS5

		KTV8

		Nhóm



		Phân tích mẫu bao thể bằng phương pháp đồng hóa

		1 

		1

		2





2.14.3. Định mức: 65,21 công nhóm/100 mẫu


2.15. Phân tích độ hạt

2.15.1. Nội dung công việc


- Nhận mẫu;


- Chọn và mô tả các mẫu bằng mắt thường;


- Nghiền và chia mẫu theo các phần;


- Tiến hành phân tích: xác định độ carbonat của các đá, phân tích khoáng vật, xác định các tính chất quang học của khoáng vật, phân tích các khoáng vật sét trong các tiêu bản đã định hướng;


- Kiểm tra nội bộ và ngoại bộ phòng thí nghiệm;


- Đánh máy kết quả;


- Trả kết quả;


- Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng và hiệu chỉnh dụng cụ, thiết bị;


- Bảo quản kết quả phân tích, lưu mẫu phân tích.


2.15.2. Định biên


Bảng 41

		Công việc

		KS5

		KTV8

		Nhóm



		Phân tích độ hạt

		1 

		1

		2





2.15.3. Định mức: công nhóm/100 mẫu 


Bảng 42


		TT

		Công việc

		Tên các xác định cần tiến hành

		Mức



		1

		Phân tích mẫu độ hạt

		Tẩy mẫu theo các cấp hạt 10; 7; 5; 3; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,1mm, cân trọng lượng và tính % các cỡ hạt. Xác định thành phần của hạt. Xác định tỷ trọng của đất 

		71,00



		2

		Phân tích mẫu độ hạt trầm tích

		Làm như mẫu độ hạt và làm thêm: phân tích khoáng vật, tính độ cầu và độ mài tròn

		209,21





2.16. Phân tích cổ sinh, bào tử phấn

2.16.1. Nội dung công việc


- Nhận mẫu;


- Chuẩn bị mẫu: nghiền mẫu, rửa mẫu bằng hóa chất, lọc mẫu đã hết sét;


- Sấy mẫu;


- Khuấy mẫu cùng dung dịch nặng, ly tâm mẫu, tách phần mẫu phía trên, để lắng mẫu, chiết vào ống ly tâm nhỏ, ly tâm;


- Đóng nhãn, ghi ký hiệu và nhỏ glixerin vào ống;


- Phân tích mẫu;


- Kiểm tra nội bộ và ngoại bộ phòng thí nghiệm;


- Đánh máy và in kết quả phân tích;


- Trả kết quả;


- Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng và hiệu chỉnh dụng cụ, thiết bị;


- Bảo quản kết quả phân tích, lưu mẫu phân tích.


2.16.2. Định biên

Bảng 43

		Công việc

		KS5

		KTV8

		Nhóm



		Phân tích cổ sinh, bào tử phấn

		1 

		1

		2





2.16.3. Định mức: công nhóm/100 yêu cầu 


Bảng 44


		TT

		Công việc

		Mức



		1

		Phân tích mẫu bào tử phấn hoa đệ tứ

		185,75



		2

		Phân tích mẫu vi cổ sinh: foraminifera

		205,96





Chương 2.


ĐỊNH MỨC VẬT TƯ - THIẾT BỊ

I. VẬT LIỆU 


1.1. Gia công mẫu: tính cho 100 mẫu


1.1.1. Gia công mẫu phân tích hóa học - hóa lý: mức vật liệu được quy định tại bảng 45


1.1.2. Gia công mẫu giã đãi: mức vật liệu được quy định tại bảng 45


Bảng 45


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Bằng máy sơ đồ 1, 2

		Bằng máy và tay sơ đồ 3

		Bằng tay (mẫu ≤0,3kg)

		Mẫu giã đãi



		1

		Bút bi

		Cái

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00



		2

		Bút chì đen

		Cái

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00



		3

		Bút chì hóa học

		Cái

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50



		4

		Cặp 3 dây

		Cái

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00



		5

		Chổi quét mẫu

		Cái

		3,00

		3,00

		3,00

		3,00



		6

		Cồn dán

		lọ

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50



		7

		Dầu bôi trơn

		Lít

		0,30

		0,20

		

		0,30



		8

		Đĩa nghiền

		Cái

		1,00

		1,00

		

		1,00



		9

		Etiket

		Cái

		200,00

		200,00

		200,00

		100,00



		10

		Giấy A4

		Ram

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10



		11

		Giấy gói mẫu

		tờ

		

		

		

		10,00



		12

		Giấy kẻ ngang

		tập

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50



		13

		Hộp ghim dập

		hộp

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10



		14

		Lọ nhựa đựng mẫu

		Cái

		200,00

		200,00

		200,00

		



		15

		Má đập hàm

		Cái

		2,00

		2,00

		2,00

		2,00



		16

		Mực in laser

		hộp

		0,02

		0,02

		0,02

		0,02



		17

		Nhũ xóa

		hộp

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10



		18

		Nước

		m3

		3,00

		3,00

		3,00

		10,00



		19

		Số 25 x 40cm

		quyển

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50



		20

		Tẩy

		Cái

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10



		21

		Túi ni lông đựng mẫu

		Kg

		

		

		

		0,50





I.1.3. Gia công mẫu lát mỏng, mẫu bao thể, mẫu mài láng: mức vật liệu được quy định tại bảng 46


I.1.4. Gia công mẫu vi phân tích điện tử dò JXA 8900: mức vật liệu được quy định tại bảng 46


Bảng 46


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Mẫu lát mỏng

		Mẫu bao thể

		Mẫu mài láng

		Mẫu cho vi PT điện tử dò



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Axetôn Ch3COOH3

		ml

		

		

		

		0,69



		2

		Bột alumina các cấp hạt

		Kg

		

		

		

		0,23



		3

		Bột corundum (Al2O3) các cấp hạt

		Kg

		

		

		

		0,23



		4

		Bột đánh bóng Cr2O3

		Kg

		

		0,3

		

		0,12



		5

		Bột mài SiC (silicon carbide) các cấp hạt

		Kg

		0,20

		

		0,20

		0,29



		6

		Bột silic (SiO2) các cấp hạt

		Kg

		

		

		

		0,23



		7

		Bút bi

		Cái

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00



		8

		Bút chì đen

		Cái

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00



		9

		Bút chì hóa học

		Cái

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50



		10

		Bút xóa

		Cái

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10



		11

		Cặp 3 dây

		Cái

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00



		12

		Cát mài

		Kg

		1,00

		1,00

		0,50

		



		13

		Cồn

		Lít

		0,30

		0,30

		0,30

		1,45



		14

		Dạ

		m 

		

		

		0,50

		



		15

		Dầu bôi trơn

		Lít

		

		

		0,30

		



		16

		Dầu chân không cho máy phủ

		Lít

		

		3,33

		

		0,29



		17

		Dầu thông

		Lít

		0,20

		1,00

		0,20

		



		18

		Đĩa CD 

		Cái

		0,50

		0,50

		0,50

		



		19

		Điện cực các bon

		Thanh

		

		

		

		0,75



		20

		Giấy A4

		Ram

		0,10

		

		0,10

		0,10



		21

		Giấy gói mẫu

		tờ

		120,00

		

		120,00

		120,00



		22

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		0,50

		

		0,50

		0,50



		23

		Giấy mài SiC các cỡ

		tấm

		

		

		

		6,71



		24

		Hộp ghim kẹp

		hộp

		0,10

		

		0,10

		0,10



		25

		Keo alumina

		Tuýp

		

		

		

		0,29



		26

		Keo đánh bóng kim cương 1mm - 0,25mm

		Tuýp

		

		

		

		0,29



		27

		Keo silic

		Tuýp

		

		

		

		0,29



		28

		Kính dán đá

		Cái

		120,00

		120,00

		

		



		29

		Kính phủ (lamen)

		Cái

		120,00

		120,00

		

		



		30

		Mực in laser

		hộp

		0,02

		

		0,00

		0,02



		31

		Nhựa cánh kiến

		Kg

		

		

		0,00

		



		32

		Nhựa dán đá

		Kg

		0,20

		0,20

		

		



		33

		Nhựa dán Epoxy và chất dán cứng

		hộp

		

		

		

		0,17



		34

		Nhựa thông

		Kg

		0,30

		0,50

		0,30

		



		35

		Nước

		m3

		3,00

		3,00

		3,00

		3,00



		36

		Nước cất

		Lít

		

		

		

		13,88



		37

		Paraphin

		Kg

		

		

		0,20

		



		38

		Phớt đánh bóng

		tấm

		

		

		

		2,78



		39

		Propanon

		Lít

		

		

		

		0,35



		40

		Sổ 30 x 50cm

		quyển

		1,00

		

		1,00

		1,00



		41

		Tấm bia phủ plastin

		tấm

		

		

		

		0,06



		42

		Tấm thủy tinh 30 x 40cm

		tấm

		1,00

		

		1,00

		1,00



		43

		Tẩy

		Cái

		0,10

		

		0,10

		0,10



		44

		Xà phòng

		Kg

		0,30

		

		0,30

		0,30





I.1.5. Phân loại mẫu trọng sa


Bảng 47


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Mẫu trọng sa thiên nhiên

		Mẫu trọng sa nhân tạo



		1

		Bromofooc CHBr

		Kg

		3,50

		8,75



		2

		Bút bi

		Cái

		1,00

		1,00



		3

		Bút chì đen

		Cái

		1,00

		1,00



		4

		Bút chì hóa học

		Cái

		0,50

		0,50



		5

		Bút xóa

		Cái

		0,10

		0,10



		6

		Cặp 3 dây

		Cái

		1,00

		1,00



		7

		Chén sứ

		Cái

		0,50

		0,50



		8

		Chổi quét mẫu

		Cái

		1,00

		1,00



		9

		Cốc thủy tinh

		Cái

		0,50

		0,50



		10

		Cồn

		Lít

		0,50

		0,80



		11

		Giấy A4

		Ram

		0,10

		0,10



		12

		Giấy gói mẫu

		tờ

		10,00

		12,00



		13

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		0,50

		0,50



		14

		Giấy lọc thường

		hộp

		2,00

		2,00



		15

		Hộp ghim kẹp

		hộp

		0,10

		0,10



		16

		Mực in laser

		hộp

		0,02

		0,02



		17

		Nước

		m3

		1,00

		1,00



		18

		Phễu thủy tinh

		Cái

		0,50

		0,50



		19

		Sổ 30 x 50cm

		quyển

		0,50

		0,50



		20

		Tấm thủy tinh 30 x 40cm

		tấm

		0,20

		0,20



		21

		Tẩy

		Cái

		0,10

		0,10



		22

		Túi ni lông đựng mẫu

		Kg

		0,40

		0,50



		23

		Xà phòng

		Kg

		0,30

		0,30





I.1.6. Gia công mẫu trầm tích biển

Bảng 48


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Mẫu phân tích độ hạt

		Mẫu phân tích carbonat



		1

		2

		3

		4

		5



		1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		3,05

		



		2

		Bát men

		Cái

		0,50

		0,50



		3

		Bát sứ

		Cái

		1,00

		1,00



		4

		Bình thủy tinh 500ml

		Cái

		1,00

		1,00



		5

		Bình xác định tỷ trọng 100ml

		Cái

		1,00

		1,00



		6

		Bút bi

		Cái

		1,00

		1,00



		7

		Bút chì đen

		Cái

		0,50

		0,50



		8

		Bút chì hóa học

		Cái

		0,50

		0,50



		9

		Bút xóa

		Cái

		0,10

		0,10



		10

		Cặp 3 dây

		Cái

		1,00

		1,00



		11

		Cốc thủy tinh

		Cái

		0,50

		0,50



		12

		Giấy A4

		Ram

		0,10

		0,10



		13

		Giấy gói mẫu

		tờ

		10,00

		10,00



		14

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		0,50

		0,50



		15

		Hộp ghim kẹp

		hộp

		0,10

		0,10



		16

		Khay đựng mẫu

		cái

		0,50

		0,50



		17

		Mực in laser

		hộp

		0,02

		0,02



		18

		Nước

		m3

		1,00

		1,00



		19

		Sổ 30 x 50cm

		quyển

		0,50

		0,50



		20

		Tấm thủy tinh 30 x 40cm

		tấm

		0,20

		0,20



		21

		Tẩy

		Cái

		0,10

		0,10



		22

		Túi ni lông đựng mẫu

		Kg

		0,40

		0,50



		23

		Xà phòng

		Kg

		0,30

		0,30





I.2. Phân tích thí nghiệm


I.2.1. Phân tích hóa học


Hóa chất cho phân tích hóa học


a. Phân tích hóa học khoáng sản kim loại: tính cho 100 yêu cầu


Bảng 49


		TT

		Tên hóa chất

		ĐVT

		Mức



		1

		2

		3

		4



		I

		PT hóa học quặng antimon

		

		



		1

		Antimon Sb - PPCĐ - LCR

		

		



		1.1

		Amonil sulphat (NH4)2SO4

		g 

		202,68



		1.2

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml 

		12247,32



		1.3

		Axit nitơric HNO3

		ml 

		2250



		1.4

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml 

		5100



		1.5

		Giấy lọc định lượng băng vàng

		hộp

		4,5



		1.6

		Kali bromua KBr

		g 

		208,92



		1.7

		Kali iodua KI 

		g 

		150



		1.8

		Metyl da cam

		g 

		0,18



		1.9

		Natri hidroxit NaOH

		g 

		900



		1.10

		Nước cất

		lít

		225,32



		1.11

		Thioaxetamit C2H5N3

		g 

		209,82



		1.12

		Tinh bột C6H10O5

		g 

		2,68



		2

		Lưu huỳnh S - PPKL - LCR

		

		



		2.1

		Axit tartric HOOC(CHOH)2COOH

		g 

		450,09



		2.2

		Axit xitric

		g 

		150,37



		2.3

		Bạc nitrat AgNO3

		g

		203,2



		2.4

		Bari clorua BaCl2

		g 

		150,37



		2.5

		Giấy gói mẫu

		tờ

		5,39



		2.6

		Giấy lọc định lượng băng vàng

		hộp 

		1,5



		2.7

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		2,24



		2.8

		Hidro peoxit H2O2

		ml 

		30,48



		2.9

		Magie oxit MgO

		g 

		539,5



		2.10

		Metyl da cam

		g 

		101,6



		2.11

		Natri cacbonat Na2CO3

		g 

		960,13



		2.12

		Nước cất

		lít

		235,16



		3

		Asen As - PPNTNT (xem phần phân tích HTNT trang 198, mục IX)

		

		



		II

		PT hóa học quặng boxit

		

		



		1

		Nhôm oxit Al2O3 - PPCĐ sau SiO2

		

		



		1.1

		Amoni hidroxit NH4OH

		ml

		450,13



		1.2

		Axit axetic CH3COOH

		g 

		55,57



		1.3

		Công gô

		g 

		14,92



		1.4

		Etylen diamin tetraxetic EDTA

		g 

		59,96



		1.5

		Kali clorua KCl

		g 

		4,39



		1.6

		Kẽm axetat Zn(CH3COO) 0,02M

		g 

		660,14



		1.7

		Natri acetat NaCH3COO

		g 

		899,99



		1.8

		Natri florua NaF

		g 

		300,09



		1.9

		Nước cất

		lít

		146,4



		1.10

		Xylen da cam C31H30N2P13SNa0

		g 

		0,59



		2

		Sắt (II) oxit FeO - PPCĐ LCR 

		

		



		2.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml 

		3749,87



		2.2

		Axit oxalic H2C2O4

		g 

		150,17



		2.3

		Axit phosphoric H3PO4 d = 1,69

		ml 

		899,77



		2.4

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml 

		600,05



		2.5

		Kali bicromat K2Cr2O7

		g 

		367,54



		2.6

		Natri difenilamin sunphonat C6H5NHC6H4SO3Na

		g 

		3,03



		2.7

		Natri florua NaF

		g 

		150,17



		2.8

		Natri hydrocarbonat NaHCO3

		g 

		2174,96



		2.9

		Nước cất

		lít

		245,15



		3

		Sắt tổng - PPCĐ LCR 

		

		



		3.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml 

		524,94



		3.2

		Axit phosphoric H3PO4 d = 1,69

		ml

		337,51



		3.3

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		337,51



		3.4

		Kali bicromat K2Cr2O7

		g 

		735,46



		3.5

		Natri difenilamin sunphonat C6H5NHC6H4SO3Na

		g

		1,54



		3.6

		Nước cất

		lít

		192,64



		3.7

		Thiếc clorua SnCl2

		g

		90,05



		3.8

		Thủy ngân clorua HgCl2

		g

		45,03



		4

		Sắt (III) oxit Fe2O3 (tiêu hao bằng tổng tiêu hao cho FeO và sắt tổng)

		

		



		5

		Titan dioxit TiO2 - PPĐQ sau SiO2

		

		



		5.1

		Axit phosphoric H3PO4 d = 1,69

		ml

		2999,95



		5.2

		Axit sunfuaric H2SO4 d =1,84

		ml

		18750,02



		5.3

		Hidro peoxit H2O2

		ml

		749,94



		5.4

		Kali bicromat K2Cr2O7

		g

		1799,97



		5.5

		Nước cất

		lít

		272,26



		5.6

		Titan dioxit TiO2

		g

		149,95



		6

		Silic dioxit SiO2 - PPKL - LCR 

		

		



		6.1

		Kali hidroxit KOH

		g

		749,51



		6.2

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		5999,91



		6.3

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		1094,14



		6.4

		Gielatin

		g

		15,06



		6.5

		Bạc nitrat AgNO3

		g

		188,32



		6.6

		Axit flohidric HF 

		ml

		900,18



		6.7

		Kali bicromat K2Cr2O7

		g

		150,65



		6.8

		Nước cất

		lít

		371,32



		7

		Oxit mangan MnO -PPĐQ sau SiO2

		

		



		7.1

		Axit nitơric HNO3

		ml

		374,91



		7.2

		Axit phosphoric H3PO4 d = 1,69

		ml

		300,06



		7.3

		Bạc nitrat AgNO3

		g

		7,45



		7.4

		(NH4)2S2O8

		g

		188,98



		7.5

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		1.125,06



		7.6

		Hidro peoxit H2O2

		ml

		104,99



		7.7

		Kali pemanganat KMnO4

		g

		474,13



		7.8

		Nước cất

		lít

		169,52



		8

		Canxi oxit CaO - PPCĐ sau SiO2

		

		



		8.1

		Etylen diamin tetraxelic EDTA

		g

		1.116,68



		8.2

		Fluoresxein C20H15O5

		g

		0,62



		8.3

		Kali xianua KCN

		g

		4



		8.4

		Kali clorua KCl

		g

		7,39



		8.5

		Kali hidroxit KOH

		g

		600,06



		8.6

		Nước cất

		lít

		177,23



		9

		Magie oxit MgO - PPCĐ sau SiO2

		

		





		9.1

		Amoni clorua NH4Cl

		g

		161,95



		9.2

		Amoni hidroxit NH4OH

		ml

		1.049,88



		9.3

		Eriocrom C20H12N3O7SNa

		g

		0,62



		9.4

		Etylen diamin tetraxetic EDTA

		g

		1.116,68



		9.5

		Kali xianua KCN

		g

		3,69



		9.6

		Kali clorua KCl

		g

		7,39



		9.7

		Nước cất

		lít

		177,23



		10

		Lưu huỳnh S - PPKL - LCR 

		

		



		10.1

		Axit clohidric KCl d = 1,19

		ml

		1.500,00



		10.2

		Bari clorua BaCl2

		g

		150



		10.3

		Giấy gói mẫu 

		tờ

		5,36



		10.4

		Giấy lọc định lượng băng vàng

		hộp

		1,5



		10.5

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		2,26



		10.6

		Hidro peoxit H2O2

		ml

		45,07



		10.7

		Magie oxit MgO

		g

		540,14



		10.8

		Metyl da cam

		g

		0,14



		10.9

		Natri cacbonat Na2CO3

		g

		900



		10.10

		Nước cất

		lít

		261,99



		11

		Phospho P2O5 - PPĐQ LCC

		

		0



		11.1

		Axit nitơric HNO3

		ml

		856,61



		11.2

		Amoni molipdat (NH4)2MoO4

		g 

		82,18



		11.3

		Amoni volframat NH3WO3

		g

		3,17



		11.4

		Kali hydrophosphat KH2PO4

		g

		14,22



		11.5

		Natri hydro phosphat Na2HPO4

		g

		16,59



		11.6

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		1,5



		11.7

		Nước cất

		lít

		215,36



		12

		Cacbon dioxit CO2 - PPCĐ - LCR 

		

		



		12.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		600,19



		12.2

		Bari clorua BaCl2

		g

		225,22



		12.3

		Cồn etylic C2H5OH

		ml

		10,53



		12.4

		Đồng sunfat CuSO4

		ml

		90,08



		12.5

		Fixanal axit clohidric HCl 10N

		ống

		0,11



		12.6

		Giấy lọc mẫu 

		tờ

		5,44



		12.7

		Giấy lọc thường

		hộp

		1,5



		12.8

		Natri hidroxit NaOH

		g

		1199,78



		12.9

		Nước cất

		lít

		292,81



		12.10

		Phenol phtalein NaHCO3

		g

		7,6



		13

		Hàm lượng ẩm H2O - PPKL - LCR 

		

		



		13.1

		Giấy gói mẫu

		tờ

		5,36



		14

		Chất mất khi nung mkn

		

		



		14.1

		Giấy gói mẫu

		tờ

		5,37



		III

		PT hóa học quặng chì kẽm

		

		



		1

		Silic dioxit SiO2 - PPKL - LCR (như quặng boxit)

		

		



		2

		Chì Pb - PPCĐ - LCR 

		

		



		2.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml 

		3750,25



		2.2

		Amoni axetat NH4CH3COO

		g 

		1187,76



		2.3

		Axit axetic CH3COOH

		g

		103,86



		2.4

		Axit nitơric HNO3

		ml

		749,67



		2.5

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		1230,26



		2.6

		Giấy gói mẫu 

		tờ

		5,36



		2.7

		Giấy lọc băng đỏ

		hộp

		1,5



		2.8

		Kali bicromat K2Cr2O7

		g 

		374,83



		2.9

		Kali iodua KI 

		g

		150,12



		2.10

		Kali xianua KCN

		g

		0,94



		2.11

		Natri thiosulphat Na2S2O3

		g

		930,01



		2.12

		Nước cất

		lít

		236,45



		2.13

		Tinh bột C6H10O5

		g

		2,83



		3

		Kẽm Zn - PPCĐ - LCR 

		

		



		3.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml 

		4500



		3.2

		(NH4)2S2O8

		g

		150



		3.3

		Amoni clorua NH4Cl

		g

		900



		3.4

		Amoni hidroxit NH4OH

		ml

		3000



		3.5

		Axit nitơric HNO3

		ml

		750



		3.6

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		14,78



		3.7

		Giấy gói mẫu 

		tờ

		5,39



		3.8

		Giấy lọc băng đỏ

		hộp

		1,5



		3.9

		Kali iodua KI 

		g

		150



		3.10

		Kali pheroxianua K4[Fe(CN)6]

		g

		48,03



		3.11

		Natri thiosulphat Na2S2O3

		g

		930,3



		3.12

		Nước cất

		lít

		215,32



		2.13

		Tinh bột C6H10O5

		g

		2,96



		4

		Lưu huỳnh S - PPKL - LCR 

		

		



		4.1

		Axit clohidric KCl d = 1,19

		ml

		1.500,07



		4.2

		Axit tartric HOOC(CHOH)2COOH

		g

		149,84



		4.3

		Axit xitric

		g

		149,84



		4.4

		Chỉ thị metyl da cam C31H30N2P13SNa2

		g

		0,17



		4.5

		Giấy lọc định lượng băng vàng

		hộp

		1,5



		4.6

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		1,52



		4.7

		Magie oxit MgO

		g

		539,77



		4.8

		Natri cacbonat Na2CO3

		g

		960,3



		4.9

		Nitrat bạc AgNO3

		mg

		161,12



		4.10

		Nước cất

		lít

		308,56



		4.11

		Rượu etylic C2H5OH

		ml

		29,8





		5

		Sắt Fe tổng - PPCĐ LCR 

		

		



		5.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		1.499,98



		5.2

		Axit phosphoric H3PO4 d = 1,69

		ml

		337,33



		5.3

		Axit sunfuaric H2SO4 d =1,84

		ml

		712,21



		5.4

		Giấy gói mẫu

		tờ

		5,36



		5.5

		Giấy lọc định lượng băng vàng

		hộp

		1,5



		5.6

		Kali bicromat K2Cr2O7

		g

		183,78



		5.7

		Kali hidroxit KOH

		g

		899,89



		5.8

		Magie oxit MgO

		g

		540,12



		5.9

		Natri cacbonat Na2CO3

		g

		359,76



		5.10

		Natri difenilamin sunphonat C6H5NHC6H4SO3Na

		g

		7,31



		5.11

		Nước cất

		lít

		245,36



		5.12

		Kali pemanganat KMnO4

		g

		75,07



		5.13

		Rượu etylic C2H5OH

		ml

		90,19



		5.14

		Thiếc clorua SnCl2

		g

		90,19



		5.15

		Thủy ngân clorua HgCl2

		g

		44,84



		6

		Sắt (II) oxit Fe - PPCĐ LCR (như quặng boxit)

		

		



		7

		Sắt (III) oxit Fe2O3 (tiêu hao bằng tổng tiêu hao cho FeO và sắt tổng)

		

		



		IV

		PT hóa học quặng cromit

		

		



		1

		Crom oxit Cr2O3 - PPCĐ - LCR 

		

		



		1.1

		(NH4)2S2O8

		g

		300,18



		1.2

		Axit phosphoric H3PO4 d = 1,69

		ml

		1.500,20



		1.3

		Axit sunfuaric H2SO4 d =1,84

		ml

		8.999,76



		1.4

		Bạc nitrat AgNO3

		g

		22,5



		1.5

		Kali hidroxit KOH

		g

		899,83



		1.6

		Natri difenilamin sunphonat C6H5NHC6H4SO3Na

		g

		140,6



		1.7

		Natri oxit Na2O

		g

		300,18



		1.8

		Nước cất

		lít

		206,13



		1.9

		Phèn amoli sắt II hexahydrat FeSO4(NH4)26H2O

		g

		1.185,25



		V 

		PT hóa học quặng đồng

		

		



		1

		Đồng Cu - PPCĐ - LCR 

		

		



		1.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		4.499,57



		1.2

		Axit nitơric HNO3

		ml

		749,93



		1.3

		Amoni clorua NH4Cl

		g

		900,29



		1.4

		Amoni hidroxit NH4OH

		ml

		2.999,71



		1.5

		(NH4)2S2O8

		g

		150,36



		1.6

		Axit sunfuaric H2SO4 d =1,84

		ml

		14,94



		1.7

		Kali iodua KI 

		g

		150,36



		1.8

		Natri thiosulphat Na2S2O3

		g

		930,18



		1.9

		Kali pheroxianua K4[Fe(CN)6]

		g

		47,63



		1.10

		Giấy lọc băng đỏ

		hộp

		1,5



		1.11

		Giấy gói mẫu 

		tờ

		5,33



		1.12

		Nước cất

		lít

		267,47



		2

		Sắt tổng - PPCĐ LCR 

		

		



		2.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		525



		2.2

		Axit phosphoric H3PO4 d = 1,69

		ml

		337,5



		2.3

		Axit sunfuaric H2SO4 d =1,84

		ml

		337,5



		2.4

		Kali bicromat K2Cr2O7

		g

		735,71





		2.5

		Natri difenilamin sunphonat C6H5NHC6H4SO3Na

		g

		1,79



		2.6

		Nước cất

		lít

		249,32



		2.7

		Thiếc clorua SnCl2

		g

		89,88



		2.8

		Thủy ngân clorua HgCl2

		g

		45,24



		3

		Lưu huỳnh S - PPKL - LCR (như quặng antimon)

		

		



		4

		Titan dioxit TiO2 - PPĐQ sau SiO2

		

		



		4.1

		Axit phosphoric H3PO4 d = 1,69

		ml

		3.619,04



		4.2

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		2.261,05



		4.3

		Hidro peoxit H2O2

		ml

		896,96



		4.4

		Kali disunfat K2S2O7

		g

		180,95



		4.5

		Nước cất

		lít

		123,29



		4.6

		Titan dioxit TiO2

		g

		779,97



		5

		Silic dioxit SiO2 - PPKL LCR (như quặng boxit)

		

		



		6

		Canxi oxit CaO - PPCĐ LCR 

		

		



		6.1

		Đường saccaro C12H22O11

		g

		4,36



		6.2

		Fluoresxein C20H15O5

		g

		0,79



		6.3

		Kali xianua KCN

		g

		3,1



		6.4

		Kali clorua KCl

		g

		7,88



		6.5

		Kali hidroxit KOH

		g

		628,5



		6.6

		Nước cất

		lít

		154,97



		7

		Magie oxit MgO - PPCĐ - LCR 

		

		



		7.1

		Amoni clorua NH4Cl

		g

		162,09



		7.2

		Amoni hidroxit NH4OH

		ml 

		1.050,04



		7.3

		Eriocon telen C20H12N3O7SNa

		g

		0,82



		7.4

		Etylen diamin tetraxetic EDTA

		g

		1.116,67



		7.5

		Kali xianua KCN

		g

		3,81



		7.6

		Kali clorua KCl

		g

		7,61



		8

		Kali oxit K2O - PPTQ - LCR 

		

		



		8.1

		Axit flohidric HF 

		ml

		2.249,79



		8.2

		Axit clohidric HCl d = 1,4

		ml

		2.249,79



		8.3

		Axit pecloric HCIO4

		ml

		149,6



		8.4

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		75,38



		8.5

		Bình ga dân dụng

		bình

		0,25



		8.6

		Kali clorua KCl

		g

		237,73



		8.7

		Natri clorua NaCl2

		g

		282,96



		8.8

		Nước cất

		lít

		280,48



		9

		Natri oxit Na2O = PPTQ - LCR 

		

		



		9.1

		Axit flohidric HF 

		ml

		2.250,00



		9.2

		Axit clohidric HCl d = 1,4

		ml

		2.250,00



		9.3

		Axit pecloric HCIO4

		ml

		149,78



		9.4

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		74,9



		9.5

		Bình ga dân dụng

		bình

		0,25



		9.6

		Kali clorua KCl

		g

		237,61



		9.7

		Natri clorua NaCl2

		g

		282,87



		9.8

		Nước cất

		lít

		169,69



		10

		Kali oxit K2O + Natri oxit Na2O - PPTQ - LCR 

		

		



		10.1

		Axit flohidric HF 

		ml

		2.249,79



		10.2

		Axit clohidric HCl d = 1,4

		ml

		2.250,00



		10.3

		Axit pecloric HCIO4

		ml

		149,6



		10.4

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		75,38



		10.5

		Bình ga dân dụng

		bình

		0,25



		10.6

		Kali clorua KCl

		g

		237,73



		10.7

		Natri clorua NaCl2

		g

		282,96



		10.8

		Nước cất

		lít

		280,48



		VI

		PT hóa học quặng mangan

		

		



		1

		Dioxit mangan MnO2 - PPCĐ - LCR 

		

		



		1.1

		Axit phosphoric H3PO4 d = 1,69

		ml

		2.500,00



		1.2

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		2.500,00



		1.3

		Florua nari NaF

		g

		375



		1.4

		Kali bicromat K2Cr2O7

		g

		625



		1.5

		Muối mỏ Fe(NH4)2(SO4)2

		g

		1.250,00



		1.6

		Natri cacbonat Na2CO3

		g

		2.500,00



		1.7

		Natri diphenilamin sunfat 0,5% C6H5NHC6H4SO3

		g

		1,25



		1.8

		Nước cất

		lít

		275



		2

		Mangan Mn - PPCĐ - LCR 

		

		



		2.1

		Natri florua NaF

		g

		104,76



		2.2

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		8.250,00



		2.3

		Axit phosphoric H3PO4 d = 1,69

		ml

		1.500,00



		2.4

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		6.012,50



		2.5

		Kali bicromat K2Cr2O7

		g

		751,79



		2.6

		Muối mỏ Fe(NH4)2(SO4)2

		g

		450



		2.7

		Natri cacbonat Na2CO3

		g

		150



		2.8

		Natri diphenilamin sunfat 0,5% C6H5NHC6H4SO3

		g

		178,57



		2.9

		Natri hidro carbonat NaHCO3

		g

		5.650,00



		2.10

		Nước cất

		lít

		200



		3

		Silic dioxit SiO2 - PPKL - LCC (như quặng boxit)

		

		



		4

		Nhôm oxit Al2O3 - PPCĐ LCR 

		

		



		4.1

		Amoni hidroxit NH4OH

		ml

		450,13



		4.2

		Axit axetic CH3COOH

		g

		55,57



		4.3

		Công gô

		g

		14,92



		4.4

		Etylen diamin tetraxetic EDTA

		g

		59,96



		4.5

		Kali clorua KCl

		g

		4,39



		4.6

		Kẽm axetat Zn(CH3COO) 0,02M

		g

		660,14



		4.7

		Natri acetat NaCH3COO

		g

		899,99



		4.8

		Natri florua NaF

		g

		300,09



		4.9

		Nước cất

		lít

		149,32



		4.10

		Xylen da cam C31H30N2P13SNa0

		g

		0,43



		5

		Sắt tổng - PPCĐ - LCR (như quặng boxit)

		

		



		6

		Sắt (II) oxit FeO - PPCĐ - LCR (như quặng boxit)

		

		



		7

		Sắt (III) oxit Fe2O3 (tiêu hao bằng tổng tiêu hao cho FeO và sắt tổng)

		

		



		8

		Can oxit CaO - PPCĐ - LCR

		

		



		8.1

		Kali xianua KCN

		g

		3,69



		8.2

		Đường saccaro C12H22O11

		g

		29,87



		8.3

		Kali hidroxit KOH

		g

		600,06



		8.4

		Hidroxilamin clorat NH2OH.HCl

		g

		0,62



		8.5

		Fluoresxein C20H15O5

		g

		0,73



		8.6

		Kali clorua KCl

		g

		7,39



		8.7

		Etylen diamin tetraxetic EDTA

		g

		1.116,68



		8.8

		Nước cất

		lít

		194,21



		9

		Magie oxit MgO - PPCĐ - LCR (như quặng đồng)

		

		



		10

		Titan dioxit TiO2 - PPĐQ sau SiO2 (như quặng boxit)

		

		



		11

		Photpho oxit P2O5 - PPĐQ - LCR 

		

		



		11.1

		Amoni molipdat (NH4)2MoO4

		g 

		82,41



		11.2

		Amoni volframat NH3WO3

		g

		3



		11.3

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		8.249,96



		11.4

		Axit nitơric HNO3

		ml

		5.699,75



		11.5

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		8.700,22



		11.6

		Giấy gói mẫu 

		tờ

		5,39



		11.7

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		3



		11.8

		Kali dihydro photphat KH2PO4

		g

		14,98



		11.9

		Kali hidroxit KOH

		g

		450,26



		11.10

		Natri florua NaF

		g

		29,97



		11.11

		Natri hydro phosphat Na2HPO4

		g

		16,48



		11.12

		Nước cất

		lít

		275



		12

		Lưu huỳnh S -PPCĐ - LCR

		

		



		12.1

		Natri florua NaF

		g

		30



		12.2

		(NH4)2S2O8

		g

		749,95



		12.3

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		8.249,84



		12.4

		Axit phosphoric H3PO4 d = 1,69

		ml

		449,97



		12.5

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		8861,96



		12.6

		Bạc nitrat AgNO3

		g

		22,7



		12.7

		Kali bicromat K2Cr2O7

		g

		734,95



		12.8

		Muối mỏ Fe(NH4)2(SO4)2

		g

		5925



		12.9

		Natri difenilamin sunphonat C6H5NHC6H4SO3Na

		g

		0,81



		12.10

		Nước cất

		lít

		261,99



		13

		Cacbon dioxit CO2 - PPCĐ - LCR (như quặng boxit)

		

		



		14

		Nước kết tinh H2O + PPKL - LCR 

		

		



		14.1

		Giấy gói mẫu

		

		5,34



		15

		Chất mất khi nung mkn - PPKL - LCR 

		

		



		15.1

		Giấy gói mẫu

		tờ

		5,34



		16

		Hàm lượng ẩm H2O - PPKL LCR

		

		



		16.1

		Giấy gói mẫu 

		tờ

		5,37



		VII

		PT hóa học quặng sắt 

		

		



		1

		Sắt tổng - PPCĐ LCR (như quặng chì kẽm)

		

		



		2

		Sắt (II) oxit FeO - PPCĐ - LCR (như quặng chì kẽm)

		

		



		3

		Sắt (III) oxit Fe2O3 (tiêu hao bằng tổng tiêu hao cho FeO và sắt tổng)

		

		



		4

		Mangan Mn - PPCĐ - LCR (như quặng mangan)

		

		



		5

		Lưu huỳnh S - PPCĐ - LCR 

		

		



		5.1

		Kali hidroxit KOH

		g

		450,12



		5.2

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		1500,06



		5.3

		Axit nitơric HNO3

		ml

		4949,78



		5.4

		Bạc nitrat AgNO3

		g

		1,57



		5.5

		Bari clorua BaCl2

		g

		150,22



		5.6

		Giấy gói mẫu 

		tờ

		5,34



		5.7

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		1,5



		5.8

		Giấy lọc định tính đường kính 11 cm 

		hộp

		1,5



		5.9

		Hidro peoxit H2O2

		ml

		45,01



		5.10

		Magie oxit MgO

		g

		540,14



		5.11

		Metyl da cam

		g

		0,16



		5.12

		Natri cacbonat Na2CO3

		g

		900,25



		5.13

		Nước cất

		lít

		261,99



		6

		Phospho - PPĐQ - LCR

		

		



		6.1

		Kali hidroxit KOH

		g

		449,75



		6.2

		Amoni molipdat volphromat (NH4)2MoO4NH4WO3

		g

		82,62



		6.3

		Amoni volframat NH3WO3

		g

		3,4



		6.4

		Axit nitơric HNO3

		ml

		5806,76



		6.5

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		3



		6.6

		Kali dihydro phosphat KH2PO4

		g

		14,48



		6.7

		Nước cất

		lít

		226,37



		7

		Canxi oxit CaO - PPCĐ LCR (như quặng đồng)

		

		



		8

		Magie oxit MgO - PPCĐ LCR (như quặng đồng)

		

		



		9

		Silic dioxit SiO2 - PPKL - LCR (như quặng boxit)

		

		



		10

		Nhôm oxit Al2O3 - PPCĐ sau SiO2 (như quặng mangan)

		

		



		11

		Crôm oxit Cr2O3 - PPCĐ - LCR 

		

		



		11.1

		Kali hidroxit KOH

		g

		1.725,16



		11.2

		Natri oxit Na2O

		g

		300,18



		11.3

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		7.500,27



		11.4

		Rượu etylic C2H5OH

		ml

		44,99



		11.5

		Natri cacbonat Na2CO3

		g

		75,22



		11.6

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		4.031,69



		11.7

		Diphenylcacbazit CO(NHC6H5)​2

		g

		11,24



		11.8

		Phenol phtalein NaHCO3

		mg

		140,6



		11.9

		Kali bicromat K2Cr​2O7

		g

		28,82



		11.10

		Giấy lọc định lượng băng vàng

		hộp

		1,5



		11.11

		Giấy gói mẫu

		tờ

		5,34



		11.12

		Nước cất

		lít

		249,83



		12

		Titan dioxit TiO2 - PPĐQ sau SiO2 (như quặng boxit)

		

		



		13

		Nước kết tinh H2O+ - PPKL - LCR 

		

		



		13.1

		Giấy gói mẫu

		tờ

		5,34



		14

		Hàm lượng ẩm H2O- - PPKL - LCR

		

		



		14.1

		Giấy gói mẫu

		tờ 

		5,37



		15

		Chất mất khi nung mkn - PPKL - LCR 

		

		



		15.1

		Giấy gói mẫu 

		tờ

		5,34



		VIII

		PT hóa học quặng pirit

		

		



		1

		Silic dioxit SiO2 PPKL - LCR (như quặng boxit)

		

		



		2

		Sắt tổng Fe - PPCĐ - LCR 

		

		



		2.1

		Kali hidroxit KOH

		g

		1.049,98



		2.2

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		4.499,95



		2.3

		Axit phosphoric H3PO4 d = 1,69

		ml

		337,5



		2.4

		Axit sunfuaric H2SO4 d =1,84

		ml

		337,5



		2.5

		Kali bicromat K2Cr2O7

		g

		183,92



		2.6

		Kali nitrat KNO3

		g

		149,83



		2.7

		Natri difenilamin sunphonat C6H5NHC6H4SO3Na

		g

		7,49



		2.8

		Nước cất

		lít

		249,49



		2.9

		Rượu etylic C2H5OH

		ml

		59,94



		2.10

		Thiếc clorua SnCl2

		g

		89,9



		2.11

		Thủy ngân clorua HgCl2

		g

		44,95



		3

		Sắt (II) oxit FeO - PPCĐ - LCR (như quặng boxit)

		

		



		4

		Sắt (III) oxit Fe2O3 (tiêu hao bằng tổng tiêu hao cho FeO và sắt tổng)

		

		



		5

		Lưu huỳnh S - PPKL LCR 

		

		



		5.1

		Kali hidroxit KOH

		g

		1.050,04



		5.2

		Kali nitrat KNO3

		g

		150,09



		5.3

		Rượu etylic C2H5OH

		ml

		60,04



		5.4

		Metyl da cam

		mg

		180,11



		5.5

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		3.000,04



		5.6

		Bari clorua BaCl2

		g

		150,09



		5.7

		Bạc nitrat AgNO3

		mg

		180,11



		5.8

		Giấy lọc định lượng băng vàng

		hộp

		1,47



		5.9

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		2,26



		5.10

		Nước cất

		lít

		200,51



		IX 

		PT hóa học quặng thiếc

		

		



		1

		Thiếc Sn - PPCĐ - LCR

		

		



		1.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		lít

		10.229,67



		1.2

		Axit nitơric HNO3

		ml

		1.500,05



		1.3

		Iod I2

		g

		390,06



		1.4

		Kali iodua KI 

		g

		6.150,09



		1.5

		Natri hydro phosphit Na2H2PO2

		g

		299,77



		1.6

		Natri hydrocarbonat NaHCO3

		g

		8.999,72



		1.7

		Natri oxit Na2O

		g

		750,02



		1.8

		Nước cất 

		lít

		205,12



		1.9

		Thủy ngân clorua HgCl2

		g

		2,95



		1.10

		Tinh bột C6H10O5

		g

		2,95



		2

		Lưu huỳnh S -PPKL LCR

		

		



		2.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		9.000,12



		2.2

		Axit nitơric HNO3

		ml

		1500,26



		2.3

		Bạc nitrat AgNO3

		g

		1,78



		2.4

		Bari clorua BaCl2

		g

		150,02



		2.5

		Giấy gói mẫu 

		tờ

		5,33



		2.6

		Giấy lọc định lượng băng vàng

		hộp

		3



		2.7

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		2,26



		2.8

		Hidro peoxit H2O2

		ml

		45,27



		2.9

		Magie oxit MgO

		g

		539,74



		2.10

		Metyl da cam

		mg

		177,55



		2.11

		Natri cacbonat Na2CO3

		g

		900,16



		2.12

		Nước cất

		lít

		208,56



		3

		Vonfam W - PPTQ - LCR 

		

		



		3.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		8.000,00



		3.2

		Axit nitơric HNO3

		ml

		1.500,05



		3.3

		Hidro peoxit H2O2

		ml

		44,84



		3.4

		Kali xianua KCN

		g

		899,92



		3.5

		Natri hidroxit NaOH

		g

		3.149,99



		3.6

		Natri oxit Na2O

		g

		750,02



		3.7

		Natri volphramat Na2WO42H2O

		g

		269,09



		3.8

		Nhôm sunphat Al2(SO4)3

		g

		90,29



		3.9

		Natri volphramat Na2WO42H2O

		g

		269,09



		3.10

		Nước cất

		lít

		326,24



		X 

		PT hóa học quặng thủy ngân Hg 

		

		



		1

		Thuỷ ngân Hg - PPSM LCR

		

		



		1.1

		Bột sắt 

		g

		44,95



		1.2

		Canxi oxit CaO

		g

		75,12



		1.3

		Iod I2

		g

		302,96



		1.4

		Kali iodua KI 

		g

		29,87



		1.5

		Đồng sunfat CuSO4

		g

		720,13



		1.6

		Natri sunfua Na2S

		g

		7.000,00



		1.7

		Natri cacbonat Na2CO3

		g

		479,99



		1.8

		Thuỷ ngân iodua HgI2

		g

		33,87



		1.9

		Nước cất

		lít

		154,11





b. Phân tích hóa học khoáng sản không kim loại: tính cho 100 yêu cầu 


Bảng 50


		TT

		Tên hóa chất

		ĐVT

		Mức



		1

		2

		3

		4



		I

		PT hóa học apatit, photphorit

		

		



		1

		Silic dioxit SiO2 - PPKL LCR

		

		



		1.1

		Axit boric H3BO3

		g

		984,86



		1.2

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml 

		8.417,20



		1.3

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		2,46



		1.4

		Gielatin

		g

		25,49



		1.5

		Kali hidroxit KOH

		g

		1.478,19



		1.6

		Nước cất

		lít

		162,64



		2

		Nhôm oxit Al2O3 - PPCĐ sau SiO2

		

		



		2.1

		Amoni hidroxit NH4OH

		ml

		2.747,62



		2.2

		Axit axetic CH3COOH

		g

		961,31



		2.3

		Etylen diamin tetraxetic EDTA

		g

		91,67



		2.4

		Natri acetat NaCH3COO

		g 

		1.098,81



		2.5

		Natri florua NaF

		g

		381,55



		2.6

		Natri hidroxit NaOH

		g

		916,07



		2.7

		Nước cất

		lít

		170,22



		3

		Sắt tổng - PPCĐ - LCR 

		

		



		3.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml 

		36,76



		3.2

		Axit phosphoric H3PO4 d = 1,69

		g

		370,2



		3.3

		Axit sunfuaric H2SO4 d =1,84

		ml

		411,48



		3.4

		Nước cất

		lít

		192,64



		3.5

		Thiếc clorua SnCl2

		g 

		2,26



		3.6

		Thủy ngân clorua HgCl2

		g

		22,05



		4

		Sắt (II) oxit FeO - PPCĐ - LCR 

		g 

		



		4.1

		Axit sunfuaric H2SO4 d =1,84

		ml

		3.595,63



		4.2

		Axit phosphoric H3PO4 d = 1,69

		g

		3.216,74



		4.3

		Axit boric H3BO3

		g

		94,72



		4.4

		Axit oxalic H2C2O4

		g

		378,13



		4.5

		Mangan sunfat MnSO4

		g

		378,13



		4.6

		Natri cacbonat Na2CO3

		g

		38,19



		4.7

		Nước cất

		lít

		303,08



		5

		Sắt (III) oxit Fe2O3 (tiêu hao bằng tổng tiêu hao cho FeO và sắt tổng)

		

		



		6

		Titan dioxit TiO2 - PPĐQ sau SiO2

		

		



		6.1

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		724,94



		6.2

		Axit phosphoric H3PO4 d =1,69

		g

		192,91



		6.3

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		0,29



		6.4

		Hidro peoxit H2O2

		ml

		144,95



		6.5

		Nước cất

		lít

		97,6



		7

		Canxi oxit CaO - PPCĐ - LCR 

		g

		



		7.1

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		289,81



		7.2

		Amoni clorua NH4Cl

		g

		144,6



		7.3

		Amoni hidroxit NH4OH

		ml

		1.305,04



		7.4

		Amoni oxalat (NH4)2C2O4

		g

		724,82



		7.5

		Axit nitric HNO3 d =1,40

		ml

		145,21



		7.6

		Axit axetic CH3COOH

		g

		159,24



		7.7

		Etylen diamin tetraxetic EDTA

		g

		72,6



		7.8

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		1,89



		7.9

		Nước cất

		lít

		315,92



		8

		Magie oxit MgO - PPCĐ - LCR 

		

		



		8.1

		(NH4)2S2O8

		g

		289,86



		8.2

		Amoni clorua NH4Cl

		g

		362,4



		8.3

		Amoni hidroxit NH4OH

		ml

		1.884,87



		8.4

		Axit nitric HNO3 d =1,40

		ml

		6.150,12



		8.5

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		8.499,90



		8.6

		Giấy lọc băng đỏ

		hộp

		1,45



		8.7

		Giấy lọc định lượng băng vàng

		hộp

		1,45



		8.8

		Kali hidroxit KOH

		g

		580,03



		8.9

		Nước cất

		lít

		166,95



		9

		Photpho oxit P2O5 - PPCĐ - LCR 

		

		



		9.1

		Amoni hidroxit NH4OH

		ml

		2.828,96



		9.2

		Amoni molipdat (NH4)2MoO4

		g

		580,72



		9.3

		Axit nitric HNO3 d =1,40

		ml

		6.134,95



		9.4

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		4.059,57



		9.5

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		1,68



		9.6

		Giấy lọc thường

		hộp

		1,4



		9.7

		Nước cất

		lít

		342,64



		10

		Lưu huỳnh S - PPKL - LCR 

		

		



		10.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		1.044,30



		10.2

		Bari clorua BaCl2

		g

		144,99



		10.3

		ESKA Na2CO3 + CaO

		g

		1.159,92



		10.4

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		1,74



		10.5

		Giấy lọc thường

		hộp

		1,45



		10.6

		Nước cất

		lít

		275,17



		10.7

		Rượu etylic C2H5OH

		ml

		43,13



		11

		Chất mất khi nung mkn - PPKL - LCR 

		

		



		11.1

		Giấy gói mẫu

		tờ

		5,18



		12

		Cacbon dioxit CO2 - PPCĐ - LCR 

		

		



		12.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		2.610,24



		12.2

		Bari clorua BaCl2

		g

		217,71



		12.3

		Đồng sunfat CuSO4

		g

		580,18



		12.4

		Giấy lọc thường

		hộp

		1,45



		12.5

		Nước cất

		lít

		192,81



		13

		Chất không tan ckt - PPKL - LCR

		

		



		13.1

		Axit nitric HNO3 d = 1,40

		ml

		2.461,16



		13.2

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		4.060,09



		13.3

		Gielatin

		g

		14,32



		13.4

		Nước cất

		lít

		285,1



		14

		Kali oxit K2O - PPTQ - LCR 

		

		



		14.1

		Axit flohidric HF 

		ml

		2.174,80



		14.2

		Axit nitric HNO3 d = 1,40

		ml

		2.174,80



		14.3

		Axit pecloric HCIO4

		ml

		144,61



		14.4

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		72,87



		14.5

		Bình ga dân dụng

		bình

		0,24



		14.6

		Kali clorua KCl

		g

		229,81



		14.7

		Natri clorua NaCl2

		g

		273,53



		14.8

		Nước cất

		lít

		280,48



		15

		Natri oxit Na2O - PPTQ - LCR 

		

		



		15.1

		Axit flohidric HF 

		ml

		2.175,00



		15.2

		Axit nitric HNO3 d = 1,40

		ml

		2.175,00



		15.3

		Axit pecloric HCIO4

		ml

		144,79



		15.4

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		72,4



		15.5

		Bình ga dân dụng

		bình

		0,24



		15.6

		Kali clorua KCl

		g

		229,69



		15.7

		Natri clorua NaCl2

		g

		273,44



		15.8

		Nước cất

		lít

		169,89



		16

		Kali oxit K2O - Natri oxit Na2O - PPTQ - LCR 

		

		



		16.1

		Axit flohidric HF 

		ml

		2.174,80



		16.2

		Axit nitric HNO3 d = 1,40

		ml

		2.174,80



		16.3

		Axit pecloric HCIO4

		ml

		144,61



		16.4

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		72,87



		16.5

		Bình ga dân dụng

		bình

		0,24



		16.6

		Kali clorua KCl

		g

		229,81



		16.7

		Natri clorua NaCl2

		g

		273,53



		16.8

		Nước cất

		lít

		280,48



		II

		PT hóa học atbet

		

		



		1

		Silic dioxit SiO2 - PPKL LCR (như quặng apatit)

		

		



		2

		Nhôm oxit Al2O3 - PPCĐ sau SiO2 (như quặng apatit)

		

		



		3

		Sắt tổng - PPCĐ sau SiO2 (như quặng apatit)

		

		



		4

		Sắt (II) oxit FeO - PPCĐ sau SiO2 (như quặng apatit)

		

		



		5

		Sắt (III) oxit Fe2O3 (tiêu hao bằng tổng tiêu hao cho FeO và sắt tổng)

		

		



		6

		Titan dioxit TiO2 - PPĐQ sau SiO2 (như quặng apatit)

		

		



		7

		Canxi oxit CaO - PPCĐ LCR 

		g

		



		7.1

		Đường saccaro C12H22O11

		g

		28,92



		7.2

		Etylen diamin tetraxetic EDTA

		g

		1.079,45



		7.3

		Fluoresxein C20H15O5

		g

		0,73



		7.4

		Kali xianua KCN

		g

		3,68



		7.5

		Kali clorua KCl

		g

		7,36



		7.6

		Kali hidroxit KOH

		g

		579,95



		7.7

		Nước cất

		lít

		136,13



		8

		Magie oxit MgO - PPCĐ - LCR (như quặng apatit)

		g

		



		9

		Mangan oxit MnO - PPĐQ sau SiO2

		g

		



		9.1

		(NH4)2S2O8

		g

		182,68



		9.2

		Axit nitơric HNO3

		ml

		362,41



		9.3

		Axit phosphoric H3PO4 d =1,69

		ml

		290,06



		9.4

		Axit sunfuaric H2SO4 d =1,84

		ml

		1.087,56



		9.5

		Bạc nitrat AgNO3

		g

		6,55



		9.6

		Hidro peoxit H2O2

		ml

		101,49



		9.7

		Kali pemanganat KMnO4

		g

		458,33



		9.8

		Nước cất

		lít

		169,52



		10

		Photpho oxit P2O5 - PPĐQ sau SiO2

		

		



		10.1

		Amoni molipdat (NH4)2MoO4

		g

		79,86



		10.2

		Amoni volframat NH4WO3

		g

		2,74



		10.3

		Axit nitơric HNO3

		ml

		827,82



		10.4

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		1,45



		10.5

		Natri hidrophosphat Na2HPO4

		g

		15,97



		10.6

		Nước cất

		lít

		395,55



		11

		Lưu huỳnh SO3 - PPKL LCR (như quặng apatit)

		

		



		12

		Chất mất khi nung MKN - PPKL LCR 

		

		



		12.1

		Giấy gói mẫu 

		tờ

		5,19



		13

		Chất mất khi nung MKN - PPKL LCR 

		

		



		13.1

		Giấy gói mẫu 

		tờ

		5,19



		14

		Kali oxit K2O PPTQ - LCR (như quặng apatit)

		

		



		15

		Natri oxit Na2O PPTQ - LCR (như quặng apatit)

		

		



		16

		Kali oxit K2O - Natri oxit Na2O - PPTQ - LCR (như quặng apatit)

		

		



		III

		PT hóa học barit

		

		



		1

		Silic dioxit SiO2 - PPKL LCC (như quặng apatit)

		

		



		2

		Bari sunfat BaSO4 - PPKL LCR

		

		



		2.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		289,52



		2.2

		Axit sunfuaric H2SO4 d =1,84

		ml

		144,76



		2.3

		Giấy lọc

		hộp

		2,9



		2.4

		Kali hidroxit KOH

		g

		724,94



		2.5

		Natri cacbonat Na2CO3

		g

		289,52



		2.6

		Nước cất

		lít

		542,64



		3

		Sắt tổng - PPKL LCR 

		

		



		3.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		340,84



		3.2

		Axit phosphoric H3PO4 d = 1,69

		ml

		264,38



		3.3

		Axit sunfuaric H2SO4 d =1,84

		ml

		264,38



		3.4

		Kali bicromat K2Cr2O7

		g

		1,17



		3.5

		Natri difenilamin sunphonat C6H5NHC6H4SO3Na

		g

		117,5



		3.6

		Nước cất

		lít

		203,08



		3.7

		Thiếc clorua SnCl2

		g

		23,31



		3.8

		Thủy ngân clorua HgCl2

		g

		352,5



		4

		Titan dioxit TiO2 - PPĐQ sau SiO2

		

		



		4.1

		Axit phosphoric H3PO4 d = 1,69

		ml

		290



		4.2

		Axit sunfuaric H2SO4 d =1,84

		ml

		362,62



		4.3

		Giấy lọc băng đỏ

		hộp

		1,45



		4.4

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		1,45



		4.5

		Hidro peoxit H2O2

		ml

		24,76



		4.6

		Nước cất

		lít

		123,29



		5

		Canxi oxit CaO - PPCĐ - LCR 

		

		



		5.1

		Amoniac NH3

		ml

		72,54



		5.2

		Axit nitric HNO3 d = 1,40

		ml

		145,09



		5.3

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		72,54



		5.4

		Fluoresxein C20H15O5

		g

		7,44



		5.5

		Giấy lọc băng đỏ

		hộp

		1,45



		5.6

		Kali xianua KCN

		g

		18,23



		5.7

		Kali hidroxit KOH

		g

		579,99



		5.8

		Nước cất

		lít

		115,92



		5.9

		Trilon B 

		g

		2,98



		5.10

		Urotropin

		g

		44,27



		6

		Magie oxit MgO - PPCĐ - LCR 

		g

		



		6.1

		Amoni clorua NH4Cl

		g

		203,13



		6.2

		Amoni hidroxit NH4OH

		ml

		42,04



		6.3

		Kali xianua KCN

		g

		18,23



		6.4

		Kali clorua KCl

		g

		7,07



		6.5

		Nước cất

		lít

		166,95



		6.6

		Oriocrom T đen C20H12N3O7SNa

		g

		0,74



		6.7

		Trilon B 

		g

		2,98



		7

		Chất không tan CKT - PPKL LCR (như quặng apatit)

		

		



		IV

		PT hóa học cát

		

		



		1

		Silic dioxit SiO2 - PPKL LCC 

		

		



		1.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		2.212,50



		1.2

		Axit flohidric HF 

		ml

		663,89



		1.3

		Axit sunfuaric H2SO4 d =1,84

		ml

		33,33



		1.4

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		1.659,22



		1.5

		Gielatin

		g

		11,11



		1.6

		Kali disunfat K2S2O7

		g

		111,11



		1.7

		Nước cất

		lít

		219,18



		2

		Nhôm oxit Al2O3 - PPCĐ sau SiO2 (như quặng apatit)

		

		



		3

		Sắt tổng - PPCĐ - LCR 

		

		



		3.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		362,53



		3.2

		Axit phosphoric H3PO4 d = 1,69

		ml

		326,25



		3.3

		Axit sunfuaric H2SO4 d =1,84

		ml

		326,25



		3.4

		Kali bicromat K2Cr2O7

		g

		710,61



		3.5

		Natri difenilamin sunphonat C6H5NHC6H4SO3Na

		g

		1,58



		3.6

		Nước cất

		lít

		136,13



		3.7

		Thiếc clorua SnCl2

		g

		87,02



		3.8

		Thủy ngân clorua HgCl2

		g

		43,38



		4

		Sắt (II) oxit FeO - PPCĐ sau SiO2 (như quặng apatit)

		

		



		5

		Sắt (III) oxit Fe2O3 (tiêu hao bằng tổng tiêu hao cho FeO và sắt tổng)

		

		



		6

		Titan dioxit TiO2 - PPĐQ sau SiO2 (như quặng barit)

		

		



		7

		Canxi oxit CaO - PPCĐ - LCR (như quặng atbet)

		

		



		8

		Magie oxit MgO - PPCĐ - LCR 

		

		



		8.1

		Amoni clorua NH4Cl

		g

		156,69



		8.2

		Amoni hidroxit NH4OH

		ml

		1.015,04



		8.3

		Eriocrom Tđen C20H12N3O7SNa

		g

		0,79



		8.4

		Etylen diamin tetraxetic EDTA

		g

		1.079,45



		8.5

		Kali xianua KCN

		g

		3,68



		8.6

		Kali clorua KCl

		g

		7,36



		8.7

		Nước cất

		lít

		136,13



		9

		Mangan oxit MnO - PPĐQ sau SiO2 (như quặng atbet)

		

		



		10

		Lưu huỳnh S - PPKL - LCR (như quặng apatit)

		

		



		11

		Chất mất khi nung MKN - PPKL - LCR (như quặng atbet)

		

		



		12

		Nước kết tinh H2O+ - PPKL - LCR 

		

		



		12.1

		Giấy gói mẫu 

		tờ

		5,18



		13

		Hàm lượng ẩm H2O- - PPKL - LCR (như quặng atbet)

		

		



		14

		Crôm oxit Cr2O3 - PPCĐ - LCR 

		

		



		14.1

		(NH4)2S2O8

		g

		72,3



		14.2

		Axit axetic CH3COOH

		g

		761,09



		14.3

		Axit flohidric HF 

		ml

		2.464,66



		14.4

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		1.377,58



		14.5

		Bạc nitrat AgNO3

		g

		7,23



		14.6

		Cồn

		lít

		290,5



		14.7

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		0,73



		14.8

		Giấy lọc định lượng băng vàng

		hộp

		1,45



		14.9

		Kali disunfat K2S2O7

		g

		1.014,78



		14.10

		Kali hidroxit KOH

		g

		579,69



		14.11

		Natri cacbonat Na2CO3

		g

		218,2



		14.12

		Nước cất

		lít

		280,65



		15

		Kali oxit K2O PPTQ - LCR (như quặng apatit)

		

		



		16

		Natri oxit Na2O PPTQ - LCR (như quặng apatit)

		

		



		17

		Kali oxit K2O - Natri oxit Na2O - PPTQ - LCR (như quặng apatit)

		

		



		V 

		PT hóa học đá vôi

		

		



		1

		Silic dioxit SiO2 - PPKL - LCR (như quặng apatit)

		

		



		2

		Nhôm oxit Al2O3 - PPCĐ sau SiO2 (như quặng apatit)

		

		



		3

		Sắt tổng - PPCĐ sau SiO2

		

		



		4

		Sắt (II) oxit FeO - PPCĐ - LCR (như quặng apatit)

		

		



		5

		Sắt (III) oxit Fe2O3 (tiêu hao bằng tổng tiêu hao cho FeO và sắt tổng)

		

		



		6

		Titan dioxit TiO2 - PPĐQ 

		

		



		7

		Canxi oxit CaO - PPCĐ LCR 

		

		



		7.1

		Đường saccaro C12H22O11

		g

		29,21



		7.2

		Etylen diamin tetraxetic EDTA

		g

		1.095,24



		7.3

		Fluoresxein C20H15O5

		g

		0,91



		7.4

		Kali xianua KCN

		g

		3,65



		7.5

		Kali clorua KCl

		g

		7,3



		7.6

		Kali hidroxit KOH

		g

		588,23



		7.7

		Nước cất

		lít

		236,3



		8

		Magie oxit MgO - PPCĐ LCR 

		

		



		8.1

		Kali xianua KCN

		g

		3,48



		8.2

		Amoni clorua NH4Cl

		g

		157,86



		8.3

		Amoni hidroxit NH4OH

		ml

		1.023,75



		8.4

		Eriocrom Tđen C20H12N3O7SNa

		g

		0,77



		8.5

		Etylen diamin tetraxetic EDTA

		g

		1.088,75



		8.6

		Kali clorua KCl

		

g

		7,35



		8.7

		Nước cất

		lít

		200,34



		9

		Mangan oxit MnO - PPĐQ sau SiO2 (như quặng atbet)

		

		



		10

		Phopho oxit P2O5 - PPĐQ sau SiO2 (như quặng atbet)

		

		



		11

		Lưu huỳnh SO3 - PPKL LCR V (như quặng apatit)

		

		



		12

		Chất mất khi nung mkn - PPKL LCR (như quặng atbet)

		

		



		13

		Chất không tan ckt - PPKL LCR (như quặng apatit)

		

		



		14

		Kali oxit K2O PPTQ LCR (như quặng apatit)

		

		



		15

		Natri oxit Na2O PPTQ LCR (như quặng apatit)

		

		



		16

		Kali oxit K2O - Natri oxit Na2O - PPTQ LCR (như quặng apatit)

		

		



		VI 

		PT hóa học dolomit

		

		



		1

		Silic dioxit SiO2 - PPKL LCC (như quặng apatit)

		

		



		2

		Nhôm oxit Al2O3 - PPCĐ sau SiO2 (như quặng apatit)

		

		



		3

		Sắt tổng - PPCĐ LCR (như quặng apatit)

		

		



		4

		Sắt (II) oxit FeO - PPCĐ - LCR (như quặng apatit)

		

		



		5

		Sắt (III) oxit Fe2O3 (tiêu hao bằng tổng tiêu hao cho FeO và sắt tổng)

		

		



		6

		Titan dioxit TiO2 - PPĐQ sau SiO2 (như quặng apatit)

		

		



		7

		Canxi oxit CaO - PPCĐ - LCR (như quặng đá vôi)

		

		



		8

		Magie oxit MgO - PPCĐ - LCR (như quặng đá vôi)

		

		



		9

		Mangan oxit MnO - PPĐQ sau SiO2 (như quặng atbet)

		

		



		10

		Phopho oxit P2O5 - PPĐQ sau SiO2 (như quặng atbet)

		

		



		11

		Lưu huỳnh SO3 - PPKL - LCR (như quặng apatit)

		

		



		12

		Chất mất khi nung mkn - PPKL - LCR

		

		



		12.1

		Giấy gói mẫu

		tờ

		5,18



		13

		Hàm lượng ẩm H2O - PPKL - LCR (như quặng atbet)

		

		



		14

		Chất không tan - PPKL - LCR (như quặng apatit)

		

		



		15

		Kali oxit K2O - PPTQ - LCR (như quặng apatit)

		

		



		16

		Natri oxit Na2O - PPTQ - LCR (như quặng apatit)

		

		



		17

		Kali oxit K2O - Natri oxit Na2O - PPTQ - LCR (như quặng apatit)

		

		



		VII

		PT hóa học graphit

		

		



		1

		Lưu huỳnh S - PPTL

		

		



		1.1

		Amoniac NH3

		ml

		216,77



		1.2

		Axit 2 (4 dimetilaminphenilazo) benzoic

		g

		0,19



		1.3

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		3.334,42



		1.4

		Bạc nitrat AgNO3

		g

		24,5



		1.5

		Bari clorua dihidrat

		g

		145,14



		1.6

		Giấy lọc

		hộp

		2,8



		1.7

		Kali sunfat K2SO4

		g

		7,54



		1.8

		Magie oxit MgO

		g

		386,41



		1.9

		Natri carbonat Na2CO3

		g

		192,26



		1.10

		Nước cất

		lít

		276,03



		2

		Chất bốc (không tiêu hao hóa chất)

		

		



		3

		Độ ẩm phân tích (không tiêu hao hóa chất)

		

		



		4

		Tỷ trọng (không tiêu hao hóa chất)

		

		



		5

		Tro phân tích (không tiêu hao hóa chất)

		

		



		VIII

		PT hóa học felspat

		

		



		1

		Silic dioxit SiO2 - PPKL LCR (như quặng atbet)

		

		



		2

		Nhôm oxit Al2O3 - PPCĐ sau SiO2 (như quặng apatit)

		

		



		3

		Sắt tổng - PPCĐ sau SiO2

		

		



		3.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		507,39



		3.2

		Axit phosphoric H3PO4 d = 1,69

		ml

		326,25





		3.3

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		326,25



		3.4

		Kali bicromat K2Cr2O7

		g

		710,87



		3.5

		Natri difenilamin sunphonat C6H5NHC6H4SO3Na

		g

		1,58



		3.6

		Nước cất

		lít

		192,64



		3.7

		Thiếc clorua SnCl2

		g

		87,02



		3.8

		Thuỷ ngân clorua HgCl2

		g

		43,64



		4

		Sắt tổng - PPĐQ sau SiO2

		

		



		4.1

		Axit sunfosalixilic C7H6O6S

		g

		1.015,03



		4.2

		Amoni hidroxit NH4OH

		ml

		7.149,92



		4.3

		Phèn amoni sắt II FeNH4(SO4)2.H2O

		g

		1.251,96



		4.4

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		1.450,07



		4.5

		Nước cất

		lít

		66,78



		5

		Titan dioxit TiO2 - PPĐQ sau SiO2 (như quặng apatit)

		

		



		6

		Canxi oxit CaO - PPCĐ - LCR 

		

		



		6.1

		Đường saccaro C12H22O11

		g

		28,87



		6.2

		Etylen diamin tetraxetic EDTA

		g

		1.079,46



		6.3

		Floresxein C20H15O5

		g

		0,73



		6.4

		Kali xianua KCN

		g

		3,57



		6.5

		Kali clorua KCl

		g

		7,14



		6.6

		Kali hidroxit KOH

		g

		580,06



		6.7

		Nước cất

		lít

		154,11



		7

		Magie oxit MgO - PPCĐ sau SiO2

		

		



		7.1

		Kali xianua KCN

		g

		3,57



		7.2

		Amoni clorua NH4Cl

		g

		11,61



		7.3

		Amoni hidroxit NH4OH

		ml

		1.014,88



		7.4

		Eriocrom Tđen C20H12N3O7SNa

		g

		725



		7.5

		Etylen diamin tetraxetic EDTA

		g

		1.079,46



		7.6

		Kali clorua KCl

		

g

		7,14



		7.7

		Nước cất

		lít

		154,11



		8

		Chất mất khi nung mkn - PPKL - LCR (như quặng atbet)

		

		



		9

		Kali oxit K2O - PPTQ - LCR (như quặng apatit) 

		

		



		10

		Natri oxit Na2O - PPTQ LCR (như quặng apatit)

		

		



		11

		Kali oxit K2O - Natri oxit Na2O - PPTQ - LCR (như quặng apatit)

		

		



		IX

		PT hóa học caolin, sét 

		

		



		1

		Silic dioxit SiO2 - PPKL LCR (như quặng atbet)

		

		



		2

		Nhôm oxit Al2O3 - PPCĐ sau SiO2 (như quặng apatit)

		

		



		3

		Sắt tổng - PPCĐ sau SiO2 (như quặng felspat)

		

		



		4

		Sắt tổng - PPĐQ sau SiO2  (như quặng felspat)

		

		



		5

		Titan dioxit TiO2 - PPĐQ sau SiO2 (như quặng apatit)

		

		



		6

		Canxi oxit CaO - PPCĐ - LCR (như quặng felspat)

		

		



		7

		Magie oxit MgO - PPCĐ - LCR (như quặng felspat)

		

		



		8

		Mangan oxit MnO - PPCĐ - LCR (như quặng atbet)

		

		



		9

		Phopho oxit P2O5 - PPĐQ - LCR (như quặng atbet)

		

		



		10

		Lưu huỳnh SO3 - PPKL sau SiO2 (như quặng apatit)

		

		



		11

		Chất mất khi nung mkn - PPKL - LCR (như quặng atbet)

		

		



		12

		Nước kết tinh H2O+ - PPKL - LCR (như cát)

		

		



		13

		Hàm lượng ẩm H2O- - PPKL - LCR (như quặng atbet)

		

		



		14

		Cacbon dioxit CO2 - PPCĐ - LCR (như quặng apatit)

		

		



		15

		Kali oxit K2O - PPTQ - LCR (như quặng apatit)

		

		



		16

		Natri oxit Na2O PPTQ - LCR (như quặng apatit)

		

		



		17

		Kali oxit K2O - Natri oxit Na2O - PPTQ - LCR (như quặng apatit)

		

		



		X 

		PT hóa học secpentin

		

		



		1

		Silic dioxit SiO2 - PPKL - LCR (như quặng atbet)

		

		



		2

		Nhôm oxit Al2O3 - PPCĐ sau SiO2

		

		



		2.1

		Amoni hidroxit NH4OH

		ml

		30,36



		2.2

		CH3COOH

		ml

		53,97



		2.3

		Công gô

		g 

		14,84



		2.4

		Etylen diamin tetraxetic EDTA

		g 

		58,02



		2.5

		Kali clorua KCl

		g 

		0,34



		2.6

		NaCH3COO.3H2O

		g 

		870,24



		2.7

		Natri florua NaF

		g 

		290,08



		2.8

		Nước cất

		lít

		249,32



		2.9

		Xylen da cam C31H30N2P13SNa0

		g 

		0,44



		2.10

		Zn(CH3COO)2 0,02M

		g 

		638,17



		3

		Sắt tổng - PPCĐ - LCR 

		

		



		3.1

		Kali bicromat K2Cr2O7

		g

		710,87



		3.2

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml 

		507,39



		3.3

		Axit phosphoric H3PO4 d = 1,69

		ml

		326,25



		3.4

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		326,25



		3.5

		Natri difenilamin sunphonat C6H5NHC6H4SO3Na

		g

		1449,88



		3.6

		Nước cất

		lít

		297,95



		3.7

		Thiếc clorua SnCl2

		g

		87,02



		3.8

		Thủy ngân clorua HgCl2

		g

		43,38



		4

		Sắt (II) oxit FeO - PPCĐ - LCR (như quặng apatit)

		

		



		5

		Sắt (III) oxit Fe2O3 (tiêu hao bằng tổng tiêu hao cho FeO và sắt tổng)

		

		



		6

		Titan dioxit TiO2 - PPĐQ sau SiO2 (như quặng apatit)

		

		



		7

		Canxi oxit CaO - PPCĐ - LCR 

		

		



		7.1

		Axit nitơric HNO3

		ml

		290,08



		7.2

		Amoni clorua NH4Cl

		g

		145,04



		7.3

		Amoni hidroxit NH4OH

		ml

		869,9



		7.4

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		43,51



		7.5

		Công gô đỏ

		g

		14,5



		7.6

		Đường saccaro C12H22O11

		g

		29,01



		7.7

		Etylen diamin tetraxetic EDTA

		g

		1079,7



		7.8

		Fluoresson

		g

		0,67



		7.9

		Giấy lọc băng đỏ

		hộp

		1,45



		7.10

		Kali xianua KCN

		g

		3,71



		7.11

		Kali clorua KCl

		g

		7,42



		7.12

		Kali hidroxit KOH

		g

		580,16



		7.13

		Nước cất

		lít

		154,11



		7.14

		Urotropin

		g

		652,34



		8

		Magie oxit MgO - PPCĐ - LCR (như quặng apatit)

		

		



		9

		Mangan oxit MnO - PPĐQ - LCC (như quặng atbet)

		

		



		10

		Photpho oxit P2O5 - PPĐQ - LCC (như quặng atbet)

		

		



		11

		Lưu huỳnh S - PPKL - LCR 

		

		



		11.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		1450



		11.2

		Bạc nitrat AgNO3

		g

		1,67



		11.3

		Bari clorua BaCl2

		g

		145



		11.4

		Giấy lọc định lượng băng vàng

		hộp

		1,45



		11.5

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		2,18



		11.6

		Hidro peoxit H2O2

		ml

		43,33



		11.7

		Kẽm oxit ZnO

		g

		521,67



		11.8

		Metyl da cam

		g

		0,17



		11.9

		Natri carbonat Na2CO3

		g

		870



		11.10

		Nước cất

		lít

		225,17



		12

		Chất mất khi nung mkn - PPKL - LCR (như quặng apatit)

		

		



		XI 

		PT hóa học silicat

		

		



		1

		Silic dioxit SiO2 - PPKL - LCR (như quặng apatit)

		

		



		2

		Nhôm oxit Al2O3 - PPCĐ sau SiO2 (như quặng apatit)

		

		



		3

		Sắt tổng - PPCĐ - LCR 

		

		



		3.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		507,44



		3.2

		Axit phosphoric H3PO4 d = 1,69

		ml

		326,26



		3.3

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		326,26



		3.4

		Kali bicromat K2Cr2O7

		g

		710,94





		3.5

		Natri difenilamin sunphonat C6H5NHC6H4SO3Na

		g

		1,49



		3.6

		Nước cất

		lít

		192,64



		3.7

		Thiếc clorua SnCl2

		g

		87,05



		3.8

		Thủy ngân clorua HgCl2

		lít

		43,53



		4

		Sắt (II) oxit FeO - PPCĐ - LCR 

		

		



		4.1

		Axit boric H3BO3

		g

		289,73



		4.2

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		9.424,78



		4.3

		Axit phosphoric H3PO4 d = 1,69

		ml

		580,05



		4.4

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		580,05



		4.5

		H2C2O4

		g

		145,16



		4.6

		Kali bicromat K2Cr2O7

		g

		355,29



		4.7

		Kali hidroxit KOH

		g

		725,21



		4.8

		Natri difenilamin sunphonat C6H5NHC6H4SO3Na

		g

		2,93



		4.9

		Natri florua NaF

		g

		145,16



		4.10

		Natri hidro carbonat NaHCO3

		g

		2.102,46



		4.11

		Nước cất

		lít

		203,08



		5

		Sắt (III) oxit Fe2O3 (tiêu hao bằng tổng tiêu hao cho FeO và sắt tổng)

		

		



		6

		Titan dioxit TiO2 - PPĐQ sau SiO2 (như quặng apatit)

		

		



		7

		Canxi oxit CaO - PPCĐ - LCR (như quặng felspat)

		

		



		8

		Magie oxit MgO - PPCĐ - LCR (như quặng felspat)

		

		



		9

		Mangan oxit MnO - PPĐQ - LCC

		

		



		9.1

		Kali hidroxit KOH

		g

		435,02



		9.2

		(NH4)2S2O8

		g

		182,79



		9.3

		Axit nitơric HNO3

		ml

		5.147,57



		9.4

		Axit phosphoric H3PO4 d = 1,69

		ml

		289,93



		9.5

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		1.087,55



		9.6

		Bạc nitrat AgNO3

		g

		7,19



		9.7

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		1,45



		9.8

		Hidro peoxit H2O2

		ml

		101,44



		9.9

		Kali pemanganat KMnO4

		g

		458,09



		9.10

		Nước cất

		lít

		128,42



		10

		Photpho oxit P2O5 - PPĐQ - LCC (như quặng atbet)

		

		



		11

		Lưu huỳnh S - PPKL - LCR (như quặng apatit)

		

		



		12

		Chất mất khi nung MKN - PPKL - LCR (như quặng atbet)

		

		



		13

		Nước kết tinh H2O+ - PPKL - LCR (như cát)

		

		



		14

		Hàm lượng ẩm H2O- - PPKL - LCR (như quặng atbet)

		

		



		15

		Cacbon dioxit CO2 - PPCĐ - LCR (như quặng apatit)

		

		



		16

		Kali oxit K2O - PPTQ - LCR (như quặng apatit)

		

		



		17

		Natri oxit Na2O - PPTQ - LCR (như quặng apatit)

		

		



		18

		Kali oxit K2O - Natri oxit Na2O - PPTQ - LCR (như quặng apatit)

		

		





c. Phân tích hóa học đất hiếm, phóng xạ: tính cho 100 yêu cầu 


Bảng 51


		TT

		Tên hóa chất

		ĐVT

		Mức



		1

		2

		3

		4



		1

		PT hóa học uran U - PPĐQ - LCR 

		

		



		1.1

		Amoni axetat NH4CH3COO

		g

		290,82



		1.2

		Amoni hidroxit NH4OH

		ml 

		4.348,93



		1.3

		Arsennazo III

		g

		1,34



		1.4

		Axit ascobic C6H8O6

		g

		259,50



		1.5

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml 

		34.943,55



		1.6

		Axit nitơric HNO3

		ml

		2.174,46



		1.7

		Axit pecloric HCIO4

		ml

		2.900,00



		1.8

		Axit sunfuaric H2SO4 d =1,84

		ml

		4.348,93



		1.9

		Etylen diamin tetraxetic EDTA

		g

		653,23



		1.10

		Giấy gói mẫu 

		tờ

		5,37



		1.11

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		4,35



		1.12

		Kẽm

		g

		912,74



		1.13

		Metyl đỏ

		mg

		134,23



		1.14

		Natri carbonat Na2CO3

		g

		15.928,17



		1.15

		Natri hydro phosphat Na2HPO4

		g

		725,00



		1.16

		Nước cất

		lít

		505,11



		1.17

		Phèn nhôm kali

		g

		35,79



		1.18

		Than hoạt tính

		kg

		143,17



		1.19

		Uranyl nitrrat hexahydratn UO2(NO3)6H2O

		g

		152,12



		2

		PT hóa học thori Th - PPĐQ - LCR 

		

		



		2.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml 

		7.975,24



		2.2

		Arsennazo III

		g 

		3,81



		2.3

		Axit oxalic H2C2O4

		g

		1.885,00



		2.4

		Axit pecloric HCIO4

		ml

		2.900,00



		2.5

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		1.450,00



		2.6

		Hidro peoxit H2O2

		ml

		43,81



		2.7

		Nước cất

		lít

		315,42



		2.8

		Thori nitrat Th(NO3)4H2O

		g

		30,48



		3

		PT hóa học thori - Th - PPĐQ - LCR 

		

		



		3.1

		Amoni hidroxit NH4OH

		ml 

		3.624,11



		3.2

		Amoni nitrat NH4NO3

		g

		1.740,00



		3.3

		Arsennazo III

		g

		3,81



		3.4

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml 

		9.858,88



		3.5

		Axit flohidric HF 

		ml 

		2.899,29



		3.6

		Axit pecloric HCIO4

		ml

		5.075,00



		3.7

		Axit sunfuaric H2SO4 d =1,84

		ml

		1.450,00



		3.8

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		1,45



		3.9

		Giấy lọc định lượng băng trắng

		hộp

		4,35



		3.10

		Hidro peoxit H2O2

		ml

		43,81



		3.11

		Natri carbonat Na2CO3

		g

		944,06



		3.12

		Natri hidroxit NaOH

		g

		725,00



		3.13

		Nước cất

		lít

		620,63



		3.14

		Thori nitrat Th(NO3)4H2O

		g

		30,48



		3.15

		Axit oxalic H2C2O4

		g

		1.885,00



		4

		PT hóa học đất hiếm Tr2O3 - PPKL - LCR 

		

		



		4.1

		Amoni hidroxit NH4OH

		ml 

		3.624,11



		4.2

		Amoni nitrat NH4NO3

		g

		1.740,00



		4.3

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		1.883,64



		4.4

		Axit flohidric HF 

		ml 

		2.899,29



		4.5

		Axit oxalic H2C2O4

		g

		2.900,00



		4.6

		Axit pecloric HCIO4

		ml

		2.175,00



		4.7

		Giấy lọc định lượng băng trắng

		hộp

		4,35



		4.8

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		1,45



		4.9

		Natri carbonat Na2CO3

		g

		944,06



		4.10

		Natri hidroxit NaOH

		g

		725,00



		4.11

		Nước cất

		lít

		305,11



		5

		PT hóa học niobi Nb - PPĐQ 

		

		



		5.1

		Amoni oxalat (NH4)2C2O4

		g

		1.160,00



		5.2

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		5.800,00



		5.3

		Axit tartric HOOC(CHOH)2COOH

		g

		1.261,59



		5.4

		Ete - etyl C2H5COC2H5

		ml

		7.250,16



		5.5

		Kali ferosulphat KFe(SO4)2

		g

		434,92



		5.6

		Kali rodanhit

		g

		1.450,16



		5.7

		Nibobium axit Nb2O5

		g

		3,81



		5.8

		Nước cất

		lít

		165,84



		5.9

		Thiếc clorua SnCl2

		g

		652,70



		6

		PT hóa học tantal Ta - PPĐQ 

		

		



		6.1

		Amoni oxalat (NH4)2C2O4

		g

		1.164,68



		6.2

		Axetôn CH3COOH3

		ml

		436,76



		6.3

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		17.109,19



		6.4

		Axit hidroxit HF 

		ml

		2.172,13



		6.5

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		291,17



		6.6

		Axit tartric HOOC(CHOH)2COOH

		g

		1.374,33



		6.7

		Benzen C6H6

		ml

		1.450,03



		6.8

		Gielatin

		g

		69,88



		6.9

		Kali hidroxit KOH

		g

		722,10



		6.10

		Kali pherosulphat KFe(SO4)2

		g

		2.218,72



		6.11

		Kẽm oxit ZnO

		g

		5,82



		6.12

		KF Kali florua

		g

		58,23



		6.13

		Natri oxit Na2O

		g

		291,17



		6.14

		Nước cất

		lít

		256,32



		6.15

		Tanin axit C14H10O9

		g

		291,17



		6.16

		Tantan oxit Ta2O5

		g

		3,49





d. Phân tích hóa học than: tính cho 100 yêu cầu 


Bảng 52


		TT

		Tên hóa chất

		ĐVT

		Mức



		1

		2

		3

		4



		1

		Chất bốc TCVN 174 - 65

		Không có hóa chất



		2

		Độ ẩm phân tích TCVN 172 - 65

		Không có hóa chất



		3

		Hydro và carbon TCVN 255 - 67

		

		



		3.1

		Oxy

		bình

		1,31



		3.2

		Askarit

		g

		653,85



		3.3

		Thuyền sứ

		cái

		130,77



		3.4

		Nước cất

		lít

		45,77



		4

		Lưu huỳnh tổng lượng TCVN 175 - 65

		

		



		4.1

		Natri carbonat Na2CO3

		g

		392,31



		4.2

		Magie oxit MgO

		g

		1.307,69



		4.3

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml 

		2.615,38



		4.4

		Bari clorua BaCl2

		g

		653,85



		4.5

		Nước cất

		lít

		65,38



		5

		Nhiệt bốc cháy TCVN 200-66

		

		



		5.1

		Axit benzoic

		g

		653,85



		5.2

		Oxy

		bình

		2,62





		5.3

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml 

		2.615,38



		5.4

		Natri hidroxit NaOH

		g

		1.307,69



		5.5

		Sợi amian

		kg

		130,77



		5.6

		Nước cất

		lít

		45,77



		6

		Nitơ TCVN 253-67

		

		



		6.1

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		7.846,15



		6.2

		Đồng sunfat CuSO4

		g

		653,85



		6.3

		Kẽm

		g

		1.307,69



		6.4

		Natri hidroxit NaOH

		g

		3.923,08



		6.5

		Axit boric H3BO3

		g

		1.307,69



		6.6

		Axit nitơric HNO3

		ml

		2.615,38



		6.7

		Nước cất

		lít

		130,77



		7

		Photpho oxit TCVN 254-67

		

		



		7.1

		Amoni molipdat (NH4)2MoO4

		g

		79,86



		7.2

		Amoni volframat NH4WO3

		g

		2,74



		7.3

		Axit nitơric HNO3

		ml

		827,82



		7.4

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		1,45



		7.5

		Natri hidrophosphat Na2HPO4

		g

		15,97



		7.6

		Nước cất

		lít

		395,55



		8

		Tro hóa mẫu than để phân tích hóa học và xác định nhiệt nóng chảy

		Không có hóa chất



		9

		Tro phân tích, TCVN 173-65

		Không có hóa chất



		10

		Tro, thành phần hóa học

		

		



		10.1

		Axit boric H3BO3

		g

		984,86



		10.2

		(NH4)2S2O8

		g

		182,79



		10.3

		Amoni clorua NH4Cl

		g

		11,61



		10.4

		Amoni hidroxit NH4OH

		ml

		3.762,50



		10.5

		Amoni molipdat (NH4)2MoO4

		g

		79,86



		10.6

		Amoni volframat NH4WO3

		g

		2,74



		10.7

		Axit boric H3BO3

		g

		289,73



		10.8

		Axit flohidric HF 

		ml

		4.349,80



		10.9

		Axit phosphoric H3PO4 d = 1,69

		ml 

		192,91



		10.10

		Axit axetic CH3COOH

		g

		961,31



		10.11

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		19.393,72



		10.12

		Axit nitơric HNO3

		ml

		10.325,19



		10.13

		Axit pecloric HClO4

		ml

		289,40



		10.14

		Axit phosphoric H3PO4 d = 1,69

		ml 

		1.196,24



		10.15

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		2.864,07



		10.16

		Bạc nitrat AgNO3

		g

		7,19



		10.17

		Bari clorua BaCl2

		g

		144,99



		10.18

		Bình ga dân dụng

		bình

		0,48



		10.19

		Đường saccaro C12H22O11

		g

		28,87



		10.20

		Eriocrom Tđen C20H12N3O7​SNa

		g

		725



		10.21

		ESKA Na2CO3 + CaO

		g

		1.159,92



		10.22

		Etylen diamin tetraxetic EDTA

		g

		2.250,59



		10.23

		Fluoresxein C20H15O5

		g

		0,73



		10.24

		Giấy gói mẫu 

		tờ

		15,56



		10.25

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		7,39



		10.26

		Giấy lọc thường

		hộp

		1,45



		10.27

		Gielatin

		g

		25,49



		10.28

		H2C2O4

		g

		145,16



		10.29

		Hidro peoxit H2O2

		ml

		246,39



		10.30

		Kali clorua KCl

		g

		473,78



		10.31

		Kali bicromat K2Cr2O7

		g

		1.066,23



		10.32

		Kali hidroxit KOH

		g

		3.218,48



		10.33

		Kali pemanganat KMnO4

		g

		458,09



		10.34

		Kali xianua KCN

		g

		7,14



		10.35

		Natri acetat NaCH3COO

		g

		1.098,81



		10.36

		Natri clorua NaCl2

		g

		546,97



		10.37

		Natri difenilamin sunphonat C6H5NHC6H4SO3Na

		g

		4,42



		10.38

		Natri florua NaF

		g

		526,71



		10.39

		Natri hidro carbonat NaHCO3

		g

		2.102,46



		10.40

		Natri hidrophosphat Na2HPO4

		g

		15,97



		10.41

		Natri hidroxit NaOH

		g 

		916,07



		10.42

		Nước cất

		lít

		1.330,96



		10.43

		Rượu etylic C2H5OH

		ml

		43,13



		10.44

		Thiếc clorua SnCl2

		g

		87,05



		10.45

		Thủy ngân clorua HgCl2

		g

		43,53



		11

		PT hóa học than đá, phân tích kỹ thuật (Độ ẩm phân tích, tro phân tích, chất bốc, S tổng lượng)

		Tiêu hao hóa chất bằng tổng tiêu hao hóa chất cho các chỉ tiêu phân tích thành phần



		12

		PT hóa học than đá, phân tích toàn diện (Độ ẩm phân tích, tro phân tích, chất bốc, nhiệt bốc cháy, carbon và hydro, nitơ, S tổng lượng)

		Tiêu hao hóa chất bằng tổng tiêu hao hóa chất cho các chỉ tiêu phân tích thành phần



		13

		PT tính toán và ghi chép kết quả phân tích 

		Không có tiêu hao hóa chất





đ. Phân tích hóa học nước: tính cho 100 yêu cầu 


Bảng 53


		TT

		Tên hóa chất

		ĐVT

		Mức



		1

		2

		3

		4



		a 

		Phân tích hóa học từng yêu cầu riêng trong nước

		

		



		1

		PT hóa học axit silicic tự do - PPTQ 

		

		



		1.1

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		1.300,43



		1.2

		Amoni molipdat (NH4)2MoO4

		g

		67,71



		1.3

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		1,31



		1.4

		Natri metasilicat Na2SiO39H2O

		g

		8,52



		1.5

		Nước cất

		lít

		78,13



		2

		PT hóa học carbonic ăn mòn - PPCĐ 

		

		



		2.1

		Fixanal axit clohidric HCl 0,1N

		ống

		1,35



		2.2

		Metyl da cam

		g

		0,12



		2.3

		Nước cất

		lít

		78,13



		3

		PT hóa học carbonic tự do - PPCĐ 

		

		



		3.1

		Fixanal axit hydroxit NaOH 0,1N

		ống

		1,35



		3.2

		NaKC4H4O6.4H2O

		g

		40,57



		3.3

		Nước cất

		lít

		87,50



		3.4

		Phenol phtalein NaHCO3

		g

		2,12



		4

		PT hóa học clo - PPCĐTT

		

		



		4.1

		Amoni hidroxit NH4OH

		ml

		585,23



		4.2

		Fixanal bạc nitrat AgNO3

		ống

		2,05



		4.3

		Fixanal clorua natri NaCl 0,1N

		ống

		2,05



		4.4

		Kali cromat K2CrO4

		g

		6,75



		4.5

		Nước cất

		lít

		78,13



		4.6

		Phèn nhôm kali

		g

		84,64



		5

		PT hóa học độ cứng tổng quát - PPCĐTT

		

		



		5.1

		Amoni clorua NH4Cl

		g

		541,84



		5.2

		Amoni hidroxit NH4OH

		ml

		270,98



		5.3

		Eriocrom Tđen C20H12N3O7​SNa

		g

		1,33



		5.4

		Fixanal axit clohidric HCl 0,1N

		ống

		0,68



		5.5

		Fixanal EDTA 0,1N

		ống

		1,00



		5.6

		Fixanal magie sunfat MgSO4 0,1N

		ống

		0,34



		5.7

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		2,00



		5.8

		Hydroxylamin clorua NH2OH.HCl

		g

		0,40



		5.9

		Kali cyanua KCN

		g

		2,12



		5.10

		Natri sunfua Na2S

		g

		13,52



		5.11

		Nước cất

		lít

		87,50



		5.12

		Triethanolamin(HOCH2CH2)3N

		g

		135,36



		6

		PT hóa học ion amoni - PPSM xác định trực tiếp 

		

		



		6.1

		Chlorofor

		ml

		135,43



		6.2

		Dung dịch chuẩn NH4+

		ml

		135,43



		6.3

		Kali iodua KI 

		g

		20,28



		6.4

		Muối xecnhet KNaCr H4O64H2O

		g

		3,41



		6.5

		Natri hidroxit NaOH

		g

		40,65



		6.6

		Nước cất 

		lít

		56,25



		6.7

		Thuỷ ngân iodua HgI2

		g

		20,28



		7

		PT hóa học ion canxi - PPCĐTT

		

		



		7.1

		Chỉ thị fluorexon

		g

		0,27



		7.2

		Fixanal trilon B 0,1N

		ống

		1,00



		7.3

		Hydroxylamin clorua NH2OH.HCl

		g

		67,75



		7.4

		Kali xianua KCN

		g

		33,94



		7.5

		Natri hidroxit NaOH

		g

		270,45



		7.6

		Nước cất

		lít

		87,50



		7.7

		Triethanolamin (HOCH2CH2)3N

		g

		135,36



		8

		Ion carbonat - PPCĐTT

		

		



		8.1

		Cồn etylic C2H5OH

		ml

		203,24



		8.2

		Fixanal axit clohidric HCl 0,1N

		ống

		0,68



		8.3

		Nước cất

		lít

		78,13



		8.4

		Phenol phtalein NaHCO3

		g

		6,04



		9

		PT hóa học ion hydrocarbonat - PPCĐTT

		

		



		9.1

		Fixanal axit clohidric HCl 0,1N

		ống

		677,34



		9.2

		Metyl da cam

		g

		0,14



		9.3

		Nước cất

		lít

		46,88



		10

		PT hóa học ion magie - PPCĐTT

		

		



		10.1

		Amoni clorua NH4Cl

		g

		541,84



		10.2

		Amoni hidroxit NH4OH

		ml

		270,98



		10.3

		Eriocrom Tđen C20H12N3O7​SNa

		g

		1,33



		10.4

		Fixanal axit clohidric HCl 0,1N

		ống

		2,05



		10.5

		Fixanal trilon B 

		ống

		0,34



		10.6

		Nước cất

		lít

		87,50



		11

		Ion nitrat - PPSM

		

		



		11.1

		Hydroxyt nhôm Al(OH)3

		g

		84,66



		11.2

		Axit salixilic C6H4(OH)(COOH)

		g

		4,17



		11.3

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		500,00



		11.4

		Bạc sunfat Ag2SO4

		g

		29,73



		11.5

		Cationit dạng NH4+

		ml

		6.772,16



		11.6

		Chlorofor

		ml

		135,42



		11.7

		Cồn etylic C2H5OH

		ml

		67,80



		11.8

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		2,00



		11.9

		Kali nitorat KNO3

		g

		27,08



		11.10

		Natri hidroxit NaOH

		g

		94,89



		11.11

		Nước cất

		lít

		125,00



		11.12

		Ure

		g

		6,82



		12

		PT hóa học ion nitrit - PPSM

		

		



		12.1

		Cationit dạng NH4+

		ml

		6.773,13



		12.2

		Anaphtylamin

		g

		50,00



		12.3

		Axit axetic CH3COOH

		g

		1.354,63



		12.4

		Axit sulfamilic C6H7NO3S

		g

		15,12



		12.5

		Bạc sunfat Ag2SO4

		g

		29,73



		12.6

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		2,00



		12.7

		Natri nitrat NaNO2

		g

		1,96



		12.8

		Nước cất

		lít

		71,88



		13

		PT hóa học ion sunfat - PPTL

		

		



		13.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		338,73



		13.2

		Bạc nitrat AgNO3

		g

		26,96



		13.3

		Bari clorua BaCl2

		g

		135,49



		13.4

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		2,71



		13.5

		Kali sunfat K2SO4

		g

		135,49



		13.6

		Nước cất

		lít

		228,13



		14

		PT hóa học nhôm - PPSM

		

		



		14.1

		Amoni hidroxit NH4OH

		ml

		0,13



		14.2

		Amoni axetat NH4CH3COO

		g

		78,56



		14.3

		Axit ascobic C6H8O6

		g

		1,29



		14.4

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		39,28



		14.5

		Axit nitơric HNO3

		ml

		271,10



		14.6

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		406,33



		14.7

		Cồn etylic C2H5OH

		ml

		13,52



		14.8

		Dung dịch chuẩn Al+3 T = 0,1 mg/ml

		ml

		141,02



		14.9

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		2,00



		14.10

		Nước cất

		lít

		225,00



		14.11

		Phenol phtalein NaHCO3

		g

		0,13



		15

		PT hóa học sắt (III) - PPSM

		

		



		15.1

		Amoni hidroxit NH4OH

		ml

		338,57



		15.2

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		679,33



		15.3

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		2,00



		15.4

		Hydroxylamin clorua NH2OH.HCl

		g

		95,20



		15.5

		Monohydrat ophenotroin

		g

		9,15



		15.6

		Nước cất

		lít

		71,88



		15.7

		Phèn sắt amoni Fe(SO4)3(NH4)2SO424H2O

		g

		0,22



		16

		PT hóa học sắt (III) - PP chuẩn độ

		

		





		16.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		9.424,78



		16.2

		Axit phosphoric H3PO4 d = 1,69

		ml

		580,05



		16.3

		Axit sunfuric H2SO4 d = 1,84

		ml

		580,05



		16.4

		Kali bicromat K2Cr2O7

		g

		355,29



		16.5

		Natri difenilamin sunphonat C6H5NHC6H4SO3Na

		g

		2,93



		16.6

		Natri hidro carbonat NaHCO3

		g

		2.102,46



		17

		PT hóa học nồng độ ion hydro - PPSM

		

		



		17.1

		Dung dịch chuẩn pH 4,01

		ml

		4.064,53



		17.2

		Dung dịch chuẩn pH 7,01

		ml

		4.064,53



		17.3

		Dung dịch chuẩn pH 9,01

		ml

		4.064,53



		17.4

		Nước cất

		lít

		71,88



		18

		PT hóa học tổng độ khoáng sấy ở nhiệt độ 1050 - PPTL

		

		



		18.1

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		2,00



		19

		Xác định tính chất vật lý, xác định đinh tính

		Không có hóa chất



		20

		Nước tự nhiên, phân tích hóa học toàn diện (NH4+, Ca2+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Al3+, CO2 tự do, CO2 ăn mòn, HCO3-, Cl-, NO3-, NO2-, SO4-, H2SiO2, pH, CO32-, K và Na, tổng độ khoáng độ cứng chung, tính chất vật lý, tính toán và ghi chép kết quả phân tích)

		Tiêu hao hóa chất bằng tổng tiêu hao hóa chất của tất cả các yêu cầu phân tích trong chỉ tiêu



		21

		Nước tự nhiên, phân tích hóa học toàn diện (NH4+, Ca2+, Mg2+, CO2 tự do, Fe2+, Fe3+, Cl-, NO3-, NO2-, SO4-, H2SiO2, HCO3-, CO32-, pH, tổng độ khoáng độ cứng chung, tính chất vật lý, tính toán và ghi chép kết quả phân tích)

		Tiêu hao hóa chất bằng tổng tiêu hao hóa chất của tất cả các yêu cầu phân tích trong chỉ tiêu



		b 

		Phân tích hóa học các nguyên tố vi lượng và môi trường trong nước

		

		



		1

		Asen As - PPTQ

		

		



		1.1

		Amoni hidroxit NH4OH

		ml

		4.349,31



		1.2

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		5.175,43



		1.3

		Bạc nitrat AgNO3

		g

		290,01



		1.4

		Dietyldithiocacbamat

		g

		145,00



		1.5

		Dung dịch As tiêu chuẩn

		ml

		145,00



		1.6

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		6,98



		1.7

		Kali iodua KI 

		g

		580,02



		1.8

		Kẽm oxit ZnO

		g

		435,01



		1.9

		Pyridine C5H5N

		ml

		4.349,31



		1.10

		Sắt clorua FeCl3

		g

		145,00



		1.11

		Thiếc clorua SnCl2

		g

		145,00



		1.12

		Nước cất

		lít

		152,15



		2

		Mangan Mn - PPTQ

		

		



		2.1

		Amoni hidroxit NH4OH

		ml

		5.177,08



		2.2

		Axit tartric HOOC(CHOH)2COOH

		g

		1.035,16



		2.3

		Dung dịch Mn tiêu chuẩn

		ml

		103,39



		2.4

		Fomaldehyt HCHO

		ml

		5.177,08



		2.5

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		4,99



		2.6

		Hydroxylamin clorua NH2OH.HCl

		g

		1.035,42



		2.7

		Kali xianua KCN

		g

		103,39



		2.8

		Nước cất

		lít

		142,35



		3

		Bo B - PPTQ

		

		



		3.1

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		7.164,48



		3.2

		Chỉ thị cacmin

		g

		43,55



		3.3

		Dung dịch B tiêu chuẩn

		ml

		144,97



		3.4

		Nước cất

		lít

		50,26



		4

		Flo F - PPTQ

		

		



		4.1

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		4.348,85



		4.2

		Chỉ thị Anizarin đỏ S 

		g

		217,46



		4.3

		Cồn

		ml

		1.449,72



		4.4

		Dung dịch F tiêu chuẩn

		ml

		144,97



		4.5

		Ziconyclorua (ZrOCl2.8H2O)

		g

		290,24



		4.6

		Nước cất

		lít

		60,12



		5

		Flo F - PPĐC chọn lọc ion

		

		



		5.1

		Thuốc thử TISAB

		ml

		1.449,72



		5.2

		Nước cất

		lít

		30,56



		6

		Brom Br - PPTQ 

		

		



		6.1

		Axit axetic CH3COOH

		g

		2.898,93



		6.2

		Cloramin T 

		ml

		434,98



		6.3

		Dung dịch Br tiêu chuẩn

		ml

		145,37



		6.4

		Natri thiosulphat Na2S2O3

		g

		724,59



		6.5

		Natri axetat NaCH3COO

		g

		4.348,68



		6.6

		Nước cất

		lít

		152,38



		7

		Iod I - phương pháp chiết - trắc quang 

		

		



		7.1

		Axit axetic CH3COOH

		g

		2.899,50



		7.2

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		8.625,25



		7.3

		Chlorofor

		ml

		4.348,68



		7.4

		Dung dịch Iod tiêu chuẩn

		ml

		145,37



		7.5

		Hydro peoxit H2O2 (30%)

		ml

		2.174,91



		7.6

		Natri nitrat NaNO2

		g

		2.174,91



		7.7

		Nhựa trao đổi SBW

		g

		2.899,50



		7.8

		Nước cất

		lít

		165,23



		8

		Amoni NH42+ PPTQ sau khi chưng cất

		

		



		8.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		8.625,71



		8.2

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		7.248,58



		8.3

		Dung dịch NH4 tiêu chuẩn

		ml

		145,17



		8.4

		Kali iodua KI 

		g

		145,17



		8.5

		Kali pemaganat KMnO4

		g

		289,84



		8.6

		Natri thiosulphat Na2S2O3

		g

		145,17



		8.7

		Natri hidroxit NaOH

		g

		4.349,15



		8.8

		Natri tetraborat Na2B4O7.10H2O

		g

		289,84



		8.9

		Phenol C6H5OH

		g

		145,17



		8.10

		Nước cất

		lít

		175,28



		9

		Cianua: CN PPTQ sau khi chưng cất

		

		



		9.1

		Axit bacbituric C4H4N2O3

		g

		434,45



		9.2

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		7.248,21



		9.3

		Cloramin T 

		ml

		724,73



		9.4

		Dung dịch CN tiêu chuẩn

		ml

		145,14



		9.5

		Kali xianua KCN

		g

		145,14



		9.6

		Kali hidroxit KOH

		g

		2.899,86



		9.7

		Magie sunfat MgSO4

		g

		724,73



		9.8

		Natri dihydrophotphat NaH2PO4

		g

		724,73



		9.9

		Natri hidroxit NaOH

		g

		4.348,35



		9.10

		Pyridine C5H5N

		ml

		4.348,35



		9.11

		Nước cất

		lí

		186,49



		10

		Phenol PPC - TQ sau khi chưng cất

		

		



		10.1

		Axit phosphoric H3PO4 d = 1,72

		ml

		1.310,31



		10.2

		Kali dihydro photphat KH2PO4

		g

		289,84



		10.3

		Aminoantipyrin C11H13N3O

		g

		289,84



		10.4

		Amoni hidroxit NH4OH

		ml

		7.248,28



		10.5

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		8.625,31



		10.6

		Chlorofor

		ml

		5.799,06



		10.7

		Dung dịch phenol tiêu chuẩn

		ml

		145,47



		10.8

		Kali bromat KBrO3

		g

		145,47



		10.9

		Kali bromua KBr

		g

		289,84



		10.10

		Kali feryxyanua K3Fe(CN)6

		g

		289,84



		10.11

		Kali iodua KI 

		g

		434,22



		10.12

		Natri thiosulphat Na2S2O3

		g

		434,22



		10.13

		Nước cất

		lít

		185,56



		11

		Oxy hòa tan DO - PPCĐ

		

		



		11.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		5.192,06



		11.2

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,40

		ml

		2.653,74



		11.3

		Kali iodua KI 

		g

		721,09



		11.4

		Natri thiosulphat Na2S2O3

		g

		721,09



		11.5

		Natri hidroxit NaOH

		g

		2.884,56



		11.5

		Nước cất

		lít

		135,27



		12

		Nhu cầu oxy sinh hoá BOD5​ - PPCĐ

		

		



		12.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		8.448,52



		12.2

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,40

		ml

		5.334,72





		12.3

		Kali iodua KI 

		g

		1.449,32



		12.4

		Natri thiosulphat Na2S2O3

		g

		1.449,32



		12.5

		Natri hidroxit NaOH

		g

		5.798,47



		12.6

		Nước cất

		lít

		125,48



		13

		Nhu cầu oxy hóa học COD - PPCĐ

		

		



		13.1

		Thủy ngân sunfat HgSO4

		g

		145,83



		13.2

		Kali bicromat K2Cr2O7

		g

		2.897,71



		13.3

		Fero amoni sunfat Fe(NH4)2(SO4)2

		g

		724,79



		13.4

		Chỉ thị pheroin

		g

		1,45



		13.5

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,40

		ml

		5.331,67



		13.6

		Nước cất

		lít

		132,46



		14

		EC độ dẫn diện

		không có hóa chất



		15

		Độ màu - PPTQ

		

		



		15.1

		Bạch kim clorua PtCl4

		g

		1,06



		15.2

		Coban clorua CoCl2

		g

		2,12



		15.3

		Nước cất

		lít

		52,36



		16

		Độ đục

		

		



		16.1

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		304,85



		16.2

		Nước cất

		lít

		32,15



		17

		Nitơ tổng - PPTQ

		

		



		17.1

		Axit boric H3BO3

		g

		



		17.2

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,40

		ml

		4.406,29



		17.3

		Đồng sunfat CuSO4

		g

		724,79



		17.4

		Kali sunfat K2SO4

		g

		1.449,58



		17.5

		Natri hidroxit NaOH

		g

		1.449,58



		17.6

		Natri piro sunfat Na2S2O7

		g

		724,79



		17.7

		Phenol phtalein NaHCO3

		g

		0,29



		17.8

		Nước cất

		lít

		142,56



		18

		Phospho tổng - PPTQ

		

		



		18.1

		Amoni molipdat (NH4)2MoO4

		g

		722,98



		18.2

		Axit ascobic C6H8O6

		g

		14,49



		18.3

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,40

		ml

		2.662,05



		18.4

		Thiếc clorua SnCl2

		g

		722,98



		18.5

		Nước cất

		lít

		121,32



		19

		Bari Ba - PPTQ

		

		



		19.1

		Amoni axetat NH4CH3COOH

		g

		67,09



		19.2

		Amoni hidroxit NH4OH

		ml

		145,27



		19.3

		Axi axetic CH3COOH

		g

		72,63



		19.4

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		145,27



		19.5

		Bari clorua BaCl2

		g

		3,08



		19.6

		Hidro peoxit H2O2

		ml

		145,27



		19.7

		Kali bicromat K2Cr​2​O7 

		g

		72,63



		19.8

		Urotropin

		g

		145,27



		19.9

		Nước cất

		lít

		146,35





Vật liệu cho phân tích hóa học: tính cho 100 yêu cầu


Bảng 54


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		KSKL, KSKKL, đất hiếm PX, nước

		Than



		1

		Bút bi

		cái

		1,00

		1,00



		2

		Giấy A4

		ram

		1,00

		1,00



		3

		Giấy gói mẫu

		tờ

		140,00

		140,00



		4

		Giấy lọc không tro

		tập

		

		0,10



		5

		Giấy lọc thường

		hộp

		

		0,46



		6

		Lưới thép không rỉ đặc dụng (có lỗ 0,2mm)

		m2

		

		0,04



		7

		Lưới thép nhiệt luyện ít carbon

		m2

		

		0,14



		8

		Mực in laser

		hộp

		0,20

		0,20



		9

		Nước

		m3

		7,50

		7,62



		10

		Phiếu ghi kết quả phân tích 

		tờ

		140,00

		140,00



		11

		Thuyền sứ

		cái

		140,00

		140,00



		12

		Túi ni lông đựng tài liệu

		cái

		2,00

		2,00



		13

		Xà phòng

		kg

		0,28

		0,28





I.2.2. Phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử: tính cho 100 yêu cầu


Hóa chất cho phân tích hấp thụ nguyên tử:


Bảng 55


		TT

		Tên hóa chất

		ĐVT

		Mức



		1

		2

		3

		4



		a 

		Phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử các nguyên tố trong đất đá và quặng 

		

		



		1

		Au - Phương pháp cộng kết telua

		

		



		1.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		21.442,61



		1.2

		Axit nitơric HNO3 PA d = 1,40

		ml

		4.636,17



		1.3

		Đồng sunfat CuSO4

		ml

		11,08



		1.4

		Dung dịch tiêu chuẩn Au 100mg Au/lít

		ml

		12,31



		1.5

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		1,45



		1.6

		Khí axetylen C2H2

		bình

		0,29



		1.7

		Natri clorua NaCl PA 

		g

		144,03



		1.8

		Nước cất

		lít

		215,23



		1.9

		Telua oxit TeO2

		ml

		1,11



		1.10

		Thiếc clorua SnCl2 

		g

		579,83



		2

		Au - Phương pháp chiết bằng MIBK (do theo kỹ thuật không ngọn lửa)

		

		



		2.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		17.384,73



		2.2

		Axit flohidric HF 40% PA 

		ml

		8.691,69



		2.3

		Axit nitơric HNO3 PA d = 1,40

		ml

		10.140,98



		2.4

		Bột sắt

		g

		361,65



		2.5

		Cuvet graphit 

		cái

		2,79



		2.6

		Dung dịch tiêu chuẩn Au 1000 mg Au/lít

		ml

		14,84



		2.7

		Dung môi MIBK

		ml

		3.187,36



		2.8

		Khí argon

		bình

		0,29



		2.9

		Khí axetylen C2H2

		bình

		0,29



		2.10

		Nước cất

		lít

		225,23



		3

		Au - Phương pháp chiết bằng MIBK (đo theo kỹ thuật ngọn lửa)

		

		



		3.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		17.382,58



		3.2

		Axit flohidric HF 40% PA 

		ml

		8.691,29



		3.3

		Axit nitơric HNO3 PA d = 1,40

		ml

		10.140,00



		3.4

		Bột sắt

		g

		362,42



		3.5

		Dung dịch tiêu chuẩn Au 1000 mg Au/lít

		ml

		12,8



		3.6

		Dung môi MIBK

		ml

		6.469,47



		3.7

		Khí axetylen C2H2

		bình

		0,29



		3.8

		Nước cất

		lít

		185,43



		4

		Ag - Phân hủy mẫu bằng cường thủy

		

		



		4.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		9.995,97



		4.2

		Axit nitơric HNO3 PA d = 1,40

		ml

		1.521,22



		4.3

		Dung dịch tiêu chuẩn Ag 1000 mg Ag/lít

		ml

		8,31



		4.4

		Khí axetylen C2H2

		bình

		0,29



		4.5

		Nước cất

		lít

		112,45



		5

		Ag - Chiết bằng IZO Amylic

		

		



		5.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		5.865,57



		5.2

		Axit nitơric HNO3 PA d = 1,40

		ml

		1.172,71



		5.3

		Dung dịch tiêu chuẩn Ag 1000 mg Ag/lít

		ml

		8,13



		5.4

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		1,39



		5.5

		Khí axetylen C2H2

		bình

		0,29



		5.6

		Nước cất

		lít

		125,35



		5.7

		Rượu Izo amylic

		ml

		796,25



		6

		Cu, Pb, Zn, Ag, Ni, Co, Bi - Phân hủy mẫu bằng 3 axit trong bình teflon (phân tích một nguyên tố đầu)

		

		



		6.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		1.718,07



		6.2

		Axit flohidric HF 40% PA 

		ml

		3.709,43



		6.3

		Axit nitơric HNO3 PA d = 1,40

		ml

		405,51



		6.4

		Axit pecloric HClO4 70% PA 

		ml

		1.217,27



		6.5

		Dung dịch tiêu chuẩn Ag (hoặc Cu, Pb,…, Bi) 1000mg Ag/lít

		ml

		8,13



		6.6

		Khí axetylen C2H2

		bình

		0,29



		6.7

		Nước cất

		lít

		150,23



		7

		Cu, Pb, Zn, Ag, Ni, Co, Bi - Phân hủy mẫu bằng 3 axit trong bình teflon (phân tích thêm mỗi một nguyên tố)

		

		



		7.1

		Khí axetylen C2H2

		bình

		0,29



		7.2

		Nước cất

		lít

		50,35



		8

		Cu, Pb, Zn, Cd - Phân hủy mẫu bằng cường thủy (phân tích một nguyên tố đầu)

		

		



		8.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		7.172,90



		8.2

		Axit nitơric HNO3 PA d = 1,40

		ml

		2.028,11



		8.3

		Dung dịch tiêu chuẩn Cu (hoặc Pb, Zn, Cd) 1000mg Cu/lít

		ml

		8,31



		

		Khí axetylen C2H2

		bình

		0,29





		8.4

		Nước cất

		lít

		112,45



		9

		Cu, Pb, Zn, Cd - Phân hủy mẫu bằng cường thủy (phân tích thêm mỗi một nguyên tố)

		

		



		9.1

		Khí axetylen C2H2

		bình

		0,29



		9.2

		Nước cất

		lít

		50,35



		10

		Mn, Co, Ni - Phân hủy mẫu bằng 3 axit (phân tích một nguyên tố đầu)

		

		



		10.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		6.894,43



		10.2

		Axit flohidric HF 40% PA 

		ml

		1.882,85



		10.3

		Axit nitơric HNO3 PA d = 1,40

		ml

		2.026,88



		10.4

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84 PA 

		ml

		289,67



		10.5

		Dung dịch tiêu chuẩn Ni (hoặc Mn, Co) 1000mg Ni/lít

		ml

		8,00



		10.6

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		2,79



		10.7

		Khí axetylen C2H2

		bình

		0,29



		10.8

		Nước cất

		lít

		150,23



		11

		Mn, Co, Ni - Phân hủy mẫu bằng 3 axit (phân tích thêm mỗi một nguyên tố)

		

		



		11.1

		Khí axetylen C2H2

		bình

		0,29



		11.2

		Nước cất

		lít

		50,35



		12

		As - Phân hủy mẫu bằng hỗn hợp 3 axit trong bình teflon

		

		



		12.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		1.723,98



		12.2

		Axit flohidric HF 40% PA 

		ml

		376,7



		12.3

		Axit pecloric HClO4 70% PA 

		ml

		1.217,27



		12.4

		Dung dịch tiêu chuẩn As 1000mg As/lít

		ml

		27,33



		12.5

		Khí axetylen C2H2

		bình

		0,29



		12.6

		Nước cất

		lít

		150,23



		13

		Sb - Phân hủy mẫu bằng hỗn hợp 3 axit trong bình teflon

		

		



		13.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		1.723,98



		13.2

		Axit flohidric HF 40% PA 

		ml

		3.709,43



		13.3

		Axit nitơric HNO3 PA d = 1,40

		ml

		405,51



		13.4

		Axit pecloric HClO4 70% PA 

		ml

		1.217,27





		13.5

		Axit tartric HOOC(CHOH)2COOH

		g

		173,58



		13.6

		Dung dịch tiêu chuẩn Sb 1000mg Sb/lít

		ml

		27,33



		13.7

		Khí axetylen C2H2

		bình

		0,29



		13.8

		Nước cất

		lít

		150,23



		14

		Bi - Phân hủy mẫu bằng cường thủy

		

		



		14.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		5.171,93



		14.2

		Axit nitơric HNO3 PA d = 1,40

		ml

		2.028,11



		14.3

		Dung dịch tiêu chuẩn Bi 1000mg Bi/lít

		ml

		8,31



		14.4

		Khí axetylen C2H2

		bình

		0,29



		14.5

		Nước cất

		lít

		112,45



		15

		As, Sb - Phân hủy mẫu bằng hỗn hợp 3 axit trong chén platin

		

		



		15.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		1.390,73



		15.2

		Axit flohidric HF 40% PA 

		ml

		2.780,66



		15.3

		Axit nitơric HNO3 PA d = 1,40

		ml

		1.013,84



		15.4

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		289,67



		15.5

		Dung dịch tiêu chuẩn As (hoặc Sb) 1000mg As/lít

		bình

		0,01



		15.6

		Etylen diamin tetraxetic EDTA

		g

		72,02



		15.7

		Khí axetylen C2H2

		bình

		0,29



		15.8

		Nước cất

		lít

		150,23



		15.9

		Sunfat niken NiSO4

		ml

		7,20



		16

		SrO trong silicat - Phân hủy mẫu bằng 3 axit trong chén platin

		cái

		



		16.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		435,06



		16.2

		Axit flohidric HF 40% PA 

		ml

		2.782,44



		16.3

		Axit nitơric HNO3 PA d = 1,40

		ml

		608,64



		16.4

		Axit pecloric HClO4 70% PA 

		ml

		1.217,27



		16.5

		Khí nitơ oxyt N2O

		bình

		0,07



		16.6

		Lantan clorua LaCl3 PA 

		ml

		72,39



		16.7

		Khí axetylen C2H2

		bình

		0,29



		16.8

		Nước cất

		lít

		150,23



		17

		BaO trong silicat - Phân hủy mẫu bằng 3 axit trong chén platin

		

		



		17.1

		Amoni hidroxit NH4OH

		ml

		430,38



		17.2

		Axit flohidric HF 40% PA 

		ml

		1.853,48



		17.3

		Axit nitơric HNO3 PA d = 1,40

		ml

		1.824,92



		17.4

		Axit pecloric HClO4 70% PA 

		ml

		1.217,27



		17.5

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		1.593,48



		17.6

		Chì nitrat Pb(NO3)2 PA 

		ml

		29,55



		17.7

		EDTA

		ml

		64,02



		17.8

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		2,9



		17.9

		Khí nitơ oxyt N2O

		bình

		0,07



		17.10

		Lantan clorua LaCl3 PA 

		ml

		72,88



		17.11

		Natri carbonat Na2CO3 PA 

		g

		144,77



		17.12

		Khí axetylen C2H2

		bình

		0,29



		17.13

		Nước cất

		lít

		185,43



		18

		MgO trong đá vôi - Phân hủy mẫu bằng 3 axit trong chén platin

		

		



		18.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		869,38



		18.2

		Khí axetylen C2H2

		bình

		0,29



		18.3

		Nước cất

		lít

		78,12



		19

		K, Na, Li, Rb, Cs - Phân hủy  mẫu bằng 3 axit trong chén platin - đo cùng một dung dịch (phân tích một nguyên tố đầu)

		

		



		19.1

		Axit nitơric HNO3

		ml

		405,51



		19.2

		Axit flohidric HF 40% PA 

		ml

		1.854,72



		19.3

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		290,28



		19.4

		Khí axetylen C2H2

		bình

		0,29



		19.5

		Nước cất

		lít

		150,23



		20

		K, Na, Li, Rb, Cs - Phân hủy  mẫu bằng 3 axit trong chén platin - đo cùng một dung dịch (phân tích thêm mỗi một nguyên tố)

		

		



		20.1

		Khí axetylen C2H2

		bình

		0,29



		20.2

		Nước cất

		lít

		50,35



		21

		Hg - bay hơi lạnh

		ml

		1.666,67



		21.1

		Axit nitơric HNO3

		ml

		416,67



		21.2

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		125,00



		21.3

		Bột sắt 

		g

		250,00



		21.4

		Clorua thiếc SnCl2

		ml

		83,33



		21.5

		Dung dịch chuẩn Hg 

		ml

		250,00



		21.6

		Khí axetylen C2H2

		bình

		0,29



		21.7

		Mg(ClO4)2

		ml

		16,67



		21.8

		NaBH4

		lít

		125,00



		21.9

		Nước cất

		lít

		125,00



		21.10

		Oxit canxi CaO

		cái

		0,08



		21.11

		Cuvet thạch anh đo Hg 

		cái

		125,00



		21.12

		Ống đốt Hg

		ml

		1.666,67



		b 

		Quang phổ hấp thụ nguyên tử các nguyên tố vi lượng trong nước 

		

		



		1

		Thủy ngân Hg - Kỹ thuật bay hơi lạnh

		

		



		1.1

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,40

		ml

		2.667,16



		1.2

		Axit nitơric HNO3

		ml

		4.058,74



		1.3

		Dung dịch tiêu chuẩn Hg 

		ml

		28,77



		1.4

		Kali pemanganat KMnO4

		g

		724,79



		1.5

		Magie peclorat MgClO3

		g

		144,77



		1.6

		Nước cất

		lít

		106,25



		1.7

		Thiếc clorua SnCl2

		g

		724,79



		2

		Asen As - Kỹ thuật hidro hóa

		

		



		2.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		8.128,56



		2.2

		Axit nitơric HNO3

		ml

		2.032.14



		2.3

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,40

		ml

		2.670,44



		2.4

		Kali iodua KI 

		g

		1.451,31



		2.5

		Khí argon

		bình

		0,44



		2.6

		Khí axetylen C2H2

		bình

		1,16



		2.7

		Natri borohydrua NaBH4

		g

		0,03



		2.8

		Nước cất

		lít

		212,5



		3

		Selen Se- Kỹ thuật hidro hóa

		

		



		3.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		10.160,70



		3.2

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,40

		ml

		2.670,44



		3.3

		Dung dịch tiêu chuẩn (1000g/l) của Selen

		ml

		145,21



		3.4

		Khí argon

		bình

		0,44



		3.5

		Khí axetylen C2H2

		bình

		1,16



		3.6

		Natri borohydrua NaBH4

		g

		29,51



		3.7

		Nước cất

		lít

		212,50



		4

		Cu, Pb, Zn, Cd, Ag, Co, Ni, Cr, Mn - chiết bằng MIBK + APDC (phân tích một nguyên tố đầu)

		

		



		4.1

		Amoni axetat NH4CH3COO

		g

		1.447,92



		4.2

		Amoni hidroxit NH4OH

		ml

		1.446,02



		4.3

		Amonium piridine dithio carbamate C4H8NCSSNH4

		g

		7,58



		4.4

		Axit nitơric HNO3

		ml

		2.027,46



		4.5

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,40

		ml

		2.663,83



		4.6

		Dung dịch tiêu chuẩn cho mỗi nguyên tố

		ml

		144,89



		4.7

		Hydroxylamin hydroclorua ROHRNH2COOH

		g

		434,66



		4.8

		Kali pemanganat KMnO4

		g

		724,43



		4.9

		Khí argon

		bình

		0,44



		4.10

		Khí axetylen C2H2

		bình

		0,72



		4.11

		Metyl iso butylketon

		ml

		5.790,72



		4.12

		Natri sunfat Na2SO4

		g

		724,43



		4.13

		Nước cất

		lít

		225,00



		5

		Cu, Pb, Zn, Cd, Ag, Co, Ni, Cr, Mn - chiết bằng MIBK + APDC (phân tích thêm mỗi một nguyên tố)

		

		



		5.1

		Khí argon

		bình

		0,44



		5.2

		Nước cất

		lít

		50,35



		6

		Ti, Al, Mo, Sn, Ba, Sr - Chiết bằng MIBK + APDC (phân tích một nguyên tố đầu)

		

		



		6.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		5.128,78



		6.2

		Axit nitơric HNO3

		ml

		2.029,37



		6.3

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,40

		ml

		2.667,39



		6.5

		Dung dịch tiêu chuẩn cho mỗi nguyên tố

		ml

		145,00



		6.6

		Kaliclorua KCl

		g

		724,79



		6.7

		Khí argon

		bình

		0,44



		6.8

		Khí axetylen C2H2

		bình

		1,45



		6.9

		Khí N2O

		bình

		0,44



		6.10

		Lantan oxit La2O3

		g

		0,04



		6.11

		Nước cất

		lít

		153,13



		7

		Ti, Al, Mo, Sn, Ba, Sr - Chiết bằng MIBK + APDC (phân tích thêm mỗi một nguyên tố)

		

		



		7.1

		Khí argon

		bình

		0,44



		7.2

		Nước cất

		lít

		50,35





Vật liệu cho phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử: mức vật liệu được quy định tại bảng 56


Bảng 56


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Hấp thụ nguyên tử 

		PT plasma



		

		

		

		Đất đá và quặng 

		Các nguyên tố vi lượng trong nước

		Lần lượt

		Đồng thời xác định 36 nguyên tố



		1

		Bút bi

		Cái

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00



		2

		Giấy A4

		Ram

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00



		3

		Mực in laser

		hộp

		0,20

		0,20

		0,20

		0,20



		4

		Nước

		m3

		6,89

		5,54

		5,19

		6,38



		5

		Phiếu chi kết quả phân tích

		tờ

		130,00

		130,00

		130,00

		130,00



		6

		Túi ni lông đựng tài liệu 

		Cái

		2,00

		2,00

		2,00

		2,00



		7

		Xà phòng

		Kg

		0,28

		0,28

		0,28

		0,28





I.2.3. Phân tích quang phổ plasma: tính cho 100 yêu cầu


Hóa chất cho phân tích quang phổ plasma


Bảng 57


		TT

		Tên hóa chất

		ĐVT

		Mức



		1

		2

		3

		4



		a 

		Phân tích quang phổ plasma lần lượt các nguyên tố 

		

		



		a.1

		Yêu cầu xác định 10 nguyên tố: As, Mo, Sb, Zn, Pb, Bi, Co, Ni, Cu, Ag

		

		



		1

		Phân tích một nguyên tố đầu

		

		



		1.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		2.098,84



		1.2

		Axit flohidric HF 

		ml

		1.049,42



		1.3

		Axit nitơric HNO3

		ml

		1.049,42



		1.4

		Bột sắt 

		g

		65,42



		1.5

		Dung dịch chuẩn Al nồng độ 10 g/l

		ml

		65,42



		1.6

		Dung dịch chuẩn Ag 1000 ppm

		ml

		3,09



		1.7

		Dung dịch chuẩn As 1000 ppm

		ml

		65,42



		1.8

		Dung dịch chuẩn Bi 1000 ppm

		ml

		65,42



		1.9

		Dung dịch chuẩn Co 1000 ppm

		ml

		65,42



		1.10

		Dung dịch chuẩn Cu 1000 ppm

		ml

		65,42



		1.11

		Dung dịch chuẩn Fe nồng độ 10 g/l 

		ml

		130,87



		1.12

		Dung dịch chuẩn Mn nồng độ 10 g/l

		ml

		32,72



		1.13

		Dung dịch chuẩn Mo 1000 ppm

		ml

		65,42



		1.14

		Dung dịch chuẩn Ni 1000 ppm

		ml

		65,42



		1.15

		Dung dịch chuẩn Pb 1000 ppm

		ml

		65,42



		1.16

		Dung dịch chuẩn Sb 1000 ppm

		ml

		65,42



		1.17

		Dung dịch chuẩn Si nồng độ 10 g/l

		ml

		98,15



		1.18

		Dung dịch chuẩn Ti nồng độ 10 g/l

		ml

		32,72



		1.19

		Dung dịch chuẩn Zn 1000 ppm

		ml

		65,42



		1.20

		Khí argon

		bình

		0,44



		1.21

		Nước cất

		lít

		78,89



		2

		Phân tích thêm mỗi một nguyên tố

		

		



		2.1

		Khí argon

		bình

		0,44



		2.2

		Nước cất

		lít

		50,35



		a.2

		Yêu cầu xác định 4 nguyên tố: Sn, W, Mo, Cr 

		

		



		1

		Phân tích một nguyên tố đầu

		

		



		1.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		8.620,69



		1.2

		Dung dịch chuẩn Sn 1000 ppm

		ml

		34,48



		1.3

		Dung dịch chuẩn Al 

		ml

		34,31



		1.4

		Dung dịch chuẩn Cr 173,3 ppm

		ml

		12,25



		1.5

		Dung dịch chuẩn Fe 8,75 g/l

		ml

		87,00



		1.6

		Dung dịch chuẩn Mn 10 g/l

		ml

		34,31



		1.7

		Dung dịch chuẩn Mo 1000 ppm

		ml

		34,48



		1.8

		Dung dịch chuẩn TiO2 10 g/l

		ml

		19,61



		1.9

		Dung dịch chuẩn W 1000 ppm

		ml

		34,48



		1.10

		Khí argon

		bình

		0,44



		1.11

		Natri peoxit Na2O2

		g

		957,31



		1.12

		Nước cất

		lít

		87,45



		2

		Phân tích thêm một nguyên tố 

		

		



		2.1

		Khí argon

		bình

		0,44



		2.2

		Nước cất

		lít

		50,35



		a.3

		Plasma các nguyên tố vi lượng trong nước

		

		



		1

		Phân tích một nguyên tố đầu

		

		



		1.1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		275,10



		1.2

		Axit nitơric HNO3 PA d = 1,40

		ml

		27,53



		1.3

		Dung dịch B tiêu chuẩn 

		ml

		1,08



		1.4

		Dung dịch chuẩn Ag 

		ml

		1,08



		1.5

		Dung dịch chuẩn Al 

		ml

		1,08



		1.6

		Dung dịch chuẩn As

		ml

		1,08



		1.7

		Dung dịch chuẩn Ba 

		ml

		1,08



		1.8

		Dung dịch chuẩn Bi 

		ml

		1,08



		1.9

		Dung dịch chuẩn Ca 

		ml

		1,08



		1.10

		Dung dịch chuẩn Cd 

		ml

		1,08



		1.11

		Dung dịch chuẩn Co 

		ml

		1,08



		1.12

		Dung dịch chuẩn Cr 

		ml

		1,08



		1.13

		Dung dịch chuẩn Cu 

		ml

		1,08



		1.14

		Dung dịch chuẩn Fe 

		ml

		1,08



		1.15

		Dung dịch chuẩn Mg 

		ml

		1,08



		1.16

		Dung dịch chuẩn Mn

		ml

		1,08



		1.17

		Dung dịch chuẩn Mo 

		ml

		1,08



		1.18

		Dung dịch chuẩn Ni 

		ml

		1,08



		1.19

		Dung dịch chuẩn P 

		ml

		1,08



		1.20

		Dung dịch chuẩn Pb 

		ml

		1,08



		1.21

		Dung dịch chuẩn Sb

		ml

		1,08



		1.22

		Dung dịch chuẩn Si 

		ml

		1,08



		1.23

		Dung dịch chuẩn Sn 

		ml

		1,08



		1.24

		Dung dịch chuẩn Sr 

		ml

		1,08



		1.25

		Dung dịch chuẩn Ti 

		ml

		1,08



		1.26

		Dung dịch chuẩn V 

		ml

		1,08



		1.27

		Dung dịch chuẩn W

		ml

		1,08



		1.28

		Dung dịch chuẩn Zn

		ml

		1,08



		1.29

		Khí argon

		bình

		0,44



		1.30

		Nước cất

		lít

		8,26



		2

		Phân tích thêm mỗi một nguyên tố 

		

		0,00



		2.1

		Khí argon

		bình

		0,44



		2.2

		Nước cất

		lít

		50,35



		a.4

		Quang phổ plasma 15 nguyên tố đất hiếm

		

		



		1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		10.918,16



		2

		Axit flohidric HF 40% PA 

		ml

		1.349,25



		3

		Axit nitơric HNO3 PA d = 1,40

		ml

		17.540,30



		4

		Axit pecloric HClO4 70% PA

		ml

		1.079,40



		5

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		2,70



		6

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		2,60



		7

		Giấy lọc định tính 80 cm x 100 cm

		tờ

		2,70



		8

		Hidro peoxit H2O2

		ml

		67,46



		9

		Hidro biflorua KHF2

		g

		67,46



		10

		Khí argon

		bình

		11,15



		11

		Liti carbonat Li2CO3

		g

		5,40



		12

		Nhựa trao đổi ion cationit AG 50W - X8

		g

		75,56



		13

		Nước cất

		lít

		199,69



		14

		Dung dịch chuẩn disprozi Dy 

		ml

		1,08



		15

		Dung dịch chuẩn ecbi Er

		ml

		1,08



		16

		Dung dịch chuẩn europi Eu 

		ml

		1,08



		17

		Dung dịch chuẩn gadolini Gd 

		ml

		1,08



		18

		Dung dịch chuẩn honmi Ho 

		ml

		1,08



		19

		Dung dịch chuẩn lantan La 

		ml

		1,08



		20

		Dung dịch chuẩn lutexi Lu 

		ml

		1,08



		21

		Dung dịch chuẩn neodim Nd 

		ml

		1,08



		22

		Dung dịch chuẩn prazeodim Pr 

		ml

		1,08



		23

		Dung dịch chuẩn samari Sm 

		ml

		1,08



		24

		Dung dịch chuẩn tebi Tb 

		ml

		1,08



		25

		Dung dịch chuẩn tuli Tm 

		ml

		1,08



		26

		Dung dịch chuẩn xeri Ce 

		ml

		1,08



		27

		Dung dịch chuẩn ytetbi Yb 

		ml

		1,08



		28

		Dung dịch chuẩn ytri Y 

		ml

		1,08



		b 

		Plasma đồng thời xác định 36 nguyên tố 

		

		



		1

		Axit clohidric HCl d = 1,4

		ml

		2320,00



		2

		Axit flohidric HF 40% PA 

		ml

		1160,00



		3

		Axit nitơric HNO3 

		ml

		610,00



		4

		Axit pecloric HClO4 70% PA

		ml

		220,00



		5

		Cồn tuyệt đối

		ml

		0,54



		6

		Dung dịch chuẩn Mg nồng độ 10g/l (Merck)

		ml

		0,72



		7

		Dung dịch chuẩn Ag 1000 ppm

		ml

		0,29



		8

		Dung dịch chuẩn Al nồng độ 10g/l

		ml

		0,37



		9

		Dung dịch chuẩn As 

		ml

		0,29



		10

		Dung dịch chuẩn As 1000 ppm

		ml

		0,29



		11

		Dung dịch chuẩn Ba 

		ml

		0,29



		12

		Dung dịch chuẩn Be 

		ml

		0,29



		13

		Dung dịch chuẩn Bi 

		ml

		0,29



		14

		Dung dịch chuẩn Ca nồng độ 10g/l

		ml

		0,72



		15

		Dung dịch chuẩn Cd 

		ml

		0,29



		16

		Dung dịch chuẩn Ce 

		ml

		0,29



		17

		Dung dịch chuẩn Co 

		ml

		0,29



		18

		Dung dịch chuẩn Cr(Merck)

		ml

		0,29



		19

		Dung dịch chuẩn Cu 

		ml

		0,29



		20

		Dung dịch chuẩn Fe nồng độ 10g/l

		ml

		0,72



		21

		Dung dịch chuẩn Ga 

		ml

		0,29



		22

		Dung dịch chuẩn Ge 

		ml

		0,29



		23

		Dung dịch chuẩn K nồng độ 10g/l

		ml

		0,72



		24

		Dung dịch chuẩn lantan La 

		ml

		0,29



		25

		Dung dịch chuẩn Li 

		ml

		0,29



		26

		Dung dịch chuẩn Mn nồng độ 10g/l

		ml

		0,72



		27

		Dung dịch chuẩn Mo 1000 ppm 

		ml

		0,29



		28

		Dung dịch chuẩn Nb 

		ml

		0,29



		29

		Dung dịch chuẩn Ni 

		ml

		0,29



		30

		Dung dịch chuẩn P nồng độ 10g/l

		ml

		0,34



		31

		Dung dịch chuẩn Pb 1000 ppm

		ml

		0,29



		32

		Dung dịch chuẩn Sb 

		ml

		0,29



		33

		Dung dịch chuẩn Sn 

		ml

		0,29



		34

		Dung dịch chuẩn Sr 

		ml

		0,29



		35

		Dung dịch chuẩn Ta 

		ml

		0,29



		36

		Dung dịch chuẩn Ti nồng độ 10 g/l

		ml

		0,72



		37

		Dung dịch chuẩn V 

		ml

		0,29



		38

		Dung dịch chuẩn W

		ml

		0,29



		39

		Dung dịch chuẩn Y 

		ml

		0,29



		40

		Dung dịch chuẩn Zn (Merck)

		ml

		0,29



		41

		Dung dịch chuẩn Zr nồng độ 1000mg/l (Merck)

		ml

		0,29



		42

		Dung dịch làm lạnh CID

		ml

		0,03



		43

		Giấy lọc băng xanh

		hộp

		2,72



		44

		Khí argon

		bình

		3,54



		45

		Mẫu tiêu chuẩn

		g

		0,01



		46

		Natri hidroxit NaOH (Merck)

		g

		400,00



		47

		Natri peoxit Na2O2 (Merck)

		g

		60,00



		48

		Nước cất

		lít

		215,36
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Bảng 58


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		PT nghiệm

		PT quang phổ hồ quang

		PT cơ lý

		Thử nghiệm KSKKL



		

		

		

		

		

		Mẫu đất

		Mẫu đá

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1

		Amoniac NH3

		ml 

		

		

		951,72

		

		713,46



		2

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		1.497,54

		

		

		

		1.621,51



		3

		Amoni clorua NH4Cl

		g 

		

		52,96

		

		

		



		4

		Axit nitơric HNO3

		ml

		95,00

		

		

		

		



		5

		Bạc nitrat AgNO3

		g

		784,13

		

		

		

		



		6

		Borac Na2B4O7

		kg

		3.766,83

		

		

		

		



		7

		Bút bi

		cái 

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00



		8

		Bút dạ

		cái

		

		

		

		0,80

		



		9

		CaF

		g

		784,13

		

		

		

		



		10

		Cát mài corindon

		kg

		

		

		

		5,86

		



		11

		Cát mài thạch anh

		kg

		

		

		

		29,33

		



		12

		Chỉ cuộn 500m

		cuộn

		

		

		0,15

		0,13

		



		13

		Chì kim loại 

		g

		3.141,03

		

		

		

		



		14

		Cồn

		lít

		

		6,77

		

		

		



		15

		Dầu bôi trơn

		kg

		

		

		

		

		0,97



		16

		Dầu diezen

		lít

		313,95

		

		

		

		



		17

		Dầu hỏa

		lít

		

		

		0,09

		0,03

		0,13



		18

		Giấy A4

		ram

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00



		19

		Giấy gói mẫu

		tờ

		110,00

		110,00

		110,00

		110,00

		110,00



		20

		Giấy lọc

		hộp

		

		

		0,69

		0,55

		



		21

		Giấy kẻ ly khổ 60 x 80cm

		tờ

		

		

		5,20

		

		



		22

		Giấy đo độ pH 

		hộp

		

		

		

		

		0,65



		23

		Giấy thấm

		tờ

		

		

		

		

		6,49



		24

		Hydroquynol

		g

		

		2,46

		

		

		



		25

		Kali bromua KBr

		g

		

		1,23

		

		

		



		26

		Kali nitrat KNO3

		g

		313,65

		

		

		

		



		27

		Metol CH3OH

		g

		

		1,23

		

		

		



		28

		Mỡ bôi trơn

		kg

		

		

		0,41

		0,13

		



		29

		Mực in laser

		hộp

		0,20

		0,20

		0,20

		0,20

		0,20



		30

		Natri carbonat khan Na2CO3

		g

		6.277,54

		16,63

		

		

		



		31

		Natri hyposunfit Na2S2O4.2H2O

		g

		

		134,24

		

		

		



		32

		Natri pyro photphat Na2P4O7

		g

		

		

		51,72

		

		



		33

		Natri sunfit Na2SO3

		g

		

		17,24

		

		

		



		34

		Nước

		m3

		11,26

		5,17

		10,35

		9,38

		45,40



		35

		Nước cất

		lít

		62,86

		35,65

		152,12

		99,64

		12,53



		36

		Nước vôi bão hòa

		lít

		

		

		

		

		0,65



		37

		Oxit silic SiO​2

		g

		1.569,76

		

		

		

		



		38

		Oxyt chì PbO

		g

		12.490,24

		

		

		

		



		39

		Paraphin

		kg

		

		

		0,57

		0,45

		



		40

		Phiếu ghi kết quả

		tờ

		110,00

		110,00

		110,00

		110,00

		110,00



		41

		Pirophotphat natri Na2P4O7

		g

		

		

		

		

		64,86



		42

		Than hoạt tính

		kg

		

		

		

		

		9,73



		43

		Metylen

		lít

		

		

		

		

		0,32



		44

		Thuyền sứ

		cái

		2,37

		

		

		

		



		45

		Tinh bột C6H10O5

		g

		1.099,29

		

		

		

		



		46

		Túi ni lông đựng mẫu 

		cái

		2,00

		2,00

		2,00

		2,00

		2,00



		47

		Xà phòng

		kg

		0,28

		0,28

		0,28

		0,28

		0,28





I.2.8. Phân tích hiển vi điện tử: tính cho 100 mẫu - mức vật liệu được quy định tại bảng 59
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		Bảng 59


TT

		Tên vật liệu 

		ĐVT

		PT hiển vi điện tử

		PT mẫu trên thiết bị vi điện tử dò

		PT nhiệt

		PT rơn ghen



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Axetôn CH3COOH3

		ml 

		

		0,15

		

		



		2

		Hydro peoxit H2O2

		ml

		

		

		

		289,46



		3

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		

		

		

		289,46



		4

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,84

		ml

		

		

		

		289,46



		5

		Bạc lỏng

		lọ

		0,69

		

		

		



		6

		Bông

		kg

		

		0,04

		

		



		7

		Bột pol

		tuýp

		1,15

		

		

		



		8

		Bút bi

		cái 

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00



		9

		Bút ghi giản đồ

		cái

		

		

		

		0,51



		10

		Cồn

		lít

		1,38

		0,44

		575,24

		578,92



		11

		Cực than

		thỏi

		41,29

		

		

		



		12

		Cuộn băng keo cacbon

		cuộn

		

		0,11

		

		



		13

		Dầu chân không RP Oil MR 200 1,8 lít

		lít

		

		0,37

		

		



		14

		Epoxi

		hộp

		3,56

		

		

		



		15

		Filament 

		cái

		

		1,47

		

		



		16

		Fluorinet

		lít

		1,27

		

		

		



		17

		Giấy A4

		ram

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00



		18

		Giấy ảnh Đocubrom 23 cm x 44 cm

		tờ

		

		

		157,69

		



		19

		Giấy ráp 20 cm x 30 cm

		tờ

		

		

		

		1,28



		20

		Giấy gói mẫu

		tờ

		110,00

		110,00

		110,00

		110,00



		21

		Giấy lau cột quang

		hộp

		0,95

		

		

		



		22

		Giấy tự ghi

		tờ

		275,48

		

		

		11,78



		23

		Hợp kim Vuda 

		kg

		1,38

		

		

		



		24

		Hydro quynol

		g

		

		

		176,04

		



		25

		Hydro peoxit H2O2

		ml

		

		

		818,23

		



		26

		Kali bromua KBr

		g

		

		

		176,04

		



		27

		Kali hidroxit KOH

		g

		

		

		409,11

		58,92



		28

		Keo đánh bóng

		hộp

		

		0,04

		

		



		29

		Khí argon - metan

		bình

		0,14

		

		

		



		30

		Khí argon (loại 150 lít)

		bình

		

		0,07

		

		



		31

		Khí nitơ khô (loại 150 lít)

		bình

		

		0,07

		

		



		32

		Khí P10 (loại 150 lít)

		bình

		

		0,04

		

		



		33

		Màng nhận điện quang của detector

		cái

		

		0,02

		

		



		34

		Metol CH3OH

		g

		

		

		818,23

		



		35

		Mỡ chân không 

		tuýp

		0,92

		

		

		



		36

		Mực in laser

		hộp

		0,20

		0,20

		0,20

		0,20



		37

		Mực in màu laser

		hộp

		

		0,07

		

		



		38

		Natri cacbonat Na2CO3

		g

		

		

		2.653,04

		



		39

		Natri sunfit Na2SO3

		g

		

		

		1.770,34

		



		40

		Natri thiosulphat Na2S2O3

		g

		

		

		7.964,07

		



		41

		Nitơ lỏng

		lít

		

		23,82

		

		



		42

		Nước

		m3

		19,93

		19,93

		20,83

		21,52



		43

		Nước cất

		lít

		11,53

		4,41

		15,45

		11,25



		44

		Phiếu ghi kết quả 

		tờ

		110,00

		110,00

		110,00

		110,00



		45

		Túi ni lông đựng tài liệu

		cái

		2,00

		2,00

		2,00

		2,00



		46

		Vazơlin gắn mẫu 

		hộp

		

		

		

		1,28



		47

		Xà phòng

		kg

		0,28

		0,28

		0,28

		0,28





I.2.12. Phân tích tuổi đồng vị bằng phương pháp Rb - Sr: tính cho 100 mẫu - mức vật liệu được quy định tại bảng 60


I.2.13. Phân tích khoáng tướng, trọng sa, thạch học: tính cho 100 yêu cầu - mức vật liệu được quy định tại bảng 60


Bảng 60


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		PT tuổi đồng vị bằng phương pháp rb - sr 

		PT khoáng thạch học



		

		

		

		

		Khoáng tướng

		Khoáng vật

		Thạch học



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		2074,77

		12,64

		12,64

		30,42



		2

		Axit flohidric HF 

		ml

		2501,93

		

		

		



		3

		Axit nitơric HNO3

		ml

		

		12,64

		12,64

		



		4

		Axit peoxit HClO4

		ml

		1128,92

		

		

		



		5

		Bút bi

		cái

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00



		6

		Bút tự ghi

		cái

		6,10

		

		

		



		7

		Các chất lỏng nhúng

		bộ

		

		0,01

		0,01

		



		8

		Các nước chiết suất có chỉ số đến 1,78

		bộ

		

		0,01

		0,01

		0,01



		9

		Cồn

		lít

		

		913,96

		913,96

		203,57



		10

		Dầu nhúng n = 0,57

		bộ

		

		0,05

		0,05

		



		11

		Dung dịch Klerits

		g

		

		57,80

		57,80

		



		12

		Giấy A4

		ram

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00



		13

		Giấy gói mẫu 

		tờ

		110,00

		110,00

		110,00

		110,00



		14

		Giấy lọc thường

		hộp

		1,19

		

		

		



		15

		Giấy tự ghi (cuộn 40m)

		cuộn

		28,74

		

		

		



		16

		Glixerin HOCH2CHOHCH2OH

		g

		

		

		

		11,70



		17

		Kali bicromat K2Cr2​O7

		g

		610,23

		

		

		



		18

		Mực in laser

		hộp

		0,20

		0,20

		0,20

		0,20



		19

		Mực tím

		lọ

		

		

		

		4,68



		21

		Nhựa cationit Đowex 50 x 8 (mesh)

		kg

		0,02

		

		

		



		22

		Nước

		m3

		213,58

		12,64

		12,64

		16,38



		23

		Nước cất

		lít

		12,32

		

		

		



		24

		Oxit silic SiO2

		ml

		244,09

		

		

		



		25

		Phiếu ghi kết quả phân tích

		tờ

		110,00

		11,00

		11,00

		11,00



		26

		Phin trắng

		mét

		

		0,12

		0,12

		0,12



		27

		Túi ni lông đựng tài liệu

		cái

		2,00

		2,00

		2,00

		2,00



		28

		Xà phòng

		kg

		0,28

		0,28

		0,28

		0,28





I.2.14. Phân tích mẫu bao thể bằng phương pháp đồng hóa: tính cho 100 mẫu - mức vật liệu được quy định tại bảng 61


I.2.15. Phân tích độ hạt: tính cho 100 mẫu - mức vật liệu được quy định tại bảng 61


I.2.16. Phân tích cổ sinh, bào tử phấn: tính cho 100 mẫu - mức vật liệu được quy định tại bảng 61


Bảng 61


		TT

		Tên vật liệu 

		ĐVT

		PT mẫu bao thể

		PT độ hạt

		PT cổ sinh, bào tử phấn



		

		

		

		

		

		Mẫu bào tử phấn hoa đệ tứ

		Mẫu vi cổ sinh



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Amoniac NH3

		ml

		

		178,57

		

		



		2

		Axit axetic CH3COOH

		g

		

		

		

		2003,28



		3

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		ml

		

		

		919,54

		



		4

		Bút bi

		cái

		0,75

		0,75

		0,75

		0,75



		5

		Cadmi iodua CdI

		g

		

		

		1584,56

		



		6

		Cồn

		lít

		0,50

		

		

		



		7

		Giấy A4

		ram

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00



		8

		Giấy gói mẫu 

		tờ

		110,00

		110,00

		110,00

		110,00



		9

		Giấy lọc thường

		hộp

		

		0,71

		1,79

		1,79



		10

		Kali iodua KI 

		g

		

		

		4745,48

		



		11

		Mực in laser

		hộp

		0,20

		0,20

		0,20

		0,20



		12

		Natri pyro photphat Na2P4O7

		g

		

		

		

		2134,65



		13

		Nước

		m3

		19,89

		69,44

		57,47

		57,47



		14

		Nước cất

		lít

		

		13,00

		15,12

		11,21



		15

		Phiếu ghi kết quả phân tích

		tờ

		110,00

		110,00

		110,00

		110,00



		16

		Túi ni lông đựng tài liệu

		cái

		2,00

		2,00

		2,00

		2,00



		17

		Xà phòng

		kg

		0,28

		0,28

		0,28

		0,28





II. DỤNG CỤ - THIẾT BỊ 

II.1.  Gia công mẫu: ca/100 mẫu 


Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị công tác gia công mẫu phân tích hóa học - hóa lý, mẫu giã đãi quy định tại bảng 62 và 63 


Bảng 62


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Bằng máy (sơ đồ 1 và 2)

		Bằng máy và tay

		Bằng tay

		Mẫu giã đãi



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1

		Áo choàng bảo hộ lao động 

		bộ

		12

		38,79

		54,52

		28,66

		82,68



		2

		Ba tê đãi mẫu

		Cái

		24

		-

		-

		-

		24,80



		3

		Bàn làm việc

		Cái

		60

		38,79

		54,52

		28,66

		82,68



		4

		Búa tạ

		Cái

		36

		0,39

		0,55

		0,29

		0,83



		5

		Cân đĩa

		Cái

		24

		0,19

		0,27

		0,14

		0,41



		6

		Chống ồn tai

		Cái

		12

		38,79

		54,52

		28,66

		82,68



		7

		Cối chày gang

		bộ

		36

		3,88

		5,45

		10,03

		-



		8

		Cối cháy sứ Φ 300mm

		bộ

		24

		3,88

		5,45

		10,03

		-



		9

		Đe sắt 

		Cái

		60

		0,39

		0,55

		0,29

		0,41



		10

		Đèn neon - 0,04kw

		bộ

		24

		38,79

		54,52

		28,66

		82,68



		11

		Đĩa men

		Cái

		12

		0,39

		0,55

		0,29

		-



		12

		Găng tay cao su 

		Đôi

		1

		38,79

		54,52

		28,66

		82,68



		13

		Ghế tựa

		Cái

		60

		38,79

		54,52

		28,66

		82,68



		14

		Giấy BHLĐ

		Đôi

		6

		38,79

		54,52

		28,66

		82,68



		15

		Kệ mẫu

		Cái

		24

		9,70

		13,63

		7,16

		20,67



		16

		Khẩu trang

		Cái

		3

		38,79

		54,52

		28,66

		82,68



		17

		Khay đựng mẫu inốc 40 x 40cm

		Cái

		60

		19,40

		27,26

		14,33

		41,34



		18

		Kính BHLĐ

		Cái

		12

		38,79

		54,52

		28,66

		82,68



		19

		Máy tính bỏ túi

		Cái

		24

		0,19

		0,27

		0,14

		0,41



		20

		Mũ choàng tóc

		Cái

		12

		38,79

		54,52

		28,66

		82,68



		21

		Quạt cây - 0,06kw

		Cái

		36

		9,70

		13,63

		7,16

		20,67



		22

		Quạt thông gió - 0,04kw

		Cái

		60

		9,70

		13,63

		7,16

		20,67



		23

		Quạt trần - 0,1kw

		Cái

		60

		19,40

		27,26

		14,33

		41,34



		24

		Rây mẫu

		bộ

		24

		3,88

		7,09

		2,87

		8,27



		25

		Thau nhôm đựng mẫu

		Cái

		24

		3,88

		5,45

		2,87

		0,00



		26

		Tủ đựng tài liệu

		Cái

		60

		9,70

		13,63

		7,16

		20,67



		27

		Vải bạt 2 x 3m

		tấm

		12

		3,88

		5,45

		-

		8,27



		28

		Xẻng chia mẫu hình máng

		Cái

		24

		1,94

		2,73

		1,43

		4,13



		29

		Điện năng

		Kwh

		

		40,73

		57,25

		30,09

		86,81





Bảng 63


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		Bằng máy (sơ đồ 1 và 2)

		Bằng máy và tay (sơ đồ 3)

		Bằng tay

		Mẫu giã đãi



		1

		Điều hòa 12000 BTU - 2,2kw

		Cái

		3,64

		5,11

		2,69

		15,50



		2

		Máy bơm 1,1kw

		Cái

		-

		-

		-

		8,06



		3

		Máy đập hàm - 1,1kw

		Cái

		2,91

		4,09

		-

		12,40



		4

		Máy hút bụi - 1,5kw

		Cái

		7,27

		10,22

		5,37

		15,50



		5

		Máy in A4 - 0,5kw

		Cái

		0,06

		0,08

		0,11

		0,12



		6

		Máy nghiền rung - 1,2kw

		Cái

		17,46

		-

		-

		-



		7

		Máy vi tính - 0,4kw

		Cái

		0,58

		0,82

		1,07

		1,24



		8

		Máy xiết đĩa 2,2kw

		Cái

		8,73

		12,27

		-

		43,41



		9

		Điện năng

		Kwh

		525,19

		490,83

		121,41

		1.477,70





Ghi chú: mức quy định tại bảng 62 và 63 cho gia công mẫu phân tích hóa học và hóa lý có trọng lượng 3 đến 7kg, mẫu giã đãi 7 đến 12kg. Cấp đất đá IV - VI Đối với các mẫu có trọng lượng khác, mức trên được điều chỉnh với các hệ số tại bảng 64 và 66.


Khi gia công mẫu dai bết, phóng xạ cho phân tích hóa học và hóa lý mức trên được điều chỉnh với các hệ số tại bảng 65.


Hệ số dụng cụ - thiết bị cho gia công mẫu phân tích hóa học và hóa lý

Bảng 64


		TT

		Công việc

		Hệ số phân bố không đều các hợp phần khoáng vật 
K = 0,4 - 0,6



		

		

		Nhóm cấp đất đá theo độ cứng



		

		

		IV - VII

		VIII - X 



		a 

		Làm bằng máy theo sơ đồ 1

		

		



		1

		Mẫu cục

		

		



		1.1

		Trọng lượng ban đầu của mẫu > 17 - 22kg

		2,35

		2,93



		1.2

		Trọng lượng ban đầu của mẫu > 12 - 17kg

		1,76

		2,20



		1.3

		Trọng lượng ban đầu của mẫu > 7 - 12kg

		1,32

		1,66



		1.4

		Trọng lượng ban đầu của mẫu > 3 - 7kg

		1,00

		1,25



		1.5

		Trọng lượng ban đầu của mẫu > 1 - 3kg

		0,75

		0,94



		1.6

		Trọng lượng ban đầu của mẫu 0,3 - 1kg

		0,58

		0,72



		1.7

		Trọng lượng ban đầu của mẫu < 0,3kg

		0,44

		0,56



		2

		Mẫu bột (≤1mm), trọng lượng ban đầu của mẫu < 0,3kg

		0,37

		0,43



		b 

		Làm bằng máy theo sơ đồ 2

		

		



		1

		Mẫu cục

		

		



		1.1

		Trọng lượng ban đầu của mẫu > 17 - 22kg

		2,79

		3,49



		1.2

		Trọng lượng ban đầu của mẫu > 12 - 17kg

		2,10

		2,62



		1.3

		Trọng lượng ban đầu của mẫu > 7 - 12kg

		1,58

		1,97



		1.4

		Trọng lượng ban đầu của mẫu > 3 - 7kg

		1,19

		1,49



		1.5

		Trọng lượng ban đầu của mẫu > 1 - 3kg

		0,89

		1,12



		1.6

		Trọng lượng ban đầu của mẫu 0,3 - 1kg

		0,69

		0,86



		1.7

		Trọng lượng ban đầu của mẫu < 0,3kg

		0,53

		0,66



		2

		Mẫu bột (≤1mm), trọng lượng ban đầu của mẫu < 0,3kg

		0,44

		0,50



		c 

		Làm bằng máy và tay kết hợp theo sơ đồ 3

		

		



		1

		Mẫu cục

		

		



		1.1

		Trọng lượng ban đầu của mẫu > 17 - 22kg

		2,34

		2,93



		1.2

		Trọng lượng ban đầu của mẫu > 12 - 17kg

		1,76

		2,20



		1.3

		Trọng lượng ban đầu của mẫu > 7 - 12kg

		1,32

		1,66



		1.4

		Trọng lượng ban đầu của mẫu > 3 - 7kg

		1,00

		1,25



		1.5

		Trọng lượng ban đầu của mẫu > 1 - 3kg

		0,75

		0,94



		1.6

		Trọng lượng ban đầu của mẫu 0,3 - 1kg

		0,58

		0,72



		1.7

		Trọng lượng ban đầu của mẫu < 0,3kg

		0,44

		0,56



		2

		Mẫu bột (≤1mm), trọng lượng ban đầu của mẫu < 0,3kg

		0,37

		0,42



		d 

		Làm bằng tay, trọng lượng mẫu ≤0,3kg

		

		



		1

		Mẫu cục 

		1,00

		1,25



		2

		Mẫu bột (≤1mm)

		0,75

		0,86





Hệ số dụng cụ - thiết bị cho gia công mẫu dai bết, phóng xạ trong gia công mẫu phân tích hóa học và hóa lý

Bảng 65


		Tên đất đá hoặc quặng 

		Hệ số 



		Đá vôi, dolomit, gabro, diabaz, bazan, quặng sắt, mangan, titan, sulfur

		1,54



		Mẫu đất đá và quặng phóng xạ

		1,33





Hệ số dụng cụ - thiết bị cho gia công mẫu giã đãi

Bảng 66


		Công việc

		Trọng lượng ban đầu của mẫu (kg)



		

		> 17 - 22

		> 12 - 17

		> 7 - 12

		3 - 7



		Gia công mẫu giã đãi

		1,84

		1,39

		1,00

		0,72





Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị công tác gia công mẫu lát mỏng, mẫu bao thể, mẫu mài láng, vi phân tích điện tử dò JXA 8900 quy định tại bảng 67 và 68.


Bảng 67


		TT

		Tên dụng cụ 

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Mẫu lát mỏng, bao thể

		Mẫu mài láng

		Mẫu vi PT điện tử dò



		1

		Áo choàng BHLĐ

		bộ

		12

		115,54

		72,49

		79,74



		2

		Bàn làm việc

		Cái

		60

		115,54

		72,49

		79,74



		3

		Bếp điện 1kw

		Cái

		36

		13,87

		8,70

		9,57



		4

		Búa tạ

		Cái

		36

		0,05

		3,62

		3,99



		5

		Chậu nhôm Φ 50 - 70cm

		Cái

		24

		0,10

		7,25

		7,97



		6

		Dao cắt kính

		Cái

		12

		0,05

		3,62

		3,99



		7

		Đe sắt 

		Cái

		60

		0,05

		3,62

		3,99



		8

		Đèn neon - 0,04kw

		bộ

		24

		115,54

		72,49

		79,74



		9

		Dép nhựa

		đôi

		12

		115,54

		72,49

		79,74



		10

		Găng tay cao su 

		Đôi

		1

		115,54

		72,49

		79,74



		11

		Ghế tựa

		Cái

		60

		115,54

		72,49

		79,74



		12

		Kệ mẫu

		Cái

		24

		28,89

		18,12

		19,93



		13

		Kẹp gắp mẫu

		Cái

		24

		0,02

		1,45

		1,59



		14

		Khẩu trang

		Cái

		3

		115,54

		72,49

		79,74



		15

		Khay đựng mẫu inốc 40 x 40cm

		Cái

		60

		57,77

		36,24

		39,87



		16

		Máy ép đóng bánh

		Cái

		36

		0,20

		14,50

		15,95



		17

		Mũ choàng tóc

		Cái

		12

		115,54

		72,49

		79,74



		18

		Nồi nhôm

		Cái

		12

		0,12

		8,70

		9,57



		19

		Quạt cây - 0,06kw

		Cái

		36

		28,89

		18,12

		19,93



		20

		Quạt thông gió - 0,04kw

		Cái

		60

		28,89

		18,12

		19,93



		21

		Quạt trần - 0,1kw

		Cái

		60

		57,77

		36,24

		39,87



		22

		Tủ đựng tài liệu

		Cái

		60

		28,89

		18,12

		19,93



		23

		Điện năng

		Kwh

		

		121,32

		76,11

		83,72





Bảng 68


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		Mẫu lát mỏng, bao thể

		Mẫu mài láng

		Mẫu vi PT điện tử dò



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Điều hòa 12000 BTU - 2,2kw

		Cái

		10,83

		6,80

		7,48



		2

		Kính hiển vi - 0,05kw

		Cái

		3,61

		2,27

		2,49



		3

		Máy cắt đá 1,2kw

		Cái

		1,81

		1,13

		1,25



		4

		Máy hút bụi - 1,5kw

		Cái

		21,66

		13,59

		14,95



		5

		Máy in A4 - 0,5kw

		Cái

		0,27

		0,17

		0,19



		6

		Máy mài - 1,1kw

		Cái

		64,99

		44,17

		44,85



		7

		Máy vi tính - 0,4kw

		Cái

		2,71

		1,70

		1,87



		8

		Điện năng

		Kwh

		1.103,65

		723,78

		761,62





Ghi chú: mức quy định tại bảng 67 và 68 cho gia công lát mỏng, mài láng đất đá và quặng khó khăn loại II, cho vi phân tích mẫu lát mỏng. Đối với mẫu loại khó khăn và mẫu khác, mức trên được điều chỉnh với các hệ số tại bảng 69 và 70.


Hệ số mức dụng cụ - thiết bị cho gia công mẫu lát mỏng, mẫu bao thể, mẫu mài láng


Bảng 69


		TT

		Công việc

		Loại khó khăn 



		

		

		I

		II

		III



		a 

		Mẫu lát mỏng

		

		

		



		1

		Mẫu lát mỏng đất đá và quặng 

		0,80

		1,00

		1,30



		2

		Mẫu lát mỏng cổ sinh định hướng

		0,92

		1,15

		1,50



		3

		Mẫu lát mỏng than

		1,28

		1,60

		2,08



		b 

		Mẫu bao thể

		1,50

		1,87

		



		c 

		Mẫu mài láng

		

		

		



		1

		Mẫu mài láng đất đá và quặng một mặt

		0,80

		1,00

		1,30



		2

		Mẫu mài láng đất đá và quặng hai mặt

		1,44

		1,80

		2,34



		3

		Mẫu mài láng than một mặt

		1,48

		1,86

		2,41



		4

		Mẫu mài láng than hai mặt

		2,01

		2,51

		3,26





Hệ số mức dụng cụ - thiết bị cho gia công mẫu vi phân tích điện tử dò JXA 8900


Bảng 70


		TT

		Loại mẫu

		Hệ số 



		1

		Mẫu lát mỏng

		1,00



		2

		Mẫu mài láng

		0,83



		3

		Mẫu đơn khoáng

		0,67



		4

		Mẫu khối lớn

		0,59





Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị công tác phân loại mẫu trọng sa quy định tại bảng 71 và 72


Bảng 71


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Mẫu trọng sa thiên nhiên

		Mẫu trọng sa nhân tạo



		1

		Áo choàng bảo hộ lao động

		bộ

		12

		36,27

		97,06



		2

		Bàn làm việc

		Cái

		60

		36,27

		97,06



		3

		Bình chiết xuất

		Cái

		24

		10,88

		29,12



		4

		Đèn neon - 0,04kw

		bộ

		24

		36,27

		97,06



		5

		Dép nhựa

		Đôi

		12

		36,27

		97,06



		6

		Găng tay cao su 

		Đôi

		1

		36,27

		97,06



		7

		Ghế tựa

		Cái

		60

		36,27

		97,06



		8

		Kệ mẫu

		Cái

		24

		9,07

		24,26



		9

		Khẩu trang

		Cái

		3

		36,27

		97,06



		10

		Khay đựng mẫu inốc 40 x 40cm

		Cái

		60

		18,13

		48,53



		11

		Máy tính bỏ túi

		Cái

		24

		0,18

		0,49



		12

		Mũ choàng tóc

		Cái

		12

		36,27

		97,06



		13

		Nam châm

		Cái

		24

		9,07

		24,26



		14

		Quạt cây - 0,06kw

		Cái

		36

		9,07

		24,26



		15

		Quạt thông gió - 0,04kw

		Cái

		60

		9,07

		24,26



		16

		Quạt trần - 0,1kw

		Cái

		60

		18,13

		48,53



		17

		Rây mẫu

		bộ

		24

		1,81

		4,85



		18

		Tủ đựng tài liệu

		Cái

		60

		9,07

		24,26



		19

		Điện năng

		Kwh

		

		38,08

		101,91





Bảng 72


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT 

		Mẫu trọng sa thiên nhiên

		Mẫu trọng sa nhân tạo



		1

		Cân kỹ thuật 

		Cái

		1,70

		4,55



		2

		Điều hòa 12000 BTU - 2,2kw

		Cái

		3,40

		9,10



		3

		Máy hút bụi - 1,5kw

		Cái

		6,80

		18,20



		4

		Máy in A4 - 0,5kw

		Cái

		0,08

		0,22



		5

		Máy vi tính - 0,4kw

		Cái

		0,82

		2,18



		6

		Điện năng

		Kwh

		151,59

		405,70





Ghi chú: mức trong bảng 71 và 72 quy định cho phân loại mẫu trọng sa thiên nhiên lục địa. Đối với phân loại mẫu trọng sa thiên nhiên biển được điều chỉnh với hệ số bảng 73.


Bảng hệ số mức dụng cụ - thiết bị cho phân loại mẫu trọng sa


Bảng 73


		TT

		Công việc

		Hệ số 



		1

		Phân loại mẫu trọng sa thiên nhiên (lục địa)

		1,00



		2

		Phân loại mẫu trọng sa thiên nhiên (biển)

		1,64





Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị các phân loại mẫu trầm tích biển quy định tại bảng 74 và 75


Bảng 74


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng (tháng)

		Mẫu phân tích độ hạt

		Mẫu phân tích carbonat 



		1

		Áo choàng BHLĐ

		bộ

		12

		55,12

		42,37



		2

		Bàn làm việc

		Cái

		60

		55,12

		42,37



		3

		Chậu nhôm Φ 50 - 70cm

		Cái

		24

		5,51

		4,24



		4

		Cối chày sắt giã mẫu

		bộ

		60

		5,51

		4,24



		5

		Đèn neon - 0,04kw

		bộ

		24

		55,12

		42,37



		6

		Dép nhựa

		Đôi

		12

		55,12

		42,37



		7

		Găng tay cao su 

		Đôi

		1

		55,12

		42,37



		8

		Ghế tựa

		Cái

		60

		55,12

		42,37



		9

		Kệ mẫu

		Cái

		36

		13,78

		10,59



		10

		Khẩu trang

		Cái

		3

		55,12

		42,37



		11

		Khay đựng mẫu inốc 40 x 40cm

		Cái

		60

		27,56

		21,18



		12

		Máy tính bỏ túi

		Cái

		24

		0,28

		0,21



		13

		Mũ choàng tóc

		Cái

		12

		55,12

		42,37



		14

		Quạt cây - 0,06kw

		Cái

		60

		13,78

		10,59



		15

		Quạt thông gió - 0,04kw

		Cái

		36

		13,78

		10,59



		16

		Quạt trần - 0,1kw

		Cái

		60

		27,56

		21,18



		17

		Rây mẫu

		bộ

		24

		19,29

		14,83



		18

		Thùng đãi mẫu thể tích 50dm3

		Cái

		24

		16,53

		12,71



		19

		Tủ đựng tài liệu

		Cái

		60

		13,78

		10,59



		20

		Điện năng

		Kwh

		

		57,87

		44,48





Bảng 75


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		Phân tích độ hạt

		Phân tích carbonat



		1

		Cân kỹ thuật

		Cái

		2,58

		1,99



		2

		Điều hòa 12000 BTU - 2,2kw

		Cái

		5,17

		3,97



		3

		Máy hút bụi - 1,5kw

		Cái

		10,33

		7,94



		4

		Máy in A4 - 0,5kw

		Cái

		0,12

		0,10



		5

		Máy tuyển từ con lăn - 0,3kw

		Cái

		3,44

		



		6

		Máy vi tính - 0,4kw

		Cái

		1,24

		0,95



		7

		Điện năng

		Kwh

		213,02

		157,07





Ghi chú: mức trong bảng 74 và 75 quy định cho mẫu trầm tích biển chứa sét < 25%. Đối với mẫu sét > 25%, mức được điều chỉnh với hệ số bảng 76.


Bảng hệ số dụng cụ - thiết bị cho gia công mẫu phân tích độ hạt.


Bảng 76


		TT

		Công việc 

		Mức



		

		Gia công mẫu phân tích độ hạt

		



		1

		Gia công mẫu cát - sét phân tích độ hạt, sét < 25%

		1,00



		2

		Gia công mẫu sét - cát phân tích độ hạt, sét > 25%

		1,92





II.2. Phân tích thí nghiệm


II.2.1. Phân tích hóa học: ca/100 mẫu


Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị công tác phân tích hóa học khoáng sản kim loại, không kim loại và đất hiếm, phóng xạ quy định tại bảng 77 và 78.


Bảng 77


		TT

		Tên dụng cụ 

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		KSKL

		KSKKL

		Đất hiếm, phóng xạ



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Ampekế 20A

		Cái

		36

		5,25

		10,44

		39,22



		2

		Bàn để dụng cụ thí nghiệm

		Cái

		60

		5,25

		10,44

		39,22



		3

		Bàn làm việc

		Cái

		60

		40,7

		80,88

		146,92



		4

		Bàn máy vi tính

		Cái

		60

		1,33

		2,65

		9,95



		5

		Bếp điện 1kw

		Cái

		36

		1

		1,99

		7,46



		6

		Bình cân

		Cái

		12

		15,76

		31,32

		117,65



		7

		Bình cầu đáy bằng 2000ml

		Cái

		6

		15,76

		31,32

		117,65



		8

		Bình chống ẩm

		Cái

		60

		15,76

		31,32

		117,65



		9

		Bình định mức 100ml

		Cái

		1

		15,76

		31,32

		117,65



		10

		Bình định mức 250ml

		Cái

		1

		15,76

		31,32

		117,65



		11

		Bình Keldal 500ml

		Cái

		12

		15,76

		31,32

		117,65



		12

		Bình nhỏ giọt 100 - 120ml

		Cái

		1

		15,76

		31,32

		117,65



		13

		Bình tam giác 250ml

		Cái

		6

		15,76

		31,32

		117,65



		14

		Bình thép chứa khí 40lít

		Cái

		96

		5,25

		10,44

		39,22



		15

		Cân kỹ thuật

		Cái

		60

		0,83

		1,66

		6,22



		16

		Cầu dao điện nhỏ

		Cái

		24

		5,25

		10,44

		39,22



		17

		Cầu dao điện tổng

		Cái

		24

		5,25

		10,44

		39,22



		18

		Chai đựng hóa chất

		Cái

		1

		47,29

		93,97

		352,95



		19

		Chén sứ 20ml

		Cái

		1

		47,29

		93,97

		352,95



		20

		Cốc thủy tinh chịu nhiệt 50ml

		Cái

		1

		15,76

		31,32

		117,65



		21

		Công tơ điện 2 pha

		Cái

		86

		5,25

		10,44

		39,22



		22

		Công tơ điện 3 pha

		Cái

		86

		5,25

		10,44

		39,22



		23

		Đèn neon - 0,04kw

		Cái

		24

		21,02

		41,77

		156,87



		24

		Dép nhựa

		Đôi

		12

		42,03

		83,53

		156,87



		25

		Đồng hồ bấm giây

		Cái

		24

		4,2

		8,35

		31,37



		26

		Đồng hồ treo tường

		Cái

		36

		5,3

		10,44

		39,22



		27

		Đũa thủy tinh l = 30cm

		Cái

		1

		15,76

		31,32

		117,65



		28

		Dụng cụ sửa chữa cơ khí

		bộ

		36

		5,25

		10,44

		39,22



		29

		Găng tay cao su

		Đôi

		1

		15,76

		31,32

		117,65



		30

		Ghế tựa

		Cái

		60

		40,7

		80,88

		146,92



		31

		Ghế xoay

		Cái

		48

		1,33

		2,65

		9,95



		32

		Giá để mẫu

		Cái

		60

		5,25

		10,44

		39,22



		33

		Giá đỡ burét

		Cái

		80

		5,25

		10,44

		39,22



		34

		Kẹp càng cua đỡ buret

		Cái

		24

		21,02

		41,77

		156,87



		35

		Khay đựng mẫu inốc 40 x 40cm

		Cái

		48

		5,25

		10,44

		39,22



		36

		Khay sắt tráng men 20 x 30cm

		Cái

		48

		21,02

		41,77

		156,87



		37

		Kìm kẹp chén nung

		Cái

		36

		0,83

		1,66

		6,22



		38

		Lò phân tích lưu huỳnh LK 402 - 2kw

		Cái

		60

		1,67

		3,31

		12,44



		39

		Máy đo độ dẫn điện - 0,06kw

		Cái

		60

		0,83

		1,66

		6,22



		40

		Máy đo pH - 0,06kw

		Cái

		60

		5,25

		10,44

		39,22



		41

		Máy hút ẩm - 2kw

		Cái

		60

		7,99

		15,87

		29,8



		42

		Máy hút bụi - 1,5kw

		Cái

		60

		0,17

		0,33

		0,63



		43

		Máy so màu 320 Rconst - 0,06kw

		Cái

		60

		2,5

		4,97

		18,66



		44

		Máy tính bỏ túi

		Cái

		24

		1,67

		3,31

		12,44



		45

		Micro buret 0,5ml

		Cái

		2

		15,76

		31,32

		117,65



		46

		Môtơ tủ hút hơi độc

		Cái

		60

		0,21

		0,42

		1,57



		47

		Mũ bao tóc trắng

		Cái

		12

		42,03

		83,53

		156,87



		48

		Mũ bịt đầu kẹp

		Đôi

		60

		0,83

		1,66

		6,22



		49

		Nắp kính thủy tinh

		Cái

		2

		47,29

		93,97

		352,95



		50

		Ổn áp

		Cái

		36

		5,25

		10,44

		39,22



		51

		Ống chuẩn độ (Buret) có khóa 50ml

		Cái

		1

		15,76

		31,32

		117,65



		52

		Ống đong hình trụ 100ml

		Cái

		1

		15,76

		31,32

		117,65



		53

		Ống đong hình trụ 50ml

		Cái

		1

		15,76

		31,32

		117,65



		54

		Ống nghiệm Φ = 2cm, I = 20cm

		Cái

		1

		15,76

		31,32

		117,65



		55

		Ống sinh hàn bầu

		Cái

		1

		15,76

		31,32

		117,65



		56

		Ống so màu hình trụ 100ml

		Cái

		1

		15,76

		31,32

		117,65



		57

		Phễu chiết 250ml

		Cái

		1,5

		15,76

		31,32

		117,65



		58

		Phễu lọc đáy sứ xốp (50ml - 100ml)

		Cái

		1,5

		31,53

		62.05

		235,3



		59

		Phễu ngăn khí

		Cái

		1,5

		15,76

		31,32

		117,65



		60

		Phễu thủy tinh

		Cái

		1,5

		15,76

		31,32

		117,65



		61

		Pipet bầu 50ml

		Cái

		1

		15,76

		31,32

		117,65



		62

		Pipet thẳng chia độ 0,1ml

		Cái

		1

		15,76

		31,32

		117,65



		63

		Quả bóp cao su

		quả

		3

		15,76

		31,32

		117,65



		64

		Quần áo trắng

		bộ

		12

		84,07

		167,06

		156,87



		65

		Quạt thông gió - 0,04kw

		Cái

		60

		10,51

		20,88

		39,22



		66

		Quạt trần - 0,1kw

		Cái

		60

		14,01

		27,84

		52,29



		67

		Thang nhôm

		Cái

		60

		5,25

		10,44

		39,22



		68

		Thùng nhựa có nắp 100 lít

		Cái

		60

		5,25

		10,44

		39,22



		69

		Tủ đựng tài liệu

		Cái

		60

		10,51

		20,88

		78,43



		70

		Tủ gỗ đựng hóa chất

		Cái

		60

		5,25

		10,44

		39,22



		71

		Tủ lạnh - 0,1kw

		Cái

		60

		5,25

		10,44

		39,22



		72

		USB

		Cái

		24

		0,21

		0,42

		1,57



		73

		Vôn kế

		Cái

		60

		5,25

		10,44

		39,22



		74

		Điện năng

		Kwh

		

		206,45

		410,24

		731,34





Bảng 78


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		KSKL

		KSKKL

		Đất hiếm, phóng xạ



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Cân phân tích 10-4 SATORIUS

		Cái

		0,16

		0,33

		1,23



		2

		Lò nung CARBOLITER - 5kw

		Cái

		0,20

		0,39

		1,47



		3

		Lò vi sóng - 2,5kw

		Cái

		0,26

		0,52

		1,96



		4

		Máy điện cực - 0,4kw

		Cái

		0,66

		1,31

		4,90



		5

		Điều hòa 12000 BTU - 2,2kw

		Cái 

		1,97

		3,92

		14,71



		6

		Máy in A4 - 0,5kw

		Cái

		0,39

		0,78

		2,94



		7

		Máy nhiệt lượng C400 - 3kw

		Cái

		0,82

		1,63

		6,13



		8

		Máy vi tính - 0,4kw

		Cái

		3,94

		7,83

		29,41



		9

		Tủ hút hơi độc - 0,5kw

		Cái

		0,20

		0,39

		1,47



		10

		Tủ sấy - 2,5kw

		Cái

		0,20

		0,39

		1,47



		11

		Điện năng

		Kwh

		92,96

		184,73

		520,38





Ghi chú: mức trong bảng 77 và 78 quy định cho:


- Phân tích Antimon Sb trong PT hóa học quặng antimon - khoáng sản kim loại;


- Silic dioxit SiO2 trong PT hóa học quặng apatit, phosphorit - antimon - khoáng sản không kim loại;


- Uran U phân tích hóa học đất hiếm, phóng xạ;


Đối với các yêu cầu phân tích khác, mức được điều chỉnh với hệ số tại bảng 79, 80 và 81.


a. Hệ số mức dụng cụ - thiết bị cho phân tích hóa học khoáng sản kim loại 


Bảng 79


		TT

		Công việc, phương pháp phân tích 

		Mức



		1

		2

		3

		4



		I

		PT hóa học quặng antimon

		

		



		1

		Antimon Sb 

		PPCĐ LCR 

		1,00



		2

		Lưu huỳnh S 

		PPKL LCR 

		1,13



		3

		Asen As

		PPHTNT

		0,60



		II

		PT hóa học quặng boxit

		

		



		1

		Nhôm oxit Al2O3

		PPCĐ sau SiO2

		0,36



		2

		Sắt (II) oxit FeO

		PPCĐ LCR

		0,69



		3

		Sắt tổng

		PPCĐ LCR

		0,45



		4

		Sắt (III) oxit Fe2O3

		PPCĐ LCR

		1,10



		5

		Titan dioxit TiO2

		PPĐQ sau SiO2

		0,25



		6

		Silic dioxit SiO2

		PPKL LCR

		2,06



		7

		Mangan Mn

		PPĐQ sau SiO2

		0,40



		8

		Canxi oxit CaO

		PPCĐ sau SiO2

		0,42



		9

		Magie oxit MgO

		PPCĐ sau SiO2

		0,42



		10

		Lưu huỳnh S 

		PPKL LCR

		0,44



		11

		Photpho oxit P2O5

		PPĐQ LCC

		0,89



		12

		Cacbon dioxit CO2

		PPCĐ LCR 

		0,67



		13

		Hàm lượng ẩm H2O-

		PPKL LCR

		0,36



		14

		Chất mất khi nung mkn

		PPKL LCR

		0,31



		III

		PT hóa học quặng chì kẽm

		

		



		1

		Silic dioxit SiO2

		PPKL LCR

		2,06



		2

		Chì Pb 

		PPCĐ LCR 

		1,06



		3

		Kẽm Zn

		PPCĐ LCR

		0,83



		4

		Lưu huỳnh S 

		PPKL LCR

		0,91



		5

		Sắt tổng

		PPCĐ LCR

		0,79



		6

		Sắt (II) oxit FeO

		PPCĐ LCR

		0,69



		7

		Sắt (III) oxit Fe2O3

		PPCĐ LCR

		1,44



		IV

		PT hóa học quặng cromit

		

		



		1

		Crom oxit Cr2O3

		PPCĐ LCR

		0,80



		V 

		PT hóa học quặng đồng

		

		



		1

		Đồng Cu 

		PPCĐ LCR

		1,04



		2

		Sắt tổng

		PPCĐ LCR 

		0,70



		3

		Lưu huỳnh S 

		PPKL LCR 

		1,13



		4

		Titan dioxit TiO2

		PPĐQ sau SiO2

		0,31



		5

		Silic dioxit SiO2

		PPKL LCR 

		2,06



		6

		Canxi oxit CaO

		PPCĐ LCR

		1,45



		7

		Magie oxit MgO

		PPCĐ LCR

		0,33



		8

		Kali oxit K2O

		PPTQ LCR 

		1,29



		9

		Natri oxit Na2O

		PPTQ LCR 

		0,62



		10

		Kali oxit K2O + Natri oxit Na2O

		PPTQ LCR

		1,54



		VI

		PT hóa học quặng mangan 

		

		



		1

		Dioxit mangan MnO2

		PPCĐ LCR

		0,85



		2

		Mangan Mn

		PPCĐ LCR

		0,68



		3

		Silic dioxit SiO2

		PPKL LCR

		2,06



		4

		Nhôm oxit Al2O3

		PPCĐ LCR

		0,74



		5

		Sắt tổng

		PPCĐ LCR

		0,69



		6

		Sắt (II) oxit FeO

		PPCĐ LCR

		0,45



		7

		Sắt (III) oxit Fe2O3

		PPCĐ LCR

		1,10



		8

		Canxi oxit CaO

		PPCĐ LCR

		1,79



		9

		Magie oxit MgO

		PPCĐ LCR

		0,33



		10

		Titan dioxit TiO2

		PPĐQ sau SiO2

		0,25



		11

		Photpho oxit P2O5

		PPĐQ LCR 

		0,90



		12

		Lưu huỳnh S 

		PPCĐ LCR 

		0,48



		13

		Cacbon dioxit CO2

		PPCĐ LCR 

		0,67



		14

		Nước kết tinh H2O+

		PPKL LCR

		0,88



		15

		Chất mất khi nung mkn

		PPKL LCR

		0,46



		16

		Hàm lượng ẩm H2O-

		PPKL LCR

		0,32



		VII

		PT hóa học quặng sắt

		

		



		1

		Sắt tổng

		PPCĐ LCR

		0,79



		2

		Sắt (II) oxit FeO

		PPCĐ LCR

		0,69



		3

		Sắt (III) oxit Fe2O3

		PPCĐ LCR

		1,44





		4

		Mangan Mn 

		PPĐQ LCR 

		0,68



		5

		Lưu huỳnh S 

		PPCĐ LCR 

		0,60



		6

		Photpho oxit P 

		PPĐQ LCR 

		0,96



		7

		Canxi oxit CaO

		PPCĐ LCR

		1,45



		8

		Magie oxit  MgO

		PPCĐ LCR

		0,33



		9

		Silic dioxit SiO2

		PPKL LCR

		2,06



		10

		Nhôm oxit Al2O3

		PPCĐ LCR 

		0,74



		11

		Crom oxit Cr2O3

		PPCĐ LCR

		0,74



		12

		Titan dioxit TiO2

		PPĐQ sau SiO2

		0,25



		13

		Nước kết tinh H2O+

		PPKL LCR

		0,88



		14

		Hàm lượng ẩm H2O-

		PPKL LCR

		0,32



		15

		Chất mất khi nung mkn

		PPKL LCR

		0,46



		VIII

		PT hóa học quặng pirit

		

		



		1

		Silic dioxit SiO2

		PPKL LCR

		2,06



		2

		Sắt tổng

		PPCĐ LCR

		0,56



		3

		Sắt (II) oxit FeO

		PPCĐ LCR

		0,69



		4

		Sắt (III) oxit Fe2O3

		PPCĐ LCR

		1,21



		5

		Lưu huỳnh S 

		PPKL LCR  

		0,69



		IX

		PT hóa học quặng thiếc

		

		



		1

		Thiếc Sn 

		PPCĐ LCR

		0,67



		2

		Lưu huỳnh S 

		PPKL LCR 

		0,99



		3

		Vonfram W

		PPTQ LCR 

		0,67



		X 

		PT hóa học quặng thủy ngân

		

		



		1

		Thủy ngân Hg 

		PP SM 

		0,37





b. Hệ số mức dụng cụ - thiết bị cho phân tích hóa học khoáng sản không kim loại 


Bảng 80


		TT

		Công việc, phương pháp phân tích 

		Mức



		1

		2

		3

		4



		I

		PT hóa học quặng apatit, phosphorit

		

		



		1

		Silic dioxit SiO2

		PPKL LCR

		1,00



		2

		Nhôm oxit Al2O3

		PPCĐ sau SiO2

		0,17



		3

		Sắt tổng

		PPCĐ LCR

		0,22



		4

		Sắt (II) oxit FeO

		PPCĐ LCR

		0,34



		5

		Sắt (III) oxit Fe2O3

		PPCĐ LCR

		0,54



		6

		Titan dioxit TiO2

		PPĐQ sau SiO2

		0,12



		7

		Canxi oxit CaO

		PPCĐ LCR 

		0,35



		8

		Magie oxit MgO

		PPCĐ LCR 

		0,20



		9

		Photpho oxit P2O5

		PPCĐ LCR 

		1,00



		10

		Lưu huỳnh S 

		PPKL LCR

		0,51



		11

		Chất mất khi nung mkn

		PPKL LCR

		0,16



		12

		Cacbon dioxit CO2

		PPCĐ LCR 

		0,32



		13

		Chất không tan CKT

		PPKL LCR

		0,32



		14

		Kali oxit K2O

		PPTQ LCR 

		0,62



		15

		Natri oxit Na2O

		PPTQ LCR 

		0,30



		16

		Kali oxit K2O + Natri oxit Na2O

		PPTQ LCR

		0,75



		II

		PT hóa học quặng atbet

		

		



		1

		Silic dioxit SiO2

		PPKL LCR

		1,00



		2

		Nhôm oxit Al2O3

		PPCĐ sau SiO2

		0,17



		3

		Sắt tổng

		PPCĐ sau SiO2

		0,22



		4

		Sắt (II) oxit FeO

		PPCĐ LCR

		0,34



		5

		Sắt (III) oxit Fe2O3

		

		0,54



		6

		Titan dioxit TiO2

		PPĐQ sau SiO2

		0,12



		7

		Canxi oxit CaO

		PPCĐ LCR 

		0,16



		8

		Magie oxit MgO

		PPCĐ LCR 

		0,20



		9

		Mangan oxit MnO

		PPĐQ sau SiO2

		0,20



		10

		Photpho oxit P2O5

		PPĐQ sau SiO2

		0,43



		11

		Lưu huỳnh S 

		PPKL LCR

		0,51



		12

		Chất mất khi nung mkn

		PPKL LCR

		0,18



		13

		Hàm lượng ẩm H2O-

		PPKL LCR

		0,18



		14

		Kali oxit K2O

		PPTQ LCR 

		0,62



		15

		Natri oxit Na2O

		PPTQ LCR 

		0,30



		16

		Kali oxit K2O + Natri oxit Na2O

		PPTQ LCR

		0,75



		III

		PT hóa học quặng barit

		

		



		1

		Silic dioxit SiO2

		PPKL LCR 

		1,00



		2

		Bari sunfat BaSO4

		PPKL LCR

		0,63



		3

		Sắt tổng Fe2O3

		PPKL LCR

		0,27



		4

		Titan dioxit TiO2

		PPĐQ sau SiO2

		0,15



		5

		Canxi oxit CaO

		PPCĐ LCR 

		0,22



		6

		Magie oxit MgO

		PPCĐ LCR 

		0,22



		7

		Chất không tan CKT

		PPKL LCR

		0,32



		IV

		PT hóa học cát

		

		



		1

		Silic dioxit SiO2

		PPKL LCR 

		0,77



		2

		Nhôm oxit Al​2O3

		PPCĐ sau SiO2

		0,17



		3

		Sắt tổng

		PPCĐ sau SiO2

		0,16



		4

		Sắt (II) oxit FeO

		PPCĐ LCR

		0,34



		5

		Sắt (III) oxit Fe2O3

		

		0,48



		6

		Titan dioxit TiO2

		PPĐQ sau SiO2

		0,15



		7

		Canxi oxit CaO

		PPCĐ LCR 

		0,16



		8

		Magie oxit MgO

		PPCĐ LCR

		0,16



		9

		Mangan oxit MnO

		PPĐQ sau SiO2

		0,20



		10

		Lưu huỳnh S 

		PPKL LCR

		0,51



		11

		Chất mất khi nung mkn

		PPKL LCR

		0,18



		12

		Nước kết tinh H2O+

		PPKL LCR 

		0,49



		13

		Hàm lượng ẩm H2O-

		PPKL LCR

		0,18



		14

		Crom oxit Cr2O3

		PPKL LCR

		0,73



		15

		Kali oxit K2O

		PPTQ LCR 

		0,62



		16

		Natri oxit Na2O

		PPTQ LCR 

		0,30



		17

		Kali oxit K2O + Natri oxit Na2O

		PPTQ LCR

		0,75



		V 

		PT hóa học đá vôi

		

		



		1

		Silic dioxit SiO2

		PPKL LCR 

		0,60



		2

		Nhôm oxit Al​2O3

		PPCĐ sau SiO2

		0,17



		3

		Sắt tổng

		PPCĐ sau SiO2

		0,22



		4

		Sắt (II) oxit FeO

		PPCĐ LCR

		0,34



		5

		Sắt (III) oxit Fe2O3

		

		0,54



		6

		Titan dioxit TiO2

		PPĐQ sau SiO2

		0,12



		7

		Canxi oxit CaO

		PPCĐ LCR 

		0,27



		8

		Magie oxit MgO

		PPCĐ LCR

		0,23



		9

		Mangan oxit MnO

		PPĐQ sau SiO2

		0,20



		10

		Photpho oxit P2O5

		PPĐQ sau SiO2

		0,43



		11

		Lưu huỳnh S 

		PPKL LCR

		0,51



		12

		Chất mất khi nung mkn

		PPKL LCR

		0,18



		13

		Chất không tan CKT

		PPKL LCR 

		0,32



		14

		Kali oxit K2O

		PPTQ LCR 

		0,62



		15

		Natri oxit Na2O

		PPTQ LCR 

		0,30



		16

		Kali oxit K2O + Natri oxit Na2O

		PPTQ LCR

		0,75



		VI

		PT hóa học quặng dolomit

		

		



		1

		Silic dioxit SiO2

		PPKL LCR 

		0,60



		2

		Nhôm oxit Al​2O3

		PPCĐ sau SiO2

		0,17



		3

		Sắt tổng

		PPCĐ sau SiO2

		0,22



		4

		Sắt (II) oxit FeO

		PPCĐ LCR

		0,34



		5

		Sắt (III) oxit Fe2O3

		

		0,54



		6

		Titan dioxit TiO2

		PPĐQ 

		0,12



		7

		Canxi oxit CaO

		PPCĐ LCR 

		0,27



		8

		Magie oxit MgO

		PPCĐ LCR

		0,23



		9

		Mangan oxit MnO

		PPĐQ sau SiO2

		0,20



		10

		Photpho oxit P2O5

		PPĐQ sau SiO2

		0,43



		11

		Lưu huỳnh S 

		PPKL LCR

		0,51



		12

		Chất mất khi nung mkn

		PPKL LCR

		0,32



		13

		Hàm lượng ẩm H2O-

		PPKL LCR

		0,18



		14

		Chất không tan

		PPKL LCR

		0,32



		15

		Kali oxit K2O

		PPTQ LCR 

		0,62



		16

		Natri oxit Na2O

		PPTQ LCR 

		0,30



		17

		Kali oxit K2O + Natri oxit Na2O

		PPTQ LCR

		0,75



		VII

		PT hóa học quặng graphit

		

		



		1

		Lưu huỳnh S 

		PPTL

		1,03



		2

		Chất bốc Vcháy

		

		0,36



		3

		Độ ẩm phân tích Vphân tích

		

		0,36



		4

		Tỷ trọng d 

		

		0,44



		5

		Tro phân tích A 

		

		0,36



		VIII

		PT hóa học quặng felspat

		

		



		1

		Silic dioxit SiO2

		PPKL LCR 

		1,00



		2

		Nhôm oxit Al​2O3

		PPCĐ sau SiO2

		0,17



		3

		Sắt tổng Fe2O3

		PPCĐ sau SiO2

		0,49



		4

		Sắt tổng Fe2O3

		PPĐQ sau SiO2

		0,09



		5

		Titan dioxit TiO2

		PPĐQ sau SiO2

		0,12



		6

		Canxi oxit CaO

		PPCĐ LCR 

		0,18



		7

		Magie oxit MgO

		PPCĐ LCR

		0,18



		8

		Chất mất khi nung mkn

		PPKL LCR

		0,18



		9

		Kali oxit K2O

		PPTQ LCR 

		0,62



		10

		Natri oxit Na2O

		PPTQ LCR 

		0,30





		11

		Kali oxit K2O + Natri oxit Na2O

		PPTQ LCR

		0,75



		IX

		PT hóa học đất đá caolin, sét 

		

		



		1

		Silic dioxit SiO2

		PPKL LCR 

		1,00



		2

		Nhôm oxit Al​2O3

		PPCĐ sau SiO2

		0,17



		3

		Sắt tổng Fe2O3

		PPCĐ sau SiO2

		0,49



		4

		Sắt tổng Fe2O3

		PPĐQ sau SiO2

		0,09



		5

		Titan dioxit TiO2

		PPĐQ sau SiO2

		0,12



		6

		Canxi oxit CaO

		PPCĐ LCR 

		0,18



		7

		Magie oxit MgO

		PPCĐ LCR

		0,18



		8

		Mangan oxit MnO

		PPĐQ LCR 

		0,20



		9

		Photpho oxit P2O5

		PPĐQ LCR 

		0,43



		10

		Lưu huỳnh S 

		PPKL sau SiO2

		0,51



		11

		Chất mất khi nung mkn

		PPKL sau SiO2

		0,18



		12

		Nước kết tinh H2O+

		PPKL LCR

		0,49



		13

		Hàm lượng ẩm H2O-

		PPKL LCR

		0,18



		14

		Cacbon dioxit CO2

		PPCĐ LCR 

		0,32



		15

		Kali oxit K2O

		PPTQ LCR 

		0,62



		16

		Natri oxit Na2O

		PPTQ LCR 

		0,30



		17

		Kali oxit K2O + Natri oxit Na2O

		PPTQ LCR

		0,75



		X 

		PT hóa học quặng secpentin

		

		



		1

		Silic dioxit SiO2

		PPKL LCR 

		1,00



		2

		Nhôm oxit Al​2O3

		PPCĐ sau SiO2

		0,17



		3

		Sắt tổng Fe2O3

		PPCĐ LCR 

		0,33



		4

		Sắt (II) oxit FeO

		PPCĐ LCR

		0,34



		5

		Sắt (III) oxit Fe2O3

		

		0,65



		6

		Titan dioxit TiO2

		PPĐQ sau SiO2

		0,12



		7

		Canxi oxit CaO

		PPCĐ LCR 

		0,20



		8

		Magie oxit MgO

		PPCĐ LCR

		0,20



		9

		Mangan oxit MnO

		PPĐQ LCR 

		0,20



		10

		Photpho oxit P2O5

		PPĐQ LCR 

		0,43



		11

		Lưu huỳnh S 

		PPKL LCR 

		0,47



		12

		Chất mất khi nung mkn

		PPKL LCR

		0,16



		XI 

		PT hóa học đất đá silicat

		

		



		1

		Silic dioxit SiO2

		PPKL LCR 

		1,00



		2

		Nhôm oxit Al​2O3

		PPCĐ sau SiO2

		0,17



		3

		Sắt tổng

		PPCĐ sau SiO2

		0,22



		4

		Sắt (II) oxit FeO

		PPCĐ LCR

		0,43



		5

		Sắt (III) oxit Fe2O3

		

		0,63



		6

		Titan dioxit TiO2

		PPĐQ sau SiO2

		0,12



		7

		Canxi oxit CaO

		PPCĐ LCR 

		0,18



		8

		Magie oxit MgO

		PPCĐ LCR

		0,18



		9

		Mangan oxit MnO

		PPĐQ LCC

		0,15



		10

		Photpho oxit P2O5

		PPĐQ LCC

		0,43



		11

		Lưu huỳnh S 

		PPKL LCR

		0,51



		12

		Chất mất khi nung mkn

		PPKL LCR

		0,18



		13

		Nước kết tinh H2O+

		PPKL LCR

		0,49



		14

		Hàm lượng ẩm H2O-

		PPKL LCR

		0,18



		15

		Cacbon dioxit CO2

		PPCĐ LCR 

		0,32



		16

		Kali oxit K2O

		PPTQ LCR 

		0,62



		17

		Natri oxit Na2O

		PPTQ LCR 

		0,30



		18

		Kali oxit K2O + Natri oxit Na2O

		PPTQ LCR

		0,75





c. Hệ số mức dụng cụ - thiết bị cho phân tích hóa học đất hiếm, phóng xạ

Bảng 81


		TT

		Công việc, phương pháp phân tích 

		Hệ số 



		1

		PT hóa học uran U 

		PPĐQ LCR 

		1,00



		2

		PT hóa học thori Th 

		PPĐQ LCC

		0,33



		3

		PT hóa học thori Th 

		PPĐQ LCR 

		0,82



		4

		PT hóa học đất hiếm Tr2O3

		PPKL LCR

		0,77



		5

		PT hóa học niobi Nb 

		PPĐQ 

		0,13



		6

		PT hóa học tantal Ta 

		PPĐQ 

		0,77





Định mức sử dụng dụng cụ và thiết bị phân tích hóa học than, nước quy định tại bảng 82 và 83.


II.2.2. Phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử: Định mức sử dụng dụng cụ và thiết bị quy định tại bảng 82 và 83.


Bảng 82


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		PT than

		PT nước

		PT hấp thụ nguyên tử 



		

		

		

		

		

		

		Đất đá và quặng 

		Các ntố vi lượng nước 



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1

		Ampekế 20A

		Cái

		80

		1,68

		1,09

		5,51

		2,15



		2

		Bàn để dụng cụ thí nghiệm

		Cái

		60

		1,68

		1,09

		5,51

		2,15



		3

		Bàn làm việc

		Cái

		60

		12,08

		7,36

		42,78

		7,29



		4

		Bàn máy vi tính

		Cái

		60

		1,33

		1,33

		1,33

		1,33



		5

		Bảng xi lanh khí

		Cái

		20

		2,50

		-

		-

		-



		6

		Bát kết tinh 240ml

		Cái

		1,5

		5,03

		-

		-

		-



		7

		Bát sứ có mỏ

		Cái

		1

		5,03

		-

		-

		-



		8

		Bể chưng

		Cái

		96

		1,68

		-

		-

		-



		9

		Bếp điện 1kw

		Cái

		36

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00



		10

		Bình Bunzen 2000ml

		Cái

		1

		5,03

		-

		-

		-



		11

		Bình cân

		Cái

		12

		5,03

		3,26

		16,54

		6,46



		12

		Bình cân đáy bằng 2000ml

		Cái

		6

		5,03

		3,26

		16,54

		6,46



		13

		Bình chống ẩm

		Cái

		60

		5,03

		3,26

		16,54

		6,46



		14

		Bình chưng cất đáy tròn 250ml

		Cái

		6

		-

		3,26

		-

		-



		15

		Bình định mức 100 ml

		Cái

		1

		5,03

		3,26

		16,54

		6,46



		16

		Bình định mức 250ml

		Cái

		1

		5,03

		3,26

		16,54

		6,46



		17

		Bình garomet

		Cái

		60

		1,68

		-

		-

		-



		18

		Bình Keldal 500ml

		Cái

		12

		5,03

		3,26

		16,54

		6,46



		19

		Bình một cổ có ống ở đáy 5 lít

		Cái

		1

		-

		3,26

		-

		-



		20

		Bình nhỏ giọt 100 - 120ml

		Cái

		1

		-

		3,26

		-

		-



		21

		Bình nón 500ml

		Cái

		1

		5,03

		-

		-

		-



		22

		Bình polietylen 100ml

		Cái

		12

		-

		-

		16,54

		-



		23

		Bình polietylen 250ml

		Cái

		12

		-

		-

		16,54

		-



		24

		Bình tam giác 250ml

		Cái

		6

		-

		3,26

		-

		-



		25

		Bình teΦlon

		Cái

		60

		-

		-

		16,54

		6,46



		26

		Bình thép chứa khí 40 lít

		Cái

		96

		0,03

		0,02

		0,09

		0,03



		27

		Bình Vuyêcxơ 500ml

		Cái

		1

		5,03

		3,26

		16,54

		6,46



		28

		Bộ giá để mẫu chuẩn

		bộ

		30

		1,68

		1,09

		5,51

		2,15



		29

		Bộ rây mẫu

		bộ

		30

		3,33

		-

		-

		-



		30

		Buret 50ml

		Cái

		3

		-

		-

		16,54

		-



		31

		Cái thu giọt có ống dẫn

		Cái

		1

		5,03

		3,26

		16,54

		6,46



		32

		Cái thu giọt Dina Starkha

		Cái

		1

		5,03

		3,26

		16,54

		6,46



		33

		Cân kỹ thuật

		Cái

		60

		0,83

		0,83

		0,83

		0,83



		34

		Can nhựa 10 lít

		Cái

		12

		1,68

		1,09

		5,51

		2,15



		35

		Cầu dao điện nhỏ

		Cái

		24

		6,71

		4,34

		22,06

		8,62



		36

		Cầu dao điện tổng

		Cái

		24

		6,71

		4,34

		22,06

		8,62



		37

		Chai đựng hóa chất

		Cái

		1

		15,09

		9,78

		49,63

		19,39



		38

		Chậu nhôm Φ 50-70cm

		Cái

		12

		1,67

		1,67

		1,67

		1,67



		39

		Chén niken

		Cái

		12

		-

		0,83

		16,54

		-



		40

		Chén sứ 20ml

		Cái

		1

		5,03

		3,26

		16,54

		6,46



		41

		Cốc cân (biucxơ) 30 x 45

		Cái

		1

		-

		3,26

		-

		-



		42

		Cốc có mỏ 300ml

		Cái

		1

		-

		3,26

		-

		-



		43

		Cốc thủy tinh chịu nhiệt 50ml

		Cái

		1

		-

		-

		-

		19,39



		44

		Cối chày mã não Φ 100ml

		bộ

		60

		1,67

		1,67

		1,67

		1,67



		45

		Công tơ điện 2 pha

		Cái

		86

		3,35

		2,17

		11,03

		4,31



		46

		Công tơ điện 3 pha

		Cái

		86

		6,71

		4,34

		22,06

		8,62



		47

		Cuvét graΦit 6,6 kw

		Cái

		24

		

		

		60,00

		60,00



		48

		Đèn catot rỗng - 0,04kw

		Cái

		2

		-

		-

		6,46

		-



		49

		Đèn neon - 0,04 kw

		Cái

		24

		6,71

		4,34

		22,06

		8,62



		50

		Dép nhựa

		Đôi

		12

		13,42

		8,69

		44,11

		17,24



		51

		Dispenser

		Cái

		24

		-

		-

		-

		12,92



		52

		Đồng hồ bấm giây

		Cái

		24

		0,67

		0,43

		2,21

		0,86



		53

		Đồng hồ đo áp lực khí argon

		bộ

		60

		-

		-

		-

		22,06



		54

		Đồng hồ đo áp lực khí axetylen

		bộ

		60

		-

		-

		-

		22,06



		55

		Đồng hồ đo áp lực khí oxy nitơ

		bộ

		60

		-

		-

		-

		22,06



		56

		Đồng hồ hơi

		Cái

		24

		1,68

		1,09

		5,51

		2,15





		57

		Đồng hồ treo tường

		Cái

		36

		6,71

		4,34

		22,06

		8,62



		58

		Đũa thủy tinh l=30cm

		Cái

		1

		5,03

		3,26

		16,54

		6,46



		59

		Dụng cụ chiết 250ml

		Cái

		2

		5,03

		3,26

		16,54

		6,46



		60

		Dụng cụ sửa chữa cơ khí

		bộ

		36

		5,25

		10,44

		30,21

		



		61

		Găng tay cao su 

		Đôi

		1

		5,03

		3,26

		16,54

		6,46



		62

		Ghế tựa

		Cái

		60

		12,08

		7,36

		42,78

		7,29



		63

		Ghế xoay

		Cái

		48

		1,33

		1,33

		1,33

		1,33



		64

		Giá để mẫu

		Cái

		60

		1,68

		1,09

		5,51

		2,15



		65

		Giá đỡ burét

		Cái

		80

		1,68

		1,09

		5,51

		2,15



		66

		Kẹp càng cua đỡ buret

		Cái

		24

		0,33

		0,33

		0,33

		0,33



		67

		Khay đựng mẫu inốc 40x40cm

		Cái

		48

		1,68

		1,09

		5,51

		2,15



		68

		Khay sắt tráng men 20x30cm

		Cái

		48

		1,68

		1,09

		5,51

		2,15



		69

		Khay sứ 30x50cm

		Cái

		6

		5,03

		3,26

		16,54

		6,46



		70

		Kìm kẹp chén nung

		Cái

		36

		6,71

		4,34

		22,06

		8,62



		71

		Máy BIU - 2

		Cái

		36

		1,68

		0,00

		0,00

		0,00



		72

		Máy cất nước - 0,08kw

		Cái

		60

		-

		0,83

		-

		-



		73

		Máy đo độ dẫn điện - 0,06kw

		Cái

		60

		-

		1,09

		-

		-



		74

		Máy đo PH - 0,06kw

		Cái

		60

		-

		0,83

		-

		-



		75

		Máy ép hơi - 0,75kw

		Cái

		20

		1,68

		0,00

		0,00

		0,00



		76

		Máy hút ẩm - 2kw

		Cái

		60

		2,55

		2,55

		2,55

		2,55



		77

		Máy hút bụi - 1,5kw

		Cái

		60

		0,05

		0,05

		0,05

		0,05



		78

		Máy hút chân không - 1,5kw

		Cái

		80

		0,67

		0,43

		2,21

		0,86



		79

		Máy khuấy - 10,5kw

		Cái

		60

		-

		0,33

		-

		-



		80

		Máy lắc - 0,06kw

		Cái

		60

		-

		0,17

		-

		-



		81

		Máy ly tâm điện - 2kw

		Cái

		60

		-

		0,33

		-

		-



		82

		Máy nén khí 10bar

		Cái

		60

		-

		0,33

		-

		-



		83

		Máy phân tích cacbon - 2kw

		Cái

		20

		0,28

		0,00

		0,00

		0,00



		84

		Máy so màu 320 Rconst - 0,06kw

		Cái

		60

		-

		0,83

		-

		-



		85

		Máy tính bỏ túi

		Cái

		24

		1,67

		1,67

		1,67

		1,67



		86

		Máy trắc quang

		Cái

		20

		0,04

		0,00

		0,00

		0,00



		87

		Micro buret 0,5ml

		Cái

		2

		5,03

		3,26

		16,54

		6,46



		88

		Micro pipet 10ml

		Cái

		1,5

		-

		-

		-

		6,46



		89

		Môtơ tủ hút hơi độc

		Cái

		60

		0,07

		0,04

		0,22

		0,09



		90

		Mũ bao tóc trắng

		Cái

		12

		13,42

		13,42

		13,42

		13,42



		91

		Nắp kính thủy tinh

		Cái

		2

		15,09

		9,78

		49,63

		19,39



		92

		Nhiệt kế

		Cái

		12

		0,07

		0,05

		0,23

		0,09



		93

		Ổn áp

		Cái

		36

		1,68

		1,09

		5,51

		2,15



		94

		Ống chuẩn độ (Buret) có khóa 50ml

		Cái

		2

		-

		3,26

		16,54

		6,46



		95

		Ống đong hình trụ 100ml

		Cái

		1

		5,03

		3,26

		16,54

		6,46



		96

		Ống đong hình trụ 10ml

		Cái

		1

		5,03

		3,26

		16,54

		6,46



		97

		Ống nghiệm Φ = 2cm, l = 20cm

		Cái

		1

		-

		3,26

		-

		-



		98

		Ống nhỏ giọt 50ml

		Cái

		1

		5,03

		-

		-

		-



		99

		Ống sinh hàn bầu

		Cái

		1

		-

		3,26

		-

		-



		100

		Ống so màu hình trụ 100ml

		Cái

		1

		-

		3,26

		-

		-



		101

		Phễu chiết 125ml

		Cái

		1,5

		5,03

		3,26

		16,54

		6,46



		102

		Phễu hình nón N05

		Cái

		1,5

		5,03

		3,26

		16,54

		6,46



		103

		Phễu lọc đáy sứ xốp (50ml - 100ml)

		Cái

		1,5

		-

		3,26

		-

		-



		104

		Phễu ngăn khí

		Cái

		1,5

		-

		3,26

		-

		-



		105

		Picnomet hình trụ có vạch mức, 25ml

		Cái

		3

		5,03

		-

		-

		-



		106

		Pipet bầu 10ml

		Cái

		1

		5,03

		3,26

		16,54

		6,46



		107

		Pipet bầu 50ml

		Cái

		1

		-

		3,26

		-

		-



		108

		Pipet thẳng chia độ 0,1ml

		Cái

		1

		5,03

		3,26

		16,54

		6,46



		109

		Quả bóp cao su

		quả 

		3

		-

		3,26

		-

		-



		110

		Quần áo trắng

		bộ

		12

		13,42

		13,42

		13,42

		13,42



		111

		Quạt thông gió - 0,04kw

		Cái

		60

		1,68

		1,09

		5,51

		2,15



		112

		Quạt trần - 0,1kw

		Cái

		60

		4,47

		4,47

		4,47

		4,47



		113

		Sắc ký khí GCH-8-1

		Cái

		20

		2,50

		-

		-

		-



		114

		Sinh hàn bầu, 5 bầu

		Cái

		1

		-

		-

		-

		6,46



		115

		Sinh hàn thẳng, 600ml

		Cái

		1

		-

		-

		-

		6,46



		116

		Thang nhôm

		Cái

		60

		1,68

		1,68

		1,68

		1,68



		117

		Thùng nhôm

		Cái

		60

		1,68

		1,09

		5,51

		2,15



		118

		Thùng nhựa có nắp 100 lít

		Cái

		60

		1,68

		1,09

		5,51

		2,15



		119

		Tủ đựng tài liệu 

		Cái

		60

		3,35

		2,17

		11,03

		4,31



		120

		Tủ gỗ đựng hóa chất

		Cái

		60

		1,68

		1,09

		5,51

		2,15



		121

		Tủ lạnh - 0,1kw

		Cái

		60

		1,68

		1,09

		5,51

		2,15



		122

		USB

		Cái

		24

		0,04

		0,03

		0,14

		0,05



		123

		Vôn kế

		Cái

		60

		1,68

		1,09

		5,51

		2,15



		124

		Điện năng

		Kwh

		

		64,94

		40,18

		3.460,98

		3.383,26





Bảng 83


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		PT than

		PT nước 

		PTHT nguyên tử



		

		

		

		

		

		PT HTNT các ntố trong đất đá và quặng 

		PT HTNT các ntố vi lượng trong nước 



		1

		Cân phân tích 10-4 SATORIUS

		Cái

		0,05

		0,03

		0,17

		0,07



		2

		Điều hòa 12000 BTU - 2,2kw

		Cái

		0,63

		0,41

		2,07

		0,81



		3

		Lò nung CARBOLITER - 5kw

		Cái

		0,06

		0,04

		0,21

		0,08



		4

		Lò vi sóng - 2,5kw

		Cái

		0,08

		0,05

		

		



		5

		Máy điện cực chọn lọc - 0,4kw

		Cái

		0,21

		0,14

		

		



		6

		Máy HTNT A6501S - 1,2kw

		Cái

		

		

		8,27

		3,23



		7

		Máy in A4 - 0,5kw

		Cái

		0,13

		0,08

		0,41

		0,16



		8

		Máy nhiệt lượng C400 - 3kw

		Cái

		0,26

		0,17

		

		



		9

		Máy so màu SIMAD3U - 1201 - 0,5kw

		Cái

		

		

		0,34

		0,13



		10

		Máy vi tính - 0,4kw

		Cái

		1,26

		0,81

		4,14

		1,62



		11

		Thiết bị bay hơi lạnh MVU 1kw

		Cái

		

		

		8,27

		3,23



		13

		Thiết bị hidrua hóa HVG 1kw

		Cái

		

		

		8,27

		3,23



		14

		Tủ hút hơi độc - 0,5kw

		Cái

		0,06

		0,04

		0,21

		0,08



		15

		Tủ sấy - 2,5kw

		Cái

		0,06

		0,04

		0,21

		0,08



		16

		Điện năng

		Kwh

		29,67

		19,22

		287,18

		112,21





Ghi chú: mức trong bảng 82 và 83 quy định cho:


- Phân tích chất bốc TCVN 174 - 65 trong phân tích hóa học than;


- Axit silicic tự do, phương pháp trắc quang trong phân tích hóa học từng yêu cầu riêng trong nước - phân tích hóa học nước;


- Au - phương pháp cộng kết telua trong phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử các nguyên tố trong đất đá và quặng - phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử.


Đối với các yêu cầu phân tích khác, mức được điều chỉnh với hệ số tại bảng 84, 85 và 86.


Hệ số mức dụng cụ - thiết bị cho phân tích hóa học than


Bảng 84


		TT

		Công việc 

		Hệ số 



		1

		2

		3



		1

		Chất bốc TCVN 174 - 65

		1,00



		2

		Độ ẩm phân tích TCVN 172 - 65

		0,96



		3

		Hydro và carbon TCVN 255 - 67

		2,87



		4

		Lưu huỳnh tổng lượng TCVN 175 - 65

		1,83



		5

		Nhiệt bốc cháy TCVN 200 - 66

		2,78



		6

		Nitơ TCVN 253 - 67

		2,49



		7

		Photpho oxit TCVN 254 - 67

		2,61



		8

		Tro hóa mẫu than để phân tích hóa học và xác định nhiệt nóng chảy

		0,41



		9

		Tro phân tích, TCVN 173 - 65

		0,96



		10

		Tro, thành phần hóa học

		18,75



		11

		Tính toán và ghi chép kết quả phân tích 

		4,33



		12

		Than đá, phân tích kỹ thuật (Độ ẩm phân tích Wpt, tro phân tích Apt, chất bốc Vpt, S tổng lượng)

		12,10



		13

		Than đá, phân tích toàn diện (Độ ẩm phân tích Wpt, tro phân tích Apt, chất bốc Vpt, nhiệt bốc cháy Qpt, carbon và hydro C.H, Nitơ N, S tổng lượng)

		0,75





Hệ số mức dụng cụ - thiết bị cho phân tích hóa học nước 


Bảng 85


		TT

		Công việc 

		Hệ số 



		1

		2

		3



		a 

		Phân tích hóa học từng yêu cầu riêng trong nước

		



		1

		Axit silicic tự do, phương pháp trắc quang

		1,00



		2

		Carbonic ăn mòn, phương pháp thể tích

		1,00



		3

		Carbonic tự do, phương pháp thể tích

		1,08



		4

		Clo, phương pháp thể tích

		1,00



		5

		Độ cứng tổng quát, phương pháp chuẩn độ thể tích 

		1,08



		6

		Ion amoni, phương pháp so mầu xác định trực tiếp

		0,81



		7

		Ion canxi, phương pháp chuẩn độ thể tích

		1,08



		8

		Ion carbonat, phương pháp thể tích

		1,00



		9

		Ion hyđrô carbonat, phương pháp thể tích

		0,72



		10

		Ion magie, phương pháp chuẩn độ thể tích

		1,08



		11

		Ion nitrat, phương pháp so màu

		1,42



		12

		Ion nitrit, phương pháp so màu 

		0,94



		13

		Ion sunfat, phương pháp trọng lượng

		2,33



		14

		Nhôm, phương pháp so màu

		4,08



		15

		Sắt (III), phương pháp so màu

		0,94



		16

		Sắt (II), phương pháp chuẩn độ

		1,22



		17

		Nồng độ ion hyđrô (pH), phương pháp so màu

		0,94



		18

		Tổng độ khoáng, sấy ở 1050C, phương pháp trọng lượng

		2,11



		19

		Tính chất vật lý, xác định định tính

		1,08



		20

		Nước tự nhiên, phân tích hóa học toàn diện (NH4+, Ca2+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Al3+, CO2 tự do, CO2 ăn mòn, HCO3-, Cl-, NO3-, NO2-, SO42-, H2SiO2, pH, CO32-, K và Na, tổng độ khoáng độ cứng chung, tính chất vật lý, tính toán và ghi chép kết quả phân tích)

		24,93



		21

		Nước tự nhiên, phân tích hóa học toàn diện (NH4+, Ca2+, Mg2+, CO2 tự do, Fe2+, Fe3+, Cl-, NO3-, NO2-, SO42-, H2SiO2, HCO3-, CO32-, pH, tổng độ khoáng độ cứng chung, tính chất vật lý, tính toán và ghi chép kết quả phân tích)

		18,77



		b

		Phân tích hóa học các nguyên tố vi lượng và môi trường trong nước

		



		1

		Asen As - phương pháp trắc quang 

		5,16



		2

		Mangan Mn2+ - phương pháp trắc quang 

		2,44



		3

		Bo B - phương pháp trắc quang 

		2,05



		4

		Flo F - phương pháp trắc quang 

		2,05



		5

		Flo F - phương pháp điện cực chọn lọc ion

		3,22



		6

		Brom Br - phương pháp trắc quang 

		3,61



		7

		Iod I - phương pháp chiết - trắc quang 

		3,61



		8

		Amoni NH42+ - phương pháp trắc quang sau khi chưng cất

		3,22



		9

		Cianua CN- - phương pháp trắc quang sau khi chưng cất

		5,94



		10

		Phenol - phương pháp trắc quang sau khi chưng cất

		6,71



		11

		Oxy hòa tan DO - phương pháp thể tích

		1,39



		12

		Nhu cầu oxy sinh hóa BOD5 - phương pháp thể tích

		2,64



		13

		Nhu cầu oxy sinh hóa COD - phương pháp thể tích

		8,85



		14

		Độ màu - phương pháp trắc quang

		1,86



		15

		EC độ dẫn điện

		1,19



		16

		Độ đục - đo độ đục hoặc độ truyền qua

		1,19



		17

		Nitơ tổng - phương pháp trắc quang 

		5,74



		18

		Photpho oxit tổng - phương pháp trắc quang 

		3,13



		19

		Bari Ba - phương pháp trắc quang 

		3,91





Hệ số mức dụng cụ - thiết bị cho phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử


Bảng 86


		TT

		Công việc 

		Hệ số 



		1

		2

		3



		1

		Phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử các nguyên tố trong đất đá và quặng

		



		1.1

		Au - phương pháp cộng kết telua

		1,00



		1.2

		Au - phương pháp chiết bằng MIBK (đo theo kỹ thuật không ngọn lửa)

		1,09



		1.3

		Au - phương pháp chiết bằng MIBK (đo theo kỹ thuật ngọn lửa)

		0,81



		1.4

		Ag - phân hủy mẫu bằng cường thủy

		0,47



		1.5

		Ag - chiết bằng IZO - Amylic

		0,57



		1.6

		Cu, Pb, Zn, Ag, Ni, Co, Bi phân hủy mẫu bằng 3 axit trong bình teflon (phân tích 1 nguyên tố đầu)

		0,62



		1.7

		Như trên phân tích thêm mỗi một nguyên tố

		0,17



		1.8

		Cu, Pb, Zn, Cd phân hủy mẫu bằng cường thủy (phân tích một nguyên tố đầu)

		0,47



		1.9

		Như trên, phân tích thêm mỗi một nguyên tố

		0,17



		1.10

		Mn, Co, Ni phân hủy mẫu bằng 3 axit (phân tích một nguyên tố đầu)

		0,66



		1.11

		Như trên, phân tích thêm mỗi một nguyên tố

		0,17



		1.12

		As phân hủy mẫu bằng 3 axit trong bình teflon

		0,62



		1.13

		Sb phân hủy mẫu bằng 3 axit trong bình teflon

		0,62



		1.14

		Bi phân hủy mẫu bằng cường thủy

		0,47



		1.15

		As, Sb, phân hủy mẫu bằng 3 axit trong chén platin

		0,66



		1.16

		SrO trong silicát

		0,62



		1.17

		BaO trong silicát

		0,81



		1.18

		MgO trong đá vôi

		0,33



		1.19

		K, Na, Li, Rb, Cs phân hủy mẫu bằng 3 axit trong chén platin (đo cùng một dung dịch) phân tích 1 nguyên tố đầu

		0,62



		1.20

		Như trên, phân tích thêm mỗi một nguyên tố

		0,17



		1.21

		Hg - bay hơi lạnh

		1,20



		2

		Phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử các nguyên tố vi lượng trong nước

		



		2.1

		Thủy ngân Hg - Kỹ thuật bay hơi lạnh

		1,00



		2.2

		Asen As - Kỹ thuật hidrua hóa

		1,60



		2.3

		Selen Se - Kỹ thuật hidrua hóa

		1,60



		2.4

		Cu, Pb, Zn, Cd, Ag, Co, Ni, Cr, Mn. Chiết bằng MIBK + APDC (phân tích một nguyên tố đầu)

		1,93



		2.5

		Cu, Pb, Zn, Cd, Ag, Co, Ni, Cr, Mn. Chiết bằng MIBK + APDC phân tích thêm mỗi một nguyên tố 

		0,39



		2.6

		Ti,  Al, Mo, Sn, Ba, Sr … Phân tích một nguyên tố đầu

		0,55



		2.7

		Ti,  Al, Mo, Sn, Ba, Sr … Phân tích thêm mỗi một nguyên tố 

		0,39





II.2.3. Phân tích quang phổ plasma: ca/100 yêu cầu


Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị công tác phân tích quang phổ plasma quy định tại bảng 87 và 88.


		Bảng 87


TT 

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		PT quang phổ plasma



		

		

		

		

		PT plasma lần lượt

		PT plasma đồng thời



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Ampekế 20A

		Cái

		36

		4,29

		5,59



		2

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		Cái

		36

		0,01

		0,01



		3

		Bàn để dụng cụ thí nghiệm

		Cái

		60

		4,29

		5,59



		4

		Bàn để mẫu đo

		Cái

		60

		4,29

		5,59



		5

		Bàn làm việc 

		Cái

		60

		32,97

		43,38



		6

		Bàn máy vi tính 

		Cái

		60

		4,29

		5,59



		7

		Bếp điện 1kw

		Cái

		36

		1,00

		1,00



		8

		Bình chống ẩm

		Cái

		60

		0,86

		1,12



		9

		Bình định mức 500ml

		Cái

		1

		12,86

		16,77



		10

		Bình định mức polietylen 100ml

		Cái

		12

		12,86

		16,77



		11

		Bình nhựa 50 lít

		Cái

		60

		0,86

		1,12



		12

		Bình teΦlon

		Cái

		60

		16,33

		16,33



		13

		Bình thép chứa khí 40 lít

		Cái

		96

		4,29

		5,59



		14

		Bình thủy tinh 5 lít

		Cái

		6

		12,86

		16,77



		15

		Bình tia polietylen 500ml

		Cái

		1

		12,86

		16,77



		16

		Cân kỹ thuật

		Cái

		60

		0,83

		0,83



		17

		Can nhựa 5 lít

		Cái

		12

		4,29

		5,59



		18

		Catut lọc nước

		Cái

		12

		3,00

		3,00



		19

		Cầu dao điện nhỏ

		Cái

		24

		4,29

		5,59



		20

		Cầu dao điện tổng

		Cái

		24

		4,29

		5,59



		21

		Chậu nhôm Φ 50-70cm

		Cái

		12

		4,29

		5,59



		22

		Chén thạch anh

		Cái

		12

		12,86

		16,77



		23

		Chén ziacon

		Cái

		60

		16,33

		16,33



		24

		Cốc polietylen đựng mẫu đo 250ml

		Cái

		3

		12,86

		16,77



		25

		Cốc teΦlon

		Cái

		4

		12,86

		16,77



		26

		Cốc thủy tinh 100ml

		Cái

		1

		38,59

		50,30



		27

		Công tơ điện 2 pha

		Cái

		86

		4,29

		5,59



		28

		Công tơ điện 3 pha

		Cái

		86

		4,29

		5,59



		29

		Cột lọc nước tinh khiết

		Cái

		12

		4,29

		5,59



		30

		Dây hút mẫu

		Đôi

		1

		12,86

		16,77



		31

		Đèn neon - 0,04kw

		Cái

		24

		17,15

		22,36



		32

		Dép nhựa 

		Đôi

		12

		34,30

		44,71



		33

		Dispenser

		Cái

		24

		35,72

		43,54



		34

		Đồng hồ treo tường

		Cái

		36

		4,29

		5,59



		35

		Đũa thủy tinh l = 30cm

		Cái

		1

		12,86

		16,77



		36

		Dụng cụ sửa chữa cơ khí

		bộ

		36

		5,25

		10,44





		37

		Găng tay BHLĐ

		Đôi

		6

		34,30

		44,71



		38

		Găng tay cao su

		Cái

		1

		12,86

		16,77



		39

		Ghế tựa

		Cái

		60

		32,97

		43,38



		40

		Ghế xoay

		Cái

		48

		1,33

		1,33



		41

		Giá để mẫu

		Cái

		60

		4,29

		5,59



		42

		Giá đỡ anion

		Cái

		96

		4,29

		5,59



		43

		Giá đỡ burét

		Cái

		80

		4,29

		5,59



		44

		Giá đỡ cation

		Cái

		96

		4,29

		5,59



		45

		Kẹp càng cua đỡ buret

		Cái

		24

		17,15

		22,36



		46

		Kẹp gắp mẫu

		Cái

		24

		0,33

		0,33



		47

		Két sắt

		Cái

		60

		4,29

		5,59



		48

		Khay sắt tráng men 20 x 30cm

		Cái

		48

		17,15

		22,36



		49

		Kìm kẹp chén nung

		Cái

		36

		0,33

		0,33



		50

		Máy hút ẩm - 2kw

		Cái

		60

		6,52

		8,50



		51

		Máy hút bụi - 1,5kw 

		Cái

		60

		0,14

		0,18



		52

		Máy hút chân không - 1,5kw

		Cái

		80

		1,71

		2,24



		53

		Máy so màu 320 Rconst - 0,06kw

		Cái

		60

		0,83

		0,83



		54

		Máy tính bỏ túi

		Cái

		24

		1,67

		1,67



		55

		Micropipet 0,10ml, nhựa

		Cái

		3

		12,86

		16,77



		56

		Micropipet 1ml, nhựa

		Cái

		3

		12,86

		16,77



		57

		Môtơ tủ hút hơi độc

		Cái

		60

		0,17

		0,22



		58

		Mũ bao tóc trắng

		Cái

		12

		34,30

		44,71



		59

		Mũ bịt đầu kẹp

		Cái

		60

		0,83

		0,83



		60

		Nắp kính thủy tinh

		Cái

		2

		38,59

		50,30



		61

		Ổn áp

		Cái

		36

		4,29

		5,59



		62

		Ống đong thủy tinh 100ml

		Cái

		1

		12,86

		16,77



		63

		Ống đong thủy tinh 10ml

		Cái

		1

		12,86

		16,77



		64

		Ống đong thủy tinh 250ml

		Cái

		1

		12,86

		16,77



		65

		Ống đong thủy tinh 500ml

		Cái

		1

		12,86

		16,77



		66

		Ống oxyt nhôm

		Cái

		1

		12,86

		16,77



		67

		Ống thủy tinh cho touch

		Cái

		2

		12,86

		16,77



		68

		Phễu thủy tinh

		Cái

		1,5

		12,86

		16,77



		69

		Pipet bầu 10ml

		Cái

		1

		12,86

		16,77



		70

		Pipet thẳng chia độ 0,1ml

		Cái

		1

		12,86

		16,77



		71

		Pipét tự động 1ml

		Cái

		1

		12,86

		16,77



		72

		Pipét tự động 10ml

		Cái

		1

		12,86

		16,77



		73

		Pipét tự động 5ml

		Cái

		1

		12,86

		16,77



		74

		Quần áo trắng

		bộ

		12

		34,30

		44,71



		75

		Quạt thông gió - 0,04kw

		Cái

		60

		8,57

		11,18



		76

		Quạt trần - 0,1kw

		Cái

		60

		11,32

		14,76



		77

		Thang nhôm

		Cái

		60

		5,25

		10,44



		78

		Thùng nhựa có nắp 100 lít

		Cái

		60

		4,29

		5,59



		79

		Tủ đựng tài liệu

		Cái

		60

		8,57

		11,18



		80

		Tủ gỗ đựng hóa chất

		Cái

		60

		4,29

		5,59



		81

		USB

		Cái

		24

		0,50

		0,50



		82

		Van điều áp

		Cái

		6

		12,86

		16,77



		83

		Vỏ hình khí argon

		Cái

		12

		17,15

		22,36



		84

		Vôn kế

		Cái

		60

		4,29

		5,59



		85

		Điện năng

		Kwh

		

		73,53

		93,85





Bảng 88


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		PT quang phổ plasma



		

		

		

		PT plasma lần lượt

		PT plasma đồng thời



		1

		Cân phân tích 10-4 SATORIUS

		Cái

		0,26

		0,34



		2

		Điều hòa 12000 BTU - 2,2kw

		Cái

		1,61

		2,10



		3

		Lò nung CARBOLITER - 5kw

		Cái

		1,35

		1,76



		4

		Máy in A4 - 0,5kw

		Cái

		0,32

		0,42



		5

		Máy quang phổ Plasma JY 38S - 3kw

		Cái

		0,91

		1,18



		6

		Máy vi tính - 0,4kw

		Cái

		3,22

		4,19



		7

		Tủ hút hơi độc - 0,5kw

		Cái

		0,17

		0,22



		8

		Tủ sấy - 2,5kw

		Cái

		0,17

		0,22



		9

		Điện năng

		Kwh

		94,08

		122,65





Ghi chú: mức trong bảng 87 và 88 quy định cho:


- Phân tích 1 nguyên tố đầu, trong phân tích quang phổ plasma lần lượt các nguyên tố - phân tích quang phổ plasma;


Đối với các yêu cầu phân tích khác, mức được điều chỉnh với hệ số tại bảng 89


Hệ số mức dụng cụ - thiết bị cho phân tích quang phổ plasma


Bảng 89


		TT

		Công việc

		Hệ số



		a 

		Phân tích quang phổ plasma lần lượt các nguyên tố

		



		1

		Loại mẫu yêu cầu phân tích 10 nguyên tố (As, Mo, Sb, Zn, Pb, Bi, Co, Ni, Cu, Ag)

		



		1.1

		Phân tích 1 nguyên tố đầu

		1,00



		1.2

		Phân tích thêm mỗi một nguyên tố

		0,21



		2

		Loại mẫu yêu cầu phân tích 4 nguyên tố (Sn, W, Mo, Cr):

		



		2.1

		Phân tích 1 nguyên tố đầu

		1,30



		2.2

		Phân tích thêm mỗi một nguyên tố

		0,21



		3

		Phân tích các nguyên tố vi lượng trong nước 

		



		3.1

		Phân tích 1 nguyên tố đầu

		0,41



		3.2

		Phân tích thêm mỗi một nguyên tố

		0,26



		4

		Phân tích quang phổ plasma 15 nguyên tố đất hiếm

		3,55





II.2.4. Phân tích nghiệm: ca/100 yêu cầu


Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị công tác phân tích nghiệm quy định tại bảng 90 và 91.


II.2.5. Phân tích quang phổ hồ quang: ca/100 yêu cầu


Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị công tác phân tích quang phổ hồ quang quy định tại bảng 90 và 91.


II.2.6. Phân tích cơ lý: ca/100 yêu cầu


Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị công tác phân tích cơ lý quy định tại bảng 90 và 91.


II.2.7. Thử nghiệm khoáng sản không kim loại: ca/100 yêu cầu


Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị công tác thử nghiệm khoáng sản không kim loại quy định tại bảng 90 và 91


Bảng 90


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		PT nghiệm

		Hồ quang

		Cơ lý

		Thử nghiệm KSKKL



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1

		Amian tấm 80 x 120cm

		tấm

		6

		-

		6,96

		-

		-



		2

		Ampekế 20A

		Cái

		36

		5,59

		2,32

		3,04

		36,99



		3

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		Cái

		36

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		4

		Bàn để dụng cụ thí nghiệm

		Cái

		60

		5,59

		2,32

		3,04

		36,99



		5

		Bàn làm việc 

		Cái

		60

		21,02

		7,94

		10,84

		146,62



		6

		Bàn máy vi tính 

		Cái

		60

		1,33

		1,33

		1,33

		1,33



		7

		Bếp cách cát

		Cái

		24

		-

		-

		-

		1,00



		8

		Bếp điện 1kw

		Cái

		36

		-

		-

		1,00

		1,00



		9

		Bình cầu đáy bằng 2000ml

		Cái

		6

		-

		-

		-

		110,96



		10

		Bình định mức 100ml

		Cái

		1

		-

		6,96

		-

		110,96



		11

		Bình định mức 500ml

		Cái

		1

		-

		6,96

		-

		110,96



		12

		Bình đong hình trụ bằng sắt 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 10 lít

		bộ

		60

		-

		-

		-

		5,00



		13

		Bình tam giác 250ml

		Cái

		6

		-

		-

		9,13

		-



		14

		Bình tam giác 500ml

		Cái

		6

		-

		-

		9,13

		-



		15

		Bình thép chứa khí 40lít

		Cái

		96

		-

		2,32

		3,04

		36,99



		16

		Bình thủy tinh 20lít

		Cái

		6

		-

		-

		9,13

		-



		17

		Bình thủy tinh hình nón 100ml

		Cái

		6

		16,77

		-

		-

		-



		18

		Bình thủy tinh hình nón 500ml

		Cái

		6

		16,77

		-

		-

		-



		19

		Bình tỷ trọng 50ml

		Cái

		3

		-

		-

		9,13

		-



		20

		Bình tỷ trọng 100ml

		Cái

		3

		-

		-

		9,13

		-



		21

		Bộ rây mẫu

		bộ

		30

		-

		-

		3,00

		3,00



		22

		Búa địa chất

		Cái

		36

		-

		-

		-

		0,83



		23

		Cân kỹ thuật

		Cái

		60

		0,83

		0,83

		0,83

		0,83



		24

		Capen

		Cái

		6

		16,77

		-

		-

		-



		25

		Cầu dao điện nhỏ

		Cái

		24

		20,00

		20,00

		20,00

		20,00



		26

		Cầu dao điện tổng

		Cái

		24

		20,00

		20,00

		20,00

		20,00



		27

		Chai đựng hóa chất

		Cái

		1

		67,07

		27,82

		36,53

		443,85



		28

		Chậu nhôm Φ 50 - 70cm

		Cái

		40

		0,00

		0,00

		5,00

		5,00



		29

		Chén nghiệm Φ =10cm dung tích 500ml

		Cái

		1

		16,77

		-

		-

		-



		30

		Chén sứ 20ml

		Cái

		1

		16,77

		-

		-

		-



		31

		Chổi lông để rửa dụng cụ

		Cái

		2

		16,77

		6,96

		9,13

		110,96



		32

		Cốc thủy tinh 100ml

		Cái

		1

		50,30

		20,87

		27,40

		332,89



		33

		Cối chày đồng

		bộ

		96

		0,00

		0,00

		2,50

		2,50



		34

		Cối chày sứ Φ 300mm

		bộ

		24

		0,00

		0,00

		2,50

		2,50



		35

		Côn xác định độ dẻo

		bộ

		100

		0,00

		0,00

		1,17

		1,17



		36

		Côn xác định giới hạn chảy

		bộ

		36

		0,00

		0,00

		3,33

		0,00



		37

		Công tơ điện 2 pha

		Cái

		86

		5,59

		2,32

		3,04

		36,99



		38

		Công tơ điện 3 pha

		Cái

		86

		5,59

		2,32

		3,04

		36,99



		39

		Cực than quang phổ Φ6mm l=20cm

		Thanh

		1

		-

		6,96

		-

		-



		40

		Dao con

		Cái

		12

		-

		-

		-

		0,83



		41

		Dao vòng

		Cái

		60

		-

		-

		1,67

		0,47



		42

		Đèn cho máy quang học - 0,04kw

		Cái

		12

		-

		5,83

		-

		0,00



		43

		Đèn neon - 0,04kw

		Cái

		24

		22,36

		9,27

		12,18

		147,95



		44

		Dép nhựa

		Đôi

		12

		22,36

		9,27

		12,18

		147,95



		45

		Đồng hồ axetylen

		Cái

		60

		1,67

		0,00

		0,00

		0,00



		46

		Đồng hồ treo tường

		Cái

		36

		5,59

		2,32

		3,04

		36,99



		47

		Dụng cụ kéo mẫu

		Cái

		60

		-

		-

		1,67

		1,67



		48

		Dụng cụ sửa chữa cơ khí

		bộ

		36

		5,25

		10,44

		30,21

		



		49

		Dụng cụ trương nở

		Cái

		60

		-

		-

		7,31

		0,00



		50

		Dụng cụ uốn mẫu

		Cái

		60

		-

		-

		1,67

		1,67



		51

		Dụng cụ xác định góc dốc

		Cái

		60

		-

		-

		1,33

		0,00



		52

		Etalô cho phân tích quang phổ bán định lượng 

		bộ

		6

		-

		6,96

		-

		-



		53

		Găng tay BHLĐ

		Đôi

		6

		16,77

		6,96

		9,13

		110,96



		54

		Găng tay cao su

		Cái

		1

		16,77

		6,96

		9,13

		110,96



		55

		Ghế tựa

		Cái

		60

		21,02

		7,94

		10,84

		146,62



		56

		Ghế xoay

		Cái

		48

		1,33

		1,33

		1,33

		1,33



		57

		Giá để mẫu

		Cái

		60

		5,59

		2,32

		3,04

		36,99



		58

		Giá đỡ burét

		Cái

		80

		-

		-

		3,04

		36,99



		59

		Kẹp càng cua đỡ buret

		Cái

		24

		-

		-

		12,18

		147,95



		60

		Kẹp gắp mẫu

		Cái

		24

		-

		0,83

		0,83

		0,83



		61

		Khay đựng mẫu inốc 40 x 40cm

		Cái

		48

		5,59

		2,32

		3,04

		36,99



		62

		Khay gỗ để mẫu 

		Cái

		36

		-

		-

		5,00

		5,00



		63

		Khay sắt tráng men 20 x 30cm

		Cái

		48

		22,36

		9,27

		12,18

		147,95



		64

		Khuôn đúc mẫu tấm 50 x 50 x 10mm

		bộ

		120

		-

		-

		-

		1,33



		65

		Khuôn đúc mẫu khối chữ nhật 60 x 30 x 15mm

		bộ

		120

		-

		-

		-

		1,33



		66

		Khuôn đúc mẫu khối vuông 50 x 50 x 50mm

		bộ

		120

		-

		-

		-

		1,33



		67

		Khuôn đúc mẫu số tám

		bộ

		120

		-

		-

		-

		1,33



		68

		Khuôn đúc mẫu thanh 150 x 30 x 15mm

		bộ

		120

		-

		-

		-

		1,33



		69

		Khuôn tạo côn hình nón

		bộ

		120

		-

		-

		-

		1,33



		70

		Kìm điện

		Cái

		36

		0,83

		0,83

		0,83

		0,83



		71

		Kìm kẹp chén nung

		Cái

		36

		0,33

		0,33

		-

		0,62



		72

		Kính lúp 20x

		Cái

		36

		4,00

		-

		-

		-



		73

		Kính mờ 40 x 40mm

		tấm

		6

		-

		-

		9,13

		-



		74

		Lọc sáng thạch anh 10 bậc

		Cái 

		48

		-

		5,83

		-

		-





		75

		Lưỡi khoan

		Cái

		12

		-

		1,17

		-

		-



		76

		Máy ảnh tiêu cự dài

		Cái

		60

		

		0,33

		-

		-



		77

		Máy bơm dầu - 0,1kw

		Cái

		60

		3,33

		-

		-

		-



		78

		Máy cắt đất ứng biến - 0,1kw

		Cái

		60

		-

		-

		1,67

		



		79

		Máy chiếu quang phổ - 0,1kw

		Cái

		60

		

		5,83

		-

		-



		80

		Máy dập chén samot - 0,06kw

		Cái

		60

		0,83

		-

		-

		-



		81

		Máy đo độ trắng - 0,06kw

		Cái

		60

		-

		-

		-

		2,50



		82

		Máy hút ẩm - 2kw

		Cái

		60

		8,50

		3,52

		4,63

		56,22



		83

		Máy hút bụi - 1,5kw

		Cái

		60

		0,18

		0,07

		0,10

		1,18



		84

		Máy hút chân không - 1,5kw

		Cái

		80

		2,24

		0,93

		1,22

		14,79



		85

		Máy khoan kim cương - 1,8kw

		Cái

		60

		-

		-

		1,67

		-



		86

		Máy mài điện cực than - 1,8kw

		Cái

		60

		-

		2,50

		-

		-



		87

		Máy mài mòn vật liệu - 1,8kw

		Cái

		60

		-

		-

		2,50

		-



		88

		Máy nén 3 trục - 0,1kw

		Cái

		60

		-

		-

		5,00

		-



		89

		Máy phát hồ quang - 0,25kw

		Cái

		60

		-

		2,50

		-

		-



		90

		Máy quang phổ cách tử - 0,08kw

		Cái

		60

		-

		2,50

		-

		-



		91

		Máy rắc mẫu YCA - 0,56kw

		Cái

		60

		-

		1,67

		-

		-



		92

		Máy thí nghiệm cố kết - 0,06kw

		Cái

		60

		-

		-

		3,04

		-



		93

		Máy thí nghiệm mài mòn - 1,8kw

		Cái

		60

		-

		-

		3,04

		-



		94

		Máy tính bỏ túi

		Cái

		24

		1,67

		1,67

		1,67

		1,67



		95

		Môtơ tủ hút hơi độc

		Cái

		60

		0,22

		0,22

		0,22

		0,22



		96

		Mũ bao tóc trắng

		Cái

		12

		44,71

		18,55

		24,36

		295,90



		97

		Mũ bịt đầu kẹp

		Đôi

		60

		1,67

		-

		-

		-



		98

		Ổn áp

		Cái

		36

		5,59

		2,32

		3,04

		36,99



		99

		Ống đong hình trụ 1000ml

		Cái

		1

		16,77

		6,96

		9,13

		110,96



		100

		Ống đong hình trụ 500ml

		Cái

		1

		16,77

		6,96

		9,13

		110,96



		101

		Phễu thủy tinh

		Cái

		1,5

		16,77

		6,96

		9,13

		110,96



		102

		Phễu tôn Φ 250mm

		Cái

		1,5

		-

		-

		9,13

		-



		103

		Pipet bầu 10ml

		Cái

		1

		16,77

		-

		9,13

		-



		104

		Quần áo trắng

		bộ

		12

		44,71

		18,55

		24,36

		295,90



		105

		Quạt thông gió - 0,04kw

		Cái

		60

		11,18

		4,64

		6,09

		73,97



		106

		Quạt trần - 0,1kw

		Cái

		60

		14,76

		6,12

		8,04

		97,65



		107

		Tẹc dầu

		Cái

		60

		5,59

		-

		-

		-



		108

		Thang nhôm

		Cái

		60

		5,59

		2,32

		3,04

		36,99



		109

		Thùng nhựa có nắp 100lít

		Cái

		60

		5,59

		2,32

		20,00

		20,00



		110

		Thước cặp

		Cái

		24

		-

		-

		0,33

		0,33



		111

		Thuyền nung mẫu samot

		Cái

		60

		-

		-

		-

		0,83



		112

		Tủ đựng tài liệu

		Cái

		60

		11,18

		4,64

		6,09

		40,00



		113

		Tủ gỗ đựng hóa chất

		Cái

		60

		5,59

		2,32

		3,04

		36,99



		114

		Tủ lạnh - 0,1kw

		Cái

		60

		-

		2,32

		3,04

		36,99



		115

		Tỷ trọng kế

		Cái

		48

		-

		0,83

		0,83

		0,83



		116

		USB

		Cái

		24

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50



		117

		Vi trắc quang kế

		Cái

		60

		-

		2,50

		-

		-



		118

		Vica

		bộ

		84

		-

		-

		-

		1,50



		119

		Vồ gỗ để đút mẫu

		Cái

		24

		-

		-

		-

		0,83



		120

		Vôn kế

		Cái

		60

		5,59

		2,32

		3,04

		36,99



		121

		Xô tôn

		Cái

		12

		11,18

		4,64

		6,09

		73,97



		122

		Điện năng

		Kwh

		

		119,53

		102,63

		191,50

		811,26





Bảng 91


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		PT nghiệm

		PT quang phổ hồ quang

		PT cơ lý

		Thử nghiệm KSKKL



		1

		Cân phân tích 10-4 SATORIUS

		Cái

		0,17

		0,07

		0,10

		1,16



		2

		Điều hòa 12000 BTU - 2,2kw

		Cái

		2,10

		0,87

		1,14

		13,87



		3

		Kính hiển vi MbC-2 - 0,1kw

		Cái

		4,19

		-

		-

		-



		4

		Kính hiển vi soi ảnh phổ - 0,1kw

		Cái

		-

		3,48

		-

		-



		5

		Lò cupen SCM - 131 - 2,5kw

		Cái

		2,10

		-

		-

		-



		6

		Lò nung Naber - 2,5kw

		Cái

		0,22

		0,09

		-

		1,44



		7

		Máy cắt kim cương - 1,5kw

		Cái

		-

		-

		0,29

		-



		8

		Máy in A4 - 0,5kw

		Cái

		0,42

		0,17

		0,23

		2,77



		9

		Máy nén thủy lực 125 tấn - 1,5kw

		Cái

		-

		-

		0,38

		-



		10

		Máy vi tính - 0,4kw

		Cái 

		4,19

		1,74

		2,28

		27,74



		11

		Tủ hút hơi độc - 0,5kw

		Cái

		0,22

		0,09

		0,12

		1,44



		12

		Tủ sấy -2,5kw

		Cái

		0,22

		0,09

		0,12

		1,44



		13

		Điện năng

		Kwh

		112,18

		29,74

		41,11

		719,10





Ghi chú: mức trong bảng 90 và 91 quy định cho:


- Các loại quặng chứa ít sunphua và dễ nung chảy trong phân tích nghiệm;


- Phân tích quang phổ bán định lượng - phân tích quang phổ hồ quang;


- Xác định độ ẩm W trong phân tích cơ lý mẫu đất - phân tích cơ lý;


- Thử nghiệm cơ lý sơ bộ trong thử nghiệm khoáng sản không kim loại.


Đối với các yêu cầu phân tích khác, mức được điều chỉnh với hệ số tại bảng 92, 93, 94 và 95.


Hệ số mức dụng cụ - thiết bị cho phân tích nghiệm


Bảng 92


		TT

		Công việc 

		Hệ số



		1

		Các loại quặng chứa ít sunphua và dễ nung chảy

		1,00



		2

		Các loại quặng có khả năng oxy hóa và chứa nhiều S, Fe, Cu, Zn, Cr, Sb, As, Bi, Sn … phải đốt mẫu sơ bộ

		1,23





Hệ số mức dụng cụ - thiết bị cho phân tích quang phổ hồ quang


Bảng 93


		TT

		Công việc 

		Hệ số



		1

		Phân tích quang phổ bán định lượng

		1,00



		2

		Phân tích quang phổ định lượng xác định gần đúng các thành phần trong đất đá

		1,55





Hệ số mức dụng cụ - thiết bị cho phân tích cơ lý

Bảng 94


		TT

		Công việc 

		Hệ số



		1

		Phân tích cơ lý mẫu đất 

		



		1.1

		Xác định độ ẩm W

		1,00



		1.2

		Xác định khối lượng thể tích (

[image: image12.wmf]w


g


)

		1,55



		1.3

		Xác định khối lượng riêng (

[image: image13.wmf]r


g


)

		2,00



		1.4

		Xác định thành phần hạt

		2,74



		1.5

		Xác định giới hạn chảy

		2,59



		1.6

		Xác định giới hạn dẻo

		2,59



		1.7

		Thí nghiệm cắt

		1,74



		1.8

		Thí nghiệm nén lún

		2,44



		1.9

		Tính n, 

[image: image14.wmf]e


, G, I, B, 
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g




		0,82



		1.10

		Thí nghiệm độ trương nở

		0,63



		1.11

		Thí nghiệm độ tan rã

		0,57



		1.12

		Xác định độ thấm

		1,06



		1.13

		Chuẩn bị kiểm tra và tổng hợp kết quả

		1,18



		1.14

		Mẫu đất phân tích toàn diện

		18,85



		2

		Phân tích cơ lý mẫu đất 

		



		2.1

		Xác định độ ẩm W

		1,13



		2.2

		Xác định độ hút ẩm Whn

		1,24



		2.3

		Xác định khối lượng thể tích 

[image: image16.wmf]w


g




		1,55



		2.4

		Xác định khối lượng riêng 

[image: image17.wmf]r


g




		2,07



		2.5

		Xác định độ rỗng, khối lượng thể tích khô 

[image: image18.wmf]k


g




		0,32



		2.6

		Xác định kháng nén 

[image: image19.wmf]n


s




		9,12



		2.7

		Xác định kháng nén bão hòa

		9,12



		2.8

		Xác định kháng kéo 

[image: image20.wmf]k


s




		9,12



		2.9

		Xác định hệ số biến mềm

		15,45



		2.10

		Tính lực dính kết (C), góc ma sát trong (

[image: image21.wmf]j


)

		3,03



		2.11

		Xác định độ chịu băng giá

		12,45



		2.12

		Xác định độ mài mòn

		3,27



		2.13

		Xác định độ xung kích

		3,03



		2.14

		Xác định môđun đàn hồi E 

		9,31



		2.15

		Chuẩn bị và kiểm tra tổng hợp kết quả

		1,18



		2.16

		Phân tích mẫu đá toàn diện

		38,46



		2.17

		Phân tích mẫu đá ốp lát toàn diện

		61,44





Hệ số mức dụng cụ - thiết bị cho thử nghiệm khoáng sản không kim loại 


Bảng 95


		TT

		Công việc

		Hệ số 



		1

		Thử nghiệm cơ lý sơ bộ

		1,00



		2

		Thử nghiệm sét toàn diện

		2,05



		3

		Thử nghiệm sơ bộ xác định độ nở sét keramzit

		0,38



		4

		Thử nghiệm gốm trong phòng thí nghiệm đối với kaolin

		0,85





II.2.8. Phân tích hiển vi điện tử: ca/100 yêu cầu


Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị công tác phân tích hiển vi điện tử quy định tại bảng 96 và 97.


II.2.9. Phân tích trên thiết bị vi phân tích điện tử dò JXA 8900: ca/100 yêu cầu


Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị công tác phân tích trên thiết bị vi phân tích điện tử dò JXA 8900 quy định tại bảng 96 và 97.


II.2.10. Phân tích nhiệt: ca/100 yêu cầu


Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị công tác phân tích nhiệt quy định tại bảng 96 và 97.


II.2.11. Phân tích rơn ghen: ca/100 yêu cầu


Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị công tác phân tích rơn ghen quy định tại bảng 96 và 97.


Bảng 96


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Hiển vi điện tử

		Vi PT điện tử dò

		Nhiệt

		Rơn ghen



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1

		Ampekế 20A

		Cái

		80

		22,00

		129,76

		14,44

		16,18



		2

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		Cái

		36

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		3

		Bàn để dụng cụ thí nghiệm

		Cái

		60

		22,00

		129,76

		14,44

		16,18



		4

		Bàn làm việc 

		Cái

		60

		86,68

		517,70

		56,41

		63,40



		5

		Bàn máy vi tính 

		Cái

		60

		22,00

		129,76

		14,44

		16,18



		6

		Bếp điện 1kw

		Cái

		36

		-

		-

		-

		3,33



		7

		Bếp thế tự ngẫu

		Cái

		60

		-

		-

		-

		16,18



		8

		Bình thủy tinh 20lít

		Cái

		6

		-

		-

		43,31

		48,55



		9

		Bộ tự ghi BD 100

		Cái

		60

		-

		-

		-

		64,74



		10

		Bút ghi giản đồ

		Cái

		6

		-

		-

		-

		48,55



		11

		Cân kỹ thuật

		Cái

		60

		0,83

		0,83

		0,83

		0,83



		12

		Cầu dao điện nhỏ

		Cái

		24

		22,00

		129,76

		14,44

		16,18



		13

		Cầu dao điện tổng

		Cái

		24

		22,00

		129,76

		14,44

		16,18



		14

		Cốc thủy tinh 100ml

		Cái

		1

		132,02

		132,02

		132,02

		132,02



		15

		Cối chày mã não Φ 100mm

		bộ

		60

		-

		-

		4,17

		-



		16

		Cối chày sứ Φ 300mm

		bộ

		24

		-

		-

		-

		4,17



		17

		Công tơ điện 2 pha

		Cái

		86

		22,00

		129,76

		14,44

		16,18



		18

		Công tơ điện 3 pha

		Cái

		86

		22,00

		129,76

		14,44

		16,18



		19

		Cực than

		thỏi

		1

		66,01

		-

		-

		-



		20

		Dao động ký Cl - 55

		Cái

		120

		88,01

		519,03

		57,74

		64,74



		21

		Đèn chỉnh lưu KPM - 110

		Cái

		3

		-

		-

		-

		48,55



		22

		Đèn neon - 0,04kw

		Cái

		24

		88,01

		519,03

		57,74

		64,74



		23

		Dép nhựa

		Đôi

		12

		176,02

		1.038,06

		115,49

		129,48



		24

		Đĩa quang từ 5 GB

		Cái

		60

		-

		4,17

		-

		-



		25

		Đồng hồ đo điện

		Cái

		60

		22,00

		129,76

		14,44

		16,18



		26

		Đồng hồ treo tường

		Cái

		36

		22,00

		129,76

		14,44

		16,18



		27

		Đũa thủy tinh l = 30cm

		Cái

		1

		-

		-

		-

		48,55



		28

		Dụng cụ sửa chữa cơ khí

		bộ

		36

		5,25

		10,44

		30,21

		



		29

		Găng tay cao su

		Đôi

		1

		66,01

		389,27

		43,31

		48,55



		30

		Ghế tựa

		Cái

		60

		174,68

		1.036,72

		114,15

		128,14



		31

		Ghế xoay

		Cái

		48

		1,33

		1,33

		1,33

		1,33



		32

		Giá để mẫu

		Cái

		60

		22,00

		129,76

		14,44

		16,18



		33

		Kẹp gắp mẫu

		Cái

		24

		0,83

		0,83

		0,83

		0,83



		34

		Khay đựng mẫu inốc 40 x 40cm

		Cái

		48

		22,00

		129,76

		14,44

		16,18



		35

		Kính lúp 5 - 7x

		Cái

		36

		-

		1,67

		-

		-



		36

		Kính tấm 1,5 x 2cm

		Cái

		6

		-

		-

		-

		48,55



		37

		Máy hút ẩm - 2kw

		Cái

		60

		16,72

		98,62

		10,97

		12,30



		38

		Máy hút bụi - 1,5kw

		Cái

		60

		0,35

		2,08

		0,23

		0,26



		39

		Máy tính bỏ túi

		Cái

		24

		1,67

		1,67

		1,67

		1,67



		40

		Mỏ hàn - 0,04kw

		bộ

		24

		-

		-

		-

		2,50



		41

		Mô tơ tủ hút hơi độc

		Cái

		60

		0,88

		5,19

		0,58

		0,65



		42

		Mũ bao tóc trắng

		Cái

		12

		176,02

		1.038,06

		115,49

		129,48



		43

		Mũ bịt đầu kẹp

		Đôi

		60

		0,17

		0,17

		0,17

		0,17



		44

		Nắp kính thủy tinh

		Cái

		2

		132,01

		778,54

		86,62

		97,11



		45

		Ổn áp

		Cái

		36

		22,00

		129,76

		14,44

		16,18



		46

		Ống cao su dẫn nước 

		Mét

		6

		-

		-

		-

		48,55



		47

		Ống rơn ghen bCB - 6

		Cái

		6

		-

		-

		-

		48,55



		48

		Pipet bầu 10ml

		Cái

		1

		-

		-

		-

		48,55



		49

		Quần áo trắng

		bộ

		12

		176,02

		1.038,06

		115,49

		129,48



		50

		Quạt thông gió - 0,04kw

		Cái

		60

		44,00

		259,51

		28,87

		32,37



		51

		Quạt trần - 0,1kw

		Cái

		60

		58,09

		342,56

		38,11

		42,73



		52

		Thang nhôm

		Cái

		60

		5,25

		10,44

		30,21

		



		53

		Tủ đựng tài liệu

		Cái

		60

		44,00

		259,51

		28,87

		32,37



		54

		Tủ gỗ đựng hóa chất

		Cái

		60

		22,00

		129,76

		14,44

		16,18



		55

		USB

		Cái

		24

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50



		56

		Vôn kế

		Cái 

		60

		22,00

		129,76

		14,44

		16,18



		57

		Filamăng

		Cái

		3

		66,01

		-

		-

		-



		58

		Điện năng

		Kwh

		

		260,22

		1.534,67

		227,65

		213,05





Bảng 97


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		PT hiển vi điện tử

		Vi PT điện tử dò

		PT nhiệt

		PT rơn ghen



		1

		Bộ mẫu chuẩn

		bộ

		

		32,44

		

		



		2

		Cân phân tích 10-4 SATORIUS

		Cái

		0,69

		4,05

		0,45

		0,51



		3

		Điều hòa 12000 BTU - 2,2kw

		Cái

		8,25

		48,66

		5,41

		6,07



		4

		Hệ thống vi phân tích điện tử dò JXA 8900 6kw

		bộ

		

		272,49

		

		



		5

		Kính hiển vi - 0,05kw

		Cái

		33,00

		

		

		



		6

		Lò nung Naber - 2,5kw

		Cái

		

		

		0,56

		0,63



		7

		Máy in A4 - 0,5kw

		Cái

		1,65

		9,73

		1,08

		1,21



		8

		Máy in màu Jet 4-500 - 0,5kw

		Cái

		

		9,73

		

		



		9

		Máy nhiệt 15000 - 3kw

		Cái

		

		

		21,65

		



		10

		Máy rơnghen DRON - 3 - 2,5kw

		Cái

		

		

		

		24,28



		11

		Máy vi tính - 0,4kw

		Cái

		16,5

		97,32

		10,83

		12,14



		12

		Tủ hút hơi độc - 0,5kw

		Cái

		0,86

		5,06

		0,56

		0,63



		13

		Tủ sấy - 2,5kw

		Cái

		0,86

		5,06

		0,56

		0,63



		14

		Điện năng

		Kwh

		1.424,87

		1.076,61

		712,66

		1.058,06





Ghi chú: mức trong bảng 96 và 97 quy định cho:


- Định tính WDS trong phân tích đường khi số điểm phân tích từ 1 - 3, phân tích mẫu trên thiết bị vi điện tử dò JXA 8900;


- Phân tích định lượng trong phân tích nhiệt;


- Phân tích định tính mẫu bauxit quarzit trong phân tích rơn ghen;


Đối với các yêu cầu phân tích khác, mức được điều chỉnh với hệ số tại bảng 98, 99, 100 và 101.


HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH MỨC DỤNG CỤ - THIẾT BỊ CHO PHÂN TÍCH ĐIỂM TRONG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH MẪU TRÊN THIẾT BỊ VI PHÂN TÍCH ĐIỆN TỬ DÒ JXA 8900 KHI SỐ ĐIỂM PHÂN TÍCH THAY ĐỔI


Bảng 98


		Số điểm phân tích

		1 - 3

		> 3 - 5

		> 5 - 7

		> 7 - 10



		Hệ số 

		1,0

		1,3

		1,4

		1,5





Hệ số mức dụng cụ - thiết bị cho phân tích mẫu trên thiết bị vi điện tử dò JXA 8900


Bảng 99


		TT

		Công việc 

		Hệ số 



		

		

		PT điểm

		PT đường

		PT diện



		1

		Định tính WDS

		0,60

		1,00

		0,74



		2

		Định tính EDS

		2,46

		5,93

		2,46



		3

		Định lượng nguyên tố chính bằng WD (4)

		3,69

		0,00

		3,69





Hệ số mức dụng cụ - thiết bị cho phân tích nhiệt

Bảng 100


		TT

		Công việc

		Hệ số 



		1

		Phân tích định tính

		0,65



		2

		Phân tích định lượng

		1,00





Hệ số mức dụng cụ - thiết bị cho phân tích rơn ghen


Bảng 101


		TT

		Công việc

		Hệ số 



		1

		Phân tích định tính mẫu bauxit quarzit

		1,00



		2

		Xác định tên khoáng vật (mẫu đơn khoáng)

		0,67



		3

		Phân tích định lượng mẫu sét

		1,63



		4

		Phân tích định lượng mẫu bauxit quarzit

		1,78



		5

		Xác định thông số ô mạng

		1,09





II.2.12. Phân tích tuổi đồng vị bằng phương pháp Rb - Sr: ca/100 mẫu


Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị công tác phân tích tuổi đồng vị bằng phương pháp Rb - Sr quy định tại bảng 102 và 103.


II.2.13. Phân tích khoáng tướng, trọng sa, thạch học: ca/100 yêu cầu


Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị công tác phân tích khoáng tướng, trọng sa, thạch học quy định tại bảng 102 và 103.


Bảng 102


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		PT đồng vị

		PT KTướng

		PT trọng sa

		PT thạch học



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1

		Ampekế 20A

		Cái

		80

		181,71

		12,87

		21,35

		10,89



		2

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		Cái

		36

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		3

		Bàn để dụng cụ thí nghiệm

		Cái

		60

		181,71

		12,87

		21,35

		10,89



		4

		Bàn làm việc 

		Cái

		60

		725,49

		50,17

		84,06

		42,21



		5

		Bàn máy vi tính 

		Cái

		60

		181,71

		12,87

		21,35

		10,89



		6

		Bình định mức 250ml

		Cái

		1

		545,12

		-

		-

		-



		7

		Bình chống ẩm

		Cái

		60

		181,71

		-

		-

		-



		8

		Bình thủy tinh 2lít

		Cái

		6

		545,12

		-

		-

		-



		9

		Bình thủy tinh tròn đáy bằng 250ml

		Cái

		6

		545,12

		-

		-

		-



		10

		Bình thủy tinh tròn đáy bằng 50ml

		Cái

		6

		545,12

		-

		-

		-



		11

		Bơm chân không

		Cái

		60

		3,33

		-

		-

		-



		12

		Cân kỹ thuật

		Cái

		60

		1,67

		-

		-

		-



		13

		Can nhựa 5 lít

		Cái

		12

		181,71

		-

		-

		-



		14

		Cân vi lượng

		Cái

		60

		1,67

		-

		-

		-



		15

		Cầu dao điện nhỏ

		Cái

		24

		181,71

		12,87

		21,35

		10,89



		16

		Cầu dao điện tổng

		Cái

		24

		181,71

		12,87

		21,35

		10,89



		17

		Chai đựng hóa chất

		Cái

		1

		1.635,35

		38,62

		64,05

		32,66



		18

		Chậu nhôm Φ 50 - 70cm

		Cái

		12

		50,00

		-

		-

		-



		19

		Chén teflon

		Cái

		8

		545,12

		-

		-

		-



		20

		Chén thạch anh

		Cái

		12

		5,00

		-

		-

		-



		21

		Chổi quét mẫu

		Cái

		6

		-

		38,62

		64,05

		32,66



		22

		Cốc thủy tinh 100ml

		Cái

		1

		1090,24

		-

		-

		-



		23

		Cối chày mã não Φ 100mm

		bộ

		60

		2,50

		-

		-

		-



		24

		Công tơ điện 2 pha

		Cái

		86

		181,71

		-

		-

		-



		25

		Công tơ điện 3 pha

		Cái

		86

		181,71

		-

		-

		-



		26

		Cột áp lực

		Cái

		24

		5,83

		-

		-

		-



		27

		Cột sắc ký

		Cái

		120

		5,83

		-

		-

		-



		28

		Đèn cồn thí nghiệm 

		Cái

		6

		-

		38,62

		64,05

		32,66



		29

		Đèn neon - 0,04kw

		Cái

		24

		726,82

		51,50

		85,40

		43,55



		30

		Đèn phát quang tia tím

		Cái

		60

		0,00

		0,83

		0,83

		0,83



		31

		Dép nhựa

		Đôi

		12

		726,82

		51,50

		85,40

		43,55



		32

		Đồng hồ treo tường

		Cái

		36

		181,71

		12,87

		21,35

		10,89



		33

		Dụng cụ sửa chữa cơ khí

		bộ

		36

		5,25

		10,44

		30,21

		



		34

		Găng tay cao su

		Đôi

		1

		545,12

		38,62

		64,05

		32,66



		35

		Ghế tựa

		Cái

		60

		725,49

		50,17

		84,06

		42,21



		36

		Ghế xoay

		Cái

		48

		1,33

		1,33

		1,33

		1,33



		37

		Giá để mẫu

		Cái

		60

		181,71

		12,87

		21,35

		10,89



		38

		Khay đựng mẫu inốc 40 x 40cm

		Cái

		48

		181,71

		12,87

		21,35

		10,89



		39

		Kính dán đá

		Cái

		6

		-

		-

		-

		32,66



		40

		Kính để mẫu 10 x 20cm

		tấm

		6

		545,12

		38,62

		64,05

		32,66



		41

		Kính hiển vi soi nổi MBS - 1

		Cái

		60

		145,36

		-

		-

		-



		42

		Kính phủ lamen

		Cái

		6

		-

		-

		-

		32,66



		43

		Máy hàn - 0,04kw

		Cái

		60

		0,50

		-

		-

		-



		44

		Máy hút ẩm - 2kw

		Cái

		60

		276,19

		19,57

		32,45

		16,55



		45

		Máy hút bụi - 1,5kw

		Cái

		60

		5,81

		0,41

		0,68

		0,35



		46

		Máy tính bỏ túi

		Cái

		24

		1,67

		15,14

		15,14

		15,14



		47

		Mũ bao tóc trắng

		Cái

		12

		726,82

		51,50

		85,40

		43,55



		48

		Ổn áp

		Cái

		36

		181,71

		12,87

		21,35

		10,89



		49

		Ống đong 50ml

		Cái

		1

		545,12

		-

		-

		-



		50

		Pipet bầu 10ml

		bộ

		1

		2.180,46

		-

		-

		-



		51

		Quần áo trắng

		bộ

		12

		726,82

		51,50

		85,40

		43,55



		52

		Quạt thông gió - 0,04kw

		Cái

		60

		181,71

		12,87

		21,35

		10,89



		53

		Quạt trần - 0,1kw

		Cái

		60

		242,27

		17,17

		28,47

		14,52



		54

		Sợi đốt đơn Ta (filament)

		Cái

		3

		545,12

		-

		-

		-



		55

		Thang nhôm

		Cái

		60

		5,25

		10,44

		30,21

		



		56

		Thiết bị lọc nước

		Cái

		60

		10,00

		-

		-

		-



		57

		Tủ đựng tài liệu

		Cái

		60

		363,41

		25,75

		42,70

		21,77



		58

		Tủ gỗ đựng hóa chất

		Cái

		60

		181,71

		-

		-

		-



		59

		USB

		Cái

		24

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50



		60

		Vôn kế

		Cái 

		60

		181,71

		12,87

		21,35

		10,89



		61

		Xô nhựa

		Cái

		12

		181,71

		-

		-

		-



		62

		Điện năng

		Kwh

		

		1.328,12

		126,00

		208,25

		106,53





Bảng 103


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		Phân tích tuổi đồng vị bằng PP Rb - Sr

		PT khoáng tướng

		PT trọng sa

		PT thạch học



		1

		Kính hiển vi Zeiss - 100W

		Cái

		

		19,31

		32,02

		16,33



		2

		Máy điều hòa 12.000 BTU - 2,2kw

		Cái

		68,14

		4,83

		8,01

		4,08



		3

		Máy in laser - 500w

		Cái

		13,63

		0,97

		1,60

		0,82



		4

		Máy khối phổ kế TSN 206 SA 2,5kw

		Cái

		109,02

		

		

		



		5

		Máy vi tính - 400w

		Cái

		136,28

		9,66

		16,01

		8,16



		6

		Điện năng

		Kwh

		3.047,88

		141,95

		235,38

		120,02





Ghi chú: mức trong bảng 102 và 103 quy định cho:


- Phân tích sơ bộ trong phân tích khoáng tướng;


- Lựa đơn khoáng, kích thước hạt đơn khoáng > 0,5mm, trọng lượng 10mg/phần trong lựa đơn khoáng của phân tích trọng sa;


- Phân tích sơ bộ trong phân tích mẫu lát mỏng thạch học cấp I của phân tích thạch học đất đá và quặng;


Đối với các yêu cầu phân tích khác, mức được điều chỉnh với hệ số tại bảng 104.


Hệ số mức dụng cụ - thiết bị cho phân tích khoáng tướng, trọng sa, thạch học


Bảng 104


		TT

		Công việc

		Mức 



		1

		2

		3



		a 

		Phân tích khoáng tướng

		



		1

		Phân tích mẫu khoáng tướng

		



		1.1

		Phân tích sơ bộ

		1,00



		1.2

		Phân tích chi tiết

		1,40



		1.3

		Phân tích chi tiết các mẫu khoáng tướng chứa các khoáng vật hiếm, xạ

		2,10



		2

		Đo vi độ cứng

		



		2.1

		Đo vi độ cứng các khoáng vật dị hướng 30 lần đo cho một xác định và xử lý các kết quả bằng phương pháp xây dựng đường cong phân bố

		0,85



		2.2

		Đo vi độ cứng các khoáng vật đẳng hướng có độ cứng cao, 8 - 10 lần đo cho một xác định và xử lý các kết quả bằng phương pháp trung bình số học

		0,46



		2.3

		Đo vi độ cứng các khoáng vật đẳng hướng có độ cứng trung bình và mềm, 8 - 10 lần cho một xác định và xử lý các kết quả bằng phương pháp trung bình số học

		0,31



		b 

		Phân tích trọng sa 

		



		1

		Lựa đơn khoáng

		



		1.1

		Lựa đơn khoáng, kích thước hạt đơn khoáng > 0,5mm, trọng lượng 10mg/phần

		1,00



		1.2

		Lựa đơn khoáng, kích thước hạt dơn khoáng < 0,5mm, trọng lượng 10mg/phần

		0,58



		2

		Phân tích mẫu giã đãi

		



		2.1

		Phân tích mẫu giã đãi theo yêu cầu 

		1,11



		2.2

		Phân tích mẫu giã đãi toàn phần

		1,50



		3

		Phân tích trọng sa thiên nhiên 

		



		3.1

		Phân tích trọng sa thiên nhiên theo yêu cầu

		0,81



		3.2

		Phân tích trọng sa thiên nhiên toàn phần

		1,05



		3.3

		Phân tích trọng sa thiên nhiên chi tiết

		1,26



		4

		Phân tích mẫu đá quý, hiếm, xạ, ít gặp

		2,74



		c 

		Phân tích thạch học

		



		1

		Phân tích thạch học đất đá và quặng

		



		1.1

		Phân tích mẫu lát mỏng thạch học cấp I

		



		

		Phân tích sơ bộ

		1,00



		

		Phân tích chi tiết

		1,40



		1.2

		Phân tích mẫu lát mỏng thạch học cấp II

		



		1.2.1

		Phân tích sơ bộ

		1,90



		1.2.2

		Phân tích chi tiết

		2,66



		1.3

		Xác định khoáng vật bằng phương pháp nhúng trong các nước chiết suất

		



		1.3.1

		Xác định khoáng vật đẳng hướng

		0,31



		1.3.2

		Xác định khoáng vật dị hướng

		0,91



		1.4

		Phân tích trên bàn phedorôp

		



		1.4.1

		Phân tích các plagioclaz

		1,12



		1.4.2

		Phân tích các felspat kali

		1,59



		1.4.3

		Phân tích các khoáng vật tối màu

		1,25



		1.4.4

		Phân tích các amfibol

		0,49



		2

		Phân tích thạch học than

		



		2.1

		Phân tích lát mỏng trong suốt của than có mức độ biến chất thấp khi thành phần thạch học đơn điệu

		0,64



		2.2

		Phân tích lát mỏng trong suốt của than có mức độ biến chất thấp và cao khi thành phần thạch học đa dạng

		0,78



		2.3

		Phân tích mẫu mài láng của than có mức độ biến chất thấp

		0,90



		2.4

		Phân tích và mô tả mẫu mài láng của than có mức độ biến chất cao khi thành phần thạch học đa dạng, mô tả theo tương tự

		0,38



		2.5

		Xác định mức độ biến chất

		0,24



		2.6

		Nghiên cứu thạch học toàn diện một vỉa than (chiều dày khoảng 2m, 8 mẫu)

		7,35 





II.2.14. Phân tích mẫu bao thể bằng phương pháp đồng hóa: ca/100 mẫu


Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị công tác phân mẫu bao thể quy định tại bảng 105 và 106.


II.2.15. Phân tích độ hạt: ca/100 mẫu


Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị công tác phân độ hạt quy định tại bảng 105 và 106


II.2.16. Phân tích cổ sinh, bào tử phấn: ca/100 mẫu 


Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị công tác phân cổ sinh, bào tử phấn quy định tại bảng 105 và 106


Bảng 105


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		PT mẫu bao thể

		PT độ hạt

		PT cổ sinh, bào tử phấn



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Ampekế 20A

		Cái

		36

		13,04

		14,20

		37,15



		2

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		Cái

		36

		0,01

		0,01

		0,01





		3

		Bàn để dụng cụ thí nghiệm

		Cái

		60

		13,04

		14,20

		37,15



		4

		Bàn làm việc 

		Cái

		60

		48,00

		52,63

		144,43



		5

		Bàn máy vi tính 

		Cái

		60

		13,04

		14,20

		37,15



		6

		Bếp điện 1kw

		Cái

		36

		10,00

		10,00

		10,00



		7

		Biến thế tự ngẫu

		Cái

		60

		-

		14,20

		-



		8

		Bình cân

		Cái

		12

		-

		42,60

		-



		9

		Bình chống ẩm

		Cái

		60

		-

		56,80

		37,15



		10

		Bình hình trụ 1 lít

		Cái

		12

		-

		42,60

		-



		11

		Bình hình trụ 5 lít

		Cái

		2

		-

		42,60

		-



		12

		Bình nón 1 - 0,1 lít

		Cái

		12

		-

		42,60

		-



		13

		Bình thủy tinh 20 lít

		Cái

		6

		39,13

		42,60

		111,45



		14

		Bộ rây mẫu

		bộ

		30

		-

		-

		5,00



		15

		Búa địa chất

		Cái

		36

		-

		2,50

		-



		16

		Cân kỹ thuật

		Cái

		60

		0,83

		0,83

		0,83



		17

		Can nhựa 20 lít

		Cái

		12

		-

		14,20

		-



		18

		Cầu dao điện nhỏ

		Cái

		24

		13,04

		14,20

		37,15



		19

		Cầu dao điện tổng

		Cái

		24

		13,04

		14,20

		37,15



		20

		Chai đựng hóa chất

		Cái

		1

		117,38

		127,79

		334,34



		21

		Chai nhỏ giọt

		Cái

		1

		-

		-

		111,45



		22

		Chậu nhôm Φ 50 - 70cm

		Cái

		12

		5,00

		5,00

		5,00



		23

		Chén sứ 20ml

		Cái

		3

		78,25

		85,19

		222,89



		24

		Cốc thủy tinh 100ml

		Cái

		1

		117,38

		127,79

		334,34



		25

		Cối chày đồng

		bộ

		96

		-

		4,17

		4,17



		26

		Cối chày sứ  Φ 300mm

		bộ

		24

		-

		3,67

		3,67



		27

		Công tơ điện 2 pha

		Cái

		86

		13,04

		14,20

		37,15



		28

		Công tơ điện 3 pha

		Cái

		86

		13,04

		14,20

		37,15



		29

		Đèn chiếu OU - 10 - 0,04kw

		Cái

		20

		-

		4,17

		-



		30

		Đèn neon - 0,04kw

		Cái

		24

		52,17

		56,80

		148,60



		31

		Dép nhựa

		Đôi

		12

		104,34

		113,59

		297,19



		32

		Đồng hồ treo tường

		Cái

		36

		13,04

		14,20

		37,15



		33

		Đũa thủy tinh l = 30cm

		Cái

		1

		39,13

		42,60

		111,45



		34

		Dụng cụ sửa chữa cơ khí

		bộ

		36

		5,25

		10,44

		30,21



		35

		Găng tay cao su

		Đôi

		1

		39,13

		42,60

		111,45



		36

		Ghế tựa

		Cái

		60

		100,17

		109,43

		293,03



		37

		Ghế xoay

		Cái

		48

		4,17

		4,17

		4,17



		38

		Giá để mẫu

		Cái

		60

		13,04

		14,20

		37,15



		39

		Khay đựng mẫu inốc 40 x 40cm

		Cái

		48

		13,04

		14,20

		37,15



		40

		Kính đế

		Cái

		6

		-

		42,60

		-



		41

		Kính phủ lamen

		Cái

		6

		-

		42,60

		111,45



		42

		Kính tấm 76 x 26mm

		Cái

		6

		-

		-

		111,45



		43

		Máy cất nước 2 lần - 0,1kw

		Cái

		96

		-

		-

		8,33



		44

		Máy hút ẩm - 2kw

		Cái

		60

		19,82

		21,58

		56,47



		45

		Máy hút bụi - 1,5kw

		Cái

		60

		0,42

		0,45

		1,19



		46

		Máy ly tâm điện - 2kw

		Cái

		60

		-

		-

		5,00



		47

		Máy tính bỏ túi

		Cái

		24

		1,09

		1,67

		3,10



		48

		Máy vẽ kiến trúc đá

		Cái

		20

		-

		3,33

		-



		49

		Mũ bao tóc trắng

		Cái

		12

		104,34

		113,59

		297,19



		50

		Ổn áp

		Cái

		36

		13,04

		14,20

		37,15



		51

		Ống đong hình trụ có mỏ

		Cái

		1

		-

		42,60

		-



		52

		Ống nghiệm Φ = 2cm, l = 20cm

		Cái

		1

		39,13

		42,60

		111,45



		53

		Ống nghiệm ly tâm

		Cái

		1

		-

		42,60

		-



		54

		Phễu thủy tinh

		Cái

		1,5

		39,13

		42,60

		111,45



		55

		Quần áo trắng

		bộ

		12

		104,34

		113,59

		297,19



		56

		Quạt thông gió - 0,04kw

		Cái

		60

		26,08

		28,40

		74,30



		57

		Quạt trần - 0,1kw

		Cái

		60

		34,43

		37,49

		98,07



		58

		Tấm thạch anh dày 0,3mm, đường kính 15mm

		Cái

		6

		39,13

		-

		-



		59

		Thang nhôm

		Cái

		60

		5,25

		10,44

		30,21



		60

		Tủ đựng tài liệu

		Cái

		60

		26,08

		28,40

		74,30



		61

		Tỷ trọng kế

		Cái

		48

		-

		2,50

		-



		62

		USB

		Cái

		24

		0,50

		0,50

		0,50



		63

		Vôn kế

		Cái 

		60

		13,04

		14,20

		37,15



		64

		Điện năng

		Kwh

		

		289,67

		310,43

		760,83





Bảng 106


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		PT mẫu bao thể

		PT độ hạt

		PT cổ sinh, bào tử phấn



		1

		Bộ phụ tùng vi bao thể 3kw

		bộ

		19,56

		

		



		2

		Điều hòa 12000 BTU - 2,2kw

		Cái

		5,09

		5,32

		13,93



		3

		Kính hiển vi - 0,05kw

		Cái

		

		

		78,01



		4

		Kính hiển vi và thiết bị chụp ảnh - 0,1kw

		Cái

		15,65

		

		



		5

		Kính hiển vi Zeiss- 0,1kw

		Cái

		

		29,82

		



		6

		Máy in A4 - 0,5kw

		Cái

		0,98

		1,06

		2,79



		7

		Máy vi tính - 0,4kw

		Cái

		9,78

		10,65

		27,86



		8

		Điện năng

		Kwh

		300,56

		148,67

		624,89





Ghi chú: mức trong bảng 105 và 106 quy định cho:


- Phân tích mẫu độ hạt trong phân tích độ hạt

- Phân tích toàn diện mẫu bào tử phấn hoa đệ tứ trong phân tích cổ sinh, bào tử phấn;


Đối với các yêu cầu phân tích khác, mức được điều chỉnh với hệ số tại bảng 107, và 108.


Hệ số mức dụng cụ - thiết bị cho phân tích độ hạt.


Bảng 107


		TT

		Công việc

		Hệ số 



		1

		Phân tích mẫu độ hạt

		1,00



		2

		Phân tích mẫu độ hạt trầm tích

		2,95





Hệ số mức dụng cụ - thiết bị cho phân tích cổ sinh, bào tử phấn

Bảng 108


		TT

		Công việc

		Hệ số 



		1

		Phân tích toàn diện mẫu bào tử phấn hoa đệ tứ

		1,00



		2

		Phân tích toàn diện mẫu vi cổ sinh: Foraminifera

		1,11





Phần 6.


ĐỊA CHẤT THỦY VĂN - ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

Chương 1.


ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ

MỤC 1. ĐO VẼ ĐỊA CHẤT THỦY VĂN - ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

PHÂN CHIA MỨC ĐỘ KHÓ KHĂN TRONG ĐO VẼ ĐCTV - ĐCCT MỨC ĐỘ PHỨC TẠP TRONG ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT THỦY VĂN 


Bảng 1


		Yếu tố

		Mức độ phức tạp trong đo vẽ bản đồ địa chất thủy văn



		

		Đơn giản

		Trung bình

		Phức tạp



		Địa hình địa mạo

		Địa hình bằng phẳng hay nghiêng thoải, rừng cây thưa, đồng bằng ít ao hồ đầm lầy, ít đơn nguyên địa mạo và dễ nhận biết

		Địa hình đồi núi và rừng phát triển khó khảo sát được xa, đồng bằng đầm lầy, ao hồ, đi lại khó khăn, nhiều đơn nguyên địa mạo nhưng dễ nhận biết

		Địa hình phân cắt mạnh độ dốc lớn, vực sâu, suối nhiều thác ghềnh, rừng rậm, không khảo sát được xa, thung lũng lầy lội đi lại rất khó khăn, nhiều đơn nguyên địa mạo và khó nhận biết



		Cấu trúc địa chất

		Đất đá nằm ngang hay nghiêng thoải. Bề dầy lớp và tướng đá ổn định, thành phần thạch học đồng nhất, đôi khi có xem kẽ thấu kính hay lớp mỏng thạch học khác.

		Đất đá ít bị uốn nếp, đứt gãy nhưng bề dầy, tướng đá và thành phần thạch học khá ổn định, lớp hoặc tập đánh dấu không rõ tầng, diện phân bố các đá magma xâm nhập và phun trào khá phổ biến

		Đất đá bị uốn nếp đứt gẫy mạnh, tướng đá và thành phần thạch học biến đổi rất mạnh, không có lớp hoặc tập đánh dấu, các đá biến chất, magma xâm nhập và phun trào rất phát triển 



		Địa chất thủy văn

		Có một hoặc hai tầng chứa nước, diện tích phân bố, bề dầy và thành phần thạch học của tầng chứa nước ổn định, các thông số địa chất thủy văn ít biến đổi, có 1 hoặc 2 cấp phân chia mực nước, thành phần hóa học nước ít thay đổi, nước không bị nhiễm mặn, nguồn cấp chủ yếu là nước mưa và dòng mặt tạm thời

		Có tới 3 tầng chứa nước khác nhau, có nhiều dạng tồn tại của nước dưới đất, bề dầy và thành phần đất đá của tầng chứa nước không ổn định, có tới 2 cấp phân chia mực nước, thành phần hóa học thay đổi không nhiều, nhiễm mặn yếu đến trung bình và có thủy hóa thuận, nguồn cấp là nước mưa, nước mặt và các tầng chứa nước nằm trên

		Có từ 4 tầng chứa nước trở lên, độ sâu, diện phân bố, thành phần đất đá của tầng chứa nước biến đổi mạnh có xen các lớp hoặc thấu kính thấm nước yếu, có tới 3 cấp phân chia mực nước trở lên, thành phần hóa học nước thay đổi phức tạp, thủy hóa ngược, nhiễm mặn phổ biến và mặn nhạt xen kẽ, nước có áp và có nhiều nguồn cung cấp khác nhau





MỨC ĐỘ PHỨC TẠP TRONG ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 


Bảng 2


		Yếu tố

		Mức độ phức tạp trong đo vẽ bản đồ địa chất công trình



		

		Đơn giản

		Trung bình

		Phức tạp



		Địa hình địa mạo

		Vùng (địa điểm, tuyến xây dựng nằm trong phạm vi một phân vị địa mạo, địa hình bằng phẳng hoặc hơi dốc, không bị chia cắt

		Vùng (địa điểm, tuyến) xây dựng nằm trong phạm vi một phân vị địa mạo, có chung một nguồn gốc hình thành. Mặt địa hình nghiêng, chia cắt ít

		Vùng (địa điểm, tuyến) xây dựng nằm trong phạm vi một phân vị địa mạo có nguồn gốc hình thành khác nhau, mặt địa hình gồ ghề, chia cắt mạnh



		Cấu trúc địa chất (trong giới hạn chiều sâu nghiên cứu)

		Có không quá 2 phức hệ thạch học, lớp đất đá nằm ngang hoặc hơi dốc (độ dốc không quá 100), chiều dày của lớp ổn định

		Có không quá 4 phức hệ thạch học, các lớp đất đá nằm ngang, nghiêng hoặc vát nhọn, chiều dày của các lớp đất đá thay đổi một cách có quy luật 

		Có đơn 4 phức hệ thạch học, các lớp đất đá nằm ngang, nghiêng hoặc vát nhọn, chiều dày của lớp đất đá thay đổi không quy luật, có khi ở dạng thấu kính 



		Tính chất cơ lý của đất đá

		Ở trong phạm vi một phức hệ thạch học, các chỉ tiêu cơ lý kiểu thạch học chủ yếu của chúng thay đổi ít, không có quy luật theo diện và theo chiều sâu

		Ở trong phạm vi một phức hệ thạch học các chỉ tiêu cơ lý kiểu thạch học của chúng thay đổi một cách có quy luật theo diện và chiều sâu

		Ở trong phạm vi một phức hệ thạch học các chỉ tiêu cơ lý kiểu thạch học của chúng thay đổi không có quy luật theo diện và chiều sâu



		Địa chất thủy văn

		Không có nước ngầm hoặc có tầng chứa nước ngầm nhưng nằm sâu và có đặc trưng địa chất thủy văn tương đối ổn định

		Nước ngầm nằm nông, nhưng động thái ít biến đổi, đôi nơi gặp nước có áp, nước không có tính chất ăn mòn hoặc ăn mòn yếu

		Nước ngầm và nước áp lực nằm nông hoặc lộ ra trên mặt đất, động thái biến đổi mạnh, nước có tính chất ăn mòn bê tông và kim loại 



		Địa chất động lực

		Không có

		Ít gặp

		Thường xuyên gặp



		Đất yếu (trong giới hạn chiều sâu nghiên cứu)

		Không có

		Đất yếu có thế nằm khá ổn định, ít ảnh hưởng đến việc lựa chọn các giải pháp thiết kế

		Có ảnh hưởng quyết định đến việc lựa chọn các giải pháp thiết kế, làm phức tạp thêm việc xây dựng và sử dụng công trình 





MỨC ĐỘ PHỨC TẠP CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT


Bảng 3


		Mức độ phức tạp cấu trúc địa chất

		Vùng phát triển trầm tích bở rời

		Vùng phát triển các lớp phủ bazan Kainozoi

		Vùng phát triển trầm tích núi lửa uốn nếp

		Vùng phát triển các thành tạo magma xâm nhập

		Vùng phát triển các thành tạo biến chất



		Đơn giản

		Ranh giới phân tầng trùng với ranh giới các yếu tố địa mạo, thành phần thạch học trầm tích ổn định

		Thành phần thạch học tương đối ổn định; lớp phủ phong hóa kém phát triển, lộ đá gốc nhiều

		Thế nằm ngang hoặc thoải, thành phần thạch học tương đối ổn định, có thể có đứt gẫy phá hủy

		Các khối xâm nhập cùng nguồn gốc, thành phần thạch học đơn giản; ít đứt gãy phá hủy, ít đaikơ, mạch

		



		Trung bình

		Ranh giới phân tầng không trùng ranh giới các yếu tố địa mạo, thạch học thay đổi 

		Thành phần thạch học thay đổi; có các tầng phủ tuổi khác nhau, vỏ phong hóa tương đối phát triển

		Uốn nếp đơn giản, tướng trầm tích thay đổi, đứt gãy và xâm nhập ít phát triển

		Các khối xâm nhập nguồn gốc và thành phần khác nhau, nhiều đứt gãy và đaikơ, mạch

		Uốn nếp đơn giản, biến chất ở tướng phiến lục



		Phức tạp

		

		

		Uốn nếp phức tạp, nhiều phá hủy kiến tạo, các phân vị địa tầng đều bị biến vị, có mạch, đaikơ và xâm nhập phức tạp xuyên cắt

		Xâm nhập khác tuổi có thành phần thạch học đa dạng khó phân biệt, nhiều đới phá hủy kiến tạo, mạch, đaikơ, biến chất nhiệt dịch phát triển

		Uốn nếp phức tạp, biến chất từ tướng amphibolit trở lên, có biến chất giật lùi, siêu biến chất micmatit hóa, granit hóa





PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ KHÓ KHĂN ĐI LẠI THEO ĐẶC ĐIỂM VÙNG


Bảng 4


		Mức độ

		Đặc điểm của vùng



		Tốt

		Vùng đồng bằng, địa hình ít bị phân cắt, đồi núi thoải, sườn dốc dưới 100, độ cao chênh lệch trong vùng không lớn, thung lũng rộng thoải, phần lớn là đồng bằng, làng bản, dân cư đông đúc, mạng lưới giao thông (kể cả đường ôtô và các loại khác) phát triển. Việc đi lại dễ dàng thuận tiện



		Trung bình

		Vùng trung du, địa hình bị phân cắt vừa phải, phần lớn núi có độ cao dưới 300 mét, độ cao chênh lệch trong vùng không quá 100 mét, sườn dốc 200, rừng thưa, ít đầm lầy, thung lũng dài, đồng bằng hẹp, làng bản dân cư tương đối phổ biến, phần lớn có đường ôtô, đường đất có thể dùng phương tiện vận tải có động cơ, việc đi lại tương đối dễ dàng



		Kém

		Vùng núi, địa hình bị phân cắt mạnh, phần lớn núi có độ cao trên 500 mét, độ cao chênh lệch trong vùng dưới 300m, đỉnh núi lô nhô, sườn dốc dưới 300, thung lũng hẹp, đầm lầy phát triển, rừng cây rậm rạp, làng bản thưa thớt, đường ôtô hiếm, chủ yếu là đường mòn, việc đi lại khó khăn, trở ngại.



		Rất kém

		Vùng núi cao hiểm trở, địa hình bị phân cắt rất mạnh, phần lớn có độ cao trên 1000 mét, độ cao chênh lệch trong vùng từ 300 mét trở lên, sống núi lởm chởm dạng tai mèo, sườn dốc trên 300, không có đường hoặc chỉ có một số đường nhỏ hẹp, vùng đầm lầy, bãi cát ven biển không liền nhau, không có làng bản, hoặc chỉ có rất thưa thớt, việc đi lại rất khó khăn. 





1.1. Ngoài trời


1.1.1. Đo vẽ bản đồ địa chất thủy văn


1.1.1.1. Nội dung công việc 


- Chuẩn bị tài liệu, phương tiện, vật tư, trang thiết bị


- Liên hệ địa phương, biên phòng nơi công tác;


- Tiến hành các quan sát địa chất thủy văn, quan sát địa mạo, địa chất trong thời gian lộ trình với khối lượng và nội dung tương ứng của tỷ lệ đo vẽ theo các văn bản hướng dẫn phương pháp kỹ thuật, quy trình, quy phạm lập bản đồ địa chất thủy văn đã ban hành;


- Nghiên cứu các mặt cắt địa chất và địa chất thủy văn;


- Quan sát kiến tạo, địa chất thủy văn, địa chất tại điểm khảo sát;


- Lấy mẫu nước, mẫu thạch học, lát mỏng, quang phổ, mẫu hóa theo quy định đo vẽ;


- Xác định vị trí đặt công trình khoan, khai đào, thí nghiệm ĐCTV, quan trắc theo thiết kế đề án;


- Lộ trình kiểm tra và liên kết các tuyến trong và ngoài diện tích đo vẽ;


- Đưa cán bộ đề án đi kiểm tra công tác lộ trình;


- Di chuyển trong vùng công tác;


- Vận chuyển mẫu về địa điểm tập kết, về đơn vị và đến cơ sở phân tích;


- Nhập số liệu vào máy tính xách tay;


- Hoàn thiện các tài liệu thực địa, viết BCKQ, đánh máy, photo tài liệu và bảo vệ trước HĐ nghiệm thu;


- Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng các dụng cụ, thiết bị, công trình bị hư hỏng nhẹ


* Những công việc chưa có trong định mức


- Vận chuyển mẫu vi trùng, mẫu môi trường từ nơi lấy đến cơ sở phân tích;


- Thuê rà mìn, đền bù hoa màu


1.1.1.2. Phân loại khó khăn


Mức độ phức tạp trong đo vẽ bản đồ địa chất thủy văn được quy định ở bảng 1 và bảng 4


1.1.1.3. Định biên


Bảng 5


		TT

		Công việc

		KSC5

		KS6

		KS4

		KTV10

		KTV5

		CN3(N2)

		Nhóm



		1

		ĐCTV 1: 200 000 - 1: 100 000

		1

		2

		2

		1

		3

		4

		13



		2

		ĐCTV 1: 50 000 - 1: 5000

		1

		1

		2

		1

		3

		3

		11





1.1.1.4. Định mức: công nhóm/100km2

Bảng 6


		Tỷ lệ đo vẽ bản đồ

		Mức độ phức tạp trong đo vẽ bản đồ ĐCTV

		Khó khăn đi lại



		

		

		Tốt

		Trung bình

		Kém

		Rất kém



		1: 200 000

		Đơn giản

		1,69

		2,21

		2,91

		3,66



		

		Trung bình

		2,06

		2,74

		3,58

		4,75



		

		Phức tạp

		2,93

		3,77

		4,63

		5,80



		1: 100 000

		Đơn giản

		5,12

		6,65

		7,69

		9,16



		

		Trung bình

		6,45

		7,97

		9,93

		11,97



		

		Phức tạp

		9,10

		11,05

		13,21

		15,13



		1: 50 000

		Đơn giản

		10,98

		13,21

		16,01

		20,32



		

		Trung bình

		13,27

		14,45

		19,35

		25,86



		

		Phức tạp

		18,16

		19,68

		25,15

		30,51



		1: 25 000

		Đơn giản

		34,58

		38,24

		46,44

		59,10



		

		Trung bình

		43,34

		48,51

		59,10

		73,88



		

		Phức tạp

		62,51

		67,96

		86,78

		104,85



		1: 10 000

		Đơn giản

		64,08

		75,22

		82,50

		115,35



		

		Trung bình

		84,92

		99,67

		114,63

		152,85



		

		Phức tạp

		112,52

		132,08

		151,89

		191,53



		1: 5 000

		Đơn giản

		194,40

		210,99

		243,69

		303,53



		

		Trung bình

		257,59

		279,59

		323,90

		401,20



		

		Phức tạp

		341,33

		370,47

		427,87

		512,96





1.1.2. Đo vẽ bản đồ địa chất công trình 


1.1.2.1. Nội dung công việc 


- Chuẩn bị tài liệu, phương tiện, vật tư, trang thiết bị


- Liên hệ địa phương, biên phòng nơi công tác;


- Quan sát địa chất công trình, quan sát địa mạo, địa chất trong thời gian lộ trình với khối lượng và nội dung tương ứng của tỷ lệ đo vẽ theo hướng dẫn kỹ thuật, quy trình, quy phạm lập bản đồ địa chất công trình đã ban hành;


- Nghiên cứu tính chất cơ lý của đất đá, địa động lực, địa chất thủy văn, địa chất để lập bản đồ địa chất công trình;


- Nghiên cứu mặt cắt theo các phức hệ địa chất công trình;


- Đo đạc, ghi chép, nghiên cứu địa chất công trình tại hố móng, moong khai thác, công trình khai đào;


- Quan sát và xác định độ nứt nẻ, mô tả tính chất cơ lý của đất đá;


- Lấy mẫu cơ lý đất, đá, và mẫu nước theo quy định đo vẽ;


- Xác định vị trí đặt các CT khoan, khai đào, thí nghiệm theo thiết kế của đề án;


- Lộ trình kiểm tra và liên kết địa chất công trình trong và ngoài diện tích đo vẽ;


- Kiểm tra công tác thực địa;


- Di chuyển trong vùng công tác;


- Vận chuyển mẫu về địa điểm tập kết, về đơn vị và đến cơ sở phân tích;


- Nhập số liệu vào máy tính xách tay;


- Hoàn thiện các tài liệu thực địa, viết BCKQ, đánh máy, photo tài liệu và bảo vệ trước HĐ nghiệm thu;


- Sửa chữa nhỏ các dụng cụ, thiết bị, công trình bị hư hỏng nhẹ


* Những công việc chưa có trong định mức


- Vận chuyển mẫu môi trường từ nơi tập kết đến cơ sở phân tích;


- Thuê rà mìn, đền bù hoa màu (được tính toán trực tiếp)


1.1.2.2. Phân loại khó khăn


Mức độ phức tạp trong đo vẽ bản đồ địa chất công trình được quy định ở bảng 2 và bảng 4


1.1.2.3. Định biên


Bảng 7


		TT

		Công việc

		KSC5

		KS6

		KS4

		KTV10

		KTV5

		CN3(N2)

		Nhóm



		1

		ĐCTV 1: 200 000 - 1: 100 000

		1

		2

		2

		1

		3

		4

		13



		2

		ĐCTV 1: 50 000 - 1: 5000

		1

		1

		2

		1

		3

		3

		11





1.1.2.4. Định mức: công nhóm/100km2

Bảng 8


		Tỷ lệ đo vẽ bản đồ

		Mức độ phức tạp trong đo vẽ bản đồ ĐCCT

		Khó khăn đi lại



		

		

		Tốt

		Trung bình

		Kém

		Rất kém



		1: 200 000

		Đơn giản

		1,60

		2,12

		2,93

		3,68



		

		Trung bình

		1,97

		2,63

		3,64

		4,57



		

		Phức tạp

		2,64

		3,65

		4,67

		5,52



		1: 100 000

		Đơn giản

		5,12

		6,70

		7,52

		9,32



		

		Trung bình

		6,45

		8,31

		9,32

		11,56



		

		Phức tạp

		8,64

		11,13

		12,50

		15,50



		1: 50 000

		Đơn giản

		10,05

		11,50

		14,82

		18,89



		

		Trung bình

		12,47

		14,26

		18,38

		23,41



		

		Phức tạp

		16,72

		19,11

		24,63

		30,27



		1: 25 000

		Đơn giản

		33,52

		38,21

		45,49

		57,89



		

		Trung bình

		41,56

		47,38

		56,41

		71,79



		

		Phức tạp

		55,68

		63,49

		74,74

		91,47



		1: 10 000

		Đơn giản

		63,68

		76,42

		90,96

		119,41



		

		Trung bình

		78,96

		94,75

		112,79

		148,06



		

		Phức tạp

		105,80

		127,00

		148,03

		185,89



		1: 5 000

		Đơn giản

		183,68

		198,94

		235,81

		289,43



		

		Trung bình

		227,77

		246,70

		292,43

		384,11



		

		Phức tạp

		305,21

		330,61

		391,90

		480,93





1.1.3. Đo vẽ bản đồ địa chất thủy văn, địa chất công trình kết hợp


1.1.3.1. Nội dung công việc


Nội dung công việc ngoài trời đo vẽ ĐCTV, ĐCCT kết hợp tương tự nội dung công việc đo vẽ địa chất thủy văn độc lập và địa chất công trình độc lập


1.1.3.2. Phân loại khó khăn


Mức độ phức tạp trong đo vẽ bản đồ ĐCTV, ĐCCT quy định ở bảng 1, 2 và 4;


1.1.3.3. Định biên


Bảng 9


		TT

		Công việc

		KSC5

		KS6

		KS4

		KTV10

		KTV5

		CN3(N2)

		Nhóm



		1

		ĐCTV + ĐCCT 
1: 200 000 - 
1: 100 000

		1

		2

		2

		1

		3

		6

		15



		2

		ĐCTV + ĐCCT 
1: 50 000 - 
1: 25 000

		1

		1

		2

		1

		3

		5

		13



		3

		ĐCTV + ĐCCT 
1: 10 000 - 
1: 5 000

		1

		1

		2

		1

		3

		3

		11





1.1.3.4. Định mức: công nhóm/100km2

Bảng 10


		Tỷ lệ đo vẽ bản đồ

		Mức độ phức tạp trong đo vẽ bản đồ ĐCTV, ĐCCT

		Khó khăn đi lại



		

		

		Tốt

		Trung bình

		Kém

		Rất kém



		1: 200 000

		Đơn giản

		2,83

		3,56

		4,92

		6,15



		

		Trung bình

		3,50

		4,42

		5,67

		7,30



		

		Phức tạp

		4,70

		6,37

		8,06

		8,97



		1: 100 000

		Đơn giản

		8,31

		10,37

		12,03

		14,94



		

		Trung bình

		10,29

		12,86

		14,92

		18,54



		

		Phức tạp

		13,78

		17,24

		19,99

		24,83



		1: 50 000

		Đơn giản

		17,55

		19,80

		25,45

		32,18



		

		Trung bình

		21,76

		24,54

		31,56

		39,90



		

		Phức tạp

		29,16

		32,89

		38,55

		48,70



		1: 25 000

		Đơn giản

		59,51

		68,54

		80,76

		94,23



		

		Trung bình

		75,59

		87,04

		102,56

		119,66



		

		Phức tạp

		101,28

		116,63

		137,45

		160,35



		1: 10 000

		Đơn giản

		113,10

		133,06

		161,61

		205,64



		

		Trung bình

		143,64

		168,99

		207,69

		273,66



		

		Phức tạp

		193,91

		228,15

		277,00

		345,06



		1: 5 000

		Đơn giản

		325,55

		379,81

		455,78

		569,71



		

		Trung bình

		413,45

		482,36

		587,58

		769,79



		

		Phức tạp

		554,03

		646,36

		775,64

		963,30





1.1.4. Đo vẽ bản đồ địa chất thủy văn, địa chất kết hợp


1.1.4.1. Nội dung công việc


Nội dung công việc ngoài trời đo vẽ ĐCTV, ĐC kết hợp tương tự công việc đo vẽ ĐCTV độc lập, bổ sung thêm:


- Quan sát địa chất, nghiên cứu các mặt cắt địa chất;


- Lấy mẫu hóa thạch, mẫu bào tử phấn hoa theo quy định đo vẽ;


- Lập bản đồ địa chất theo tỷ lệ đo vẽ


* Những công việc chưa có trong định mức


- Vận chuyển mẫu môi trường từ nơi tập kết đến cơ sở phân tích;


- Thuê rà mìn, đền bù hoa màu.


1.1.4.2. Phân loại khó khăn


Mức độ phức tạp trong đo vẽ bản đồ địa chất thủy văn, địa chất kết hợp được quy định ở bảng 1, 3 và 4.


1.1.4.3. Định biên


Bảng 11


		TT

		Công việc

		KSC5

		KS6

		KTV10

		KTV5

		KTV4

		CN4(N2)

		Nhóm



		1

		ĐCTV + ĐC 
1: 100 000

		1

		3

		1

		4

		2

		3

		14



		2

		ĐCTV + ĐC 
1: 50 000 - 
1: 25 000

		1

		3

		1

		3

		1

		3

		12





1.1.4.4. Định mức: công nhóm/100km2

Bảng 12


		Tỷ lệ đo vẽ bản đồ

		Mức độ phức tạp trong đo vẽ bản đồ ĐCVT - ĐC

		Khó khăn đi lại



		

		

		Tốt

		Trung bình

		Kém

		Rất kém



		1: 100 000

		Đơn giản

		9,60

		12,79

		14,01

		18,05



		

		Trung bình

		12,91

		14,80

		18,05

		22,96



		

		Phức tạp

		18,48

		22,15

		27,89

		33,44



		1: 50 000

		Đơn giản

		21,79

		25,48

		31,74

		40,66



		

		Trung bình

		27,21

		29,91

		39,33

		51,55



		

		Phức tạp

		38,01

		41,81

		53,82

		63,94



		1: 25 000

		Đơn giản

		63,48

		72,37

		87,45

		100,52



		

		Trung bình

		82,24

		90,46

		122,93

		130,27



		

		Phức tạp

		116,72

		126,31

		157,31

		169,55





1.1.5. Đo vẽ bản đồ địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa chất kết hợp


1.1.5.1. Nội dung công việc


Nội dung công việc ngoài trời đo vẽ ĐCTV, ĐCCT, ĐC kết hợp tương tự đo vẽ địa chất thủy văn, địa chất công trình kết hợp, bổ sung thêm:


- Quan sát địa chất, nghiên cứu các mặt cắt địa chất;


- Lấy mẫu hóa thạch, mẫu bào tử phấn hoa theo quy định đo vẽ;


- Lập bản đồ địa chất theo tỷ lệ đo vẽ


* Những công việc chưa có trong định mức: Tương tự đo vẽ bản đồ ĐCTV


1.1.5.2. Phân loại khó khăn


Mức độ phức tạp trong đo vẽ bản đồ địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa chất kết hợp được quy định ở bảng 1, 2, 3 và 4.


1.1.5.3. Định biên


Bảng 13


		TT

		Công việc

		KSC5

		KS6

		KS4

		KTV10

		KTV5

		CN4(N2)

		Nhóm



		

		ĐCTV + ĐCCT + ĐC

		

		

		

		

		

		

		



		1

		1: 100 000

		1

		2

		2

		1

		6

		4

		16



		2

		1: 50 000 -1: 25 000

		1

		1

		2

		1

		6

		4

		15





1.1.5.4. Định mức: công nhóm/100km2

Bảng 14


		Tỷ lệ đo vẽ bản đồ

		Mức độ phức tạp trong đo vẽ bản đồ ĐCVT, ĐCCT, ĐC

		Khó khăn đi lại



		

		

		Tốt

		Trung bình

		Kém

		Rất kém



		1: 100 000

		Đơn giản

		12,68

		16,85

		18,70

		24,97



		

		Trung bình

		15,85

		19,57

		26,03

		32,21



		

		Phức tạp

		23,93

		27,07

		34,80

		42,12



		1: 50 000

		Đơn giản

		26,11

		30,13

		38,03

		48,36



		

		Trung bình

		32,10

		35,62

		46,62

		57,60



		

		Phức tạp

		45,61

		49,33

		60,67

		72,06



		1: 25 000

		Đơn giản

		92,99

		104,62

		125,54

		139,49



		

		Trung bình

		111,59

		125,54

		150,65

		167,38



		

		Phức tạp

		145,07

		163,20

		195,84

		217,60





1.2. Trong phòng


1.2.1. Nội dung công việc


- Hoàn thiện các sổ nhật ký thực địa theo quy định;


- Lập bản đồ tài liệu thực tế của diện tích đo vẽ;


- Tính toán kết quả phân tích mẫu đo vẽ, các thông số về địa chất thủy văn, địa chất ở các điểm khảo sát;


- Hoàn thiện các tài liệu nguyên thủy, sổ ghi chép, bản vẽ, biểu bảng tổng hợp, theo quy định để chuyển giao sang bước lập báo cáo kết thúc đề án;


- Thu thập và đưa về đơn vị các tài liệu mới về địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình v.v trong vùng đo vẽ;


- Đi lấy kết quả phân tích mẫu ở các cơ sở phân tích thí nghiệm;


- Viết BCKQ, đánh máy, photo tài liệu và bảo vệ trước HĐ nghiệm thu;


- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ máy móc thiết bị;


1.2.2. Định biên


Bảng 15


		TT

		Công việc

		KSC5

		KSC3

		KS6

		KS4

		KTV5

		Nhóm



		1

		ĐCTV; ĐCCT 

		1: 200 000 - 1: 100 000

		1

		1

		2

		2

		3

		9



		

		

		1: 50 000 - 1: 5 000

		1

		1

		1

		2

		3

		8



		2

		ĐCTV; ĐCCT kết hợp

		1: 200 000 - 1: 100 000

		1

		1

		2

		2

		3

		9



		

		

		1: 50 000 - 1: 5 000

		1

		1

		1

		2

		3

		8



		3

		ĐCTV; ĐC kết hợp

		1: 100 000

		1

		1

		1

		4

		4

		11



		

		

		1: 50 000 - 1: 25 000

		1

		1

		1

		2

		4

		9



		4

		ĐCTV; ĐCCT và ĐC kết hợp

		1: 100 000

		1

		1

		2

		4

		4

		12



		

		

		1: 50 000 - 1: 25 000

		1

		1

		1

		4

		4

		11





1.2.3. Định mức: công nhóm/100km2

Bảng 16


		TT

		Tỷ lệ đo vẽ bản đồ

		Mức độ phức tạp ĐCTV, ĐCCT, ĐC

		ĐCTV

		ĐCCT

		ĐCTV + ĐCCT

		ĐCTV + ĐC

		ĐCTV + ĐCCT + ĐC



		1

		1: 200 000

		Đơn giản

		1,37

		1,24

		1,86

		-

		-



		

		

		Trung bình

		1,69

		1,48

		2,25

		-

		-



		

		

		Phức tạp

		2,50

		2,24

		3,37

		-

		-



		2

		1: 100 000

		Đơn giản

		4,98

		4,58

		6,81

		9,07

		9,93



		

		

		Trung bình

		5,98

		5,45

		8,13

		11,04

		12,03



		

		

		Phức tạp

		8,40

		7,89

		11,62

		16,60

		17,94



		3

		1: 50 000

		Đơn giản

		9,80

		8,68

		13,11

		17,40

		18,40



		

		

		Trung bình

		11,22

		10,18

		15,06

		20,66

		22,06



		

		

		Phức tạp

		15,48

		14,28

		21,09

		32,06

		32,88



		4

		1: 25 000

		Đơn giản

		28,34

		25,74

		38,19

		47,48

		51,48



		

		

		Trung bình

		36,19

		32,94

		51,83

		59,93

		64,57



		

		

		Phức tạp

		53,76

		48,10

		71,15

		87,03

		95,99



		5

		1: 10 000

		Đơn giản

		46,28

		45,13

		64,80

		-

		-



		

		

		Trung bình

		65,29

		59,93

		86,39

		-

		-



		

		

		Phức tạp

		101,55

		96,20

		139,56

		-

		-



		6

		1: 5 000

		Đơn giản

		110,78

		101,55

		145,15

		-

		-



		

		

		Trung bình

		166,17

		146,23

		226,78

		-

		-



		

		

		Phức tạp

		304,64

		243,72

		403,18

		-

		-





MỤC 2. THÍ NGHIỆM ĐỊA CHẤT THỦY VĂN 


2.1. Ngoài trời 


2.1.1. Bơm nước thí nghiệm


2.1.1.1. Nội dung công việc


a. Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị thí nghiệm bơm


- Vận chuyển người, vật liệu, nhiên liệu, dụng cụ và trang thiết bị thí nghiệm bơm nước từ điểm tập kết đến nơi thí nghiệm và từ nơi thí nghiệm về nơi tập kết


- Nhận thiết kế bơm nước thí nghiệm, lĩnh vật liệu, nhiên liệu, lắp đặt máy bơm, dựng tháp, thả bộ dụng cụ bơm xuống lỗ khoan hoặc điểm bơm tới độ sâu thiết kế, lắp đặt đường ống dẫn nước, kiểm tra các thiết bị bơm và dụng cụ đo lường;


- Đưa bộ dụng cụ bơm lên khỏi lỗ khoan hay điểm bơm, tháo dỡ, thu dọn tháp và các thiết bị bơm, máy phát lực và dụng cụ bơm, đo;


- Các công việc chuẩn bị kết thúc khác phục vụ bơm nước thí nghiệm


b. Tiến hành bơm nước thí nghiệm


- Bơm súc rửa lỗ khoan theo yêu cầu kỹ thuật;


- Bơm nước liên tục mỗi một lần hạ thấp mực nước;


- Quan trắc lưu lượng, đo mực nước, nhiệt độ nước trong quá trình bơm;


- Đo hồi phục sau mỗi lần hạ thấp mực nước;


- Theo dõi và chăm sóc thiết bị bơm nước đang hoạt động;


- Lấy mẫu nước;


- Điều chỉnh bộ dụng cụ bơm (nâng hạ, thiết kế lại) trước khi chuyển sang lần hạ thấp mực nước khác;


- Kiểm tra hiệu chỉnh và sửa chữa - máy móc khi bơm;


- Lấy tài liệu thí nghiệm, chỉnh lý tài liệu tại thực địa, điều chỉnh thông số bơm theo yêu cầu thiết kế bơm nước thí nghiệm;


- Vận chuyển mẫu từ nơi lấy về điểm tập kết;


- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm 


c. Đo hồi phục sau khi bơm


* Điều kiện thực hiện


Đường ống dẫn nước được lắp đặt với độ dài ≤ 20m;


* Những công việc chưa có trong định mức


- Hao phí đặt ống dẫn nước dài ≥ 20m;


- Vận chuyển mẫu nước, mẫu vi trùng, mẫu môi trường từ nơi tập kết đến cơ sở phân tích


2.1.1.2. Định biên


Bảng 17


		TT

		Công việc

		KS6

		KTV9

		CN6 (N3)

		CN5 (N3)

		CN4 (N3)

		CN6 (N2)

		Nhóm



		a 

		Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị

		

		

		

		

		

		

		



		

		Bơm dâng bằng 1 máy nén khí

		1

		-

		2

		4

		2

		1

		10



		

		Bơm dâng bằng 2 máy nén khí

		1

		-

		2

		5

		2

		1

		11



		

		Máy bơm ly tâm; bơm điện chìm thẳng đứng

		1

		-

		1

		4

		1

		1

		8



		b 

		Tiến hành bơm nước thí nghiệm 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Bơm dâng bằng 1 máy nén khí

		1

		1

		1

		-

		1

		-

		4



		

		Bơm dâng bằng 2 máy nén khí

		1

		1

		1

		1

		1

		-

		5



		

		Máy bơm ly tâm; bơm điện chìm thẳng đứng

		1

		1

		1

		-

		1

		-

		4



		c 

		Đo hồi phục sau khi bơm

		1

		1

		

		1

		-

		-

		3





2.1.1.3. Định mức: công nhóm/1 lần lắp đặt, tháo dỡ, ca thí nghiệm


Bảng 18


		TT

		Công việc

		Độ sâu đặt ống dẫn nước hoặc đặt máy bơm (m)



		

		

		0 - 25

		26 - 50

		51 - 100

		101 - 150

		151 - 300



		a 

		Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị bơm 

		



		1

		Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị bơm dâng bằng 1 máy nén khí 

		



		1.1

		Đường kính ống dẫn 91mm

		2,58

		4,584

		5,424

		-

		-



		1.2

		Đường kính ống dẫn 101mm

		3,48

		4,84

		5,75

		-

		-



		1.3

		Đường kính ống dẫn 130mm

		3,66

		5,10

		6,10

		-

		-



		1.4

		Đường kính ống dẫn 150mm

		4,46

		5,38

		6,43

		-

		-



		2

		Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị bơm dâng bằng 2 máy nén khí

		



		2.1

		Đường kính ống dẫn 91mm

		-

		-

		-

		6,77

		8,68



		2.2

		Đường kính ống dẫn 101mm

		-

		-

		-

		7,43

		9,79



		2.3

		Đường kính ống dẫn 130mm

		-

		-

		-

		8,16

		11,03



		2.4

		Đường kính ống dẫn 150mm

		-

		-

		-

		8,97

		12,44



		2.5

		Đường kính ống dẫn 168mm

		5,18

		6,60

		7,61

		9,85

		13,03



		2.6

		Đường kính ống dẫn 219mm

		5,56

		7,17

		8,21

		10,82

		14,12



		2.7

		Đường kính 273mm

		5,95

		7,79

		9,09

		11,89

		15,14



		3

		Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị bơm ly tâm đặt trên mặt đất 

		



		3.1

		Động cơ diezel

		4,79

		-

		-

		-

		-



		3.2

		Động cơ điện

		2,96

		

		

		

		



		4

		Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị bơm điện chìm thẳng đứng

		



		4.1

		Đường kính 10”

		-

		4,67

		6,01

		6,74

		-



		4.2

		Đường kính 8”

		-

		3,75

		4,91

		5,56

		-



		4.3

		Đường kính 6”

		-

		2,84

		3,79

		4,37

		-



		4.4

		Đường kính 4”

		-

		2,29

		3,23

		3,79

		-



		b 

		Tiến hành bơm nước thí nghiệm:

		1



		c 

		Đo hồi phục:

		1





2.1.2. Xả nước thí nghiệm ở các lỗ khoan tự chảy


2.1.2.1. Nội dung công việc


a. Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị xả nước ở các lỗ khoan tự chảy


- Vận chuyển người, vật liệu, dụng cụ xả nước thí nghiệm từ điểm tập kết đến nơi thí nghiệm và từ nơi thí nghiệm về nơi tập kết


- Lắp đặt dụng cụ vào miệng lỗ khoan;


- Lắp đặt hệ thống đo lường;


- Kiểm tra các thiết bị dụng cụ đo lường và kiểm tra an toàn lao động;


- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm;


- Các công việc chuẩn bị kết thúc khác phục vụ xả nước thí nghiệm;


- Tháo bộ dụng cụ, thu dọn hiện trường, kết thúc công việc.


b. Tiến hành xả nước thí nghiệm ở các lỗ khoan tự chảy


- Theo dõi, quan trắc các thông số kỹ thuật


- Lấy mẫu nước


- Ghi chép tài liệu, số liệu


- Chỉnh lý tài liệu tại thực địa


- Tháo dụng cụ, thu dọn, kết thúc công việc;


- Vận chuyển mẫu từ nơi lấy về nơi tập kết;


* Những công việc chưa có trong định mức:


Vận chuyển mẫu nước, mẫu vi trùng, mẫu môi trường từ nơi tập kết đến cơ sở phân tích.


2.1.2.2. Định biên


Bảng 19


		TT

		Công việc

		KS6

		CN6 (N3)

		CN5 (N3)

		CN6 (N2)

		Nhóm



		1

		Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị xả nước ở các lỗ khoan tự chảy

		1

		1

		2

		1

		5



		2

		Tiến hành xả nước thí nghiệm ở các lỗ khoan tự chảy

		1

		1

		1

		1

		4





2.1.2.3. Định mức


Bảng 20


		TT

		Công việc

		ĐVT

		Mức



		a 

		Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị xả nước ở các lỗ khoan tự chảy

		Công nhóm/1 lần lắp đặt - tháo dỡ thiết bị 

		2,15



		b

		Tiến hành xả nước thí nghiệm ở các lỗ khoan tự chảy

		Công nhóm/1 ca thí nghiệm xả nước

		1





2.1.3. Đổ nước thí nghiệm vào lỗ khoan, giếng và hố đào


2.1.3.1. Nội dung công việc


a. Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị đổ nước


- Vận chuyển người, vật liệu, dụng cụ đổ nước thí nghiệm từ điểm tập kết đến nơi thí nghiệm và từ nơi thí nghiệm về nơi tập kết


- Chuẩn bị tài liệu, vật liệu, vị trí thí nghiệm;


- Hoàn thiện công trình để thí nghiệm;


- Chuẩn bị nước để bơm hoặc vận chuyển đến lỗ khoan, giếng, hố đào;


- Lắp đặt, hiệu chỉnh thiết bị, dụng cụ bơm, đo;


- Theo dõi, quan trắc các thông số kỹ thuật;


- Tháo dỡ thiết bị, dụng cụ, thu dọn, kết thúc công việc.


b. Tiến hành thí nghiệm đổ nước


- Đổ nước liên tục đồng thời đo lưu lượng nước đã đổ;


- Đo mực nước trong công trình thí nghiệm và các công trình quan sát;


- Lấy tài liệu thí nghiệm;


- Chỉnh lý tài liệu ở thực địa, lập các sổ nhật ký và biểu đồ;


- Bảo dưỡng sửa chữa nhỏ các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm;


* Điều kiện thực hiện


- Nguồn nước cách công trình thí nghiệm ≤ 20m;


- Đường ống dẫn nước được lắp đặt với độ dài ≤ 20m;

* Những công việc chưa tính trong định mức

Hao phí đặt ống dẫn nước > 20m

2.1.3.2. Định biên


Bảng 21


		TT

		Công việc

		KS6

		KTV6

		CN6 N3

		CN5 N3

		CN6 N2

		CN4 N2

		CN3

		Nhóm



		a 

		Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Lỗ khoan

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1

		Đổ nước TN thủ công

		1

		-

		-

		-

		1

		1

		-

		3



		1.2

		Đổ nước TN cơ khí

		1

		-

		2

		-

		-

		1

		-

		4



		2

		Giếng, hố đào

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.1

		Đổ nước TN thủ công

		1

		-

		-

		-

		2

		1

		-

		4



		2.2

		Đổ nước TN cơ khí

		1

		-

		2

		2

		-

		1

		-

		6



		b 

		Tiến hành đổ nước thí nghiệm

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Lỗ khoan

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1

		Đổ nước TN thủ công

		-

		1

		-

		-

		-

		2

		1

		4



		1.2

		Đổ nước TN cơ khí

		1

		1

		1

		1

		-

		1

		

		5



		2

		Giếng, hố đào

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.1

		Đổ nước TN thủ công

		1

		-

		-

		-

		-

		2

		1

		4



		2.2

		Đổ nước TN cơ khí

		1

		1

		1

		2

		-

		1

		

		6





2.1.3.3. Định mức 


Bảng 22


		TT

		Công việc

		ĐVT

		Thủ công

		Cơ khí



		

		

		

		

		Động cơ diezel

		Động cơ điện



		a 

		Lắt đặt - tháo dỡ thiết bị 

		Công nhóm/1 lần lắp đặt - tháo dỡ thiết bị 

		

		

		



		1

		Lỗ khoan

		

		

		

		



		1.1

		Lưu lượng nước đổ < 50lít/giờ

		

		1,20

		-

		-



		1.2

		Lực lượng nước đổ 50 - 800 lít/giờ

		

		1,49

		9,30

		7,29



		1.3

		Lưu lượng nước đổ > 800 lít/giờ

		

		-

		12,49

		9,58



		2

		Giếng, hố đào

		

		

		

		



		2.1

		Lưu lượng nước đổ < 50lít/giờ

		

		1,17

		-

		-



		2.2

		Lực lượng nước đổ 50 - 800 lít/giờ

		

		1,50

		9,05

		6,90



		2.3

		Lưu lượng nước đổ > 800 lít/giờ

		

		1,84

		9,86

		7,68



		b 

		Tiến hành đổ nước thí nghiệm

		Công nhóm/điểm thí nghiệm

		Tùy thuộc từng đề án 





2.1.4. Múc nước thí nghiệm lỗ khoan, giếng, hố đào

2.1.4.1. Nội dung công việc 


a. Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị múc nước thí nghiệm ở lỗ khoan 


- Vận chuyển người, vật liệu, dụng cụ múc nước thí nghiệm từ điểm tập kết đến nơi thí nghiệm và từ nơi thí nghiệm về nơi tập kết.


- Thiết kế kỹ thuật múc thí nghiệm;


- Chuẩn bị dụng cụ múc và các thiết bị - dụng cụ đo lưu lượng, đo mực nước, đo nhiệt độ nước, sổ sách, tài liệu thí nghiệm;


- Nhận vật liệu, nhiên liệu phục vụ cho múc thí nghiệm và vận chuyển đến lỗ khoan;


- Lắp đặt thiết bị dụng cụ múc và tháo dỡ, thu dọn sau khi kết thúc công việc;


b. Tiến hành thí nghiệm múc nước


1. Múc nước thí nghiệm ở lỗ khoan


- Múc nước liên tục, đổ nước vào thùng định lượng, ghi chép thời gian múc đầy thùng;


- Đo mực nước trong lỗ khoan và độ sâu theo yêu cầu kỹ thuật;


- Đo phục hồi mực nước;


- Ghi chép kết quả múc nước thí nghiệm vào sổ thực địa;


- Điều chỉnh thiết kế phù hợp theo tài liệu đã thu thập được;


- Lấy mẫu nước;


2. Múc nước thí nghiệm ở giếng, hố đào

- Nhận địa điểm múc, thiết kế kỹ thuật, nhận vật liệu nhiên liệu, dụng cụ;


- Di chuyển đến vị trí múc;


- Dọn sạch, khơi rãnh thoát nước;


- Múc nước thí nghiệm theo thiết kế kỹ thuật;


- Đo các thông số cần thiết của giếng, hố đào;


- Lấy mẫu nước;


- Đo hồi phục mực nước;


- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm;


- Thu dọn dụng cụ, di chuyển đến điểm múc tiếp theo;


- Vận chuyển mẫu từ nơi lấy đến điểm tập kết;


- Đi lấy kết quả phân tích mẫu ở các cơ sở phân tích thí nghiệm.


* Điều kiện thực hiện


- Lưu lượng nước ở lỗ khoan, giếng, hố đào nhỏ hơn 0,5 l/s;


- Sử dụng máy khoan tại chỗ và lắp thêm dụng cụ múc nước;


- Cố định độ sâu mực nước múc trong thời gian ≥ 8h;


- Khoảng cách di chuyển giữa các giếng múc nước thí nghiệm nhỏ hơn 1km;


- Phương pháp múc: ổn định mực nước hạ thấp và lưu lượng múc

* Những công việc chưa tính trong định mức


Vận chuyển mẫu nước, mẫu vi trùng, mẫu môi trường từ nơi tập kết đến cơ sở phân tích.


2.1.4.2. Định biên


Bảng 23


		TT

		Công việc

		KS6

		KTV6

		CN6(N3)

		CN4(N2)

		CN3(N3)

		Nhóm



		a 

		Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị múc nước thí nghiệm ở lỗ khoan

		1

		-

		1

		2

		1

		5



		b 

		Tiến hành múc nước thí nghiệm 

		

		

		

		

		

		



		1

		Lỗ khoan

		1

		1

		1

		1

		-

		4



		2

		Giếng, hố đào

		1

		1

		1

		1

		1

		5





2.1.4.3. Định mức


Bảng 24


		TT

		Công việc 

		ĐVT

		Mức



		a 

		Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị múc nước thí nghiệm ở lỗ khoan

		Công nhóm/1 lần lắp đặt - tháo dỡ thiết bị 

		1,59



		b 

		Tiến hành múc nước thí nghiệm 

		

		



		1

		Lỗ khoan

		Công nhóm/1 ca múc nước

		1



		2

		Giếng, hố đào

		

		



		2.1

		Cố định mực nước hạ thấp S ≥ 0,2m, độ sâu mực nước tĩnh ≤ 2,5m

		Công nhóm/1 giếng (hố đào)

		1,33



		2.2

		Cố định mực nước hạ thấp S ≥ 0,2m, độ sâu mực nước tĩnh > 2,5m

		Công nhóm/1 giếng (hố đào)

		1,47





2.2. Trong phòng

2.2.1. Nội dung công việc


- Hoàn chỉnh tài liệu nguyên thủy ở thực địa, vào sổ văn phòng


- Tính toán các thông số thí nghiệm, thành phần hóa học nước;


- Vẽ đồ thị, biểu đồ thí nghiệm theo quy định;


- Kiểm tra các đồ thị, biểu đồ, kết quả tính toán;


- Viết báo cáo, đánh máy phôtô tài liệu;


- Sửa chữa nhỏ dụng cụ, thiết bị văn phòng.


2.2.2. Định biên


Bảng 25


		Công việc

		KS6

		KS3

		Nhóm



		Bơm nước thí nghiệm; xả nước thí nghiệm ở LK tự chảy; đổ nước thí nghiệm ở LK, giếng; múc nước thí nghiệm ở LK, giếng, hố đào

		1

		1

		2





2.2.3. Định mức: công nhóm/điểm thí nghiệm


Bảng 26


		TT

		Công việc

		Mức



		1

		Bơm nước thí nghiệm

		



		1.1

		Thời gian bơm thí nghiệm < 10ca

		5,90



		1.2

		Thời gian bơm thí nghiệm 10 - 20ca

		7,26



		1.3

		Thời gian bơm thí nghiệm 21 - 40ca

		8,71



		1.4

		Thời gian bơm thí nghiệm 41 - 50ca

		11,44



		1.5

		Thời gian bơm thí nghiệm > 50ca

		12,89



		2

		Xả nước ở lỗ khoan tự chảy

		2,75



		3

		Đổ nước thí nghiệm ở lỗ khoan, giếng và hố đào 

		2,36



		4

		Múc nước thí nghiệm

		



		4.1

		Múc nước thí nghiệm ở lỗ khoan

		3,44



		4.2

		Múc nước ở giếng, hố đào

		2,36





MỤC 3. THÍ NGHIỆM ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 

3.1. Ngoài trời


3.1.1. Thí nghiệm nén ngoài hiện trường


3.1.1.1. Nội dung công việc


a. Lắp đặt - tháo dỡ dụng cụ, thiết bị thí nghiệm nén;


- Vận chuyển người, vật liệu, dụng cụ thiết bị thí nghiệm nén từ điểm tập kết đến nơi thí nghiệm và từ nơi thí nghiệm về nơi tập kết

- Chuẩn bị đáy công trình;


- Lắp và tháo thử sàn, lắp ráp toàn bộ trang bị thí nghiệm;


- Đặt các mốc tạm thời và dụng cụ đo lường;


- Chuyên chở tải trọng tới miệng công trình;


- Tháo dỡ tải trọng và các dụng cụ, lau chùi dụng cụ sau khi thí nghiệm xong;


b. Tiến hành thí nghiệm nén:


- Chất tải và gia tải cho sàn hoặc tác động bằng kích thủy lực;


- Quan trắc độ lún và độ hồi phục của đất;


- Ghi chép các số liệu thí nghiệm, chỉnh lý tài liệu ở thực địa;


- Lấy mẫu thí nghiệm nguyên khối;


- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm;


- Vận chuyển mẫu từ điểm tập kết đến cơ sở phân tích.


* Điều kiện thực hiện 


Nén đất sét, cát không đồng nhất, mà đặc tính ĐCCT của chúng không thể nghiên cứu được trong phòng thí nghiệm


* Những công việc chưa có trong định mức


- Đào đất đến độ sâu thí nghiệm được tính theo định mức của công tác khai đào;


- Số ca nén phụ thuộc vào đặc điểm ĐCCT của nơi thí nghiệm nên được tính toán trực tiếp trong đề án.


3.1.1.2. Định biên


Bảng 27


		TT

		Công việc

		KS6

		KTV6

		CN5(N2)

		CN4(N3)

		CN3(N2)

		Nhóm



		a 

		Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị TN nén

		

		

		

		

		

		



		1

		Dụng cụ, thiết bị TN nén bình thường

		1

		-

		3

		1

		1

		6



		2

		Dụng cụ, thiết bị TN nén tẩm ướt

		1

		-

		4

		1

		1

		7



		b

		Tiến hành thí nghiệm

		1

		1

		1

		1

		-

		4





3.1.1.3. Định mức


Bảng 28


		TT

		Công việc

		ĐVT

		Mức



		a 

		Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị nén 

		Công nhóm/1 lần lắp đặt - tháo dỡ thiết bị 

		



		1

		Dụng cụ, thiết bị nén bình thường

		

		3,75



		2

		Dụng cụ, thiết bị nén tẩm ướt

		

		4,05



		b

		Tiến hành thí nghiệm

		Công nhóm/ca thí nghiệm

		Tùy thuộc vào từng đề án 





3.1.2. Thí nghiệm cắt ngoài hiện trường


3.1.2.1. Nội dung công việc


a. Lắp đặt - tháo dỡ, thiết bị thí nghiệm cắt:


- Vận chuyển người, vật liệu, dụng cụ thiết bị thí nghiệm cắt từ điểm tập kết đến nơi thí nghiệm và từ nơi thí nghiệm về nơi tập kết

- Xẻ mẫu đất nguyên khối;


- Lắp đặt và tháo trang thiết bị thí nghiệm;


- Lấy mẫu nguyên khối tại chỗ thí nghiệm để đưa đi phân tích trong phòng;


- Chuyển tải trọng tới nền công trình thí nghiệm và tháo dỡ tải trọng (quả cân).


b. Tiến hành thí nghiệm cắt:


- Chất tải và gia tải tạo lực căng ngang theo từng cấp;


- Quan sát các lực trượt và độ biến dạng, hình thái trượt;


- Lấy và chỉnh lý ngoài trời các tài liệu thí nghiệm;

- Lấy mẫu nguyên khối trên mặt trượt;


- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm;


- Vận chuyển mẫu từ điểm tập kết về đơn vị và đến cơ sở phân tích.


* Điều kiện thực hiện


- Cắt đất sét, cát không đồng nhất, mà đặc tính ĐCCT của chúng không thể nghiên cứu được trong phòng thí nghiệm;


- Vật tư - thiết bị vận chuyển đến chân công trình;


* Những công việc chưa có trong định mức


Đào đất đến độ sâu thí nghiệm được tính theo định mức của công tác khai đào.


3.1.2.2. Định biên


Bảng 29


		TT

		Công việc

		KS6

		KTV6

		CN6(N2)

		CN5(N2)

		CN4(N3)

		Nhóm



		a 

		Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị thí nghiệm cắt

		

		

		

		

		

		



		1

		Trong giếng, hào, lò

		1

		-

		-

		4

		2

		7



		2

		Trong hố, móng hoặc trên mặt đất

		1

		-

		-

		3

		2

		6



		b

		Tiến hành thí nghiệm cắt

		

		

		

		

		

		4



		1

		Trong giếng, hào, lò

		1

		1

		1

		2

		-

		5



		2

		Trong hố móng hoặc trên mặt đất

		1

		1

		1

		-

		-

		3





3.1.2.3. Định mức


Bảng 30


		TT

		Công việc

		ĐVT

		Mức



		a 

		Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị 

		Công nhóm/1 lần lắp đặt - tháo dỡ thiết bị 

		



		1

		Lắp đặt - tháo dỡ dụng cụ, thiết bị thí nghiệm cắt trong giếng, hào, lò

		

		3,30



		2

		Lắp đặt - tháo dỡ dụng cụ, thiết bị thí nghiệm cắt trong hố, móng

		

		2,80



		3

		Lắp đặt - tháo dỡ dụng cụ, thiết bị thí nghiệm cắt trên mặt đất

		

		2,03



		b 

		Tiến hành thí nghiệm cắt

		Công nhóm/ca thí nghiệm

		Tùy thuộc vào từng đề án 





Ghi chú: cắt đồng thời 2 - 3 mẫu nguyên khối, định mức ở bảng 30 được nhân với hệ số k = 1,30


3.1.3. Lấy mẫu đất nguyên dạng ở lỗ khoan, công trình khai đào, vết lộ

3.1.3.1. Nội dung công việc 


- Vận chuyển người, vật liệu, dụng cụ, lấy mẫu từ điểm tập kết đến nơi thí nghiệm và từ nơi thí nghiệm về nơi tập kết

- Chuẩn bị dụng cụ, dọn, rửa sạch đáy công trình;


- Đưa bộ dụng cụ xuống đáy lỗ khoan hoặc công trình khai đào để lấy mẫu nguyên dạng;


- Bọc paraphin, đóng gói, lập danh sách và yêu cầu phân tích mẫu;


- Thu thập tài liệu, vẽ mặt cắt lấy mẫu;


- Lau chùi dụng cụ, kết thúc công việc;


- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ các dụng cụ thí nghiệm;


- Vận chuyển mẫu từ điểm tập kết về đơn vị và đến cơ sở phân tích;


- Đi lấy kết quả phân tích mẫu ở các cơ sở phân tích thí nghiệm


* Điều kiện áp dụng


- Lỗ khoan và công trình khai đào có sẵn tại vị trí lấy mẫu;


- Vật tư - thiết bị vận chuyển đến chân công trình cách vị trí thí nghiệm ≤ 30m


* Những công việc chưa có trong định mức


Khoan, đào đất đến độ sâu thí nghiệm được tính theo định mức của công tác khoan, khai đào.


3.1.3.2. Định biên


Bảng 31


		TT

		Công việc

		KS6

		KTV6

		CN6(N2)

		CN3(N5)

		CN3(N2)

		Nhóm



		1

		Lấy mẫu đất nguyên dạng ở lỗ khoan

		1

		1

		1

		-

		1

		4



		2

		Lấy mẫu đất nguyên dạng ở công trình khai đào, vết lộ

		1

		1

		-

		1

		-

		3





3.1.3.3. Định mức: công nhóm/mẫu


a. Lấy mẫu đất nguyên dạng ở lỗ khoan


Bảng 32


		TT

		Công việc 

		Đất dẻo cứng - quánh cứng

		Đất dẻo nhão - nhão



		

		

		Khô ráo

		Lầy lội

		Khô ráo

		Lầy lội



		1

		Lấy mẫu ở độ sâu ≤ 10m

		0,17

		0,19

		0,23

		0,27



		2

		Lấy mẫu ở độ sâu 11 - 15m

		0,23

		0,27

		0,30

		0,37



		3

		Lấy mẫu ở độ sâu 16 - 20m

		0,30

		0,37

		0,46

		0,52



		4

		Lấy mẫu ở độ sâu  21 - 25m

		0,46

		0,52

		0,60

		0,71



		5

		Lấy mẫu ở độ sâu 26 - 30m

		0,60

		0,67

		0,77

		0,89





b. Lấy mẫu đất nguyên dạng ở công trình khai đào, vết lộ

Bảng 33


		TT

		Công việc 

		Kích thước mẫu (m)



		

		

		Đất dính (sét, sét cát)

		Đất dính yếu (cát pha, cát sét lẫn ít sỏi, cuội)



		

		

		0,2 x 0,2 x 0,2

		0,3 x 0,3 x 0,3

		0,2 x 0,2 x 0,2

		0,3 x 0,3 x 0,3



		1

		Lấy mẫu đất ở độ sâu < 3m

		0,32

		0,38

		0,37

		0,44



		2

		Lấy mẫu đất ở độ sâu > 3m

		0,45

		0,54

		0,52

		0,62





3.2. Trong phòng

3.2.1. Nội dung công việc


- Hoàn chỉnh tài liệu thí nghiệm thực địa và vào sổ văn phòng


- Lấy kết quả thí nghiệm phân tích mẫu;


- Lập biểu bảng thống kê, tính toán số liệu thí nghiệm, vẽ các biểu đồ;


- Hoàn thành bộ tài liệu nguyên thủy các điểm thí nghiệm địa chất công trình;


- Viết báo cáo, phô tô kết quả, bảo vệ trước hội đồng nghiệm thu văn phòng


3.2.2. Định biên: 1KS6


3.2.3. Định mức


Bảng 34


		TT

		Công việc

		ĐVT

		Mức



		a 

		Thí nghiệm nén

		Công/điểm thí nghiệm

		



		1

		Thời gian nén 2 - 5ca

		

		11,94



		2

		Thời gian nén 6 - 10ca

		

		13,36



		4

		Thời gian nén t ≥ 11ca

		

		15,24



		b 

		Thí nghiệm cắt

		Công/điểm thí nghiệm

		



		1

		Thời gian cắt 2 - 5ca

		

		9,46



		2

		Thời gian cắt 6 - 10ca

		

		11,19



		4

		Thời gian cắt ≥ 11ca

		

		12,75



		c 

		Lấy mẫu đất nguyên dạng ở lỗ khoan, công trình khai đào, vết lộ

		Công/mẫu 

		0,60





Ghi chú: khi thí nghiệm cắt đồng thời 2 - 3 mẫu nguyên khối thì định mức cho công tác thí nghiệm cắt được nhân với 1,20


MỤC 4. QUAN TRẮC ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN

4.1. Quan trắc trên đất liền

4.1.1. Ngoài trời

Phân chia mức độ khó khăn đi lại trong quan trắc 


Bảng 35


		TT

		Mức độ khó khăn đi lại

		Đặc điểm của vùng quan trắc 



		1

		Tốt

		Vùng có mạng đường quốc lộ, tỉnh lộ và các đường liên huyện liên xã phát triển, đi lại thuận lợi. (vùng tập trung dân cư - kinh tế, việc trao đổi hàng hóa phát triển)



		2

		Trung bình

		Vùng có mạng lưới giao thông liên tỉnh huyện khá phát triển, nhưng đường liên xã kém phát triển (vùng xa nơi tập trung dân cư như các thị xã thị trấn, mua bán hàng hóa ít thuận lợi)



		3

		Kém

		Vùng ở xa các thị xã, thị trấn cũng như các vùng tập trung dân cư, đường liên xã rất kém phát triển, vận chuyển thô sơ là chủ yếu, địa hình phức tạp đi lại khó khăn, chủ yếu đường mòn





4.1.1.1. Quan trắc động thái nước


4.1.1.1.1. Nội dung công việc


a. Quan trắc động thái nước tại trạm

- Nhận và thu dọn dụng cụ trang thiết bị, kiểm tra các thiết bị;


- Di chuyển từ nơi ở đến công trình quan trắc, giữa các công trình quan trắc và quay về nơi ở;


- Hiệu chỉnh nhỏ để công trình hoạt động bình thường;


- Đo mực nước, đo nhiệt độ, thành phần hóa học của nước (pH, Eh, Ec…);


- Đo lưu lượng nước bằng ván đo hoặc đồng hồ đo nước đối với lỗ khoan tự chảy hoặc dòng chảy trên mặt;


- Hoàn chỉnh ghi chép tài liệu thực địa;


- Thu dọn dụng cụ, kết thúc công việc;


- Bảo vệ các công trình quan trắc;


- Quan trắc kiểm tra theo quy trình;


- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ các dụng cụ thiết bị quan trắc;


- Kiểm tra công tác quan trắc;


b. Quan trắc tổng hợp ở sân cân bằng

(Thực hiện theo chế độ quan trắc 4 lần trong ngày vào thời gian cố định)


- Kiểm tra, chuẩn các thiết bị trước khi quan trắc;


- Đo lượng mưa;


- Đo nhiệt độ mặt đất, nhiệt độ đất ở các độ sâu khác nhau;


- Đo nhiệt độ, độ ẩm không khí, và áp suất không khí;


- Đo độ bốc hơi GGI - 3000, bốc hơi Piche;


- Đo độ thấm và bốc hơi thực tế từ bề mặt nước ngầm ở các độ sâu khác nhau (hầm lizimét);


- Kiểm tra công tác quan trắc;


- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ các dụng cụ thiết bị quan trắc;


- Bảo vệ công trình quan trắc


* Những công việc chưa có trong định mức


- Di chuyển quan trắc viên đến sân cân bằng và trạm quan trắc ảnh hưởng triều 12 lần/ngày và 2 lần/ngày.


4.1.1.1.2. Phân loại khó khăn


Mức độ đi lại quy định tại bảng 35.


4.1.1.1.3. Định biên


Bảng 36


		TT

		Công việc

		KS6

		KTV10

		KTV8

		Nhóm



		a 

		Quan trắc động thái nước tại trạm:

		

		

		

		



		a.1

		Quan trắc bình thường

		1

		1

		-

		2



		a.2

		Quan trắc ảnh hưởng triều ngày 2 lần/ngày

		1

		1

		-

		2



		a.3

		Quan trắc ảnh hưởng triều ngày 12 lần/ngày

		1

		1

		1

		3



		b 

		Quan trắc tổng hợp ở sân cân bằng

		1

		1

		1

		3





4.1.1.1.4. Định mức


a. Quan trắc động thái nước tại trạm:


a.1. Quan trắc bình thường: công nhóm/lần - trạm

Bảng 37


		TT

		Khoảng cách giữa các trạm quan trắc (km)

		Mức độ khó khăn đi lại



		

		

		Tốt

		Trung bình

		Kém



		1

		< 5

		0,37

		0,44

		0,60



		2

		5 - 15

		0,43

		0,51

		0,69



		3

		> 15 - 25

		0,51

		0,61

		0,83



		4

		> 25 - 35

		0,60

		0,71

		0,96



		5

		> 35 - 45

		0,68

		0,82

		





a.2. Quan trắc ảnh hưởng triều 2 lần/ngày: bằng 0,85 mức quan trắc bình thường

a.3. Quan trắc ảnh hưởng triều ngày 12 lần/ngày: 1 tháng nhóm/trạm

b. Quan trắc tổng hợp ở sân cân bằng: 1 tháng nhóm/sân


Bảng hệ số điều chỉnh định mức quan trắc


Bảng 38


		TT

		Công việc 

		Số công trình/trạm



		

		

		1

		2 - 3

		4 - 6



		1

		Quan trắc bình thường (1 lần/ngày)

		1

		1,10

		1,20



		2

		Quan trắc ảnh hưởng triều 2 lần/ngày

		1

		1,20

		1,49



		3

		Quan trắc ảnh hưởng triều 12 lần/ngày

		1

		1,35

		1,80





4.1.1.2. Lấy mẫu nước


4.1.1.2.1. Nội dung công việc


- Di chuyển đến vị trí lấy mẫu và quay về nơi ở;


- Đo mực nước, đo nhiệt độ nước;


- Đo chiều sâu công trình (đối với LK, giếng);


- Súc rửa bình (bằng hóa chất, rửa lại bằng chính nước mẫu);


- Bơm hút ba lần cột nước trong lỗ khoan, giếng;


- Lấy mẫu, gắn paraphin, đóng gói lập tài liệu, ghi và dán eteket;


- Đo hồi phục;


- Vận chuyển mẫu đến nơi phân tích;


- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ các dụng cụ thiết bị.


4.1.1.2.2. Định biên


Bảng 39


		TT

		Công việc

		KS6

		KTV8

		CN3(N2)

		CN3(N3)

		CN4(B12)

		Nhóm



		1

		Lấy mẫu nước ở trên mặt, điểm lộ, lỗ khoan tự phun

		1

		1

		-

		-

		1

		3



		2

		Lấy mẫu nước lỗ khoan, giếng 

		1

		1

		-

		1

		1

		4





4.1.1.2.3. Định mức: công nhóm/mẫu


1. Lấy mẫu ở trên mặt, điểm lộ, lỗ khoan tự phun


Bảng 40


		TT

		Khoảng cách giữa các điểm lấy mẫu (km)

		Mức độ khó khăn đi lại



		

		

		Tốt

		Trung bình

		Kém



		1

		< 5

		0,18

		0,22

		0,30



		2

		5 - 15

		0,21

		0,25

		0,34



		3

		> 15 - 25

		0,25

		0,31

		0,42



		4

		> 25 - 35

		0,31

		0,38

		0,51



		5

		> 35 - 45

		0,38

		0,47

		0,63





2. Lấy mẫu nước lỗ khoan, giếng


Bảng 41


		TT

		Khoảng cách giữa các điểm lấy mẫu (km)

		Mức độ khó khăn đi lại



		

		

		Tốt

		Trung bình

		Kém



		1

		< 5

		0,60

		0,68

		0,88



		2

		5 - 15

		0,69

		0,78

		1,01



		3

		> 15 - 25

		0,78

		0,90

		1,17



		4

		> 25 - 35

		0,90

		1,04

		1,35



		5

		> 35 - 45

		1,03

		1,19

		1,55





4.1.2. Trong phòng

4.1.2.1. Quan trắc địa chất thủy văn 


4.1.2.1.1. Nội dung công việc


1. Xử lý số liệu của quan trắc viên


- Kiểm tra hoàn chỉnh các sổ ghi chép thực địa;


- Chuyển đổi và tính toán các số liệu thực địa, ghi vào sổ văn phòng;


- Cập nhật số liệu quan trắc vào cơ sở dữ liệu;


- Lập biểu kết quả quan trắc định kỳ về mực nước, lưu lượng, nhiệt độ, chiều sâu lỗ khoan, thành phần hóa học của nước;


- Tính toán các giá trị mực nước, lưu lượng, nhiệt độ thành phần hóa học nước (giá trị bình quân, cực tiểu, cực đại, biên độ giao động);


Đối với sân cân bằng:


- Tính toán lượng mưa; nhiệt độ đất; không khí, độ ẩm và áp suất không khí; độ bốc hơi GGI - 3000; độ bốc hơi Piche; độ thấm thực tế từ bề mặt nước ngầm ở các độ sâu khác nhau;


- Dự báo ngắn hạn, dài hạn trong vùng;


- Viết BCKQ quan trắc hàng tháng, quý, năm;


- Chuyển giao tài liệu về văn phòng mạng.


2. Xử lý số liệu mạng quan trắc


- Kiểm tra tài liệu đã thu thập của các đơn vị;


- Lập các biểu đồ về mực nước, lưu lượng, nhiệt độ, thành phần hóa học của nước, chiều sâu LK;


- Lập các biểu đồ về lượng mưa; nhiệt độ của đất; nhiệt độ, độ ẩm và áp suất không khí; độ thấm và bốc hơi thực tế từ bề mặt nước ngầm ở các độ sâu khác nhau;


- Vẽ biểu đồ quan trắc;


- Lập dự báo, cảnh báo, động thái nước dưới đất trong toàn mạng;


- Đánh giá mức độ tin cậy dự báo, cảnh báo;


- Thành lập ngân hàng dữ liệu mạng quan trắc khu vực;


- Chuyển giao định kỳ cơ sở dữ liệu về trung tâm;


- Lập kế hoạch bổ sung hoặc thay đổi chế độ quan trắc;


- Viết BCKQ, đánh máy phôtô tài liệu quan trắc (hàng tháng, quý, năm, kỳ kế hoạch), bảo vệ trước HĐ nghiệm thu.


* Những công việc chưa có trong định mức


Kiểm tra quan trắc


4.1.2.1.2. Định biên


Bảng 42


		

		Công việc

		KSC5

		KSC4

		KSC3

		KS8

		KS6

		KS4

		KTV12

		Nhóm



		1

		Xử lý số liệu của quan trắc viên

		-

		-

		-

		1

		-

		1

		-

		2



		2

		Xử lý số liệu mạng quan trắc

		1

		1

		3

		1

		1

		1

		1

		9





4.1.2.1.3. Định mức: công nhóm/100 số liệu

1 số liệu là kết quả thu được của 1 lần quan trắc động thái nước tại 1 công trình của trạm (nhiệt độ, mực nước, độ sâu công trình).


1 ngày quan trắc tổng hợp tại sân cân bằng tương đương 4 số liệu (gồm quan trắc khí tượng và thủy văn).


Bảng 43


		TT

		Công việc

		Mức



		1

		Xử lý số liệu quan trắc viên

		2,62



		2

		Xử lý số liệu mạng quan trắc

		1,85





4.1.2.2. Xử lý mẫu nước


4.1.2.2.1. Nội dung công việc


- Kiểm tra hoàn chỉnh các số liệu đã thu thập thực địa;


- Lấy kết quả và xử lý tài liệu phân tích mẫu nước theo yêu cầu đề án;


- Viết báo cáo kết quả.


4.1.2.2.2. Định biên: 1 KS4


4.1.2.2.3. Định mức: 0,61 công/mẫu


4.2. Quan trắc trên biển độ sâu 0 - 30m nước


4.2.1. Ngoài trời

4.2.1.1. Nội dung công việc


4.2.1.1.1. Quan trắc tổng hợp

a. Trạm quan trắc trên biển

- Nhận và kiểm tra dụng cụ thiết bị;


- Di chuyển từ bờ đến trạm quan trắc và ngược lại.


- Dẫn đường và định vị trạm quan trắc;


- Đo nhiệt độ nước, độ sâu mực nước;


- Quan trắc khí tượng: đo gió, nhiệt độ, độ ẩm không khí;


- Quan trắc thủy động lực;


- Lấy mẫu nước theo tầng;


- Thu thập số liệu tốc độ lắng đọng trầm tích đáy;


- Phân loại và bảo quản mẫu;


- Ghi chép số liệu thực địa;


- Bảo quản thiết bị quan trắc;


- Hoàn chỉnh tài liệu, thu thập, đóng gói mẫu các loại, xử lý sơ bộ số liệu, lập danh sách mẫu gửi đi phân tích.


b. Trạm quan trắc bãi triều

- Nhận và kiểm tra dụng cụ thiết bị;


- Di chuyển từ bờ đến vị trí lấy mẫu và ngược lại;


- Đo nhiệt độ nước, độ sâu mực nước;


- Quan trắc đường bờ;


- Dẫn đường và định vị trạm quan trắc;


- Quan trắc khí tượng: đo gió, nhiệt độ, độ ẩm không khí;


- Lấy mẫu nước tầng mặt;


- Lấy mẫu trầm tích;


- Phân loại và bảo quản mẫu;


- Ghi chép số liệu thực địa;


- Thu dọn dụng cụ thiết bị;


- Bảo quản thiết bị quan trắc;


- Hoàn chỉnh tài liệu thực địa, xử lý sơ bộ số liệu, lập danh sách đóng gói mẫu gửi đi phân tích.


Chế độ làm việc


- Quan trắc 7 ngày đêm liên tục tại 1 trạm cho 1 đợt


- Quan trắc khí tượng và thủy động lực 1 lần/giờ đối với trạm trên biển

- Quan trắc khí tượng và đường bờ 1 lần/giờ đối với trạm bãi triều

- Lấy mẫu nước các tầng đáy, tầng mặt và tầng trung gian 4 lần/ngày, 3 ngày/đợt.


- Lấy mẫu trầm tích biển 2 lần/7 ngày.


- Thu thập số liệu tốc độ lắng đọng trầm tích liên tục trong 7 ngày đêm


4.2.1.1.2. Quan trắc định kỳ tức thời

- Nhận và kiểm tra dụng cụ thiết bị;


- Di chuyển từ bờ đến trạm quan trắc và ngược lại;


- Đo nhiệt độ nước, độ sâu mực nước;


- Định vị toạ độ trạm quan trắc;


- Lấy mẫu nước;


- Lấy mẫu trầm tích;


- Ghi chép số liệu thực địa;


- Thu dọn dụng cụ thiết bị;


- Bảo quản thiết bị quan trắc;


- Hoàn thành số liệu thực địa, xử lý sơ bộ số liệu mẫu các loại, lập danh sách gửi mẫu đi phân tích.


Chế độ làm việc


- Lấy mẫu trầm tích đáy biển 1 lần/trạm.


- Lấy mẫu nước các tầng 1 lần/trạm.


- Riêng khu vực các đảo (độ sâu 0 - 10m nước) chỉ quan trắc hai tầng mặt và đáy.


4.2.1.2. Những công việc chưa tính trong định mức:


- Di chuyển từ bờ đến trạm quan trắc > 100km.


- Tàu, nhân viên phục vụ tàu, điện năng, nhiên liệu cho tàu (thuê ngoài)


4.2.1.3. Định biên


Bảng 44


		TT

		Tên công việc

		KS6

		KTV7

		CN3

		Nhóm



		1

		Quan trắc tổng hợp

		

		

		

		



		1.1

		Trên biển

		2

		2

		2

		6



		1.2

		Bãi triều

		1

		3

		1

		5



		2

		Quan trắc định kỳ tức thời

		2

		2

		1

		5





4.2.1.4. Định mức: công nhóm/lần trạm

Bảng 45


		TT

		Tên công việc

		Khoảng cách (km)



		

		

		0 - 5

		5 - 35

		< 100



		1

		Quan trắc tổng hợp

		

		

		



		1.1

		Trên biển

		

		42,72

		45,43



		1.2

		Bãi triều

		41,96

		

		



		2

		Quan trắc định kỳ tức thời

		

		1,57

		4,29





4.2.2. Trong phòng

4.2.2.1. Nội dung công việc 


- Hoàn tất số liệu thực địa;


- Tính toán phân tích, luận giải kết quả xây dựng sơ đồ, biểu đồ.


- Viết báo cáo;


- Phục vụ nghiệm thu.


4.2.2.2. Định biên


Bảng 46


		TT

		Tên công việc

		KSC5

		KS6

		KTV7

		Nhóm



		1

		Quan trắc tổng hợp

		1

		1

		1

		3



		2

		Quan trắc định kỳ tức thời

		1

		1

		1

		3





4.2.2.3. Định mức: công nhóm/lần trạm

Bảng 47


		TT

		Tên công việc

		Mức



		1

		Quan trắc tổng hợp

		40,26



		2

		Quan trắc định kỳ tức thời

		2,68





Chương 2.


ĐỊNH MỨC VẬT TƯ THIẾT BỊ

I. VẬT LIỆU

I.1. Đo vẽ địa chất thủy văn - địa chất công trình 


I.1.1. Ngoài trời


I.1.1.1. Đo vẽ bản đồ địa chất thủy văn: tính cho 100 km2

Bảng 48


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Tỷ lệ



		

		

		

		1: 200 000

		1: 100 000

		1: 50 000

		1: 25 000

		1: 10 000

		1: 5 000



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		1

		Acquy khô 6V

		Cái 

		0,01

		0,03

		0,06

		0,18

		0,31

		0,79



		2

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		Lít

		0,01

		0,03

		0,06

		0,18

		0,31

		0,79



		3

		Bản đồ địa hình

		mảnh

		0,12

		0,30

		0,60

		1,82

		3,12

		7,94



		4

		Băng dính khổ 5cm

		cuộn

		0,12

		0,30

		0,60

		1,82

		3,12

		7,94



		5

		Bao ni lông đựng mẫu

		Kg 

		0,03

		0,08

		0,15

		0,45

		0,78

		1,98



		6

		Bút bi 

		Cái

		0,47

		1,22

		2,38

		7,27

		12,50

		31,74



		7

		Bút chì 24 màu

		hộp

		0,01

		0,02

		0,03

		0,09

		0,16

		0,40



		8

		Bút chì đen

		Cái

		0,47

		1,22

		2,38

		7,27

		12,50

		31,74



		9

		Bút chì hóa học

		Cái

		0,06

		0,15

		0,30

		0,91

		1,56

		3,97



		10

		Can nhựa loại 1lít

		Cái

		0,59

		1,52

		2,98

		9,09

		15,62

		39,68



		11

		Can nhựa loại 2lít

		Cái

		0,59

		1,52

		2,98

		9,09

		15,62

		39,68



		12

		Can nhựa loại 3lít

		Cái

		0,59

		1,52

		2,98

		9,09

		15,62

		39,68



		13

		Cặp 3 dây

		Cái

		0,35

		0,91

		1,79

		5,45

		9,37

		23,81



		14

		Cồn dán

		lọ

		0,06

		0,15

		0,30

		0,91

		1,56

		3,97



		15

		Dây buộc mẫu

		Kg

		0,59

		0,06

		0,12

		0,36

		0,62

		1,59



		16

		Dây chun buộc mẫu

		Kg

		0,02

		0,03

		0,06

		0,18

		0,31

		0,79



		17

		Đĩa CD 

		hộp

		0,01

		0,03

		0,06

		0,18

		0,31

		0,79



		18

		Đinh

		hộp

		0,01

		0,03

		0,06

		0,18

		0,31

		0,79



		19

		Đinh có mũ

		Kg

		0,01

		0,06

		0,12

		0,36

		0,62

		1,59



		20

		Giấy A4

		Ram

		0,01

		0,09

		0,18

		0,55

		0,94

		2,38



		21

		Giấy A0

		m 

		0,02

		1,22

		2,38

		7,27

		12,50

		31,74



		22

		Giấy can

		tờ 

		0,04

		0,15

		0,30

		0,91

		1,56

		3,97



		23

		Giấy diamat A0

		tờ

		0,47

		0,06

		0,12

		0,36

		0,62

		1,59



		24

		Giấy đo độ pH 

		h 

		0,12

		0,30

		0,60

		1,82

		3,12

		7,94



		25

		Giấy gói mẫu

		tờ 

		0,02

		4,56

		8,94

		27,26

		46,87

		119,04



		26

		Giấy kẻ ly 60 x 80cm

		tờ

		1,77

		0,24

		0,48

		1,45

		2,50

		6,35



		27

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		1,18

		0,61

		1,19

		3,64

		6,25

		15,87



		28

		Hộp bút can đen

		hộp

		0,09

		0,03

		0,06

		0,18

		0,31

		0,79



		29

		Hộp bút can màu

		hộp

		0,24

		0,03

		0,06

		0,18

		0,31

		0,79



		30

		Hộp ghim dập

		bộ

		0,01

		0,09

		0,18

		0,55

		0,94

		2,38



		31

		Hộp ghim kẹp

		bộ

		0,01

		0,09

		0,18

		0,55

		0,94

		2,38



		32

		Mực in laser

		hộp

		0,008

		0,01

		0,01

		0,05

		0,08

		0,20



		33

		Mực photocopy

		hộp

		0,001

		0,002

		0,00

		0,01

		0,02

		0,04



		34

		Nhật ký

		quyển

		0,00

		0,30

		0,60

		1,82

		3,12

		7,94



		35

		Paraphin

		Kg 

		0,00

		0,30

		0,60

		1,82

		3,12

		7,94



		36

		Pin 1,5V

		Đôi

		0,12

		0,61

		1,19

		3,64

		6,25

		15,87



		37

		Pin dùng cho GPS

		Đôi

		0,23

		0,45

		0,90

		1,80

		3,60

		7,20



		38

		Ruột chì kim

		hộp

		0,06

		0,02

		0,03

		0,09

		0,16

		0,40



		39

		Sổ 15 x 20cm

		quyển

		0,24

		0,06

		0,12

		0,36

		0,62

		1,59



		40

		Sổ 30 x 50cm

		quyển

		0,01

		0,06

		0,12

		0,36

		0,62

		1,59



		41

		Sổ eteket (500 tờ)

		quyển

		0,02

		0,15

		0,30

		0,91

		1,56

		3,97



		42

		Sơn đỏ

		Kg

		0,47

		0,03

		0,06

		0,18

		0,31

		0,79



		43

		Sơn trắng

		Kg

		0,06

		0,06

		0,12

		0,36

		0,62

		1,59



		44

		Sọt đựng mẫu

		Cái

		0,01

		0,61

		1,19

		3,64

		6,25

		15,87



		45

		Tẩy

		Cái

		0,02

		0,30

		0,60

		1,82

		3,12

		7,94



		46

		Túi đựng mẫu 0,3 x 0,4m

		Cái

		0,12

		2,43

		4,77

		14,54

		25,00

		63,49



		47

		Túi ni lông đựng tài liệu

		Cái

		0,12

		0,61

		1,19

		3,64

		6,25

		15,87



		48

		Xi gắn

		Kg

		0,02

		0,06

		0,12

		0,36

		0,62

		1,59





I.1.1.2. Đo vẽ bản đồ địa chất công trình: tính cho 100km2


Bảng 49

		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Tỷ lệ



		

		

		

		1: 200 000

		1: 100 000

		1: 50 000

		1: 25 000

		1: 10 000

		1: 5 000



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		1

		Acquy khô 6V

		Cái 

		0,01

		0,03

		0,05

		0,16

		0,29

		0,72



		2

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		Lít

		0,01

		0,03

		0,05

		0,16

		0,29

		0,72



		3

		Bản đồ địa hình

		mảnh

		0,11

		0,28

		0,54

		1,64

		2,94

		7,22



		4

		Băng dính khổ 5cm

		cuộn

		0,11

		0,28

		0,54

		1,64

		2,94

		7,22



		5

		Bao ni lông đựng mẫu

		Kg 

		0,03

		0,07

		0,14

		0,41

		0,73

		1,81



		6

		Bút bi 

		Cái

		0,43

		1,11

		2,17

		6,54

		11,75

		28,89



		7

		Bút chì 24 màu

		hộp

		0,01

		0,01

		0,03

		0,08

		0,15

		0,36



		8

		Bút chì đen

		Cái

		0,43

		1,11

		2,17

		6,54

		11,75

		28,89



		9

		Bút chì hóa học

		Cái

		0,05

		0,14

		0,27

		0,82

		1,47

		3,61



		10

		Can nhựa loại 1lít

		Cái

		0,53

		1,38

		2,71

		8,18

		14,69

		36,11



		11

		Can nhựa loại 2lít

		Cái

		0,53

		1,38

		2,71

		8,18

		14,69

		36,11



		12

		Can nhựa loại 3lít

		Cái

		0,53

		1,38

		2,71

		8,18

		14,69

		36,11



		13

		Cặp 3 dây

		Cái

		0,32

		0,83

		1,63

		4,91

		8,81

		21,67



		14

		Cồn dán

		lọ

		0,05

		0,14

		0,27

		0,82

		1,47

		3,61



		15

		Dây buộc mẫu

		Kg

		0,01

		0,06

		0,11

		0,33

		0,59

		1,44



		16

		Dây chun buộc mẫu

		Kg

		0,02

		0,03

		0,05

		0,16

		0,29

		0,72



		17

		Đĩa CD 

		hộp

		0,01

		0,03

		0,05

		0,16

		0,29

		0,72



		18

		Đinh

		hộp

		0,01

		0,03

		0,05

		0,16

		0,29

		0,72



		19

		Đinh có mũ

		Kg

		0,01

		0,06

		0,11

		0,33

		0,59

		1,44



		20

		Giấy A4

		Ram

		0,01

		0,08

		0,16

		0,49

		0,88

		2,17



		21

		Giấy A0

		m 

		0,02

		1,11

		2,17

		6,54

		11,75

		28,89



		22

		Giấy can

		tờ 

		0,03

		0,14

		0,27

		0,82

		1,47

		3,61



		23

		Giấy diamat A0

		tờ

		0,01

		0,06

		0,11

		0,33

		0,59

		1,44



		24

		Giấy đo độ pH  

		hộp

		0,11

		0,28

		0,54

		1,64

		2,94

		7,22



		25

		Giấy gói mẫu

		tờ 

		0,02

		4,15

		8,13

		24,54

		44,06

		108,33



		26

		Giấy kẻ ly 60 x 80cm

		tờ

		1,60

		0,22

		0,43

		1,31

		2,35

		5,78



		27

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		1,07

		0,55

		1,08

		3,27

		5,87

		14,44



		28

		Hộp bút can đen

		hộp

		0,09

		0,03

		0,05

		0,16

		0,29

		0,72



		29

		Hộp bút can màu

		hộp

		0,01

		0,03

		0,05

		0,16

		0,29

		0,72



		30

		Hộp ghim dập

		bộ

		0,01

		0,08

		0,16

		0,49

		0,88

		2,17



		31

		Hộp ghim kẹp

		bộ

		0,01

		0,08

		0,16

		0,49

		0,88

		2,17



		32

		Mực in laser

		hộp

		0,008

		0,01

		0,01

		0,04

		0,07

		0,18



		33

		Mực photocopy

		hộp

		0,001

		0,001

		0,00

		0,01

		0,01

		0,04



		34

		Nhật ký

		quyển

		0,11

		0,28

		0,54

		1,64

		2,94

		7,22



		35

		Paraphin

		Kg 

		0,11

		0,28

		0,54

		1,64

		2,94

		7,22



		36

		Pin 1,5V

		Đôi

		0,05

		0,55

		1,08

		3,27

		5,87

		14,44



		37

		Pin dùng cho GPS

		Đôi

		0,09

		0,24

		0,65

		1,30

		3,47

		9,27



		38

		Ruột chì kim

		hộp

		0,05

		0,01

		0,03

		0,08

		0,15

		0,36



		39

		Sổ 15 x 20cm

		quyển

		0,01

		0,06

		0,11

		0,33

		0,59

		1,44



		40

		Sổ 30 x 50cm

		quyển

		0,01

		0,06

		0,11

		0,33

		0,59

		1,44



		41

		Sổ eteket (500 tờ)

		quyển

		0,02

		0,14

		0,27

		0,82

		1,47

		3,61



		42

		Sơn đỏ

		Kg

		0,43

		0,03

		0,05

		0,16

		0,29

		0,72



		43

		Sơn trắng

		Kg

		0,05

		0,06

		0,11

		0,33

		0,59

		1,44



		44

		Sọt đựng mẫu

		Cái

		0,01

		0,55

		1,08

		3,27

		5,87

		14,44



		45

		Tẩy

		Cái

		0,02

		0,28

		0,54

		1,64

		2,94

		7,22



		46

		Túi đựng mẫu 0,3 x 0,4m

		Cái

		0,11

		2,21

		4,34

		13,09

		23,50

		57,78



		47

		Túi ni lông đựng tài liệu

		Cái

		0,11

		0,55

		1,08

		3,27

		5,87

		14,44



		48

		Xi gắn

		Kg

		0,02

		0,06

		0,11

		0,33

		0,59

		1,44





I.1.1.3. Đo vẽ bản đồ địa chất thủy văn, địa chất công trình kết hợp: tính cho 100 km2

Bảng 50


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Tỷ lệ



		

		

		

		1: 200 000

		1: 100 000

		1: 50 000

		1: 25 000

		1: 10 000

		1: 5 000



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		1

		Acquy khô 6V

		Cái 

		0,02

		0,04

		0,08

		0,25

		0,42

		1,08



		2

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		Lít

		0,02

		0,04

		0,08

		0,25

		0,42

		1,08



		3

		Bản đồ địa hình

		mảnh

		0,16

		0,41

		0,81

		2,47

		4,25

		10,79



		4

		Băng dính khổ 5cm

		cuộn

		0,16

		0,41

		0,81

		2,47

		4,25

		10,79



		5

		Bao ni lông đựng mẫu

		Kg 

		0,04

		0,10

		0,20

		0,62

		1,06

		2,70



		6

		Bút bi 

		Cái

		0,80

		1,65

		3,24

		9,88

		16,99

		43,16



		7

		Bút chì 24 màu

		hộp

		0,01

		0,02

		0,04

		0,12

		0,21

		0,54



		8

		Bút chì đen

		Cái

		0,64

		1,65

		3,24

		9,88

		16,99

		43,16



		9

		Bút chì hóa học

		Cái

		0,08

		0,21

		0,40

		1,24

		2,12

		5,39



		10

		Can nhựa loại 1lít

		Cái

		0,80

		2,07

		4,05

		12,36

		21,24

		53,95



		11

		Can nhựa loại 2lít

		Cái

		0,80

		2,07

		4,05

		12,36

		21,24

		53,95



		12

		Can nhựa loại 3lít

		Cái

		0,80

		2,07

		4,05

		12,36

		21,24

		53,95



		13

		Cặp 3 dây

		Cái

		0,64

		1,24

		2,43

		7,41

		12,74

		32,37



		14

		Cồn dán

		lọ

		0,11

		0,21

		0,40

		1,24

		2,12

		5,39



		15

		Dây buộc mẫu

		Kg

		0,03

		0,08

		0,16

		0,49

		0,85

		2,16



		16

		Dây chun buộc mẫu

		Kg

		0,02

		0,04

		0,08

		0,25

		0,42

		1,08



		17

		Đĩa CD 

		hộp

		0,02

		0,04

		0,08

		0,25

		0,42

		1,08



		18

		Đinh

		Kg

		0,05

		0,08

		0,16

		0,49

		0,85

		2,16



		19

		Đinh có mũ

		hộp

		0,16

		0,04

		0,08

		0,25

		0,42

		1,08



		20

		Giấy A4

		Ram

		0,10

		0,12

		0,24

		0,74

		1,27

		3,24



		21

		Giấy A0

		tờ  

		0,16

		0,21

		0,40

		1,24

		2,12

		5,39



		22

		Giấy can

		m

		0,64

		1,65

		3,24

		9,88

		16,99

		43,16



		23

		Giấy diamat A0

		tờ

		0,03

		0,08

		0,16

		0,49

		0,85

		2,16



		24

		Giấy đo độ pH  

		hộp

		0,16

		0,41

		0,81

		2,47

		4,25

		10,79



		25

		Giấy gói mẫu

		tờ 

		3,20

		6,20

		12,15

		37,07

		63,72

		161,84



		26

		Giấy kẻ ly 60 x 80cm

		tờ

		0,64

		0,33

		0,65

		1,98

		3,40

		8,63



		27

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		0,48

		0,83

		1,62

		4,94

		8,50

		21,58



		28

		Hộp bút can đen

		bộ

		0,05

		0,12

		0,24

		0,74

		1,27

		3,24



		29

		Hộp bút can màu

		bộ

		0,05

		0,12

		0,24

		0,74

		1,27

		3,24



		30

		Hộp ghim dập

		hộp

		0,02

		0,04

		0,08

		0,25

		0,42

		1,08



		31

		Hộp ghim kẹp

		hộp

		0,02

		0,04

		0,08

		0,25

		0,42

		1,08



		32

		Mực in laser

		hộp

		0,01

		0,01

		0,02

		0,06

		0,11

		0,27



		33

		Mực photocopy

		hộp

		0,00

		0,00

		0,00

		0,01

		0,02

		0,05



		34

		Nhật ký

		quyển

		0,16

		0,41

		0,81

		2,47

		4,25

		10,79



		35

		Paraphin

		Kg 

		0,24

		0,41

		0,81

		2,47

		4,25

		10,79



		36

		Pin 1,5V

		Đôi

		0,32

		0,83

		1,62

		4,94

		8,50

		21,58



		37

		Pin dùng cho GPS

		Đôi

		0,25

		0,67

		1,80

		4,80

		12,82

		34,22



		38

		Ruột chì kim

		hộp

		0,01

		0,02

		0,04

		0,12

		0,21

		0,54



		39

		Sổ 15 x 20cm

		quyển

		0,02

		0,21

		0,40

		1,24

		2,12

		5,39



		40

		Sổ 30 x 50cm

		quyển

		0,02

		0,08

		0,16

		0,49

		0,85

		2,16



		41

		Sổ eteket (500 tờ)

		quyển

		0,03

		0,08

		0,16

		0,49

		0,85

		2,16



		42

		Sơn đỏ

		Kg

		0,05

		0,04

		0,08

		0,25

		0,42

		1,08



		43

		Sơn trắng

		Kg

		0,32

		0,08

		0,16

		0,49

		0,85

		2,16



		44

		Sọt đựng mẫu

		Cái

		0,16

		0,83

		1,62

		4,94

		8,50

		21,58



		45

		Tẩy

		Cái

		0,16

		0,41

		0,81

		2,47

		4,25

		10,79



		46

		Túi đựng mẫu 0,3 x 0,4m

		Cái 

		0,32

		3,31

		6,48

		19,77

		33,98

		86,31



		47

		Túi ni lông đựng tài liệu

		Cái

		0,05

		0,83

		1,62

		4,94

		8,50

		21,58



		48

		Xi gắn

		Kg

		0,02

		0,08

		0,16

		0,49

		0,85

		2,16





I.1.1.4. Đo vẽ bản đồ địa chất thủy văn, địa chất kết hợp: tính cho 100 km2

Bảng 51


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Tỷ lệ



		

		

		

		1: 100 000

		1: 50 000

		1: 25 000



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Acquy khô 6V

		Cái 

		0,06

		0,11

		0,35



		2

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		Lít

		0,06

		0,11

		0,35



		3

		Bản đồ địa hình

		mảnh

		0,58

		1,13

		3,46



		4

		Băng dính khổ 5cm

		cuộn

		0,58

		1,13

		3,46



		5

		Bao ni lông đựng mẫu

		Kg 

		0,14

		0,28

		0,86



		6

		Bút bi 

		Cái

		2,31

		4,53

		13,83



		7

		Bút chì 24 màu

		hộp

		0,03

		0,06

		0,17



		8

		Bút chì đen

		Cái

		2,31

		4,53

		13,83



		9

		Bút chì hóa học

		Cái

		0,29

		0,57

		1,73



		10

		Can nhựa loại 1lít

		Cái

		2,89

		5,66

		17,28



		11

		Can nhựa loại 2lít

		Cái

		2,89

		5,66

		17,28



		12

		Can nhựa loại 3lít

		Cái

		2,89

		5,66

		17,28



		13

		Cặp 3 dây

		Cái

		1,73

		3,4

		10,37



		14

		Cồn dán

		lọ

		0,29

		0,57

		1,73



		15

		Dây buộc mẫu

		Kg

		0,12

		0,23

		0,69



		16

		Dây chun buộc mẫu

		Kg

		0,06

		0,11

		0,35



		17

		Đĩa CD 

		hộp

		0,06

		0,11

		0,35



		18

		Đinh

		Kg

		0,12

		0,23

		0,69



		19

		Đinh có mũ

		hộp

		0,06

		0,11

		0,35



		20

		Giấy A4

		Ram

		0,17

		0,34

		1,04



		21

		Giấy A0

		tờ  

		0,29

		0,57

		1,73



		22

		Giấy can

		m

		2,31

		4,53

		13,83



		23

		Giấy diamat A0

		tờ

		0,12

		0,23

		0,69



		24

		Giấy đo độ pH  

		hộp

		0,58

		1,13

		3,46



		25

		Giấy gói mẫu

		tờ 

		8,67

		16,99

		51,85



		26

		Giấy kẻ ly 60 x 80cm

		tờ

		0,46

		0,91

		2,77



		27

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		1,16

		2,27

		6,91



		28

		Hộp bút can đen

		bộ

		0,17

		0,34

		1,04



		29

		Hộp bút can màu

		bộ

		0,17

		0,34

		1,04



		30

		Hộp ghim dập

		hộp

		0,06

		0,11

		0,35



		31

		Hộp ghim kẹp

		hộp

		0,06

		0,11

		0,35



		32

		Mực in laser

		hộp

		0,014

		0,03

		0,09



		33

		Mực photocopy

		hộp

		0,002

		0,01

		0,02



		34

		Nhật ký

		quyển

		0,58

		1,13

		3,46



		35

		Paraphin

		Kg 

		0,58

		1,13

		3,46



		36

		Pin 1,5V

		Đôi

		1,16

		2,27

		6,91



		37

		Pin dùng cho GPS

		Đôi

		0,56

		1,5

		3



		38

		Ruột chì kim

		hộp

		0,03

		0,06

		0,17



		39

		Sổ 15 x 20cm

		quyển

		0,29

		0,57

		1,73



		40

		Sổ 30 x 50cm

		quyển

		0,12

		0,23

		0,69



		41

		Sổ eteket (500 tờ)

		quyển

		0,12

		0,23

		0,69



		42

		Sơn đỏ

		Kg

		0,06

		0,11

		0,35



		43

		Sơn trắng

		Kg

		0,12

		0,23

		0,69



		44

		Sọt đựng mẫu

		Cái

		1,16

		2,27

		6,91



		45

		Tẩy

		Cái

		0,58

		1,13

		3,46



		46

		Túi đựng mẫu bằng vải 0,3 x 0,4m

		Cái 

		4,62

		9,06

		27,65



		47

		Túi ni lông đựng tài liệu

		Cái

		1,16

		2,27

		6,91



		48

		Xi gắn

		Kg

		0,12

		0,23

		0,69





I.1.1.5. Đo vẽ bản đồ địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa chất kết hợp: tính cho 100 km2

Bảng 52


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Tỷ lệ



		

		

		

		1: 100 000

		1: 50 000

		1: 25 000



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Acquy khô 6V

		Cái 

		0,06

		0,12

		0,38



		2

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		Lít

		0,06

		0,12

		0,38



		3

		Bản đồ địa hình

		mảnh

		0,63

		1,23

		3,76



		4

		Băng dính khổ 5cm

		cuộn

		0,63

		1,23

		3,76



		5

		Bao ni lông đựng mẫu

		Kg 

		0,16

		0,31

		0,94



		6

		Bút bi 

		Cái

		2,52

		4,93

		15,04



		7

		Bút chì 24 màu

		hộp

		0,03

		0,06

		0,19



		8

		Bút chì đen

		Cái

		2,52

		4,93

		15,04



		9

		Bút chì hóa học

		Cái

		0,31

		0,62

		1,88



		10

		Can nhựa loại 1lít

		Cái

		3,14

		6,16

		18,81



		11

		Can nhựa loại 2lít

		Cái

		3,14

		6,16

		18,81



		12

		Can nhựa loại 3lít

		Cái

		3,14

		6,16

		18,81



		13

		Cặp 3 dây

		Cái

		1,89

		3,7

		11,28



		14

		Cồn dán

		lọ

		0,31

		0,62

		1,88



		15

		Dây buộc mẫu

		Kg

		0,13

		0,25

		0,75



		16

		Dây chun buộc mẫu

		Kg

		0,06

		0,12

		0,38



		17

		Đĩa CD 

		hộp

		0,06

		0,12

		0,38



		18

		Đinh

		kg

		0,13

		0,25

		0,75



		19

		Đinh có mũ

		hộp

		0,06

		0,12

		0,38



		20

		Giấy A4

		Ram

		0,19

		0,37

		1,13



		21

		Giấy A0

		tờ  

		0,31

		0,62

		1,88



		22

		Giấy can

		m

		2,52

		4,93

		15,04



		23

		Giấy diamat A0

		tờ

		0,13

		0,25

		0,75



		24

		Giấy đo độ pH  

		hộp

		0,63

		1,23

		3,76



		25

		Giấy gói mẫu

		tờ 

		9,43

		18,49

		56,42



		26

		Giấy kẻ ly 60 x 80cm

		tờ

		0,5

		0,99

		3,01



		27

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		1,26

		2,47

		7,52



		28

		Hộp bút can đen

		bộ

		0,19

		0,37

		1,13



		29

		Hộp bút can màu

		bộ

		0,19

		0,37

		1,13



		30

		Hộp ghim dập

		hộp

		0,06

		0,12

		0,38



		31

		Hộp ghim kẹp

		hộp

		0,06

		0,12

		0,38



		32

		Mực in laser

		hộp

		0,015

		0,03

		0,09



		33

		Mực photocopy

		hộp

		0,002

		0,01

		0,02



		34

		Nhật ký

		quyển

		0,63

		1,23

		3,76



		35

		Paraphin

		Kg 

		0,63

		1,23

		3,76



		36

		Pin 1,5V

		Đôi

		1,26

		2,47

		7,52



		37

		Pin dùng cho GPS

		Đôi

		0,67

		1,8

		4,8



		38

		Ruột chì kim

		hộp

		0,03

		0,06

		0,19



		39

		Sổ 15 x 20cm

		quyển

		0,31

		0,62

		1,88



		40

		Sổ 30 x 50cm

		quyển

		0,13

		0,25

		0,75



		41

		Sổ eteket (500 tờ)

		quyển

		0,13

		0,25

		0,75



		42

		Sơn đỏ

		Kg

		0,06

		0,12

		0,38



		43

		Sơn trắng

		Kg

		0,13

		0,25

		0,75



		44

		Sọt đựng mẫu

		Cái

		1,26

		2,47

		7,52



		45

		Tẩy

		Cái

		0,63

		1,23

		3,76



		46

		Túi đựng mẫu bằng vải 0,3 x 0,4m

		Cái 

		5,03

		9,86

		30,09



		47

		Túi ni lông đựng tài liệu

		Cái

		1,26

		2,47

		7,52



		48

		Xi gắn

		Kg

		0,13

		0,25

		0,75





I.1.2. Trong phòng: tính cho 100km2

Mức tiêu hao vật liệu cho công tác đo vẽ bản đồ địa chất thủy văn 


Bảng 53


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Tỷ lệ



		

		

		

		1: 200 000

		1: 100 000

		1: 50 000

		1: 25 000

		1: 10 000

		1: 5 000



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		1

		Bản đồ địa hình

		mảnh

		0,10

		0,28

		0,51

		1,05

		2,35

		6,02



		2

		Băng dính khổ 5cm

		cuộn

		0,05

		0,28

		0,51

		1,05

		2,35

		6,02



		3

		Bìa đóng sách

		tờ

		0,26

		0,70

		1,27

		2,61

		5,88

		15,05



		4

		Bút bi 

		Cái

		0,51

		0,70

		1,27

		2,61

		5,88

		15,05



		5

		Bút chì 24 màu

		hộp

		0,01

		0,03

		0,05

		0,10

		0,24

		0,60



		6

		Bút chì đen

		Cái

		0,26

		0,70

		1,27

		2,61

		5,88

		15,05



		7

		Bút đánh dấu

		Cái

		0,15

		0,14

		0,25

		0,52

		1,18

		3,01



		8

		Bút xóa

		Cái

		0,05

		0,14

		0,25

		0,52

		1,18

		3,01



		9

		Cặp 3 dây

		Cái

		0,15

		0,42

		0,76

		1,57

		3,53

		9,03



		10

		Cồn dán

		lọ

		0,05

		0,14

		0,25

		0,52

		1,18

		3,01



		11

		Đĩa CD 

		hộp

		0,01

		0,03

		0,05

		0,10

		0,24

		0,60



		12

		Giấy A4

		Ram

		0,10

		0,28

		0,51

		1,05

		2,35

		6,02



		13

		Giấy A0

		m  

		0,10

		2,11

		3,82

		7,84

		17,64

		45,15



		14

		Giấy can

		tờ

		0,10

		0,56

		1,02

		2,09

		4,70

		12,04



		15

		Giấy kẻ ly 60 x 80cm

		tờ

		0,20

		0,56

		1,02

		2,09

		4,70

		12,04



		16

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		0,20

		0,56

		1,02

		2,09

		4,70

		12,04



		17

		Hộp bút can đen

		bộ

		0,03

		0,07

		0,13

		0,26

		0,59

		1,51



		18

		Hộp bút can màu

		bộ

		0,03

		0,07

		0,13

		0,26

		0,59

		1,51



		19

		Mực in laser

		hộp

		0,01

		0,02

		0,04

		0,08

		0,19

		0,48



		20

		Mực photocopy

		hộp

		0,002

		0,004

		0,01

		0,02

		0,04

		0,09



		21

		Sổ 15 x 20cm

		quyển

		0,15

		0,42

		0,76

		1,57

		3,53

		9,03



		22

		Sổ 30 x 50cm

		quyển

		0,05

		0,14

		0,25

		0,52

		1,18

		3,01



		23

		Tẩy

		Cục

		0,10

		0,28

		0,51

		1,05

		2,35

		6,02





Mức tiêu hao vật liệu các dạng công tác đo vẽ khác được tính theo bảng hệ số sau


Bảng 54


		TT

		Công việc

		1: 200 000

		1: 100 000

		1: 50 000

		1: 25 000

		1: 10 000

		1: 5 000



		1

		Đo vẽ ĐCTV

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00



		2

		Đo vẽ ĐCCT

		0,91

		0,91

		0,91

		0,91

		0,91

		0,91



		3

		Đo vẽ ĐCTV, ĐCCT kết hợp

		1,35

		1,35

		1,35

		1,35

		1,35

		1,35



		4

		Đo vẽ ĐCTV, ĐC kết hợp

		-

		1,84

		1,84

		1,84

		-

		-



		5

		Đo vẽ ĐCTV, ĐCCT, ĐC kết hợp

		-

		2,02

		2,02

		2,02

		-

		-





I.2. Thí nghiệm địa chất thủy văn


I.2.1. Ngoài trời

I.2.1.1. Bơm nước thí nghiệm


a. Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị bơm: tính cho 100 lần lắp đặt - tháo dỡ

Bảng 55


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Bơm dâng 1 máy nén khí

		Bơm dâng 2 máy nén khí

		Máy bơm li tâm đặt trên mặt đất 



		1

		Bu lông có ê cu và long đen

		Kg

		1,94

		5,64

		7,47



		2

		Đinh

		Kg

		5,17

		7,52

		2,13



		3

		Đinh đỉa 15 - 20cm

		Kg

		0,39

		0,56

		1,19



		4

		Gỗ tròn Ф 24cm loại III

		m3

		1,39

		2,02

		1,58



		5

		Lưỡi cưa

		Cái

		1,37

		1,37

		1,37



		6

		Nhựa

		Kg

		15,71

		22,83

		-



		7

		Sơn trắng

		Kg

		3,02

		4,38

		-



		8

		Thép tấm dày 3mm

		Kg

		10,35

		15,03

		-



		9

		Gỗ xẻ 22mm loại III

		m3

		1,58

		2,3

		0,58



		10

		Xơ gai (sơ đay)

		Kg

		5,22

		7,59

		1,28





Bảng 56


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Máy bơm chìm thẳng đứng



		1

		Bu lông có ê cu và long đen

		Kg

		4,88



		2

		Đệm cao su 

		Kg

		1,90



		3

		Đinh

		Kg

		3,25



		4

		Đinh đỉa 15 - 20cm

		Kg

		12,61



		5

		Gỗ tròn Ф 24cm loại III

		m3

		1,08



		6

		Lưỡi cưa

		Cái 

		3,01



		7

		Xơ gai (xơ đay)

		Kg

		1,63



		8

		Sỏi

		m3

		0,00



		9

		Gỗ xẻ 22mm loại III

		m3

		0,42





b. Tiến hành bơm nước thí nghiệm: tính cho 1 ca thí nghiệm


Bảng 57


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Bơm dâng 1 máy nén khí

		Bơm dâng 2 máy nén khí

		Máy bơm li tâm đặt trên mặt đất 



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Amoni clorua NH4Cl

		Kg

		0,02

		0,02

		0,02



		2

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		Kg

		0,02

		0,02

		0,02



		3

		Băng dính cách điện

		cuộn

		3,00

		5,00

		3,00



		4

		Bìa amian

		Cái

		0,36

		0,72

		0,36



		5

		Bóng đèn pin

		Cái

		2,00

		2,00

		2,00



		6

		Bóng đèn tròn

		Cái

		-

		-

		1,33



		7

		Borac Na2B4O7

		Kg

		0,01

		0,01

		0,01



		8

		Bút chì đen

		Cái

		2,00

		2,00

		2,00



		9

		Can nhựa loại 1 lít

		Cái

		1,00

		1,00

		1,00



		10

		Can nhựa loại 2 lít

		Cái

		1,00

		1,00

		1,00



		11

		Can nhựa loại 3 lít

		Cái

		1,00

		1,00

		1,00



		12

		Cặp 3 dây

		Cái

		1,00

		1,00

		1,00



		13

		Cáp kỹ thuật cách điện

		m 

		-

		-

		2,25



		14

		Công tắc điện

		Cái

		-

		-

		0,18



		15

		Đai dẫn đồng hình thang

		m 

		2,97

		2,97

		2,97



		16

		Đất đèn

		Kg

		3,00

		3,00

		3,00



		17

		Dây bện

		Kg

		0,20

		0,50

		0,20



		18

		Dây dẫn điện Ф 1,5mm

		m 

		-

		-

		20,00



		19

		Dây gai

		Kg

		0,66

		0,66

		0,66



		20

		Đệm cao su 

		Kg

		0,73

		1,47

		0,73



		21

		Đệm nắp bít

		Cái

		0,36

		0,72

		0,54



		22

		Đèn đất 

		Cái

		0,20

		0,20

		0,20



		23

		Đui đèn điện

		Cái

		-

		-

		0,20



		24

		Giấy kẻ ly 60 x 80cm

		tờ

		0,10

		0,10

		0,10



		25

		Hộp cầu chì 

		Cái

		-

		-

		0,40



		26

		Hộp ghim kẹp

		hộp

		0,10

		0,10

		0,10



		27

		Lưỡi cưa

		Cái

		5,00

		5,00

		5,00



		29

		Nút bảo hiểm

		Cái

		-

		-

		0,09



		30

		Ống khí có đầu nối 2” - 3”

		m 

		2,99

		2,99

		2,99



		31

		Ống mềm bơm hút

		m 

		-

		-

		1,80



		32

		Ống mềm nén tăng áp

		m 

		1,35

		2,70

		1,35



		33

		Pin khô

		cục

		2,97

		2,97

		2,97



		34

		Que hàn

		Kg

		0,60

		1,20

		0,60



		35

		Sổ 15 x 20cm

		quyển

		2,00

		2,00

		2,00



		36

		Sợi amian

		Kg

		-

		-

		0,41



		37

		Tẩy

		Cái

		1,00

		1,00

		1,00



		38

		Tôn lợp nhà loại III

		m2

		1,49

		1,49

		1,49





Bảng 58


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Máy bơm chìm thẳng đứng

		Đo hồi phục và xả nước ở LK 



		1

		2

		3

		4

		5



		1

		Amoni clorua NH4Cl

		Kg

		0,02

		-



		2

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		Lít

		0,02

		-



		3

		Bóng đèn pin

		Cái

		1,00

		-



		4

		Bóng đèn tròn

		Cái

		1,00

		-



		5

		Borac Na2B4O7

		Kg

		0,01

		-



		6

		Bút chì đen

		Cái

		0,01

		0,10



		7

		Can nhựa loại 1 lít

		Cái

		1,00

		1,00



		8

		Can nhựa loại 2 lít

		Cái

		1,00

		1,00



		9

		Can nhựa loại 3 lít

		Cái

		1,00

		1,00



		10

		Cặp 3 dây

		Cái

		1,00

		-



		11

		Cáp kỹ thuật cách điện

		m 

		3,37

		-



		12

		Công tắc điện

		Cái

		1,00

		-



		13

		Đất đèn

		Kg

		3,00

		-



		14

		Dây bện

		Kg

		0,40

		-



		15

		Dây dẫn điện Ф 1,5mm

		m 

		18,00

		-



		16

		Dây gai

		Kg

		0,66

		-



		17

		Đệm cao su 

		Kg

		0,72

		-



		18

		Đệm nắp bít

		Cái

		1,35

		-



		19

		Đèn đất 

		Cái

		0,20

		-



		20

		Đui đèn điện

		Cái

		0,20

		-



		21

		Giấy kẻ ly 60 x 80cm

		tờ

		0,10

		-



		22

		Hộp cầu chì 

		Cái

		0,03

		-



		23

		Hộp ghim kẹp

		hộp

		0,10

		-



		24

		Lưỡi cưa

		Cái

		5,00

		-



		25

		Nút bảo hiểm

		Cái

		0,08

		-



		26

		Pin khô

		cục

		2,00

		-



		27

		Sổ 15 x 20cm

		quyển

		0,10

		0,01



		28

		Tẩy

		Cái

		0,10

		-



		29

		Tôn lợp nhà loại III

		m2 

		1,49

		-



		30

		Vòng bít bằng da 

		Cái

		3,00

		-





c. Đo hồi phục: mức vật liệu được quy định ở bảng 58


I.2.1.2. Xả nước thí nghiệm ở các lỗ khoan tự chảy

a. Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị xả nước: tính cho 1 lần lắp đặt - tháo dỡ.


Bảng 59


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Xả nước ở các lỗ khoan tự chảy



		1

		Đinh

		Kg

		0,01



		2

		Gỗ xẻ 22mm loại III

		m3

		0,03



		3

		Lưỡi cưa

		Cái

		0,02



		4

		Xơ gai (xơ đay)

		Kg

		0,03





b. Tiến hành xả nước thí nghiệm: mức vật liệu được quy định ở bảng 58


I.2.1.3. Đổ nước thí nghiệm vào lỗ khoan, giếng và hố đào

a. Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị đổ nước: tính cho 1 lần lắp đặt và tháo dỡ dụng cụ, thiết bị


Bảng 60


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Hố đào, giếng (m)

		Lỗ khoan



		

		

		

		< 800 l/h 

		> 800 l/h 

		< 800 l/h 

		> 800 l/h 



		1

		Bu lông có ê cu và long đen

		Kg

		-

		0,25

		

		0,35



		2

		Đinh

		Kg

		0,03

		0,05

		0,01

		0,04



		3

		Đinh đỉa 15 - 20cm

		Kg

		-

		-

		-

		0,06



		4

		Gỗ tròn Ф 24cm loại III

		m3

		0,01

		0,01

		0,002

		0,01



		5

		Lưỡi cưa

		Cái

		0,23

		-

		-

		-



		6

		Thép tấm dày 3mm

		Kg

		0,23

		-

		-

		-





Ghi chú: tiêu hao vật liệu cho công việc lắp đặt - tháo dỡ thiết bị đổ nước vào lỗ khoan và giếng với lưu lượng đổ < 50 lít/giờ bằng phương pháp thủ công được quy định ở bảng 60.


b. Tiến hành đổ nước thí nghiệm: tính cho 1 ca thí nghiệm


Bảng 61


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Đổ nước vào lỗ khoan

		Đổ nước vào giếng



		

		

		

		0 - 800 l/h 

		> 800 l/h 

		0 - 800 l/h 

		> 800 l/h 



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Băng dính cách điện

		cuộn

		0,030

		0,030

		0,030

		0,030



		2

		Bìa amian

		Cái

		0,004

		0,004

		0,004

		0,004



		3

		Bóng đèn pin

		Cái

		0,020

		0,020

		0,020

		0,020



		4

		Bóng đèn tròn

		Cái

		0,012

		0,012

		0,012

		0,012



		5

		Bút chì đen

		Cái

		0,020

		0,020

		0,020

		0,020



		6

		Can nhựa loại 3 lít

		Cái

		1,000

		1,000

		1,000

		1,000



		7

		Cặp 3 dây

		Cái

		0,010

		0,010

		0,010

		0,010



		8

		Công tắc điện

		Cái

		0,002

		0,002

		0,002

		0,002



		9

		Đất đèn

		Kg

		0,030

		0,030

		0,030

		0,030



		10

		Dầu hỏa

		Lít

		0,060

		0,060

		0,060

		0,060



		11

		Dây bện

		Kg

		0,004

		0,004

		0,004

		0,004



		12

		Dây dẫn điện Ф 1,5mm

		m 

		0,180

		0,180

		0,180

		0,180



		13

		Dây dẫn động hình thang

		Cái

		-

		0,030

		-

		0,030



		14

		Dây gai

		Kg

		0,007

		0,007

		0,007

		0,007



		15

		Đệm cao su 

		Cái

		-

		0,007

		-

		0,007



		16

		Đệm nắp bít

		Cái

		-

		0,005

		-

		0,005



		17

		Đèn đất 

		Cái

		0,002

		0,002

		0,002

		0,002



		18

		Đui đèn điện

		Cái

		0,002

		0,002

		0,002

		0,002



		19

		Giấy kẻ ly 60 x 80cm

		tờ

		0,020

		0,020

		0,020

		0,020



		20

		Hộp ghim kẹp

		hộp

		0,001

		0,001

		0,001

		0,001



		21

		Lưỡi cưa

		Cái

		0,050

		0,050

		0,050

		0,050



		22

		Ống khí có đầu nối 1/4”

		m 

		-

		-

		0,180

		0,180



		23

		Ống mềm bơm hút

		m 

		0,018

		0,018

		0,018

		0,018



		24

		Ống mềm nén tăng áp

		m 

		0,014

		0,014

		0,014

		0,014



		25

		Pin khô

		cục

		0,020

		0,020

		0,020

		0,020



		26

		Que hàn

		Kg

		-

		0,005

		-

		0,005



		27

		Sổ 15 x 20cm

		quyển

		0,020

		0,020

		0,020

		0,020



		29

		Sợi amian

		Kg

		-

		0,004

		-

		0,004



		30

		Tẩy

		Cái

		0,010

		0,010

		0,010

		0,010



		31

		Tôn lợp nhà loại III

		m2

		0,015

		0,015

		0,015

		0,015





I.2.1.4. Múc nước thí nghiệm ở lỗ khoan, giếng, hố đào

a. Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị múc nước thí nghiệm: không có tiêu hao vật liệu cho công tác lắp đặt - tháo dỡ dụng cụ, thiết bị cho múc nước ở lỗ khoan và giếng 


b. Tiến hành thí nghiệm múc nước: tính cho 1 ca thí nghiệm


Bảng 62


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Lỗ khoan

		Giếng 



		

		

		

		

		Độ sâu ≤ 2,5m

		Độ sâu > 2,5m



		1

		Axit clohidric HCl d = 1,19

		Lít

		0,002

		0,002

		0,002



		2

		Biểu mẫu báo cáo các loại

		tờ

		1,000

		2,000

		2,040



		3

		Bút bi

		Cái

		0,100

		0,100

		0,100



		4

		Bút chì đen

		Cái

		0,050

		0,070

		0,071



		5

		Can nhựa loại 1 lít

		Cái

		1,000

		1,000

		1,000



		6

		Can nhựa loại 2 lít

		Cái

		1,000

		1,000

		1,000



		7

		Can nhựa loại 3 lít

		Cái

		1,000

		1,000

		1,000



		8

		Cặp 3 dây

		Cái

		0,040

		0,040

		0,041



		9

		Giấy can

		m 

		0,050

		0,050

		0,510



		10

		Giấy đo độ pH 

		quyển

		0,040

		0,040

		0,041



		11

		Giấy kẻ ly 60 x 80cm

		m 

		0,010

		0,010

		0,010



		12

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		0,010

		0,040

		0,041



		13

		Nhật ký

		quyển

		0,050

		0,080

		0,082



		14

		Pin 1,5V

		Cục

		0,040

		0,040

		0,041



		15

		Sổ 15 x 20cm

		quyển

		0,150

		0,150

		0,153



		16

		Sổ 30 x 50cm

		quyển

		0,050

		0,100

		0,102



		17

		Số thí nghiệm múc nước

		quyển

		0,100

		0,100

		0,100



		18

		Tẩy

		Cái

		0,040

		0,040

		0,041





Định mức tiêu hao cần khoan ống chống trong công tác bơm nước thí nghiệm, xả nước ở LK tự chảy: tính cho 1 ca thí nghiệm 


Bảng 63


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Máy bơm điện đứng chìm

		Bơm dâng bằng khí nén

		Xả từ lỗ khoan tự chảy



		a 

		Cần đo

		

		

		

		



		1

		Đường kính Ф 21mm

		m

		-

		0,015

		-



		2

		Đường kính Ф 27mm

		m

		-

		0,015

		-



		b 

		Ống chống có nhíp ben

		

		

		

		



		1

		Đường kính Ф 33mm

		m 

		-

		0,01

		-



		2

		Đường kính Ф 42mm

		m 

		-

		0,01

		-



		3

		Đường kính Ф 50mm

		m 

		-

		0,01

		-



		4

		Đường kính Ф 89mm

		m 

		-

		0,01

		0,01



		5

		Đường kính Ф 103mm

		m 

		0,01

		0,01

		0,01



		6

		Đường kính Ф 127mm

		m 

		0,01

		0,01

		0,01



		7

		Đường kính Ф 146mm

		m 

		0,01

		0,01

		0,01





I.2.2. Trong phòng: tính 100 điểm thí nghiệm


Bảng 64


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Bơm nước thí nghiệm

		Đổ nước ở LK, giếng, hố đào; xả nước ở lỗ khoan tự chảy

		Múc nước ở lỗ khoan

		Múc nước ở giếng lỗ khoan, hố đào



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Băng dính khổ 5cm

		cuộn

		1,04

		0,28

		0,72

		0,37



		2

		Bìa đóng sách

		tờ

		1,04

		0,28

		0,72

		0,37



		3

		Bút bi 

		Cái

		10,40

		2,82

		7,22

		3,65



		4

		Bút chì 24 màu

		hộp

		0,21

		0,06

		0,14

		0,07



		5

		Bút chì đen

		Cái

		5,20

		1,41

		3,61

		1,82



		6

		Cặp 3 dây

		Cái

		3,12

		0,85

		2,17

		1,09



		7

		Cồn dán

		lọ

		1,04

		0,28

		0,72

		0,37



		8

		Đĩa CD 

		hộp

		0,10

		0,03

		0,07

		0,04



		9

		Đinh có mũ

		hộp

		0,31

		0,09

		0,22

		0,11



		10

		Giấy A0

		tờ

		2,08

		0,56

		1,44

		0,73



		11

		Giấy A4

		Ram

		1,04

		0,28

		0,72

		0,37



		12

		Giấy can

		m 

		10,40

		2,82

		7,22

		3,65



		13

		Giấy kẻ ngang

		quyển

		2,08

		0,56

		1,44

		0,73



		14

		Giấy kẻ ly 60 x 80cm

		tờ

		4,16

		1,13

		2,89

		1,46



		15

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		4,16

		1,13

		2,89

		1,46



		16

		Hộp bút can đen

		bộ

		0,52

		0,14

		0,36

		0,18



		17

		Hộp bút can màu

		bộ

		0,52

		0,14

		0,36

		0,18



		18

		Hộp ghim kẹp

		hộp

		1,04

		0,28

		0,72

		0,37



		19

		Mực in laser

		hộp

		0,21

		0,06

		0,14

		0,07



		20

		Mực photocopy

		hộp

		0,26

		0,07

		0,18

		0,09



		21

		Sổ 15 x 20cm

		quyển

		1,04

		0,28

		0,72

		0,37



		22

		Sổ 30 x 50cm

		quyển

		1,04

		0,28

		0,72

		0,37



		23

		Tẩy

		Cục

		1,04

		0,28

		0,72

		0,37





I.3. Thí nghiệm địa chất công trình


I.3.1. Ngoài trời

I.3.1.1. Thí nghiệm nén ngoài hiện trường


a. Lắp đặt - tháo dỡ dụng cụ thiết bị: không có tiêu hao vật liệu


b. Tiến hành thí nghiệm: tính cho 1 ca thí nghiệm


Mức vật liệu được quy định ở bảng 65


Bảng 65


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Thí nghiệm nén

		Thí nghiệm cắt

		Lấy mẫu ĐCCT nguyên dạng



		

		

		

		Phương pháp chất tải

		Phương pháp kích thủy lực

		

		Trong lỗ khoan

		Trong hố đào



		1

		Bút chì 24 màu

		hộp

		0,01

		0,01

		0,01

		-

		-



		2

		Bút chì đen

		Cái

		0,05

		0,05

		0,05

		0,05

		0,05



		3

		Cặp 3 dây

		Cái

		0,02

		0,02

		0,02

		0,02

		0,02



		4

		Chổi quét paraphin

		Cái

		-

		-

		-

		0,06

		0,15



		5

		Dao cắt đất

		Cái

		-

		-

		-

		0,03

		0,06



		6

		Dầu sơn

		Kg

		0,10

		0,01

		-

		-

		-



		7

		Đinh

		Kg

		-

		-

		0,10

		-

		-



		8

		Giấy gói mẫu

		tờ

		-

		-

		-

		3,00

		3,00



		9

		Giấy milimet

		m 

		0,10

		0,10

		0,10

		-

		-



		10

		Hộp gỗ vuông đựng mẫu 0,3 x 0,4 x 0,6m

		Cái

		-

		-

		-

		1,00

		2,00



		11

		Hộp tôn lấy mẫu

		Cái

		-

		-

		-

		3,00

		5,00



		12

		Nhật ký

		quyển

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		13

		Paraphin

		Kg

		-

		-

		-

		0,15

		0,30



		14

		Thẻ mẫu đất (eteket)

		tờ

		-

		-

		-

		10,00

		10,00



		15

		Vải màn 0,7m - 1,0m

		m2

		-

		-

		-

		0,50

		0,90



		16

		Vỏ bào đệm mẫu

		Kg

		-

		-

		-

		0,30

		-



		17

		Xô múc nước

		Cái

		-

		-

		-

		0,03

		-



		18

		Xoong nấu paraphin

		Cái

		-

		-

		-

		0,02

		0,03





I.3.1.2. Thí nghiệm cắt ngoài hiện trường


a. Lắp đặt - tháo dỡ dụng cụ thiết bị: không có tiêu hao vật liệu;


b. Tiến hành thí nghiệm: tính cho 1 ca thí nghiệm


Mức vật liệu được quy định ở bảng 65


I.3.1.3. Lấy mẫu đất nguyên dạng ở lỗ khoan, công trình khai đào, vết lộ

a. Lắp đặt - tháo dỡ dụng cụ thiết bị: không có tiêu hao vật liệu;


b. Tiến hành thí nghiệm: tính cho 1 ca thí nghiệm 


Mức vật liệu được quy định ở bảng 65


I.3.2. Trong phòng: tính cho 1 ca thí nghiệm nén, cắt; 1 lần lấy mẫu nguyên dạng

Bảng 66


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Công việc 



		

		

		

		Thí nghiệm nén, cắt

		Lấy mẫu đất nguyên dạng



		1

		Băng dính khổ 5cm

		cuộn

		0,065

		0,002



		2

		Bìa đóng sách

		tờ

		0,065

		0,002



		3

		Bút bi 

		Cái

		0,654

		0,020



		4

		Bút chì 24 màu

		hộp

		0,013

		-



		5

		Bút chì đen

		Cái

		0,327

		0,010



		6

		Cặp 3 dây

		Cái

		0,196

		0,006



		7

		Cồn dán

		lọ

		0,065

		0,002



		8

		Đĩa CD 

		hộp

		0,007

		-



		9

		Đinh có mũ

		hộp

		0,020

		0,001



		10

		Giấy A0

		tờ

		0,131

		0,004



		11

		Giấy A4

		Ram

		0,065

		-



		12

		Giấy can

		m 

		0,654

		0,010



		13

		Giấy kẻ ngang

		quyển

		0,131

		0,004



		14

		Giấy kẻ ly 60 x 80cm

		tờ

		0,261

		0,008



		15

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		0,261

		0,008



		16

		Hộp bút can đen

		bộ

		0,033

		0,001



		17

		Hộp ghim kẹp

		hộp

		0,065

		0,002



		18

		Mực in laser

		hộp

		0,013

		-



		19

		Mực photocopy

		hộp

		0,016

		0,001



		20

		Sổ 15 x 20cm

		quyển

		0,196

		0,006



		21

		Sổ 30 x 50cm

		quyển

		0,065

		0,002



		22

		Tẩy

		Cục

		0,065

		0,002





I.4. Quan trắc địa chất thủy văn


I.4.1. Ngoài trời

I.4.1.1. Quan trắc động thái nước


a. Quan trắc động thái nước tại trạm: mức vật liệu được quy định tại ở bảng 67


a.1. Quan trắc bình thường: tính cho 1 lần trạm

a.2. Quan trắc ảnh hưởng triều 2 lần/ngày: tương tự quan trắc bình thường

a.3. Quan trắc ảnh hưởng triều 12 lần/ngày: tính cho 1 tháng trạm

Bảng 67


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Quan trắc bình thường

		Quan trắc ảnh hưởng triều 12 lần/ngày 



		1

		2

		3

		4

		5



		1

		Băng dính khổ 5cm

		cuộn

		0,002

		0,065



		2

		Bìa đóng sách

		tờ

		0,002

		0,065



		3

		Biểu mẫu báo cáo các loại

		tờ

		0,400

		0,400



		4

		Bút bi 

		Cái

		0,067

		0,067



		5

		Bút chì 24 màu

		hộp

		0,005

		0,005



		6

		Bút chì đen

		Cái

		0,067

		0,067



		7

		Bút xóa

		Cái

		0,013

		0,013



		8

		Cặp 3 dây

		chiếc

		0,027

		0,027



		9

		Đĩa CD 

		chiếc

		0,013

		0,013



		10

		Đinh

		Kg

		0,005

		0,005



		11

		Giấy đo mực nước máy tự ghi

		tờ

		0,133

		-



		12

		Giấy kẻ ly 60 x 80cm

		tờ

		0,013

		0,013



		13

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		0,053

		0,053



		14

		Hộp ghim dập

		hộp

		0,010

		0,010



		15

		Nhật ký

		quyển

		0,013

		0,013



		16

		Pin 1,5V

		Cục

		0,133

		-



		17

		Sổ 15 x 20cm

		quyển

		0,009

		0,009



		18

		Sổ 30 x 50cm

		quyển

		0,007

		0,007



		19

		Tẩy

		Cái 

		0,013

		0,013





b. Quan trắc tổng hợp ở sân cân bằng: tính cho 1 tháng - sân


Bảng 68


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Mức



		1

		Bảng báo cáo khí tượng cơ bản

		tờ

		25,00



		2

		Biểu mẫu báo cáo các loại

		tờ

		125,00



		3

		Bút bi 

		Cái

		2,50



		4

		Bút chì 24 màu

		hộp

		1,25



		5

		Bút chì đen

		Cái

		2,50



		6

		Bút xóa

		Cái

		1,25



		7

		Cặp 3 dây

		Cái 

		12.50



		8

		Đĩa CD 

		Cái

		1,25



		9

		Đinh

		Kg

		0,50



		10

		Giản đồ vũ lượng ký ngày

		tờ

		25,00



		11

		Giấy kẻ ly 60 x 80cm

		tờ

		50,00



		12

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		25,00



		13

		Giấy thấm

		Gói

		75,00



		14

		Hộp ghim dập

		hộp

		2,50



		15

		Nhật ký

		quyển

		0,25



		16

		Pin 1,5V

		Cục

		12,50



		17

		Sổ 15 x 20cm

		quyển

		2,50



		18

		Sổ 30 x 50cm

		quyển

		0,25



		19

		Sổ ghi lượng giáng thủy SKT5

		quyển

		1,00



		20

		Sổ khí tượng cơ bản (SKT 1)

		quyển

		1,00



		21

		Sổ quan trắc GGI-3000

		quyển

		1,00



		22

		Sổ quan trắc nhiệt độ và ẩm độ không khí

		quyển

		1,00



		23

		Tẩy

		Cục

		12,50



		24

		Vải patít dùng cho ẩm ký ASS Man

		Gói

		25,00





I.4.1.2. Lấy mẫu nước: tính cho 1 mẫu 


Bảng 69


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Lấy mẫu nước trên mặt, LK tự phun

		Lấy mẫu nước trong LK, giếng 



		1

		Bật lửa ga 

		tờ

		0,030

		0,030



		2

		Biểu mẫu báo cáo các loại

		tờ

		1,000

		1,000



		3

		Bút bi 

		Cái

		0,010

		0,010



		4

		Bút chì 24 màu

		hộp

		0,002

		0,002



		5

		Bút chì đen

		Cái

		0,010

		0,010



		6

		Bút viết trên kính

		Cái

		0,010

		0,010



		7

		Can nhựa loại 1 lít

		Cái

		1,000

		1,000



		8

		Can nhựa loại 2 lít

		Cái

		1,000

		1,000



		9

		Can nhựa loại 3 lít

		Cái

		1,000

		1,000



		10

		Cặp 3 dây

		chiếc

		0,020

		0,020



		11

		Dây gai

		Kg

		0,010

		-



		12

		Etiket

		tờ

		3,000

		3,000



		13

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		0,020

		0,020



		14

		Nhật ký

		quyển

		0,010

		0,010



		15

		Pin 1,5V

		Cục

		0,080

		0,080



		16

		Sổ 15 x 20cm

		quyển

		0,010

		0,010



		17

		Sổ 30 x 50cm

		quyển

		0,010

		0,010



		18

		Tẩy

		Cục

		0,010

		0,010



		19

		Ống cao su bơm nước Ф 89mm

		m 

		

		0,5





I.4.2. Trong phòng

I.4.2.1. Quan trắc địa chất thủy văn: tính cho 100 số liệu


Bảng 70


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Xử lý số liệu quan trắc viên

		Xử lý số liệu mạng quan trắc 



		1

		2

		3

		4

		5



		1

		Băng dính khổ 5cm

		cuộn

		2,17

		6,54



		2

		Bìa đóng sách

		tờ

		2,17

		6,54



		3

		Biểu mẫu báo cáo các loại 

		tờ

		3,00

		9,00



		4

		Bút bi 

		Cái

		1,50

		7,00



		5

		Bút chì 24 màu

		hộp

		0,20

		0,60



		6

		Bút chì kim

		Cái

		1,50

		4,50



		7

		Bút đánh dấu

		Cái

		1,00

		



		8

		Bút xóa

		Cái

		0,50

		1,00



		9

		Cặp đựng tài liệu

		Cái

		1,50

		4,50



		10

		Cặp trình ký

		chiếc

		-

		0,50



		11

		Cồn dán

		lọ

		2,17

		6,54



		12

		Đĩa CD 

		chiếc

		0,30

		0,90



		13

		Đinh có mũ

		hộp

		0,65

		1,50



		14

		Giấy A0

		tờ

		1,00

		5,00



		15

		Giấy A4

		Ram

		0,30

		1,25



		16

		Giấy can

		m 

		1,00

		5,00



		17

		Giấy kẻ ngang

		quyển

		4,00

		6,00



		18

		Giấy kẻ ly 60 x 80cm

		tờ

		1,00

		5,00



		19

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		2,00

		7,00



		20

		Hộp đựng tài liệu

		hộp

		0,15

		0,50



		21

		Hộp ghim dập

		hộp

		0,25

		0,75



		22

		Hộp ghim kẹp

		hộp

		1,50

		3,00



		23

		Mực in A0

		hộp

		-

		0,03



		24

		Mực in laser

		hộp

		0,02

		0,05



		25

		Mực photocopy

		hộp

		0,00

		0,03



		26

		Sổ 15 x 20cm

		quyển

		1,00

		1,50



		27

		Sổ 30 x 50cm

		quyển

		1,00

		1,50



		28

		Tẩy

		Cục

		1,00

		1,50





I.4.2.2. Xử lý mẫu nước: tính cho 1 mẫu


Bảng 71


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Định mức 



		1

		Băng dính khổ 5cm

		cuộn

		0,10



		2

		Bìa đóng sách

		tờ

		0,26



		3

		Bút bi 

		Cái

		0,01



		4

		Bút chì 24 màu

		hộp

		0,05



		5

		Bút chì đen

		Cái

		0,01



		6

		Cặp 3 dây

		Cái

		0,10



		7

		Cồn dán

		lọ

		0,10



		8

		Đĩa CD 

		hộp

		0,03



		9

		Đinh có mũ

		hộp

		0,08



		10

		Giấy A4

		Ram

		0,01



		11

		Giấy can

		m 

		1,00



		12

		Giấy kẻ ngang

		quyển

		0,01



		13

		Giấy kẻ ly 60 x 80cm

		tờ

		1,00



		14

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		1,00



		15

		Hộp bút can đen

		bộ

		0,01



		16

		Hộp bút can màu

		bộ

		0,01



		17

		Hộp ghim kẹp

		hộp

		0,10



		18

		Mực in laser

		hộp

		0,01



		19

		Mực photocopy

		hộp

		0,01



		20

		Sổ 15 x 20cm

		quyển

		0,10



		21

		Sổ 30 x 50cm

		quyển

		0,10



		22

		Tẩy

		Cục

		0,10





4.2. Quan trắc trên biển độ sâu 0 - 30m nước


4.2.1. Công tác ngoài trời: tính cho 1 trạm

Bảng 72


		TT

		Danh mục vật liệu

		Đơn vị tính

		Tổng hợp

		Tức thời



		

		

		

		Trên biển

		Bãi triều

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Axit HCl

		Lít

		0,8

		0,3

		0,1



		2

		Bản đồ địa hình 1/200.000

		mảnh

		1,0

		1,0

		1,0



		3

		Bản đồ địa hình 1/50.000

		mảnh

		1,0

		1,0

		1,0



		4

		Băng dính to 

		cuộn

		3,0

		2,0

		0,5



		5

		Bao tải dứa

		Cái

		10,0

		10,0

		2,0



		6

		Bật lửa ga

		Cái

		0,5

		0,5

		0,2



		7

		Bút bi 

		Cái

		0,5

		0,5

		0,5



		8

		Bút chì kim

		Cái

		0,5

		0,5

		0,1



		9

		Bút chì màu

		hộp

		0,1

		0,1

		0,1



		10

		Bút Pentut

		Cái

		1,0

		1,0

		0,2



		11

		Can đựng mẫu VCLL 10l

		Cái

		4,0

		4,0

		1,0



		12

		Cặp 3 dây

		Cái

		1,0

		1,0

		0,2



		13

		Chai lấy mẫu nước 0,5l

		Cái

		36,0

		12,0

		3,0



		14

		Chai lấy mẫu nước 1,5l

		Cái

		72,0

		24,0

		6,0



		15

		Chun buộc

		Kg

		0,2

		0,2

		0,1



		16

		Dầu máy đo thủy động lực

		Lít

		0,1

		0,0

		0,0



		17

		Dây gai buộc mẫu

		Kg

		0,3

		0,2

		0,1



		18

		Dây thép buộc

		Kg

		0,5

		0,5

		0,1



		19

		Đĩa CD 

		Cái

		0,2

		0,2

		0,1



		20

		Ghim kẹp giấy

		hộp

		0,1

		0,1

		0,1



		21

		Giấy A0

		tờ

		1,0

		1,0

		0,0



		22

		Giấy can

		m 

		1,0

		1,0

		0,0



		23

		Giấy in máy đo sâu (fax A4)

		cuộn

		0,5

		0,0

		0,1



		24

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		0,5

		0,5

		0,1



		25

		Giấy A4

		Ram

		0,1

		0,1

		0,0



		26

		Giấy milimet

		tờ

		1,0

		1,0

		0,0



		27

		Hộp bút can

		hộp

		0,1

		0,1

		0,1



		28

		Hộp ghim

		hộp

		0,1

		0,1

		0,1



		29

		Nhật ký ĐC

		quyển

		0,5

		0,5

		0,1



		30

		Nước cất

		Lít

		5,0

		2,0

		2,0



		31

		Ống nhựa PVC 42mm

		m 

		4,0

		4,0

		2,0



		32

		Phim chụp ảnh kodak

		cuộn

		0,3

		0,3

		0,1



		33

		Pin AAA (máy đo nhiệt độ)

		Đôi

		2,0

		2,0

		0,0



		34

		Pin đại (đo dòng chảy)

		Đôi

		15,0

		5,0

		2,0



		35

		Pin tiểu (radio, máy ảnh)

		Đôi

		8,0

		7,0

		3,0



		36

		Rp 7 chong gi 

		hộp

		0,5

		0,5

		0,5



		37

		Ruột chì kim

		hộp

		0,3

		0,3

		0,1



		38

		Sổ công tác 15 x 20

		quyển

		0,5

		0,5

		0,2



		39

		Sơn chống gỉ

		Kg

		0,1

		0,1

		0,1



		40

		Sơn trắng + đỏ

		Kg

		0,2

		0,2

		0,0



		41

		Sọt đựng mẫu trầm tích

		Cái

		2,0

		2,0

		0,5



		42

		Tẩy

		Cái

		0,5

		0,5

		0,2



		43

		Thùng xốp đựng mẫu

		Cái

		10,0

		4,0

		1,0



		44

		Túi nilông đựng mẫu

		Kg

		1,0

		1,0

		0,2



		45

		Túi nilông to (bọc máy)

		Cái

		4,0

		2,0

		0,0



		46

		Dây buộc máy

		m 

		1.364,40

		1.260,00

		128,80



		47

		Dây cước

		m 

		4.093,20

		0,00

		386,40



		48

		Dây cáp lấy mẫu trầm tích 

		m 

		1.364,40

		1.260,00

		128,80





Ghi chú: Mức vật liệu tính như nhau cho các khoảng cách từ bờ tới trạm khác nhau


1.2. Công tác trong phòng: tính cho 1 trạm

Bảng 73


		TT

		Danh mục vật liệu

		Đơn vị tính

		Tổng hợp

		Tức thời



		1

		Bản đồ địa hình 1/200.000

		tờ

		1,0

		1,0



		2

		Bản đồ địa hình 1/50.000

		tờ

		1,0

		1,0



		3

		Băng dính to 

		cuộn

		1,0

		1,0



		4

		Biểu mẫu báo cáo khí tượng

		tờ

		3,0

		0,0



		5

		Bút bi 

		Cái

		1,0

		1,0



		6

		Bút chì kim

		Cái

		1,0

		0,1



		7

		Bút chì màu

		hộp

		0,1

		0,1



		8

		Bút xóa

		Cái

		0,2

		0,0



		9

		Cặp 3 dây

		Cái

		2,0

		1,0



		10

		Đĩa CD 

		Cái

		0,2

		0,1



		11

		Ghim kẹp giấy

		hộp

		0,2

		0,1



		12

		Giấy A0

		tờ

		2,0

		0,0



		13

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		1,0

		0,5



		14

		Giấy A4

		Ram

		0,2

		0,1



		15

		Giấy milimet

		tờ

		2,0

		0,0



		16

		Hộp bút can

		hộp

		0,2

		0,1



		17

		Hộp ghim

		hộp

		0,1

		0,1



		18

		Mực in laze

		hộp

		0,1

		0,1



		19

		Ruột chì kim

		hộp

		0,1

		0,1



		20

		Sổ công tác 15 x 20

		quyển

		1,0

		0,5



		21

		Tẩy

		Cái

		1,0

		0,5





II. DỤNG CỤ - THIẾT BỊ 

II.1. Đo vẽ địa chất thủy văn - địa chất công trình


II.1.1. Ngoài trời


II.1.1.1. Đo vẽ bản đồ địa chất thủy văn: Ca/100 km2

Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 74 và 75. Mức tính cho cấp phức tạp ĐCTV trung bình và mức độ khó khăn đi lại trung bình. Đối với các cấp phức tạp khác, mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được điều chỉnh bằng hệ số trong bảng 76.


Bảng 74


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn  (tháng)

		Tỷ lệ



		

		

		

		

		1: 
200 000

		1: 
100 000

		1: 
50 000

		1: 
25 000

		1: 
10 000

		1: 
5 000



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		1

		Ampekế 20A

		Cái 

		36

		7,12

		20,72

		29,70

		99,75

		219,27

		615,10



		2

		Áp kế

		Cái

		36

		0,57

		1,66

		2,38

		7,98

		17,54

		49,21



		3

		Ba lô

		Cái

		24

		28,50

		82,89

		118,80

		398,99

		877,10

		2.460,39



		4

		Bi đông

		Cái

		12

		28,50

		82,89

		118,80

		398,99

		877,10

		2.460,39



		5

		Bình định lượng 10lít

		Cái

		12

		7,12

		20,72

		29,70

		99,75

		219,27

		615,10



		6

		Búa địa chất

		Cái

		24

		1,42

		4,14

		5,94

		19,95

		43,85

		123,02



		7

		Bút chì kim

		Cái

		12

		7,12

		20,72

		29,70

		99,75

		219,27

		615,10



		8

		Cốc đong (bằng nhôm)

		Cái

		36

		0,28

		0,83

		1,19

		3,99

		8,77

		24,60



		9

		Compa 12 bộ phận 

		bộ

		24

		0,28

		0,83

		1,19

		3,99

		8,77

		24,60



		10

		Cưa gỗ

		Cái

		12

		0,57

		1,66

		2,38

		7,98

		17,54

		49,21



		11

		Dao rọc giấy

		Cái

		12

		0,28

		0,83

		1,19

		3,99

		8,77

		24,60



		12

		Dao rựa

		Cái

		12

		1,42

		4,14

		5,94

		19,95

		43,85

		123,02



		13

		Đèn pin

		Cái

		24

		7,12

		20,72

		29,70

		99,75

		219,27

		615,10



		14

		Đèn xạc điện

		Cái

		12

		7,12

		20,72

		29,70

		99,75

		219,27

		615,10



		15

		Địa bàn địa chất 

		Cái

		36

		1,42

		4,14

		5,94

		19,95

		43,85

		123,02



		16

		Đồng hồ bấm giây

		Cái

		24

		1,42

		4,14

		5,94

		19,95

		43,85

		123,02



		17

		Găng tay BHLĐ

		Đôi

		6

		28,50

		82,89

		118,80

		398,99

		877,10

		2.460,39



		18

		Giầy BHLĐ

		Đôi

		6

		28,50

		82,89

		118,80

		398,99

		877,10

		2.460,39



		19

		Hòm thí nghiệm ĐCTV ngoài trời

		Cái

		60

		7,12

		20,72

		29,70

		99,75

		219,27

		615,10



		20

		Hòm tôn đựng dụng cụ 

		Cái

		24

		7,12

		20,72

		29,70

		99,75

		219,27

		615,10



		21

		Hòm tôn đựng tài liệu 

		Cái

		60

		7,12

		20,72

		29,70

		99,75

		219,27

		615,10



		22

		Hộp đựng mẫu 

		tờ 

		24

		7,12

		20,72

		29,70

		99,75

		219,27

		615,10



		23

		Khóa hòm

		Cái

		36

		7,12

		20,72

		29,70

		99,75

		219,27

		615,10



		24

		Kính BHLĐ

		Cái

		12

		28,50

		82,89

		118,80

		398,99

		877,10

		2.460,39



		25

		Kính lập thể

		Cái

		60

		0,28

		0,83

		1,19

		3,99

		8,77

		24,60



		26

		Kính lúp 20x

		Cái

		60

		0,28

		0,83

		1,19

		3,99

		8,77

		24,60



		27

		Máy ảnh kỹ thuật số 

		Cái

		36

		1,42

		4,14

		5,94

		19,95

		43,85

		123,02



		28

		Máy đo thông số môi trường nước

		Cái

		36

		2,85

		8,29

		11,88

		39,90

		87,71

		246,04



		29

		Máy tính bỏ túi

		Cái

		24

		1,42

		4,14

		5,94

		19,95

		43,85

		123,02



		30

		Mũ BHLĐ

		Cái

		12

		28,50

		82,89

		118,80

		398,99

		877,10

		2.460,39



		31

		Nhiệt kế

		Cái

		12

		0,28

		0,83

		1,19

		3,99

		8,77

		24,60



		32

		Ống đựng bản vẽ

		ống

		24

		7,12

		20,72

		29,70

		99,75

		219,27

		615,10



		33

		Ống nhòm

		Cái

		48

		0,57

		1,66

		2,38

		7,98

		17,54

		49,21



		34

		Phù kế muối

		Cái

		24

		0,28

		0,83

		1,19

		3,99

		8,77

		24,60



		35

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		28,50

		82,89

		118,80

		398,99

		877,10

		2.460,39



		36

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		14,25

		41,44

		59,40

		199,50

		438,55

		1.230,20



		37

		Tất chống vắt

		Đôi

		6

		28,50

		82,89

		118,80

		398,99

		877,10

		2.460,39



		38

		Thùng tôn 8 lít

		Cái

		24

		28,50

		82,89

		118,80

		398,99

		877,10

		2.460,39



		39

		Thước 3 cạnh

		Cái

		24

		0,28

		0,83

		1,19

		3,99

		8,77

		24,60



		40

		Thước cạnh đồng 1m

		Cái

		24

		1,42

		4,14

		5,94

		19,95

		43,85

		123,02



		41

		Thước cuộn thép

		Cái

		24

		0,28

		0,83

		1,19

		3,99

		8,77

		24,60



		42

		Thước dây có quả dọi

		bộ

		12

		0,43

		1,24

		1,78

		5,98

		13,16

		36,91



		43

		Thước đo độ

		Cái

		24

		0,28

		0,83

		1,19

		3,99

		8,77

		24,60



		44

		Thước gấp nhôm

		Cái

		24

		0,28

		0,83

		1,19

		3,99

		8,77

		24,60



		45

		Thước vẽ đường cong

		Cái

		24

		0,28

		0,83

		1,19

		3,99

		8,77

		24,60



		46

		Túi vải bạt 0,6 x 0,4m

		Cái

		10

		1,42

		4,14

		5,94

		19,95

		43,85

		123,02



		47

		Ủng BHLĐ

		Đôi

		6

		28,50

		82,89

		118,80

		398,99

		877,10

		2.460,39



		48

		Vải bạt 2 x 3m

		tấm

		12

		7,12

		20,72

		29,70

		99,75

		219,27

		615,10



		49

		Ván tam giác nhôm

		tấm

		12

		1,14

		3,32

		4,75

		15,96

		35,08

		98,42



		50

		Vòng đổ nước

		Cái

		36

		0,57

		1,66

		2,38

		7,98

		17,54

		49,21



		51

		Xắc cốt đựng tài liệu

		Cái

		12

		7,12

		20,72

		29,70

		99,75

		219,27

		615,10



		52

		Xẻng 

		Cái

		12

		0,57

		1,66

		2,38

		7,98

		17,54

		49,21



		53

		Xô tôn

		Cái

		12

		0,85

		2,49

		3,56

		11,97

		26,31

		73,81





Bảng 75


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		Tỷ lệ



		

		

		

		1: 
200 000

		1: 
100 000

		1: 
50 000

		1: 
25 000

		1: 
10 000

		1: 
5 000



		1

		GPS

		Cái

		0,14

		0,40

		0,72

		2,43

		4,98

		13,98



		2

		Máy tính xách tay - 0,1kw

		Cái

		0,21

		0,60

		1,08

		3,64

		7,48

		20,97





Hệ số mức sử dụng dụng cụ - thiết bị cho đo vẽ bản đồ địa chất thủy văn


Bảng 76


		TT

		Tỷ lệ lập bản đồ

		Cấp phức tạp ĐCTV

		Khó khăn đi lại



		

		

		

		Tốt 

		Trung bình

		Kém

		Rất kém



		1

		1: 200 000

		Đơn giản

		0,62

		0,81

		1,06

		1,34



		

		

		Trung bình

		0,75

		1,00

		1,31

		1,73



		

		

		Phức tạp

		1,07

		1,38

		1,69

		2,12



		2

		1: 100 000

		Đơn giản

		0,64

		0,83

		0,96

		1,15



		

		

		Trung bình

		0,81

		1,00

		1,25

		1,50



		

		

		Phức tạp

		1,14

		1,39

		1,66

		1,90



		3

		1: 50 000

		Đơn giản

		0,76

		0,91

		1,11

		1,41



		

		

		Trung bình

		0,92

		1,00

		1,34

		1,79



		

		

		Phức tạp

		1,26

		1,36

		1,74

		2,11



		4

		1: 25 000

		Đơn giản

		0,71

		0,79

		0,96

		1,22



		

		

		Trung bình

		0,89

		1,00

		1,22

		1,52



		

		

		Phức tạp

		1,29

		1,40

		1,79

		2,16



		5

		1: 10 000

		Đơn giản

		0,64

		0,75

		0,83

		1,16



		

		

		Trung bình

		0,85

		1,00

		1,15

		1,53



		

		

		Phức tạp

		1,13

		1,33

		1,52

		1,92



		6

		1: 5 000

		Đơn giản

		0,70

		0,75

		0,87

		1,09



		

		

		Trung bình

		0,92

		1,00

		1,16

		1,43



		

		

		Phức tạp

		1,22

		1,33

		1,53

		1,83





II.1.1.2. Đo vẽ bản đồ địa chất công trình: ca/100 km2

Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 77 và 78. Mức tính cho cấp phức tạp ĐCCT trung bình và mức độ khó khăn đi lại trung bình. Đối với các cấp phức tạp khác, mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được điều chỉnh bằng hệ số trong bảng 79.


Bảng 77


		TT

		Tên dụng cụ 

		ĐVT

		Thời hạn   (tháng)

		Tỷ lệ



		

		

		

		

		1: 
200 000

		1: 
100 000

		1: 
50 000

		1: 
25 000

		1: 
10 000

		1: 
5 000



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		1

		Ampekế 20A

		Cái 

		36

		6,84

		21,61

		31,37

		104,24

		208,45

		542,74



		2

		Áp kế

		Cái

		36

		0,55

		1,73

		2,51

		8,34

		16,68

		43,42



		3

		Ba lô

		Cái

		24

		27,35

		86,42

		125,49

		416,94

		833,80

		2.170,96



		4

		Bi đông

		Cái

		12

		27,35

		86,42

		125,49

		416,94

		833,80

		2.170,96



		5

		Bình định lượng 10lít

		Cái

		12

		6,84

		21,61

		31,37

		104,24

		208,45

		542,74



		6

		Búa địa chất

		Cái

		24

		1,37

		4,32

		6,27

		20,85

		41,69

		108,55



		7

		Bút chì kim

		Cái

		12

		6,84

		21,61

		31,37

		104,24

		208,45

		542,74



		8

		Cốc đong (bằng nhôm)

		Cái

		36

		0,27

		0,86

		1,25

		4,17

		8,34

		21,71



		9

		Compa 12 bộ phận 

		bộ

		24

		0,27

		0,86

		1,25

		4,17

		8,34

		21,71



		10

		Cưa gỗ

		Cái

		12

		0,55

		1,73

		2,51

		8,34

		16,68

		43,42



		11

		Dao rọc giấy

		Cái

		12

		0,27

		0,86

		1,25

		4,17

		8,34

		21,71



		12

		Dao rựa

		Cái

		12

		1,37

		4,32

		6,27

		20,85

		41,69

		108,55



		13

		Đèn pin

		Cái

		24

		6,84

		21,61

		31,37

		104,24

		208,45

		542,74



		14

		Đèn xạc điện

		Cái

		12

		6,84

		21,61

		31,37

		104,24

		208,45

		542,74



		15

		Địa bàn địa chất 

		Cái

		36

		1,37

		4,32

		6,27

		20,85

		41,69

		108,55



		16

		Đồng hồ bấm giây

		Cái

		24

		1,37

		4,32

		6,27

		20,85

		41,69

		108,55



		17

		Găng tay BHLĐ

		Đôi

		6

		27,35

		86,42

		125,49

		416,94

		833,80

		2.170,96



		18

		Giầy BHLĐ

		Đôi

		6

		27,35

		86,42

		125,49

		416,94

		833,80

		2.170,96



		19

		Hòm thí nghiệm ĐCCT ngoài trời

		Cái

		60

		6,84

		21,61

		31,37

		104,24

		208,45

		542,74



		20

		Hòm tôn đựng dụng cụ 

		Cái

		24

		6,84

		21,61

		31,37

		104,24

		208,45

		542,74



		21

		Hòm tôn đựng tài liệu 

		Cái

		60

		6,84

		21,61

		31,37

		104,24

		208,45

		542,74



		22

		Hộp đựng mẫu 

		tờ 

		24

		6,84

		21,61

		31,37

		104,24

		208,45

		542,74



		23

		Khóa hòm

		Cái

		36

		6,84

		21,61

		31,37

		104,24

		208,45

		542,74



		24

		Kính BHLĐ

		Cái

		12

		27,35

		86,42

		125,49

		416,94

		833,80

		2.170,96



		25

		Kính lập thể

		Cái

		60

		0,27

		0,86

		1,25

		4,17

		8,34

		21,71



		26

		Kính lúp 20x

		Cái

		60

		0,27

		0,86

		1,25

		4,17

		8,34

		21,71



		27

		Máy ảnh kỹ thuật số 

		Cái

		36

		2,74

		8,64

		12,55

		41,69

		83,38

		217,10



		28

		Máy đo thông số môi trường nước

		Cái

		36

		1,37

		4,32

		6,27

		20,85

		41,69

		108,55



		29

		Máy tính bỏ túi

		Cái

		24

		1,37

		4,32

		6,27

		20,85

		41,69

		108,55



		30

		Mũ BHLĐ

		Cái

		12

		27,35

		86,42

		125,49

		416,94

		833,80

		2.170,96



		31

		Nhiệt kế

		Cái

		12

		0,27

		0,86

		1,25

		4,17

		8,34

		21,71



		32

		Ống đựng bản vẽ

		ống

		24

		6,84

		21,61

		31,37

		104,24

		208,45

		542,74



		33

		Ống nhòm

		Cái

		48

		0,55

		1,73

		2,51

		8,34

		16,68

		43,42



		34

		Phù kế muối

		Cái

		24

		0,27

		0,86

		1,25

		4,17

		8,34

		21,71



		35

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		27,35

		86,42

		125,49

		416,94

		833,80

		2.170,96



		36

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		13,68

		43,21

		62,74

		208,47

		416,90

		1.085,48



		37

		Tất chống vắt

		Đôi

		6

		27,35

		86,42

		125,49

		416,94

		833,80

		2.170,96



		38

		Thùng tôn 8 lít

		Cái

		24

		27,35

		86,42

		125,49

		416,94

		833,80

		2.170,96



		39

		Thước cạnh 1m

		Cái

		24

		1,37

		4,32

		6,27

		20,85

		41,69

		108,55



		40

		Thước cuộn thép

		Cái

		24

		0,27

		0,86

		1,25

		4,17

		8,34

		21,71



		41

		Thước dây có quả dọi

		bộ

		12

		0,41

		1,30

		1,88

		6,25

		12,51

		32,56



		42

		Thước đo độ

		Cái

		24

		0,27

		0,86

		1,25

		4,17

		8,34

		21,71



		43

		Thước gấp nhôm

		Cái

		24

		0,27

		0,86

		1,25

		4,17

		8,34

		21,71



		44

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		Cái

		24

		0,27

		0,86

		1,25

		4,17

		8,34

		21,71



		45

		Thước vẽ đường cong

		Cái

		24

		0,27

		0,86

		1,25

		4,17

		8,34

		21,71



		46

		Túi vải bạt 0,6 x 0,4m

		Cái

		10

		1,37

		4,32

		6,27

		20,85

		41,69

		108,55



		47

		Ủng BHLĐ

		Đôi

		6

		27,35

		86,42

		125,49

		416,94

		833,80

		2.170,96



		48

		Vải bạt 2 x 3m

		tấm

		12

		6,84

		21,61

		31,37

		104,24

		208,45

		542,74



		49

		Ván tam giác nhôm

		tấm

		12

		1,09

		3,46

		5,02

		16,68

		33,35

		86,84



		50

		Vòng đổ nước

		Cái

		36

		0,55

		1,73

		2,51

		8,34

		16,68

		43,42



		51

		Xắc cốt đựng tài liệu

		Cái

		12

		6,84

		21,61

		31,37

		104,24

		208,45

		542,74



		52

		Xẻng 

		Cái

		12

		0,55

		1,73

		2,51

		8,34

		16,68

		43,42



		53

		Xô tôn

		Cái

		12

		0,82

		2,59

		3,76

		12,51

		25,01

		65,13





Bảng 78


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		Tỷ lệ



		

		

		

		1: 
200 000

		1: 
100 000

		1: 
50 000

		1: 
25 000

		1: 
10 000

		1: 
5 000



		1

		GPS

		Cái

		0,13

		0,42

		0,71

		2,37

		4,74

		12,34



		2

		Máy tính xách tay - 0,1kw

		Cái

		0,20

		0,62

		1,07

		3,55

		7,11

		18,50





Hệ số mức sử dụng dụng cụ - thiết bị cho đo vẽ địa chất công trình 


Bảng 79


		TT

		Tỷ lệ lập bản đồ

		Cấp phức tạp ĐCCT

		Khó khăn đi lại



		

		

		

		Tốt 

		Trung bình

		Kém

		Rất kém



		1

		1: 200 000

		Đơn giản

		0,61

		0,81

		1,11

		1,40



		

		

		Trung bình

		0,75

		1,00

		1,38

		1,74



		

		

		Phức tạp

		1,00

		1,39

		1,78

		2,10



		2

		1: 100 000

		Đơn giản

		0,63

		0,81

		0,91

		1,12



		

		

		Trung bình

		0,78

		1,00

		1,12

		1,39



		

		

		Phức tạp

		1,04

		1,34

		1,50

		1,87



		3

		1: 50 000

		Đơn giản

		0,71

		0,81

		1,04

		1,32



		

		

		Trung bình

		0,88

		1,00

		1,29

		1,64



		

		

		Phức tạp

		1,17

		1,34

		1,73

		2,12



		4

		1: 25 000

		Đơn giản

		0,71

		0,81

		0,96

		1,22



		

		

		Trung bình

		0,88

		1,00

		1,19

		1,52



		

		

		Phức tạp

		1,18

		1,34

		1,58

		1,93



		5

		1: 10 000

		Đơn giản

		0,67

		0,81

		0,96

		1,26



		

		

		Trung bình

		0,83

		1,00

		1,19

		1,56



		

		

		Phức tạp

		1,12

		1,34

		1,56

		1,96



		6

		1: 5 000

		Đơn giản

		0,74

		0,81

		0,96

		1,17



		

		

		Trung bình

		0,92

		1,00

		1,19

		1,56



		

		

		Phức tạp

		1,24

		1,34

		1,59

		1,95





II.1.1.3. Đo vẽ bản đồ địa chất thủy văn, địa chất công trình kết hợp: ca/100 km2

Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 80 và 81. Mức tính cho cấp phức tạp ĐCTV, ĐCCT trung bình và mức độ khó khăn đi lại trung bình. Đối với các cấp phức tạp khác, mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được điều chỉnh bằng hệ số trong bảng 82.


Bảng 80


		TT

		Tên dụng cụ 

		ĐVT

		Thời hạn  (tháng)

		Tỷ lệ



		

		

		

		

		1: 
200 000

		1: 
100 000

		1: 
50 000

		1: 
25 000

		1: 
10 000

		1: 
5 000



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		1

		Ampekế 20A

		Cái 

		36

		13,26

		38,58

		63,80

		226,30

		371,78

		1.061,19



		2

		Áp kế

		Cái

		36

		1,06

		3,09

		5,10

		18,10

		29,74

		84,90



		3

		Ba lô

		Cái

		24

		53,04

		154,32

		255,22

		905,22

		1.487,11

		4.244,77



		4

		Bi đông

		Cái

		12

		53,04

		154,32

		255,22

		905,22

		1.487,11

		4.244,77



		5

		Bình định lượng 10lít

		Cái

		12

		13,26

		38,58

		63,80

		226,30

		371,78

		1.061,19



		6

		Búa địa chất

		Cái

		24

		2,65

		7,72

		12,76

		45,26

		74,36

		212,24



		7

		Bút chì kim

		Cái

		12

		13,26

		38,58

		63,80

		226,30

		371,78

		1.061,19



		8

		Cốc đong (bằng nhôm)

		Cái

		36

		0,53

		1,54

		2,55

		9,05

		14,87

		42,45



		9

		Compa 12 bộ phận 

		bộ

		24

		0,53

		1,54

		2,55

		9,05

		14,87

		42,45



		10

		Cưa gỗ

		Cái

		12

		1,06

		3,09

		5,10

		18,10

		29,74

		84,90



		11

		Dao rọc giấy

		Cái

		12

		0,53

		1,54

		2,55

		9,05

		14,87

		42,45



		12

		Dao rựa

		Cái

		12

		2,65

		7,72

		12,76

		45,26

		74,36

		212,24



		13

		Đèn pin

		Cái

		24

		13,26

		38,58

		63,80

		226,30

		371,78

		1.061,19



		14

		Đèn xạc điện

		Cái

		12

		13,26

		38,58

		63,80

		226,30

		371,78

		1.061,19



		15

		Địa bàn địa chất 

		Cái

		36

		2,65

		7,72

		12,76

		45,26

		74,36

		212,24



		16

		Đồng hồ bấm giây

		Cái

		24

		2,65

		7,72

		12,76

		45,26

		74,36

		212,24



		17

		Găng tay BHLĐ

		Đôi

		6

		53,04

		154,32

		255,22

		905,22

		1.487,11

		4.244,77



		18

		Giầy BHLĐ

		Đôi

		6

		53,04

		154,32

		255,22

		905,22

		1.487,11

		4.244,77



		19

		Hòm thí nghiệm ĐCCT ngoài trời

		Cái

		60

		13,26

		38,58

		63,80

		226,30

		371,78

		1.061,19



		20

		Hòm thí nghiệm ĐCTV ngoài trời

		Cái

		60

		13,26

		38,58

		63,80

		226,30

		371,78

		1.061,19



		21

		Hòm tôn đựng dụng cụ 

		Cái

		24

		13,26

		38,58

		63,80

		226,30

		371,78

		1.061,19



		22

		Hòm tôn đựng tài liệu 

		Cái

		60

		13,26

		38,58

		63,80

		226,30

		371,78

		1.061,19



		23

		Hộp đựng mẫu 

		cái 

		24

		13,26

		38,58

		63,80

		226,30

		371,78

		1.061,19



		24

		Khóa hòm

		Cái

		36

		13,26

		38,58

		63,80

		226,30

		371,78

		1.061,19



		25

		Kính BHLĐ

		Cái

		12

		53,04

		154,32

		255,22

		905,22

		1.487,11

		4.244,77



		26

		Kính lập thể

		Cái

		60

		0,53

		1,54

		2,55

		9,05

		14,87

		42,45



		27

		Kính lúp 20x

		Cái

		60

		0,53

		1,54

		2,55

		9,05

		14,87

		42,45



		28

		Máy ảnh kỹ thuật số 

		Cái

		36

		2,65

		7,72

		12,76

		45,26

		74,36

		212,24



		29

		Máy đo thông số môi trường nước

		Cái

		36

		5,30

		15,43

		25,52

		90,52

		148,71

		424,48



		30

		Máy tính bỏ túi

		Cái

		24

		2,65

		7,72

		12,76

		45,26

		74,36

		212,24



		31

		Mũ BHLĐ

		Cái

		12

		53,04

		154,32

		255,22

		905,22

		1.487,11

		4.244,77



		32

		Nhiệt kế

		Cái

		12

		0,53

		1,54

		2,55

		9,05

		14,87

		42,45



		33

		Ống đựng bản vẽ

		ống

		24

		13,26

		38,58

		63,80

		226,30

		371,78

		1.061,19



		34

		Ống nhòm

		Cái

		48

		1,06

		3,09

		5,10

		18,10

		29,74

		84,90



		35

		Phù kế muối

		Cái

		24

		0,53

		1,54

		2,55

		9,05

		14,87

		42,45



		36

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		53,04

		154,32

		255,22

		905,22

		1.487,11

		4.244,77



		37

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		26,52

		77,16

		127,61

		452,61

		742,56

		2.122,38



		38

		Tất chống vắt

		Đôi

		6

		53,04

		154,32

		255,22

		905,22

		1.487,11

		4.244,77



		39

		Thùng tôn 8 lít

		Cái

		24

		13,26

		38,58

		63,80

		226,30

		371,78

		1.061,19



		40

		Thước cạnh đồng 1m

		Cái

		24

		2,65

		7,72

		12,76

		45,26

		74,36

		212,24



		41

		Thước cuộn thép

		Cái

		24

		0,53

		1,54

		2,55

		9,05

		14,87

		42,45



		42

		Thước dây có quả dọi

		bộ

		12

		0,80

		2,31

		3,83

		13,58

		22,31

		63,67



		43

		Thước đo độ

		Cái

		24

		0,53

		1,54

		2,55

		9,05

		14,87

		42,45



		44

		Thước gấp nhôm

		Cái

		24

		0,53

		1,54

		2,55

		9,05

		14,87

		42,45



		45

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		Cái

		24

		0,53

		1,54

		2,55

		9,05

		14,87

		42,45



		46

		Thước vẽ đường cong

		Cái

		24

		0,53

		1,54

		2,55

		9,05

		14,87

		42,45



		47

		Túi vải bạt 0,6 x 0,4m

		Cái

		10

		2,65

		7,72

		12,76

		45,26

		74,36

		212,24



		48

		Ủng BHLĐ

		Đôi

		6

		53,04

		154,32

		255,22

		905,22

		1.487,11

		4.244,77



		49

		Vải bạt 2 x 3m

		tấm

		12

		13,26

		38,58

		63,80

		226,30

		371,78

		1.061,19



		50

		Ván tam giác nhôm

		tấm

		12

		2,12

		6,17

		10,21

		36,21

		59,48

		169,79



		51

		Vòng đổ nước

		Cái

		36

		1,06

		3,09

		5,10

		18,10

		29,74

		84,90



		52

		Xắc cốt đựng tài liệu

		Cái

		12

		13,26

		38,58

		63,80

		226,30

		371,78

		1.061,19



		53

		Xẻng 

		Cái

		12

		1,06

		3,09

		5,10

		18,10

		29,74

		84,90



		54

		Xô tôn

		Cái

		12

		1,06

		3,09

		5,10

		18,10

		29,74

		84,90





Bảng 81


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		Tỷ lệ



		

		

		

		1: 
200 000

		1: 
100 000

		1: 
50 000

		1: 
25 000

		1: 
10 000

		1: 
5 000



		1

		GPS

		Cái

		0,22

		0,64

		1,23

		4,35

		8,45

		24,12



		2

		Máy tính xách tay - 0,1kw

		Cái

		0,33

		0,96

		1,84

		6,53

		12,67

		36,18





Hệ số mức sử dụng dụng cụ - thiết bị đo vẽ bản đồ ĐCTV, ĐCCT kết hợp 


Bảng 82


		TT

		Tỷ lệ lập bản đồ

		Cấp phức tạp của điều kiện ĐCTV, ĐCCT

		Khó khăn đi lại



		

		

		

		Tốt 

		Trung bình

		Kém

		Rất kém



		1

		1: 200 000

		Đơn giản

		0,64

		0,81

		1,11

		1,39



		

		

		Trung bình

		0,79

		1,00

		1,28

		1,65



		

		

		Phức tạp

		1,06

		1,44

		1,82

		2,03



		2

		1: 100 000

		Đơn giản

		0,65

		0,81

		0,94

		1,16



		

		

		Trung bình

		0,80

		1,00

		1,16

		1,44



		

		

		Phức tạp

		1,07

		1,34

		1,55

		1,93



		3

		1: 50 000

		Đơn giản

		0,72

		0,81

		1,04

		1,31



		

		

		Trung bình

		0,89

		1,00

		1,29

		1,63



		

		

		Phức tạp

		1,19

		1,34

		1,57

		1,98



		4

		1: 25 000

		Đơn giản

		0,68

		0,79

		0,93

		1,08



		

		

		Trung bình

		0,87

		1,00

		1,18

		1,37



		

		

		Phức tạp

		1,16

		1,34

		1,58

		1,84



		5

		1: 10 000

		Đơn giản

		0,67

		0,79

		0,96

		1,22



		

		

		Trung bình

		0,85

		1,00

		1,23

		1,62



		

		

		Phức tạp

		1,15

		1,35

		1,64

		2,04



		6

		1: 5 000

		Đơn giản

		0,67

		0,79

		0,94

		1,18



		

		

		Trung bình

		0,86

		1,00

		1,22

		1,60



		

		

		Phức tạp

		1,15

		1,34

		1,61

		2,00





II.1.1.4. Đo vẽ bản đồ địa chất thủy văn, địa chất kết hợp: ca/100 km2

Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 83 và 84. Mức tính cho cấp phức tạp ĐCTV, ĐC trung bình và mức độ khó khăn đi lại trung bình. Đối với các cấp phức tạp khác, mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được điều chỉnh bằng hệ số trong bảng 85.


Bảng 83

		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Tỷ lệ



		

		

		

		

		1: 100 000

		1: 50 000

		1: 25 000



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Ampekế 20A

		Cái 

		36

		24,86

		43,07

		130,26



		2

		Áp kế

		Cái

		36

		3,32

		5,74

		17,37



		3

		Ba lô

		Cái

		24

		165,76

		287,14

		868,42



		4

		Bi đông

		Cái

		12

		165,76

		287,14

		868,42



		5

		Bình định lượng 10lít

		Cái

		12

		41,44

		71,78

		217,10



		6

		Búa địa chất

		Cái

		24

		8,29

		14,36

		43,42



		7

		Bút chì kim

		Cái

		12

		41,44

		71,78

		217,10



		8

		Cốc đong (bằng nhôm)

		Cái

		36

		1,66

		2,87

		8,68



		9

		Compa 12 bộ phận 

		bộ

		24

		2,49

		4,31

		13,03



		10

		Cưa gỗ

		Cái

		12

		3,32

		5,74

		17,37



		11

		Dao rọc giấy

		Cái

		12

		1,66

		2,87

		8,68



		12

		Dao rựa

		Cái

		12

		8,29

		14,36

		43,42



		13

		Đèn pin

		Cái

		24

		41,44

		71,78

		217,10



		14

		Đèn xạc điện

		Cái

		12

		41,44

		71,78

		217,10



		15

		Địa bàn địa chất 

		Cái

		36

		8,29

		14,36

		43,42



		16

		Đồng hồ bấm giây

		Cái

		24

		1,66

		2,87

		8,68



		17

		Găng tay BHLĐ

		Đôi

		6

		165,76

		287,14

		868,42



		18

		Giầy BHLĐ

		Đôi

		6

		165,76

		287,14

		868,42



		19

		Hòm thí nghiệm ĐCTV ngoài trời

		Cái

		60

		41,44

		71,78

		217,10



		20

		Hòm tôn đựng dụng cụ 

		Cái

		24

		41,44

		71,78

		217,10



		21

		Hòm tôn đựng tài liệu 

		Cái

		60

		41,44

		71,78

		217,10



		22

		Hộp đựng mẫu 

		Cái

		24

		41,44

		71,78

		217,10



		23

		Khóa hòm

		Cái

		36

		41,44

		71,78

		217,10



		24

		Kính BHLĐ

		Cái

		12

		165,76

		287,14

		868,42



		25

		Kính lập thể

		Cái

		60

		2,49

		4,31

		13,03



		26

		Kính lúp 20x

		Cái

		60

		1,66

		2,87

		8,68



		27

		Máy ảnh kỹ thuật số 

		Cái

		36

		8,29

		14,36

		43,42



		28

		Máy đo thông số môi trường nước

		Cái

		36

		16,58

		28,71

		86,84



		29

		Máy tính bỏ túi

		Cái

		24

		8,29

		14,36

		43,42



		30

		Mũ BHLĐ

		Cái

		12

		165,76

		287,14

		868,42



		31

		Nhiệt kế

		Cái

		12

		1,66

		2,87

		8,68



		32

		Ống đựng bản vẽ

		ống

		24

		41,44

		71,78

		217,10



		33

		Ống nhòm

		Cái

		48

		3,32

		5,74

		17,37



		34

		Phù kế muối

		Cái

		24

		2,49

		4,31

		13,03



		35

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		165,76

		287,14

		868,42



		36

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		82,88

		143,57

		434,21



		37

		Tất chống vắt

		Đôi

		6

		165,76

		287,14

		868,42



		38

		Thùng tôn 8 lít

		Cái

		24

		165,76

		287,14

		868,42



		39

		Thước cạnh đồng 1m

		Cái

		24

		8,29

		14,36

		43,42



		40

		Thước cuộn thép

		Cái

		24

		1,66

		2,87

		8,68



		41

		Thước dây có quả dọi

		bộ

		12

		2,49

		4,31

		13,03



		42

		Thước đo độ

		Cái

		24

		1,66

		2,87

		8,68



		43

		Thước gấp nhôm

		Cái

		24

		1,66

		2,87

		8,68



		44

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		Cái

		24

		1,66

		2,87

		8,68



		45

		Thước vẽ đường cong

		Cái

		24

		1,66

		2,87

		8,68



		46

		Túi vải bạt 0,6 x 0,4m

		Cái

		10

		8,29

		14,36

		43,42



		47

		Ủng BHLĐ

		Đôi

		6

		165,76

		287,14

		868,42



		48

		Vải bạt 2 x 3m

		tấm

		12

		41,44

		71,78

		217,10



		49

		Ván tam giác nhôm

		tấm

		12

		6,63

		11,49

		34,74



		50

		Vòng đổ nước

		Cái

		36

		4,14

		7,18

		21,71



		51

		Xắc cốt đựng tài liệu

		Cái

		12

		41,44

		71,78

		217,10



		52

		Xẻng 

		Cái

		12

		3,32

		5,74

		17,37



		53

		Xô tôn

		Cái

		12

		2,49

		4,31

		13,03





Bảng 84


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		Tỷ lệ đo vẽ



		

		

		

		1: 100 000

		1: 50 000

		1: 25 000



		1

		GPS

		Cái

		0,74

		1,50

		4,52



		2

		Máy tính xách tay - 0,1kw

		Cái

		1,11

		2,24

		6,78





Hệ số mức sử dụng dụng cụ - thiết bị 


Bảng 85


		TT

		Tỷ lệ lập bản đồ

		Cấp phức tạp của điều kiện ĐCTV, ĐC

		Khó khăn đi lại



		

		

		

		Tốt 

		Trung bình

		Kém

		Rất kém



		1

		1: 100 000

		Đơn giản

		0,65

		0,86

		0,95

		1,22



		

		

		Trung bình

		0,87

		1,00

		1,22

		1,55



		

		

		Phức tạp

		1,25

		1,50

		1,88

		2,26



		2

		1: 50 000

		Đơn giản

		0,73

		0,85

		1,06

		1,36



		

		

		Trung bình

		0,91

		1,00

		1,31

		1,72



		

		

		Phức tạp

		1,27

		1,40

		1,80

		2,14



		3

		1: 25 000

		Đơn giản

		0,70

		0,80

		0,97

		1,11



		

		

		Trung bình

		0,91

		1,00

		1,36

		1,44



		

		

		Phức tạp

		1,29

		1,40

		1,74

		1,87





II.1.1.5. Đo vẽ bản đồ địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa chất kết hợp: ca/100km2

Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 86 và 87. Mức tính cho cấp phức tạp ĐCTV, ĐCCT, ĐC trung bình và mức độ khó khăn đi lại trung bình. Đối với các cấp phức tạp khác, mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được điều chỉnh bằng hệ số trong bảng 88.


Bảng 86


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Tỷ lệ



		

		

		

		

		1: 100 000

		1: 50 000

		1: 25 000



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Ampekế 20A

		Cái 

		36

		62,62

		106,86

		376,62



		2

		Áp kế

		Cái

		36

		5,01

		8,55

		30,13



		3

		Ba lô

		Cái

		24

		250,50

		427,44

		1.506,48



		4

		Bi đông

		Cái

		12

		250,50

		427,44

		1.506,48



		5

		Bình định lượng 10lít

		Cái

		12

		62,62

		106,86

		376,62



		6

		Búa địa chất

		Cái

		24

		12,52

		21,37

		75,32



		7

		Bút chì kim

		Cái

		12

		62,62

		106,86

		
376,62



		8

		Cốc đong (bằng nhôm)

		Cái

		36

		2,50

		4,27

		15,06



		9

		Compa 12 bộ phận 

		bộ

		24

		3,76

		6,41

		22,60



		10

		Cưa gỗ

		Cái

		12

		5,01

		8,55

		30,13



		11

		Dao rọc giấy

		Cái

		12

		2,50

		4,27

		15,06



		12

		Dao rựa

		Cái

		12

		12,52

		21,37

		75,32



		13

		Đèn pin

		Cái

		24

		62,62

		106,86

		
376,62



		14

		Đèn xạc điện

		Cái

		12

		62,62

		106,86

		
376,62



		15

		Địa bàn địa chất 

		Cái

		36

		12,52

		21,37

		75,32



		16

		Đồng hồ bấm giây

		Cái

		24

		2,50

		4,27

		15,06



		17

		Găng tay BHLĐ

		Đôi

		6

		250,50

		427,44

		1.506,48



		18

		Giầy BHLĐ

		Đôi

		6

		250,50

		427,44

		1.506,48



		19

		Hòm thí nghiệm ĐCTV ngoài trời

		Cái

		60

		62,62

		106,86

		
376,62



		20

		Hòm tôn đựng dụng cụ 

		Cái

		24

		62,62

		106,86

		
376,62



		21

		Hòm tôn đựng tài liệu 

		Cái

		60

		62,62

		106,86

		
376,62



		22

		Hộp đựng mẫu 

		Cái 

		24

		62,62

		106,86

		
376,62



		23

		Khóa hòm

		Cái

		36

		62,62

		106,86

		
376,62



		24

		Kính BHLĐ

		Cái

		12

		250,50

		427,44

		1.506,48



		25

		Kính lập thể

		Cái

		60

		2,50

		4,27

		15,06



		26

		Kính lúp 20x

		Cái

		60

		2,50

		4,27

		15,06



		27

		Máy ảnh kỹ thuật số 

		Cái

		36

		12,52

		21,37

		75,32



		28

		Máy đo thông số môi trường nước

		Cái

		36

		25,05

		42,74

		150,65



		29

		Máy tính bỏ túi

		Cái

		24

		12,52

		21,37

		75,32



		30

		Mũ BHLĐ

		Cái

		12

		250,50

		427,44

		1.506,48



		31

		Nhiệt kế

		Cái

		12

		2,50

		4,27

		15,06



		32

		Ống đựng bản vẽ

		ống

		24

		62,62

		106,86

		
376,62



		33

		Ống nhòm

		Cái

		48

		5,01

		8,55

		30,13



		34

		Phù kế muối

		Cái

		24

		2,50

		4,27

		15,06



		35

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		250,50

		427,44

		1.506,48



		36

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		125,25

		213,72

		753,24



		37

		Tất chống vắt

		Đôi

		6

		250,50

		427,44

		1.506,48



		38

		Thùng tôn 8 lít

		Cái

		24

		25,05

		42,74

		150,65



		39

		Thước cạnh đồng 1m

		Cái

		24

		12,52

		21,37

		75,32



		40

		Thước cuộn thép

		Cái

		24

		2,50

		4,27

		15,06



		41

		Thước dây có quả dọi

		bộ

		12

		3,76

		6,41

		22,60



		42

		Thước đo độ

		Cái

		24

		2,50

		4,27

		15,06



		43

		Thước gấp nhôm

		Cái

		24

		2,50

		4,27

		15,06



		44

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		Cái

		24

		2,50

		4,27

		15,06



		45

		Thước vẽ đường cong

		Cái

		24

		2,50

		4,27

		15,06



		46

		Túi vải bạt 0,6 x 0,4m

		Cái

		10

		12,52

		21,37

		75,32



		47

		Ủng BHLĐ

		Đôi

		6

		250,50

		427,44

		1.506,48



		48

		Vải bạt 2 x 3m

		tấm

		12

		62,62

		106,86

		
376,62



		49

		Ván tam giác nhôm

		tấm

		12

		10,02

		17,10

		60,26



		50

		Vòng đổ nước

		Cái

		36

		5,01

		8,55

		30,13



		51

		Xắc cốt đựng tài liệu

		Cái

		12

		62,62

		106,86

		
376,62



		52

		Xẻng 

		Cái

		12

		5,01

		8,55

		30,13



		53

		Xô tôn

		Cái

		12

		7,51

		12,82

		45,19





Bảng 87

		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		Tỷ lệ đo vẽ



		

		

		

		1: 100 000

		1: 25 000

		1: 5 000



		1

		GPS

		Cái

		0,98

		1,78

		6,28



		2

		Máy tính xách tay - 0,1kw

		Cái

		1,47

		2,67

		9,42





Hệ số mức sử dụng dụng cụ - thiết bị 


Bảng 88


		TT

		Tỷ lệ lập bản đồ

		Cấp phức tạp của điều kiện  
- ĐCTV 
- ĐCCT
- ĐC

		Khó khăn đi lại



		

		

		

		Tốt 

		Trung bình

		Kém

		Rất kém



		1

		1: 100 000

		Đơn giản

		

		0,86

		0,96

		1,28



		

		

		Trung bình

		0,81

		1,00

		1,33

		1,65



		

		

		Phức tạp

		1,22

		1,38

		1,78

		2,15



		2

		1: 50 000

		Đơn giản

		0,73

		0,85

		1,07

		1,36



		

		

		Trung bình

		0,90

		1,00

		1,31

		1,62



		

		

		Phức tạp

		1,28

		1,39

		1,70

		2,02



		3

		1: 25 000

		Đơn giản

		0,74

		0,83

		1,00

		1,11



		

		

		Trung bình

		0,89

		1,00

		1,20

		1,33



		

		

		Phức tạp

		1,16

		1,30

		1,56

		1,73





II.1.2. Trong phòng


Đo vẽ bản đồ ĐCTV: ca/100km2

Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 89, 90. Mức tính cho cấp phức tạp ĐCTV trung bình. Đối với các cấp phức tạp khác, mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được điều chỉnh bằng hệ số trong bảng 99.


Bảng 89

		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Tỷ lệ



		

		

		

		

		1: 
200 000

		1: 
100 000

		1: 
50 000

		1: 
25 000

		1: 
10 000

		1: 
5 000



		1

		2

		3

		

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		0,61

		2,15

		3,59

		11,58

		20,89

		53,17



		2

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		48

		0,12

		0,43

		0,72

		2,32

		4,18

		10,63



		3

		Bàn kính can vẽ

		Cái

		60

		1,83

		6,46

		10,77

		34,74

		62,68

		159,52



		4

		Bàn làm việc

		cái

		60

		4,87

		17,22

		28,72

		92,65

		167,14

		425,40



		5

		Bàn máy vi tính

		cái

		60

		7,30

		25,83

		43,08

		138,97

		250,71

		638,09



		6

		Bút chì kim

		cái 

		12

		1,22

		4,31

		7,18

		23,61

		41,79

		106,35



		7

		Chuột máy tính

		cái 

		24

		5,84

		20,67

		34,47

		111,18

		200,57

		510,47



		8

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,61

		2,15

		3,59

		11,58

		20,89

		53,17



		9

		Dao rọc giấy

		cái 

		12

		0,12

		0,43

		0,72

		2,32

		4,18

		10,63



		10

		Đèn neon – 0,04kw

		cái

		24

		12,17

		43,06

		71,81

		231,62

		417,86

		1.063,49



		11

		Đồng hồ treo tường

		cái 

		36

		3,04

		10,76

		17,95

		57,90

		104,46

		265,87



		12

		Ghế tựa

		cái 

		60

		4,87

		17,22

		28,72

		92,65

		167,14

		425,40



		13

		Ghế xoay 

		cái 

		48

		7,30

		25,83

		43,08

		138,97

		250,71

		638,09



		14

		Kéo cắt giấy

		cái 

		24

		0,12

		0,43

		0,72

		2,32

		4,18

		10,63



		15

		Kính lập thể

		cái 

		60

		0,37

		1,29

		2,15

		6,95

		12,54

		31,90



		16

		Máy hút ẩm – 2kw

		cái 

		60

		0,38

		1,33

		2,23

		7,18

		12,95

		32,97



		17

		Máy hút bụi – 1,5 kw

		cái 

		60

		0,05

		0,17

		0,29

		0,93

		1,67

		4,25



		18

		Máy tính bỏ túi

		cái 

		24

		0,24

		0,86

		1,44

		4,63

		8,36

		21,27



		19

		Quạt thông gió – 0,04kw

		cái 

		60

		3,04

		10,76

		17,95

		57,90

		104,46

		265,87



		20

		Quạt trần – 0,1 kw

		cái 

		60

		6,08

		21,53

		35,90

		115,81

		208,93

		531,74



		21

		Thước đo độ

		cái 

		24

		0,30

		1,08

		1,80

		5,79

		10,45

		26,59



		22

		Thước nhựa 0,5m 

		cái 

		24

		0,18

		0,65

		1,08

		3,47

		6,27

		15,95



		23

		Thước nhựa 1m

		cái 

		24

		0,18

		0,65

		1,08

		3,47

		6,27

		15,95



		24

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái 

		24

		0,30

		1,08

		1,80

		5,79

		10,45

		26,59



		25

		Thước vẽ đường cong

		cái 

		24

		0,18

		0,65

		1,08

		3,47

		6,27

		15,95



		26

		Tủ đựng tài liệu

		cái 

		60

		6,08

		21,53

		35,90

		115,81

		208,93

		531,74



		27

		USB

		cái 

		24

		12,17

		43,06

		71,81

		231,62

		417,86

		1.063,49



		28

		Điện năng

		kwh 

		

		14,72

		52,10

		86,89

		280,26

		505,61

		1.286,82





Bảng 90


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT 

		Tỷ lệ



		

		

		

		1: 
200 000

		1: 
100 000

		1: 
50 000

		1: 
25 000

		1: 
10 000

		1: 
5 000



		1

		Điều hòa 12000 BTU – 2,2 kw

		cái 

		1,14

		4,04

		6,73

		21,71

		39,17

		99,70



		2

		Máy in A4 – 0,5kw

		cái 

		0,28

		1,00

		1,67

		5,39

		9,72

		24,73



		3

		Máy photocopy – 0,99kw

		cái 

		0,02

		0,06

		0,11

		0,35

		0,63

		1,60



		4

		Máy Scanner A4 – 0,05kw

		cái 

		0,14

		0,48

		0,81

		2,61

		4,70

		11,96



		5

		Máy vi tính – 0,4kw

		cái 

		5,70

		20,18

		33,66

		108,57

		195,87

		498,51



		6

		Điện năng

		kwh 

		42,98

		152,10

		253,66

		818,18

		1.476,08

		3.756,77





Đo vẽ bản đồ ĐCCT: ca/100km2

Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 91, 92. Mức tính cho cấp phức tạp ĐCCT trung bình. Đối với các cấp phức tạp khác, mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được điều chỉnh bằng hệ số trong bảng 99


Bảng 91


		TT

		Tên Dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Tỷ lệ



		

		

		

		

		1: 
200 000

		1: 
100 000

		1: 
50 000

		1: 
25 000

		1: 
10 000

		1: 
5 000



		1

		2

		3

		

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		0,53

		1,96

		3,26

		10,54

		19,18

		46,79



		2

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		48

		0,11

		0,39

		0,65

		2,11

		3,84

		9,36



		3

		Bàn kính can vẽ

		Cái

		60

		1,60

		5,89

		9,77

		31,62

		57,53

		140,38



		4

		Bàn làm việc

		cái

		60

		4,26

		15,70

		26,06

		84,33

		153,42

		374,35



		5

		Bàn máy vi tính

		cái

		60

		6,39

		23,54

		39,09

		126,49

		230,13

		561,52



		6

		Bút chì kim

		cái 

		12

		1,07

		3,92

		6,52

		21,08

		38,36

		93,59



		7

		Chuột máy tính

		cái 

		24

		5,11

		18,84

		31,27

		101,19

		184,10

		449,22



		8

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,53

		1,96

		3,26

		10,54

		19,18

		46,79



		9

		Dao rọc giấy

		cái 

		12

		0,11

		0,39

		0,65

		2,11

		3,84

		9,36



		10

		Đèn neon – 0,04kw

		cái

		24

		10,66

		39,24

		65,15

		210,82

		383,55

		935,87



		11

		Đồng hồ treo tường

		cái 

		36

		2,66

		9,81

		16,29

		52,70

		95,89

		233,97



		12

		Ghế tựa

		cái 

		60

		4,26

		15,70

		26,06

		84,33

		153,42

		374,35



		13

		Ghế xoay 

		cái 

		48

		6,39

		23,54

		39,09

		126,49

		230,13

		561,52



		14

		Kéo cắt giấy

		cái 

		24

		0,11

		0,39

		0,65

		2,11

		3,84

		9,36



		15

		Kính lập thể

		cái 

		60

		0,32

		1,18

		1,95

		6,32

		11,51

		28,08



		16

		Máy hút ẩm – 2kw

		cái 

		60

		0,33

		1,22

		2,02

		6,54

		11,89

		29,01



		17

		Máy hút bụi – 1,5 kw

		cái 

		60

		0,04

		0,16

		0,26

		0,84

		1,53

		3,74



		18

		Máy tính bỏ túi

		cái 

		24

		0,21

		0,78

		1,30

		4,22

		7,67

		18,72



		19

		Quạt thông gió – 0,04kw

		cái 

		60

		2,66

		9,81

		16,29

		52,70

		95,89

		233,97



		20

		Quạt trần – 0,1 kw

		cái 

		60

		5,33

		19,62

		32,58

		105,41

		191,78

		467,94



		21

		Thước đo độ

		cái 

		24

		0,27

		0,98

		1,63

		5,27

		9,59

		23,40



		22

		Thước nhựa 0,5m 

		cái 

		24

		0,16

		0,59

		0,98

		3,16

		5,75

		14,04



		23

		Thước nhựa 1m

		cái 

		24

		0,16

		0,59

		0,98

		3,16

		5,75

		14,04



		24

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái 

		24

		0,27

		0,98

		1,63

		5,27

		9,59

		23,40



		25

		Thước vẽ đường cong

		cái 

		24

		0,16

		0,59

		0,98

		3,16

		5,75

		14,04



		26

		Tủ đựng tài liệu

		cái 

		60

		5,33

		19,62

		32,58

		105,41

		191,78

		467,94



		27

		USB

		cái 

		24

		10,66

		39,24

		65,15

		210,82

		383,55

		935,87



		28

		Điện năng

		kwh 

		

		12,89

		47,48

		78,83

		255,09

		464,10

		1.132,41





Bảng 92


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT 

		Tỷ lệ



		

		

		

		1: 
200 000

		1: 
100 000

		1: 
50 000

		1: 
25 000

		1: 
10 000

		1: 
5 000



		1

		Điều hòa 12000 BTU – 2,2 kw

		cái 

		1,00

		3,68

		6,11

		19,76

		35,96

		87,74



		2

		Máy in A4 – 0,5kw

		cái 

		0,25

		0,91

		1,51

		4,90

		8,92

		21,76



		3

		Máy photocopy – 0,99kw

		cái 

		0,02

		0,06

		0,10

		0,32

		0,58

		1,40



		4

		Máy Scanner A4 – 0,05kw

		cái 

		0,12

		0,44

		0,73

		2,37

		4,31

		10,53



		5

		Máy vi tính – 0,4kw

		cái 

		5,00

		18,39

		30,54

		98,82

		179,79

		438,69



		6

		Điện năng

		kwh 

		37,64

		138,62

		230,15

		744,71

		1.354,90

		3.305,97





Đo vẽ bản đồ ĐCCT, ĐCCT kết hợp: ca/100km2

Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 93, 94. Mức tính cho cấp phức tạp ĐCTV, ĐCCT trung bình. Đối với các cấp phức tạp khác, mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được điều chỉnh bằng hệ số trong bảng 99


Bảng 93

		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Tỷ lệ



		

		

		

		

		1: 
200 000

		1: 
100 000

		1: 
50 000

		1: 
25 000

		1: 
10 000

		1: 
5 000



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		0,81

		2,93

		4,82

		16,59

		27,64

		72,57



		2

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		48

		0,16

		0,59

		0,96

		3,32

		5,53

		14,51



		3

		Bàn kính can vẽ

		Cái

		60

		2,43

		8,78

		14,46

		49,76

		82,93

		217,71



		4

		Bàn làm việc

		cái

		60

		8,10

		29,27

		48,19

		165,86

		276,45

		725,70



		5

		Bàn máy vi tính

		cái

		60

		8,10

		29,27

		48,19

		165,86

		276,45

		725,70



		6

		Bút chì kim

		cái 

		12

		1,62

		5,85

		9,64

		33,17

		55,29

		145,14



		7

		Chuột máy tính

		cái 

		24

		7,78

		28,10

		46,26

		159,22

		265,39

		696,67



		8

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,81

		2,93

		4,82

		16,59

		27,64

		72,57



		9

		Dao rọc giấy

		cái 

		12

		0,16

		0,59

		0,96

		3,32

		5,53

		14,51



		10

		Đèn neon – 0,04kw

		bộ

		24

		16,20

		58,54

		96,38

		331,71

		552,90

		1.451,39



		11

		Đồng hồ treo tường

		cái 

		36

		4,05

		14,63

		24,10

		82,93

		138,22

		362,85



		12

		Ghế tựa

		cái 

		60

		6,48

		23,41

		38,55

		132,68

		221,16

		580,56



		13

		Ghế xoay 

		cái 

		48

		9,72

		35,12

		57,83

		199,03

		331,74

		870,84



		14

		Kéo cắt giấy

		cái 

		24

		0,16

		0,59

		0,96

		3,32

		5,53

		14,51



		15

		Kính lập thể

		cái 

		60

		0,49

		1,76

		2,89

		9,95

		16,59

		43,54



		16

		Máy hút ẩm – 2kw

		cái 

		60

		0,50

		1,81

		2,99

		10,28

		17,14

		44,99



		17

		Máy hút bụi – 1,5 kw

		cái 

		60

		0,06

		0,23

		0,39

		1,33

		2,21

		5,81



		18

		Máy tính bỏ túi

		cái 

		24

		0,32

		1,17

		1,93

		6,63

		11,06

		29,03



		19

		Quạt thông gió – 0,04kw

		cái 

		60

		4,05

		14,63

		24,10

		82,93

		138,22

		362,85



		20

		Quạt trần – 0,1 kw

		cái 

		60

		8,10

		29,27

		48,19

		165,86

		276,45

		725,70



		21

		Thước đo độ

		cái 

		24

		0,41

		1,46

		2,41

		8,29

		13,82

		36,28



		22

		Thước nhựa 0,5m 

		cái 

		24

		0,24

		0,88

		1,45

		4,98

		8,29

		21,77



		23

		Thước nhựa 1m

		cái 

		24

		0,24

		0,88

		1,45

		4,98

		8,29

		21,77



		24

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái 

		24

		0,41

		1,46

		2,41

		8,29

		13,82

		36,28



		25

		Thước vẽ đường cong

		cái 

		24

		0,24

		0,88

		1,45

		4,98

		8,29

		21,77



		26

		Tủ đựng tài liệu

		cái 

		60

		8,10

		29,27

		48,19

		165,86

		276,45

		725,70



		27

		USB

		cái 

		24

		16,20

		58,54

		96,38

		331,71

		552,90

		1.451,39



		28

		Điện năng

		kwh 

		

		19,60

		70,83

		116,62

		401,37

		669,00

		1.756,18





Bảng 94


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT 

		Tỷ lệ



		

		

		

		1: 
200 000

		1: 
100 000

		1: 
50 000

		1: 
25 000

		1: 
10 000

		1: 
5 000



		1

		Điều hòa 12000 BTU – 2,2 kw

		cái 

		1,52

		5,49

		9,04

		31,10

		51,83

		136,07



		2

		Máy in A4 – 0,5kw

		cái 

		0,38

		1,36

		2,24

		7,71

		12,85

		33,74



		3

		Máy photocopy – 0,99kw

		cái 

		0,02

		0,09

		0,14

		0,50

		0,83

		2,18



		4

		Máy Scanner A4 – 0,05kw

		cái 

		0,18

		0,66

		1,08

		3,73

		6,22

		16,33



		5

		Máy vi tính – 0,4kw

		cái 

		7,59

		27,44

		45,18

		155,49

		259,17

		680,34



		6

		Điện năng

		kwh 

		57,23

		206,78

		340,48

		1171,77

		1953,11

		5127,04





Đo vẽ bản đồ ĐCCT, ĐC kết hợp: ca/100km2

Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 95, 96. Mức tính cho cấp phức tạp ĐCTV, ĐC trung bình. Đối với các cấp phức tạp khác, mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được điều chỉnh bằng hệ số trong bảng 99


Bảng 95


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Tỷ lệ



		

		

		

		

		1: 100 000

		1: 50 000

		1: 25 000



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		4,86

		7,44

		21,57



		2

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		48

		0,97

		1,49

		4,31



		3

		Bàn kính can vẽ

		Cái

		60

		14,57

		22,31

		64,72



		4

		Bàn làm việc

		cái

		60

		48,58

		74,38

		215,75



		5

		Bàn máy vi tính

		cái

		60

		48,58

		74,38

		215,75



		6

		Bút chì kim

		cái 

		12

		9,72

		14,88

		43,15



		7

		Chuột máy tính

		cái 

		24

		46,63

		71,40

		207,12



		8

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		4,86

		7,44

		21,57



		9

		Dao rọc giấy

		cái 

		12

		0,97

		1,49

		4,31



		10

		Đèn neon – 0,04kw

		bộ

		24

		97,15

		148,75

		431,50



		11

		Đồng hồ treo tường

		cái 

		36

		24,29

		37,19

		107,87



		12

		Ghế tựa

		cái 

		60

		38,86

		59,50

		172,60



		13

		Ghế xoay 

		cái 

		48

		58,29

		89,25

		258,90



		14

		Kéo cắt giấy

		cái 

		24

		0,97

		1,49

		4,31



		15

		Kính lập thể

		cái 

		60

		2,91

		4,46

		12,94



		16

		Máy hút ẩm – 2kw

		cái 

		60

		3,01

		4,61

		13,38



		17

		Máy hút bụi – 1,5 kw

		cái 

		60

		0,39

		0,60

		1,73



		18

		Máy tính bỏ túi

		cái 

		24

		1,94

		2,98

		8,63



		19

		Quạt thông gió – 0,04kw

		cái 

		60

		24,29

		37,19

		107,87



		20

		Quạt trần – 0,1 kw

		cái 

		60

		48,58

		74,38

		215,75



		21

		Thước đo độ

		cái 

		24

		2,43

		3,72

		10,79



		22

		Thước nhựa 0,5m 

		cái 

		24

		1,46

		2,23

		6,47



		23

		Thước nhựa 1m

		cái 

		24

		1,46

		2,23

		6,47



		24

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái 

		24

		2,43

		3,72

		10,79



		25

		Thước vẽ đường cong

		cái 

		24

		1,46

		2,23

		6,47



		26

		Tủ đựng tài liệu

		cái 

		60

		48,58

		74,38

		215,75



		27

		USB

		cái 

		24

		97,15

		148,75

		431,50



		28

		Điện năng

		kwh 

		

		117,55

		179,99

		522,11





Bảng 96


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT 

		Tỷ lệ



		

		

		

		1: 100 000

		1: 50 000

		1: 25 000



		1

		Điều hòa 12000 BTU – 2,2 kw

		cái 

		9,11

		13,95

		40,45



		2

		Máy in A4 – 0,5kw

		cái 

		2,26

		3,46

		10,03



		3

		Máy photocopy – 0,99kw

		cái 

		0,15

		0,22

		0,65



		4

		Máy Scanner A4 – 0,05kw

		cái 

		1,09

		1,67

		4,85



		5

		Máy vi tính – 0,4kw

		cái 

		45,54

		69,73

		202,26



		6

		Điện năng

		kwh 

		343,19

		525,47

		1.524,26





Đo vẽ bản đồ ĐCVT, ĐCCT, ĐC kết hợp: ca/100km2

Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 97, 98 tính cho cấp phức tạp ĐCTV, ĐCCT, ĐC trung bình. Đối với điều kiện khác, điều chỉnh theo bảng 99


Bảng 97

		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Tỷ lệ



		

		

		

		

		1: 100 000

		1: 50 000

		1: 25 000



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		5,77

		9,71

		28,41



		2

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		48

		1,15

		1,94

		5,68



		3

		Bàn kính can vẽ

		Cái

		60

		17,32

		29,12

		85,23



		4

		Bàn làm việc

		cái

		60

		57,74

		97,06

		284,11



		5

		Bàn máy vi tính

		cái

		60

		57,74

		97,06

		284,11



		6

		Bút chì kim

		cái 

		12

		11,55

		19,41

		56,82



		7

		Chuột máy tính

		cái 

		24

		55,43

		93,18

		272,74



		8

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		5,77

		9,71

		28,41



		9

		Dao rọc giấy

		cái 

		12

		1,15

		1,94

		5,86



		10

		Đèn neon – 0,04kw

		bộ

		24

		115,49

		194,13

		568,22



		11

		Đồng hồ treo tường

		cái 

		36

		28,87

		48,53

		142,05



		12

		Ghế tựa

		cái 

		60

		46,20

		77,65

		227,29



		13

		Ghế xoay 

		cái 

		48

		69,29

		116,48

		340,93



		14

		Kéo cắt giấy

		cái 

		24

		1,15

		1,94

		5,68



		15

		Kính lập thể

		cái 

		60

		3,46

		5,82

		17,05



		16

		Máy hút ẩm – 2kw

		cái 

		60

		3,58

		6,02

		17,61



		17

		Máy hút bụi – 1,5 kw

		cái 

		60

		0,46

		0,78

		2,27



		18

		Máy tính bỏ túi

		cái 

		24

		2,31

		3,88

		11,36



		19

		Quạt thông gió – 0,04kw

		cái 

		60

		28,87

		48,53

		142,05



		20

		Quạt trần – 0,1 kw

		cái 

		60

		57,74

		97,06

		284,11



		21

		Thước đo độ

		cái 

		24

		2,89

		4,85

		14,21



		22

		Thước nhựa 0,5m 

		cái 

		24

		1,73

		2,91

		8,52



		23

		Thước nhựa 1m

		cái 

		24

		1,73

		2,91

		8,52



		24

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái 

		24

		2,89

		4,85

		14,21



		25

		Thước vẽ đường cong

		cái 

		24

		1,73

		2,91

		8,52



		26

		Tủ đựng tài liệu

		cái 

		60

		57,74

		97,06

		284,11



		27

		USB

		cái 

		24

		115,49

		194,13

		568,22



		28

		Điện năng

		kwh 

		

		139,74

		234,89

		687,54





Bảng 98


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT 

		Tỷ lệ



		

		

		

		1: 100 000

		1: 50 000

		1: 25 000



		1

		Điều hòa 12000 BTU – 2,2 kw

		cái 

		9,92

		14,89

		43,58



		2

		Máy in A4 – 0,5kw

		cái 

		2,46

		3,69

		10,81



		3

		Máy photocopy – 0,99kw

		cái 

		0,16

		0,24

		0,70



		4

		Máy Scanner A4 – 0,05kw

		cái 

		1,19

		1,79

		5,23



		5

		Máy vi tính – 0,4kw

		cái 

		49,62

		74,45

		217,92



		6

		Điện năng

		kwh 

		373,96

		561,07

		1.642,27





Hệ số mức sử dụng dụng cụ - thiết bị


Bảng 99


		TT

		Tỷ lệ đo vẽ bản đồ

		Cấp phức tạp của ĐCTV, ĐCCT, ĐC

		ĐCTV

		ĐCCT

		ĐCTV, ĐCCT kết hợp

		ĐCTV, ĐC kết hợp

		ĐCTV, ĐCCT, ĐC kết hợp



		1

		1: 200 000

		Đơn giản

		0,81

		0,83

		0,83

		-

		-



		

		

		Trung bình

		1,00

		1,00

		1,00

		-

		-



		

		

		Phức tạp

		1,48

		1,51

		1,50

		-

		-



		2

		1: 100 000

		Đơn giản

		0,83

		0,84

		0,84

		0,82

		0,83



		

		

		Trung bình

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00



		

		

		Phức tạp

		1,40

		1,45

		1,43

		1,50

		1,49



		3

		1: 50 000

		Đơn giản

		0,87

		0,85

		0,87

		0,84

		0,83



		

		

		Trung bình

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00



		

		

		Phức tạp

		1,38

		1,40

		1,40

		1,55

		1,49



		4

		1: 25 000

		Đơn giản

		0,78

		0,78

		0,74

		0,79

		0,80



		

		

		Trung bình

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00



		

		

		Phức tạp

		1,49

		1,46

		1,37

		1,45

		1,49



		5

		1: 10 000

		Đơn giản

		0,71

		0,75

		0,75

		-

		-



		

		

		Trung bình

		1,00

		1,00

		1,00

		-

		-



		

		

		Phức tạp

		1,56

		1,61

		1,62

		-

		-



		6

		1: 5 000

		Đơn giản

		0,67

		0,69

		0,64

		-

		-



		

		

		Trung bình

		1,00

		1,00

		1,00

		-

		-



		

		

		Phức tạp

		1,83

		1,67

		1,78

		

		





II.2. Thí nghiệm địa chất thủy văn


II.2.1. Ngoài trời

II.2.1.1. Bơm nước thí nghiệm


a. Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị bơm: ca/1 lần lắp đặt - tháo dỡ.


Mức sử dụng dụng cụ được quy định trong bảng 100 và 101.


Mức cho dụng cụ bơm dâng bằng 1 máy nén khí được tính khi ống dẫn có đường kính 130mm, độ sâu đặt ống dẫn nước hoặc đặt máy bơm từ 26 - 50m.


Mức cho dụng cụ bơm dâng bằng 2 máy nén khí được tính khi ống dẫn có đường kính 219mm, độ sâu đặt ống dẫn nước hoặc đặt máy bơm từ 51 - 100m.


Mức cho dụng cụ bơm điện chìm thẳng đứng được tính trong trường hợp ống dẫn có đường kính 6”, độ sâu đặt ống dẫn nước hoặc đặt máy bơm từ 51 - 100m.


Đối với các trường hợp khác, mức sử dụng dụng cụ được điều chỉnh bằng hệ số trong bảng 102


Bảng 100


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Bơm dâng 1 máy nén khí

		Bơm dâng 2 máy nén khí

		Máy bơm ly tâm đặt trên mặt đất



		

		

		

		

		

		

		Động cơ dieze

		Động cơ điện



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1

		Ampekế 378

		Cái 

		36

		5,83

		9,03

		5,21

		2,37



		2

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		Cái

		36

		0,65

		1,16

		0,49

		0,30



		3

		Bàn gỗ nhỏ

		Cái

		36

		4,08

		6,57

		3,83

		2,37



		4

		Bi đông

		Cái

		12

		40,80

		72,25

		30,66

		18,94



		5

		Bộ dụng cụ thợ mộc

		bộ

		24

		1,84

		3,25

		1,38

		0,85



		6

		Búa con

		Cái

		24

		1,84

		3,25

		1,38

		0,85



		7

		Búa tạ

		Cái

		24

		6,53

		11,56

		0,49

		3,03



		8

		Bút chì kim

		Cái

		12

		12,24

		21,67

		9,230

		5,68



		9

		Can nhựa 20 lít

		Cái

		12

		4,08

		6,57

		3,83

		2,37



		10

		Chổi kim loại 

		Cái

		6

		0,41

		0,72

		0,31

		0,19



		11

		Clê các loại

		bộ

		24

		0,65

		1,16

		0,49

		0,30



		12

		Com pa 12 bộ phận 

		bộ

		24

		0,41

		0,72

		0,31

		0,19



		13

		Cưa gỗ

		Cái

		12

		0,65

		1,16

		0,49

		0,30



		14

		Cuốc bàn

		Cái

		12

		0,65

		1,16

		0,49

		0,30



		15

		Cuốc chim

		Cái 

		12

		0,41

		0,72

		0,31

		0,19



		16

		Cuộn dây 100m có quả dọi

		bộ

		36

		

		

		0,49

		0,30



		17

		Đá mài

		Cục

		12

		0,65

		1,16

		0,49

		0,30



		18

		Dao rọc giấy

		Cái

		12

		0,65

		1,16

		0,49

		0,30



		19

		Dao rựa

		Cái

		12

		0,41

		0,72

		0,31

		0,19



		20

		Đầu ống khoan 6” - 14”

		Cái

		48

		4,08

		6,57

		3,83

		2,37



		21

		Đèn pin

		Cái

		24

		44,88

		6,57

		3,83

		2,37



		22

		Đồng hồ bấm giây

		Cái

		24

		0,65

		1,16

		0,49

		0,30



		23

		Đồng hồ để bàn

		Cái

		24

		4,08

		6,57

		3,83

		2,37



		24

		Đột thợ nguội

		Cái

		36

		1,84

		3,25

		1,38

		0,85



		25

		Dũa

		bộ

		36

		1,84

		3,25

		1,38

		0,85



		26

		Dũa bán nguyệt

		Cái

		36

		0,41

		0,72

		0,31

		0,19



		27

		Dụng cụ đo mực nước bằng điện

		Cái

		36

		

		

		3,83

		2,37



		28

		Etô tay

		Cái

		36

		0,41

		0,72

		0,31

		0,19



		29

		Găng tay BHLĐ

		Đôi

		6

		40,80

		72,25

		30,66

		18,94



		30

		Ghế tựa

		Cái

		60

		6,12

		10,84

		3,83

		2,37



		31

		Giầy BHLĐ

		Đôi

		6

		40,80

		72,25

		30,66

		18,94



		32

		Hòm tôn đựng dụng cụ 

		Cái

		24

		4,08

		6,57

		3,83

		2,37



		33

		Hòm tôn đựng tài liệu 

		Cái

		60

		44,88

		6,57

		3,83

		2,37



		34

		Khóa hòm

		Cái

		36

		85,68

		6,57

		3,83

		2,37



		35

		Khóa lút lô 45 - 10

		Cái

		40

		126,48

		6,57

		3,83

		2,37



		36

		Khoan điện

		Cái

		36

		0,41

		0,72

		0,31

		0,19



		37

		Khoan tay

		Cái

		36

		1,22

		2,17

		0,92

		0,57



		38

		Kìm 

		Cái

		36

		0,41

		0,72

		0,31

		0,19



		39

		Kìm vạn năng

		Cái

		36

		0,41

		0,72

		0,31

		0,19



		40

		Kính BHLĐ

		Cái

		12

		40,80

		72,25

		30,66

		18,94



		41

		Máy tính bỏ túi

		Cái

		24

		1,22

		2,17

		0,92

		0,57



		42

		Mũ BHLĐ

		Cái

		12

		40,80

		72,25

		30,66

		18,94



		43

		Mũi khoan kim loại

		bộ

		12

		0,41

		0,72

		0,31

		0,19



		44

		Nhiệt kế

		Cái

		12

		0,41

		0,72

		0,31

		0,19



		45

		Nhiệt kế đo nguồn H - 14

		Cái

		12

		0,65

		1,16

		0,49

		0,30



		46

		Phễu 

		Cái

		12

		0,41

		0,72

		0,31

		0,19



		47

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		40,80

		72,25

		30,66

		18,94



		48

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		20,40

		36,12

		15,33

		9,47



		49

		Tất chống vắt

		Đôi

		6

		40,80

		72,25

		30,66

		18,94



		50

		Tháp và tời quay tay

		bộ

		60

		4,08

		6,57

		3,83

		2,37



		51

		Thùng 200 lít đựng nhiên liệu

		Cái

		24

		4,08

		6,57

		3,83

		2,37



		52

		Thùng định lượng 200 lít

		Cái

		24

		12,24

		19,70

		11,50

		7,10



		53

		Thước cặp đo sâu

		Cái

		24

		0,41

		0,72

		0,49

		0,19



		54

		Thước cuộn thép

		Cái

		24

		0,41

		0,72

		0,31

		0,19



		55

		Thước đo góc

		Cái

		24

		0,41

		0,72

		0,31

		0,19



		56

		Thước gấp nhôm

		Cái

		24

		0,41

		0,72

		0,49

		0,19



		57

		Tuốc nơ vít

		bộ

		24

		0,65

		1,16

		0,49

		0,19



		58

		Ủng BHLĐ

		Đôi

		6

		40,80

		72,25

		30,66

		18,94



		59

		Vịt dầu

		Cái

		12

		0,41

		0,72

		0,15

		0,09



		60

		Vôn kế có hệ thống điện từ - 383

		Cái

		36

		

		

		3,83

		2,37



		61

		Xà beng

		Cái

		24

		0,65

		1,16

		0,31

		0,19



		62

		Xẻng

		Cái

		12

		0,82

		1,44

		0,31

		0,19



		63

		Xô tôn

		Cái

		12

		0,41

		0,72

		0,31

		0,19





Bảng 101


		TT

		Tên dụng cụ 

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Bằng máy bơm điện chìm thẳng đứng

		Xả nước ở lỗ khoan tự chảy



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Ampekế 378

		Cái 

		36

		3,03

		1,72



		2

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		Cái

		36

		0,39

		0,14



		3

		Bàn gỗ nhỏ

		Cái

		36

		3,03

		2,15



		4

		Bi đông

		Cái

		12

		24,26

		8,60



		5

		Bộ dụng cụ thợ mộc

		bộ

		24

		1,09

		0,39



		6

		Búa con

		Cái

		24

		1,09

		0,39



		7

		Búa tạ

		Cái

		24

		3,88

		1,38



		8

		Bút chì kim

		Cái

		12

		7,28

		2,58



		9

		Can nhựa 20 lít

		Cái

		12

		3,03

		-



		10

		Chổi kim loại 

		Cái

		6

		0,24

		-



		11

		Clê các loại

		bộ

		24

		0,39

		0,14



		12

		Com pa 12 bộ phận 

		bộ

		24

		0,24

		0,00



		13

		Cưa gỗ

		Cái

		12

		0,39

		0,14



		14

		Cuốc bàn

		Cái

		12

		0,39

		0,14



		15

		Cuốc chim

		Cái 

		12

		0,24

		0,09



		16

		Đá mài

		Cục

		12

		0,39

		0,14



		17

		Dao rọc giấy

		Cái

		12

		0,39

		0,14



		18

		Dao rựa

		Cái

		12

		0,24

		0,09



		19

		Đầu ống khoan 6” - 14”

		Cái

		48

		3,03

		0,00



		20

		Đèn pin

		Cái

		24

		3,03

		2,15



		21

		Đồng hồ bấm giây

		Cái

		24

		0,39

		0,14



		22

		Đồng hồ để bàn

		Cái

		24

		3,03

		1,72



		23

		Đột thợ nguội

		Cái

		36

		1,09

		0,39



		24

		Dũa

		bộ

		36

		1,09

		0,39



		25

		Dũa bán nguyệt

		Cái

		36

		0,24

		0,09



		26

		Dụng cụ đo mực nước bằng điện

		Cái

		36

		0,49

		-



		27

		Etô tay

		Cái

		36

		0,24

		-



		28

		Găng tay BHLĐ

		Đôi

		6

		24,26

		8,60



		29

		Ghế tựa

		Cái

		60

		3,03

		1,72



		30

		Giầy BHLĐ

		Đôi

		6

		24,26

		8,60



		31

		Hòm tôn đựng dụng cụ 

		Cái

		24

		3,03

		1,72



		32

		Hòm tôn đựng tài liệu 

		Cái

		60

		3,03

		1,72



		33

		Khóa hòm

		Cái

		36

		3,03

		1,72



		34

		Khóa lút lô 45 - 10

		Cái

		40

		3,03

		2,15



		35

		Khoan điện

		Cái

		36

		0,73

		-



		36

		Khoan tay

		Cái

		36

		0,24

		-



		37

		Kìm 

		Cái

		36

		0,24

		0,09



		38

		Kìm vạn năng

		Cái

		36

		0,24

		0,09



		39

		Kính BHLĐ

		Cái

		12

		24,26

		8,60



		40

		Máy tính bỏ túi

		Cái

		24

		0,73

		0,26



		41

		Mũ BHLĐ

		Cái

		12

		24,26

		8,60



		42

		Nhiệt kế

		Cái

		12

		0,24

		-



		43

		Nhiệt kế đo nguồn H - 14

		Cái

		12

		0,39

		1,20



		44

		Phễu 

		Cái

		12

		0,39

		0,14



		45

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		24,26

		8,60



		46

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		12,13

		4,30



		47

		Tất chống vắt

		Đôi

		6

		24,26

		8,60



		48

		Tháp và tời quay tay

		bộ

		60

		3,03

		2,15



		49

		Thùng 200 lít đựng nhiên liệu

		Cái

		24

		3,03

		-



		50

		Thùng định lượng 200 lít

		Cái

		24

		3,03

		1,72



		51

		Thước cặp đo sâu

		Cái

		24

		0,24

		-



		52

		Thước cuộn thép

		Cái

		24

		0,24

		-



		53

		Thước đo góc

		Cái

		24

		0,24

		-



		54

		Thước gấp nhôm

		Cái

		24

		0,24

		0,09



		55

		Tuốc nơ vít

		bộ

		24

		0,39

		0,14



		56

		Ủng BHLĐ

		Đôi

		6

		24,26

		8,60



		57

		Vịt dầu

		Cái

		12

		0,24

		-



		58

		Vôn kế có hệ thống điện từ - 383

		Cái

		36

		3,03

		-



		59

		Xà beng

		Cái

		24

		0,39

		0,14



		60

		Xẻng

		Cái

		12

		0,49

		0,17



		61

		Xô tôn

		Cái

		12

		0,24

		0,09





Hệ số mức sử dụng dụng cụ lắp đặt - tháo dỡ thiết bị bơm 


Bảng 102


		TT

		Công việc 

		Độ sâu đặt ống dẫn nước hoặc đặt máy bơm (m)



		

		

		0 - 25

		26 - 50

		51 - 100

		101 - 150

		151 - 300



		1

		Thiết bị bơm dâng bằng 1 máy nén khí



		1.1

		Đường kính ống dẫn 91mm

		0,51

		0,90

		1,06

		-

		-



		1.2

		Đường kính ống dẫn 110mm

		0,68

		0,95

		1,13

		-

		-



		1.3

		Đường kính ống dẫn 130mm

		0,72

		1,00

		1,20

		-

		-



		1.4

		Đường kính ống dẫn 150mm

		0,87

		1,05

		1,26

		-

		-



		2

		Thiết bị bơm dâng bằng 2 máy nén khí



		2.1

		Đường kính ống dẫn 91mm

		-

		-

		-

		0,82

		1,06



		2.2

		Đường kính ống dẫn 110mm

		-

		-

		-

		0,90

		1,19



		2.3

		Đường kính ống dẫn 130mm

		-

		-

		-

		0,99

		1,34



		2.4

		Đường kính ống dẫn 150mm

		-

		-

		-

		1,09

		1,52



		2.5

		Đường kính ống dẫn 168mm

		0,63

		0,80

		0,93

		1,20

		1,59



		2.6

		Đường kính ống dẫn 219mm

		0,68

		0,87

		1,00

		1,32

		1,72



		2.7

		Đường kính 273mm

		0,72

		0,95

		1,11

		1,45

		1,84



		3

		Thiết bị bơm điện chìm thẳng đứng



		3.1

		Đường kính 10”

		-

		1,23

		1,59

		1,78

		-



		3.2

		Đường kính 8”

		-

		0,99

		1,30

		1,47

		-



		3.3

		Đường kính 6”

		-

		0,75

		1,00

		1,15

		-



		3.4

		Đường kính 4”

		-

		0,60

		0,85

		1,00

		-





b. Tiến hành bơm nước thí nghiệm: ca/ca thí nghiệm 


Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 103, 104 và 105


Bảng 103


		TT

		Tên dụng cụ 

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Bơm dâng bằng 1 máy nén khí

		Bơm dâng bằng 2 máy nén khí

		Máy bơm điện chìm đứng chìm



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Ampekế 378

		Cái 

		36

		0,80

		0,80

		0,80



		2

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		Cái

		36

		0,03

		0,04

		0,03



		3

		Bi đông

		Cái

		12

		0,80

		0,80

		0,80



		4

		Biến áp

		Cái

		36

		0,80

		0,80

		0,80



		5

		Bộ dụng cụ thợ mộc

		bộ

		24

		0,06

		0,08

		0,06



		6

		Búa con

		Cái

		24

		0,80

		0,80

		0,80



		7

		Búa tạ

		Cái

		24

		3,20

		4,00

		3,20



		8

		Bút chì kim

		Cái

		12

		3,20

		4,00

		3,20



		9

		Can nhựa 20 lít

		Cái

		12

		0,80

		0,80

		0,80



		10

		Chổi kim loại 

		Cái

		6

		0,80

		0,80

		0,80



		11

		Clê điều cữ đai ốc 4 - 6

		Cái 

		60

		0,80

		0,80

		0,80



		12

		Com pa 12 bộ phận 

		bộ

		24

		3,20

		4,00

		3,20



		13

		Cưa gỗ

		Cái

		12

		0,03

		0,04

		0,03



		14

		Cuốc bàn

		Cái

		12

		0,03

		0,04

		0,03



		15

		Cuốc chim

		Cái 

		12

		0,03

		0,04

		0,03



		16

		Cuộn dây 100m có quả dọi

		bộ

		36

		0,80

		0,80

		0,80



		17

		Đá mài

		Cục

		12

		0,00

		0,80

		0,00



		18

		Dao rọc giấy

		Cái

		12

		0,80

		0,80

		0,80



		19

		Dao rựa

		Cái

		12

		0,02

		0,02

		0,02



		20

		Đầu ống khoan 6” - 14”

		Cái

		48

		0,03

		0,00

		0,03



		21

		Đèn pin

		Cái

		24

		0,80

		0,80

		0,80



		22

		Đèn xạc điện

		Cái

		12

		0,80

		0,80

		0,80



		23

		Đồng hồ bấm giây

		Cái

		24

		0,06

		0,20

		0,06



		24

		Đột thợ nguội

		Cái

		36

		0,06

		0,20

		0,06



		25

		Dũa

		bộ

		36

		0,03

		0,04

		0,03



		26

		Dũa bán nguyệt

		Cái

		36

		0,32

		0,40

		0,32



		27

		Dụng cụ đo mực nước bằng điện

		Cái

		36

		0,06

		0,04

		0,06



		28

		Etô tay

		Cái

		36

		0,06

		0,08

		0,06



		29

		Găng tay BHLĐ

		Đôi

		6

		3,20

		4,00

		3,20



		30

		Ghế tựa

		Cái

		36

		0,80

		0,80

		0,80



		31

		Giầy BHLĐ

		Đôi

		6

		3,20

		4,00

		3,20



		32

		Hòm tôn đựng dụng cụ 

		Cái

		24

		0,80

		0,80

		0,80



		33

		Hòm tôn đựng tài liệu 

		Cái

		60

		0,80

		0,80

		0,80



		34

		Khóa hòm

		Cái

		36

		0,80

		0,80

		0,80



		35

		Khóa lút lô 45 - 12

		Cái

		40

		0,06

		0,08

		0,06



		36

		Khoan điện

		Cái

		36

		0,06

		0,08

		0,06



		37

		Khoan tay

		Cái

		36

		0,03

		0,04

		0,03



		38

		Kìm 

		Cái

		36

		0,16

		0,20

		0,16



		39

		Kìm bấm

		Cái

		36

		0,03

		0,04

		0,03



		40

		Kìm vạn năng

		Cái

		36

		0,03

		0,04

		0,03



		41

		Kính BHLĐ

		Cái

		12

		3,20

		4,00

		3,20



		42

		Máy đo thông số môi trường nước

		Cái

		36

		0,16

		0,2

		0,16



		43

		Máy tính bỏ túi

		Cái

		24

		0,16

		0,20

		0,16



		44

		Mũ BHLĐ

		Cái

		12

		3,20

		4,00

		3,20



		45

		Mũi khoan kim loại

		bộ

		12

		0,06

		0,08

		0,06



		46

		Nhiệt kế

		Cái

		12

		0,06

		0,08

		0,06



		47

		Nhiệt kế đo nguồn H - 14

		Cái

		12

		0,06

		0,08

		0,06



		48

		Phễu 

		Cái

		12

		0,03

		0,04

		0,03



		49

		Phù kế muối

		Cái

		24

		0,03

		0,04

		0,00



		50

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		3,20

		4,00

		3,20



		51

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		1,60

		2,00

		1,60



		52

		Tháp và tời quay tay

		bộ

		60

		0,80

		0,80

		0,80



		53

		Thùng 200 lít đựng nhiên liệu

		Cái

		24

		0,80

		0,80

		0,80



		54

		Thùng định lượng 200 lít

		Cái

		24

		0,80

		0,80

		1,60



		55

		Thước cặp đo sâu

		Cái

		24

		0,03

		0,04

		0,03



		56

		Thước cuộn thép

		Cái

		24

		0,03

		0,04

		0,03



		57

		Thước đo độ

		Cái

		24

		0,03

		0,04

		0,03



		58

		Thước gấp nhôm

		Cái

		24

		0,03

		0,04

		0,03



		59

		Tuốc nơ vít

		bộ

		24

		0,16

		0,20

		0,16



		60

		Ủng BHLĐ

		Đôi

		6

		3,20

		4,00

		3,20



		61

		Vịt dầu

		Cái

		12

		0,03

		0,04

		0,03



		62

		Vòi bơm cao su

		Cái

		6

		0,80

		0,04

		0,02



		63

		Vôn kế có hệ thống điện từ - 378

		Cái

		36

		0,80

		0,80

		0,80



		64

		Xà beng

		Cái

		24

		0,02

		0,04

		0,02



		65

		Xẻng

		Cái

		12

		0,02

		0,04

		0,02





Bảng 104


		TT

		Tên dụng cụ 

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Bằng máy bơm đặt trên mặt đất 



		

		

		

		

		Động cơ diezel

		Động cơ điện



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Ampekế 378

		Cái 

		36

		0,80

		0,80



		2

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		Cái

		36

		0,02

		0,03



		3

		Bi đông

		Cái

		12

		0,02

		0,03



		4

		Biến áp

		Cái

		36

		-

		0,03



		5

		Bộ dụng cụ thợ mộc

		bộ

		24

		0,06

		0,06



		6

		Búa con

		Cái

		24

		0,02

		0,03



		7

		Búa tạ

		Cái

		24

		0,02

		0,02



		8

		Bút chì kim

		Cái

		12

		0,32

		0,32



		9

		Can nhựa 20 lít

		Cái

		12

		0,80

		0,80



		10

		Chổi kim loại 

		Cái

		6

		0,03

		0,16



		11

		Clê điều cữ đai ốc 4 - 6

		Cái 

		60

		0,06

		0,06



		12

		Com pa 12 bộ phận 

		bộ

		24

		0,02

		0,02



		13

		Cưa gỗ

		Cái

		12

		0,03

		0,03



		14

		Cuốc bàn

		Cái

		12

		0,03

		0,03



		15

		Cuốc chim

		Cái 

		12

		0,03

		0,03



		16

		Cuộn dây 100m có quả dọi

		bộ

		36

		0,16

		0,16



		17

		Đá mài

		Cục

		12

		0,32

		0,16



		18

		Dao rọc giấy

		Cái

		12

		0,02

		0,02



		19

		Dao rựa

		Cái

		12

		0,16

		0,16



		20

		Đầu ống khoan 6” - 14”

		Cái

		48

		0,32

		0,32



		21

		Đèn pin

		Cái

		24

		0,80

		0,80



		22

		Đèn xạc điện

		Cái

		12

		0,80

		0,80



		23

		Đồng hồ bấm giây

		Cái

		24

		0,06

		0,06



		24

		Đột thợ nguội

		Cái

		36

		0,06

		0,06



		25

		Dũa

		bộ

		36

		0,06

		0,06



		26

		Dũa bán nguyệt

		Cái

		36

		0,06

		0,06



		27

		Dụng cụ đo mực nước bằng điện

		Cái

		36

		0,80

		0,80



		28

		Etô tay

		Cái

		36

		0,06

		0,06



		29

		Găng tay BHLĐ

		Đôi

		6

		3,20

		3,20



		30

		Ghế tựa

		Cái

		60

		0,80

		0,80



		31

		Giầy BHLĐ

		Đôi

		6

		3,20

		3,20



		32

		Hòm tôn đựng dụng cụ 

		Cái

		24

		0,80

		0,80



		33

		Hòm tôn đựng tài liệu 

		Cái

		60

		0,80

		0,80



		34

		Khóa hòm

		Cái

		36

		0,80

		0,80



		35

		Khóa lút lô 45 - 12

		Cái

		40

		0,06

		0,06



		36

		Khoan điện

		Cái

		36

		0,06

		0,06



		37

		Khoan tay

		Cái

		36

		0,06

		0,06



		38

		Kìm 

		Cái

		36

		0,06

		0,06



		39

		Kìm bấm

		Cái

		36

		0,06

		0,06



		40

		Kìm vạn năng

		Cái

		36

		0,06

		0,06



		41

		Kính BHLĐ

		Cái

		12

		3,20

		3,20



		42

		Máy đo thông số môi trường nước

		Cái

		36

		0,03

		0,03



		43

		Máy tính bỏ túi

		Cái

		24

		0,03

		0,03



		44

		Mũ BHLĐ

		Cái

		12

		3,20

		3,20



		45

		Mũi khoan kim loại

		bộ

		12

		0,06

		0,16



		46

		Nhiệt kế

		Cái

		12

		0,03

		0,06



		47

		Nhiệt kế đo nguồn H - 14

		Cái

		12

		0,03

		0,02



		48

		Phễu 

		Cái

		12

		0,03

		0,02



		49

		Phù kế muối

		Cái

		24

		0,03

		0,02



		50

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		3,20

		3,20



		51

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		1,60

		1,60



		52

		Tháp và tời quay tay

		bộ

		60

		0,80

		0,80



		53

		Thùng 200 lít đựng nhiên liệu

		Cái

		24

		0,80

		0,80



		54

		Thùng định lượng 200 lít

		Cái

		24

		0,80

		0,80



		55

		Thước cặp đo sâu

		Cái

		24

		0,03

		0,02



		56

		Thước cuộn thép

		Cái

		24

		0,03

		0,02



		57

		Thước đo độ

		Cái

		24

		0,03

		0,02



		58

		Thước gấp nhôm

		Cái

		24

		0,03

		0,02



		59

		Tuốc nơ vít

		bộ

		24

		0,03

		0,02



		60

		Ủng BHLĐ

		Đôi

		6

		3,20

		3,20



		61

		Vịt dầu

		Cái

		12

		0,03

		0,02



		62

		Vòi bơm cao su

		Cái

		6

		0,80

		0,80



		63

		Vôn kế có hệ thống điện từ - 378

		Cái

		36

		-

		0,80



		64

		Xà beng

		Cái

		24

		0,03

		0,03



		65

		Xẻng

		Cái

		12

		0,03

		0,03





Bảng 105


		TT

		Tên thiết bị  

		ĐVT

		Mức sử dụng thiết bị (ca/ca thí nghiệm)

		Mức tiêu hao nhiên liệu, điện năng cho 1 ca thí nghiệm 



		

		

		

		

		ĐVT

		Số lượng 



		1

		Bơm dâng bằng 1 máy nén khí - 95cv

		Cái

		1

		Lít

		71,82



		2

		Bơm dâng bằng 2 máy nén khí - 190cv

		Cái 

		2

		Lít

		143,64



		3

		Bơm ly tâm đặt trên mặt đất 

		Cái

		

		

		



		3.1

		Động cơ diezel - 45cv

		Cái

		1

		Lít

		32,4



		3.2

		Động cơ điện 7kw

		Cái

		1

		Kw

		58,8



		4

		Bơm điện chìm thẳng đứng

		

		

		

		



		4.1

		Đường kính 10” - 55kw

		Cái

		1

		Kw

		462



		4.2

		Đường kính 8” - 30kw

		Cái

		1

		Kw

		252



		4.3

		Đường kính 6” - 22kw

		Cái

		1

		Kw

		184,80



		4.4

		Đường kính 4” - 5,5kw

		Cái

		1

		Kw

		46,20





c. Đo hồi phục: ca/ca thí nghiệm:


Mức sử dụng dụng cụ được quy định trong bảng 106


II.2.1.2. Xả nước thí nghiệm ở lỗ khoan tự chảy

a. Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị: ca/lần lắp đặt - tháo dỡ thiết bị


Mức sử dụng dụng cụ được quy định trong bảng 101


b. Tiến hành xả nước thí nghiệm ở các lỗ khoan tự chảy: tính cho 1 ca thí nghiệm 


Bảng 106


		TT

		Tên dụng cụ 

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Đo hồi phục mực nước TN ĐCTV

		Tiến hành xả nước TN 



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		Cái

		36

		0,12

		0,02



		2

		Bi đông

		Cái

		12

		2,40

		2,40



		3

		Biến áp

		Cái

		36

		-

		0,79



		4

		Bộ dụng cụ thợ mộc

		bộ

		24

		-

		0,05



		5

		Búa con

		Cái

		24

		-

		0,05



		6

		Búa tạ

		Cái

		24

		-

		0,05



		7

		Bút chì kim

		Cái

		12

		0,24

		0,24



		8

		Clê các loại 

		bộ

		24

		-

		0,12



		9

		Cưa gỗ

		Cái

		12

		-

		0,12



		10

		Dao rọc giấy

		Cái

		12

		0,02

		0,05



		11

		Dao rựa

		Cái

		12

		-

		0,05



		12

		Đầu ống khoan 6” - 14”

		Cái

		48

		0,79

		-



		13

		Đèn pin

		Cái

		24

		-

		0,79



		14

		Đèn xạc điện

		Cái

		12

		-

		0,79



		15

		Đồng hồ bấm giây

		Cái

		24

		0,12

		0,05



		16

		Đột thợ nguội

		Cái

		36

		-

		0,05



		17

		Dũa

		bộ

		36

		0,05

		0,05



		18

		Etô tay

		Cái

		36

		0,05

		-



		19

		Găng tay BHLĐ

		Đôi

		6

		2,40

		2,40



		20

		Giầy BHLĐ

		Đôi

		6

		2,40

		2,40



		21

		Hòm tôn đựng dụng cụ 

		Cái

		24

		0,79

		0,79



		22

		Hòm tôn đựng tài liệu 

		Cái

		60

		0,79

		0,79



		23

		Khóa hòm

		Cái

		36

		0,79

		0,79



		24

		Kìm bấm

		Cái

		36

		0,00

		0,05



		25

		Kìm vạn năng

		Cái

		36

		0,00

		0,05



		26

		Kính BHLĐ

		Cái

		12

		2,40

		2,40



		27

		Máy đo thông số môi trường nước

		Cái

		36

		0,05

		0,05



		28

		Máy tính bỏ túi

		Cái

		24

		0,05

		0,05



		29

		Mũ BHLĐ

		Cái

		12

		2,40

		2,40



		30

		Nhiệt kế

		Cái

		12

		0,05

		0,05



		31

		Nhiệt kế đo nguồn H - 15

		Cái

		12

		-

		0,96



		32

		Phễu 

		Cái

		12

		-

		0,02



		33

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		2,40

		2,40



		34

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		1,20

		1,20



		35

		Thùng định lượng 200 lít

		Cái

		24

		0,00

		0,79



		36

		Thước gấp nhôm

		Cái

		24

		0,05

		0,02



		37

		Tuốc nơ vít

		bộ

		24

		-

		0,05



		38

		Ủng BHLĐ

		Đôi

		6

		2,40

		2,40



		39

		Xà beng

		Cái

		24

		-

		0,02



		40

		Xắc cốt đựng tài liệu

		Cái

		12

		0,79

		0,79



		41

		Xẻng

		Cái

		12

		-

		0,02



		42

		Xô tôn

		Cái

		12

		0,12

		0,02





II.2.1.3. Đổ nước thí nghiệm vào lỗ khoan, giếng và hố đào

a. Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị thí nghiệm đổ nước: ca/1 lần lắp đặt - tháo dỡ thiết bị


Mức sử dụng dụng cụ được quy định trong bảng 107, 108 và 109


Với phương pháp đổ nước thủ công, mức tính cho công tác lắp đặt - tháo dỡ thiết bị thí nghiệm đổ nước ở giếng, hố đào.


Với phương pháp đổ nước cơ khí, mức tính cho công tác lắp đặt - tháo dỡ thiết bị thí nghiệm đổ nước ở lỗ khoan.


Đối với các trường hợp khác, mức sử dụng dụng cụ được điều chỉnh bằng hệ số trong bảng 110


+ Đổ nước thủ công vào lỗ khoan, giếng và hố đào

Bảng 107


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Thủ công



		

		

		

		

		Lượng nước tiêu hao, lít/h 



		

		

		

		

		< 50

		50 - 800

		> 800



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Ampekế 20A

		Cái 

		36

		0,94

		1,20

		1,47



		2

		Áp kế

		Cái

		36

		-

		-

		0,15



		3

		Bàn gỗ nhỏ

		Cái

		36

		1,87

		2,40

		2,94



		4

		Bi đông

		Cái

		12

		3,74

		4,80

		5,89



		5

		Bình thủy tinh 20 lít

		Cái

		12

		1,87

		2,40

		2,94



		6

		Bộ dụng cụ thợ mộc

		bộ

		24

		0,07

		0,10

		0,12



		7

		Búa con

		Cái

		24

		0,04

		0,05

		0,06



		8

		Búa tạ

		Cái

		24

		0,06

		0,08

		0,09



		9

		Bút chì kim

		Cái

		12

		1,12

		1,44

		1,77



		10

		Can sắt 20lít

		Cái

		24

		1,87

		2,40

		2,94



		11

		Chổi kim loại

		Cái

		6

		-

		-

		0,06



		12

		Clê các loại 

		bộ

		24

		0,11

		0,14

		0,18



		13

		Compa 12 bộ phận 

		bộ

		24

		0,04

		0,05

		0,06



		14

		Cưa gỗ

		Cái

		12

		0,04

		0,05

		0,06



		15

		Cuốc bàn

		Cái

		12

		0,11

		0,14

		0,18



		16

		Cuốc chim

		Cái

		12

		0,04

		0,05

		0,06



		17

		Đá mài

		Cục

		12

		0,04

		0,05

		0,06



		18

		Dao rọc giấy

		Cái

		12

		0,04

		0,05

		0,06



		19

		Dao rựa

		Cái

		12

		0,04

		0,05

		0,06



		20

		Đầu ống khoan 6” - 14”

		Cái

		48

		0,09

		0,12

		0,15



		21

		Đèn pin

		Cái

		24

		1,87

		2,40

		2,94



		22

		Đèn xạc điện

		Cái

		12

		1,87

		2,40

		2,94



		23

		Đồng hồ bấm giây

		Cái

		24

		0,04

		0,05

		0,06



		24

		Đồng hồ đo nước

		Cái

		36

		0,07

		0,10

		0,12



		25

		Đột thợ nguội

		Cái

		36

		0,11

		0,14

		0,18



		26

		Dũa 

		bộ

		36

		0,15

		0,19

		0,24



		27

		Dũa bán nguyệt

		Cái

		36

		0,07

		0,10

		0,12



		28

		Dụng cụ đo mực nước bằng điện

		Cái

		36

		1,87

		2,40

		2,94



		29

		Etô tay

		Cái

		36

		0,04

		0,05

		0,06



		30

		Găng tay BHLĐ

		Đôi

		6

		3,74

		4,80

		5,89



		31

		Ghế tựa

		Cái

		36

		1,87

		2,40

		2,94



		32

		Giầy BHLĐ

		Đôi

		6

		3,74

		4,80

		5,89



		33

		Hòm tôn đựng dụng cụ 

		Cái

		24

		1,87

		2,40

		2,94



		34

		Hòm tôn đựng tài liệu 

		Cái

		60

		1,87

		2,40

		2,94



		35

		Khóa hòm

		Cái

		36

		1,87

		2,40

		2,94



		36

		Khóa lút lô 45 - 14

		Cái

		40

		0,11

		0,14

		0,18



		37

		Khoan điện

		Cái

		36

		0,11

		0,14

		0,18



		38

		Khoan tay

		Cái

		36

		-

		-

		0,15



		39

		Kìm 

		Cái

		36

		0,02

		0,02

		0,03



		40

		Kìm bấm

		Cái

		36

		0,02

		0,02

		0,03



		41

		Kìm vạn năng

		Cái

		36

		0,02

		0,02

		0,03



		42

		Kính BHLĐ

		Cái

		12

		3,74

		4,80

		5,89



		43

		Máy tính bỏ túi

		Cái

		24

		0,04

		0,05

		0,06



		44

		Mũ BHLĐ

		Cái

		12

		3,74

		4,80

		5,89



		45

		Mũi khoan kim loại

		bộ

		12

		0,60

		0,77

		0,09



		46

		Nhiệt kế

		Cái

		12

		0,04

		0,05

		0,06



		47

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		3,74

		4,80

		5,89



		48

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		1,87

		2,40

		2,94



		49

		Tháp và tời quay tay

		bộ

		60

		1,87

		2,40

		2,94



		50

		Thùng 200 lít đựng nhiên liệu

		Cái

		24

		1,87

		2,40

		2,94



		51

		Thước cặp đo sâu

		Cái

		24

		-

		-

		0,09



		52

		Thước cuộn thép

		Cái

		24

		0,06

		0,08

		0,09



		53

		Thước gấp nhôm

		Cái

		24

		0,06

		0,08

		0,09



		54

		Thước nhựa 0,5m

		Cái

		24

		0,06

		0,12

		0,09



		55

		Tời quay tay

		Cái

		24

		-

		-

		0,15



		56

		Tuốc nơ vít

		bộ

		24

		0,07

		0,10

		0,12



		57

		Ủng BHLĐ

		Đôi

		6

		3,74

		4,80

		5,89



		58

		Vải bạt 2 x 3m

		tấm

		12

		0,07

		0,10

		0,12



		59

		Vịt dầu

		Cái

		12

		-

		-

		0,03



		60

		Vôn kế có hệ thống điện từ - 378

		Cái

		36

		-

		-

		2,94



		61

		Xà beng

		Cái

		24

		0,09

		0,12

		0,12



		62

		Xẻng

		Cái

		12

		0,09

		0,12

		0,12





+ Đổ nước cơ khí

Đổ nước thí nghiệm ở lỗ khoan: ca/lần lắp đặt - tháo dỡ thiết bị 


Bảng 108


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Máy bơm diezel

		Máy bơm điện



		

		

		

		

		Lượng nước tiêu hao, lít/h 



		

		

		

		

		< 800

		> 800

		< 800

		> 800



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1

		Ampekế 378

		Cái 

		36

		7,44

		9,99

		5,83

		7,66



		2

		Áp kế

		Cái

		36

		0,74

		1,00

		0,58

		0,77



		3

		Bàn gỗ nhỏ

		Cái

		36

		9,82

		13,19

		7,70

		10,12



		4

		Bi đông

		Cái

		12

		29,76

		39,97

		23,33

		30,66



		5

		Biến áp

		Cái

		36

		7,44

		9,99

		5,83

		7,66



		6

		Bình thủy tinh 20 lít

		Cái

		12

		9,82

		13,19

		7,70

		10,12



		7

		Bộ dụng cụ thợ mộc

		bộ

		24

		0,60

		0,80

		0,47

		0,61



		8

		Búa con

		Cái

		24

		0,30

		0,40

		0,23

		0,31



		9

		Búa tạ

		Cái

		24

		0,48

		0,64

		0,37

		0,49



		10

		Bút chì kim

		Cái

		12

		4,46

		6,00

		3,50

		4,60



		11

		Can sắt 20lít

		Cái

		24

		9,82

		13,19

		7,70

		10,12



		12

		Chổi kim loại

		Cái

		6

		0,30

		0,40

		0,23

		0,31



		13

		Clê các loại 

		bộ

		24

		0,89

		1,20

		0,70

		0,92



		14

		Compa 12 bộ phận 

		bộ

		24

		0,30

		0,40

		0,23

		0,31



		15

		Cưa gỗ

		Cái

		12

		0,30

		0,40

		0,23

		0,31



		16

		Cuốc bàn

		Cái

		12

		0,89

		1,20

		0,70

		0,92



		17

		Cuốc chim

		Cái

		12

		0,30

		0,40

		0,23

		0,31



		18

		Đá mài

		Cục

		12

		0,30

		0,40

		0,23

		0,31



		19

		Dao rọc giấy

		Cái

		12

		0,30

		0,40

		0,23

		0,31



		20

		Dao rựa

		Cái

		12

		0,30

		0,40

		0,23

		0,31



		21

		Đầu ống khoan 6” - 14”

		Cái

		48

		0,74

		1,00

		0,58

		0,77



		22

		Đèn pin

		Cái

		24

		9,82

		13,19

		7,70

		10,12



		23

		Đèn xạc điện

		Cái

		12

		9,82

		13,19

		7,70

		10,12



		24

		Đồng hồ bấm giây

		Cái

		24

		0,30

		0,40

		0,23

		0,31



		25

		Đồng hồ để bàn

		Cái

		24

		9,82

		13,19

		7,70

		10,12



		26

		Đồng hồ đo nước

		Cái

		36

		0,60

		0,80

		0,47

		0,61



		27

		Đột thợ nguội

		Cái

		36

		0,89

		1,20

		0,70

		0,92



		28

		Dũa 

		bộ

		36

		1,19

		1,60

		0,93

		1,23



		29

		Dũa bán nguyệt

		Cái

		36

		0,60

		0,80

		0,47

		0,61



		30

		Dụng cụ đo mực nước bằng điện

		Cái

		36

		9,82

		13,19

		7,70

		10,12



		31

		Etô tay

		Cái

		36

		0,30

		0,40

		0,23

		0,31



		32

		Găng tay BHLĐ

		Đôi

		6

		29,76

		39,97

		23,33

		30,66



		33

		Ghế tựa

		Cái

		36

		9,82

		13,19

		7,70

		10,12



		34

		Giầy BHLĐ

		Đôi

		6

		29,76

		39,97

		23,33

		30,66



		35

		Hòm tôn đựng dụng cụ 

		Cái

		24

		9,82

		13,19

		7,70

		10,12



		36

		Hòm tôn đựng tài liệu 

		Cái

		60

		9,82

		13,19

		7,70

		10,12



		37

		Khóa hòm

		Cái

		36

		9,82

		13,19

		7,70

		10,12



		38

		Khóa lút lô 45 - 14

		Cái

		40

		0,89

		1,20

		0,70

		0,92



		39

		Khoan điện

		Cái

		36

		0,89

		1,20

		0,70

		0,92



		40

		Khoan tay

		Cái

		36

		0,74

		0,40

		0,12

		0,03



		41

		Kìm 

		Cái

		36

		0,15

		0,20

		0,12

		0,15



		42

		Kìm bấm

		Cái

		36

		0,15

		0,20

		0,12

		0,15



		43

		Kìm vạn năng

		Cái

		36

		0,15

		0,20

		0,12

		0,15



		44

		Kính BHLĐ

		Cái

		12

		29,76

		39,97

		23,33

		30,66



		45

		Máy tính bỏ túi

		Cái

		24

		0,30

		0,40

		0,23

		0,31



		46

		Mũ BHLĐ

		Cái

		12

		29,76

		39,97

		23,33

		30,66



		47

		Mũi khoan kim loại

		bộ

		12

		0,48

		0,64

		0,37

		0,49



		48

		Nhiệt kế

		Cái

		12

		0,30

		0,40

		0,23

		0,31



		49

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		29,76

		39,97

		23,33

		30,66



		50

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		14,88

		19,98

		11,66

		15,33



		51

		Tháp và tời quay tay

		bộ

		60

		9,82

		13,19

		7,70

		10,12



		52

		Thùng 200 lít đựng nhiên liệu

		Cái

		24

		9,82

		13,19

		7,70

		10,12



		53

		Thước cặp đo sâu

		Cái

		24

		0,15

		0,60

		0,12

		0,15



		54

		Thước cuộn thép

		Cái

		24

		0,48

		0,64

		0,37

		0,49



		55

		Thước gấp nhôm

		Cái

		24

		0,48

		0,64

		0,37

		0,49



		56

		Thước nhựa 0,5m

		Cái

		24

		0,48

		0,64

		0,37

		0,49



		57

		Tời quay tay

		Cái

		24

		0,74

		1,00

		0,58

		0,77



		58

		Tuốc nơ vít

		bộ

		24

		0,60

		0,80

		0,47

		0,61



		59

		Ủng BHLĐ

		Đôi

		6

		29,76

		39,97

		23,33

		30,66



		60

		Vải bạt 2 x 3m

		tấm

		12

		0,60

		0,80

		0,47

		0,61



		61

		Vịt dầu

		Cái

		12

		0,15

		0,20

		0,02

		0,03



		62

		Vôn kế có hệ thống điện từ - 383

		Cái

		36

		0,74

		1,00

		0,12

		0,15



		63

		Xà beng

		Cái

		24

		0,30

		0,40

		0,23

		0,31



		64

		Xẻng

		Cái

		12

		0,60

		0,40

		0,23

		0,31





Đổ nước thí nghiệm ở giếng, hố đào: ca/1 lần lắp đặt - tháo dỡ thiết bị


Bảng 109


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Máy bơm diezel

		Máy bơm điện



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Ampekế 378

		Cái 

		36

		7,89

		6,14



		2

		Áp kế

		Cái

		36

		1,18

		0,92



		3

		Bàn gỗ nhỏ

		Cái

		36

		7,89

		6,14



		4

		Bi đông

		Cái

		12

		47,33

		36,86



		5

		Bình thủy tinh 20 lít

		Cái

		12

		7,89

		6,14



		6

		Bộ dụng cụ thợ mộc

		bộ

		24

		7,89

		6,14



		7

		Búa con

		Cái

		24

		0,47

		0,37



		8

		Búa tạ

		Cái

		24

		0,76

		0,59



		9

		Bút chì kim

		Cái

		12

		9,47

		7,37



		10

		Can sắt 20lít

		Cái

		24

		7,89

		6,14



		11

		Chổi kim loại

		Cái

		6

		0,47

		0,37



		12

		Clê các loại 

		bộ

		24

		1,42

		1,11



		13

		Compa 12 bộ phận 

		bộ

		24

		0,47

		0,37



		14

		Cưa gỗ

		Cái

		12

		0,47

		0,37



		15

		Cuốc bàn

		Cái

		12

		1,42

		1,11



		16

		Cuốc chim

		Cái

		12

		0,47

		0,37



		17

		Đá mài

		Cục

		12

		0,47

		0,37



		18

		Dao rọc giấy

		Cái

		12

		0,47

		0,37



		19

		Dao rựa

		Cái

		12

		0,47

		0,37



		20

		Đầu ống khoan 6” - 14”

		Cái

		48

		1,18

		0,92



		21

		Đèn pin

		Cái

		24

		7,89

		6,14



		22

		Đèn xạc điện

		Cái

		12

		7,89

		6,14



		23

		Đồng hồ bấm giây

		Cái

		24

		0,47

		0,37



		24

		Đồng hồ để bàn

		Cái

		24

		7,89

		6,14



		25

		Đồng hồ đo nước

		Cái

		36

		0,95

		0,74



		26

		Đột thợ nguội

		Cái

		36

		1,42

		1,11



		27

		Dũa 

		bộ

		36

		1,89

		1,47



		28

		Dũa bán nguyệt

		Cái

		36

		0,95

		0,74



		29

		Dụng cụ đo mực nước bằng điện

		Cái

		36

		7,89

		6,14



		30

		Etô tay

		Cái

		36

		0,47

		0,37



		31

		Găng tay BHLĐ

		Đôi

		6

		47,33

		36,86



		32

		Ghế tựa

		Cái

		60

		7,89

		6,14



		33

		Giầy BHLĐ

		Đôi

		6

		47,33

		36,86



		34

		Hòm tôn đựng dụng cụ 

		Cái

		24

		7,89

		6,14



		35

		Hòm tôn đựng tài liệu 

		Cái

		60

		7,89

		6,14



		36

		Khóa hòm

		Cái

		36

		7,89

		6,14



		37

		Khóa lút lô 45 - 16

		Cái

		40

		1,42

		1,11



		38

		Khoan điện

		Cái

		36

		1,42

		1,11



		39

		Khoan tay

		Cái

		36

		1,18

		0,92



		40

		Kìm 

		Cái

		36

		0,24

		0,28



		41

		Kìm bấm

		Cái

		36

		0,24

		0,28



		42

		Kìm vạn năng

		Cái

		36

		0,24

		0,28



		43

		Kính BHLĐ

		Cái

		12

		47,33

		36,86



		44

		Máy tính bỏ túi

		Cái

		24

		0,47

		0,37



		45

		Mũ BHLĐ

		Cái

		12

		47,33

		36,86



		46

		Mũi khoan kim loại

		bộ

		12

		0,76

		0,59



		47

		Nhiệt kế

		Cái

		12

		0,47

		0,37



		48

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		47,33

		36,86



		49

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		23,66

		18,43



		50

		Tháp và tời quay tay

		bộ

		60

		9,47

		7,37



		51

		Thùng 200 lít đựng nhiên liệu

		Cái

		24

		9,47

		7,37



		52

		Thước cặp đo sâu

		Cái

		24

		1,18

		0,92



		53

		Thước cuộn thép

		Cái

		24

		0,76

		0,59



		54

		Thước gấp nhôm

		Cái

		24

		0,76

		0,59



		55

		Thước nhựa 0,5m

		Cái

		24

		0,76

		0,59



		56

		Tời quay tay

		Cái

		24

		7,89

		6,14



		57

		Tuốc nơ vít

		bộ

		24

		0,95

		0,74



		58

		Ủng BHLĐ

		Đôi

		6

		47,33

		36,86



		59

		Vải bạt 2 x 3m

		tấm

		12

		2,37

		1,84



		60

		Vịt dầu

		Cái

		12

		1,18

		0,92



		61

		Vôn kế có hệ thống điện từ - 378

		Cái

		36

		7,89

		6,14



		62

		Xà beng

		Cái

		24

		0,95

		0,74



		63

		Xẻng

		Cái

		12

		0,95

		0,74





Hệ số mức sử dụng dụng cụ lắp đặt - tháo dỡ đổ nước thí nghiệm


Bảng 110


		TT

		Công việc

		Thủ công

		Cơ khí



		

		

		

		Máy bơm diezel

		Máy bơm điện



		1

		Lỗ khoan

		

		

		



		1.1

		Lưu lượng nước đổ < 50lít/giờ

		1,03

		-

		-



		1.2

		Lưu lượng nước đổ < 800lít/giờ

		0,99

		1

		1



		1.3

		Lưu lượng nước đổ > 800lít/giờ

		-

		1

		1



		2

		Giếng, hố đào

		

		

		



		2.1

		Lưu lượng nước đổ < 50lít/giờ

		1

		-

		-



		2.2

		Lưu lượng nước đổ < 800lít/giờ

		1

		0,92

		0,90



		2.3

		Lưu lượng nước đổ > 800lít/giờ

		1

		1,00

		1,00





b. Tiến hành thí nghiệm đổ nước: ca/ca thí nghiệm


Bảng 111


		TT

		Tên dụng cụ 

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Đổ nước TN thủ công 

		Đổ nước TN cơ khí ở LK 

		Đổ nước TN cơ khí ở giếng, hố đào



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		Cái

		36

		0,16

		0,20

		0,24



		2

		Bi đông

		Cái

		12

		3,20

		4,00

		4,80



		3

		Biến áp

		Cái

		36

		0,80

		0,80

		0,80



		4

		Bộ dụng cụ thợ mộc

		bộ

		24

		0,06

		0,08

		0,10



		5

		Bút chì kim

		Cái

		12

		0,32

		0,40

		0,48



		6

		Dao rọc giấy

		Cái

		12

		0,03

		0,04

		0,05



		7

		Đầu ống khoan 6” - 14”

		Cái

		48

		1,60

		2,00

		2,40



		8

		Đèn pin

		Cái

		24

		0,80

		0,80

		0,80



		9

		Đèn xạc điện

		Cái

		12

		0,80

		0,80

		0,80



		10

		Đồng hồ bấm giây

		Cái

		24

		0,16

		0,20

		0,24



		11

		Dũa

		bộ

		36

		0,06

		0,08

		0,10



		12

		Etô tay

		Cái

		36

		0,06

		0,08

		0,10



		13

		Găng tay BHLĐ

		Đôi

		6

		3,20

		4,00

		4,80



		14

		Giầy BHLĐ

		Đôi

		6

		3,20

		4,00

		4,80



		15

		Hòm tôn đựng dụng cụ 

		Cái

		24

		0,80

		0,80

		0,80



		16

		Hòm tôn đựng tài liệu 

		Cái

		60

		0,80

		0,80

		0,80



		17

		Khóa hòm

		Cái

		36

		0,80

		0,80

		0,80



		18

		Kính BHLĐ

		Cái

		12

		3,20

		4,00

		4,80



		19

		Máy tính bỏ túi

		Cái

		24

		0,06

		0,08

		0,10



		20

		Mũ BHLĐ

		Cái

		12

		3,20

		4,00

		4,80



		21

		Nhiệt kế

		Cái

		12

		0,06

		0,08

		0,10



		22

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		3,20

		4,00

		4,80



		23

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		1,60

		2,00

		2,40



		24

		Thùng định lượng 200 lít

		Cái

		24

		0,80

		0,80

		0,80



		25

		Thước gấp nhôm

		Cái

		24

		0,06

		0,08

		0,10



		26

		Ủng BHLĐ

		Đôi

		6

		3,20

		4,00

		4,80



		27

		Xắc cốt đựng tài liệu

		Cái

		12

		0,80

		0,80

		0,80



		28

		Xô tôn

		Cái

		12

		0,16

		0,20

		0,24





Bảng 112


		Tên thiết bị

		ĐVT

		Mức sử dụng thiết bị (ca/ca thí nghiệm)

		Mức tiêu hao nhiên liệu, điện năng cho 1 ca thí nghiệm



		

		

		

		ĐVT

		Số lượng



		Máy bơm động cơ diezel - 10cv

		Cái

		1

		Lít

		7,56



		Máy bơm động cơ điện - 7kw

		Cái

		1

		Kw

		58,80





II.2.1.4. Múc nước thí nghiệm ở lỗ khoan, giếng và hố đào

a. Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị múc nước lỗ khoan: ca/lần lắp đặt - tháo dỡ thiết bị


Mức sử dụng dụng cụ được quy định trong bảng 113


b. Tiến hành múc nước thí nghiệm: ca/ca thí nghiệm


Mức sử dụng dụng cụ được quy định trong bảng 113


Bảng 113


		TT

		Tên dụng cụ 

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Lắp đặt - tháo dỡ dụng cụ múc nước ở LK 

		Tiến hành múc nước thí nghiệm 



		

		

		

		

		

		Lỗ khoan 

		Giếng, hố đào



		

		

		

		

		

		

		Độ sâu 
< 2,5m

		Độ sâu > 2,5m



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		Cái

		36

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		2

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		bộ

		36

		0,60

		

		

		



		3

		Búa địa chất

		Cái

		24

		0,15

		

		

		



		4

		Bút chì kim

		Cái

		12

		

		0,03

		0,03

		0,03



		5

		Dây cáp lụa Ф 5mm

		m 

		12

		

		0,02

		0,02

		0,02



		6

		Dây điện mềm Ф 2mm

		m 

		12

		

		0,25

		0,12

		0,02



		7

		Dây thừng nilông Ф 3mm

		m 

		6

		

		0,25

		0,06

		0,06



		8

		Đèn pin

		Cái

		24

		0,20

		0,25

		0,25

		0,25



		9

		Đèn xạc điện

		Cái

		12

		0,20

		0,25

		

		



		10

		Địa bàn địa chất

		Cái

		36

		0,04

		0,01

		0,01

		0,01



		11

		Đồng hồ bấm giây

		Cái

		24

		0,25

		0,03

		0,03

		0,03



		12

		Dụng cụ đo mực nước bằng điện

		Cái

		36

		

		0,03

		0,03

		0,03



		13

		Găng tay BHLĐ

		Đôi

		6

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00



		14

		Giầy BHLĐ

		Đôi

		6

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00



		15

		Hòm tôn đựng tài liệu 

		Cái

		60

		

		0,50

		0,50

		0,50



		16

		Máy đo thông số môi trường nước

		Cái

		36

		

		0,03

		0,03

		0,03



		17

		Máy tính bỏ túi

		Cái

		24

		

		0,03

		0,03

		0,03



		18

		Mũ BHLĐ

		Cái

		12

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00



		19

		Nhiệt kế

		Cái

		12

		

		0,01

		0,01

		0,01



		20

		Ống múc nước Ф91mm dài 5 - 7mm

		ống

		24

		

		0,60

		

		



		21

		Quả chuông đo mực nước

		quả

		24

		

		0,02

		0,02

		0,02



		22

		Quần báo BHLĐ

		bộ

		12

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00



		23

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50



		24

		Thùng định lượng 200 lít

		Cái

		24

		0,20

		0,25

		0,20

		0,20



		25

		Thùng tôn 8lít

		Cái

		24

		

		0,30

		0,60

		0,80



		26

		Thùng tôn 200lít

		Cái

		24

		

		0,25

		0,25

		0,25



		27

		Thước dây vải 20m

		cuộn

		12

		

		0,02

		0,02

		0,02



		28

		Ủng BHLĐ

		Đôi

		6

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00





II.2.2. Trong phòng:


1. Bơm nước thí nghiệm: ca/ điểm thí nghiệm


Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 114 và 115


Bảng 114

		TT

		Tên dụng cụ 

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Thời gian bơm TN (ca)



		

		

		

		

		< 10

		10 - 20

		21 - 40

		41 - 50

		> 51



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		0,05

		0,06

		0,07

		0,09

		0,10



		2

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		48

		0,05

		0,06

		0,07

		0,09

		0,10



		3

		Bàn làm việc

		cái

		60

		3,78

		4,65

		5,57

		7,32

		8,25



		4

		Bàn máy vi tính

		cái

		60

		5,66

		6,97

		8,36

		10,98

		12,37



		5

		Bút chì kim

		cái 

		12

		2,36

		2,90

		3,48

		4,58

		5,16



		6

		Chuột máy tính

		cái 

		24

		5,90

		7,26

		8,71

		11,44

		12,89



		7

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,05

		0,06

		0,07

		0,09

		0,10



		8

		Dao rọc giấy

		cái 

		12

		0,05

		0,06

		0,07

		0,09

		0,10



		9

		Đèn neon – 0,04kw

		bộ

		24

		9,44

		11,62

		13,94

		18,30

		20,62



		10

		Điện năng

		Kwh

		

		11,42

		14,06

		16,86

		22,15

		24,96



		11

		Đồng hồ treo tường

		cái 

		36

		2,36

		2,90

		3,48

		4,58

		5,16



		12

		Ghế tựa

		cái 

		60

		3,78

		4,65

		5,57

		7,32

		8,25



		13

		Ghế xoay 

		cái 

		48

		5,66

		6,97

		8,36

		10,98

		12,37



		14

		Kéo cắt giấy

		cái 

		24

		0,05

		0,06

		0,07

		0,09

		0,10



		15

		Máy hút ẩm – 2kw

		cái 

		60

		0,29

		0,36

		0,43

		0,57

		0,64



		16

		Máy hút bụi – 1,5 kw

		cái 

		60

		0,04

		0,05

		0,06

		0,07

		0,08



		17

		Máy tính bỏ túi

		cái 

		24

		0,19

		0,23

		0,28

		0,37

		0,41



		18

		Quạt thông gió – 0,04kw

		cái 

		60

		2,36

		2,90

		3,48

		4,58

		5,16



		19

		Quạt trần – 0,1 kw

		cái 

		60

		4,72

		5,81

		6,97

		9,15

		10,31



		20

		Thước đo độ

		cái 

		24

		0,05

		0,06

		0,07

		0,09

		0,10



		21

		Thước nhựa 0,5m 

		cái 

		24

		0,05

		0,06

		0,07

		0,09

		0,10



		22

		Thước nhựa 1m

		cái 

		24

		0,05

		0,06

		0,07

		0,09

		0,10



		23

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái 

		24

		0,05

		0,06

		0,07

		0,09

		0,10



		24

		Thước vẽ đường cong

		cái 

		24

		0,05

		0,06

		0,07

		0,09

		0,10



		25

		Tủ đựng tài liệu

		cái 

		60

		4,72

		5,81

		6,97

		9,15

		10,31



		26

		USB

		cái 

		24

		9,44

		11,62

		13,94

		18,30

		20,62





Bảng 115


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		Thời gian bơm TN (ca)



		

		

		

		< 10

		10 - 20

		21 - 40

		41 - 50

		> 51



		1

		Điều hòa 12000 BTU - 2,2kw

		cái

		1,18

		1,45

		1,74

		2,29

		2,58



		2

		Máy in A4 - 0,5kw

		Cái

		0,29

		0,36

		0,43

		0,57

		0,64



		3

		Máy photocopy - 0,99kw

		Cái

		0,02

		0,02

		0,03

		0,04

		0,04



		4

		Máy Scanner A4 - 0,05kw

		Cái

		0,14

		0,17

		0,21

		0,27

		0,31



		5

		Máy vi tính - 0,4kw

		Cái

		5,90

		7,26

		8,71

		11,44

		12,89



		6

		Điện năng

		Kwh

		44,46

		54,71

		65,64

		86,21

		97,14





2. Xả nước thí nghiệm: ca/ca thí nghiệm


Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 116 và 117


3. Đổ nước thí nghiệm: ca/ca thí nghiệm


Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 116 và 117


4. Múc nước thí nghiệm: ca/ca thí nghiệm


Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 116 và 117


Bảng 116


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời gian sử dụng

		Xả nước TN ở lỗ khoan tự chảy

		Đổ nước TN ở lỗ khoan, giếng và hố đào

		Múc nước thí nghiệm 



		

		

		

		

		

		

		Múc nước ở lỗ khoan

		Múc bằng tay ở giếng 



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		0,22

		0,19

		0,28

		0,19



		2

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		48

		0,04

		0,04

		0,06

		0,04



		3

		Bàn kính can vẽ

		Cái 

		60

		0,66

		0,57

		0,83

		0,57



		4

		Bàn làm việc

		cái

		60

		4,40

		3,78

		5,50

		3,78



		5

		Bàn máy vi tính

		cái

		60

		4,40

		3,78

		5,50

		3,78



		6

		Bút chì kim

		cái 

		12

		0,44

		0,38

		0,55

		0,38



		7

		Chuột máy tính

		cái 

		24

		2,11

		1,81

		2,64

		1,81



		8

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,22

		0,19

		0,28

		0,19



		9

		Dao rọc giấy

		cái 

		12

		0,04

		0,04

		0,06

		0,04



		10

		Đèn neon – 0,04kw

		bộ

		24

		4,40

		3,78

		5,50

		3,78



		11

		Đồng hồ treo tường

		cái 

		36

		1,10

		0,94

		1,38

		0,94



		12

		Ghế tựa

		cái 

		60

		1,76

		1,51

		2,20

		1,51



		13

		Ghế xoay 

		cái 

		48

		2,64

		2,27

		3,30

		2,27



		14

		Kéo cắt giấy

		cái 

		24

		0,04

		0,04

		0,06

		0,04



		15

		Kính lập thể

		chiếc

		60

		0,13

		0,11

		0,17

		0,11



		16

		Máy hút ẩm – 2kw

		cái 

		60

		0,14

		0,12

		0,17

		0,12



		17

		Máy hút bụi – 1,5 kw

		cái 

		60

		0,02

		0,02

		0,02

		0,02



		18

		Máy tính bỏ túi

		cái 

		24

		0,09

		0,08

		0,11

		0,08



		19

		Quạt thông gió – 0,04kw

		cái 

		60

		1,10

		0,94

		1,38

		0,94



		20

		Quạt trần – 0,1 kw

		cái 

		60

		2,20

		1,89

		2,75

		1,89



		21

		Thước đo độ

		cái 

		24

		0,11

		0,09

		0,14

		0,09



		22

		Thước nhựa 0,5m 

		cái 

		24

		0,07

		0,06

		0,08

		0,06



		23

		Thước nhựa 1m

		cái 

		24

		0,07

		0,06

		0,08

		0,06



		24

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái 

		24

		0,11

		0,09

		0,14

		0,09



		25

		Thước vẽ đường cong

		cái 

		24

		0,07

		0,06

		0,08

		0,06



		26

		Tủ đựng tài liệu

		cái 

		60

		2,20

		1,89

		2,75

		1,89



		27

		USB

		cái 

		24

		4,40

		3,78

		5,50

		3,78



		28

		Điện năng

		Kwh

		

		5,80

		4,98

		7,26

		4,98





Bảng 117


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		Xả nước TN ở lỗ khoan tự chảy

		Đổ nước TN ở lỗ khoan, giếng và hố đào

		Múc nước thí nghiệm 



		

		

		

		

		

		Múc nước thí nghiệm ở LK

		Múc nước thí nghiệm ở giếng 



		1

		Điều hòa 12000 BTU - 2,2kw

		cái

		0,55

		0,47

		0,69

		0,47



		2

		Máy in A4 - 0,5kw

		Cái

		0,14

		0,12

		0,17

		0,12



		3

		Máy photocopy - 0,99kw

		Cái

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		4

		Máy Scanner A4 - 0,05kw

		Cái

		0,07

		0,06

		0,08

		0,06



		5

		Máy vi tính - 0,4kw

		Cái

		2,75

		2,36

		3,44

		2,36



		6

		Điện năng

		Kwh

		20,10

		17,25

		25,14

		17,25





II.3. Thí nghiệm địa chất công trình 


II.3.1. Ngoài trời


II.3.1.1. Thí nghiệm nén ngoài hiện trường


a) Lắp đặt – tháo dỡ thiết bị nén ngoài hiện trường: ca/1 lần lắp đặt – tháo dỡ thiết bị 1


Mức sử dụng dụng cụ được quy định trong bảng 119.


b) Tiến hành thí nghiệm nén ngoài hiện trường: ca/ca thí nghiệm


Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 120, 118.


Bảng 118


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		Mức



		1

		Kích thủy lực – 100 tấn

		cái 

		1



		2

		Bộ “O”

		bộ

		1





II.3.1.2. Thí nghiệm cắt ngoài hiện trường


a) Lắp đặt – tháo dỡ thiết bị cắt: ca/1 lần lắp đặt – tháo dỡ thiết bị 


Mức sử dụng dụng cụ được quy định trong bảng 119


b) Tiến hành thí nghiệm cắt: ca/ca thí nghiệm


Mức sử dụng dụng cụ được quy định trong bảng 120


Bảng 119


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Lắp đặt – tháo dỡ thiết bị thí nghiệm nén

		Lắp đặt – tháo dỡ thiết bị thí nghiệm cắt



		

		

		

		

		Nén bình thường

		Ném tẩm ướt

		Cắt ở giếng hào, lò

		Cắt ở hố móng

		Cắt trên mặt đất



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		1

		Áp kế

		cái

		36

		0,90

		

		

		

		



		2

		Bàn gỗ nhỏ

		cái

		36

		3,00

		3,24

		2,64

		2,24

		1,62



		3

		Bào thợ mộc

		cái

		24

		0,18

		

		

		

		



		4

		Bi đông

		cái

		12

		18,00

		22,68

		18,48

		13,44

		9,74



		5

		Bình thủy tinh 20 lít

		cái

		12

		3,00

		3,24

		2,64

		2,24

		1,62



		6

		Bộ hàn nén và gang chất tải

		bộ

		60

		3,00

		3,24

		2,64

		2,24

		1,62



		7

		Búa con

		cái

		24

		0,18

		0,23

		0,18

		0,13

		0,10



		8

		Búa tạ

		cái

		24

		0,29

		0,36

		0,30

		0,22

		0,16



		9

		Bút chì kim

		cái

		12

		5,40

		6,80

		5,54

		4,03

		2,92



		10

		Clê các loại

		bộ

		36

		0,54

		0,68

		0,55

		0,40

		0,29



		11

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,18

		0,23

		0,18

		0,13

		0,10



		12

		Cưa gỗ

		cái

		12

		0,18

		0,23

		0,18

		0,13

		0,10



		13

		Cuốc bàn

		cái

		12

		0,54

		0,68

		0,55

		0,40

		0,29



		14

		Cuốc chim 

		cái

		12

		0,18

		0,23

		0,18

		0,13

		0,10



		15

		Đá mài

		cục

		12

		0,18

		1,13

		0,92

		0,67

		0,49



		16

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		0,18

		0,23

		0,18

		0,13

		0,10



		17

		Dao rựa

		cái

		12

		0,18

		0,23

		0,18

		0,13

		0,10



		18

		Đèn pin

		cái

		24

		3,00

		3,24

		2,64

		2,24

		1,62



		19

		Đèn xạc điện

		cái

		12

		3,00

		3,24

		2,64

		2,24

		1,62



		20

		Đồng hồ bấm giây

		cái

		24

		0,18

		0,23

		0,18

		0,13

		0,10



		21

		Đồng hồ để bàn

		cái

		24

		3,00

		3,24

		2,64

		2,24

		1,62



		22

		Đột thợ nguội

		cái

		36

		0,18

		0,23

		0,18

		0,13

		0,10



		23

		Găng tay BHLĐ

		đôi

		6

		18,00

		22,68

		18,48

		13,44

		9,74



		24

		Ghế tựa

		cái

		60

		3,00

		3,24

		2,64

		2,24

		1,62



		25

		Giầy BHLĐ

		đôi 

		6

		18,00

		22,68

		18,48

		13,44

		9,74



		26

		Hòm tôn đựng dụng cụ

		cái

		24

		3,00

		3,24

		2,64

		2,24

		1,62



		27

		Hòm tôn đựng tài liệu

		cái

		60

		3,00

		3,24

		2,64

		2,24

		1,62



		28

		Khóa hòm

		cái

		36

		3,00

		3,24

		2,64

		2,24

		1,62



		29

		Khóa lút lô 45 – 17 

		cái

		40

		0,54

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		30

		Khoan điện

		cái

		36

		0,54

		0,68

		0,55

		0,40

		0,29



		31

		Khoan tay

		cái

		36

		0,45

		0,57

		0,46

		0,34

		0,24



		32

		Khuôn tải trọng thí nghiệm

		cái

		12

		3,00

		3,78

		

		

		



		33

		Kích thủy lực 50 tấn

		bộ

		60

		3,00

		3,78

		

		

		



		34

		Kìm bấm

		cái

		36

		0,09

		0,11

		0,09

		0,07

		0,05



		35

		Kìm vạn năng

		cái

		36

		0,09

		0,11

		0,09

		0,07

		0,05



		36

		Kính BHLĐ

		cái

		12

		18,00

		22,68

		18,48

		13,44

		9,74



		37

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		0,18

		0,36

		0,18

		0,22

		0,10



		38

		Mũ BHLĐ

		cái

		12

		18,00

		22,68

		18,48

		13,44

		9,74



		39

		Mũi khoan kim loại

		bộ

		12

		2,88

		3,63

		2,96

		2,15

		1,56



		40

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		18,00

		22,68

		18,48

		13,44

		9,74



		41

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		9,00

		11,34

		9,24

		6,72

		4,87



		42

		Thước cuộn thép

		cái

		24

		0,45

		0,57

		0,46

		0,34

		0,24



		43

		Thước gấp nhôm

		cái

		24

		0,45

		0,57

		0,37

		0,34

		0,24



		44

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		0,45

		0,57

		0,46

		0,27

		0,19



		45

		Tời quay tay

		cái

		24

		0,00

		0,57

		0,46

		0,34

		0,24



		46

		Tuốc nơ vít

		bộ

		24

		0,45

		0,57

		0,46

		0,34

		0,24



		47

		Ủng BHLĐ

		đôi 

		6

		18,00

		22,68

		18,48

		13,44

		9,74



		49

		Xà beng

		cái

		24

		0,45

		0,57

		0,46

		0,34

		0,24



		50

		Xẻng

		cái

		12

		0,45

		0,57

		0,46

		0,34

		0,24





Bảng 120


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Tiến hành thí nghiệm nén

		Tiến hành thí nghiệm cắt



		

		

		

		

		

		TN cắt trong giếng

		TN cắt trong hố móng



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Áp kế

		cái

		36

		0,16

		-

		-



		2

		Bàn gỗ nhỏ

		cái

		36

		0,80

		0,80

		0,80



		3

		Bào thợ mộc

		cái

		24

		0,03

		-

		-



		4

		Bi đông

		cái

		12

		3,20

		4,00

		2,40



		5

		Bình thủy tinh 20 lít

		cái

		12

		0,80

		0,80

		0,80



		6

		Bộ dụng cụ thợ mộc

		bộ

		24

		0,06

		0,80

		0,05



		7

		Bộ hàn nén và gang chất tải

		bộ

		60

		0,03

		4,00

		2,64



		8

		Búa con

		cái

		24

		0,03

		0,04

		0,02



		9

		Búa tạ

		cái

		24

		0,05

		0,06

		0,04



		10

		Bút chì kim

		cái

		12

		0,96

		1,20

		0,72



		11

		Clê các loại

		bộ

		24

		0,10

		0,12

		0,07



		12

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,03

		0,04

		0,02



		13

		Cưa gỗ

		cái

		12

		0,03

		0,04

		0,02



		14

		Cuốc bàn

		cái

		12

		0,10

		0,12

		0,07



		15

		Cuốc chim 

		cái

		12

		0,03

		0,04

		0,02



		16

		Đá mài

		cục

		12

		0,03

		0,20

		0,12



		17

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		0,03

		0,04

		0,02



		18

		Dao rựa

		cái

		12

		0,03

		0,04

		0,02



		19

		Đèn pin

		cái

		24

		0,80

		0,80

		0,80



		20

		Đèn xạc điện

		cái

		12

		0,80

		0,80

		0,80



		21

		Đồng hồ bấm giây

		cái

		24

		0,03

		0,04

		0,02



		22

		Đồng hồ để bàn

		cái

		24

		0,80

		0,80

		0,80



		23

		Đột thợ nguội

		cái

		36

		0,03

		0,04

		0,02



		24

		Dũa 

		bộ

		36

		0,13

		0,16

		0,10



		25

		Dũa bán nguyệt

		cái

		36

		0,06

		0,08

		0,05



		26

		Găng tay BHLĐ

		đôi

		6

		3,20

		4,00

		2,40



		27

		Ghế tựa

		cái

		60

		0,80

		0,80

		0,48



		28

		Giầy BHLĐ

		đôi 

		6

		0,80

		0,80

		0,80



		29

		Hòm tôn đựng dụng cụ 

		cái

		24

		0,80

		0,80

		0,80



		30

		Hòm tôn đựng tài liệu

		cái

		60

		0,80

		0,80

		0,80



		31

		Khóa hòm

		cái

		36

		0,80

		0,80

		0,80



		32

		Khóa lút lô 45 – 17 

		cái

		40

		0,10

		-

		-



		33

		Khoan điện

		cái

		36

		0,10

		0,12

		0,07



		34

		Khoan tay

		cái

		36

		0,08

		0,10

		0,06



		35

		Khuôn để tải trọng thí nghiệm

		cái

		12

		0,80

		-

		-



		36

		Kích thủy lực 50 tấn

		bộ

		60

		0,80

		-

		-



		37

		Kìm bấm

		cái

		36

		0,02

		0,02

		0,01



		38

		Kìm vạn năng

		cái

		36

		0,02

		0,02

		0,01



		39

		Kính BHLĐ

		cái

		12

		3,20

		4,00

		2,40



		40

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		0,03

		0,06

		0,04



		41

		Mũ BHLĐ

		cái

		12

		3,20

		4,00

		2,40



		42

		Mũi khoan kim loại

		bộ

		12

		0,51

		0,64

		0,38



		43

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		3,20

		4,00

		2,40



		44

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		3,20

		4,00

		2,40



		45

		Thước cuộn thép

		cái

		24

		0,08

		0,10

		0,06



		46

		Thước gấp nhôm

		cái

		24

		0,08

		0,10

		0,06



		47

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		0,08

		0,10

		0,06



		48

		Tuốc nơ vít

		bộ

		24

		0,08

		0,10

		0,06



		49

		Ủng BHLĐ

		đôi

		6

		3,20

		4,00

		2,40



		50

		Xà beng

		cái

		24

		0,08

		0,10

		0,06



		51

		Xẻng

		cái

		12

		0,08

		0,10

		0,06





II.3.1.3. Lấy mẫu đất nguyên dạng ở lỗ khoan, công trình khai đào, vết lộ


a) Lấy mẫu đất nguyên dạng ở lỗ khoan: ca/mẫu


Mức sử dụng dụng cụ được quy định bảng 121. Mức tính cho công tác lấy mẫu ở độ sâu 16 – 20 m. Đối với các độ sâu khác, mức sử dụng dụng cụ được điều chỉnh bằng hệ số trong bảng 122.


Bảng 121


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Đất dẻo cứng – quánh cứng

		Đất dẻo nhão - nhão



		

		

		

		

		Khô ráo

		Lầy lội

		Khô ráo

		Lầy lội



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1

		Áp kế

		cái

		36

		0,05

		0,06

		0,07

		0,08



		2

		Bàn gỗ nhỏ

		cái

		36

		0,24

		0,30

		0,37

		0,42



		3

		Bi đông

		cái

		12

		0,96

		1,18

		1,47

		1,66



		4

		Bình thủy tinh 20 lít

		cái

		12

		0,24

		0,30

		0,37

		0,42



		5

		Bộ bàn nén và gang chất tải

		bộ

		60

		0,24

		0,30

		0,37

		0,42



		6

		Bộ dụng cụ thợ mộc

		bộ

		24

		0,01

		0,02

		0,01

		0,02



		7

		Búa con

		cái

		24

		0,01

		0,01

		0,01

		0,02



		8

		Búa tạ

		cái

		24

		0,02

		0,02

		0,02

		0,03



		9

		Bút chì kim

		cái

		12

		0,29

		0,36

		0,44

		0,50



		10

		Chổi kim loại

		cái

		6

		0,00

		0,01

		0,01

		0,01



		11

		Clê các loại

		bộ

		24

		0,03

		0,04

		0,04

		0,05



		12

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,01

		0,01

		0,01

		0,02



		13

		Cưa gỗ

		cái

		12

		0,01

		0,01

		0,01

		0,02



		14

		Cuốc bàn

		cái

		12

		0,03

		0,04

		0,04

		0,05



		15

		Cuốc chim 

		cái

		12

		0,01

		0,01

		0,01

		0,02



		16

		Đá mài

		cục

		12

		0,01

		0,06

		0,07

		0,08



		17

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		0,01

		0,01

		0,01

		0,02



		18

		Dao rựa

		cái

		12

		0,01

		0,01

		0,01

		0,02



		19

		Đèn pin

		cái

		24

		0,24

		0,30

		0,37

		0,42



		20

		Đèn xạc điện

		cái

		12

		0,24

		0,30

		0,37

		0,42



		21

		Đồng hồ bấm giây

		cái

		24

		0,01

		0,01

		0,01

		0,02



		22

		Đồng hồ để bàn

		cái

		24

		0,24

		0,30

		0,37

		0,42



		23

		Đột thợ nguội

		cái

		36

		0,01

		0,01

		0,01

		0,02



		24

		Dũa 

		bộ

		36

		0,04

		0,05

		0,06

		0,07



		25

		Dũa bán nguyệt

		cái

		36

		0,01

		0,01

		0,01

		0,02



		26

		Găng tay BHLĐ

		đôi

		6

		0,96

		1,18

		1,47

		1,66



		27

		Ghế tựa

		cái

		60

		0,24

		0,30

		0,37

		0,42



		28

		Giầy BHLĐ

		đôi 

		6

		0,96

		1,18

		1,47

		1,66



		29

		Hòm tôn đựng dụng cụ

		cái

		24

		0,24

		0,30

		0,37

		0,42



		30

		Hòm tôn đựng tài liệu

		cái

		60

		0,24

		0,30

		0,37

		0,42



		31

		Khóa hòm

		cái

		36

		0,24

		0,30

		0,37

		0,42



		32

		Khóa lút lô 45 – 19 

		cái

		40

		0,03

		0,00

		0,00

		0,00



		33

		Khoan điện

		cái

		36

		0,03

		0,04

		0,04

		0,05



		34

		Khoan tay

		cái

		36

		0,02

		0,03

		0,04

		0,04



		35

		Kìm bấm

		cái

		36

		0,00

		0,01

		0,01

		0,01



		36

		Kìm vạn năng

		cái

		36

		0,00

		0,01

		0,01

		0,01



		37

		Kính BHLĐ

		cái

		12

		0,96

		1,18

		1,47

		1,66



		38

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		0,01

		0,02

		0,01

		0,02



		39

		Mũ BHLĐ

		cái

		12

		0,96

		1,18

		1,47

		1,66



		40

		Mũi khoan kim loại

		bộ

		12

		0,15

		0,19

		0,24

		0,27



		41

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		0,96

		1,18

		1,47

		1,66



		42

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		0,48

		0,59

		0,74

		0,83



		43

		Thước cuộn thép

		cái

		24

		0,02

		0,02

		0,04

		0,04



		44

		Thước gấp nhôm

		cái

		24

		0,02

		0,03

		0,03

		0,03



		45

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		0,02

		0,03

		0,04

		0,04



		46

		Tuốc nơ vít

		bộ 

		24

		0,02

		0,03

		0,04

		0,04



		47

		Ủng BHLĐ

		đôi 

		6

		0,96

		1,18

		1,47

		1,66



		48

		Xà beng

		cái

		24

		0,02

		0,03

		0,04

		0,04



		49

		Xẻng

		cái

		12

		0,02

		0,03

		0,04

		0,04





Hệ số sử dụng dụng cụ lấy mẫu nguyên dạng ở lỗ khoan


Bảng 122


		TT

		Công việc 

		Đất dẻo cứng – quánh cứng

		Đất dẻo nhão - nhão



		1

		Lấy mẫu, độ sâu ≤ 10m

		0,57

		0,51

		0,50

		0,52



		2

		Lấy mẫu, độ sâu 11 – 15m

		0,77

		0,73

		0,65

		0,71



		3

		Lấy mẫu, độ sâu 16 – 20m

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00



		4

		Lấy mẫu, độ sâu 21 – 25m

		1,33

		1,35

		1,30

		1,37



		5

		Lấy mẫu, độ sâu 26 – 30m

		1,73

		1,70

		1,67

		1,71





b) Lấy mẫu nguyên dạng ở công trình khai đào, vết lộ: ca/1 mẫu


Mức sử dụng dụng cụ được quy định trong 123. Mức tính cho công tác lấy mẫu đất nguyên dạng ở công trình khai đào, vết lộ < 3m. Đối với các công trình khai đào, vết lộ > 3m, mức sử dụng dụng cụ được điều chỉnh bằng hệ số trong bảng 124.


Bảng 123


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Kích thước mẫu



		

		

		

		

		Đất dính (sét, sét cát)

		Đất dính yếu (cát pha, cát sét lẫn ít sỏi, cuội)



		

		

		

		

		0,2 x 0,2 x 0,2

		0,3 x 0,3 x 0,3

		0,2 x 0,2 x 0,2

		0,3 x 0,3 x 0,3



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1

		Áp kế

		cái

		36

		0,19

		0,23

		0,22

		0,26



		2

		Bàn gỗ nhỏ

		cái

		36

		0,19

		0,30

		0,30

		0,35



		3

		Bi đông

		cái

		12

		0,77

		0,91

		0,89

		1,06



		4

		Bình thủy tinh 20 lít

		cái

		12

		0,19

		0,30

		0,30

		0,35



		5

		Bộ dụng cụ thợ mộc

		bộ

		24

		0,02

		0,02

		0,02

		0,02



		6

		Bộ hàn nén và gang chất tải

		bộ

		60

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		7

		Búa con

		cái

		24

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		8

		Búa tạ

		cái

		24

		0,01

		0,01

		0,01

		0,02



		9

		Bút chì kim

		cái

		12

		0,23

		0,27

		0,27

		0,32



		10

		Chổi kim loại

		cái

		6

		0,02

		0,02

		0,02

		0,03



		11

		Clê các loại

		bộ

		24

		0,02

		0,03

		0,03

		0,03



		12

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		13

		Cưa gỗ

		cái

		12

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		14

		Cuốc bàn

		cái

		12

		0,02

		0,03

		0,03

		0,03



		15

		Cuốc chim 

		cái

		12

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		16

		Đá mài

		cục

		12

		0,01

		0,05

		0,04

		0,05



		17

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		18

		Dao rựa

		cái

		12

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		19

		Đèn pin

		cái

		24

		0,19

		0,30

		0,30

		0,35



		20

		Đèn xạc điện

		cái

		12

		0,19

		0,30

		0,30

		0,35



		21

		Đồng hồ bấm giây

		cái

		24

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		22

		Đồng hồ để bàn

		cái

		24

		0,19

		0,23

		0,22

		0,26



		23

		Đột thợ nguội

		cái

		36

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		24

		Dũa 

		bộ

		36

		0,03

		0,04

		0,04

		0,04



		25

		Dũa bán nguyệt

		cái

		36

		0,01

		0,01

		0,02

		0,02



		26

		Găng tay BHLĐ

		đôi

		6

		0,77

		0,91

		0,89

		1,06



		27

		Ghế tựa

		cái

		60

		0,19

		0,30

		0,30

		0,35



		28

		Giầy BHLĐ

		đôi 

		6

		0,77

		0,91

		0,89

		1,06



		29

		Hòm tôn đựng dụng cụ

		cái

		24

		0,19

		0,30

		0,30

		0,35



		30

		Hòm tôn đựng tài liệu

		cái

		60

		0,19

		0,30

		0,30

		0,35



		31

		Khóa hòm

		cái

		36

		0,19

		0,23

		0,22

		0,26



		32

		Khóa lút lô 45 – 18 

		cái

		40

		0,04

		0,05

		0,04

		0,05



		33

		Khoan tay

		cái

		36

		0,02

		0,02

		0,02

		0,03



		34

		Kìm bấm

		cái

		36

		0,00

		0,00

		0,00

		0,01



		35

		Kìm vạn năng

		cái

		36

		0,00

		0,00

		0,00

		0,01



		36

		Kính BHLĐ

		cái

		12

		0,77

		0,91

		0,89

		1,06



		37

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		38

		Mũ BHLĐ

		cái

		12

		0,77

		0,91

		0,89

		1,06



		39

		Quần áo BHLĐ

		cái

		12

		0,77

		0,91

		0,89

		1,06



		40

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		0,38

		0,46

		0,44

		0,53



		41

		Thước cuộn thép

		bộ

		24

		0,02

		0,02

		0,02

		0,03



		42

		Thước gấp nhôm

		cái

		24

		0,03

		0,04

		0,04

		0,04



		43

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		0,02

		0,02

		0,02

		0,03



		44

		Tuốc nơ vít

		bộ

		24

		0,02

		0,02

		0,02

		0,03



		45

		Ủng BHLĐ

		đôi

		6

		0,77

		0,91

		0,89

		1,06



		46

		Xà beng

		cái 

		24

		0,02

		0,02

		0,02

		0,03



		47

		Xẻng

		cái 

		12

		0,10

		0,02

		0,02

		0,03





Hệ số mức sử dụng dụng cụ cho công tác lấy mẫu đất nguyên dạng


Bảng 124


		TT

		Công việc

		Kích thước mẫu (m)



		

		

		Đất dính (sét, sét cát)

		Đất dính yếu (cát pha, cát sét lẫn ít sỏi, cuội)



		

		

		0,2 x 0,2 x 0,2

		0,3 x 0,3 x 0,3

		0,2 x 0,2 x 0,2

		0,3 x 0,3 x 0,3



		1

		Lấy mẫu đất nguyên dạng ở công trình khai đào, vết lộ < 3m

		1

		1

		1

		1



		2

		Lấy mẫu đất nguyên dạng ở công trình khai đào, vết lộ > 3m

		1,41

		1,42

		1,41

		1,41





II.3.2. Trong phòng


II.3.2.1. Thí nghiệm nén ngoài hiện trường: ca/1 điểm TN 


Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 125 và 126. Mức tính cho công tác thí nghiệm với thời gian 6 -10 ca. Đối với thời gian thí nghiệm khác, mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được điều chỉnh bằng hệ số trong bảng 127.


II.3.2.2. Thí nghiệm cắt ngoài hiện trường: ca/1 điểm TN 


Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 125 và 126. Mức tính cho công tác thí nghiệm với thời gian 6-10 ca. Đối với thời gian thí nghiệm khác, mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được điều chỉnh bằng hệ số trong bảng 127.


II.3.2.3. Lấy mẫu đất nguyên dạng: ca/mẫu


Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 125 và 126.


Bảng 125


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Thí nghiệm nén

		Thí nghiệm cắt

		Lấy mẫu đất nguyên dạng



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		0,05

		0,05

		0,002



		2

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		48

		0,05

		0,05

		0,002



		3

		Bàn làm việc

		cái

		60

		9,55

		9,00

		0,480



		4

		Bàn máy vi tính

		cái

		60

		5,73

		5,40

		0,288



		5

		Bút chì kim

		cái

		12

		2,39

		2,25

		0,120



		6

		Chuột máy tính

		cái

		24

		5,97

		5,63

		0,300



		7

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,05

		0,05

		0,002



		8

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		0,05

		0,05

		0,002



		9

		Đèn neon – 0,04kw

		cái

		24

		9,55

		9,00

		0,480



		10

		Đồng hồ treo tường

		cái

		36

		2,39

		2,25

		0,120



		11

		Ghế tựa

		cái

		60

		3,82

		3,60

		0,192



		12

		Ghế xoay

		cái

		48

		5,73

		5,40

		0,288



		13

		Kéo cắt giấy

		cái

		24

		0,05

		0,05

		0,002



		14

		Máy hút ẩm – 2kw

		cái

		60

		0,30

		0,28

		0,015



		15

		Máy hút bụi – 1,5kw

		cái

		60

		0,04

		0,04

		0,002



		16

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		0,19

		0,18

		0,010



		17

		Quạt thông gió – 0,04kw

		cái

		60

		2,39

		2,25

		0,120



		18

		Quạt trần – 0,1kw

		cái

		60

		4,78

		4,50

		0,240



		19

		Thước đo độ

		cái

		24

		0,05

		0,05

		0,002



		20

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		0,05

		0,05

		0,002



		21

		Thước nhựa 1m

		cái

		24

		0,05

		0,05

		0,002



		22

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái

		24

		0,05

		0,05

		0,002



		23

		Thước vẽ đường cong

		cái

		24

		0,05

		0,05

		0,002



		24

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		60

		4,78

		4,50

		0,240



		25

		USB

		cái

		24

		9,55

		9,00

		0,480



		26

		Điện năng

		kwh

		

		11,56

		10,89

		0,581





Bảng 126


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		Nén

		Cắt

		Lấy mẫu nguyên dạng



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Điều hòa 12000 BTU – 2,2 kw

		cái

		0,54

		0,51

		0,03



		2

		Máy in A4 – 0,5kw

		cái

		0,13

		0,13

		0,01



		3

		Máy photocopy - 0,99kw

		cái

		2,69

		2,53

		0,14



		4

		Máy Scanner A4 – 0,05kw

		cái

		0,06

		0,06

		0,00



		5

		Máy vi tính – 0,4kw

		cái

		0,01

		0,01

		0,00



		6

		Điện năng

		Kwh

		20,25

		19,08

		1,02





Hệ số mức sử dụng dụng cụ - thiết bị 


Bảng 127


		TT

		Công việc 

		Thí nghiệm nén

		Thí nghiệm cắt



		1

		Thời gian thí nghiệm ≤ 5 ca 

		0,89

		0,85



		2

		Thời gian thí nghiệm 6 – 10 ca

		1,00

		1,00



		3

		Thời gian thí nghiệm ≥ 11 ca

		1,14

		1,23





II.4. Quan trắc địa chất thủy văn


II.4.1. Quan trắc trên đất liền


II.4.1.1. Ngoài trời


II.4.1.1.1. Quan trắc động thái nước


a) Quan trắc động thái nước tại trạm


a.1) Quan trắc bình thường: ca/1 lần – trạm 


Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 128 và 129. Mức tính cho công tác quan trắc với khoảng cách giữa các trạm > 15 – 25 km. Đối với khoảng cách khác giữa các trạm, mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được điều chỉnh bằng hệ số trong bảng 131;


a.2) Quan trắc ảnh hưởng triều ngày 2 lần/ngày; bằng mức quan trắc bình thường nhân hệ số 0,85;


a.3) Quan trắc ảnh hưởng triều ngày 12 lần/ngày: ca/tháng – trạm


Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 128 và 130.


Bảng 128

		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Quan trắc bình thường

		Quan trắc ảnh hưởng triều ngày 12 lần/ngày



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Áp kế

		cái

		36

		0,03

		0,78



		2

		Ba lô

		cái

		24

		0,98

		25,48



		3

		Bàn làm việc

		cái

		36

		0,32

		8,32



		4

		Bộ đo mực nước di chuyển bằng điện

		bộ

		36

		0,20

		5,20



		5

		Bút chì kim

		cái

		12

		0,10

		2,60



		6

		Cốc đong (bằng nhôm)

		cái

		36

		0,02

		0,52



		7

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,03

		0,78



		8

		Dao rựa

		cái

		12

		0,01

		0,26



		9

		Dây điện lõi thép đo chiều sâu lỗ khoan

		m

		12

		0,20

		5,20



		10

		Đèn pin

		cái

		24

		0,32

		8,32



		11

		Đồng hồ bấm giây

		cái

		24

		0,01

		0,26



		12

		Đồng hồ đo nước

		cái

		36

		0,03

		0,78



		13

		Găng tay BHLĐ

		đôi

		6

		0,98

		25,48



		14

		Ghế tựa

		cái

		60

		0,32

		8,32



		15

		Giầy BHLĐ

		đôi

		6

		0,98

		25,48



		16

		Hòm đựng tài liệu

		cái

		60

		0,32

		8,32



		17

		Khóa bảo vệ lỗ khoan

		cái

		40

		0,01

		0,26



		18

		Khóa cá sấu Φ 110 – 130mm

		cái

		40

		0,02

		0,52



		19

		Khóa hòm

		cái

		36

		0,32

		8,32



		20

		Kính BHLĐ

		cái

		12

		0,98

		25,48



		21

		Máy đo thông số môi trường nước

		cái

		36

		0,01

		0,26



		22

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		0,01

		0,26



		23

		Mũ BHLĐ

		cái

		12

		0,98

		25,48



		24

		Nắp bảo vệ lỗ khoan

		cái

		24

		0,03

		0,78



		25

		Nhiệt kế

		cái

		12

		0,01

		0,26



		26

		Quả nặng cá chì 1 kg

		cái

		12

		0,20

		5,20



		27

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		0,98

		25,48



		28

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		0,98

		25,48



		29

		Tất chống vắt

		đôi

		6

		0,98

		25,48



		30

		Thùng định lượng 20l

		cái

		24

		0,32

		8,32



		31

		Thước nhựa 1 m

		cái

		24

		0,01

		0,26



		32

		Thước nhựa cong

		bộ

		24

		0,04

		1,04



		33

		Ủng BHLĐ

		đôi

		6

		0,98

		25,48



		34

		Xà beng

		cái

		24

		0,02

		0,52



		35

		Xẻng

		cái

		12

		0,02

		0,52





b) Quan trắc tổng hợp ở sân cân bằng: ca/1 tháng – sân


Mức sử dụng dụng cụ được quy định trong bảng 129.


Bảng 129


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Mức



		1

		2

		3

		4

		5



		1

		Áp kế

		cái

		36

		6,48



		2

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		12

		0,216



		3

		Bàn làm việc

		cái

		60

		71,28



		4

		Bàn xoa

		cái

		12

		2,16



		5

		Bảng tra độ ẩm

		quyển

		48

		2,16



		6

		Búa con

		cái

		24

		2,16



		7

		Bút chì kim

		cái

		12

		21,60



		8

		Bút thử điện

		cái

		24

		2,16



		9

		Cốc đong (bằng nhôm)

		cái

		36

		4,32



		10

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		6,48



		11

		Cuốc bàn

		cái

		12

		2,16



		12

		Cuốc chim

		cái

		12

		2,16



		13

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		2,16



		14

		Dao rựa

		cái

		12

		2,16



		15

		Đèn pin

		cái

		24

		71,28



		16

		Đồng hồ bấm giây

		cái

		24

		2,16



		17

		Đồng hồ treo tường

		cái

		36

		71,28



		18

		Dụng cụ sửa chữa cơ khí

		bộ

		36

		0,22



		19

		Găng tay BHLĐ

		đôi

		6

		216,00



		20

		Ghế tựa

		cái

		60

		71,28



		21

		Giầy BHLĐ

		đôi

		6

		216,00



		22

		Hòm tôn đựng dụng cụ

		cái

		24

		71,28



		23

		Hòm tôn đựng tài liệu

		cái

		60

		71,28



		24

		Kẹp sắt

		cái

		24

		2,16



		25

		Khóa bảo vệ lỗ khoan

		cái

		40

		3,24



		26

		Khóa cá sấu Φ 110 – 130mm

		cái

		40

		4,32



		27

		Khóa hòm

		cái

		36

		71,28



		28

		Kìm điện

		cái

		36

		2,16



		29

		Kính BHLĐ

		cái

		12

		2,16



		30

		La bàn

		cái

		36

		2,16



		31

		Lều khí tượng

		bộ

		48

		2,16



		32

		Máy gió cầm tay

		cái

		36

		2,16



		33

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		2,16



		34

		Mũ BHLĐ

		cái

		12

		216,00



		35

		Nắp bảo vệ lỗ khoan

		cái

		24

		6,48



		36

		Nhiệt kế

		cái

		12

		2,16



		37

		Nhiệt kế lều khô

		cái

		12

		2,16



		38

		Nhiệt kế lều ướt

		cái

		12

		2,16



		39

		Ô che

		cái

		24

		2,16



		40

		Quả nặng

		cái

		12

		2,16



		41

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		216,00



		42

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		108,00



		43

		Tất sợi

		đôi

		6

		216,00



		44

		Thùng định lượng 20l

		cái

		24

		71,28



		45

		Thước đo độ

		cái

		24

		2,16



		46

		Thước nhựa 1 m

		cái

		24

		2,16



		47

		Thước nhựa cong

		bộ

		24

		8,64



		48

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		60

		71,28



		49

		Ủng BHLĐ

		đôi

		6

		216,00



		50

		Xà beng

		cái

		24

		4,32



		51

		Xẻng

		cái

		12

		4,32



		52

		Điện năng

		kw

		

		261,36





Bảng 130


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		Quan trắc bình thường

		Quan trắc ảnh hưởng triều 12 lần/ngày



		1

		2

		3

		4

		5



		1

		Máy tính xách tay

		cái

		0,37

		18



		2

		Máy tự ghi

		cái

		0,37

		18





Hệ số mức sử dụng dụng cụ - thiết bị quan trắc


Bảng 131


		TT 

		Khoảng cách giữa các trạm quan trắc

		Khó khăn đi lại



		

		

		Tốt

		Trung bình

		Kém



		1

		< 5 km

		0,61

		0,72

		0,98



		2

		> 5 – 15 km

		0,70

		0,84

		1,13



		3

		> 15 – 25 km

		0,84

		1,00

		1,36



		4

		> 25 – 35 km

		0,98

		1,16

		1,57



		5

		> 35 – 45 km

		1,11

		1,34

		





II.4.1.1.2. Lấy mẫu nước: ca/mẫu


Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 132 và 133. Mức tính cho công tác lấy mẫu nước với khoảng cách giữa các điểm lấy mẫu > 15 – 25 km, mức độ khó khăn đi lại trung bình. Đối với các điều kiện khác, mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được điều chỉnh bằng hệ số trong bảng 134.


Bảng 132


		TT

		Tên dụng cụ

		Đơn vị tính 

		Thời hạn (tháng)

		Lấy mẫu nước trên mặt, LK tự phun

		Lấy mẫu nước trong LK, giếng



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Bát nấu paraphin

		cái

		12

		0,04

		0,14



		2

		Bộ dụng cụ cơ khí

		bộ

		36

		0,25

		0,58



		3

		Bộ đo mức nước di chuyển bằng điện

		bộ

		36

		0,25

		0,58



		4

		Búa con

		cái

		36

		0,02

		0,09



		5

		Búa tạ

		cái

		36

		0,02

		0,09



		6

		Bút chì kim

		cái

		12

		0,07

		0,14



		7

		Cáp lụa Φ 5mm

		m

		12

		-

		0,58



		8

		Cuốc bàn

		cái

		12

		0,01

		0,03



		9

		Dao rựa

		cái

		12

		0,02

		0,01



		10

		Dây điện lõi thép đo chiều sâu LK 

		m

		12

		0,25

		0,58



		11

		Đèn pin

		cái

		24

		0,25

		0,58



		12

		Đèn xạc điện 

		cái

		12

		0,25

		0,58



		13

		Động cơ điện – 20kw

		cái

		60

		0,25

		0,58



		14

		Đồng hồ bấm giây

		cái

		24

		0,25

		0,58



		15

		Găng tay BHLĐ

		đôi

		6

		0,74

		2,88



		16

		Giầy BHLĐ

		đôi

		6

		0,74

		2,88



		17

		Hòm tôn đựng tài liệu

		cái

		24

		0,25

		0,58



		18

		Kẹp ống Φ 21 mm

		cái

		40

		0,25

		0,58



		19

		Kẹp ống Φ 60mm

		cái

		40

		0,25

		0,58



		20

		Khóa cá sấu Φ 110 – 130mm

		cái

		40

		0,25

		0,58



		21

		Khóa cá sấu Φ 60 – Φ 75mm

		cái

		40

		0,25

		0,58



		22

		Kìm điện

		cái

		36

		0,02

		0,07



		23

		Kính BHLĐ

		cái

		12

		0,74

		2,88



		24

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		0,25

		0,58



		25

		Mỏ lết

		cái

		24

		0,02

		0,04



		26

		Mũ BHLĐ

		cái

		12

		0,74

		2,88



		27

		Nhiệt kế

		cái

		12

		0,07

		0,58



		28

		Ống múc nước Φ 60mm (dài 1 – 1,5m)

		ống

		24

		0,15

		0,86



		29

		Ống nhũ tương Φ 21mm

		m

		40

		0,11

		0,04



		30

		Quả nặng cá chì 1 kg

		cái

		12

		-

		0,14



		31

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		0,74

		2,88



		32

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		0,25

		0,58



		33

		Quang treo Φ 21mm

		cái

		36

		0,25

		0,58



		34

		Quang treo Φ 60mm

		cái

		36

		0,25

		0,58



		35

		Thừng ni lông Φ 5mm (dài 30m)

		cái

		12

		-

		0,72



		36

		Tời lấy mẫu nước

		cái

		24

		0,00

		0,72



		37

		Ủng BHLĐ

		đôi

		6

		0,74

		2,88



		38

		Xà beng

		cái

		24

		0,01

		0,03



		39

		Xẻng

		cái

		12

		0,01

		0,03



		40

		Xô tôn

		cái

		12

		0,07

		0,14





Bảng 133


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		Lấy mẫu nước trên mặt, LK tự phun

		Lấy mẫu nước trong LK, giếng



		1

		Máy bơm diezel 10 CV 

		cái

		-

		0,54



		2

		Ô tô UAZ

		cái

		

		0,54



		3

		Xăng 

		lít/mẫu

		11,5

		11,5



		4

		Dầu diezel

		lít/mẫu

		-

		4,60



		5

		Dầu nhớt (5% xăng)

		lít/mẫu

		0,6

		0,6





Hệ số sử dụng dụng cụ - thiết bị lấy mẫu nước


Bảng 134


		TT

		Khoảng cách giữa các điểm lấy mẫu

		Khó khăn đi lại



		

		

		Tốt

		Trung bình

		Kém



		a 

		Lấy mẫu nước ở trên mặt, điểm lộ, lỗ khoan tự phun



		1

		< 5 km 

		0,58

		0,71

		0,96



		2

		5 – 15 km 

		0,68

		0,82

		1,10



		3

		> 15 – 25 km 

		0,81

		1,00

		1,35



		4

		> 25 – 35 km 

		1,00

		1,23

		1,65



		5

		> 35 – 45 km 

		1,23

		1,52

		2,05



		b

		Lấy mẫu nước trong LK, giếng



		1

		< 5 km 

		0,67

		0,76

		0,98



		2

		5 – 15 km 

		0,76

		0,87

		1,13



		3

		> 15 – 25 km 

		0,87

		1,00

		1,30



		4

		> 25 – 35 km 

		1,00

		1,16

		1,50



		5

		> 35 – 45 km 

		1,14

		1,32

		1,72





II.4.1.2. Trong phòng


II.4.1.2.1. Quan trắc địa chất thủy văn: ca/100 số liệu


II.4.1.2.2. Xử lý mẫu nước: ca/mẫu


Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 135 và 136


Bảng 135


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Xử lý số liệu quan trắc viên

		Xử lý số liệu mạng quan trắc

		Xử lý mẫu nước



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		0,02

		0,07

		0,00



		2

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		48

		0,02

		0,07

		0,00



		3

		Bàn làm việc 

		cái

		60

		1,68

		5,33

		0,20



		4

		Bàn máy vi tính

		cái

		60

		2,52

		7,99

		0,29



		5

		Bút chì kim

		cái

		12

		1,05

		3,33

		0,12



		6

		Chuột máy tính

		cái

		24

		2,62

		8,33

		0,31



		7

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,02

		0,07

		0,00



		8

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		0,02

		0,07

		0,00



		9

		Đèn neon – 0,04kw

		cái

		24

		4,19

		13,32

		0,49



		10

		Đồng hồ treo tường

		cái

		36

		1,05

		3,33

		0,12



		11

		Ghế tựa

		cái

		60

		1,68

		5,33

		0,20



		12

		Ghế xoay

		cái

		48

		2,52

		7,99

		0,29



		13

		Kéo cắt giấy

		cái

		24

		0,02

		0,07

		0,00



		14

		Máy hút ẩm – 2kw

		cái

		60

		0,13

		0,41

		0,02



		15

		Máy hút bụi – 1,5 kw

		cái

		60

		0,02

		0,05

		0,00



		16

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		0,08

		0,27

		0,01



		17

		Quạt thông gió – 0,04kw

		cái

		60

		1,05

		3,33

		0,12



		18

		Quạt trần – 0,1 kw

		cái

		60

		2,10

		6,66

		0,24



		19

		Thước đo độ

		cái

		24

		0,02

		0,07

		0,00



		20

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		0,02

		0,07

		0,00



		21

		Thước nhựa 1m

		cái

		24

		0,02

		0,07

		0,00



		22

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái

		24

		0,02

		0,07

		0,00



		23

		Thước vẽ đường cong

		cái

		24

		0,02

		0,07

		0,00



		24

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		60

		2,10

		6,66

		0,24



		25

		USB

		cái

		24

		4,19

		13,32

		0,49



		26

		Điện năng

		kwh

		

		5,07

		16,12

		0,59





Bảng 136


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		Xử lý số liệu quan trắc viên

		Xử lý số liệu mạng quan trắc

		Xử lý mẫu nước



		1

		Điều hòa 12000 BTU – 2,2 kw

		cái

		0,52

		1,67

		0,06



		2

		Máy in A4 – 0,5 kw

		cái

		0,13

		0,41

		0,02



		3

		Máy photocopy – 0,99kw

		cái

		0,01

		0,03

		0,00



		4

		Máy Scanner A4 – 0,05kw

		cái

		0,06

		0,20

		0,01



		5

		Máy vi tính – 0,04kw

		cái

		2,62

		8,33

		0,31



		6

		Điện năng

		kwh

		19,74

		62,74

		2,30





II.4.2. Quan trắc trên biển


II.4.2.1. Ngoài trời: ca/trạm


Bảng 137


		TT

		Danh mục dụng cụ

		Đơn vị tính

		Thời hạn (tháng)

		Tổng hợp

		Tức thời



		

		

		

		

		Trên biển

		Bãi triều

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Ac quy 100 ah

		cái

		12

		36,35

		33,57

		3,44



		2

		Áo phao

		bộ

		24

		218,09

		167,83

		17,16



		3

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		36

		4,53

		4,26

		0,67



		4

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		4,53

		4,26

		0,67



		5

		Bàn để máy vi tính

		cái

		60

		44,22

		42,18

		0,00



		6

		Bàn làm việc

		cái

		60

		173,87

		125,65

		17,16



		7

		Búa 

		cái

		48

		5,33

		4,66

		3,44



		8

		Bút chì kim

		cái

		24

		6,66

		6,66

		0,67



		9

		Bút kẻ nét kép

		cái

		24

		6,66

		6,66

		0,67



		10

		Cờ hiệu

		cái

		2

		36,35

		33,57

		0,00



		11

		Com pa 12 bộ phận

		cái

		24

		6,66

		6,66

		0,67



		12

		Dao rọc giấy

		cái

		24

		2,66

		2,66

		0,67



		13

		Đèn neon 1,2m 0,04kw

		cái

		24

		54,52

		41,96

		3,42



		14

		Đèn chớp

		cái

		

		109,04

		0,00

		0,00



		15

		Đèn pha (1500m)

		cái

		12

		36,35

		33,57

		3,44



		16

		Đèn pin

		cái

		12

		36,35

		33,57

		3,44



		17

		Đồng hồ đeo tay

		cái

		36

		218,09

		167,83

		17,16



		18

		Ghế vi tính

		cái

		60

		44,22

		42,18

		0,00



		19

		Ghế làm việc

		cái

		60

		173,87

		125,65

		0,00



		20

		Găng tay BHLĐ

		đôi

		6

		218,09

		167,83

		17,16



		21

		Giầy BHLĐ

		đôi

		6

		218,09

		167,83

		17,16



		22

		Hòm tôn đựng tài liệu

		cái

		24

		36,35

		33,57

		3,44



		23

		Kéo cắt giấy

		cái

		24

		2,66

		2,66

		0,40



		24

		Khay gỗ đựng mẫu

		cái

		12

		36,35

		33,57

		3,44



		25

		Kính BHLĐ

		cái

		12

		218,09

		167,83

		17,16



		26

		Loa tay

		cái

		36

		18,12

		16,78

		3,44



		27

		Mani Inoc

		cái

		36

		36,35

		33,57

		3,44



		28

		Máy ảnh

		cái

		36

		5,33

		5,33

		0,67



		29

		Máy tính bỏ túi

		cái

		36

		6,66

		6,66

		1,33



		30

		Mũ BHLĐ

		cái

		24

		218,09

		167,83

		17,16



		31

		Phao 18 lít

		cái

		4

		109,04

		100,70

		3,44



		32

		Phao 8 lít

		cái

		4

		218,09

		167,83

		17,16



		33

		Quả nặng

		quả

		36

		72,70

		67,13

		0,00



		34

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		218,09

		167,83

		17,16



		35

		Quần áo mưa

		bộ

		18

		109,04

		83,92

		17,16



		36

		Quạt thông gió 0,04kw

		cái

		60

		27,25

		0,00

		0,00



		37

		Radio

		cái

		24

		36,35

		33,57

		3,44



		38

		Thùng lắng mẫu

		cái

		12

		36,35

		33,57

		3,44



		39

		Thước 1m

		cái

		24

		0,00

		6,66

		0,00



		40

		Thước cuộn 10m

		cái

		24

		6,66

		6,66

		0,67



		41

		Thước đo độ

		cái

		24

		6,66

		6,66

		0,67



		42

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		6,66

		6,66

		0,67



		43

		Thước vẽ đường cong

		cái

		24

		6,66

		6,66

		0,67



		44

		Tời lấy mẫu

		cái

		12

		36,35

		33,57

		3,44



		45

		USB

		cái

		36

		1,33

		1,33

		0,40



		46

		Vải nhựa

		m

		4

		218,09

		167,83

		102,94



		47

		Xắc cốt đựng tài liệu

		cái

		24

		36,35

		33,57

		3,44



		48

		Xẻng

		cái

		12

		6,66

		6,66

		1,33



		49

		Xô nhựa

		cái

		6

		36,35

		33,57

		3,44



		50

		Điện năng

		cái

		

		36,63

		14,09

		1,16





Ghi chú: 


+ Mức dụng cụ quan trắc tổng hợp tính cho trường hợp trạm xa bờ dưới 100km; Mức cho trạm xa bờ trên 5 đến 35km tính bằng 0,95 mức trạm xa bờ dưới 100km.


+ Mức dụng cụ quan trắc định kỳ tính cho trường hợp trạm xa bờ dưới 100km; Mức cho trạm xa bờ trên 5 đến 35km tính bằng 0,37 mức trạm xa bờ dưới 100 km.


II.4.2.2. Trong phòng: ca/trạm


Bảng 138


		TT

		Danh mục dụng cụ

		Đơn vị tính

		Thời hạn (tháng)

		Tổng hợp

		Tức thời



		1

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		36

		3,66

		0,61



		2

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		3,66

		6,1



		3

		Bàn để máy vi tính

		cái

		60

		25,62

		2,1472



		4

		Bàn làm việc

		cái

		60

		71,004

		4,2944



		5

		Bút chì kim

		cái

		24

		6,1

		0,61



		6

		Bút kẻ nét kép

		cái

		24

		6,1

		0,61



		7

		Com pa 12 bộ phận

		cái

		24

		2,44

		0,244



		8

		Dao rọc giấy

		cái

		24

		2,44

		0,244



		9

		Đèn neon 1,2m 0,04kw

		cái

		24

		96,624

		6,4416



		10

		Đồng hồ đeo tay

		cái

		36

		96,624

		6,4416



		11

		Đồng hồ treo tường

		cái 

		36

		24,156

		1,6104



		12

		Ghế 

		cái

		60

		71,004

		4,2944



		13

		Ghế xoay

		cái

		48

		25,62

		2,1472



		14

		Kéo cắt giấy

		cái

		24

		2,44

		0,244



		15

		Máy tính bỏ túi

		cái

		36

		9,76

		0,61



		16

		Ổn áp

		cái

		36

		40,26

		3,05



		17

		Quạt trần 0,1 kw

		cái

		60

		24,156

		1,6104



		18

		Quạt thông gió 0,04kw

		cái

		36

		18,12

		1,22



		19

		Máy hút bụi 1,5 kw

		cái

		60

		0,76

		0,05



		20

		Máy hút ẩm 2 kw

		cái

		60

		6,04

		0,40



		21

		Thước 1m

		cái

		24

		2,44

		0,24



		22

		Thước cuộn 10m

		cái

		24

		2,44

		0,24



		23

		Thước đo độ

		cái

		24

		2,44

		0,24



		24

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		2,44

		0,24



		25

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái

		24

		2,44

		0,24



		26

		Thước vẽ đường cong

		cái

		24

		2,44

		0,24



		27

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		60

		24,16

		2,15



		28

		USB

		cái

		36

		0,61

		0,24



		29

		Điện năng

		kwh

		

		149,54

		9,96





Mức sử dụng thiết bị ngoài trời và trong phòng quy định tại bảng 139: ca/trạm


Bảng 139


		TT

		Danh mục thiết bị 

		Đơn vị tính

		Số lượng 

		Ngoài trời

		Trong phòng



		

		

		

		

		Trên biển

		Bãi triều

		Tức thời

		Tổng hợp

		Tức thời



		1

		Bẫy trầm tích

		cái

		1

		44,22

		

		

		

		



		2

		Cuốc đại dương

		cái

		1

		44,22

		42,18

		3,64

		

		



		3

		Máy điều hòa 2,2kw

		cái

		1

		

		

		

		6,93

		0,60



		4

		Máy định vị GPS

		cái

		1

		44,22

		42,18

		3,64

		

		



		5

		Máy đo dòng chảy

		cái

		1

		44,22

		

		

		

		



		6

		Máy đo gió

		cái

		1

		44,22

		

		

		

		



		7

		Máy đo nhiệt độ, độ ẩm

		cái

		1

		44,22

		

		

		

		



		8

		Máy in laze 500w

		cái

		1

		

		

		

		2,80

		0,24



		9

		Máy vi tính 400w

		cái

		1

		44,22

		42,18

		

		27,97

		2,34



		10

		Điện năng

		kwh

		

		

		

		

		233,77

		19,98





Ghi chú:


+ Mức thiết bị quan trắc tổng hợp trên bãi biển trên tính cho trường hợp trạm xa bờ dưới 100km; Mức cho trạm xa bờ trên 5 đến 35km tính bằng 0,95 mức trạm xa bờ dưới 100km.


Phần 7.


ĐỊA VẬT LÝ


Chương 1.


ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ


PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ KHÓ KHĂN ĐỊA HÌNH KHU VỰC CÔNG TÁC


Bảng 1

		Loại khó khăn

		Đặc điểm



		Loại I

		- Vùng đồng bằng châu thổ hoặc thung lũng giữa núi rộng.


- Ao, hồ, sông, suối thưa, không có các bãi lầy.


- Đồi thấp (đồi bát úp) trung du có sườn dốc dưới 50, cây thưa không có dây leo, diện tích rừng thưa chiếm 10 – 15% diện tích vùng công tác.


- Vùng cao nguyên bằng phẳng có rừng cao su, cà phê nhân tạo. 


- Giao thông bằng xe cơ giới thuận lợi trên diện tích vùng công tác hoặc đi bộ từ mọi hướng đến tuyến và điểm quan trắc.


- Việc rải dây phát, dây thu hoặc di chuyển máy móc thiết bị từ điểm nọ sang điểm kia dễ dàng.



		Loại II

		- Vùng đồi thấp, thoải, địa hình phân cắt yếu, sườn dốc dưới 100.


- Sông, suối, ao, hồ thưa thớt, các thung lũng không sâu.


- Rừng cây to thưa có lẫn giang, nứa không quá 20% diện tích vùng công tác, có cỏ tranh, lau.


- Dân cư và công trường thưa thớt.


- Đi lại bằng phương tiện ôtô, cơ giới là chủ yếu (tới 70%) để đến các tuyến và điểm quan trắc, đi bộ từ các hướng thuận lợi đến tuyến và điểm quan trắc.


- Vùng cao nguyên có rừng thưa.


- Việc rải dây phát, dây thu hoặc vận chuyển máy móc từ điểm nọ sang điểm kia thuận lợi, không phải đi vòng.



		Loại III

		- Vùng núi thấp, bị phân cắt mạnh bởi mạng lưới suối, khe, có các đỉnh cao riêng biệt, độ dốc sườn núi tới 150.


- Vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, ven biển, đồng bằng sông Cửu Long nhiều kênh rạch, diện tích ngập nước chiếm tới 60% lãnh thổ.


- Vùng cồn cát ven biển;


- Vùng cao nguyên và vùng trung du có diện tích rừng rậm, giang, nứa, lau, tre chiếm tới 50% vùng công tác.


- Vùng các công trường, hầm mỏ, thành phố dân cư đông đúc.


- Giao thông đi lại trên diện tích khảo sát, đi tới tuyến và điểm quan trắc chủ yếu bằng phương tiện thô sơ và đi bộ.


- Việc rải dây phát, dây thu hoặc vận chuyển máy móc từ điểm nọ sang điểm kia có khó khăn, thỉnh thoảng phải đi vòng hoặc qua suối không sâu



		Loại IV

		- Vùng công tác là vùng núi cao, bị phân cắt mạnh.


- Hệ thống khe suối sâu phát triển.


- Sườn dốc vượt quá 200.


- Rừng rậm, dây leo hoặc đầm lầy, ruộng bùn thụt nước mặn phủ tới 70% diện tích vùng công tác.


- Các tuyến quan trắc cắt qua nhiều khe, suối, đỉnh núi hoặc kênh rạch.


- Hệ thống tuyến khảo sát phải tiến hành bằng máy kinh vĩ.


- Việc đi lại tới tuyến và điểm quan trắc khó khăn, hầu hết là đi bộ, đi đường vòng đòi hỏi mất nhiều thời gian và lao động.


- Việc rải dây phát, dây thu hoặc vận chuyển máy móc từ điểm nọ sang điểm kia khó khăn, thường xuyên phải leo dốc hoặc qua suối sâu, kênh rạch nhiều, phải đi vòng mất nhiều thời gian và sức lực.





PHÂN LOẠI ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHO THI CÔNG HOẶC VẬN CHUYỂN VẬT TƯ – THIẾT BỊ ĐỊA VẬT LÝ

Bảng 2


		Loại đường

		Đặc điểm



		Đường loại I

		Nền đường vững chắc, mặt đường bằng phẳng, tốc độ xe chạy đạt 50 – 60 km/giờ, đường tương đối thẳng, không ngoặt, tầm nhìn xa, xe chạy ít xóc



		Đường loại II

		Nền đường vững chắc, thỉnh thoảng có ổ gà nhỏ, nông, có dốc nhưng thấp, ngắn, tầm nhìn xa không bị hạn chế, xe chạy hơi xóc nhỏ, tốc độ xe chạy đạt 40 – 50 km/giờ



		Đường loại III

		Nền đường vững chắc, có đoạn hơi hẹp, nhiều đoạn dốc, tầm nhìn xa bị hạn chế, đường quanh co nhưng rộng, tốc độ xe chạy 30 – 35 km/giờ



		Đường loại IV

		Nến đường yếu, rạn, mặt đường lồi lõm khó đi, đường cong hơi ngoặt, độ dốc cao hơi dài, đường hẹp, tầm nhìn xa bị hạn chế, nhiều ổ gà lớn, tốc độ xe chạy đạt 20 – 25 km/giờ



		Đường loại V

		Nền đường chưa ổn định, bị lún, đường lầy, ổ gà nhiều, qua suối, dốc cao, dài, đường cong gấp, mặt đường có đá lăn chắn, gồ ghề, xe chạy xóc, mặt đường lởm chởm, tầm nhìn xa bị hạn chế, tốc độ xe chạy 10 – 15 km/giờ, đường đất có dốc cao phải dùng xe kéo hoặc lên rất chậm, liên tục đèo dốc, gập ghềnh, đường cong gấp, taluy dốc, đường hẹp, quay xe khó.





MỤC 1. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN

PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ KHÓ KHĂN ĐIỀU KIỆN ĐO THẾ TRONG VÙNG CÔNG TÁC


Bảng 3


		Loại khó khăn

		Đặc điểm



		Bình thường

		- Đo hiệu điện thế một cách bình thường do mức can nhiễu thấp, điện thế phân cực của các cực thu tương đối ổn định, giá trị ΔU > 0,5 mV.


- Khi đo sâu PCKT: Đo ΔUVP trong điều kiện nhiễu thấp, cường độ nhiễu không vượt quá 8% giá trị ΔUVP trong 1 phút.



		Khó khăn 

		- Đo hiệu điện thế khó khăn do có nhiễu mạnh, biểu hiện phân cực của các cực thu không ổn định. Trong quá trình quan trắc phải đo lặp lại nhiều lần tại mỗi vị trí đo. Số điểm đo phải lặp lại nhiều lần chiếm hơn 30% tổng số điểm đo.


- Đại lượng đo ΔU < 0,3 mV và phải đo lặp lại ít nhất 3 lần tại mỗi vị trí đo đạc lấy số liệu.


- Khi đo điện PCKT: Đo ΔUVP gặp nhiều khó khăn do nhiễu của các trường điện từ tự nhiên và nhân tạo gây ra, cường độ vượt quá 8% giá trị ΔUVP trong 1 phút, phải đo lặp lại ít nhất 3 lần tại một điểm.





PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ KHÓ KHĂN ĐIỀU KIỆN TIẾP ĐẤT CỦA CÁC ĐIỆN CỰC TRONG VÙNG CÔNG TÁC


Bảng 4


		Loại khó khăn

		Đặc điểm



		Bình thường

		- Vùng đất mềm, điện trở suất thấp dễ đóng cực và đo thế.


- Đối với các phương pháp đo điện dòng một chiều và xoay chiều, tại mỗi vị trí chỉ cần cắm 1 điện cực hoặc với các khoảng cách lớn ở vị trí A, B phải cắm 2, 3 cực nhưng không phải đổ nước vẫn đo được ΔU ≥ 0,3 mV. Điện trở suất đất mặt nhỏ hơn 100 Ωm.


- Khi đo sâu PCKT với ABmax dưới 500m và đo mặt cắt điện các loại số điện cực mỗi loại không vượt quá 4 cực.


- Khi đo sâu PCKT với AB max từ 500 m trở lên số cực phát mỗi bãi không quá 6 cực.


- Khi đo gradien trung gian, đo graden, số cực sắt đóng cho tuyến phát dưới 70 cái.



		Khó khăn 

		- Vùng đất cát khô, đá laterit, cuội sỏi. Đá bazan, bazan phong hóa, đá vôi mà mỗi vị trí cắm cực phải dùng 2 – 3 cực, ở những khoảng cách lớn phải cắm trên 4 cực ở mỗi vị trí A, B và phải đổ nước, dung dịch muối hoặc sunphát đồng mới đo được ΔU ≥ 0,3 mV. Điện trở suất mặt lớn hơn 100 Ωm. Các điện cực phải đóng sâu trên 0,5 m.


- Khi đo sâu PCKT với AB max dưới 500m và đo mặt cắt các loại số cực phát mỗi bãi trên 4 cực.


- Khi đo sâu PCKT với AB max trên 500m số cực phát mỗi bãi trên 6 cực.


- Khi đo gradien trung gian, đo gradien, số cực sắt đóng cho tuyến phát trên 70 cái.



		Rất khó khăn 

		- Khi sử dụng các thiết bị đo sâu lớn nơi tiếp đất có điện trở suất lớn (trên 500 Ωm) phải dùng điện cực chùm (từ 10 cực trở lên) hoặc các điện cực dài như sà beng đóng sâu trong đất, phải đổ dung dịch muối hoặc sunphát đồng mới đo được ΔU ≥ 0,3 mV.


- Khi đo sâu PCKT: Với ABmax lớn mà phải đóng trên 10 cực mỗi bãi và phải đổ nước, dung dịch muối hoặc sunphát đồng mới đo được ΔUVP.





1.1. Ngoài trời


1.1.1. Đo điện trường tự nhiên (ĐTTN)


1.1.1.1. Nội dung công việc 


- Chuẩn bị máy móc, thiết bị các dụng cụ, vật liệu làm việc và kiểm tra thông số kỹ thuật, giao nhiệm vụ và phân công công việc giữa các thành viên trong tổ, đóng gói máy móc, trang bị và đưa lên phương tiện vận chuyển, bốc dỡ máy móc, thiết bị, dụng cụ đưa vào nơi bảo quản khi kết thúc mùa thực địa;


- Vận chuyển máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư từ nơi đóng quân lên tuyến quan sát và ngược lại;


- Lắp đặt, tháo dỡ máy móc thiết bị tại điểm đo đầu hoặc điểm kiểm tra đối chiếu với bản đồ các tuyến quan sát và khoảng cách giũa các cọc, chọn các cặp điện cực có hiệu điện thế phân cực nhỏ nhất, chọn vị trí đặt máy, bàn tời, chuẩn bị sổ ghi chép thực địa, bố trí các điện cực cố định N tại điểm 0 của tuyến, chỉnh máy, tiến hành đo câu từ điểm tựa đến điểm 0 của tuyến đo. Thu dọn máy móc thiết bị, dụng cụ, cuộn dây thu, kiểm tra sổ ghi chép khi kết thúc ngày làm việc.


- Kiểm tra chất lượng máy móc thiết bị hàng ngày trước khi tiến hành đo và yêu cầu kiểm định máy.


- Mở máy, đọc và ghi các giá trị hiệu điện thế vào sổ, đo lặp khi cần thiết;


- Kéo dây, chôn và nhổ cực thu, chuyển cực thu sang cọc đo (điểm) tiếp theo hoặc chuyển máy móc thiết bị sang điểm đo tiếp theo, chôn và nhổ cực thu đến tuyến tiếp theo;


- Kiểm tra số liệu đo đạc, tính toán giá trị điện thế ĐTNN, đưa số liệu liên bản đồ thi công, lên đồ thị, biểu đồ. Xử lý số liệu trên máy vi tính. Phân tích sơ đồ tài liệu để bố trí kế hoạch thi công;


- Viết BCKQ, đánh máy, photo, nghiệm thu thực địa.


1.1.1.2. Phân loại khó khăn


Mức độ khó khăn được quy định ở bảng 1, 3 và 4.


1.1.1.3. Định biên


Bảng 5


		Công việc 

		KSC6

		KS5

		CN4

		Nhóm



		Đo điện trường tự nhiên

		1

		1

		4

		6





1.1.1.4. Định mức: công nhóm/100 điểm


a) Đo thế từng cánh


Bảng 6


		TT

		Khoảng cách tuyến (m)

		Khoảng cách điểm (m)

		Cấp khó khăn của địa hình



		

		

		

		Loại I – II

		Loại III

		Loại IV



		1

		50

		2

		0,63

		0,70

		0,78



		

		

		5

		0,74

		0,85

		0,98



		

		

		10

		0,91

		1,09

		1,31



		2

		100

		2

		0,65

		0,72

		0,80



		

		

		5

		0,76

		0,87

		1,01



		

		

		10

		0,94

		1,12

		1,35



		

		

		20

		1,31

		1,62

		2,02



		

		

		25

		1,49

		1,88

		2,37



		

		

		40

		2,02

		2,63

		3,39



		3

		250

		5

		0,80

		0,92

		1,06



		

		

		10

		0,99

		1,18

		1,42



		

		

		20

		1,38

		1,70

		2,13



		

		

		25

		1,56

		1,98

		2,50



		

		

		40

		2,12

		2,77

		3,57



		

		

		50

		2,51

		3,30

		4,29



		4

		500

		5

		0,85

		0,97

		1,12



		

		

		10

		1,05

		1,25

		1,50



		

		

		20

		1,45

		1,80

		2,25



		

		

		25

		1,65

		2,08

		2,63



		

		

		40

		2,24

		2,92

		3,77



		

		

		50

		2,64

		3,48

		4,52



		

		

		100

		4,64

		6,28

		8,30





b) Đo gradien thế 


Bảng 7


		TT

		Khoảng cách tuyến (m)

		Khoảng cách điểm (m)

		Cấp khó khăn của địa hình



		

		

		

		Loại I – II

		Loại III

		Loại IV



		1

		50

		2

		0,65

		0,73

		0,82



		

		

		5

		0,80

		0,93

		1,10



		

		

		10

		1,05

		1,28

		1,56



		2

		100

		2

		0,69

		0,77

		0,87



		

		

		5

		0,84

		0,98

		1,16



		

		

		10

		1,10

		1,34

		1,64



		

		

		20

		1,61

		2,06

		2,61



		

		

		25

		1,87

		2,41

		3,10



		

		

		40

		2,63

		3,49

		4,57



		3

		250

		5

		0,89

		1,03

		1,22



		

		

		10

		1,16

		1,41

		1,73



		

		

		20

		1,70

		2,16

		2,75



		

		

		25

		1,96

		2,54

		3,26



		

		

		40

		2,78

		3,68

		4,81



		

		

		50

		3,32

		4,43

		582



		4

		500

		5

		0,94

		1,09

		1,29



		

		

		10

		1,22

		1,49

		1,82



		

		

		20

		1,79

		2,28

		2,90



		

		

		25

		2,07

		2,68

		3,44



		

		

		40

		2,93

		3,88

		5,07



		

		

		50

		3,50

		4,68

		6,42



		

		

		100

		6,35

		8,68

		11,55





c) Đo thế đồng thời hai cánh


Bảng 8


		TT

		Khoảng cách tuyến (m)

		Khoảng cách điểm (m)

		Cấp khó khăn của địa hình



		

		

		

		Loại I – II

		Loại III

		Loại IV



		1

		50

		2

		0,52

		0,58

		0,64



		

		

		5

		0,57

		0,63

		0,70



		

		

		10

		0,64

		0,71

		0,82



		2

		100

		2

		0,55

		0,61

		0,67



		

		

		5

		0,60

		0,66

		0,74



		

		

		10

		0,67

		0,75

		0,86



		

		

		20

		0,79

		0,93

		1,11



		

		

		25

		0,86

		1,02

		1,22



		

		

		40

		1,05

		1,30

		1,59



		3

		250

		5

		0,63

		0,70

		0,78



		

		

		10

		0,70

		0,79

		0,91



		

		

		20

		0,84

		0,98

		1,16



		

		

		25

		0,91

		1,07

		1,29



		

		

		40

		1,11

		1,36

		1,68



		

		

		50

		1,24

		1,55

		1,93



		4

		500

		5

		0,67

		0,74

		0,82



		

		

		10

		0,74

		0,83

		0,96



		

		

		20

		0,88

		1,03

		1,23



		

		

		25

		0,96

		1,13

		1,36



		

		

		40

		1,17

		1,44

		1,77



		

		

		50

		1,40

		1,82

		2,04



		

		

		100

		2,02

		2,63

		3,39





HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH MỨC CHO CÔNG TÁC ĐO ĐIỆN TRƯỜNG TỰ NHIÊN THEO ĐIỀU KIỆN ĐO THẾ VÀ TIẾP ĐẤT


Bảng 9


		Điều kiện đo thế

		Điều kiện tiếp đất



		

		Bình thường

		Khó khăn

		Rất khó khăn



		Bình thường

		1,00

		1,05

		1,20



		Khó khăn 

		1,15

		1,20

		1,35





1.1.2. Đo sâu đối xứng


1.1.2.1. Nội dung công việc 


- Chuẩn bị máy móc, thiết bị, các dụng cụ làm việc và kiểm tra các thông số kỹ thuật, chất lượng của chúng, giao nhiệm vụ và phân công công việc, đóng gói máy móc thiết bị, dụng cụ và đưa lên phương tiện vận chuyển, bốc dỡ máy móc thiết bị, dụng cụ đưa vào nơi cất giữ khi kết thúc ngày làm việc;


- Vận chuyển máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư từ nơi đóng quân lên tuyến quan sát và ngược lại;


- Lắp đặt, tháo dỡ máy móc thiết bị tại điểm đo sâu, kiểm tra và đối chiếu với bản đồ các tuyến, điểm và khoảng cách giữa các cọc, xác định phương vị rải dây, chọn vị trí đặt máy móc thiết bị, lắp ráp thiết bị đầu tiên trên tuyến, lắp ráp máy đo và kiểm tra lại máy, các đầu nối và nguồn phát, chuẩn bị sổ ghi chép thực địa, thu dọn máy móc, thiết bị, dụng cụ, cuộn dây phát, dây thu khi kết thúc điểm đo;


- Đo máy, mở công tắc làm việc, phát dòng, đọc và ghi các giá trị đo đạc vào sổ tính điện trở suất biểu kiến, xây dựng đường cong đo sâu thực địa, tiến hành đo lặp khi cần thiết, kiểm tra kết quả đo được tại điểm đo;


- Kéo dây, chuyển cực phát, cực thu trình tự theo sơ đồ đo, chôn, nhổ cực phát, cực thu, kiểm tra và khắc phục tình trạng rò điện, đứt dây;


- Di chuyển máy móc, thiết bị, dụng cụ giữa các điểm đo sâu;


- Kiểm tra, đưa số liệu lên bản đồ thi công, xây dựng đường cong đo sâu và phân tích sơ bộ từng đường cong trên đồ thị, biểu đồ, phân tích tài liệu sơ bộ để bố trí kế hoạch thi công;


- Viết BCKQ, đánh máy tài liệu, nghiệm thu thực địa.


1.1.2.2. Phân loại khó khăn


Mức độ khó khăn được quy định ở bảng 1, không thực hiện địa hình loại IV.


1.1.2.3. Định biên


Bảng 10


		Công việc 

		KCS6

		KS5

		KTV8

		CN4(N2)

		Nhóm



		Đo sâu đối xứng

		1

		1

		1

		9

		12





1.1.2.4. Định mức: công nhóm/100 điểm 


Bảng 11


		TT

		Chiều dài AB max (m)

		Khoảng cách điểm (m)

		Các cấp địa hình



		

		

		

		Loại I – II

		Loại III



		1

		80 - 100

		25

		27,02

		28,91



		

		

		50

		27,80

		29,80



		

		

		100

		28,91

		31,77



		2

		130 - 150

		25

		29,50

		32,12



		

		

		50

		30,75

		33,23



		

		

		100

		31,77

		34,83



		3

		200

		25

		32,85

		35,69



		

		

		50

		33,23

		36,13



		

		

		100

		34,83

		38,04



		4

		300

		25

		35,25

		39,06



		

		

		50

		35,69

		40,15



		

		

		100

		37,06

		41,30



		

		

		200

		40,15

		44,47



		5

		440 - 450

		25

		38,54

		42,51



		

		

		50

		39,06

		43,14



		

		

		100

		40,71

		45,17



		

		

		200

		43,80

		48,18



		

		

		500

		51,62

		58,99



		6

		650 - 680

		50

		41,89

		47,39



		

		

		100

		43,14

		49,84



		

		

		200

		45,88

		53,53



		

		

		500

		54,54

		62,84



		7

		1 000

		50

		48,99

		54,54



		

		

		100

		49,84

		56,68



		

		

		200

		52,56

		59,72



		

		

		500

		61,24

		70,16



		8

		1 500

		100

		59,11

		67,23



		

		

		200

		61,77

		70,33



		

		

		500

		70,16

		80,52



		

		

		1 000

		83,79

		97,99



		9

		2 000

		200

		71,91

		82,12



		

		

		500

		80,52

		92,06



		

		

		1 000

		93,85

		109,08





1.1.3. Đo sâu lưỡng cực liên tục đều


1.1.3.1. Nội dung công việc 


- Chuẩn bị máy móc, thiết bị, các dụng cụ, vật liệu làm việc và kiểm tra các thông số kỹ thuật, chất lượng của chúng, giao nhiệm vụ và phân công công việc giữa các thành viên trong tổ, đóng gói máy móc thiết bị, dụng cụ và đưa lên phương tiện vận chuyển, bốc dỡ máy móc thiết bị, dụng cụ đưa vào nơi cất giữ khi kết thúc ngày làm việc;


- Vận chuyển máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư từ nơi đóng quân lên tuyến quan sát và ngược lại;


- Lắp đặt, tháo dỡ thiết bị tại điểm đo sâu, kiểm tra và đối chiếu với bản đồ các tuyến, điểm và khoảng cách giữa các cọc, xác định phương vị dải dây, chọn vị trí đặt máy móc, thiết bị, lắp ráp thiết bị đầu tiên trên tuyến, lắp ráp may đo và kiểm tra lại máy, các đầu nối và nguồn phát, chuẩn bị số ghi chép thực địa, thu dọn máy móc thiết bị, dụng cụ, dây phát, dây thu khi kết thúc điểm đo;


- Đo máy, mở công tắc làm việc, phát dòng, đọc và ghi các giá trị đo đạc vào số, tính điện trở suất biểu kiến, tiến hành đo lặp khi cần thiết, kiểm tra kết quả đo được tại điểm đo;


- Kéo dây chuyển cực thu theo thứ tự N = 1 ÷ 6, 7, 8 và 9;


- Di chuyển máy móc thiết bị, dụng cụ giữa các điểm đo sâu;


- Kiểm tra số liệu đo đạc, đưa số liệu lên bản vẽ, xây dựng mặt cắt điện trở suất biểu kiến tại các điểm ghi giữa lưỡng cực phát AB, giữa lưỡng cực thu MN, giữa hai lưỡng cực phát AB và lưỡng cực thu MN, tính chuyển mặt cắt ảo sang mặt cắt thực, nghỉ ngơi theo quy định;


- Viết BCKQ, đánh máy tài liệu, nghiệm thu thực địa.


1.1.3.2. Phân loại khó khăn 


Mức độ khó khăn quy định ở bảng 1, không thực hiện đối với địa hình loại IV.


1.1.3.3. Định biên


Bảng 12


		Phương pháp đo

		KSC6

		KS5

		KTV8

		CN4(N2)

		Nhóm 



		Đo sâu lưỡng cực liên tục đều

		1

		1

		1

		9

		12





1.1.3.4. Định mức: công nhóm/100 điểm 


Bảng 13


		TT

		Thiết bị 
AB = MN = D (m)

		Số lần dịch chuyển: n

		Cấp khó khăn của địa hình



		

		

		

		Loại I – II

		Loại III



		1

		10

		6

		34,85

		44,65



		

		

		7

		38,60

		49,41



		

		

		8

		42,93

		55,04



		

		

		9

		47,72

		61,09



		2

		20

		6

		39,99

		51,47



		

		

		7

		44,47

		57,02



		

		

		8

		49,41

		63,17



		

		

		9

		54,77

		69,49



		3

		30

		6

		46,13

		59,14



		

		

		7

		51,24

		65,79



		

		

		8

		57,02

		73,14



		

		

		9

		63,53

		81,15



		4

		40

		6

		53,20

		68,21



		

		

		7

		58,83

		75,63



		

		

		8

		65,79

		84,23



		

		

		9

		72,67

		93,43





1.1.4. Đo mặt cắt điện các loại


1.1.4.1. Nội dung công việc 


- Chuẩn bị máy móc thiết bị, dụng cụ vật liệu làm việc và kiểm tra các thông số kỹ thuật, chất lượng, đóng gói máy móc, thiết bị dụng cụ đưa lên phương tiện vận chuyển, bốc dỡ máy móc thiết bị dụng cụ đưa vào nơi cất giữ khi kết thúc ngày làm việc;


- Vận chuyển máy móc thiết bị, dụng cụ lên tuyến khảo sát và ngược lại;


- Xác định điểm quan sát trên địa hình, lắp đặt máy móc, thiết bị, kiểm tra sự hoạt động của máy móc, rải dây dẫn của tuyến phát, tuyến thu để chuẩn bị đo điểm đầu, thiết lập các tuyến. Chuẩn bị sổ ghi chép thực địa. Thu dọn máy móc thiết bị, dụng cụ, cuộn dây phát, thu, nguồn khi kết thúc tuyến đo;


- Mở công tắc làm việc, tiến hành phát dòng, đo và ghi số đo vào sổ;


- Di chuyển tới điểm đo tiếp theo, chôn nhổ cực phát, cực thu, kiểm tra khắc phục tình trạng rò điện, đứt dây;


- Tiến hành tính điện trở biểu kiến, dựng đồ thị 
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, kiểm tra và đưa số liệu lên bản đồ thi công, phân tích sơ bộ tài liệu để bố trí kế hoạch thi công;


- Viết BCKQ, đánh máy tài liệu nghiệm thu thực địa.


1.1.4.2. Phân loại khó khăn 


Mức độ khó khăn được quy định ở bảng 1, 3 và 4


1.1.4.3. Định biên


Bảng 14 


		Công việc 

		KSC6

		KS5

		CN4(N2)

		Nhóm



		Đo mặt cắt điện các loại

		1

		1

		9

		11





1.1.4.4 Định mức: công nhóm/100 điểm 


a) Đo mặt cắt đối xứng đơn giản


Bảng 15


		TT

		Chiều dài AB (m)

		Khoảng cách tuyến (m)

		Khoảng cách điểm (m)

		Cấp khó khăn địa hình



		

		

		

		

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV



		1

		50

		50

		5

		0,80

		0,87

		1,03

		1,40



		

		

		

		10

		0,93

		1,03

		1,20

		1,52



		

		

		100

		5

		0,81

		0,93

		1,09

		1,46



		

		

		

		10

		0,95

		1,05

		1,23

		1,59



		

		

		

		20

		1,26

		1,50

		1,79

		2,22



		

		

		

		25

		1,51

		1,73

		2,08

		2,62



		

		

		

		40

		1,85

		2,19

		2,84

		3,60



		2

		70

		50

		5

		0,85

		1,01

		1,23

		1,69



		

		

		

		10

		0,96

		1,10

		1,34

		1,85



		

		

		100

		5

		0,89

		1,05

		1,29

		1,78



		

		

		

		10

		1,03

		1,16

		1,45

		1,93



		

		

		

		20

		1,37

		1,61

		1,82

		2,22



		

		

		

		25

		1,59

		1,92

		2,23

		2,92



		

		

		

		40

		1,90

		2,36

		3,12

		3,70



		3

		100

		50

		5

		1,07

		1, 21

		1,39

		1,86



		

		

		

		10

		1,16

		1,31

		1,51

		2,00



		

		

		100

		5

		1,11

		1,25

		1,43

		1,92



		

		

		

		10

		1,21

		1,36

		1,55

		2,07



		

		

		

		20

		1,43

		1,69

		2,11

		2,79



		

		

		

		25

		1,66

		2,00

		2,51

		3,10



		

		

		

		40

		2,02

		2,47

		3,34

		3,85



		

		

		250

		10

		1,24

		1,40

		1,61

		2,12



		

		

		

		20

		1,43

		1,61

		1,85

		2,40



		

		

		

		25

		1,51

		1,71

		1,96

		2,54



		

		

		

		40

		2,08

		2,52

		3,01

		3,95



		

		

		

		50

		2,39

		2,75

		3,30

		4,52



		4

		150

		50

		5

		1,20

		1,43

		1,77

		2,41



		

		

		

		10

		1,31

		1,56

		1,92

		2,61



		

		

		100

		5

		1,25

		1,49

		1,84

		2,51



		

		

		

		10

		1,36

		1,62

		2,00

		2,72



		

		

		

		20

		1,57

		1,87

		2,31

		3,14



		

		

		

		25

		1,66

		2,12

		2,86

		3,76



		

		

		

		40

		1,92

		2,62

		3,60

		4,66



		

		

		250

		10

		1,40

		1,67

		2,06

		2,80



		

		

		

		20

		1,61

		1,91

		2,37

		3,21



		

		

		

		25

		1,85

		2,18

		2,50

		3,40



		

		

		

		40

		2,13

		2,86

		3,37

		4,24



		

		

		

		50

		2,62

		3,08

		3,76

		4,79



		5

		200

		50

		5

		1,34

		1,56

		1,87

		2,45



		

		

		

		10

		1,45

		1,69

		2,03

		2,64



		

		

		100

		5

		1,39

		1,62

		1,94

		2,58



		

		

		

		10

		1,51

		1,76

		2,11

		2,79



		

		

		

		20

		1,74

		2,03

		2,44

		3,19



		

		

		

		25

		1,85

		2,22

		2,69

		3,56



		

		

		

		40

		2,14

		2,88

		3,74

		4,93



		

		

		250

		10

		1,55

		1,81

		2,17

		2,86



		

		

		

		20

		1,79

		2,08

		2,50

		3,36



		

		

		

		25

		2,02

		2,38

		2,91

		3,78



		

		

		

		40

		2,41

		3,20

		3,93

		5,05



		

		

		

		50

		2,83

		3,41

		4,07

		5,35



		6

		300

		50

		5

		1,57

		1,83

		2,21

		2,89



		

		

		

		10

		1,66

		1,94

		2,31

		2,93



		

		

		100

		5

		1,63

		1,91

		2,21

		2,95



		

		

		

		10

		1,77

		2,07

		2,49

		3,24



		

		

		

		20

		2,05

		2,39

		2,88

		3,64



		

		

		

		25

		2,17

		2,53

		3,04

		3,84



		

		

		

		40

		2,51

		2,92

		3,50

		4,43



		

		

		250

		10

		1,82

		2,13

		2,56

		3,42



		

		

		

		20

		2,10

		2,45

		2,95

		3,85



		

		

		

		25

		2,22

		2,59

		3,19

		4,21



		

		

		

		40

		2,60

		3,39

		4,23

		5,45



		

		

		

		50

		2,78

		3,57

		4,44

		5,77



		7

		500

		100

		5

		1,81

		2,10

		2,50

		3,28



		

		

		

		10

		1,97

		2,28

		2,71

		3,57



		

		

		

		20

		2,27

		2,63

		3,13

		4,15



		

		

		

		25

		2,40

		2,79

		3,33

		4,39



		

		

		

		40

		2,77

		3,22

		3,84

		4,89



		

		

		250

		10

		2,02

		2,35

		2,80

		3,70



		

		

		

		20

		2,32

		2,70

		3,21

		4,21



		

		

		

		25

		2,45

		2,85

		3,40

		4,44



		

		

		

		40

		3,19

		3,58

		4,61

		6,01



		

		

		

		50

		3,36

		3,76

		4,91

		6,39



		

		

		500

		10

		2,06

		2,39

		2,85

		3,75



		

		

		

		20

		2,36

		2,74

		3,27

		4,31



		

		

		

		25

		2,49

		2,90

		3,45

		4,51



		

		

		

		40

		2,95

		3,88

		4,76

		6,25



		

		

		

		50

		3,57

		4,01

		5,15

		6,74



		

		

		

		100

		4,54

		5,43

		7,07

		9,16





b) Đo mặt cắt liên hợp


Bảng 16


		TT

		Chiều dài AB (m)

		Khoảng cách tuyến (m)

		Khoảng cách điểm (m)

		Cấp khó khăn địa hình



		

		

		

		

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV



		1

		50

		50

		5

		1,16

		1,37

		1,67

		2,04



		

		

		

		10

		1,27

		1,49

		1,81

		2,28



		

		

		100

		5

		1,22

		1,43

		1,74

		2,19



		

		

		

		10

		1,32

		1,55

		1,89

		2,37



		

		

		

		20

		1,52

		1,79

		2,17

		2,75



		

		

		

		25

		1,62

		1,91

		2,32

		2,92



		

		

		

		40

		1,86

		2,19

		2,67

		3,36



		2

		70

		50

		5

		1,23

		1,48

		1,91

		2,44



		

		

		

		10

		1,34

		1,61

		1,95

		2,49



		

		

		100

		5

		1,31

		1,67

		2,15

		2,79



		

		

		

		10

		1,44

		1,89

		2,45

		3,17



		

		

		

		20

		1,61

		2,03

		2,65

		3,43



		

		

		

		25

		1,72

		2,19

		2,83

		3,62



		

		

		

		40

		1,97

		2,51

		3,47

		4,48



		3

		100

		50

		5

		1,83

		2,22

		2,73

		3,52



		

		

		

		10

		1,99

		2,35

		2,88

		3,72



		

		

		100

		5

		2,00

		2,37

		2,93

		3,77



		

		

		

		10

		2,06

		2,44

		3,00

		3,86



		

		

		

		20

		2,38

		2,82

		3,46

		4,47



		

		

		

		25

		2,54

		3,01

		3,69

		4,77



		

		

		

		40

		2,92

		3,47

		4,23

		5,45



		

		

		250

		10

		2,13

		2,52

		3,08

		3,97



		

		

		

		20

		2,42

		2,87

		3,52

		4,55



		

		

		

		25

		2,58

		3,05

		3,75

		4,82



		

		

		

		40

		2,98

		3,52

		4,31

		5,55



		

		

		

		50

		3,26

		3,85

		4,72

		6,10



		4

		150

		50

		5

		2,05

		2,45

		3,04

		3,93



		

		

		

		10

		2,23

		2,67

		3,31

		4,28



		

		

		100

		5

		2,14

		2,55

		3,16

		4,07



		

		

		

		10

		2,32

		2,77

		3,44

		4,43



		

		

		

		20

		2,68

		3,20

		3,96

		5,11



		

		

		

		25

		2,86

		3,41

		4,22

		5,45



		

		

		

		40

		3,28

		3,92

		4,85

		6,28



		

		

		250

		10

		2,39

		2,85

		3,54

		4,57



		

		

		

		20

		2,75

		3,28

		4,06

		5,25



		

		

		

		25

		2,88

		3,46

		4,33

		5,56



		

		

		

		40

		3,37

		4,03

		5,00

		6,46



		

		

		

		50

		3,67

		4,38

		5,43

		7,01



		5

		200

		50

		5

		2,32

		2,67

		3,20

		4,12



		

		

		

		10

		2,48

		2,90

		3,47

		4,49



		

		

		100

		5

		2,38

		2,77

		3,32

		4,27



		

		

		

		10

		2,58

		3,01

		3,61

		4,66



		

		

		

		20

		2,98

		3,47

		4,16

		5,35



		

		

		

		25

		3,18

		3,71

		4,44

		5,72



		

		

		

		40

		3,64

		4,25

		5,10

		6,56



		

		

		250

		10

		2,66

		3,10

		3,72

		4,80



		

		

		

		20

		3,05

		3,56

		4,28

		5,53



		

		

		

		25

		3,25

		3,79

		4,56

		5,88



		

		

		

		40

		3,75

		4,38

		5,27

		6,79



		

		

		

		50

		4,08

		4,76

		5,70

		7,36



		6

		300

		50

		5

		2,63

		3,02

		3,62

		4,66



		

		

		

		10

		2,86

		3,37

		4,12

		5,33



		

		

		100

		5

		2,73

		3,05

		3,87

		4,99



		

		

		

		10

		2,97

		3,41

		3,99

		5,15



		

		

		

		20

		3,42

		3,93

		4,61

		5,95



		

		

		

		25

		3,65

		4,20

		4,91

		6,33



		

		

		

		40

		4,20

		4,81

		5,66

		7,31



		

		

		250

		10

		3,06

		3,51

		4,12

		5,33



		

		

		

		20

		3,52

		4,04

		4,74

		6,12



		

		

		

		25

		3,73

		4,29

		5,04

		6,50



		

		

		

		40

		4,14

		4,95

		5,82

		7,52



		

		

		

		50

		4,69

		5,38

		6,32

		8,15



		7

		500

		100

		5

		3,09

		3,49

		4,28

		5,53



		

		

		

		10

		3,36

		3,90

		4,65

		6,00



		

		

		

		20

		3,87

		4,49

		5,36

		6,91



		

		

		

		25

		4,14

		4,79

		5,70

		7,36



		

		

		

		40

		4,74

		5,51

		6,59

		8,49



		

		

		250

		10

		3,46

		4,01

		4,78

		6,17



		

		

		

		20

		3,97

		4,61

		5,50

		7,09



		

		

		

		25

		4,22

		4,90

		5,84

		7,54



		

		

		

		40

		4,88

		5,66

		6,74

		8,69



		

		

		

		50

		5,31

		6,15

		7,31

		9,43



		

		

		500

		10

		3,52

		4,07

		4,88

		6,29



		

		

		

		20

		4,04

		4,70

		5,62

		7,25



		

		

		

		25

		4,25

		4,95

		5,90

		7,62



		

		

		

		40

		4,91

		5,70

		6,86

		8,85



		

		

		

		50

		5,36

		6,25

		7,48

		9,65



		

		

		

		100

		7,31

		8,49

		10,06

		13,00





- Khi đo ĐMC với các biến thể, định mức thời gian được tính bằng định mức nêu trong bảng 15, 16 nhân với hệ số hiệu chỉnh tại bảng 17.


Bảng 17


		TT

		Công việc

		Bảng mức

		Hệ số



		1

		ĐMC lưỡng cực một cánh

		15

		1,11



		2

		Đo mặt cắt đối xứng phức tạp (AA’MNBB’)

		16

		1,25



		3

		ĐMC lưỡng cực hai cánh

		16

		1,32





1.1.5. Đo điện phân cực kích thích bằng dòng điện một chiều


1.1.5.1. Nội dung công việc 


- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị máy móc, thiết bị trang bị và phương tiện vận chuyển, kiểm tra hiện trường phân cực thuần túy của các điện cực không phân cực, bốc xếp máy móc thiết bị, trang bị khi đi và bốc dỡ máy móc, thiết bị, trang bị khi trở về;


- Vận chuyển máy móc, thiết bị lên tuyến và từ tuyến về nhà khi kết thúc ngày làm việc;


- Xác định điểm quan sát, kiểm tra và chuẩn bị cho máy hoạt động, rải dây đóng cọc, thành lập tuyến phát, nối các điện cực tuyến thu, thành lập bãi cực C →∞ hoặc B,B’ →∞, bố trí các trạm liên lạc trên tuyến, kiểm tra và tổ chức chống rò điện, tiến hành thử máy, phát dòng theo chế độ quy định, hoặc phát xung đổi chiều theo chế độ tự động hoặc bằng tay, đo các giá trị và ghi vào sổ đo, tiến hành đo lặp khi cần thiết, thành lập tài liệu cần thiết, cuộn dây tuyến phát, tuyến thu, đường liên lạc, các cực và trang thiết bị, di chuyển giữa các điểm quan sát;


- Kiểm tra sổ đo đạc, tính toán các giá trị về đồ thị 
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, các biểu đồ và đưa lên bản đồ thi công, chỉnh lý sơ bộ các tài liệu thực địa làm cơ sở cho lập kế hoạch thi công;


- Viết BCKQ, đánh máy tài liệu, nghiệm thu thực địa.


1.1.5.2. Phân loại khó khăn 


Mức độ khó khăn được quy định ở bảng 1, 3 và 4, không thực hiện địa hình khó khăn loại IV.


1.1.5.3. Định biên


Bảng 18


		Công việc 

		KSC6

		KS5

		CN4(N2)

		Nhóm



		Đo điện PCKT bằng dòng 1 chiều

		1

		2

		8

		11





1.1.5.4. Định mức


a) Đo sâu phân cực kích thích: công nhóm/100 điểm 


Bảng 19


		TT

		Chiều dài AB max (m)

		Khoảng cách điểm (m)

		Các cấp địa hình



		

		

		

		Loại I - II

		Loại III



		1

		200

		25

		56,22

		62,68



		

		

		50 

		58,42

		64,82



		

		

		100

		61,06

		67,44



		2

		300

		25

		61,72

		68,09



		

		

		50 

		63,09

		69,76



		

		

		100

		66,03

		72,80



		3

		440 - 450

		25

		67,60

		75,11



		

		

		50 

		68,91

		76,63



		

		

		100

		71,34

		79,53



		

		

		200

		76,32

		85,52



		

		

		500

		90,71

		103,62



		4

		650 - 680

		25

		72,61

		81,35



		

		

		50 

		74,13

		83,02



		

		

		100

		76,53

		88,17



		

		

		200

		81,12

		91,88



		

		

		500

		95,60

		111,78



		5

		1 000

		25

		96,24

		107,95



		

		

		50 

		98,24

		110,05



		

		

		100

		101,04

		113,57



		

		

		200

		106,34

		119,80



		

		

		500

		123,44

		140,55



		6

		1 500

		100

		134,56

		153,47



		

		

		200

		140,55

		161,32



		

		

		500

		160,41

		184,36



		

		

		1 000

		179,70

		208,76



		7

		2 000

		200

		169,00

		190,55



		

		

		500

		189,28

		213,47



		

		

		1 000

		221,81

		255,78





b) Đo gradien trung gian phân cực kích thích: công nhóm/100 điểm 


Bảng 20


		TT

		Chiều dài AB (m)

		Khoảng cách điểm (m)

		Các cấp địa hình



		

		

		

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV



		1

		300

		5

		2,33

		2,65

		3,14

		3,72



		

		

		10

		2,84

		3,24

		3,84

		4,55



		

		

		20

		3,92

		4,48

		5,30

		6,28



		

		

		25

		4,48

		5,10

		6,05

		7,15



		2

		400

		5

		2,42

		2,76

		3,25

		3,86



		

		

		10

		3,02

		3,44

		4,08

		4,84



		

		

		20

		4,20

		4,79

		5,68

		6,71



		

		

		25

		4,80

		5,47

		6,48

		7,67



		

		

		40

		5,84

		6,66

		7,91

		9,34



		3

		500

		5

		2,56

		2,90

		3,44

		4,08



		

		

		10

		3,26

		3,72

		4,42

		5,22



		

		

		20

		4,60

		5,24

		6,22

		7,36



		

		

		25

		5,27

		6,00

		7,12

		8,42



		

		

		40

		6,44

		7,33

		8,69

		10,28



		

		

		50

		6,92

		7,96

		9,43

		11,17



		4

		600

		5

		2,87

		3,26

		3,88

		4,58



		

		

		10

		3,76

		4,27

		5,08

		6,00



		

		

		20

		5,51

		6,30

		7,48

		8,82



		

		

		25

		6,14

		7,26

		8,60

		10,18



		

		

		40

		6,94

		7,91

		9,40

		11,09



		

		

		50

		7,55

		8,63

		10,21

		12,08





c) Đo mặt cắt phân cực kích thích sơ đồ AMNB – đối xứng đơn giản: công nhóm/100 điểm


Bảng 21


		TT

		Chiều dài AB (m)

		Khoảng cách tuyến (m)

		Khoảng cách điểm (m)

		Cấp khó khăn địa hình



		

		

		

		

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV



		1

		50

		50

		5

		2,50

		2,85

		3,38

		4,01



		

		

		

		10

		2,72

		3,10

		3,69

		4,37



		

		

		100

		5

		2,57

		2,93

		3,49

		4,14



		

		

		

		10

		2,80

		3,19

		3,80

		4,50



		

		

		

		20

		3,19

		3,63

		4,32

		5,13



		2

		70

		50

		5

		2,62

		2,99

		3,56

		4,21



		

		

		

		10

		2,86

		3,27

		3,88

		4,60



		

		

		100

		5

		2,71

		3,09

		3,67

		4,33



		

		

		

		10

		2,95

		3,36

		4,00

		4,73



		

		

		

		20

		3,35

		3,82

		4,55

		5,39



		3

		100

		50

		5

		2,78

		3,16

		3,76

		4,45



		

		

		

		10

		3,03

		3,44

		4,10

		4,86



		

		

		100

		5

		2,86

		3,25

		3,87

		4,58



		

		

		

		10

		3,11

		3,55

		4,22

		4,92



		

		

		

		20

		3,54

		4,03

		4,80

		5,68



		

		

		250

		5

		2,98

		3,39

		4,03

		4,77



		

		

		

		10

		3,25

		3,70

		4,39

		5,21



		

		

		

		20

		3,69

		4,20

		4,99

		5,92



		

		

		

		25

		3,96

		4,50

		5,37

		6,36



		

		

		

		40

		4,63

		5,28

		6,26

		7,42



		

		

		

		50

		4,92

		5,60

		6,65

		7,91



		4

		150

		50

		5

		2,94

		3,35

		3,98

		4,72



		

		

		

		10

		3,21

		3,64

		4,33

		5,14



		

		

		100

		5

		3,03

		3,45

		4,10

		4,86



		

		

		

		10

		3,30

		3,75

		4,47

		5,30



		

		

		

		20

		3,75

		4,26

		5,07

		6,00



		

		

		250

		5

		3,16

		3,59

		4,26

		5,06



		

		

		

		10

		3,44

		3,91

		4,65

		5,51



		

		

		

		20

		3,91

		4,44

		5,28

		6,26



		

		

		

		25

		4,20

		4,77

		5,67

		6,71



		

		

		

		40

		4,92

		5,58

		6,62

		7,87



		

		

		

		50

		5,21

		5,92

		7,04

		8,34



		5

		200

		50

		5

		3,12

		3,55

		4,23

		5,01



		

		

		

		10

		3,40

		3,87

		4,61

		5,46



		

		

		100

		5

		3,21

		3,66

		4,36

		5,15



		

		

		

		10

		3,50

		3,99

		4,75

		5,63



		

		

		

		20

		3,98

		4,53

		5,40

		6,39



		

		

		250

		5

		3,34

		3,81

		4,55

		5,37



		

		

		

		10

		3,64

		4,15

		4,95

		5,86



		

		

		

		20

		4,14

		4,72

		5,63

		6,65



		

		

		

		25

		4,44

		5,07

		6,03

		7,13



		

		

		

		40

		5,20

		5,94

		7,09

		8,34



		

		

		

		50

		5,53

		6,29

		7,50

		8,85





Ghi chú:


1. Khi đo mặt cắt PCKT bằng thiết bị 3 cực 1 cánh – AMN (B →∞); lưỡng cực 1 cánh - A’AMN, thì mức thời gian được tính bằng các mức tương ứng trong bảng 21 nhân với hệ số 1,10.


2. Khi đo mặt cắt PCKT bằng phương pháp mặt cắt liên hợp – AMN (C →∞) MNB, lưỡng cực 1 cánh trên 2 khoảng cách rải dây –A’’A’AMN, 3 cực 1 cánh trên hai khoảng cách rải dây – AA’MN (B’B →∞), thì mức thời gian bằng các mức tương ứng trong bảng 21 nhân với hệ số 1,43.


3. Khi đo trong các điều kiện đo thế và tiếp đất khác nhau, mức thời gian ở bảng 19, 20, 21 được nhân với hệ số điều chỉnh sau:


Bảng 22


		Điều kiện đo thế

		Điều kiện tiếp đất



		

		Bình thường

		Khó khăn

		Rất khó khăn



		Bình thường

		1,00

		1,05

		1,20



		Khó khăn

		1,15

		1,20

		1,35





1.1.6. Đo điện phân cực kích thích bằng dòng xoay chiều cho trạm thu phát V5 và T3


1.1.6.1. Nội dung công việc 


Nội dung công việc tương tự như phương pháp đo điện phân cực kích thích bằng dòng một chiều.


1.1.6.2. Phân loại khó khăn: mức độ khó khăn được quy định ở bảng 1


1.1.6.3. Định biên


Tương tự đo phân cực kích thích bằng dòng một chiều


1.1.6.4. Định mức: công nhóm/100 điểm 


a) Đo sâu phân cực kích thích bằng dòng xoay chiều: bằng định mức đo sâu phân cực kích thích dòng 1 chiều nhân hệ số 1,30.


b) Đo gradien trung gian phân cực kích thích bằng dòng xoay chiều: bằng định mức đo sâu phân cực kích thích dòng 1 chiều nhân hệ số 1,30.


c) Đo mặt cắt phân cực kích thích sơ đồ AMNB – đối xứng đơn giản bằng dòng xoay chiều: bằng định mức đo sâu phân cực kích thích dòng 1 chiều nhân hệ số 1,30.


Ghi chú: Điều kiện tiếp đất và đo thế khó khăn được áp dụng hệ số điều chỉnh định mức thời gian như dòng điện một chiều.


1.2. Trong phòng


1.2.1. Nội dung công việc 


- Lập lịch tiến hành công tác văn phòng


- Nhận các tài liệu và sổ sách thực địa


- Hệ thống hóa các tài liệu, chỉnh lý lần cuối các tài liệu địa chất, địa vật lý.


- Tổng hợp và phân tích địa chất, các tài liệu địa vật lý.


- Thành lập và chính xác hóa các bản đồ sơ đồ, đồ thị, các mặt cắt địa chất – địa vật lý, bản đồ đẳng trị địa vật lý.


- Tiến hành giải thích trên quan điểm địa chất các tài liệu địa chất và địa vật lý thu được trong vùng công tác.


- Lập BCKQ bước công tác địa vật lý và các phụ lục kèm theo báo cáo theo quy định, đánh máy tài liệu, bảo vệ kết quả trước hội đồng nghiệm thu.


+ Các công việc chưa có trong định mức


- Can in, nộp lưu trữ


- Tổng kết chung trong đề án địa chất.


- Chỉnh lý văn phòng các tài liệu trắc địa phục vụ cho công tác địa vật lý.


1.2.2. Định biên


Bảng 23


		Công việc 

		KSC6

		KS5

		Nhóm



		Các phương pháp đo điện

		1

		3

		4





1.2.3. Định mức: công nhóm/100 điểm 


Bảng 24


		TT

		Công việc 

		Mức



		1

		Đo điện trường tự nhiên

		1,11



		2

		Đo sâu điện, với

		



		2.1

		AB max = 80 – 150 m 

		13,31



		2.2

		AB max = 200 – 300 m 

		16,64



		2.3

		AB max = 440 – 450 m 

		20,46



		2.4

		AB max = 650 – 680 m 

		25,58



		2.5

		AB max = 1 000m

		33,25



		2.6

		AB max = 1 500 m

		43,90



		2.7

		AB max = 2 000 m

		57,94



		3

		Đo mặt cắt điện các loại

		



		3.1

		Khi đo sử dụng các kiểu thiết bị để đo 1 lần rk tại 1 điểm (đối xứng đơn giản, 3 cực một cánh, lưỡng cực một cánh …)

		1,66



		3.2

		Khi đo sử dụng các kiểu thiết bị để đo 2 lần rk tại 1 điểm (đo liên hợp, đối xứng phức tạp, 3 cực hai cánh …)

		2,22



		4

		Đo phân cực kích thích dòng một chiều và dòng xoay chiều

		



		4.1

		Đo sâu PCKT, với

		



		

		AB max = 200 – 300 m 

		47,54



		

		AB max = 450 – 680 m 

		55,47



		

		AB max = 1 000 m 

		66,56



		

		AB max = 1 500 – 2 000 m

		83,20



		4.2

		Đo mặt cắt PCKT

		



		

		Đo đối xứng đơn giản, 3 cực một cách, lưỡng cực một cách, gradien trung gian

		4,16



		

		Đo liên hợp 3 cực hai cánh, lưỡng cực hai cánh … 

		6,66





MỤC 2. ĐO TỪ TÍNH MẶT ĐẤT

2.1. Ngoài trời


2.1.1. Nội dung công việc 


- Nhận nhiệm vụ chuẩn bị máy móc, dụng cụ, trang thiết bị, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong tổ, kiểm tra và đưa máy vào trạng thái làm việc; kiểm tra nguồn nuôi, thử máy, chọn khoảng đo hợp lý, định hướng khối nhạy từ; bảo quản và cất giữ máy móc khi hết ca làm việc.


- Vận chuyển máy móc thiết bị lên tuyến và từ tuyến về điểm kiểm tra cuối ngày và đi về nơi ở;


- Ghi giá trị và thời gian đo tại điểm kiểm tra đầu và cuối ca làm việc, xác định điểm quan sát, đặt máy, định hướng máy, cân bằng bọt thủy (đối với máy từ cơ quang) mở máy, đọc và ghi giá trị điểm đo và thời gian vào sổ thực địa, khóa máy, tiến hành đo câu các khâu đo với điểm kiểm tra hoặc điểm chuẩn, tiến hành đo lặp khi cần thiết tại điểm khảo sát. Di chuyển giữa các điểm quan sát. Tiến hành đo biến thiên từ tại các vùng không có đài ghi biến thiên quốc gia (khi đo bằng máy từ proton);


- Kiểm tra số liệu đo đạc, tính toán giá trị, đưa số liệu lên bản đồ, đồ thị, biểu đồ. Xử lý sơ bộ số liệu. Phân tích sơ đồ tài liệu để bố trí kế hoạch thi công;


- Viết BCKQ, đánh máy tài liệu, nghiệm thu công tác thực địa.


+ Những công việc chưa có trong định mức


- Công việc phát tuyến đóng cọc;


- Thành lập mạng lưới điểm kiểm tra và điểm chuẩn.


2.1.2. Phân loại khó khăn


Mức độ khó khăn được quy định ở bảng 1


2.1.3. Định biên


Bảng 25


		TT

		Công việc

		KSC6

		KS5

		CN4(N2)

		Nhóm



		1

		Đo từ tính mặt đất – có tuyến sẵn

		1

		1

		2

		4





2.1.4. Định mức: công nhóm/100 điểm 


a) Đo từ tính mặt đất bằng máy cơ quang (M-27, M-27M)


Bảng 26


		TT

		Khoảng cách tuyến (m)

		Khoảng cách điểm (m)

		Cấp khó khăn của địa hình



		

		

		

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV



		1

		50


(1 : 5 000)

		2

		0,74

		0,85

		1,04

		1,40



		

		

		5

		0,83

		0,95

		1,20

		1,62



		

		

		10

		0,96

		1,12

		1,43

		1,93



		2

		100


(1 : 10 000)

		2

		0,77

		0,88

		1,08

		1,44



		

		

		5

		0,85

		0,97

		1,24

		1,67



		

		

		10

		1,00

		1,14

		1,48

		1,97



		

		

		20

		1,27

		1,49

		1,92

		2,58



		

		

		25

		1,42

		1,67

		2,17

		2,94



		

		

		40

		1,82

		2,18

		2,81

		3,73



		3

		250


(1 : 25 000)

		5

		0,90

		1,03

		1,31

		1,74



		

		

		10

		1,04

		1,21

		1,60

		2,14



		

		

		20

		1,34

		1,57

		2,03

		2,69



		

		

		25

		1,49

		1,75

		2,30

		3,07



		

		

		40

		1,92

		2,29

		3,01

		4,02



		

		

		50

		2,23

		2,65

		3,41

		4,39



		4

		500 


(1 : 50 000)

		5

		0,95

		1,09

		1,38

		1,78



		

		

		10

		1,10

		1,27

		1,64

		2,11



		

		

		20

		1,42

		1,66

		2,14

		2,77



		

		

		25

		1,57

		1,85

		2,39

		3,08



		

		

		40

		2,03

		2,42

		3,12

		4,03



		

		

		50

		2,35

		2,80

		3,61

		4,66



		

		

		100

		4,25

		5,68

		7,22

		9,47



		

		

		200

		7,12

		8,50

		10,92

		14,24





b) Đo từ tính mặt đất bằng máy từ proton


Bảng 27


		TT

		Khoảng cách tuyến (m)

		Khoảng cách điểm (m)

		Cấp khó khăn của địa hình



		

		

		

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV



		1

		20


(1/2.000)

		2

		0,52

		0,59

		0,70

		0,84



		

		

		5

		0,61

		0,70

		0,84

		1,01



		2

		50


(1 : 5 000)

		2

		0,53

		0,60

		0,72

		0,85



		

		

		5

		0,62

		0,72

		0,83

		1,03



		

		

		10

		0,79

		0,91

		1,12

		1,34



		3

		100


(1 : 10 000)

		2

		0,54

		0,61

		0,74

		0,90



		

		

		5

		0,65

		0,73

		0,89

		1,08



		

		

		10

		0,82

		0,94

		1,15

		1,43



		

		

		20

		1,19

		1,33

		1,66

		2,08



		4

		250


(1 : 25 000)

		5

		0,68

		0,78

		0,94

		1,16



		

		

		10

		0,90

		1,02

		1,27

		1,60



		

		

		20

		1,25

		1,40

		1,74

		2,17



		

		

		25

		1,43

		1,62

		2,00

		2,51



		

		

		40

		1,97

		2,26

		2,81

		3,46



		

		

		50

		2,29

		2,64

		3,31

		4,13



		5

		500 


(1 : 50 000)

		10

		0,95

		1,09

		1,37

		1,70



		

		

		20

		1,32

		1,49

		1,86

		2,33



		

		

		25

		1,50

		1,70

		2,14

		2,68



		

		

		40

		2,09

		2,38

		2,98

		3,72



		

		

		50

		2,47

		2,82

		3,53

		4,42



		

		

		100

		3,90

		4,58

		5,72

		7,16





2.2. Trong phòng


2.2.1. Nội dung công việc 


- Nhận các tài liệu và sổ sách thực địa, hoàn chỉnh tài liệu, sổ sách.


- Tính toán giá trị ΔZ, ΔT, đưa giá trị lên bản đồ thi công, xử lý các tài liệu biến thiên từ.


- Hệ thống hóa các tài liệu, chỉnh lý lần cuối các tài liệu địa chất – địa vật lý.


- Tổng hợp và phân tích địa chất, các tài liệu địa lý vật lý.


- Thành lập các mặt cắt địa chất – địa vật lý, bản đồ đẳng trị.


- Tiến hành giải thích trên quan điểm địa chất các tài liệu địa vật lý thu được trong vùng công tác.


- Viết BCKQ và các phụ lục kèm theo, đánh máy tài liệu, bảo vệ trước hội đồng nghiệm thu.


2.2.2. Định biên


Bảng 28


		Công việc 

		KSC6

		KS5

		Nhóm



		Văn phòng đo từ tính mặt đất

		1

		2

		3





2.2.3. Định mức: 0,6 công/nhóm/100 điểm 


MỤC 3. ĐO TRỌNG LỰC

3.1. Ngoài trời


3.1.1. Lập mạng lưới tựa và đo điểm thường trọng lực


3.1.1.1. Nội dung công việc 


- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị máy móc thiết bị, dụng cụ và phương tiện vận chuyển, xếp máy móc, thiết bị và dụng cụ lên phương tiện giao thông, bốc dỡ khi kết thúc ngày làm việc, giao nộp tài liệu thực địa;


- Vận chuyển máy móc thiết bị lên tuyến và điểm quan sát và về chỗ ở khi kết thúc ngày làm việc;


- Tìm vị trí điểm quan sát ngoài thực địa, chuẩn bị chỗ đặt máy, đặt máy, định hướng và lấy thăng bằng máy, đo đọc và ghi giá trị vào sổ thực địa, thu dọn máy, cố định điểm quan sát ngoài thực địa (khi cần thiết) lập tài liệu thực địa, di chuyển người cùng máy móc thiết bị sang điểm quan sát tiếp theo;


- Kiểm tra số liệu đo đạc, tính toán giá trị, đưa số liệu lên bản đồ, đồ thị, biểu đồ. Xử lý sơ bộ số liệu. Phân tích sơ đồ tài liệu để bố trí kế hoạch thi công;


- Viết BCKQ, đánh máy tài liệu, nghiệm thu công tác thực địa.


+ Điều kiện thực hiện 


- Lập mạng lưới tựa trọng lực được tính cho 1 máy và đo lặp 100%;


- Đo các điểm thường theo phương pháp hệ 1 lần.


+ Những công việc chưa có trong định mức


- Xác định tính ổn định của máy trọng lực;


- Xác định độ cao điểm đo trọng lực.


3.1.1.2. Phân loại khó khăn


Mức độ khó khăn được quy định ở bảng 1 và 2


3.1.1.3. Định biên


Bảng 29


		Công việc 

		KSC6

		KS5

		CN4(N2)

		CN4(B12)

		Nhóm



		Lập mạng lưới tựa và đo điểm thường trọng lực

		1

		1

		2

		1

		5





3.1.1.4. Định mức: công nhóm/100 điểm


a) Lập mạng lưới tựa


Bảng 30


		TT

		Khoảng cách giữa các điểm (km)

		Loại đường giao thông 



		

		

		Loại I-II

		Loại III

		Loại IV

		Loại V



		1

		2

		11,18

		12,51

		14,88

		17,07



		2

		3

		12,77

		14,47

		17,94

		21,07



		3

		4

		14,15

		16,43

		20,93

		25,12



		4

		5

		15,62

		18,47

		23,97

		29,07



		5

		6

		17,25

		20,79

		27,06

		33,40



		6

		7

		18,47

		22,75

		30,48

		37,82



		7

		8

		20,39

		25,12

		33,40

		41,86



		8

		9

		22,26

		27,06

		36,50

		46,17



		9

		10

		23,25

		29,07

		39,25

		50,63



		10

		11

		26,16

		31,40

		42,42

		55,07



		11

		12

		27,30

		33,75

		45,51

		59,24



		12

		13

		27,78

		34,50

		46,17

		60,38



		13

		14

		28,54

		36,94

		49,83

		65,41



		14

		15

		32,36

		38,76

		52,33

		68,25



		15

		20

		38,76

		49,06

		66,80

		87,20



		16

		25

		46,17

		59,24

		80,50

		104,65



		17

		30

		52,33

		68,10

		92,33

		120,75



		18

		35

		60,38

		77,90

		104,65

		136,51



		19

		40

		67,08

		88,44

		116,28

		149,50



		20

		50

		83,27

		109,01

		142,70

		184,68





Ghi chú: Trường hợp sử dụng 2 máy trở lên và đo nhiều lần tại một điểm, định mức thời gian trong bảng 27 được nhân với hệ số hiệu chỉnh sau:


Bảng 31


		TT

		Yêu cầu 

		Hệ số



		1

		Sử dụng 2 máy đo 3 – 4 lần tại một điểm 

		1,3



		2

		Sử dụng 3 máy đo 5 – 6 lần tại một điểm 

		1,5





b) Đo điểm thường trọng lực


Bảng 32


		TT

		Khoảng cách tuyến (m)

		Khoảng cách điểm (m)

		Cấp khó khăn của địa hình



		

		

		

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV



		1

		100

		25

		4,01

		4,46

		5,11

		5,98



		

		

		50

		4,29

		4,77

		5,56

		6,50



		

		

		100

		4,71

		5,23

		6,14

		7,18



		2

		250

		50

		4,29

		4,77

		5,56

		6,50



		

		

		100

		4,71

		5,24

		6,14

		7,18



		

		

		250

		6,00

		6,65

		8,05

		9,43



		3

		500

		100

		4,74

		5,24

		6,14

		7,18



		

		

		250

		6,00

		6,67

		8,07

		9,43



		

		

		500

		8,11

		8,97

		11,05

		12,87



		4

		1 000

		250

		6,01

		6,68

		8,09

		9,46



		

		

		500

		8,11

		9,02

		11,09

		12,92



		

		

		1 000

		13,89

		15,31

		18,04

		21,50



		5

		2 000

		500

		8,11

		9,00

		11,09

		12,92



		

		

		1 000

		13,89

		15,39

		18,15

		21,50



		

		

		2 000

		21,80

		24,15

		28,54

		34,13



		6

		3000

		1 000

		13,95

		15,47

		18,25

		21,65



		

		

		2 000

		21,80

		24,15

		28,54

		34,50



		

		

		3000

		32,37

		35,68

		41,86

		50,64



		7

		4000

		2 000

		21,80

		24,15

		28,54

		34,13



		

		

		3 000

		32,37

		35,68

		41,86

		50,64



		8

		5000

		2 000

		21,95

		24,34

		29,07

		34,88



		

		

		3 000

		32,37

		35,68

		41,86

		50,64





3.1.2. Chuẩn máy trọng lực trên đường chuẩn.


3.1.2.1. Nội dung công việc 


- Xác định độ thăng bằng các bọt thủy;


- Theo dõi trạng thái tĩnh của máy;


- Theo dõi trạng thái động của máy;


- Đo máy trên đường chuẩn máy Quốc gia (Vĩnh Yên – Tam Đảo);


(Yêu cầu số lần đo N > 50 và phân bố đều trên toàn bộ thang đo của mỗi máy)


- Tính toán xác định giá trị C. Đánh giá chất lượng εc, δc;


- Lập đồ thị nghiên cứu trạng thái làm việc của máy;


- Đo đồng bộ các máy được chuẩn trên 2 điểm trọng lực hạng cao Quốc gia.


3.1.2.2. Định Biên


Bảng 33


		Công việc 

		KSC6

		KS5

		CN4(B12)

		Nhóm



		Chuẩn máy trọng lực

		1

		2

		1

		4





3.1.2.3. Định mức: 5,75 công – nhóm/1 lần – máy


3.2. Trong phòng


3.2.1. Đo điểm thường trọng lực


3.2.1.1. Nội dung công việc 


- Kiểm tra số đọc trong sổ đo đạc thực địa;


- Tính giá trị trung bình số đọc và quy số đọc ra miligal, tính hiệu chỉnh dịch chuyển điểm không theo quy luật tuyến tính dựa vào các giá trị đo tựa, đo lặp;


- Tính giá trị Δg quan sát, cân bằng mạng lưới tựa các điểm trọng lực;


- Tính các loại hiệu chỉnh trọng lực và giá trị dị thường trọng lực Bughê;


- Thành lập bộ bản đồ dị thường trọng lực Bughê gốc và viết BCKQ, nghiệm thu thực địa.


3.2.1.2. Định biên


Bảng 34


		Công việc 

		KSC6

		KS5

		Nhóm



		Đo điểm thường trọng lực

		1

		2

		3





3.2.1.3. Định mức: công nhóm/ 100 điểm 


Bảng 35


		TT

		Công việc 

		Mức 



		

		Đo điểm thường trọng lực với diện tích khảo sát của đề án:

		



		1

		Dưới 3000km2

		11,09



		2

		Từ 3000 đến 4500 km2

		9,51



		3

		Từ 4501 đến 6000 km2

		8,32



		4

		Từ 6001 đến 7500km2

		7,40



		5

		Trên 7500 km2

		6,66





3.2.2. Hiệu chỉnh địa hình trong công tác trọng lực


3.2.2.1. Nội dung công việc 


- Lập Palét tính;


- Chấm điểm đo trọng lực lên bản đồ địa hình theo yêu cầu các tỷ lệ khác nhau, tương ứng 8 đới cần xác định độ cao;


- Xác định độ cao xung quanh điểm đo trọng lực từ đới 1 ÷ 6 đới 0 và ∞ (đới trung tâm 0 và đới xa vô cùng ∞);


- Nhập giá trị độ cao vào máy vi tính và tính hiệu chỉnh địa hình;


- Đánh giá chất lượng và đưa kết quả vào tính dị thường Bughê;


- Lập hồ sơ ảnh hưởng địa hình vùng đo vẽ.


3.2.2.2. Phân loại khó khăn 


Mức độ khó khăn được quy định ở bảng 1.


3.2.2.3. Định biên


Bảng 36


		Công việc 

		KSC6

		KS5

		Nhóm



		Hiệu chỉnh địa hình

		1

		2

		3





3.2.2.4. Định mức: công nhóm/100 điểm 


Bảng 37


		Công việc 

		Cấp khó khăn của địa hình



		

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV



		Hiệu chỉnh địa hình

		17,72

		20,33

		24,21

		30,21





MỤC 4. ĐO PHÓNG XẠ MẶT ĐẤT

4.1. Ngoài trời


4.1.1. Đo phóng xạ gamma


4.1.1.1. Nội dung công việc 


- Nhận nhiệm vụ, kiểm tra và chuẩn bị máy móc, kiểm tra độ nhạy của máy và điều chỉnh giới hạn (ngưỡng phân biệt ban đầu ở mức tối ưu nhằm tạo cho máy đo xạ sự ổn định và độ nhậy lớn nhất). Kiểm tra hàng ngày (sáng và chiều) giới hạn phân biệt theo quy trình hiện hành, cất giữ bảo quản máy móc sau ngày làm việc.


- Vận chuyển máy móc lên tuyến và từ tuyến về nhà sau ngày làm việc.


- Quan sát vùng công tác, tuyến khảo sát trước khi tiến hành đo, bật máy phóng xạ liên tục “nghe”, theo dõi hoạt tính phóng xạ theo dải trên các điểm lộ, lở tích, gò đống, tiến hành đo máy ở các điểm quan sát định sẵn và ghi kết quả vào sổ thực địa, đánh dấu hướng đi trên các điểm đã đo, kiểm tra sự ổn định của máy trong chuyến đo, đo kiểm tra, liên kết các tuyến về mốc định hướng cố định, lập ký hiệu quy ước trên vùng có dị thường, di chuyển giữa các điểm quan sát.


- Kiểm tra sổ ghi chép thực địa, nghiên cứu sơ đồ mạng lưới lộ trình, xem xét sổ nhật ký, chuyển số đọc ra mcr/giờ, đưa số liệu tính toán lên bản đồ, lập bản đồ dị thường thực địa, phân tích sơ bộ kết quả.


- Viết BCKQ, đánh máy tài liệu, nghiệm thu công tác thực địa.


+ Điều kiện thực hiện 


- Đo phóng xạ gama đường bộ trong các công trình hào, lò, giếng có sử dụng đèn chiếu sáng và phải chỉnh sửa lại công trình khi cần, đo không dùng màn chắn, khoảng cách di chuyển giữa các công trình dưới 1 km;


- Đo 3 – 4 lần tại 1 điểm.


+ Những công việc chưa có trong định mức


Phát tuyến, định tuyến đo (xem phần VIII công tác trắc địa).


4.1.1.2. Phân loại khó khăn 


Mức độ khó khăn được quy định ở bảng 1


4.1.1.3. Định biên


Bảng 38


		TT

		Công việc 

		KSC6

		KS5

		CN4(N2)

		Nhóm



		1

		Đo phóng xạ gamma đường bộ theo tuyến sẵn

		1

		1

		1

		3



		2

		Đo phóng xạ gamma trong công trình 

		1

		1

		2

		4





4.1.1.4. Định mức: công nhóm/100 điểm 


a) Đo phóng xạ gamma đường bộ theo tuyến sẵn


Bảng 39


		TT

		Khoảng cách tuyến (m)

		Khoảng cách điểm (m)

		Cấp khó khăn của địa hình



		

		

		

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV



		1

		50

		2

		0,40

		0,44

		0,49

		0,56



		

		

		5

		0,46

		0,52

		0,59

		0,68



		

		

		10

		0,57

		0,66

		0,78

		0,95



		2

		100

		5

		0,48

		0,53

		0,61

		0,70



		

		

		10

		0,59

		0,67

		0,79

		0,99



		

		

		20

		0,82

		0,99

		1,25

		1,57



		3

		250

		10

		0,63

		0,73

		0,85

		1,03



		

		

		20

		0,86

		1,02

		1,22

		1,61



		

		

		25

		0,98

		1,19

		1,46

		1,89



		4

		500

		10

		0,66

		0,76

		0,91

		1,16



		

		

		20

		0,90

		1,07

		1,35

		1,76



		

		

		25

		1,04

		1,28

		1,55

		2,01



		

		

		50

		1,45

		1,84

		2,39

		3,15





b) Đo phóng xạ gamma trong công trình 


Bảng 40


		Công việc

		Phân loại địa hình



		

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV



		Đo phóng xạ gamma trong công trình 

		0,24

		0,27

		0,31

		0,37





Ghi chú:


1. Khi đo phóng xạ gamma đường bộ khác với điều kiện ghi ở mục 4.1.1.1 được áp dụng hệ số theo bảng sau:


Bảng 41


		TT

		Nội dung 

		Hệ số



		1

		Khoảng cách các công trình cần đo trên 1 km

		1,10



		2

		Số lần đo tại một điểm < 3 

		0,95



		3

		Số lần đo tại một điểm từ 5 – 6

		1,05



		4

		Số lần đo > 6

		1,25





2. Khi đo phóng xạ định lượng theo phương pháp gamma – beta hoặc gamma riêng biệt cần phải dùng màn chắn. Khi đo có màn chắn phải đo ít nhất 2 lần: 1 lần với màn chắn và 1 lần không màn chắn trên mỗi điểm khảo sát. Mức thời gian đo phóng xạ có màn chắn bằng mức đo phóng xạ gamma ở bảng 39, 40 nhân với hệ số trong bảng sau:


Bảng 42


		TT

		Loại màn chắn

		Hệ số



		1

		Màn chắn nhẹ (nhôm mỏng) gắn ngay trên ống thu

		2



		2

		Màn chắn nặng (chì, sắt)

		2,85





4.1.2. Đo phổ gamma bằng máy GAD-6


4.1.2.1. Nội dung công việc 


- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị và kiểm tra máy móc thiết bị, bàn giao máy móc, tài liệu thực địa khi kết thúc đợt thực địa, đo kiểm tra máy đầu và cuối ngày làm việc;


- Tiến hành khảo sát vùng làm việc, chính xác hóa các diện tích đo vẽ;


- Đo theo hành trình, đo kiểm tra theo quy phạm kỹ thuật;


- Ghi chép kết quả đo ở thực địa, khoanh vùng dị thường, kiểm tra sự ổn định của máy, chuẩn xác hóa lại bản đồ hoặc sơ đồ các diện tích có triển vọng, di chuyển sang tuyến đo khác;


- Kiểm tra sổ ghi chép thực địa, nghiên cứu sơ đồ mạng lưới lộ trình, xem xét sổ nhật ký, đưa số liệu tính toán lên bản đồ, lập bản đồ dị thường thực địa, phân tích sơ bộ kết quả; nghỉ theo quy định;


- Viết BCKQ, đánh máy tài liệu, nghiệm thu công tác thực địa.


+ Điều kiện thực hiện 


- Đo bằng máy GAD-6 có tuyến phát sẵn;


- Mức thời gian đã bao gồm 10% số điểm đo kiểm tra theo quy định.


+ Những công việc chưa có trong định mức:


Phát tuyến, định mức đo (xem phần VIII công tác trắc địa).


4.1.1.2. Phân loại khó khăn


Mức độ khó khăn được quy định ở bảng 1


4.1.2.2. Định biên


Bảng 43


		Công việc 

		KSC6

		KS5

		CN4(N2)

		Nhóm



		Đo phổ gamma máy GAD-6

		1

		1

		2

		4





4.1.2.3. Định mức: công nhóm/100 điểm 


Bảng 44


		TT

		Khoảng cách tuyến (m)

		Khoảng cách điểm (m)

		Cấp khó khăn của địa hình



		

		

		

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV



		1

		50

		2

		3,71

		4,19

		5,91

		7,46



		

		

		5

		4,06

		4,49

		6,50

		8,20



		

		

		10

		4,34

		5,00

		6,84

		8,63



		2

		100

		5

		4,34

		5,00

		7,23

		9,12



		

		

		10

		4,81

		5,41

		7,65

		9,65



		

		

		20

		5,20

		5,91

		8,13

		10,25



		3

		250

		5

		4,81

		5,41

		7,65

		9,65



		

		

		10

		5,41

		5,91

		8,66

		10,93



		

		

		20

		5,65

		6,50

		9,29

		11,72



		

		

		25

		6,19

		7,23

		10,00

		12,62



		4

		500

		5

		5,20

		5,91

		8,66

		10,93



		

		

		10

		5,65

		6,50

		9,29

		11,72



		

		

		20

		6,19

		7,23

		10,00

		12,62





4.1.3. Đo phóng xạ bằng máy EMAN -

[image: image25.wmf]A
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4.1.3.1. Nội dung công việc 


- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị và kiểm tra máy móc thiết bị, bàn giao máy móc, tài liệu thực địa khi kết thúc đợt thực địa, đo kiểm tra máy đầu giờ và cuối giờ làm việc;


- Khảo sát vùng làm việc, chính xác hóa các diện tích đo vẽ;


- Phát tuyến sơ bộ, đục lỗ sâu từ 0,6 đến 0,8 mét theo yêu cầu kỹ thuật;


- Bơm hút khí lấy mẫu từ lỗ đục;


- Đo theo lỗ đã đục, đo kiểm tra theo quy phạm kỹ thuật;


- Ghi chép kết quả đo ở thực địa, kiểm tra sự ổn định của máy, chuẩn xác hóa bản đồ hoặc sơ đồ các diện tích có triển vọng, di chuyển sang tuyến đo khác;


- Kiểm tra sổ ghi chép thực địa, nghiên cứu sơ đồ mạng lưới lộ trình, xem xét sổ nhật ký, đưa số liệu tính toán lên bản đồ, lập bản đồ dị thường thực địa, phân tích sơ bộ kết quả, chuẩn bị công việc cho ngày hôm sau;


- Viết BCKQ, đánh máy tài liệu, nghiệm thu công tác thực địa.


+ Điều kiện thực hiện 


Mức thời gian đã bao gồm 10% số điểm đo kiểm tra theo quy định.


4.1.3.2. Phân loại khó khăn 


Mức độ khó khăn được quy định ở bảng 1


4.1.3.3. Định biên


Bảng 45


		Công việc 

		KSC6

		KS5

		CN4(N2)

		Nhóm



		Đo phóng xạ bằng máy EMAN - 

[image: image26.wmf]A
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		1

		1

		2

		4





4.1.3.4. Định mức: công nhóm/100 điểm 


Bảng 46


		TT

		Khoảng cách tuyến (m)

		Khoảng cách điểm (m)

		Cấp khó khăn của địa hình



		

		

		

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV



		1

		50

		2

		9,63

		10,84

		12,38

		14,86



		

		

		5

		10,00

		11,30

		13,00

		15,60



		

		

		10

		10,40

		11,81

		13,69

		16,43



		2

		100

		5

		10,84

		12,38

		14,45

		17,34



		

		

		10

		11,30

		13,00

		15,30

		18,35



		

		

		20

		11,81

		13,69

		16,25

		19,50



		3

		250

		5

		12,38

		14,45

		17,34

		20,80



		

		

		10

		13,00

		15,30

		18,58

		22,29



		

		

		20

		13,69

		16,25

		20,00

		24,00



		

		

		25

		14,45

		17,34

		21,66

		26,00





4.1.4. Đo Radon và tổng hoạt độ α bằng máy RDA – 200


4.1.4.1. Nội dung công việc 


a) Đo Radon và tổng hoạt độ α bằng máy RDA-200


- Như mục 4.1.3.


b) Xác định nồng độ Radon và tổng hoạt độ α mẫu khí


- Lắp đặt thiết bị hút khí;


- Đưa khí Radon từ bình nhốt vào cốc đo;


- Vận hành máy, ghi giá trị đo vào sổ.


+ Điều kiện thực hiện 


Mức thời gian đo Radon và tổng hoạt độ α bằng máy RDA-200 đã bao gồm 10% số điểm đo kiểm tra theo quy định.


4.1.4.2. Phân loại khó khăn


Mức độ khó khăn được quy định ở bảng 1.


(Cho đo Radon và tổng hoạt độ α bằng máy RDA-200)


4.1.4.3. Định biên


Bảng 47


		Công việc 

		KSC6

		KS5

		CN4(N2)

		Nhóm



		Đo Radon và tổng hoạt độ α bằng máy RDA-200

		1

		1

		2

		4





4.1.4.4. Định mức


a) Đo Radon và tổng hoạt độ α bằng máy RDA-200: công nhóm /100 điểm 


Bảng 48


		TT

		Khoảng cách tuyến (m)

		Khoảng cách điểm (m)

		Phân loại địa hình



		

		

		

		Loại I – II

		Loại III – IV



		1

		500

		50 – 25

		30,62

		34,53



		2

		250

		25 – 10

		30,62

		34,53



		3

		100

		10 – 5

		27,57

		27,57



		4

		50

		5 – 2

		25,01

		30,62



		5

		20

		5 – 2

		25,01

		27,57



		6

		10

		5 – 2

		25,01

		27,57



		7

		5

		1

		22,94

		25,01





b) Xác định nồng độ Radon và tổng hoạt độ α: công nhóm/100 mẫu


Bảng 49


		TT

		Chỉ tiêu

		Mức 



		1

		Nồng độ Rn (Bq/m3)

		15,25



		2

		Tổng hoạt độ α (Bq/m3)

		15,25





4.1.5. Đo hơi thủy ngân bằng máy XG-5


4.1.5.1. Nội dung công việc 


- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị và kiểm tra máy móc thiết bị, bàn giao máy móc, tài liệu thực địa khi kết thúc đợt thực địa, đo kiểm tra máy đầu giờ và cuối giờ làm việc;


- Khảo sát vùng làm việc, chính xác hóa các diện tích đo vẽ;


- Phát tuyến sơ bộ, đục lỗ sâu từ 0,7 đến 1 mét theo yêu cầu kỹ thuật;


- Bơm hút khí lấy mẫu từ lỗ đục;


- Đo theo lỗ đục, đo kiểm tra theo quy phạm kỹ thuật;


- Ghi chép kết quả đo thực địa, kiểm tra sự ổn định của máy, chuẩn xác bản đồ hoặc sơ đồ các diện tích có triển vọng, di chuyển sang tuyến đo khác;


- Tiến hành phân tích trong ngày toàn bộ ống mẫu lấy trên tuyến (đo hệ số độ hấp quang A), quy trị số độ hấp quang A về giá trị nồng độ hơi thủy ngân của mẫu;


- Kiểm tra sổ ghi chép thực địa, nghiên cứu hồ sơ mạng lưới lộ trình, xem xét sổ nhật ký, đưa số liệu tính toán lên bản đồ;


- Lập đồ thị thể hiện sự thay đổi nồng độ hơi thủy ngân trên tuyến;


- Thành lập sơ đồ đẳng trị nồng độ hơi thủy ngân theo tỷ lệ khảo sát (hoặc lớn hơn), theo dõi độ biến biên của nồng độ hơi thủy ngân, lập bản đồ dị thường thực địa, phân tích sơ bộ kết quả;


- Viết BCKQ, đánh máy tài liệu, nghiệm thu công tác thực địa.


+ Điều kiện thực hiện 


Mức thời gian đã bao gồm 10% số điểm đo kiểm tra theo quy định.


4.1.5.2. Phân loại khó khăn


Mức độ khó khăn được quy định ở bảng 1.


4.1.5.3. Định biên


Bảng 50


		Công việc 

		KSC6

		KS5

		CN4(N2)

		Nhóm



		Đo hơi Thủy ngân bằng máy XG-5

		1

		1

		2

		4





4.1.5.4. Định mức: công - nhóm/ 100 điểm 


Bảng 51


		TT

		Khoảng cách tuyến (m)

		Khoảng cách điểm (m)

		Phân loại địa hình



		

		

		

		Loại I – II

		Loại III – IV



		1

		500

		50 – 25

		13,13

		14,51



		2

		250

		25 – 10

		11,99

		13,13



		3

		100

		10 – 5

		11,03

		12,53



		4

		10 - 50

		5 – 2

		10,21

		11,49



		5

		5

		1

		9,51

		10,60





4.1.6. Đo gamma lỗ choòng bằng máy 

[image: image27.wmf]P
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4.1.6.1. Nội dung công việc 


- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị và kiểm tra máy móc thiết bị, bàn giao máy móc, tài liệu thực địa khi kết thúc đợt thực địa, đo kiểm tra máy đầu giờ và cuối giờ làm việc;


- Khảo sát vùng làm việc, chính xác hóa các diện tích đo vẽ;


- Phát tuyến sơ bộ, đục lỗ sâu từ 0,5 đến 1 mét theo yêu cầu kỹ thuật;


- Đo theo lỗ đã đục, đo kiểm tra theo quy phạm kỹ thuật;


- Ghi chép kết quả đo thực địa, kiểm tra sự ổn định của máy, chuẩn xác bản đồ hoặc sơ đồ các diện tích có triển vọng, di chuyển sang tuyến đo khác;


- Tiến hành đo theo hành trình, đo kiểm tra theo quy trình quy phạm kỹ thuật;


- Ghi chép kết quả đo ở thực địa, khoanh vùng dị thường, kiểm tra sự ổn định của máy, chuẩn xác lại bản đồ hoặc sơ đồ các diện tích có triển vọng, di chuyển sang tuyến đo khác;


- Kiểm tra sổ ghi chép thực địa, nghiên cứu sơ đồ mạng lưới lộ trình, xem xét sổ nhật ký, đưa số liệu tính toán lên bản đồ, lập bản đồ dị thường thực địa, phân tích sơ bộ kết quả, chuẩn bị công việc cho ngày hôm sau:


- Viết BCKQ, đánh máy tài liệu, nghiệm thu công tác thực địa.


+ Điều kiện thực hiện 


Mức thời gian đã bao gồm 10% số điểm đo kiểm tra theo quy định.


4.1.6.2. Phân loại khó khăn 


Mức độ khó khăn được quy định ở bảng 1.


4.1.6.3. Định biên


Bảng 52


		Công việc 

		KSC6

		KS5

		CN4(N2)

		Nhóm



		Đo gamma lỗ choòng bằng máy 

[image: image28.wmf]P
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		1

		1

		1

		3





4.1.6.4. Định mức: công nhóm/100 điểm 


Bảng 53


		TT

		Khoảng cách tuyến (m)

		Khoảng cách điểm (m)

		Cấp khó khăn của địa hình



		

		

		

		Loại I - II

		Loại III - IV



		1

		50

		2

		6,39

		8,39



		

		

		5

		6,71

		7,89



		

		

		10

		7,06

		8,39



		2

		100

		5

		7,06

		8,39



		

		

		10

		7,45

		8,94



		

		

		20

		7,89

		9,59



		3

		250

		5

		7,06

		8,94



		

		

		10

		7,45

		9,59



		

		

		20

		7,89

		10,32



		

		

		25

		8,39

		11,19





4.2. Trong phòng


4.2.1. Nội dung công việc 


- Hoàn chỉnh và hệ thống lại toàn bộ sổ đo, nhật ký, tài liệu thực địa;


- Xử lý số liệu và tính toán số liệu;


- Xác định giá trị phông;

- Xác định giá trị dị thường;


- Biểu diễn kết quả;


- Giải thích tài liệu đo hơi thủy ngân;


- Thống kê và phân loại dị thường, vẽ sơ đồ, đồ thị, sơ đồ (bản đồ) đẳng trị và lập mặt cắt địa chất – địa vật lý vùng công tác;


- Phân tích và giải đoán địa chất;


- Bản đồ (sơ đồ) phân vùng ô nhiễm phóng xạ môi trường;


- Các biểu bảng tính toán, thống kê các đặc trưng phóng xạ cho đất đá, không khí, nước;


- Viết BCKQ và lập các phụ lục kèm theo, bảo vệ trước hội đồng nghiệm thu.


4.2.2. Định biên


Bảng 54


		TT

		Công việc 

		KSC6

		KS5

		nhóm



		1

		Đo phóng xạ gamma đường bộ và công trình 

		1

		1

		2



		2

		Đo phổ gamma

		1

		1

		2



		3

		Đo phóng xạ bằng máy EMAN - 
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		1

		1

		2



		4

		Đo Radon và tổng hoạt độ α

		1

		2

		3



		5

		Đo hơi thủy ngân

		1

		2

		3



		6

		Đo gamma lỗ choòng

		1

		1

		2





4.2.3. Định mức: công nhóm/100 điểm 


Bảng 55


		TT

		Công việc

		Mức



		1

		Đo phóng xạ gamma đường bộ

		0,45



		2

		Đo phóng xạ gamma công trình 

		0,76



		3

		Đo phổ gamma

		3,42



		4

		Đo phóng xạ bằng máy EMAN - 

[image: image30.wmf]A
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- 01 và đo hơi thủy ngân

		8,05



		5

		Đo Radon và tổng hoạt độ α

		18,78



		6

		Đo gamma lỗ choòng

		4,51





MỤC 5. ĐO VÀ PHÂN TÍCH MẪU TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

5.1. Đo tham số từ bằng máy MA-21, đo phổ gamma mẫu xạ bằng máy GAD-6, đo Rađi mẫu bột và mẫu nước bằng máy EMAN - 

[image: image31.wmf]A
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5.1.1. Nội dung công việc 


- Nhận mẫu, kiểm tra mẫu, chuẩn bị máy móc, thiết bị, bảo quản máy móc thiết bị, đo kiểm tra máy đầu giờ và cuối giờ làm việc;


- Tiến hành đo mẫu chính, mẫu kiểm tra theo quy phạm kỹ thuật. Ghi chép kết quả đo vào sổ, kiểm tra sự ổn định của máy, chuẩn xác lại các số hiệu mẫu bị mờ, đóng gói những mẫu bị vỡ bằng giấy gói mẫu, ghi lại eteket;


- Tính toán kết quả, ghi kết quả cuối cùng vào phiếu, trả kết quả.


5.1.2. Định biên


Bảng 56


		Công việc 

		KSC6

		KS5

		CN4(N2)

		Nhóm



		Đo tham số từ bằng máy MA-21

		1

		1

		1

		3



		Đo phổ gamma mẫu xạ bằng máy GAD-6

		1

		1

		

		2



		Đo Rađi mẫu bột và mẫu nước bằng máy EMAN - 

[image: image32.wmf]A


P


G


- 01

		1

		1

		

		2





5.1.3. Định mức: công nhóm/100 mẫu


Bảng 57


		TT

		Công việc 

		Các chỉ tiêu phân tích trong 1 mẫu

		Mức 



		1

		Tham số bằng máy MA – 21

		X’’, J’’

		14,44



		2

		Đo phổ gamma mẫu xạ bằng máy GAD-6

		Đo xạ tổng, U, Th,K

		10,00



		3

		Đo Rađi mẫu bột

		Hàm lượng Radi

		108,33



		4

		Đo Rađi mẫu nước

		Hàm lượng Radi

		100,00





5.2. Đo tham số điện bằng cầu đo điện vạn năng, đo tham số mật độ đất đá bằng cân kỹ thuật, phá mẫu làm giàu Radi


5.2.1. Nội dung công việc 


- Chuẩn bị kết thúc: nhận mẫu, kiểm tra mẫu, chuẩn bị máy móc, thiết bị, bảo quản máy móc thiết bị, đo kiểm tra máy đầu giờ và cuối giờ làm việc;


- Tiến hành đo mẫu chính, mẫu kiểm tra theo quy phạm kỹ thuật, ghi chép kết quả đo vào sổ, kiểm tra sự ổn định của máy, chuẩn xác lại các số hiệu mẫu bị mờ, đóng gói những mẫu bị vỡ bằng giấy gói mẫu, ghi lại eteket;


- Tính toán kết quả, ghi kết quả cuối cùng vào phiếu;


- Trả kết quả;


- Thu dọn mẫu, vệ sinh công nghiệp, đưa kết quả đến vị trí thải hủy.


5.2.2. Định biên


Bảng 58


		TT

		Công việc

		KSC6

		KS5

		CN4(N2)

		Nhóm



		1

		Đo tham số điện bằng cầu đo điện vạn năng

		1

		1

		

		2



		2

		Đo tham số mật độ đất đá bằng cân kỹ thuật

		1

		1

		

		2



		3

		Phá mẫu làm giàu Radi

		1

		1

		1

		3





5.2.3. Định mức: công nhóm/100 mẫu


Bảng 59


		TT

		Công việc 

		Mức



		1

		Đo tham số điện bằng cầu đo điện vạn năng

		34,45



		2

		Đo tham số mật độ đất đá bằng cân kỹ thuật

		13,78



		3

		Phá mẫu làm giàu Radi

		112,67





5.3. Đo tham số hàm lượng các nguyên tố phóng xạ mẫu đá và quặng bằng máy GR-320 và đo hệ số phân cực kích thích bằng máy DWJ-2


5.3.1. Nội dung công việc 


a) Đo tham số hàm lượng các nguyên tố phóng xạ mẫu đá và quặng


- Tiếp nhận mẫu, chuẩn bị mẫu đo, kiểm tra và chuẩn bị máy móc thiết bị đo;


- Bảo quản máy móc thiết bị, đo kiểm tra máy đầu giờ và cuối giờ;


- Đo mẫu chuẩn trước khi đo mỗi đợt mẫu chính;


- Tiến hành đo hàm lượng phóng xạ: U, Th, K và TC, đo kiểm tra, đo lặp theo quy phạm kỹ thuật;


- Ghi chép số liệu, xử lý, tính toán kết quả;


- Thu dọn mẫu, vệ sinh công nghiệp, đưa mẫu thải hủy đến vị trí tập kết;


- Trả kết quả.


b) Đo hệ số phân cực kích thích


- Tiếp nhận mẫu, chuẩn bị mẫu đo, kiểm tra và chuẩn bị máy móc thiết bị đo. Bảo quản máy móc thiết bị, đo kiểm tra máy đầu giờ và cuối giờ;


- Tiến hành đo hệ số phân cực kích thích, đo kiểm tra, đo lặp theo quy trình quy phạm kỹ thuật;


- Ghi chép số liệu, xử lý, tính toán kết quả, ghi kết quả cuối cùng vào phiếu;


- Thu dọn mẫu, vệ sinh công nghiệp, đưa mẫu thải hủy đến vị trí tập kết;


- Trả kết quả.


5.3.2. Định biên


Bảng 60


		Công việc 

		KSC6

		KS5

		Nhóm 



		Đo tham số hàm lượng các nguyên tố phóng xạ mẫu đá và quặng bằng máy GR-320 và đo hệ số phân cực kích thích bằng máy DWJ-2

		1

		2

		3





5.3.3. Định mức: công nhóm/100 mẫu


Bảng 61


		TT

		Công việc 

		Mức 



		1

		Đo tham số hàm lượng các nguyên tố phóng xạ

		30,44



		2

		Đo hệ số phân cực kích thích

		22,69





MỤC 6. ĐỊA VẬT LÝ LỖ KHOAN

6.1. Nội dung công việc 


a) Các phương pháp đo địa vật lý lỗ khoan


- Nhận nhiệm vụ, lập tài liệu kỹ thuật, tra nạp nhiên liệu, kiểm tra ôtô, máy móc, thiết bị và dây cáp, lĩnh nguồn phóng xạ và vật tư, vật liệu bắn mìn, bốc xếp vật tư thiết bị lên xe, bốc dỡ và bảo quản, rửa, lau chùi máy móc, dọn dẹp trạm máy, bôi trơn máy kéo tời sau khi kết thúc, bàn giao tài liệu nghiên cứu địa vật lý lỗ khoan;


- Bố trí chỗ đỗ xe trạm, dỡ và sắp xếp máy móc thiết bị, đặt khối ròng rọc lên miệng lỗ khoan, lắp ráp và tháo dỡ sơ đồ đo và các máy đo, đặt máy đo vào miệng lỗ khoan và kéo máy lên khi hoàn thành lần đo cuối cùng, xác định dấu mét trên cáp ban đầu, kiểm tra sơ đồ, chỉnh máy, kiểm tra và khắc phục hiện tượng rò cáp, đứt cáp, kiểm tra băng ghi, rửa ảnh và xử lý phim chụp của máy đo độ cong, tiến hành đo điện trở đất mặt, điện trở hố dung dịch, rửa máy, lau máy khi kết thúc chuyến đo, đo và đánh dấu mét trên cáp theo quy định;


- Tiến hành đo lần lượt các phương pháp theo tổ hợp đo carota lỗ khoan;


- Tháo, nối máy đo, lắp nguồn phóng xạ, kéo thả máy và đo các thông số vật lý xạ gamma – gamma;


- Ghi các đường cong tham số dọc lỗ khoan;


- Tháo và nối máy đo nhiệt độ và điện trở dung dịch;


- Tháo, nối máy đo, kéo thả máy, dừng máy ở điểm đã định để đo độ lệch và phương vị (hoặc chụp ảnh), kéo máy tới điểm đo tiếp theo khi đo độ cong lỗ khoan;


- Lấy mẫu, tháo lắp máy bắn mìn, nạp đạn vào khối mìn, thả máy tới độ sâu cần bắn, đo thước trên cáp, đặt cối mìn vào khoảng cần để bắn, kéo máy lên mặt đất, lấy mẫu ra khỏi đầu đạn, đóng gói mẫu, viết eteket;


- Nghiên cứu chi tiết: chọn khoảng đo và chế độ ghi cho mỗi khoảng đo, tháo nối máy đo, kéo thả máy, đo máy, ghi chép số liệu, chuyển tới điểm tiếp theo;


- Đo kiểm tra theo tỷ lệ quy định cho từng phương pháp carota;


- Lên khung và chỉnh lý sơ bộ các đường cong carota, kiểm tra các biểu đồ, xác định ranh giới các vỉa, phân tích sơ bộ các đường cong, can vẽ các đường cong lên giấy can, lập báo cáo kết quả công tác thực địa;


- Viết BCKQ.


b) Vận chuyển trạm


- Kiểm tra an toàn xe và thiết bị trước khi khởi hành;


- Nạp dầu, mỡ cho xe;


- Chạy xe cùng thiết bị và tổ địa vật lý.


+ Điều kiện thực hiện 


Mức thời gian cho địa vật lý lỗ khoan được tính cho từng phương pháp riêng biệt theo khoảng chiều sâu nghiên cứu trung bình (từ 100m đến 600m). Mức thời gian nghiên cứu lỗ khoan bằng tổng mức thời gian từng phương pháp


+ Những công việc chưa có trong định mức


- Công tác văn phòng sau thực địa, lập báo cáo tổng kết chưa được tính trong định mức đo carota;


- Vận chuyển trạm karota đường loại VI.


6.2. Phân loại khó khăn 


Mức độ khó khăn cho vận chuyển trạm được quy định ở bảng 2.


6.3. Định biên


Bảng 62


		Công việc 

		KSC6

		KSC5

		KS4

		CN4(N2)

		CN4(B12)

		Nhóm



		Đo địa vật lý lỗ khoan và vận chuyển trạm

		1

		1

		1

		3

		1

		7





6.4. Định mức: công nhóm/100m khoan


a) Các phương pháp đo địa vật lý lỗ khoan


Bảng 63


		TT

		Công việc và phương pháp carota

		Chiều sâu trung bình lỗ khoan



		

		

		100

		200

		300 – 400

		500 - 600



		I

		Nghiên cứu tổng thể lỗ khoan tỷ lệ 1/200

		

		

		

		



		1

		Điện chuẩn 1 hệ cực hoặc carota điện khác

		0,40

		0,30

		0,26

		0,22



		2

		Gama 

		0,52

		0,39

		0,34

		0,29



		3

		Gama – gama

		0,53

		0,40

		0,35

		0,30



		4

		Từ tính

		0,40

		0,30

		0,26

		0,22



		5

		Đo lường kính lỗ khoan

		0,48

		0,36

		0,29

		0,26



		6

		Đo nhiệt độ lỗ khoan

		0,53

		0,42

		0,35

		0,30



		7

		Đo điện trở dung dịch

		0,39

		0,29

		0,23

		0,21



		8

		Đo độ cong lỗ khoan qua 5 – 10 m

		0,69

		0,52

		0,46

		0,40



		9

		Đo độ cong lỗ khoan qua 15 – 20 m

		0,60

		0,44

		0,36

		0,31



		II

		Nghiên cứu chi tiết tỷ lệ 1/50

		

		

		

		



		

		Tỷ trọng đo chi tiết < 15%

		

		

		

		



		1

		Điện

		0,40

		0,31

		0,26

		0,22



		2

		Phóng xạ

		0,51

		0,38

		0,30

		0,26



		

		Tỷ lệ đo chi tiết > 15%

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		1

		Điện

		0,44

		0,33

		0,26

		0,22



		2

		Phóng xạ

		0,59

		0,44

		0,38

		0,33



		III

		Nghiên cứu chi tiết tỷ lệ 1/200

		

		

		

		



		

		Tỷ trọng đo chi tiết < 15%

		

		

		

		



		1

		Carota điện

		0,38

		0,29

		0,23

		0,21



		2

		Phóng xạ

		0,44

		0,34

		0,27

		0,23



		

		Tỷ trọng đo chi tiết > 15%

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		3

		Điện

		0,39

		0,30

		0,23

		0,21



		4

		Phóng xạ

		0,46

		0,34

		0,27

		0,23



		5

		Bắn mìn lấy mẫu thành lỗ khoan: công nhóm/100 mẫu

		8,19

		10,13

		13,05

		16,94





Ghi chú:


- Mức thời gian cho đo carota ở những lỗ khoan phức tạp và cấu trúc địa chất phức tạp phải kéo thả 3 – 4 lần trở lên hoặc do sập lở phải dừng đo carota để tổ khoan hỗ trợ, được lấy mức trong bảng 63 nhân hệ số k = 1,10;


- Khi nghiên cứu tổng thể lỗ khoan tỷ lệ 1/500, mức thời gian được tính bằng các mức tương ứng ở tỷ lệ 1/200 nhân hệ số k = 0,95.


b) Vận chuyển trạm bằng ôtô: công nhóm – ca xe/100km đường.


Bảng 64


		TT

		Phân loại đường 

		Mức 



		1

		Đường loại I

		0,47



		2

		Đường loại II

		0,55



		3

		Đường loại III

		0,65



		4

		Đường loại IV

		1,08



		5

		Đường loại V

		1,63





MỤC 7. ĐỊA VẬT LÝ TỶ LỆ 1: 500 000, 1: 100 000, 1: 50 000

PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ KHÓ KHĂN ĐI LẠI CHO CÔNG TÁC ĐỊA VẬT LÝ BIỂN NGOÀI THỰC ĐỊA


Bảng 65


		Mức độ khó khăn đi lại

		Đặc điểm 



		Loại I

		- Tốc độ dòng chảy yếu, chế độ thủy triều đều, biên độ triều nhỏ


- Dễ đi lại, nhiều bến cảng, tàu thuyền ra vào thuận lợi


- Đối với vùng ven bờ: ít mỏm đá lởm chởm, ít cửa sông.


- Địa hình đáy biển và đảo. Đơn giản, bằng phẳng, không có đá ngầm, bãi cạn, đảo, đáy biển bùn sét.


- Đo vẽ ở độ sâu từ 0 – 30 m nước: khoảng cách từ trung tâm KTKT đến tuyến khảo sát < 50 km.


- Đo vẽ ở độ sâu từ 30 – 100 m nước: khoảng cách từ cảng đến tuyến khảo sát < 60 km.



		Loại II

		- Dòng chảy có tốc độ vừa, ít ảnh hưởng đến đo vẽ ĐVL. Chế độ triều không đều, biên độ triều trung bình.


- Toàn vùng có 3 – 4 điểm tàu có thể neo đậu cập cảng để tiếp tế, tránh bão.


- Đối với vùng ven bờ: 20 đến 30 km có 1 cửa sông suối.


- Địa hình đáy biển và đảo: đa phần là bằng phẳng, ít đá ngầm, rãnh sâu. Đáy bùn cát.


- Đo vẽ ở độ sâu từ 0 – 30 m nước: khoảng cách từ trung tâm KTKT đến tuyến khảo sát từ 50 – 100 km;


- Đo vẽ ở độ sâu từ 30 – 100 m nước: khoảng cách từ cảng đến tuyến khảo sát từ 60 – 120 km.



		Loại III

		- Dòng chảy mạnh làm tàu khó đi đúng tuyến khảo sát. Chế độ triều phức tạp, biên độ triều lớn.


- Ít vị trí cho tàu neo đậu, tránh bão.


- Đối với vùng ven bờ: bờ đá khúc khuỷu hoặc nhiều sét phù sa lầy thụt, khó đi lại, ít bãi cát, nhiều cửa sông nhưng tàu không ra vào được.


- Nhiều bãi cạn, san hô và đá ngầm, nhiều khe hẻm, khó đo vẽ theo đúng tuyến thiết kế.


- Đo vẽ ở độ sâu từ 0 – 30 m nước: khoảng cách từ trung tâm KTKT đến tuyến khảo sát > 100 km.


- Đo vẽ ở độ sâu từ 30 – 100 m nước: khoảng cách từ cảng đến tuyến khảo sát từ 121 – 160 km.





PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ PHỨC TẠP CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT BIỂN VÙNG BIỂN TỪ 30 ĐẾN 100 M NƯỚC


Bảng 66


		Mức độ phức tạp cấu trúc địa chất

		Đặc điểm 



		Đơn giản

		- Vùng chỉ gồm các thành tạo Đệ tứ trên diện tích rộng


- Địa hình đáy biển thoải, ít biến động.


- Vùng có 1 đến 2 hệ thống đứt gãy, có 1 đến 3 đơn vị cấu trúc trước Đệ tứ và Đệ tứ.



		Trung bình

		- Vùng có đá gốc trước Đệ tứ và các thành tạo Đệ tứ.


- Đáy biển có địa hình phức tạp tạo sườn dốc.


- Vùng có 2 đến 3 hệ thống đứt gãy, có 2 đến 3 đơn vị cấu trúc trước Đệ tứ và Đệ tứ.



		Phức tạp

		- Vùng có nhiều rặng san hô, đảo san hô ngầm, đảo đá ngầm.


- Địa hình đáy biển phức tạp, có sườn rất dốc, các hoạt động tân kiến tạo thể hiện rất rõ.


- Có trên 3 hệ thống đứt gãy và trên 3 đơn vị cấu trúc địa chất trước Đệ tứ và Đệ tứ.





7.1. Ngoài trời


7.1.1. Khảo sát địa vật lý biển


7.1.1.1. Nội dung công việc 


A. Đo địa vật lý biển trên tàu khảo sát:


- Kiểm tra hoạt động của tổ hợp máy móc thiết bị làm việc ở trạng thái tĩnh và động sau khi kết thúc công việc lắp ráp, ghép nối đồng bộ tổ hợp địa vật lý với các thiết bị định vị;


- Đo thử nghiệm, chọn thông số đo đạc;


- Di chuyển tàu khảo sát đến tuyến đo trong vùng khảo sát và ngược lại khi kết thúc một ngày đo hoặc 1 đợt đo;


- Thu thập số liệu trên các tuyến ngang, tuyến dọc, tuyến kiểm tra, tuyến liên kết cho các phương pháp nghiên cứu địa vật lý biển;


- Thả các thiết bị thu, phát, cáp từ xuống biển sau đuôi tàu khảo sát theo khoảng cách đã chọn;


- Cảnh giới an toàn các thiết bị thả xuống biển ở sau tàu trong quá trình đo trên các tuyến;


- Vận hành tổ hợp thiết bị để thu thập số liệu, vào thực đơn đo, vào các thông số kỹ thuật, tên file, tên tuyến, theo dõi kết quả số liệu hiện trên màn hình trong quá trình đo;


- Tắt nguồn phát, kéo các thiết bị thả xuống biển lên boong tàu, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hoặc thay thế nếu bị hư hỏng;


- Trích số liệu từ file số liệu thu thập;


- Truyền số liệu vào máy tính và lưu giữ, ghi số liệu vào đĩa CD – Rom;


- Cất giữ, bảo quản băng ghi địa chấn và băng đo sâu;


- Tắt máy và làm vệ sinh trong buồng máy và trên boong tàu.


B) Đo từ biển tại trạm quan sát trên bờ:


- Chuẩn bị máy móc, thử máy, đo chọn điểm đặt máy;


- Làm lán trại để che thiết bị và người trong quá trình thực hiện công việc đo;


- Ghi số liệu biến thiên từ cho mỗi ngày;


- Tiến hành kiểm tra thiết bị và nạp điện vào ác quy khi kết thúc một ngày đo;


- Viết BCKQ.


+ Điều kiện thực hiện 


- Thời tiết bình thường, sóng dưới cấp 4, gió dưới cấp 5 (thông thường từ tháng 4 đến tháng 8);


- Khoảng cách các trạm quan sát biến thiên từ trong vùng khảo sát: 60 – 70 km.


+ Những công việc chưa có trong định mức:


- Thuê sử dụng tần số vô tuyến, thuê địa điểm làm trụ sở văn phòng thực địa và địa điểm đặt trạm quan sát biến thiên từ trong vùng công tác;


- Thuê phương tiện, tàu thuyền phục vụ khảo sát.


7.1.1.2. Phân loại khó khăn 


Mức độ khó khăn được quy định ở bảng 65, 66.


7.1.1.3. Định biên

Bảng 67


		TT

		Tên công việc

		KSC6

		KSC5

		KS8

		KS6

		KS4

		KTV11

		CN4 (N2)

		Nhóm



		A

		Đo địa vật lý biển trên tàu khảo sát 

		

		

		

		

		

		

		

		



		I

		Độ sâu 0 – 30 m nước



		a 

		Tỷ lệ 1: 500 000

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Đo địa chấn

		1

		1

		

		3

		1

		2

		2

		10



		2

		Đo từ biển trên tàu

		

		1

		1

		1

		

		

		

		3



		b 

		Tỷ lệ 1: 100 000, 1: 50 000

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Đo địa chấn

		1

		1

		

		3

		1

		2

		2

		10



		2

		Đo sonar quét sườn

		2

		1

		1

		

		1

		1

		1

		7



		3

		Đo từ biển trên tàu

		

		1

		1

		1

		

		

		

		3



		II

		Độ sâu 30 – 100m tỷ lệ 1: 500 000



		1

		Đo địa chấn

		1

		1

		

		3

		1

		2

		2

		10



		2

		Đo sonar quét sườn

		2

		1

		1

		

		1

		1

		1

		7



		3

		Đo trọng lực boong tàu

		2

		

		

		2

		

		1

		1

		6



		4

		Đo từ biển trên tàu

		

		1

		1

		1

		

		

		

		3



		B

		Đo từ biển tại trạm quan sát trên bờ

		

		1

		1

		

		

		1

		

		3





7.1.1.4. Định mức


A. Đo địa vật lý trên tàu khảo sát: công nhóm/100 km tuyến.


Bảng 68


		TT

		Công việc 

		Cấu trúc địa chất

		Mức độ phức tạp đi lại



		I

		Độ sâu 0 – 30 m nước



		1

		Tỷ lệ 1: 500 000

		

		9,28

		12,57

		15,17



		2

		Tỷ lệ 1: 100 000

		

		9,07

		12,29

		14,83



		3

		Tỷ lệ 1: 50 000

		

		8,76

		11,87

		14,32



		II

		Độ sâu 30 – 100m



		

		Tỷ lệ 1: 500 000

		Đơn giản

		9,04

		12,25

		14,78



		

		

		Trung bình

		10,31

		13,96

		16,85



		

		

		Phức tạp

		11,75

		15,92

		19,21





B. Đo từ biển tại trạm quan sát trên bờ: tính cho 1 tháng trạm


7.1.2. Tháo – lắp thiết bị địa vật lý biển trên tàu khảo sát.


7.1.2.1. Nội dung công việc 


- Chuẩn bị các vật liệu, dụng cụ phục vụ cho việc lắp ráp – tháo dỡ thiết bị;


- Kiểm tra và sắp xếp lại toàn bộ các thiết bị, dụng cụ linh kiện đã đưa xuống tàu sau khi vận chuyển từ nơi cất giữ của đơn vị;


- Lắp đặt hai máy phát điện 10KVA và 5KVA, và hệ thống làm mát trên boong tàu và kiểm tra bảo dưỡng chúng;


- Lắp ráp đồng bộ hệ thống cung cấp điện từ hai máy phát điện vào buồng đặt thiết bị địa vật lý;


- Lắp ráp đồng bộ các thiết bị đo địa vật lý trong buồng đặt máy trên tàu khảo sát;


- Lắp ráp các thiết bị trên boong và làm lán che mưa nắng;


- Lắp ráp hệ thống thông tin liên lạc tại trụ sở văn phòng thực địa;


- Tháo gỡ toàn bộ thiết bị đo địa vật lý trên tàu khảo sát và trụ sở văn phòng sau khi kết thúc đợt khảo sát thực địa;


- Đóng gói, kiểm kê, ghi số hiệu linh kiện thiết bị dụng cụ chuẩn bị cho việc vận chuyển về đơn vị.


7.1.2.2. Định biên


Bảng 69.


		TT

		Tên công việc 

		KSC7

		KSC6

		KSC5

		KS7

		KS5

		KTV11

		CN4

		Nhóm



		1

		Tổ hợp địa chấn

		

		1

		1

		

		6

		2

		2

		12



		2

		Tổ hợp sonar quét sườn

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		7



		3

		Tổ hợp trọng lực boong tàu

		1

		1

		

		2

		

		1

		

		5



		4

		Tổ hợp từ biển trên tàu

		

		

		1

		

		2

		

		

		3





7.1.2.3. Định mức: công nhóm/1lần tháo lắp


Bảng 70


		TT

		Tên công việc 

		Định mức



		1

		Tổ hợp đo địa chấn

		8,01



		2

		Tổ hợp đo sonar quét sườn

		8,01



		3

		Tổ hợp đo trọng lực boong tàu

		8,01



		4

		Tổ hợp đo từ biển trên tàu

		6,68





7.2. Trong phòng


7.2.1. Văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công


7.2.1.1. Nội dung công việc 


- Chuẩn bị diện tích nghiên cứu 


- Thu thập các tài liệu đã công bố, các thông tin mới nhất về vùng nghiên cứu về địa chất biển trong và ngoài nước;


- Lập kế hoạch và khối lượng công việc;


- Thiết kế mạng lưới điều tra;


- Dự kiến diện tích có triển vọng để điều tra ở tỷ lệ lớn hơn;


- Nghiên cứu các phương pháp xử lý số liệu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật;


- Viết đề cương chi tiết;


- Lập dự toán chi phí;


- Bảo vệ đề cương cùng các kết quả nghiên cứu;


- Đề xuất các sáng kiến, phương pháp mới để sử dụng trong mùa thực địa;


- Chuẩn bị vật tư, phương tiện cho công tác thực địa;


- Tập huấn chuyên môn và tay nghề của cán bộ kỹ thuật và công nhân;


- Học tập an toàn lao động 


7.2.1.2. Định biên


Bảng 71


		TT

		Tên công việc

		KSCC2

		KSC7

		KSC6

		KSC5

		KS5

		KS4

		KTV11

		Nhóm



		I

		Độ sâu 0 – 30 m nước



		a 

		Tỷ lệ 1: 500 000

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Đo địa chấn

		1

		1

		1

		

		1

		1

		1

		6



		2

		Đo từ biển trên tàu

		

		1

		

		

		

		

		1

		2



		b 

		Tỷ lệ 1 : 100 000 - 50 000

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Đo địa chấn

		1

		1

		1

		

		1

		1

		1

		6



		2

		Đo sonar quét sườn

		

		1

		

		2

		1

		

		1

		5



		3

		Đo từ biển trên tàu

		

		1

		

		

		

		

		1

		2



		II

		Độ sâu 30 – 100m tỷ lệ 1: 500 000



		1

		Đo địa chấn

		1

		1

		1

		

		1

		1

		1

		6



		2

		Đo sonar quét sườn

		

		1

		

		2

		1

		

		1

		5



		3

		Trọng lực boong tàu

		

		1

		

		2

		1

		1

		1

		6



		4

		Đo từ biển trên tàu

		

		1

		

		

		

		

		1

		2





7.2.1.3. Định mức: công nhóm/100 km


Bảng 72


		TT

		Tên công việc 

		Định mức



		I

		Độ sâu 0 – 30 m nước

		



		1

		Tỷ lệ 1: 500 000

		3,30



		2

		Tỷ lệ 1: 100 000

		3,50



		3

		Tỷ lệ: 1: 50 000

		5,36



		II

		Độ sâu 30 – 100m tỷ lệ 1: 500 000

		2,43





7.2.2. Văn phòng thực địa


7.2.2.1. Nội dung công việc 


- Trực liên lạc để nắm bắt tình hình sản xuất trên tàu khảo sát và trạm quan sát biến thiên từ, theo dõi thời tiết hàng ngày, cung ứng vật tư, tiếp nhận các thông tin và giải quyết kịp thời các sự cố thiết bị và các hoạt động trong quá trình khảo sát thực địa;


- Tiếp nhận số liệu, sơ bộ tính giá trị hiệu chỉnh, kiểm tra kết quả đo, nạp số liệu vào máy tính, dựng đồ thị kết quả đo, thành lập sơ đồ kết quả, phân tích sơ bộ tài liệu, trao đổi với bộ phận địa chất về kết quả sơ bộ đó để có định hướng cho quá trình khảo sát tiếp theo.


7.2.1.2. Định biên


Bảng 73


		TT

		Tên công việc

		KSCC2

		KSC7

		KSC6

		KSC5

		KS5

		KS4

		KTV11

		Nhóm



		I

		Độ sâu 0 – 30 m nước



		a 

		Tỷ lệ 1: 500 000

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Đo địa chấn

		

		1

		

		3

		1

		1

		

		4



		2

		Đo từ biển trên tàu

		

		

		1

		1

		

		

		

		2



		b 

		Tỷ lệ 1 : 100 000 - 50 000

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Đo địa chấn

		

		1

		

		3

		1

		1

		

		6



		2

		Đo sonar quét sườn

		

		1

		

		2

		1

		

		

		4



		3

		Đo từ biển trên tàu

		

		

		

		1

		1

		

		

		2



		II

		Độ sâu 30 – 100m tỷ lệ 1: 500 000



		1

		Đo địa chấn

		1

		

		

		3

		1

		

		1

		6



		2

		Đo sonar quét sườn

		

		1

		

		2

		1

		

		

		4



		3

		Trọng lực boong tàu

		

		1

		

		2

		1

		

		1

		5



		4

		Đo từ biển trên tàu

		

		

		1

		

		1

		

		

		2





7.2.1.3. Định mức: công nhóm/100km


Bảng 74


		TT

		Công việc 

		Định mức



		I

		Độ sâu 0 – 30 m nước

		



		1

		Tỷ lệ 1: 500 000

		4,21



		2

		Tỷ lệ 1: 100 000

		4,11



		3

		Tỷ lệ: 1: 50 000

		3,88



		II

		Độ sâu 30 – 100m tỷ lệ 1: 500 000

		4,67





7.2.3. Văn phòng sau thực địa và báo cáo kết quả thi công


7.2.3.1. Nội dung công việc 


- Tập hợp các loại tài liệu thực địa và văn phòng thực địa, chỉnh lý lại tài liệu;


- Kiểm tra, thống nhất vị trí số FiX giữa các loại tài liệu địa lý vật lý và trắc địa;


- Xác định vị trí (số FiX) các điểm cắt giữa tuyến ngang và tuyến dọc, điểm cắt giữa tuyến kiểm tra và các tuyến đo;


- Tham khảo thu nhập tài liệu;


- Xử lý liên kết các tài liệu;


- Viết báo cáo kết quả, phụ lục, thành lập các loại bản đồ, sơ đồ, mặt cắt;


- Bảo dưỡng thiết bị trong thời gian thực hiện công tác trong phòng;


- Nghiệm thu văn phòng báo cáo.


7.2.1.2. Định biên


Bảng 75

		TT

		Tên công việc

		KSCC2

		KSC7

		KSC6

		KSC5

		KS5

		KS4

		KTV11

		Nhóm



		I

		Độ sâu 0 – 30 m nước



		a 

		Tỷ lệ 1: 500 000

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Đo địa chấn

		1

		

		1

		3

		3

		2

		4

		14



		2

		Đo từ biển trên tàu

		

		1

		1

		

		2

		

		2

		6



		b 

		Tỷ lệ 1 : 100 000 - 50 000

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Đo địa chấn

		1

		

		1

		3

		3

		2

		4

		14



		2

		Đo sonar quét sườn

		

		1

		2

		1

		2

		

		1

		7



		3

		Đo từ biển trên tàu

		

		1

		1

		

		2

		

		2

		6



		II

		Độ sâu 30 – 100m tỷ lệ 1: 500 000



		1

		Đo địa chấn

		1

		

		1

		3

		3

		2

		4

		14



		2

		Đo sonar quét sườn

		

		1

		2

		1

		2

		

		1

		7



		3

		Trọng lực boong tàu

		

		1

		2

		1

		1

		

		1

		6



		4

		Đo từ biển trên tàu

		

		1

		1

		

		2

		

		2

		6





7.2.1.3. Định mức: 8,18 công nhóm/100 km tuyến


MỤC 8. BAY ĐO TỪ - PHỐ GAMMA

8.1. Bay đo từ phổ gamma đất liền tỷ lệ 1: 50 000, 1: 25 000


BẢNG HỆ SỐ THỜI TIẾT


Bảng 76


		Các tỉnh

		Đặc điểm thời tiết

		Hệ số 



		Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

		Chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa đông bắc từ tháng 11 đến tháng 4, gây mây mù và mưa nhỏ kéo dài, vùng có lượng mưa lớn hơn 1500 mm/năm, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 8, có 2 tháng 9 và 10 trong năm thuận lợi cho bay đo khảo sát

		1,3



		Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam 

		Chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc từ tháng 11 đến tháng 4, gây mây mù và mưa, gió lào tây nam cấp 4 đến 6 từ tháng 5 đến tháng 7, không thuận lợi bay khảo sát 

		1,25



		Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai

		Ảnh hưởng gió tây nam, khí hậu chia 2 mùa, mùa mưa và mùa khô, nhưng rất bất thường, ảnh hưởng của gió mùa đông bắc gây mây mù, mưa nhỏ

		1,2





PHÂN LOẠI ĐỊA HÌNH CHO BAY ĐO TỪ - PHỔ GAMMA ĐẤT LIỀN


Bảng 77


		Loại địa hình

		Đặc điểm 



		Loại I

		Vùng đồng bằng đồi thưa và cao nguyên với độ cao địa hình dưới 200m, không phải vòng lại để lấy độ cao khi bay trên các tuyến nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 



		Loại II

		Vùng đồi núi trung du và cao nguyên trong đó có trên 50% diện tích có độ cao địa hình dao động trong khoảng 200 – 500m, trong vùng có 30 – 40% số tuyến phải bay vòng lại lấy độ cao mới đảm bảo chất lượng tài liệu



		Loại III

		Vùng núi có độ phân cắt lớn, độ cao trên 500 m, việc bay đo bị hạn chế bởi phân cắt địa hình, khi bay phải kết hợp tuyến thẳng và tuyến cong lượn theo đường đồng mức với trên 50% số tuyến phải bay vòng để lấy lại độ cao.





8.1.1. Ngoài trời


8.1.1.1. Nội dung công việc 


- Liên hệ, xin cấp giấy phép bay;


- Làm thủ tục hợp đồng với cơ quan bay dịch vụ;


- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị sổ sách, thủ tục các chuyến bay;


- Vận chuyển thiết bị đo từ nơi ở lên máy bay và lắp đặt vào vị trí, tháo dỡ và đưa về nơi cất giữ;


- Chuẩn bị máy móc thiết bị và sấy máy trước chuyến bay, chỉnh máy theo quy định trước chuyến bay, bay thử máy sau khi sửa chữa;


- Thu dọn, bảo quản máy móc thiết bị và các tài liệu sau mỗi chuyến bay, giao nộp tài liệu thực địa;


- Bay tới tuyến khảo sát, kiểm tra máy và điều chỉnh máy trên không, bay từ tuyến khảo sát cuối chuyến về sân bay.


Bay đo chính thu thập tài liệu


- Bay chọn tuyến kiểm tra và bay diviaxia cho vùng khảo sát;


- Bay khảo sát trên tuyến thường;


- Bay đo trên tuyến chuẩn, tuyến liên kết, tuyến cắt chéo;


- Bay phụ kỹ thuật đầu và cuối ca bay;


- Bay đo chi tiết các khu vực có dị thường;


- Bay bổ sung nâng cao chất lượng;


- Bay vòng tuyến, bay lặp đoạn tuyến ngày trước;


- Hoàn chỉnh các băng ghi thực địa, các nhật ký tuyến bay, nhật ký chụp ảnh;


- Ghi hình hoặc chụp ảnh các chuyến bay thường đồng thời với các chuyến bay đo địa vật lý.


- Đo và thu thập biến thiên từ tại trạm mặt đất trong suốt thời gian bay đo;


- Bay đo kỹ thuật theo tuyến;


- Liên kết các tuyến bay đo.


Bay đo phụ


- Bay tựa (5,15% tuyến kỹ thuật cho tỷ lệ 1: 25 000, 6,64% tuyến kỹ thuật cho 1: 50 000);


- Bay cắt chéo (1,02% tuyến kỹ thuật cho tỷ lệ 1: 25 000, 1,77% tuyến kỹ thuật cho 1: 50 000);


- Bay chi tiết (5% tuyến kỹ thuật cho tỷ lệ 1: 25 000, 8% tuyến kỹ thuật cho 1: 50 000);


- Bay lặp (4,2% tổng số tuyến kỹ thuật);


- Bay thám thính và bay chọn tuyến kiểm tra (6,24% thời gian bay kỹ thuật);


- Bay kiểm tra máy, deviaxia, bay bãi chuẩn (11% thời gian bay trên tuyến kỹ thuật);


- Bay bổ sung ở địa hình loại I là 5%, loại II là 8%, loại III – 10% thời gian bay tuyến kỹ thuật);


- Phiên dịch tiếng nước ngoài;


- Bảo dưỡng, chỉnh sửa máy móc thiết bị theo quy định.


+ Những công việc chưa có trong định mức


- Công tác bay chuyển trường, bay định kỳ, các chuyến bay vận chuyển máy móc thiết bị từ Hà Nội tới sân bay trong vùng công tác và ngược lại;


- Chi phí thuê bao máy bay, tổ lái và các công việc phục vụ sân bay (theo hợp đồng riêng).


8.1.1.2. Phân loại khó khăn 


Mức độ khó khăn được quy định ở bảng 77


8.1.1.3. Định biên


Bảng 78


		Công việc 

		KSC6

		KS7

		KS6

		KS5

		KTV11

		CN3(B12)

		Nhóm 



		Bay đo từ phổ gamma đất liền tỷ lệ 1: 50 000, 1: 25 000

		2

		3

		1

		2

		2

		1

		11





8.1.1.4. Định mức: công nhóm/100 km2

Bảng 79


		Khoảng cách từ sân bay tới vùng công tác (km)

		Phân loại địa hình



		

		Loại I

		Loại II

		Loại III



		a) Bay đo từ phổ gamma đất liền tỷ lệ 1: 50 000



		Dưới 75

		1,88

		2,23

		2,73



		75 – 100 

		2,07

		2,46

		3,00



		101 – 125

		2,32

		2,75

		3,36



		Trên 125

		2,62

		3,11

		3,80



		a) Bay đo từ phổ gamma đất liền tỷ lệ 1: 25 000



		Dưới 75

		3,61

		4,28

		5,23



		75 – 100 

		3,97

		4,71

		5,75



		101 – 125

		4,29

		5,09

		6,22



		Trên 125

		5,62

		6,67

		8,14





Ghi chú: khi công việc phải ngừng nghỉ do thời tiết, định mức trong bảng 79 được điều chỉnh theo các hệ số quy định tại bảng 76.


8.1.2. Trong phòng


8.1.2.1. Văn phòng bay đo


8.1.2.1.1. Nội dung công việc 


- Tiếp nhận tài liệu của tổ bay trong ngày;


- Xác định các tuyến bay thực tế trên bản đồ địa hình;


- Xác định độ cao bay thực tế trên mỗi đoạn tuyến theo các cấp dưới 75m, 75 – 100m, 100 – 120 và lớn hơn 120 m để quyết định bay bổ sung;


- Vẽ các đường cong hàm lượng Qu, Qth, Qk đường cong cường độ phóng xạ gamma và giá trị T, ΔT theo cùng tỷ lệ bản đồ;


- Xác định vị trí các dị thường trên bản đồ và luận giải sơ bộ bản chất của nó;


- Phân tích tài liệu, chọn các vùng kiểm tra sơ bộ, lập kế hoạch kiểm tra sơ bộ;


- Tiếp nhận và nghiên cứu tài liệu kiểm tra sơ bộ các dị thường;


- Thành lập bản đồ theo dõi tiến trình công việc;


- Lập kế hoạch thi công các ngày tiếp theo;


- Thành lập các bản đồ đẳng trị, đồ thị các trường trên giấy cứng;


- Hoàn chỉnh tài liệu thực địa.


8.1.2.1.2. Định biên


Bảng 80


		Công việc 

		KSC6

		KCS5

		KS7

		KS5

		KTV10

		Nhóm 



		Văn phòng thực địa

		1

		1

		3

		2

		2

		9





8.1.2.1.3. Định mức: công nhóm/100 km2

Bảng 81


		Công việc 

		Mức



		Văn phòng bay đo tỷ lệ 1: 50 000

		2,36



		Văn phòng bay đo tỷ lệ 1: 25 000

		4,53





8.1.2.2. Văn phòng báo cáo kết quả bay đo


8.1.2.2.1. Nội dung công việc 


- Tiếp nhận tài liệu thực địa và văn phòng thực địa của tổ bay;


- Xác định các tuyến bay thực tế trên bản đồ địa hình;


- Tiếp nhận và nghiên cứu tài liệu của công tác kiểm tra sơ bộ các dị thường;


- Chỉnh lý lại tài liệu thực địa và thành lập bản đồ gốc;


- Nghiên cứu tài liệu địa chất, giải thích địa chất các tài liệu bay đo;


- Viết BCKQ bước, đánh máy tài liệu và bảo vệ trước HĐNT.


8.1.2.2.2. Định biên


Bảng 82


		Công việc 

		KSC6

		KCS5

		KS7

		KS5

		KTV10

		Nhóm 



		VPBC kết quả bay đo

		1

		1

		5

		4

		4

		15





8.1.2.2.3. Định mức: công nhóm/100 km2

Bảng 83


		TT

		Diện tích bay đo (km2)

		Tỷ lệ 1: 50 000

		Tỷ lệ 1: 25 000



		1

		Dưới 2.000

		2,01

		3,85



		2

		2.000 – 2.500

		1,77

		3,40



		3

		> 2.500 – 3000

		1,47

		2,81



		4

		> 3.000 – 3.500

		1,30

		2,49



		5

		> 3.500 – 4.000 

		1,16

		2,22



		6

		> 4.000 – 5.000

		1,06

		2,04



		7

		> 5.000 – 6.000 

		0,95

		1,81



		8

		> 6.000 – 7.000 

		0,83

		1,59



		9

		> 7.000 – 8.000

		0,76

		1,45





8.2. Bay đo từ phổ gamma biển tỷ lệ 1: 500 000


8.2.1. Ngoài trờ


8.2.1.1. Nội dung công việc 


- Lắp đặt, tháo dỡ tổ hợp thiết bị đo từ lên máy bay;


- Lắp đặt, tháo dỡ lắp đặt trạm đo biến thiên từ trên mặt đất;


- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị sổ sách, thủ tục các chuyến bay, kiểm tra máy móc thiết bị và sấy máy, chỉnh máy theo quy định trước chuyến bay, tắt máy, thu dọn, bảo quản máy móc thiết bị và các tài liệu sau mỗi chuyến bay, giao nộp tài liệu thực địa;


- Chuẩn bị cất cánh, bay tới tuyến khảo sát, từ tuyến khảo sát cuối về sân bay;


- Kiểm tra máy, điều chỉnh máy trên không;


- Tiến hành bay thử máy, bay chuẩn máy, bay thám thính vào đầu và cuối mùa bay hoặc sau khi sửa chữa máy;


- Bay chọn tuyến kiểm tra và bay điviaxia cho vùng khảo sát;


- Bay khảo sát trên tuyến thường;


- Bay đo trên tuyến chuẩn, tuyến liên kết, bay tuyến cắt chéo và bay đo kỹ thuật khác;


- Bay phụ kỹ thuật đầu và cuối ca bay;


- Bay vòng tuyến, bay lặp đoạn tuyến ngày hôm trước;


- Hoàn chỉnh các băng ghi thực địa, các nhật ký tuyến bay, nhật ký ghi hình;


- Ghi hình toàn bộ các chuyến bay đồng thời với các chuyến bay đo địa vật lý;


- Đo biến thiên từ và thu thập tài liệu biến thiên từ theo quy định của quy phạm hiện hành trong suốt quá trình bay đo.


+ Những công việc chưa có trong định mức:


- Bay chuyển trường, bay định kỳ, các chuyến bay vận chuyển máy móc thiết bị từ Hà Nội tới sân bay vùng công tác và ngược lại;


- Chi phí thuê máy bay, tổ lái, hoa tiêu và các công việc phục vụ sân bay.


8.2.1.2. Định biên


Bảng 84


		Tên công việc 

		KSC 7

		KS 6

		KTV11

		Nhóm 



		Công tác bay đo

		1

		6

		4

		11





8.2.1.3. Định mức: 0,16 công nhóm/100 km2

8.2.2. Trong phòng


8.2.2.1. Nội dung công việc 


8.2.2.1.1. Văn phòng bay đo


- Tiếp nhận tài liệu của tổ bay và lập kế hoạch văn phòng thực địa;


- Đưa tuyến bay thực tế lên bản đồ;


- Hiệu chỉnh sơ bộ tài liệu từ;


- Liên kết sơ bộ tài liệu bằng phương pháp sử dụng các tuyến tựa;


- Thành lập bản đồ theo dõi tiến trình công việc;


- Lập kế hoạch thi công các ngày tiếp theo;


- Thành lập các bản đồ đẳng trị, đồ thị các trường trên giấy cứng;


- Lập báo cáo thông tin cho từng mùa bay;


- Nghiệm thu kết quả.


8.2.2.1.2. Văn phòng báo cáo kết quả bay đo


- Tiếp nhận tài liệu thực địa và văn phòng thực địa lập kế hoạch triển khai.


- Chỉnh lý lại và thành lập các bản đồ gốc;


- Thu thập và nghiên cứu các tài liệu;


- Xử lý và phân tích các tài liệu bay;


- Nghiên cứu tài liệu địa chất, thành lập bản đồ giải thích địa chất các tài liệu bay đo;


- Viết báo cáo kết quả;


- Xét duyệt báo cáo, sửa chữa theo góp ý của hội đồng và trình phê chuẩn.


+ Công việc chưa có trong định mức: can in, nộp lưu trữ


8.2.2.2. Định biên


Bảng 85


		TT

		Tên công việc 

		KSC7

		KS6

		KTV9

		KTV8

		Nhóm 



		1

		Văn phòng thực địa

		1

		8

		

		

		9



		2

		Văn phòng BC kết quả bay đo

		1

		9

		4

		1

		15





8.2.2.3. Định mức: công – nhóm/100 km2

Bảng 86


		TT

		Tên công việc 

		Định mức 



		1

		Văn phòng bay đo

		0,14



		2

		Văn phòng báo cáo kết quả bay đo:

		



		2.1

		Diện tích bay đo dưới 300.000 km2

		0,07



		2.2

		Diện tích bay đo (300.000 – 400.000) km2

		0,06



		2.3

		Diện tích bay đo (400.000 – 500.000) km2

		0,05



		2.4

		Diện tích bay đo (500.000 – 600.000) km2

		0,05



		2.5

		Diện tích bay đo (> 600.000) km2

		0,04





Chương 2.


ĐỊNH MỨC VẬT TƯ – THIẾT BỊ


I. VẬT LIỆU


I.1. Các phương pháp địa vật lý điện: tính cho 100 điểm 


I.1.1. Ngoài trời


I.1.1.1. Đo điện trường tự nhiên: mức vật liệu được quy định ở bảng 87


I.1.1.2. Đo sâu đối xứng: mức vật liệu được quy định ở bảng 87


I.1.1.3. Đo sâu lưỡng cực liên tục đều: mức vật liệu được quy định ở bảng 87


Bảng 87


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Đo điện trường tự nhiên

		Đo sâu đối xứng

		Đo sâu lưỡng cực liên tục đều



		1

		Acquy 12v

		cái

		

		0,08

		0,04



		2

		Băng dính cách điện

		cuộn

		0,50

		1,20

		0,60



		3

		Bút bi

		cái

		0,10

		0,40

		0,20



		4

		Bút chì đen

		cái

		0,15

		0,60

		0,30



		5

		Dầu vadơlin kỹ thuật 

		kg 

		0,05

		0,40

		0,20



		6

		Dây điện 2ly

		m 

		2,00

		8,00

		4,00



		7

		Dây lắp ráp

		mét 

		0,10

		2,08

		1,04



		8

		Điện cực đồng

		cái

		0,80

		3,20

		1,60



		9

		Điện cực không phân cực

		cái

		0,80

		3,20

		1,60



		10

		Điện cực sắt

		cái

		0,50

		2,00

		1,00



		11

		Đồng sunfat CuSO4

		kg 

		0,01

		0,02

		0,01



		12

		Giấy A4

		ram

		0,01

		0,02

		0,01



		13

		Giấy kẻ ly 60 x 80 cm

		m 

		0,08

		0,30

		0,15



		14

		Nhật ký

		quyển

		0,15

		0,30

		0,15



		15

		Nhựa thông

		kg 

		0,01

		0,60

		0,30



		16

		Nilon che máy

		m2

		0,01

		0,03

		0,01



		17

		Pin 1,5V

		đôi 

		0,50

		3,60

		1,80



		18

		Pin kiềm ngoại

		cục

		2,25

		44,47

		59,30



		19

		Sổ 15 x 20 cm 

		quyển

		0,05

		0,10

		0,05



		20

		Sơn các màu

		hộp

		0,01

		0,04

		0,02



		21

		Tẩy 

		cái

		0,05

		0,20

		0,10



		22

		Thiếc hàn

		kg

		0,01

		

		





I.1.1.4. Đo mặt cắt điện các loại: mức vật liệu được quy định ở bảng 88


I.1.1.5. Đo điện phân cực kích thích bằng dòng điện một chiều: mức vật liệu được quy định ở bảng 88


I.1.1.6. Đo điện phân cực kích thích bằng dòng xoay chiều cho trạm thu phát V5 và T3: tương tự đo điện phân cực kích thích bằng dòng điện một chiều – mức vật liệu được quy định ở bảng 88


Bảng 88


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Đo mặt cắt điện các loại

		Đo điện PCKT bằng dòng điện một chiều



		

		

		

		

		Đo sâu PCKT

		Đo PCKT gradien & AMNB-ĐXĐG



		1

		Acquy 12v

		cái

		0,03

		0,13

		0,07



		2

		Băng dính cách điện

		cuộn

		0,40

		2,67

		1,33



		3

		Bút bi

		cái

		0,13

		0,67

		0,33



		4

		Bút chì đen

		cái

		0,20

		1,00

		0,50



		5

		Dầu vadơlin kỹ thuật 

		kg 

		0,13

		0,83

		0,42



		6

		Dây lắp ráp

		m 

		2,67

		13,33

		6,67



		7

		Giấy A4

		ram 

		0,69

		3,47

		1,73



		8

		Giấy kẻ ly 60 x 80 cm

		tờ

		1,07

		5,33

		2,67



		9

		Nhựa thông

		kg 

		1,07

		5,33

		2,67



		10

		Nilon che máy

		m2

		0,67

		3,33

		1,67



		11

		Pin 1,5V

		đôi 

		0,01

		0,03

		0,02



		12

		Pin kiềm ngoại

		cục

		0,01

		0,03

		0,02



		13

		Sổ 15 x 20 cm 

		quyển

		0,10

		0,50

		0,25



		14

		Nhật ký

		quyển

		0,10

		0,83

		0,42



		15

		Sơn các màu

		hộp

		0,20

		

		



		16

		Sunfát đồng

		kg 

		0,01

		0,04

		0,02



		17

		Tẩy

		cái 

		1,20

		7,33

		3,67



		18

		Thiếc hàn

		kg 

		2,40

		91,59

		119,06



		19

		Điện cực không phân cực

		cái 

		0,03

		0,27

		0,13



		20

		Điện cực đồng

		cái 

		0,01

		0,07

		0,03



		21

		Điện cực sắt

		cái

		0,07

		0,33

		0,17



		22

		Dây điện 2 ly

		m 

		0,00

		0,07

		0,03





I.1.2. Trong phòng


Bảng 89


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Đo ĐTTN

		Đo sâu & đo mặt cắt các loại

		Đo PCKT bằng dòng 1 chiều và dòng xoay chiều



		1

		Bút chì đen

		cái

		0,130

		0,300

		0,430



		2

		Bút kim các loại

		cái

		1,500

		0,150

		0,210



		3

		Bút xóa

		cái

		0,030

		0,050

		0,070



		4

		Cặp tài liệu nilon

		cái

		0,110

		0,170

		0,240



		5

		Cầu chì

		cái

		0,110

		0,170

		0,240



		6

		Đĩa CD

		cái

		0,030

		0,050

		0,070



		7

		Giấy A4

		ram 

		0,010

		0,020

		0,030



		8

		Giấy can

		m 

		0,020

		0,030

		0,050



		9

		Giấy diamat Ao

		tờ

		0,020

		0,030

		0,050



		10

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		0,110

		0,170

		0,240



		11

		Giấy kẻ ly 60 x 80 cm 

		tờ

		0,130

		0,200

		0,290



		12

		Giấy A3

		ram 

		0,100

		0,150

		0,210



		13

		Hộp chì 24 màu

		hộp

		0,010

		0,020

		0,030



		14

		Mực in laser

		hộp

		0,003

		0,004

		0,010



		15

		Mực photocopy

		hộp

		0,001

		0,001

		0,001



		16

		Sổ 15 x 20 cm 

		quyển

		0,030

		0,050

		0,070



		17

		Tẩy 

		cái

		0,070

		0,100

		0,140



		18

		Túi nilon đựng tài liệu

		cái

		0,130

		0,200

		0,290





I.2. Đo từ tính mặt đất: tính cho 100 điểm 


I.2.1. Ngoài trời


Bảng 90


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Đo từ tính mặt đất



		

		

		

		Máy cơ quang

		Máy proton



		1

		Acquy 12v

		cái

		0,002

		0,002



		2

		Bút bi

		cái

		0,080

		0,070



		3

		Bút chì đen

		cái

		0,080

		0,070



		4

		Giấy diamat Ao

		tờ

		0,020

		0,020



		5

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		0,020

		0,020



		6

		Giấy kẻ ly 60 x 80 cm 

		tờ

		0,040

		0,030



		7

		Nhật ký

		quyển

		0,120

		0,130



		8

		Nhựa thông

		kg 

		0,004

		0,003



		9

		Pin 1,5V

		đôi 

		0,400

		0,330



		10

		Pin kiềm ngoại

		cục

		1,170

		1,120



		11

		Số 15 x 20 cm 

		quyển

		0,040

		0,030



		12

		Sơn các màu

		hộp

		0,010

		0,010



		13

		Tẩy 

		cái

		0,040

		0,030



		14

		Thiếc hàn

		kg

		0,004

		0,003





I.2.2. Trong phòng


Bảng 91


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Mức



		1

		Bút chì đen

		cái

		0,11



		2

		Bút kim

		cái

		0,08



		3

		Bút xóa

		cái

		0,03



		4

		Cặp tài liệu nilon

		cái

		0,09



		5

		Cầu chì

		cái

		0,09



		6

		Đĩa CD

		cái

		0,03



		7

		Giấy A3

		ram 

		0,01



		8

		Giấy A4

		ram

		0,02



		9

		Giấy can

		m 

		0,02



		10

		Giấy diamat Ao

		tờ

		0,09



		11

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		0,11



		12

		Giấy kẻ ly 60 x 80 cm 

		tờ

		0,08



		13

		Hộp chì 24 màu

		hộp

		0,01



		14

		Mực in laser

		hộp

		0,01



		15

		Mực photocopy

		hộp

		0,00



		16

		Sổ 15 x 20 cm 

		quyển

		0,03



		17

		Tẩy 

		cái

		0,06



		18

		Túi nilon đựng tài liệu

		cái

		0,11





I.3. Đo trọng lực


I.3.1. Ngoài trời


I.3.1.1. Lập mạng lưới tựa và đo điểm thường trọng lực: tính cho 100 điểm – mức vật liệu quy định ở bảng 92


I.3.1.2. Chuẩn máy trọng lực trên đường chuẩn: tính cho 1 lần máy – mức vật liệu được quy định ở bảng 92. Mức được tính cho khoảng cách điểm là 5km. Đối với các khoảng cách khác, mức được điều chỉnh bằng các hệ số trong bảng 93.


Bảng 92


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Lập mạng lưới tựa trọng lực

		Đo ĐTTL

		Chuẩn máy trọng lực



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Bút bi

		cái

		0,71

		0,80

		0,67



		2

		Bút chì đen

		cái

		0,71

		0,80

		0,67



		3

		Giấy can

		m 

		0,03

		0,03

		0,00



		4

		Giấy diamat Ao

		tờ

		0,18

		0,20

		0,00



		5

		Giấy kẻ ly 60 x 80 cm 

		tờ

		0,04

		0,04

		1,00



		6

		Giấy kẻ ngang

		tập

		0,18

		0,20

		0,50



		7

		Khăn bông

		cái 

		0,36

		0,40

		0,33



		8

		Nhật ký

		quyển

		0,05

		0,06

		0,50



		9

		Nhựa thông

		kg 

		0,01

		0,01

		0,00



		10

		Phích cắm điện

		cái 

		1,79

		2,00

		1,67



		11

		Pin 1,5V

		đôi 

		2,71

		7,53

		0,00



		12

		Pin kiềm ngoại

		cục

		0,89

		0,00

		0,90



		13

		Sắt Φ6

		kg 

		0,18

		0,20

		0,00



		14

		Sổ 15 x 20 cm 

		quyển

		1,43

		1,60

		0,17



		15

		Sơn các màu

		kg 

		0,00

		0,00

		0,00



		16

		Thiếc hàn

		kg 

		7,14

		0,00

		0,00



		17

		Xi măng

		kg 

		0,89

		0,00

		0,00



		

		Di chuyển máy đo bằng ôtô

		

		Đường loại I – II, khoảng cách giữa các điểm 5 km

		Không phân chia loại đường

		Không phân loại đường



		18

		Xăm, lốp ôtô

		bộ

		0,40

		0,02

		0,05



		19

		Bi moyer

		bộ

		2,67

		0,13

		0,36



		20

		Gioăng, phớt cho côn, phanh

		bộ

		1,60

		0,08

		0,22



		21

		Má phanh

		bộ

		0,40

		0,02

		0,05



		22

		Acquy 12v

		cái

		0,10

		0,01

		0,01



		23

		Bạt ôtô

		cái

		0,10

		0,01

		0,01



		24

		Xăng A92

		lít

		400,00

		20,00

		59,40



		25

		Dầu máy (5% xăng)

		lít

		20,00

		1,00

		2,70



		26

		Mỡ 

		kg 

		1,18

		0,06

		0,16



		27

		Dầu phanh, dầu cầu, dầu hộp số

		lít

		0,60

		0,03

		0,08





Bảng hệ số tiêu hao vật tư – nhiên liệu ôtô cho lập mạng lưới tựa trọng lực


Bảng 93


		TT

		Khoảng cách điểm giữa các điểm (km)

		Loại đường giao thông 



		

		

		Loại I – II

		Loại III

		Loại IV

		Loại V



		1

		2

		0,40

		0,42

		0,46

		0,54



		2

		3

		0,60

		0,63

		0,69

		0,80



		3

		4

		0,80

		0,84

		0,92

		1,07



		4

		5

		1,00

		1,05

		1,16

		1,34



		5

		6

		1,20

		1,26

		1,39

		1,61



		6

		7

		1,40

		1,47

		1,62

		1,88



		7

		8

		1,60

		1,68

		1,85

		2,14



		8

		9

		1,80

		1,89

		2,08

		2,41



		9

		10

		2,00

		2,10

		2,31

		2,68



		10

		11

		2,20

		2,31

		2,54

		2,95



		11

		12

		2,40

		2,52

		2,77

		3,22



		12

		13

		2,60

		2,73

		3,00

		3,48



		13

		14

		2,80

		2,94

		3,23

		3,75



		14

		15

		3,00

		3,15

		3,47

		4,02



		15

		20

		4,00

		4,20

		4,62

		5,36



		16

		25

		5,00

		5,25

		5,78

		6,70



		17

		30

		6,00

		6,30

		6,93

		8,04



		18

		35

		7,00

		7,35

		8,09

		9,38



		19

		40

		8,00

		8,40

		9,24

		10,72



		20

		50

		10,00

		10,50

		11,55

		13,40





I.3.2. Trong phòng

Bảng 94


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Đo điểm thường trọng lực

		Hiệu chỉnh địa hình trong đo TL



		1

		Bút chì đen

		cái

		0,11

		0,08



		2

		Bút kim

		cái

		0,08

		0,06



		3

		Bút xóa

		cái

		0,03

		0,02



		4

		Cặp tài liệu nilon

		cái

		0,09

		0,07



		5

		Cầu chì

		cái

		0,09

		0,07



		6

		Đĩa CD

		cái

		0,03

		0,02



		7

		Giấy A3

		ram 

		0,01

		0,01



		8

		Giấy A4

		Ram

		0,02

		0,01



		9

		Giấy can

		m 

		0,02

		0,01



		10

		Giấy diamat Ao

		tờ

		0,09

		0,07



		11

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		0,11

		0,08



		12

		Giấy kẻ ly 60 x 80 cm 

		tờ

		0,08

		0,06



		13

		Hộp chì 24 màu

		hộp

		0,01

		0,01



		14

		Mực in laser

		hộp

		0,01

		



		15

		Mực photocopy

		hộp

		0,01

		



		16

		Sổ 15 x 20 cm 

		quyển

		0,03

		0,02



		17

		Tẩy 

		cái

		0,06

		0,04



		18

		Túi nilon đựng tài liệu

		cái

		0,11

		0,08





I.4. Đo phóng xạ mặt đất: tính cho 100 điểm 


I.4.1. Ngoài trời


I.4.1.1. Đo phóng xạ gamma: mức vật liệu được quy định ở bảng 95


I.4.1.2. Đo phổ gamma bằng máy GAD – 6: mức vật liệu được quy định ở bảng 95


I.4.1.3. Đo phóng xạ bằng máy EMAN - 
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- 01: tương tự như đo phổ gamma bằng máy GAD – 6


I.4.1.4. Đo Radon và tổng hoạt độ α bằng máy RDA – 200: tương tự như đo phổ gamma bằng máy GAD – 6


I.4.1.5. Đo hơi thủy ngân bằng máy XG – 5: mức vật liệu được quy định ở bảng 94


I.4.1.6. Đo gamma lỗ choàng bằng máy 

[image: image34.wmf]P
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- 68 – 03; tương tự như đo phổ gamma bằng máy GAD – 6


Bảng 95 


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Đo phóng xạ gamma

		Đo phổ gamma bằng máy GAD – 6

		Đo hơi thủy ngân



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Bút bi

		cái

		0,40

		1,00

		2,00



		2

		Bút chì đen

		cái

		0,40

		1,00

		2,00



		3

		Cốc bắt hơi thủy ngân

		cái

		

		

		1,00



		4

		Giấy diamat Ao

		tờ

		0,10

		0,25

		0,50



		5

		Giấy kẻ ly 60 x 80 cm 

		tờ

		0,02

		0,05

		0,10



		6

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		0,10

		0,25

		0,50



		7

		Nhật ký

		quyển

		0,50

		0,50

		0,50



		8

		Nilon che máy

		m2

		0,40

		1,00

		2,00



		9

		Pin 1,5V

		đôi

		0,40

		1,00

		2,00



		10

		Pin 1,6 MH – 3,25

		cục

		0,20

		0,50

		1,00



		11

		Pin 1,6 MHI – 8T

		cục

		0,20

		0,50

		1,00



		12

		Pin 4,5V

		cục

		0,30

		0,75

		1,50



		13

		Pin đại

		cục

		

		1,95

		3,97



		14

		Pin kiềm ngoại

		cục

		0,80

		6,50

		13,23



		15

		Pin nguồn nuôi 11,5V

		cục

		0,24

		0,60

		1,20



		16

		Sổ 15 x 20 cm 

		quyển

		0,25

		0,25

		0,25



		17

		Sổ chuẩn máy

		quyển

		0,20

		0,20

		0,20



		18

		Sơn các màu

		kg

		0,03

		0,08

		0,15



		19

		Tẩy

		chiếc

		0,10

		0,25

		0,50





I.4.2. Trong phòng


Bảng 96


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Đo PX gamma

		Đo phổ gamma và gamma lỗ choòng

		Đo PX bằng máy EMAN và đo hơi thủy ngân

		Đo radon



		1

		Bút chì đen

		cái

		1,00

		1,36

		1,88

		3,00



		2

		Bút kim

		cái

		1,00

		1,36

		1,88

		3,00



		3

		Bút xóa

		cái

		0,13

		0,18

		0,25

		0,40



		4

		Cặp tài liệu nilon

		cái

		1,13

		1,55

		2,13

		3,40



		5

		Cầu chì

		cái

		1,13

		1,55

		2,13

		3,40



		6

		Đĩa CD

		cái

		0,33

		0,45

		0,63

		1,00



		7

		Giấy A3

		ram 

		0,13

		0,18

		0,25

		0,40



		8

		Giấy A4

		Ram

		0,22

		0,22

		0,22

		0,22



		9

		Giấy can

		m 

		0,18

		0,25

		0,34

		0,54



		10

		Giấy diamat Ao

		tờ

		1,13

		1,55

		2,13

		3,40



		11

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		1,33

		1,82

		2,50

		4,00



		12

		Giấy kẻ ly 60 x 80 cm 

		tờ

		1,00

		1,36

		1,88

		3,00



		13

		Hộp chì 24 màu

		hộp

		0,13

		0,18

		0,25

		0,40



		14

		Mực in laser

		hộp

		0,03

		0,03

		0,03

		0,03



		15

		Mực photocopy

		hộp

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		16

		Sổ 15 x 20 cm 

		quyển

		0,33

		0,45

		0,63

		1,00



		17

		Tẩy 

		cái

		0,67

		0,67

		0,67

		0,67



		18

		Túi nilon đựng tài liệu

		cái

		1,33

		1,82

		2,50

		4,00





I.5. Đo và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm: tính cho 100 mẫu


I.5.1. Đo tham số từ bằng máy MA – 21, đo phổ gamma mẫu xạ bằng máy GAD – 6, đo Radi mẫu bột và mẫu nước bằng máy EMAN - 
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Bảng 97


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Đo tham số từ bằng máy MA-21

		Đo phổ gamma mẫu xạ bằng máy GAD-6

		Đo rađi mẫu bột và mẫu nước bằng máy EMAN - 

[image: image36.wmf]A
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		1

		Bút bi

		cái

		1,12

		0,87

		2,62



		2

		Bút chì đen

		cái

		0,11

		0,09

		0,26



		3

		Bút kim

		cái

		0,11

		0,09

		0,26



		4

		Cặp 3 dây

		cái

		0,06

		0,04

		0,13



		5

		Găng tay cao su loại mỏng

		đôi

		1,12

		0,87

		2,62



		6

		Giấy A4

		ram 

		0,28

		0,22

		0,66



		7

		Giấy gói mẫu

		tờ

		8,44

		6,56

		19,69



		8

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		1,12

		0,87

		2,62



		9

		Mực in laser

		hộp

		0,02

		0,02

		0,05



		10

		Mực photocopy

		hộp

		0,01

		0,01

		0,01



		11

		Nilon che máy

		m

		0,56

		0,44

		1,31



		12

		Phiếu ghi kết quả phân tích

		tờ

		12,94

		10,06

		30,18



		13

		Pin đại

		cục

		

		3,60

		39,00



		14

		Sổ 15 x 20 cm 

		quyển

		0,28

		0,22

		0,66



		15

		Sổ chuẩn máy 

		quyển

		0,28

		0,22

		0,66



		16

		Sổ đo máy

		quyển

		1,69

		1,31

		3,94



		17

		Sơn các màu

		kg

		0,06

		0,04

		0,13



		18

		Tẩy 

		cái

		0,56

		0,44

		1,31



		19

		Xà phòng

		kg

		0,62

		0,48

		1,44





I.5.2. Đo tham số điện bằng cầu đo điện vạn năng, đo tham số mật độ đất đá bằng cân kỹ thuật, phá mẫu làm giàu Radi


Mức vật liệu đo tham số điện bằng cầu đo điện vạn năng, đo tham số mật độ đất đá bằng cân kỹ thuật được quy định ở bảng 98.


Mức vật liệu phá mẫu làm giàu Radi được quy định ở bảng 99.


I.5.3. Đo tham số hàm lượng các nguyên tố phóng xạ mẫu đá và quặng bằng máy RG-320 và đo hệ số phân cực kích thích bằng máy DWJ-2


Mức vật liệu được quy định ở bảng 98.


Bảng 98


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Đo tham số điện bằng cầu đo điện vạn năng

		Đo tham số mật độ đất đá bằng cân kỹ thuật 

		Đo tham số hàm lượng các nguyên tố PX và đo hệ số PCKT



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Bút bi

		cái

		1,97

		0,98

		1,57



		2

		Bút chì đen

		cái

		0,20

		0,10

		0,16



		3

		Bút kim

		cái

		0,20

		0,10

		0,16



		4

		Cặp 3 dây

		cái

		0,10

		0,05

		0,08



		5

		Đồng sunfat CuSO4

		kg 

		

		

		0,16



		6

		Găng tay cao su

		đôi

		1,97

		0,98

		1,57



		7

		Giấy A4

		ram

		0,49

		0,25

		0,39



		8

		Giấy gói mẫu

		tờ

		14,76

		7,38

		11,81



		9

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		1,97

		0,98

		1,57



		10

		Mực in laser

		hộp

		0,04

		0,02

		0,03



		11

		Mực photocopy

		hộp

		0,01

		0,01

		0,01



		12

		Nilon che máy

		m

		0,98

		0,49

		0,79



		13

		Phiếu ghi kết quả phân tích

		tờ

		22,64

		11,32

		18,11



		14

		Sổ 15 x 20 cm 

		quyển

		0,49

		0,25

		0,39



		15

		Sổ chuẩn máy 

		quyển

		0,49

		0,25

		0,39



		16

		Sổ đo máy

		quyển

		2,95

		1,48

		2,36



		17

		Sơn các màu

		kg

		0,10

		0,05

		0,08



		18

		Tẩy 

		cái

		0,98

		0,49

		0,79



		19

		Xà phòng

		kg

		1,08

		0,54

		0,87





Bảng 99


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Mức cho phá mẫu làm giàu Radi



		1

		Amoniac NH3

		kg

		5,25



		2

		Axit clohydric tinh khiết (HCl)

		kg

		5,25



		3

		Axit nitơric HNO3

		ml

		790,00



		4

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,85

		kg

		1,57



		5

		Bút bi

		cái

		2,62



		6

		Cacbonatnatri khan

		kg

		2,62



		7

		Cloruaamon

		kg

		0,05



		8

		Găng tay cao su loại mỏng

		đôi

		2,62



		9

		Giấy A4

		ram

		0,66



		10

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		2,62



		11

		Giấy lọc băng đỏ

		kg

		0,13



		12

		Giấy lọc băng xanh

		kg

		0,13



		13

		Giấy lọc thường

		kg

		0,13



		14

		Hydrophotphat diabaz

		kg

		0,08



		15

		Khăn bông

		cái

		0,66



		16

		Mực in laser

		hộp

		0,05



		17

		Mực photocopy

		hộp

		0,01



		18

		Nitratamon

		kg

		0,31



		19

		Nước

		m3

		9,19



		20

		Peroxithydro

		kg

		0,10



		21

		Phiếu ghi kết quả phân tích

		tờ

		39,37



		22

		Sổ ghi kết quả phân tích

		quyển

		0,66



		23

		Than sinh, động vật

		kg

		0,13



		24

		Urani nitrat

		kg

		0,24





I.6. Địa vật lý lỗ khoan


Bảng 100


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Mức 



		a 

		Các phương pháp đo địa vật lý lỗ khoan: tính cho 100 m



		1

		Axetin “A”

		lít

		0,02



		2

		Axit sunfuaric H2SO4 d = 1,85

		kg

		0,02



		3

		Băng dính khổ 5 cm

		cuộn

		0,06



		4

		Biểu mẫu đo sâu

		tờ

		0,08



		5

		Bút bi

		cái

		0,02



		6

		Bút chì đen

		cái

		0,03



		7

		Bút kim

		cái

		0,08



		8

		Cao su non

		kg

		0,03



		9

		Cao su ống

		m

		0,01



		10

		Cáp thép 10mm

		m

		0,01



		11

		Chỉ cuộn 500 m

		cuộn

		0,02



		12

		Dầu biến thế

		kg

		0,01



		13

		Dầu bôi trơn

		lít

		0,27



		14

		Dây súp các loại 

		m

		0,47



		15

		Dây thừng

		kg

		0,01



		16

		Giấy A0

		tờ

		0,03



		17

		Giấy can

		m

		0,24



		18

		Giấy diagram

		cuộn

		0,12



		19

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		0,02



		20

		Gỗ dán 1m x 1,8m

		tấm

		0,00



		21

		Khăn bông

		cái

		0,01



		22

		Pin 29 V

		hòm

		0,01



		23

		Pin đại

		đôi

		0,14



		24

		Sổ 15 x 20 cm 

		quyển

		0,02



		25

		Sunfat natri tinh thể

		kg

		0,01



		26

		Xà phòng

		kg

		0,01



		b

		Vận chuyển trạm bằng ôtô: cho 100 km đường loại II



		1

		Acquy ôtô 12v – 70A

		cái

		0,01



		2

		Bạt ôtô

		cái

		0,01



		3

		Bi moyer

		bộ

		0,13



		4

		Dầu máy (5% xăng)

		lít

		1,00



		5

		Dầu phanh, dầu cầu, dầu hộp số

		lít

		0,03



		6

		Gioăng, phớt cho côn, phanh

		bộ

		0,08



		7

		Má phanh

		bộ

		0,02



		8

		Mỡ bôi trơn

		kg

		0,06



		9

		Xăm, lốp ôtô

		bộ

		0,02



		10

		Xăng A92

		lít

		20,00





Bảng hệ số vật tư vận chuyển trạm karota theo loại đường 


Bảng 101


		Loại đường 

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV

		Loại V



		Hệ số

		0,85

		1,00

		1,18

		1,41

		1,69





I.7. Địa vật lý biển


I.7.1. Ngoài trời


I.7.1.1. Khảo sát địa vật lý biển


Đo địa vật lý biển trên tàu khảo sát: tính cho 100 km tuyến


Đo từ biển tại trạm quan sát trên bờ: tính cho 1 tháng trạm


Bảng 102


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Địa chấn

		Sonar quét sườn

		Tr.lực boong tàu

		Khảo sát từ biển

		Trạm quan sát trên bờ



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1

		Dung dịch axit đặc

		kg

		0,10

		0,00

		0,00

		0,10

		



		2

		Axetôn

		lít

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		



		3

		Băng dính cách điện

		cuộn

		0,20

		0,20

		0,20

		0,20

		



		4

		Băng dính cao cấp

		cuộn

		0,10

		0,10

		0,20

		0,00

		



		5

		Băng dính trong

		cuộn

		0,50

		0,50

		5,30

		0,20

		3.94



		6

		Bộ đàm nội bộ

		bộ

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		



		7

		Bóng đèn tròn

		cái

		0,30

		0,30

		0,30

		0,30

		



		8

		Bút bi

		cái

		1,50

		1,50

		0,80

		0,50

		11.82



		9

		Bút chì đen

		cái

		

		

		

		

		7,87



		10

		Bút chì kim

		cái

		0,50

		0,50

		0,50

		0,30

		0,13



		11

		Bút dạ

		cái

		0,00

		0,10

		0,10

		

		



		12

		Bút kim

		cái

		0,10

		0,50

		0,20

		0,10

		



		13

		Cặp đựng tài liệu

		cái

		0,20

		1,10

		0,40

		0,20

		



		14

		Cáp phát địa chấn

		m

		0,70

		

		

		

		



		15

		Cáp thu địa chấn

		m

		0,50

		

		

		

		



		16

		Cáp thu từ

		mét

		0,00

		

		

		0,50

		



		17

		Cartridge mực

		hộp

		0,00

		1,00

		

		

		



		18

		Chổi than

		cái

		0,50

		

		

		

		



		19

		Cồn lau máy

		lít

		0,05

		0,05

		0,05

		0,05

		



		20

		Đai an toàn 

		cái

		

		1,00

		

		

		



		21

		Dao máy in trạm địa chấn

		cái

		0,20

		

		

		

		



		22

		Dao trổ

		cái

		

		0,10

		0,10

		

		



		23

		Dầu bôi trơn

		lít

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		



		24

		Đầu bọp ắc quy

		cái

		0,40

		0,00

		0,00

		0,40

		



		25

		Dầu đầu thu

		lít

		1,20

		0,00

		0,00

		0,00

		



		26

		Dầu diezen

		lít

		102,50

		102,30

		102,50

		102,50

		



		27

		Dây buộc các loại

		m

		10,00

		10,00

		5,00

		5,00

		



		28

		Dây cu roa A53

		cực

		0,30

		0,30

		0,30

		0,30

		



		29

		Dây điện đơn

		m

		5,00

		5,00

		5,00

		4,00

		



		30

		Dây điện kép

		m

		5,00

		5,00

		4,00

		5,00

		



		31

		Dây Fider

		m

		2,00

		

		

		

		



		32

		Dây giảm chấn

		cực

		0,40

		

		

		

		



		33

		Dây thít nhựa

		mét

		0,00

		5,00

		5,00

		

		



		34

		Đĩa CD

		cái

		1,00

		1,00

		1,00

		0,50

		



		35

		Đĩa lau đầu CD

		cái

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		



		36

		Đĩa lau đầu từ

		cái

		0,05

		0,10

		

		0,10

		



		37

		Đĩa quang từ 1,3 Gb

		cái

		0,00

		0,50

		

		

		



		38

		Điện cực máy in

		cái

		0,20

		

		

		

		



		39

		Ghim kẹp

		hộp

		

		0,10

		0,10

		

		



		40

		Giấy A4

		ram

		

		1,10

		1,00

		

		



		41

		Giấy Ao

		tờ

		

		0,10

		0,20

		

		



		42

		Giây buộc (5-10m)

		m

		

		

		

		

		129,92



		43

		Giấy can

		cuộn

		

		0,00

		0,20

		

		



		44

		Giấy ghi địa chấn

		cuộn

		1,20

		0,00

		0,00

		

		



		45

		Giấy ghi đo sâu

		cuộn

		0,40

		0,40

		0,40

		

		



		46

		Giấy in máy từ

		cuộn

		

		

		

		1,00

		



		47

		Giấy kẻ ngang

		tập

		1,00

		1,00

		0,50

		1,00

		



		48

		Giấy milimet

		m

		

		

		

		

		19,69



		49

		Hộp chì màu

		hộp

		

		

		0,10

		

		



		50

		Keo 502

		lọ

		0,00

		0,20

		0,20

		

		



		51

		Khóa dải đầu phát

		cái

		0,60

		

		

		

		



		52

		Khóa dải đầu thu

		cái

		0,50

		

		

		

		



		53

		Kim đo sâu

		cái

		0,20

		

		

		

		



		54

		Linh kiện điện tử

		bộ

		0,05

		

		

		0,10

		



		55

		Lưỡi dao trổ

		hộp

		0,00

		0,10

		0,10

		0,00

		



		56

		Mỡ bôi trơn 

		kg

		0,10

		0,50

		0,50

		0,50

		



		57

		Mực in lazer

		hộp

		

		

		0,04

		

		



		58

		Nhật ký

		quyển

		

		

		

		

		5,91



		59

		Nhựa thông

		kg

		0,02

		0,02

		0,02

		0,02

		



		60

		Nước cất

		lít

		0,50

		0,00

		0,00

		0,50

		0,02



		61

		Ống bọc đầu thu

		m

		0,70

		

		

		

		



		62

		Pin 1,5V

		đôi

		0,75

		0,75

		0,75

		0,75

		0,01



		63

		Puli cáp từ

		cái

		0,20

		

		

		

		



		64

		Que hàn 0,2mm

		kg

		0,20

		0,20

		0,20

		0,20

		



		65

		Ru băng máy in

		cái

		0,10

		0,00

		0,00

		0,10

		



		66

		Silicon chống nước

		lọ

		

		0,10

		

		

		



		67

		Sổ công tác 15 x 20

		quyển

		0,50

		0,60

		0,50

		0,30

		1.97



		68

		Sứ cao tần

		cái

		0,40

		

		

		

		



		69

		Tẩy 

		cái

		

		

		

		

		1,97



		70

		Thiếc hàn

		kg

		0,02

		0,02

		0,02

		0,02

		



		71

		Thuốc tẩy rỉ sắt

		hộp

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		



		72

		Tôn 

		m2

		0,20

		0,20

		

		0,20

		



		73

		Tre cây

		cây

		

		

		

		

		7,87



		74

		Trở dập cao áp

		cái

		0,50

		

		

		0,50

		



		75

		Tụ xung cao áp

		cái

		0,05

		

		

		

		



		76

		Vải bạt che lán trại (4m x 6m)

		Tấm

		

		

		

		

		3,94



		77

		Vải che máy

		m2

		0,30

		0,30

		0,30

		0,20

		



		78

		Xà phòng

		kg

		0,20

		0,20

		0,20

		0,20

		





Ghi chú: Mức của bảng 102 cho mọi tỷ lệ và độ sâu


I.7.1.2. Tháo – lắp thiết bị địa vật lý biển trên tàu khảo sát: tính cho một lần tháo lắp


Bảng 103


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Địa chấn

		Sonar quét sườn

		Trọng lực

		Từ biển



		1

		Culiê

		kg

		2,00

		2,00

		2,00

		2,00



		2

		Dầu bôi trơn

		lít

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00



		3

		Dầu mazut

		lít

		5,00

		5,00

		5,00

		2,00



		4

		Dây thép 2 mm

		kg

		2,00

		1,00

		1,00

		1,00



		5

		Điện năng

		kwh

		6,00

		7,00

		7,00

		5,00



		6

		Đinh

		kg

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00



		7

		Gỗ dán 1m x 1,8m

		m2

		2,50

		2,50

		2,50

		3,00



		8

		Gỗ nhóm VI

		m3

		0,20

		0,20

		0,20

		0,30



		9

		Mỡ bôi trơn

		kg

		0,50

		0,50

		0,50

		1,00



		10

		Ống nhựa Φ 22mm mềm

		mét

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		11

		Que hàn

		kg

		4,00

		1,00

		1,00

		2,00



		12

		Thép góc

		kg

		5,00

		4,00

		4,00

		3,00



		13

		Xà phòng

		kg

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00



		14

		Pin 1,5V

		đôi

		3,75

		3,75

		3,75

		3,75





I.7.2. Trong phòng


I.7.2.1. Khảo sát địa vật lý biển: tính cho 100 km tuyến


Đo địa chấn


Bảng 104


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		VP trước TĐ

		VP TĐ

		VP BC



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Băng dính trong

		cuộn

		0,17

		0,10

		0,20



		2

		Bóng đèn tròn

		cái

		0,25

		0,20

		0,30



		3

		Bút bi

		cái

		2,07

		0,60

		2,50



		4

		Bút chì đen

		cái

		0,08

		0,08

		0,10



		5

		Bút chì kim

		cái

		0,17

		0,10

		0,20



		6

		Bút dạ

		cái

		0,08

		0,00

		0,10



		7

		Bút kim các loại

		cái

		0,17

		0,10

		0,20



		8

		Bút xóa

		cái

		0,01

		0,01

		0,02



		9

		Cặp tài liệu nilon

		cái

		0,17

		0,10

		0,20



		10

		Dao lam

		hộp

		0,08

		0,05

		0,10



		11

		Dao máy in cho trạm địa chấn

		cái

		0,08

		0,00

		0,10



		12

		Đĩa CD

		cái

		0,17

		0,10

		0,20



		13

		Đĩa lau đầu CD

		cái

		0,00

		0,01

		0,00



		14

		Đĩa lau đầu từ

		cái

		0,00

		0,01

		0,00



		15

		Điện cực máy in

		cái

		0,08

		0,00

		0,10



		16

		Ghim kẹp giấy

		hộp

		0,08

		0,10

		0,10



		17

		Giấy A3

		ram

		0,08

		0,03

		0,10



		18

		Giấy A4

		ram

		0,17

		0,10

		0,20



		19

		Giấy Ao

		tờ

		1,65

		1,00

		2,00



		20

		Giấy can

		m

		0,08

		0,01

		0,10



		21

		Giấy diamat Ao

		tờ

		0,10

		0,10

		0,13



		22

		Giấy kẻ ly 60 x 80 cm

		tờ

		0,08

		0,08

		0,10



		23

		Giấy kẻ ngang

		tập

		1,24

		0,50

		1,50



		24

		Giấy milimet

		cuộn

		0,08

		0,03

		0,10



		25

		Hộp chì 24 màu

		hộp

		0,08

		0,00

		0,10



		26

		Mực in lazer

		hộp

		0,03

		0,01

		0,04



		27

		Mực in màu Ao

		hộp

		0,03

		0,02

		0,04



		28

		Ru băng máy in

		cái

		0,08

		0,02

		0,10



		29

		Sổ công tác 15 x 20

		quyển

		0,17

		0,10

		0,20



		30

		Tẩy

		cái

		0,05

		0,05

		0,07



		31

		Túi ni lông đựng tài liệu

		cái

		0,10

		0,10

		0,13



		32

		Vải che máy

		m2

		0,25

		0,10

		0,30





Đo sonar quét sườn


Bảng 105


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		VP trước TĐ

		VP TĐ

		VP BC



		1

		Bút bi

		cái

		0,41

		0,20

		0,50



		2

		Bút chì đen

		cái

		0,05

		0,08

		0,06



		3

		Bút chì kim

		cái

		0,17

		0,20

		0,20



		4

		Bút kim các loại

		cái

		0,17

		0,20

		0,20



		5

		Bút xóa

		cái

		0,01

		0,01

		0,01



		6

		Cặp tài liệu nilon

		cái

		0,17

		0,20

		0,20



		7

		Cartridge Q3964A cho máy in màu

		hộp

		0,08

		0,00

		0,10



		8

		Dao trổ

		cái

		0,08

		0,00

		0,10



		9

		Đĩa CD

		cái

		0,17

		0,10

		0,20



		10

		Ghim kẹp giấy

		hộp

		0,08

		0,10

		0,10



		11

		Giấy A3

		ram

		0,08

		0,00

		0,10



		12

		Giấy A4

		ram

		0,17

		0,20

		0,20



		13

		Giấy Ao

		tờ

		0,17

		0,20

		0,20



		14

		Giấy can

		m

		0,03

		0,05

		0,04



		15

		Giấy diamat Ao

		tờ

		0,06

		0,10

		0,07



		16

		Giấy kẻ ly 60 x 80 cm

		tờ

		0,05

		0,08

		0,06



		17

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		0,17

		0,20

		0,20



		18

		Hộp chì 24 màu

		hộp

		0,00

		0,10

		0,00



		19

		Lưỡi dao trổ

		hộp

		0,08

		0,00

		0,10



		20

		Mực in lazer

		hộp

		0,03

		0,04

		0,04



		21

		Mực photocopy

		hộp

		0,00

		0,00

		0,00



		22

		Mực Q3960A cho máy in màu

		hộp

		0,08

		0,00

		0,10



		23

		Mực Q3961A cho máy in màu

		hộp

		0,08

		0,00

		0,10



		24

		Mực Q3962A cho máy in màu

		hộp

		0,08

		0,00

		0,10



		25

		Mực Q3963A cho máy in màu

		hộp

		0,08

		0,00

		0,10



		26

		Sổ công tác 15 x 20 cm 

		quyển

		0,17

		0,20

		0,20



		27

		Tẩy 

		cái

		0,03

		0,05

		0,04



		28

		Túi nilông đựng tài liệu

		cái

		0,06

		0,10

		0,07





Đo trọng lực boong tàu


Bảng 106


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		VP trước TĐ

		VP TĐ

		VP BC



		1

		Bút bi

		Cái

		0,17

		0,20

		0,20



		2

		Bút chì đen

		cái

		0,05

		0,08

		0,06



		3

		Bút chì kim

		cái

		0,17

		0,20

		0,20



		4

		Bút dạ

		hộp

		0,08

		0,00

		0,10



		5

		Bút kim các loại

		cái

		0,08

		0,10

		0,10



		6

		Bút xóa

		cái

		0,01

		0,01

		0,01



		7

		Cặp tài liệu nilon

		cái

		0,33

		0,00

		0,40



		8

		Đĩa CD

		cái

		0,33

		0,00

		0,40



		9

		Đĩa lau đầu CD – ROM

		cái

		0,08

		0,00

		0,10



		10

		Ghim kẹp giấy

		hộp

		0,08

		0,00

		0,10



		11

		Giấy A3

		ram

		0,00

		0,01

		0,01



		12

		Giấy A4

		ram

		0,17

		0,10

		0,20



		13

		Giấy Ao

		tờ

		0,17

		0,00

		0,20



		14

		Giấy can

		cuộn

		0,08

		0,10

		0,10



		15

		Giấy diamat Ao

		tờ

		0,03

		0,05

		0,04



		16

		Giấy kẻ ly 60 x 80 cm

		tờ

		0,06

		0,10

		0,07



		17

		Giấy kẻ ngang

		tập

		0,17

		0,20

		0,20



		18

		Hộp chì 24 màu

		hộp

		0,05

		0,08

		0,06



		19

		Mực in lazer

		hộp

		0,03

		0,02

		0,04



		20

		Mực in màu Ao

		hộp

		0,00

		0,00

		0,00



		21

		Mực photocopy

		hộp

		0,00

		0,00

		0,00



		22

		Sổ 15 x 20 cm 

		quyển

		0,08

		0,10

		0,10



		23

		Tẩy 

		cái

		0,03

		0,05

		0,04



		24

		Túi nilông đựng tài liệu

		cái

		0,06

		0,10

		0,07





Đo từ biển


Bảng 107


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		VP trước TĐ

		VP TĐ

		VP BC



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Băng dính trong

		cuộn

		0,17

		0,10

		0,20



		2

		Bộ đàm nội bộ

		bộ

		0,00

		0,00

		0,00



		3

		Bóng đèn tròn

		cái

		0,25

		0,20

		0,30



		4

		Bút bi

		cái

		0,83

		0,60

		1,00



		5

		Bút chì đen

		cái

		0,03

		0,04

		0,04



		6

		Bút chì kim

		cái

		0,17

		0,10

		0,20



		7

		Bút dạ

		cái

		0,08

		0,00

		0,10



		8

		Bút kim các loại

		cái

		0,17

		0,10

		0,20



		9

		Bút xóa

		cái

		0,01

		0,01

		0,01



		10

		Cặp tài liệu nilon

		cái

		0,17

		0,10

		0,20



		11

		Dao lam

		hộp

		0,08

		0,05

		0,10



		12

		Đĩa CD

		cái

		0,17

		0,10

		0,20



		13

		Đĩa lau đầu CD

		cái

		0,00

		0,01

		0,00



		14

		Đĩa lau đầu từ

		cái

		0,00

		0,01

		0,00



		15

		Ghim kẹp giấy

		hộp

		0,08

		0,10

		0,10



		16

		Giấy A3

		ram

		0,08

		0,03

		0,10



		17

		Giấy A4

		ram

		0,17

		0,10

		0,20



		18

		Giấy Ao

		tờ

		0,83

		1,00

		1,00



		19

		Giấy can

		cuộn

		0,08

		0,01

		0,10



		20

		Giấy diamat A0

		tờ

		0,04

		0,05

		0,05



		21

		Giấy kẻ ly 60 x 80 cm

		tờ

		0,03

		0,04

		0,04



		22

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		0,83

		0,50

		1,00



		23

		Giấy milimet

		cuộn

		0,08

		0,03

		0,10



		24

		Hộp chì 24 màu

		hộp

		0,08

		0,00

		0,10



		25

		Mực in lazer

		hộp

		0,03

		0,02

		0,04



		26

		Mực in màu Ao

		hộp

		0,02

		0,02

		0,02



		27

		Mực photocopy

		hộp

		0,00

		0,00

		0,00



		28

		Ru băng máy in

		cái 

		0,08

		0,02

		0,10



		29

		Sổ công tác 15 x 20 cm

		quyển

		0,08

		0,10

		0,10



		30

		Tẩy

		cái

		0,02

		0,03

		0,03



		31

		Túi ni lông đựng tài liệu

		cái

		0,04

		0,05

		0,05



		32

		Vải che máy

		m2

		0,25

		0,10

		0,30





Ghi chú: Mức của bảng 102 cho mọi tỷ lệ và độ sâu.


I.8. Bay đo từ phổ gamma


I.8.1. Bay đo từ phổ gamma đất liền tỷ lệ 1: 50 000, 1: 25 000: tính cho 100 km2

I.8.1.1. Ngoài trời


Bảng 108


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Tỷ lệ 1: 50 000

		Tỷ lệ 1: 25 000



		1

		2

		3

		4

		5



		1

		Acquy 12v

		cái

		0,10

		0,19



		2

		Acquy ôtô 12v – 70A

		cái

		0,00

		0,01



		3

		Bạt ôtô

		cái

		0,00

		0,01



		4

		Bi moyer

		bộ

		0,10

		0,19



		5

		Bìa đóng sách

		tờ

		5,00

		9,50



		6

		Bút bi

		cái

		0,40

		0,76



		7

		Bút chì đen

		cái

		0,10

		0,19



		8

		Bút đánh dấu

		cái

		0,10

		0,19



		9

		Bút xóa

		cái

		0,10

		0,19



		10

		Cặp đựng tài liệu

		cái

		0,12

		0,20



		11

		Cặp hộp khuy bấm

		cái

		0,40

		0,76



		12

		Dầu máy (5% xăng)

		lít

		0,75

		1,40



		13

		Dầu phanh, dầu cầu, dầu hộp số

		lít

		0,02

		0,04



		14

		Dây điện 20A 2 lõi

		m

		2,00

		3,80



		15

		Giấy A4

		ram

		0,20

		0,20



		16

		Giấy milimet

		m

		0,20

		0,20



		17

		Gioăng, phớt cho côn, phanh

		bộ

		0,06

		0,11



		18

		Má phanh

		bộ

		0,02

		0,03



		19

		Mỡ bôi trơn

		kg

		0,04

		0,08



		20

		Mực in laser

		hộp

		0,04

		0,04



		21

		Pin đại

		đôi

		0,88

		1,69



		22

		Sợi dây thiếc

		cuộn

		0,01

		0,02



		23

		Thẻ điện thoại di động

		cái

		0,20

		0,38



		24

		Xăm, lốp ôtô

		bộ

		0,02

		0,03



		25

		Xăng A92

		lít

		15,00

		28,00





I.8.1.2. Trong phòng


Bảng 109


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Tỷ lệ 1: 50 000

		Tỷ lệ 1: 25 000



		

		

		

		Văn phòng bay đo

		Văn phòng BCKQ

		Văn phòng bay đo

		Văn phòng BCKQ



		1

		Bìa đóng sách

		tờ

		2,000

		3,000

		3,900

		5,940



		2

		Bút bi

		cái

		0,200

		0,300

		0,390

		0,594



		3

		Bút chì đen

		cái

		0,080

		0,060

		0,156

		0,119



		4

		Bút đánh dấu

		cái

		0,080

		0,080

		0,156

		0,158



		5

		Bút kim

		cái

		0,080

		0,080

		0,156

		0,158



		6

		Bút xóa

		cái

		0,080

		0,080

		0,156

		0,158



		7

		Cặp đựng tài liệu

		cái

		0,200

		0,200

		0,390

		0,396



		8

		Cặp hộp khuy bấm

		cái

		0,400

		0,400

		0,780

		0,792



		9

		Đĩa CD

		hộp

		0,100

		0,100

		0,195

		0,198



		10

		File đựng tài liệu

		cái

		0,200

		0,200

		0,390

		0,396



		11

		Giấy diamat A0

		tờ

		

		0,500

		

		0,990



		12

		Giấy A4

		ram

		0,200

		0,300

		0,200

		0,300



		13

		Giấy milimet

		m

		0,400

		0,400

		0,780

		0,792



		14

		Hộp file chéo

		cái

		0,200

		0,200

		0,390

		0,396



		15

		Hộp file lớn

		cái

		0,200

		0,200

		0,390

		0,396



		16

		Hộp file nhỏ

		cái

		0,200

		0,200

		0,390

		0,396



		17

		Mực in laser

		hộp

		0,016

		0,024

		0,031

		0,048



		18

		Mực in màu A0

		hộp

		

		0,010

		

		0,020



		19

		Mực photocopy

		hộp

		0,003

		0,005

		0,006

		0,009



		20

		Túi ni lông đựng tài liệu

		cái

		0,800

		1,000

		1,560

		1,980





I.8.2. Bay đo từ phổ gamma biển tỷ lệ 1: 500 000


I.8.2.1. Ngoài trời


Bảng 110


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Mức



		1

		Bút bi

		cái

		0,08



		2

		Cặp đựng tài liệu

		cái

		0,02



		3

		Dây điện 20A 2 lõi

		mét

		2,00



		4

		Giấy A4

		ram

		0,02



		5

		Giấy milimet

		cuộn

		0,02



		6

		Hộp dụng cụ can vẽ

		hộp

		0,01



		7

		Mực in lazer

		hộp

		0,01



		8

		Pin 12 vol cho GPS

		cục

		1,60



		9

		Pin 2,5 vol cho GPS

		cục

		0,60



		10

		Sợi dây thiếc

		cuộn

		0,01



		11

		Thẻ điện thoại di động

		cái

		0,09





I.8.2.2. Trong phòng


Bảng 111


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Văn phòng bay đo

		Văn phòng báo cáo



		1

		Bìa 

		ram

		0,02

		0,01



		2

		Bút bi

		cái

		0,2

		0,012



		3

		Bút chì tẩy

		cái

		0,08

		0,06



		4

		Bút đánh dấu dòng

		cái

		0,08

		0,01



		5

		Bút kim

		cái

		0,08

		0,06



		6

		Bút xóa

		cái

		0,08

		0,06



		7

		Cặp đựng tài liệu

		cái

		0,08

		0,03



		8

		Cặp hộp khuy bấm

		cái

		0,08

		0,03



		9

		Đĩa CD

		hộp

		0,02

		0,01



		10

		File đựng tài liệu

		cái

		0,08

		0,03



		11

		Giấy A0

		cuộn

		

		0,01



		12

		Giấy A4

		ram

		0,12

		0,03



		13

		Giấy milimet

		cuộn

		0,02

		0,02



		14

		Hộp file chéo

		cái

		0,08

		0,03



		15

		Hộp file lớn

		cái

		0,08

		0,03



		16

		Hộp file nhỏ

		cái

		0,08

		0,03



		17

		Mực in laze

		hộp

		0,02

		0,01



		18

		Mực in màu A0

		hộp

		

		0,01



		19

		Túi tài liệu

		cái

		0,08

		0,03





II. DỤNG CỤ, THIẾT BỊ


II.1. Các phương pháp địa vật lý điện: ca/100 điểm 


II.1.1. Ngoài trời


II.1.1.1. Đo điện trường tự nhiên


Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 112 và 113. Mức tính cho phương pháp đo thế từng cánh với điều kiện đo thế và tiếp đất bình thường, khoảng cách tuyến 100m, khoảng cách điểm 25m, cấp khó khăn địa hình loại III. Đối với các điều kiện và phương pháp đo khác, mức được điều chỉnh bằng các hệ số quy định tại bảng số 114, 115, 116, 117.


II.1.1.2. Đo sâu đối xứng


Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 112 và 113. Mức tính cho chiều dài AB max 300m, khoảng cách điểm 100m, cấp khó khăn địa hình loại I – II. Đối với các điều kiện đo khác, mức được điều chỉnh bằng các hệ số quy định tại bảng số 118.


II.1.1.3. Đo sâu lưỡng cực liên tục đều


Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 112 và 113. Mức tính cho điều kiện đo: thiết bị AB = MN = D 20m, 8 lần dịch chuyển, địa hình loại I – II. Đối với các điều kiện đo khác, mức được điều chỉnh bằng các hệ số quy định tại bảng số 119.


Bảng 112


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Đo điện trường tự nhiên

		Đo sâu đối xứng

		Đo sâu lưỡng cực liên tục đều



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		A vô mét vạn năng

		cái

		60

		1,80

		71,16

		94,87



		2

		Acquy 12v

		bình

		24

		1,80

		71,16

		94,87



		3

		Ba lô mang máy

		cái

		24

		4,50

		177,89

		237,18



		4

		Bộ đổi nguồn

		bộ

		36

		1,80

		71,16

		94,87



		5

		Búa 3 kg

		cái

		24

		0,18

		7,12

		9,49



		6

		Dao nhíp

		cái

		12

		0,09

		3,56

		4,74



		7

		Dao rựa

		cái

		12

		0,27

		10,67

		14,23



		8

		Địa bàn địa chất

		cái

		36

		0,72

		28,46

		37,95



		9

		Giầy cao cổ

		đôi

		12

		9,00

		355,78

		474,37



		10

		Hòm tôn đựng tài liệu

		cái

		60

		4,50

		177,89

		237,18



		11

		Khóa hòm

		cái

		36

		4,50

		177,89

		237,18



		12

		Kìm điện

		cái

		36

		0,27

		10,67

		14,23



		13

		Máy bộ đàm

		bộ

		36

		0,18

		7,12

		9,49



		14

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		0,09

		3,56

		4,74



		15

		Mỏ hàn – 0,04kw

		cái

		24

		9,00

		355,78

		474,37



		16

		Mũ BHLĐ

		cái

		12

		1,80

		71,16

		94,87



		17

		Ô che

		cái

		24

		4,50

		177,89

		237,18



		18

		Phích cắm điện

		cái

		24

		9,00

		355,78

		474,37



		19

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		9,00

		355,78

		474,37



		20

		Quần áo mưa

		cái

		12

		9,00

		355,78

		474,37



		21

		Tất chống vắt

		đôi

		6

		9,00

		355,78

		474,37



		22

		Thước dây cuộn

		cái

		24

		0,09

		3,56

		4,74



		23

		Thuổng

		cái

		24

		0,18

		7,12

		9,49



		24

		Tỷ trọng kế

		cái

		24

		0,09

		3,56

		4,74



		25

		Tời cuộn dây lớn

		cái

		36

		0,18

		7,12

		9,49



		26

		Tời cuộn dây nhỏ

		cái

		36

		0,18

		7,12

		9,49



		27

		Tuốc nơ vít

		bộ

		24

		0,09

		3,56

		4,74



		28

		USB 1GB

		cái

		24

		9,00

		355,78

		474,37



		29

		Xe cải tiến

		cái

		48

		0,09

		3,56

		4,74





Bảng 113


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		Đo điện trường tự nhiên

		Đo sâu đối xứng

		Đo sâu lưỡng cực liên tục đều



		1

		Định vị vệ tinh (GSP) cầm tay (2 pin kiềm ngoại/ca)

		cái 

		1,13

		22,24

		29,65



		2

		Máy đo điện thế VITIGESKA (hoặc máy tương đương dùng ắc quy 12v – 2 năm)

		cái 

		1,13

		22,24

		29,65



		3

		Máy phát điện Nhật – 3kVA-2,5 lít/giờ

		cái 

		

		22,24

		29,65



		4

		Máy tính xách tay – 0,1 kw

		cái 

		0,34

		6,67

		8,89



		5

		Xăng A92

		lít

		

		333,54

		444,72





Hệ số mức dụng cụ, thiết bị đo điện trường tự nhiên theo điều kiện đo thế và tiếp đất


Bảng 114


		Điều kiện đo thế

		Điều kiện tiếp đất



		

		Bình thường

		Khó khăn

		Rất khó khăn 



		Bình thường

		1,00

		1,05

		1,20



		Khó khăn 

		1,15

		1,20

		1,35





Hệ số mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời phương pháp đo điện trường tự nhiên 


a) Đo thế từng cánh


Bảng 115


		TT

		Khoảng cách tuyến (m)

		Khoảng cách điểm (m)

		Cấp khó khăn của địa hình



		

		

		

		Loại I – II

		Loại III

		Loại IV



		1

		50

		2

		0,34

		0,37

		0,42



		

		

		5

		0,39

		0,45

		0,52



		

		

		10

		0,49

		0,58

		0,70



		2

		100

		2

		0,35

		0,38

		0,43



		

		

		5

		0,41

		0,46

		0,54



		

		

		10

		0,50

		0,60

		0,72



		

		

		20

		0,70

		0,86

		1,08



		

		

		25

		0,79

		1,00

		1,26



		

		

		40

		1,08

		1,40

		1,81



		3

		250

		5

		0,43

		0,49

		0,57



		

		

		10

		0,53

		0,63

		0,76



		

		

		20

		0,73

		0,91

		1,14



		

		

		25

		0,83

		1,05

		1,33



		

		

		40

		1,13

		1,48

		1,90



		

		

		50

		1,34

		1,76

		2,29



		4

		500

		5

		0,45

		0,52

		0,60



		

		

		10

		0,56

		0,67

		0,80



		

		

		20

		0,77

		0,96

		1,20



		

		

		25

		0,88

		1,11

		1,40



		

		

		40

		1,19

		1,56

		2,01



		

		

		50

		1,41

		1,86

		2,41



		

		

		100

		2,47

		3,35

		4,43





b) Đo gradien thế


Bảng 116


		TT

		Khoảng cách tuyến (m)

		Khoảng cách điểm (m)

		Cấp khó khăn của địa hình



		

		

		

		Loại I – II

		Loại III

		Loại IV



		1

		50

		2

		0,35

		0,39

		0,44



		

		

		5

		0,43

		0,50

		0,59



		

		

		10

		0,56

		0,68

		0,83



		2

		100

		2

		0,37

		0,41

		0,46



		

		

		5

		0,45

		0,52

		0,62



		

		

		10

		0,59

		0,71

		0,88



		

		

		20

		0,86

		1,10

		1,39



		

		

		25

		0,99

		1,29

		1,65



		

		

		40

		1,40

		1,86

		2,44



		3

		250

		5

		0,47

		0,55

		0,65



		

		

		10

		0,62

		0,75

		0,92



		

		

		20

		0,90

		1,15

		1,47



		

		

		25

		1,05

		1,35

		1,74



		

		

		40

		1,48

		1,96

		2,56



		

		

		50

		1,77

		2,36

		3,10



		4

		500

		5

		0,50

		0,58

		0,69



		

		

		10

		0,65

		0,79

		0,97



		

		

		20

		0,95

		1,22

		1,55



		

		

		25

		1,11

		1,43

		1,84



		

		

		40

		1,56

		2,07

		2,70



		

		

		50

		1,87

		2,50

		3,42



		

		

		100

		3,39

		4,63

		6,16





c) Đo thế đồng thời hai cánh


Bảng 117


		TT

		Khoảng cách tuyến (m)

		Khoảng cách điểm (m)

		Cấp khó khăn của địa hình



		

		

		

		Loại I – II

		Loại III

		Loại IV



		1

		50

		2

		0,28

		0,31

		0,34



		

		

		5

		0,30

		0,34

		0,38



		

		

		10

		0,34

		0,38

		0,44



		2

		100

		2

		0,29

		0,32

		0,36



		

		

		5

		0,32

		0,35

		0,39



		

		

		10

		0,36

		0,40

		0,46



		

		

		20

		0,42

		0,50

		0,59



		

		

		25

		0,46

		0,54

		0,65



		

		

		40

		0,56

		0,69

		0,85



		3

		250

		5

		0,34

		0,37

		0,41



		

		

		10

		0,37

		0,42

		0,48



		

		

		20

		0,45

		0,52

		0,62



		

		

		25

		0,48

		0,57

		0,69



		

		

		40

		0,59

		0,73

		0,89



		

		

		50

		0,66

		0,83

		1,03



		4

		500

		5

		0,35

		0,39

		0,44



		

		

		10

		0,40

		0,44

		0,51



		

		

		20

		0,47

		0,55

		0,66



		

		

		25

		0,51

		0,60

		0,72



		

		

		40

		0,62

		0,77

		0,94



		

		

		50

		0,74

		0,97

		1,09



		

		

		100

		1,08

		1,40

		1,81





Hệ số mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời phương pháp đo sâu đối xứng


Bảng 118


		TT

		Chiều dài AB max (m)

		Khoảng cách điểm (m)

		Các cấp địa hình



		

		

		

		Loại I – II

		Loại III



		1

		80 – 100

		25

		0,73

		0,78



		

		

		50 

		0,75

		0,80



		

		

		100

		0,78

		0,86



		2

		130 – 150 

		25

		0,80

		0,87



		

		

		50 

		0,83

		0,90



		

		

		100

		0,86

		0,94



		3

		200 

		25

		0,89

		0,96



		

		

		50 

		0,90

		0,98



		

		

		100

		0,94

		1,03



		4

		300 

		25

		0,95

		1,05



		

		

		50 

		0,96

		1,08



		

		

		100

		1,00

		1,11



		

		

		200

		1,08

		1,20



		5

		440 - 450

		25

		1,04

		1,15



		

		

		50 

		1,05

		1,16



		

		

		100

		1,10

		1,22



		

		

		200

		1,18

		1,30



		

		

		500

		1,39

		1,59



		6

		650 - 680

		50 

		1,13

		1,28



		

		

		100

		1,16

		1,34



		

		

		200

		1,24

		1,44



		

		

		500

		1,47

		1,70



		7

		1 000

		50 

		1,32

		1,47



		

		

		100

		1,34

		1,53



		

		

		200

		1,42

		1,61



		

		

		500

		1,65

		1,89



		8

		1 500

		100

		1,60

		1,81



		

		

		200

		1,67

		1,90



		

		

		500

		1,89

		2,17



		

		

		1 000

		2,26

		2,64



		9

		2 000

		200

		1,94

		2,22



		

		

		500

		2,17

		2,48



		

		

		1 000

		2,53

		2,94



		10

		3000

		200

		0,73

		0,78



		

		

		500

		0,75

		0,80



		

		

		1 000

		0,78

		0,86



		11

		4000

		500

		0,80

		0,87



		

		

		1 000

		0,83

		0,90



		

		

		2 000

		0,86

		0,94





Hệ số mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời phương pháp đo sâu lưỡng cực liên tục đều


Bảng 119


		TT

		Thiết bị AB = MN = D (m)

		Số lần dịch chuyển: n

		Cấp khó khăn của địa hình



		

		

		

		Loại I – II

		Loại III



		1

		10

		6

		0,71

		0,90



		

		

		7

		0,78

		1,00



		

		

		8

		0,87

		1,11



		

		

		9

		0,97

		1,24



		2

		20

		6

		0,81

		1,04



		

		

		7

		0,90

		1,15



		

		

		8

		1,00

		1,28



		

		

		9

		1,11

		1,41



		3

		30

		6

		0,93

		1,20



		

		

		7

		1,04

		1,33



		

		

		8

		1,15

		1,48



		

		

		9

		1,29

		1,64



		4

		40

		6

		1,08

		1,38



		

		

		7

		1,19

		1,53



		

		

		8

		1,33

		1,70



		

		

		9

		1,47

		1,89





II.1.1.4. Đo mặt cắt điện các loại


Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 120 và 121. Mức tính cho điều kiện đo: chiều dài AB max 100m, khoảng cách tuyến 100m, khoảng cách điểm 28m, cấp khó khăn địa hình loại II. Đối với các điều kiện đo khác, mức được điều chỉnh bằng các hệ số quy định tại bảng số 122, 123.


II.1.1.5. Đo điện phân cực kích thích bằng dòng điện một chiều


Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 120 và 121. Mức tính cho điều kiện đo: đo thế và tiếp đất bình thường, chiều dài AB max 400 – 450m, khoảng cách điểm 200m, cấp khó khăn địa hình loại I – II. Đối với các điều kiện đo khác, mức được điều chỉnh bằng các hệ số quy định tại bảng số 124, 125, 126, 127.


II.1.1.6. Đo điện phân cực kích thích bằng dòng xoay chiều cho trạm thu phát V5 và T3


Mức dụng cụ được quy định bằng mức dụng cụ đo điện phân cực kích thích dòng một chiều tại bảng 119 nhân hệ số 1,3.


Mức thiết bị được quy định ở bảng 121.


Bảng 120


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Đo mặt cắt điện các loại

		Đo điện PCKT bằng dòng điện một chiều



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		A vô mét vạn năng

		cái

		60

		3,52

		134,33



		2

		Acquy 12v

		bình

		24

		3,52

		134,33



		3

		Ba lô mang máy

		cái

		24

		8,81

		335,82



		4

		Bộ đổi nguồn

		bộ

		36

		3,52

		134,33



		5

		Búa 3 kg

		cái

		24

		0,35

		13,43



		6

		Dao nhíp

		cái

		12

		0,18

		6,72



		7

		Dao rựa

		cái

		12

		0,53

		20,15



		8

		Địa bàn địa chất

		cái

		36

		1,41

		53,73



		9

		Giầy cao cổ

		đôi

		12

		17,62

		671,64



		10

		Hòm tôn đựng tài liệu

		cái

		60

		8,81

		335,82



		11

		Khóa hòm

		cái

		36

		8,81

		335,82



		12

		Kìm điện

		cái

		36

		0,53

		20,15



		13

		Máy bộ đàm

		bộ

		36

		0,35

		13,43



		14

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		0,18

		6,72



		15

		Mỏ hàn – 0,04kw

		cái

		24

		17,62

		671,64



		16

		Mũ BHLĐ

		cái

		12

		3,52

		134,33



		17

		Ô che

		cái

		24

		8,81

		335,82



		18

		Phích cắm điện

		cái

		24

		17,62

		671,64



		19

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		17,62

		671,64



		20

		Quần áo mưa

		cái

		12

		17,62

		671,64



		21

		Tất chống vắt

		đôi

		6

		17,62

		671,64



		22

		Thước dây cuộn

		cái

		24

		0,18

		6,72



		23

		Thuổng

		cái

		24

		0,35

		13,43



		24

		Tỷ trọng kế

		cái

		24

		0,18

		6,72



		25

		Tời cuộn dây lớn

		cái

		36

		0,35

		13,43



		26

		Tời cuộn dây nhỏ

		cái

		36

		0,35

		13,43



		27

		Tuốc nơ vít

		bộ

		24

		0,18

		6,72



		28

		USB 1GB

		cái

		24

		17,62

		671,64



		29

		Xe cải tiến

		cái

		48

		0,18

		6,72





Bảng 121


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		Đo mặt cắt điện các loại

		Đo điện PCKT bằng dòng điện một chiều

		Đo điện PCKT bằng dòng xoay chiều cho trạm thu phát V5 và T3



		1

		Định vị vệ tinh (GSP) cầm tay (2 pin kiềm ngoại/ca)

		cái 

		1,20

		45,79

		59,53



		2

		Máy đo điện thế VITIGESKA (hoặc máy tương đương dùng ắc quy 12v – 2 năm)

		cái 

		1,20

		

		



		3

		Máy phát điện Nhật – 3kVA-2,5 lít/giờ

		cái 

		0,00

		45,79

		59,53



		4

		Máy tính xách tay – 0,1 kw

		cái 

		0,36

		13,74

		17,86



		5

		Trạm thăm dò phân cực kích thích DWJ – 2 hoặc tương đương

		trạm

		1,20

		45,79

		



		6

		Trạm thăm dò phân cực kích thích V5, T3 hoặc tương đương

		trạm

		

		0,00

		59,53



		7

		Xăng A92

		lít

		

		686,90

		892,97





Hệ số mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời phương pháp đo mặt cắt điện các loại


a) Đo mặt cắt đối xứng đơn giản


Bảng 122


		TT

		Chiều dài AB (m)

		Khoảng cách tuyến (m)

		Khoảng cách điểm (m)

		Cấp khó khăn địa hình



		

		

		

		

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV



		1

		50

		50

		5

		0,40

		0,44

		0,52

		0,70



		

		

		

		10

		0,46

		0,52

		0,60

		0,76



		

		

		100

		5

		0,41

		0,47

		0,54

		0,73



		

		

		

		10

		0,48

		0,53

		0,61

		0,79



		

		

		

		20

		0,63

		0,75

		0,90

		1,11



		

		

		

		25

		0,75

		0,86

		1,04

		1,31



		

		

		

		40

		0,92

		1,09

		1,55

		1,80



		2

		70

		50

		5

		0,43

		0,50

		0,62

		0,84



		

		

		

		10

		0,48

		0,55

		0,67

		0,92



		

		

		100

		5

		0,44

		0,53

		0,64

		0,89



		

		

		

		10

		0,52

		0,58

		0,72

		0,96



		

		

		

		20

		0,68

		0,80

		0,91

		1,11



		

		

		

		25

		0,80

		0,96

		1,12

		1,46



		

		

		

		40

		0,95

		1,18

		1,56

		1,85



		3

		100

		50

		5

		0,53

		0,60

		0,69

		0,93



		

		

		

		10

		0,58

		0,66

		0,75

		1,00



		

		

		100

		5

		0,56

		0,62

		0,71

		0,96



		

		

		

		10

		0,60

		0,68

		0,78

		1,03



		

		

		

		20

		0,71

		0,84

		1,05

		1,39



		

		

		

		25

		0,83

		1,00

		1,26

		1,55



		

		

		

		40

		1,01

		1,24

		1,67

		1,92



		

		

		250

		10

		0,62

		0,70

		0,81

		1,06



		

		

		

		20

		0,71

		0,81

		0,93

		1,20



		

		

		

		25

		0,75

		0,85

		0,98

		1,27



		

		

		

		40

		1,04

		1,26

		1,50

		1,98



		

		

		

		50

		1,19

		1,37

		1,65

		2,26



		4

		150

		50

		5

		0,60

		0,72

		0,88

		1,20



		

		

		

		10

		0,65

		0,78

		0,96

		1,31



		

		

		100

		5

		0,62

		0,74

		0,92

		1,25



		

		

		

		10

		0,68

		0,81

		1,00

		1,36



		

		

		

		20

		0,78

		0,93

		1,16

		1,57



		

		

		

		25

		0,83

		1,06

		1,43

		1,88



		

		

		

		40

		0,96

		1,31

		1,80

		2,33



		

		

		250

		10

		0,70

		0,83

		1,03

		1,40



		

		

		

		20

		0,80

		0,96

		1,18

		1,61



		

		

		

		25

		0,92

		1,09

		1,25

		1,70



		

		

		

		40

		1,06

		1,43

		1,68

		2,12



		

		

		

		50

		1,31

		1,54

		1,88

		2,40



		5

		200

		50

		5

		0,67

		0,78

		0,93

		1,22



		

		

		

		10

		0,73

		0,85

		1,02

		1,32



		

		

		100

		5

		0,69

		0,81

		0,97

		1,29



		

		

		

		10

		0,75

		0,88

		1,06

		1,39



		

		

		

		20

		0,87

		1,02

		1,22

		1,59



		

		

		

		25

		0,92

		1,11

		1,35

		1,78



		

		

		

		40

		1,07

		1,44

		1,87

		2,46



		

		

		250

		10

		0,78

		0,91

		1,09

		1,43



		

		

		

		20

		0,89

		1,04

		1,25

		1,68



		

		

		

		25

		1,01

		1,19

		1,45

		1,89



		

		

		

		40

		1,20

		1,60

		1,96

		2,52



		

		

		

		50

		1,41

		1,70

		2,03

		2,67



		6

		300

		50

		5

		0,78

		0,92

		1,10

		1,44



		

		

		

		10

		0,83

		0,97

		1,15

		1,46



		

		

		100

		5

		0,81

		0,95

		1,10

		1,47



		

		

		

		10

		0,89

		1,03

		1,24

		1,62



		

		

		

		20

		1,02

		1,20

		1,44

		1,82



		

		

		

		25

		1,08

		1,26

		1,52

		1,92



		

		

		

		40

		1,25

		1,46

		1,75

		2,21



		

		

		250

		10

		0,91

		1,06

		1,28

		1,71



		

		

		

		20

		1,05

		1,23

		1,47

		1,92



		

		

		

		25

		1,11

		1,29

		1,59

		2,11



		

		

		

		40

		1,30

		1,69

		2,11

		2,72



		

		

		

		50

		1,39

		1,78

		2,22

		2,88



		7

		500

		100

		5

		0,90

		1,05

		1,25

		1,64



		

		

		

		10

		0,98

		1,14

		1,36

		1,78



		

		

		

		20

		1,13

		1,31

		1,56

		2,07



		

		

		

		25

		1,20

		1,39

		1,66

		2,19



		

		

		

		40

		1,38

		1,61

		1,92

		2,44



		

		

		250

		10

		1,01

		1,17

		1,40

		1,85



		

		

		

		20

		1,16

		1,35

		1,61

		2,11



		

		

		

		25

		1,23

		1,42

		1,70

		2,22



		

		

		

		40

		1,59

		1,79

		2,30

		3,00



		

		

		

		50

		1,68

		1,88

		2,45

		3,19



		

		

		500

		10

		1,03

		1,19

		1,42

		1,87



		

		

		

		20

		1,18

		1,37

		1,63

		2,16



		

		

		

		25

		1,25

		1,45

		1,72

		2,25



		

		

		

		40

		1,47

		1,94

		2,38

		3,12



		

		

		

		50

		1,78

		2,00

		2,58

		3,37



		

		

		

		100

		2,27

		2,71

		3,53

		4,58





b) Đo mặt cắt liên hợp


Bảng 123


		TT

		Chiều dài AB (m)

		Khoảng cách tuyến (m)

		Khoảng cách điểm (m)

		Cấp khó khăn địa hình



		

		

		

		

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV



		1

		

		50

		5

		0,58

		0,69

		0,83

		1,02



		

		

		

		10

		0,63

		0,74

		0,91

		1,14



		

		

		100

		5

		0,61

		0,71

		0,87

		1,09



		

		

		

		10

		0,66

		0,77

		0,94

		1,19



		

		

		

		20

		0,76

		0,89

		1,09

		1,37



		

		

		

		25

		0,81

		0,95

		1,16

		1,46



		

		

		

		40

		0,93

		1,09

		1,33

		1,68



		2

		70

		50

		5

		0,62

		0,74

		0,95

		1,22



		

		

		

		10

		0,67

		0,81

		0,97

		1,25



		

		

		100

		5

		0,65

		0,83

		1,08

		1,39



		

		

		

		10

		0,72

		0,95

		1,23

		1,58



		

		

		

		20

		0,80

		1,02

		1,32

		1,71



		

		

		

		25

		0,86

		1,09

		1,41

		1,81



		

		

		

		40

		0,98

		1,26

		1,73

		2,24



		3

		100

		50

		5

		0,91

		1,11

		1,36

		1,76



		

		

		

		10

		0,99

		1,18

		1,44

		1,86



		

		

		100

		5

		1,00

		1,18

		1,46

		1,88



		

		

		

		10

		1,03

		1,22

		1,50

		1,93



		

		

		

		20

		1,19

		1,41

		1,73

		2,23



		

		

		

		25

		1,27

		1,50

		1,84

		2,38



		

		

		

		40

		1,46

		1,73

		2,11

		2,72



		

		

		250

		10

		1,06

		1,26

		1,54

		1,98



		

		

		

		20

		1,21

		1,43

		1,76

		2,27



		

		

		

		25

		1,29

		1,53

		1,87

		2,41



		

		

		

		40

		1,49

		1,76

		2,15

		2,77



		

		

		

		50

		1,63

		1,93

		2,36

		3,05



		4

		150

		50

		5

		1,03

		1,23

		1,52

		1,96



		

		

		

		10

		1,12

		1,33

		1,65

		2,14



		

		

		100

		5

		1,07

		1,27

		1,58

		2,03



		

		

		

		10

		1,16

		1,38

		1,72

		2,22



		

		

		

		20

		1,34

		1,60

		1,98

		2,55



		

		

		

		25

		1,43

		1,70

		2,11

		2,72



		

		

		

		40

		1,64

		1,96

		2,42

		3,13



		

		

		250

		10

		1,19

		1,42

		1,77

		2,28



		

		

		

		20

		1,37

		1,64

		2,03

		2,62



		

		

		

		25

		1,44

		1,73

		2,16

		2,78



		

		

		

		40

		1,68

		2,01

		2,50

		3,23



		

		

		

		50

		1,83

		2,19

		2,71

		3,50



		5

		200

		50

		5

		1,16

		1,33

		1,60

		2,06



		

		

		

		10

		1,24

		1,45

		1,74

		2,24



		

		

		100

		5

		1,19

		1,38

		1,66

		2,13



		

		

		

		10

		1,29

		1,51

		1,80

		2,33



		

		

		

		20

		1,49

		1,74

		2,08

		2,67



		

		

		

		25

		1,59

		1,85

		2,22

		2,86



		

		

		

		40

		1,82

		2,12

		2,55

		3,28



		

		

		250

		10

		1,33

		1,55

		1,86

		2,40



		

		

		

		20

		1,52

		1,78

		2,14

		2,76



		

		

		

		25

		1,62

		1,89

		2,28

		2,94



		

		

		

		40

		1,87

		2,19

		2,63

		3,39



		

		

		

		50

		2,04

		2,38

		2,85

		3,68



		6

		300

		50

		5

		1,31

		1,51

		1,81

		2,33



		

		

		

		10

		1,43

		1,68

		2,06

		2,66



		

		

		100

		5

		1,37

		1,52

		1,93

		2,49



		

		

		

		10

		1,48

		1,70

		1,99

		2,58



		

		

		

		20

		1,71

		1,96

		2,30

		2,97



		

		

		

		25

		1,83

		2,10

		2,45

		3,16



		

		

		

		40

		2,10

		2,40

		2,83

		3,65



		

		

		250

		10

		1,53

		1,75

		2,06

		2,66



		

		

		

		20

		1,76

		2,02

		2,37

		3,06



		

		

		

		25

		1,87

		2,14

		2,52

		3,25



		

		

		

		40

		2,07

		2,47

		2,91

		3,76



		

		

		

		50

		2,34

		2,69

		3,16

		4,07



		7

		500

		100

		5

		1,55

		1,74

		2,14

		2,76



		

		

		

		10

		1,68

		1,95

		2,32

		3,00



		

		

		

		20

		1,93

		2,24

		2,68

		3,45



		

		

		

		25

		2,07

		2,40

		2,85

		3,68



		

		

		

		40

		2,37

		2,75

		3,29

		4,24



		

		

		250

		10

		1,73

		2,00

		2,39

		3,08



		

		

		

		20

		1,98

		2,30

		2,75

		3,54



		

		

		

		25

		2,11

		2,45

		2,92

		3,77



		

		

		

		40

		2,44

		2,83

		3,37

		4,34



		

		

		

		50

		2,65

		3,07

		3,65

		4,71



		

		

		500

		10

		1,76

		2,03

		2,44

		3,14



		

		

		

		20

		2,02

		2,35

		2,81

		3,62



		

		

		

		25

		2,12

		2,47

		2,95

		3,80



		

		

		

		40

		2,45

		2,85

		3,43

		4,42



		

		

		

		50

		2,68

		3,12

		3,74

		4,82



		

		

		

		100

		3,65

		4,24

		5,02

		6,50





Hệ số dụng cụ - thiết bị cho đo điện phân cực kích thích theo điều kiện đo thế và tiếp đất


(Dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều)


Bảng 124


		Điều kiện đo thế

		Điều kiện tiếp đất



		

		Bình thường

		Khó khăn

		Rất khó khăn



		Bình thường

		1,00

		1,05

		1,20



		Khó khăn 

		1,15

		1,20

		1,35





Hệ số mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời phương pháp đo điện phân cực kích thích (dòng điện một chiều và dòng xoay chiều cho trạm thu phát V5 vàT3)


a) Đo sâu phân cực kích thích


Bảng 125


		TT

		Chiều dài AB max (m)

		Khoảng cách điểm (m)

		Các cấp địa hình



		

		

		

		Loại I – II

		Loại III



		1

		200

		25

		0,74

		0,82



		

		

		50

		0,77

		0,85



		

		

		100

		0,80

		0,88



		2

		300

		25

		0,81

		0,89



		

		

		50

		0,83

		0,91



		

		

		100

		0,87

		0,95



		3

		440 - 450

		25

		0,89

		0,98



		

		

		50

		0,90

		1,00



		

		

		100

		0,93

		1,04



		

		

		200

		1,00

		1,12



		

		

		500

		1,19

		1,36



		4

		650 - 680

		25

		0,95

		1,07



		

		

		50

		0,97

		1,09



		

		

		100

		1,00

		1,16



		

		

		200

		1,06

		1,20



		

		

		500

		1,25

		1,46



		5

		1 000

		25

		1,26

		1,41



		

		

		50

		1,29

		1,44



		

		

		100

		1,32

		1,49



		

		

		200

		1,39

		1,57



		

		

		500

		1,62

		1,84



		6

		1 500

		100

		1,76

		2,01



		

		

		200

		1,84

		2,11



		

		

		500

		2,10

		2,42



		

		

		1 000

		2,35

		2,74



		7

		2 000

		200

		2,21

		2,50



		

		

		500

		2,48

		2,80



		

		

		1 000

		2,91

		3,35





b) Đo gradien trung gian phân cực kích thích


Bảng 126


		TT

		Chiều dài AB (m)

		Khoảng cách điểm (m)

		Khoảng cách điểm (m)



		

		

		

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV



		1

		300

		5

		0,03

		0,03

		0,04

		0,05



		

		

		10

		0,04

		0,04

		0,05

		0,06



		

		

		20

		0,05

		0,06

		0,07

		0,08



		

		

		25

		0,06

		0,07

		0,08

		0,09



		2

		400

		5

		0,03

		0,04

		0,04

		0,05



		

		

		10

		0,04

		0,05

		0,05

		0,06



		

		

		20

		0,06

		0,06

		0,07

		0,09



		

		

		25

		0,06

		0,07

		0,08

		0,10



		

		

		40

		0,08

		0,09

		0,10

		0,12



		3

		500

		5

		0,03

		0,04

		0,05

		0,05



		

		

		10

		0,04

		0,05

		0,06

		0,07



		

		

		20

		0,06

		0,07

		0,08

		0,10



		

		

		25

		0,07

		0,08

		0,09

		0,11



		

		

		40

		0,08

		0,10

		0,11

		0,13



		

		

		50

		0,09

		0,10

		0,12

		0,15



		4

		600

		5

		0,04

		0,04

		0,05

		0,06



		

		

		10

		0,05

		0,06

		0,07

		0,08



		

		

		20

		0,07

		0,08

		0,10

		0,12



		

		

		25

		0,08

		0,10

		0,11

		0,13



		

		

		40

		0,09

		0,10

		0,12

		0,15



		

		

		50

		0,10

		0,11

		0,13

		0,16





c) Đo mặt cắt phân cực kích thích sơ đồ AMNB – đối xứng đơn giản


Bảng 127


		TT

		Chiều dài AB (m)

		Khoảng cách tuyến (m)

		Khoảng cách điểm (m)

		Cấp khó khăn địa hình



		

		

		

		

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV



		1

		50

		50

		5

		0,03

		0,04

		0,04

		0,05



		

		

		

		10

		0,04

		0,04

		0,05

		0,06



		

		

		100

		5

		0,03

		0,04

		0,04

		0,05



		

		

		

		10

		0,04

		0,04

		0,05

		0,06



		

		

		

		20

		0,04

		0,05

		0,06

		0,07



		2

		70

		50

		5

		0,03

		0,04

		0,05

		0,05



		

		

		

		10

		0,04

		0,04

		0,05

		0,06



		

		

		100

		5

		0,03

		0,04

		0,05

		0,06



		

		

		

		10

		0,04

		0,04

		0,05

		0,06



		

		

		

		20

		0,04

		0,05

		0,06

		0,07



		3

		100

		50

		5

		0,04

		0,04

		0,05

		0,06



		

		

		

		10

		0,04

		0,04

		0,05

		0,06



		

		

		100

		5

		0,04

		0,04

		0,05

		0,06



		

		

		

		10

		0,04

		0,05

		0,05

		0,06



		

		

		

		20

		0,05

		0,05

		0,06

		0,07



		

		

		250

		5

		0,04

		0,04

		0,05

		0,06



		

		

		

		10

		0,04

		0,05

		0,06

		0,07



		

		

		

		20

		0,05

		0,05

		0,06

		0,08



		

		

		

		25

		0,05

		0,06

		0,07

		0,08



		

		

		

		40

		0,06

		0,07

		0,08

		0,10



		

		

		

		50

		0,06

		0,07

		0,09

		0,10



		4

		150

		50

		5

		0,04

		0,04

		0,05

		0,06



		

		

		

		10

		0,04

		0,05

		0,06

		0,07



		

		

		100

		5

		0,04

		0,04

		0,05

		0,06



		

		

		

		10

		0,04

		0,05

		0,06

		0,07



		

		

		

		20

		0,05

		0,05

		0,07

		0,08



		

		

		250

		5

		0,04

		0,05

		0,05

		0,07



		

		

		

		10

		0,04

		0,05

		0,06

		0,07



		

		

		

		20

		0,05

		0,06

		0,07

		0,08



		

		

		

		25

		0,05

		0,06

		0,07

		0,09



		

		

		

		40

		0,06

		0,07

		0,09

		0,10



		

		

		

		50

		0,07

		0,08

		0,09

		0,11



		5

		200

		50

		5

		0,04

		0,05

		0,05

		0,06



		

		

		

		10

		0,04

		0,05

		0,06

		0,07



		

		

		100

		5

		0,04

		0,05

		0,06

		0,07



		

		

		

		10

		0,05

		0,05

		0,06

		0,07



		

		

		

		20

		0,05

		0,06

		0,07

		0,08



		

		

		250

		5

		0,04

		0,05

		0,06

		0,07



		

		

		

		10

		0,05

		0,05

		0,06

		0,08



		

		

		

		20

		0,05

		0,06

		0,07

		0,09



		

		

		

		25

		0,06

		0,07

		0,08

		0,09



		

		

		

		40

		0,07

		0,08

		0,09

		0,11



		

		

		

		50

		0,07

		0,08

		0,10

		0,11





II.1.2. Trong phòng


Mức dụng cụ và thiết bị được quy định tại bảng 128 và 129. Mức tính cho phương pháp đo sâu điện với điều kiện đo: chiều dài AB max 400 – 450m. Đối với các phương pháp và điều kiện đo khác, mức được điều chỉnh bằng các hệ số quy định tại bảng số 130.


Bảng 128


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Mức



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		0,33



		2

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		48

		0,33



		3

		Bàn làm việc

		cái

		60

		65,47



		4

		Bàn máy vi tính

		cái

		60

		65,47



		5

		Bút chì kim

		cái

		12

		16,37



		6

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,33



		7

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		0,33



		8

		Đèn neon – 0,04kw

		cái

		24

		65,47



		9

		Đồng hồ treo tường

		cái

		36

		16,37



		10

		Ghế tựa

		cái

		60

		26,19



		11

		Ghế xoay

		cái

		48

		39,28



		12

		Kéo cắt giấy

		cái

		24

		0,33



		13

		Máy hút ẩm – 2kw

		cái

		60

		2,03



		14

		Máy hút bụi – 1,5kw

		cái

		60

		0,52



		15

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		1,31



		16

		Quạt thông gió – 0,04kw

		cái

		60

		16,37



		17

		Quạt trần – 0,1kw

		cái

		60

		32,74



		18

		Thước đo độ

		cái

		24

		0,33



		19

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		0,33



		20

		Thước nhựa 1m

		cái

		24

		0,33



		21

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái

		24

		0,33



		22

		Thước vẽ đường cong

		cái

		24

		0,33



		23

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		60

		32,74



		24

		USB 1GB

		cái

		24

		65,47



		25

		Điện năng

		kwh

		

		79,22





Bảng 129


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		Mức



		1

		Điều hòa 12 000 BTU – 2,2kw

		cái

		6,14



		2

		Máy in A4 – 0,5kw

		cái

		0,30



		3

		Máy photocopy – 0,99kw

		cái

		0,10



		4

		Máy scanner A4 – 0,05kw

		cái

		0,30



		5

		Máy vi tính – 0,4kw

		cái

		0,30



		6

		Điện năng

		kwh

		116,64





Hệ số dụng cụ - thiết bị trong phòng cho các phương pháp địa vật lý điện


Bảng 130


		TT

		Công việc 

		Hệ số



		1

		Đo điện trường tự nhiên

		0,05



		2

		Đo sâu điện, với

		



		

		AB max = 80 – 150 m

		0,65



		

		AB max = 200 – 300 m

		0,81



		

		AB max = 440 – 450 m

		1



		

		AB max = 650 – 680 m

		1,25



		

		AB max = 1 000 m

		1,63



		

		AB max = 1 500 m

		2,15



		

		AB max = 2 000 m

		2,83



		3

		Đo mặt cắt điện các loại

		



		3.1

		Khi đo sử dụng các kiểu thiết bị để đo 1 lần rk tại 1 điểm (đối xứng đơn giản, 3 cực một cánh, lưỡng cực một cánh …)

		0,08



		3.2

		Khi đo sử dụng các kiểu thiết bị để đo 2 lần rk tại 1 điểm (đo liên hợp, đối xứng phức tạp, 3 cực hai cánh …)

		0,11



		4.

		Đo phân cực kích thích dòng một chiều và dòng xoay chiều

		



		4.1

		Đo sâu PCKT, với

		



		

		AB max = 200 – 300 m

		2,32



		

		AB max = 450 – 680 m

		2,71



		

		AB max = 1 000m

		3,25



		

		AB max = 1 500 – 2 000 m

		4,07



		4.2

		Đo mặt cắt PCKT

		



		

		- Đo đối xứng đơn giản, 3 cực một cánh, lưỡng cực một cánh, gradien trung gian

		0,20



		

		- Đo liên hợp 3 cực hai cánh, lưỡng cực hai cánh …

		0,33





II.2. Đo từ tính mặt đất: ca/100 điểm 


II.2.1. Ngoài trời


Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 131 và 132. Mức tính cho điều kiện đo: khoảng cách tuyến 100m (1: 10 000), khoảng cách điểm 10m, cấp khó khăn địa hình loại II. Đối với các phương pháp và điều kiện đo khác, mức được điều chỉnh bằng các hệ số quy định tại bảng số 133 và 134.


Bảng 131


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Đo từ tính mặt đất bằng máy cơ quang

		Đo từ tính mặt đất bằng máy từ proton



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Ba lô mang máy

		cái

		24

		0,91

		0,75



		2

		Búa con

		cái

		24

		0,36

		0,30



		3

		Búa địa chất

		cái

		24

		0,07

		0,06



		4

		Dao rựa

		cái

		12

		0,07

		0,06



		5

		Dây treo thạch anh

		cái

		12

		0,11

		0,09



		6

		Đèn pin

		cái

		24

		0,91

		0,75



		7

		Địa bàn địa chất

		cái

		36

		0,18

		0,15



		8

		Đồng hồ đeo tay

		cái

		36

		3,65

		3,00



		9

		Giầy cao cổ

		đôi

		12

		3,65

		3,00



		10

		Gương phản chiếu

		cái

		24

		0,91

		0,75



		11

		Hòm tôn đựng tài liệu

		cái

		60

		1,82

		1,50



		12

		Khóa hòm

		cái

		36

		1,82

		1,50



		13

		Kính lúp 5 – 7x

		cái

		36

		0,07

		0,06



		14

		Màn chắn chì

		cái

		120

		0,91

		0,75



		15

		Máy bộ đàm

		bộ

		36

		0,91

		0,75



		16

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		0,04

		0,03



		17

		Mỏ hàn – 0,04kw

		cái

		24

		0,36

		0,30



		18

		Mũ BHLĐ

		cái

		12

		3,65

		3,00



		19

		Nhiệt kế

		cái

		12

		0,91

		0,75



		20

		Ô che

		cái

		24

		0,91

		0,75



		21

		Quần cáo BHLĐ

		bộ

		12

		3,65

		3,00



		22

		Quần áo mưa

		cái

		12

		3,65

		3,00



		23

		Radio 

		cái

		24

		0,91

		0,75



		24

		Tất chống vắt

		đôi

		6

		3,65

		3,00



		25

		Thước dây cuộn

		cái

		24

		0,04

		0,03



		26

		Tinh thể thạch anh

		cái

		12

		0,91

		0,75



		27

		Tuốc nơ vít

		bộ

		24

		0,04

		0,03



		28

		USB 1 GB

		cái

		24

		3,65

		3,00



		29

		Vòng chuẩn hemgon

		cái

		60

		0,91

		0,75





Bảng 132


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		Đo bằng máy cơ quang

		Đo bằng máy từ proton



		1

		Định vị vệ tinh (GPS) cầm tay (2 pin kiềm ngoại/ca)

		cái

		0,68

		0,56



		2

		Máy đo từ cơ quang M-27, M-27M hoặc các máy tương đương dùng ác quy 12v – 2 năm

		cái

		0,68

		



		3

		Máy đo từ proton MMP – 203, MP-2 hoặc các máy tương đương dùng ác quy 12v-2 năm

		cái

		

		0,56



		4

		Máy tính xách tay – 0,1kw

		cái

		0,21

		0,17





Hệ số mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời phương pháp đo từ 


a) Đo từ tính mặt đất bằng máy cơ quang (M-27, M-27M)


Bảng 133


		TT

		Khoảng cách tuyến (m)

		Khoảng cách điểm (m)

		Cấp khó khăn của địa hình



		

		

		

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV



		1

		50


(1:5 000)

		2

		0,65

		0,75

		0,92

		1,23



		

		

		5

		0,73

		0,83

		1,05

		1,42



		

		

		10

		0,84

		0,98

		1,25

		1,69



		2

		100


(1: 10 000)

		2

		0,67

		0,77

		0,95

		1,26



		

		

		5

		0,75

		0,85

		1,08

		1,46



		

		

		10

		0,87

		1,00

		1,29

		1,73



		

		

		20

		1,12

		1,31

		1,68

		2,26



		

		

		25

		1,24

		1,46

		1,91

		2,58



		

		

		40

		1,60

		1,92

		2,46

		3,27



		3

		250 


(1: 25 000)

		5

		0,79

		0,91

		1,15

		1,53



		

		

		10

		0,92

		1,06

		1,40

		1,87



		

		

		20

		1,18

		1,38

		1,78

		2,36



		

		

		25

		1,31

		1,54

		2,02

		2,69



		

		

		40

		1,68

		2,01

		2,64

		3,53



		

		

		50

		1,96

		2,33

		2,99

		3,85



		4

		500


(1: 50 000)

		5

		0,83

		0,96

		1,21

		1,56



		

		

		10

		0,97

		1,12

		1,44

		1,85



		

		

		20

		1,24

		1,45

		1,87

		2,43



		

		

		25

		1,38

		1,62

		2,09

		2,71



		

		

		40

		1,78

		2,13

		2,74

		3,54



		

		

		50

		2,06

		2,45

		3,17

		4,08



		

		

		100

		3,73

		4,98

		6,34

		8,31



		

		

		200

		6,24

		7,45

		9,58

		12,49





b) Đo từ tính mặt đất bằng máy từ proton


Bảng 134


		TT

		Khoảng cách tuyến (m)

		Khoảng cách điểm (m)

		Cấp khó khăn của địa hình



		

		

		

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV



		1

		20


(1/2.000)

		5

		0,55

		0,63

		0,74

		0,90



		

		

		10

		0,65

		0,74

		0,90

		1,08



		2

		50


(1: 5 000)

		2

		0,56

		0,64

		0,77

		0,91



		

		

		5

		0,67

		0,77

		0,92

		1,10



		

		

		10

		0,85

		0,97

		1,19

		1,44



		3

		100


(1: 10 000)

		2

		0,58

		0,65

		0,79

		0,96



		

		

		5

		0,69

		0,78

		0,95

		1,15



		

		

		10

		0,87

		1,00

		1,23

		1,53



		

		

		20

		1,27

		1,42

		1,77

		2,22



		4

		250 


(1: 25 000)

		5

		0,73

		0,83

		1,00

		1,24



		

		

		10

		0,96

		1,09

		1,36

		1,71



		

		

		20

		1,33

		1,50

		1,86

		2,32



		

		

		25

		1,53

		1,73

		2,14

		2,68



		

		

		40

		2,10

		2,41

		3,00

		3,69



		

		

		50

		2,45

		2,82

		3,54

		4,41



		5

		500 


(1: 50 000)

		10

		1,01

		1,17

		1,46

		1,82



		

		

		20

		1,41

		1,59

		1,99

		2,49



		

		

		25

		1,60

		1,82

		2,28

		2,86



		

		

		40

		2,23

		2,54

		3,18

		3,97



		

		

		50

		2,64

		3,01

		3,77

		4,72



		

		

		100

		4,17

		4,90

		6,12

		7,65





II.2.2. Trong phòng


Bảng 135


		TT

		Tên dụng cụ 

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Mức



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		0,01



		2

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		48

		0,01



		3

		Bàn làm việc

		cái

		60

		1,44



		4

		Bàn máy vi tính

		cái

		60

		1,44



		5

		Bút chì kim

		cái

		12

		0,36



		6

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,01



		7

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		0,01



		8

		Đèn neon – 0,04kw

		cái

		24

		1,44



		9

		Đồng hồ treo tường

		cái

		36

		0,36



		10

		Ghế tựa

		cái

		60

		0,58



		11

		Ghế xoay

		cái

		48

		0,86



		12

		Kéo cắt giấy

		cái

		24

		0,01



		13

		Máy hút ẩm – 2kw

		cái

		60

		0,05



		14

		Máy hút bụi – 1,5kw

		cái

		60

		0,01



		15

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		0,03



		16

		Quạt thông gió – 0,04kw

		cái

		60

		0,36



		17

		Quạt trần – 0,1kw

		cái

		60

		0,72



		18

		Thước đo độ

		cái

		24

		0,01



		19

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		0,01



		20

		Thước nhựa 1m

		cái

		24

		0,01



		21

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái

		24

		0,01



		22

		Thước vẽ đường cong

		cái

		24

		0,01



		23

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		60

		0,72



		24

		USB 1GB

		cái

		36

		1,44



		25

		Điện năng

		kwh

		

		1,74





Bảng 136


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		Mức



		1

		Điều hòa 12 000 BTU – 2,2 kw

		cái

		0,135



		2

		Máy in A4 – 0,5kw

		cái

		0,068



		3

		Máy photocopy – 0,09kw

		cái

		0,002



		4

		Máy scanner A4 – 0,05kw

		cái

		0,016



		5

		Máy vi tính – 0,4kw

		cái

		0,675



		6

		Điện năng

		Kwh

		5,071





II.3. Đo trọng lực


II.3.1. Ngoài trời

II.3.1.1. Lập mạng lưới tựa và đo điểm thường trọng lực: ca/100 điểm 


Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 137 và 138


Mức tính cho công tác lập mạng lưới tựa trong điều kiện: sử dụng 1 máy và đo 1 lần tại 1 điểm, khoảng cách điểm 8km, đường giao thông loại III. Đối với các điều kiện đo khác, mức được điều chỉnh bằng các hệ số quy định tại bảng số 139, 140.


Mức tính cho công tác đo điểm thường trọng lực trong điều kiện: khoảng cách tuyến 1 000m, khoảng cách điểm 500m, cấp khó khăn địa hình loại II. Đối với các điều kiện đo khác, mức được điều chỉnh bằng các hệ số quy định tại bảng số 141.


II.3.1.2. Chuẩn máy trọng lực trên đường chuẩn: ca/1 lần – máy


Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 137 và 138.


Bảng 137


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Lập mạng lưới tựa trọng lực

		Đo điểm thường trọng lực

		Chuẩn máy trọng lực trên đường chuẩn



		1

		Ba lô mang máy

		cái

		24

		25,12

		9,02

		5,75



		2

		Bóng đèn (ăng bun)

		cái

		12

		100,46

		36,09

		23,00



		3

		Dao rựa

		cái

		12

		4,02

		1,44

		0,92



		4

		Đồng hồ đeo tay

		cái

		36

		2,01

		0,72

		0,46



		5

		Ghế tựa

		cái

		60

		2,01

		0,72

		0,46



		6

		Giầy cao cổ

		đôi

		12

		100,46

		36,09

		23,00



		7

		Hòm tôn đựng tài liệu

		cái

		60

		50,23

		18,04

		11,50



		8

		Khóa hòm

		cái

		36

		50,23

		18,04

		11,50



		9

		Kính lúp 5 – 7x

		cái

		36

		3,01

		1,08

		0,69



		10

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		2,01

		0,72

		0,46



		11

		Mũ BHLĐ

		cái

		12

		100,46

		36,09

		23,00



		12

		Nhiệt kế

		cái

		12

		2,01

		0,72

		0,46



		13

		Ô che

		cái

		24

		25,12

		9,02

		5,75



		14

		Quần cáo BHLĐ

		bộ

		12

		100,46

		36,09

		23,00



		15

		Quần áo mưa

		cái

		12

		100,46

		36,09

		23,00



		16

		Tất sợi

		đôi

		6

		100,46

		36,09

		23,00



		17

		Tuốc nơ vít

		bộ

		24

		1,00

		0,36

		0,23



		18

		Tỷ trọng kế

		cái

		48

		3,01

		1,08

		0,69



		19

		USB 1 GB

		cái

		24

		100,46

		36,09

		23,00





Bảng 138


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		Lập mạng lưới tựa trọng lực

		Đo điểm thường trọng lực

		Chuẩn máy trọng lực trên đường chuẩn



		1

		Định vị vệ tinh (GPS) cầm tay (2 pin kiềm ngoại/ca)

		cái

		15,07

		5,41

		3,45



		2

		Máy đo trọng lực (0,5 đôi pin/ca)

		cái

		15,07

		5,41

		



		3

		Máy tính xách tay – 0,1kw

		cái

		4,52

		1,62

		1,04



		4

		Ôtô GAZ – 20 lít /ca

		cái

		15,07

		5,41

		



		5

		Xăng A92

		lít

		301,39

		108,26

		





Ghi chú: đối với công tác lập mạng lưới tựa trọng lực, trường hợp sử dụng 2 máy trở lên và đo nhiều lần tại một điểm, định mức trong bảng 137 và 138 được nhân với hệ số hiệu chỉnh như sau:


Bảng 139


		TT

		Yêu cầu 

		Hệ số



		1

		Sử dụng 2 máy đo 3 – 4 lần tại một điểm 

		1,3



		2

		Sử dụng 3 máy đo 5 – 6 lần tại một điểm 

		1,5





Hệ số mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời phương pháp lập mạng mới tựa trọng lực


Bảng 140


		TT

		Khoảng cách giữa các điểm (km)

		Loại đường giao thông 



		

		

		Loại I – II

		Loại III

		Loại IV

		Loại V



		1

		2

		0,45

		0,50

		0,59

		0,68



		2

		3

		0,51

		0,58

		0,71

		0,84



		3

		4

		0,56

		0,65

		0,83

		1,00



		4

		5

		0,62

		0,74

		0,95

		1,16



		5

		6

		0,69

		0,83

		1,08

		1,33



		6

		7

		0,74

		0,91

		1,21

		1,51



		7

		8

		0,81

		1,00

		1,33

		1,67



		8

		9

		0,89

		1,08

		1,45

		1,84



		9

		10

		0,93

		1,16

		1,56

		2,02



		10

		11

		1,04

		1,25

		1,69

		2,19



		11

		12

		1,09

		1,34

		1,81

		2,36



		12

		13

		1,11

		1,37

		1,84

		2,40



		13

		14

		1,14

		1,47

		1,98

		2,60



		14

		15

		1,29

		1,54

		2,08

		2,72



		15

		20

		1,54

		1,95

		2,66

		3,47



		16

		25

		1,84

		2,36

		3,21

		4,17



		17

		30

		2,08

		2,71

		3,68

		4,81



		18

		35

		2,40

		3,10

		4,17

		5,43



		19

		40

		2,67

		3,52

		4,63

		5,95



		20

		50

		3,32

		4,34

		5,68

		7,35





Hệ số mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời phương pháp đo điểm thường trọng lực


Bảng 141


		TT

		Khoảng cách tuyến (m)

		Khoảng cách điểm (m)

		Cấp khó khăn của địa hình



		

		

		

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV



		1

		100

		25

		0,45

		0,49

		0,57

		0,66



		

		

		50

		0,48

		0,53

		0,62

		0,72



		

		

		100

		0,52

		0,58

		0,68

		0,80



		2

		250

		50

		0,48

		0,53

		0,62

		0,72



		

		

		100

		0,52

		0,58

		0,68

		0,80



		

		

		250

		0,67

		0,74

		0,89

		1,05



		3

		500

		100

		0,53

		0,58

		0,68

		0,80



		

		

		250

		0,67

		0,74

		0,89

		1,05



		

		

		500

		0,90

		0,99

		1,23

		1,43



		4

		1 000

		250

		0,67

		0,74

		0,90

		1,05



		

		

		500

		0,90

		1,00

		1,23

		1,43



		

		

		1 000

		1,54

		1,70

		2,00

		2,38



		5

		2 000

		500

		0,90

		1,00

		1,23

		1,43



		

		

		1 000

		1,54

		1,71

		2,01

		2,38



		

		

		2 000

		2,42

		2,68

		3,16

		3,78



		6

		3000

		1 000

		1,55

		1,71

		2,02

		2,40



		

		

		2 000

		2,42

		2,68

		3,16

		3,82



		

		

		3000

		3,59

		3,95

		4,64

		5,61



		7

		4000

		2 000

		2,42

		2,68

		3,16

		3,78



		

		

		3000

		3,59

		3,95

		4,64

		5,61



		8

		5000

		2 000

		2,43

		2,70

		3,22

		3,87



		

		

		3000

		3,59

		3,95

		4,64

		5,61





II.3.2. Trong phòng: ca/100 điểm 


II.3.2.1. Đo điểm thường trọng lực


Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 142 và 143. Mức tính cho điều kiện đo với diện tích khảo sát của đề án từ 4501 đến 6000 km2. Đối với các diện tích khảo sát khác, mức được điều chỉnh bằng các hệ số quy định tại bảng số 144.


II.3.2.2. Hiệu chỉnh địa hình trong công tác trọng lực


Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 142 và 143. Mức tính cho công tác hiệu chỉnh trong điều kiện cấp khó khăn địa hình loại II. Đối với các điều kiện địa hình khác, mức được điều chỉnh bằng các hệ số quy định tại bảng số 145.


Bảng 142


		TT

		Tên dụng cụ 

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Đo điểm thường trọng lực

		Hiệu chỉnh địa hình trong công tác trọng lực



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		0,10

		0,24



		2

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		48

		0,10

		0,24



		3

		Bàn làm việc

		cái

		60

		19,97

		48,80



		4

		Bàn máy vi tính

		cái

		60

		19,97

		48,80



		5

		Bút chì kim

		cái

		12

		4,99

		12,20



		6

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,10

		0,24



		7

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		0,10

		0,24



		8

		Đèn neon – 0,04kw

		cái

		24

		19,97

		48,80



		9

		Đồng hồ treo tường

		cái

		36

		4,99

		12,20



		10

		Ghế tựa

		cái

		60

		7,99

		19,52



		11

		Ghế xoay

		cái

		48

		11,98

		29,28



		12

		Kéo cắt giấy

		cái

		24

		0,10

		0,24



		13

		Máy hút ẩm – 2kw

		cái

		60

		0,62

		1,51



		14

		Máy hút bụi – 1,5kw

		cái

		60

		0,16

		0,39



		15

		Máy tính bỏ túi

		bộ

		24

		0,40

		0,98



		16

		Quạt thông gió – 0,04kw

		cái

		60

		4,99

		12,20



		17

		Quạt trần – 0,1kw

		cái

		60

		9,98

		24,40



		18

		Thước đo độ

		cái

		24

		0,10

		0,24



		19

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		0,10

		0,24



		20

		Thước nhựa 1m

		cái

		24

		0,10

		0,24



		21

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		bộ

		24

		0,10

		0,24



		22

		Thước vẽ đường cong

		cái

		24

		0,10

		0,24



		23

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		60

		9,98

		24,40



		24

		USB 1GB

		cái

		36

		19,97

		48,80



		25

		Điện năng

		kwh

		

		24,16

		59,05





Bảng 143


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		Đo điểm thường trọng lực

		Hiệu chỉnh địa hình trong công tác trọng lực



		1

		Điều hòa 12 000 BTU – 2,2 kw

		cái

		1,87

		4,58



		2

		Máy in A4 – 0,5kw

		cái

		0,94

		2,29



		3

		Máy photocopy – 0,99kw

		cái

		0,03

		0,07



		4

		Máy scanner A4 – 0,05kw

		cái

		0,22

		0,55



		5

		Máy vi tính – 0,4kw

		cái

		9,36

		22,88



		6

		Điện năng

		kwh

		70,32

		171,85





Hệ số mức dụng cụ - thiết bị trong phòng phương pháp đo điểm thường trọng lực


Bảng 144


		TT

		Công việc 

		Hệ số



		

		Do điểm thường trọng lực với diện tích khảo sát của đề án

		



		1

		Dưới 3000 km2

		1,33



		2

		Từ 3000 đến 4500 km2

		1,14



		3

		Từ 4501 đến 6000 km2

		1,00



		4

		Từ 6001 đến 7500km2

		0,89



		5

		Trên 7500 km2

		0,80





Hệ số mức dụng cụ - thiết bị trong phòng phương pháp hiệu chỉnh địa hình trong công tác trọng lực


Bảng 145


		Công việc

		Cấp khó khăn của địa hình



		

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV



		Hiệu chỉnh địa hình

		0,87

		1,00

		1,19

		1,49





II.4. Đo phóng xạ mặt đất: ca/100 điểm 


II.4.1. Ngoài trời


II.4.1.1. Đo phóng xạ gamma


Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 146 và 147. Mức tính cho điều kiện đo dùng màn chắn, khoảng cách di chuyển giữa các công trình dưới 1 km, đo 3 – 4 lần tại 1 điểm, cấp khó khăn địa hình loại II. Riêng công tác đo phóng xạ gamma đường bộ theo tuyến sẵn có khoảng cách tuyến 100m, khoảng cách điểm 10m.


Đối với các điều kiện đo khác, mức được điều chỉnh bằng các hệ số quy định tại bảng số 148, 149 và 150.


II.4.1.2. Đo phổ gamma bằng máy GAD-6


Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 146 và 147. Mức tính cho điều kiện đo: khoảng cách tuyến 100m, khoảng cách điểm 10m, cấp khó khăn địa hình loại II. Đối với các phương pháp và điều kiện đo khác, mức được điều chỉnh bằng các hệ số quy định tại bảng số 151.


II.4.3.1. Đo phóng xạ bằng máy EMAN - 
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Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 146 và 147. Mức tính cho điều kiện đo: khoảng cách tuyến 100m, khoảng cách điểm 10m, cấp khó khăn địa hình loại II. Đối với các phương pháp và điều kiện đo khác, mức được điều chỉnh bằng các hệ số quy định tại bảng số 152.


Bảng 146


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Đo PX gamma

		Đo phổ gamma bằng máy GAD – 6

		Đo phóng xạ bằng máy EMAN - 
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		Đo PX gamma đường bộ theo tuyến sẵn

		Đo PX gamma trong công trình

		

		



		1

		Ba lô mang máy

		cái

		24

		1,60

		0,87

		17,32

		41,60



		2

		Bàn làm việc

		cái

		60

		0,80

		0,43

		8,66

		20,80



		3

		Bộ dụng cụ cơ khí

		bộ

		36

		0,32

		0,17

		3,46

		8,32



		4

		Búa con

		cái

		24

		0,40

		0,22

		4,33

		10,40



		5

		Búa tạ

		cái

		36

		0,40

		0,22

		4,33

		10,40



		6

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,05

		0,03

		0,52

		1,25



		7

		Dao cắt kính

		cái

		12

		

		

		

		1,25



		8

		Dao rựa

		cái

		12

		0,05

		0,03

		0,52

		1,25



		9

		Đèn pin

		cái

		24

		1,60

		0,87

		17,32

		41,60



		10

		E ke

		cái

		24

		0,03

		0,02

		0,35

		0,83



		11

		Ghế tựa

		cái

		60

		0,80

		0,43

		8,66

		20,80



		12

		Giầy cao cổ

		đôi

		12

		1,60

		0,87

		17,32

		41,60



		13

		Hòm chì

		cái

		120

		0,80

		0,43

		

		



		14

		Hòm tôn đựng tài liệu

		cái

		60

		0,80

		0,43

		8,66

		20,80



		15

		Khóa hòm

		cái

		36

		0,80

		0,43

		8,66

		20,80



		16

		Kìm

		cái

		36

		0,03

		0,02

		0,35

		0,83



		17

		Màn chắn chì

		cái

		120

		0,32

		0,17

		

		



		18

		Mẫu chuẩn Ra226 hoặc Co60

		cái

		60

		0,32

		0,17

		

		



		19

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		0,03

		0,02

		0,35

		0,83



		20

		Mỏ hàn – 0,04kw

		cái

		24

		0,03

		0,02

		0,00

		0,00



		21

		Mũ BHLĐ

		cái

		12

		1,60

		0,87

		17,32

		41,60



		22

		Ô che

		cái

		12

		0,40

		0,22

		4,33

		10,40



		23

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		1,60

		0,87

		17,32

		41,60



		24

		Quần áo mưa

		cái

		12

		1,60

		0,87

		17,32

		41,60



		25

		Tất chống vắt

		đôi

		12

		1,60

		0,87

		17,32

		41,60



		26

		Thước dây cuộn

		cái

		24

		0,03

		0,02

		0,35

		0,83



		27

		Thước đo độ

		cái

		24

		0,03

		0,02

		0,35

		0,83



		28

		Thước nhựa 1m

		cái

		24

		0,03

		0,02

		0,35

		0,83



		29

		USB 1GB

		cái

		24

		1,60

		0,87

		17,32

		41,60



		30

		Xà beng

		cái

		24

		

		

		3,46

		8,32



		31

		Xắc cốt đựng tài liệu

		cái

		12

		1,60

		0,87

		17,32

		41,60





Bảng 147


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		Đo phóng xạ gamma đường bộ theo tuyến sẵn

		Đo phóng xạ gamma trong công trình

		Đo phổ gamma bằng máy GAD – 6

		Đo phóng xạ bằng máy EMAN - 
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		1

		Định vị vệ tinh (GPS) cầm tay (2 pin kiềm ngoại/ca)

		cái

		0,40

		0,16

		3,25

		7,80



		2

		Máy đo xạ CPP – 68-01 (CPP-88H, DKS-96, Inspector (Pin đại 13 đôi/tháng)

		cái

		0,40

		0,16

		

		



		3

		Máy GDA-6 (Pin đại 0,6 đôi/ca)

		cái

		

		

		3,25

		0,00



		4

		Máy PGA-01 (Pin đại 0,6 đôi/ca)

		cái

		

		

		0,00

		7,80



		5

		Máy tính xách tay – 0,1kw

		cái

		0,12

		0,05

		0,97

		2,34





Bảng 148


		TT

		Nội dung

		Hệ số



		a

		Đo không dùng màn chắn

		



		1

		Khoảng cách các công trình dưới 1km, đo 3 – 4 lần tại 1 điểm 

		1,00



		2

		Khoảng cách các công trình cần đo trên 1 km

		1,10



		3

		Số lần đo tại một điểm < 3

		0,95



		4

		Số lần đo tại một điểm từ 5 – 6 

		1,05



		5

		Số lần đo > 6

		1,25



		b

		Đo có dùng màn chắn

		



		6

		Màn chắn nhẹ (nhôm mỏng) gắn ngay trên ống thu

		2



		7

		Màn chắn nặng (chì, sắt)

		2,85





Hệ số mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời phương pháp đo phóng xạ gamma


a) Đo phóng xạ gamma đường bộ theo tuyến sẵn


Bảng 149


		TT

		Khoảng cách tuyến (m)

		Khoảng cách điểm (m)

		Cấp khó khăn của địa hình



		

		

		

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV



		1

		50

		2

		0,60

		0,66

		0,74

		0,85



		

		

		5

		0,69

		0,78

		0,88

		1,03



		

		

		10

		0,85

		0,98

		1,17

		1,43



		2

		100

		5

		0,72

		0,79

		0,91

		1,05



		

		

		10

		0,89

		1,00

		1,19

		1,48



		

		

		20

		1,23

		1,49

		1,87

		2,36



		3

		250

		10

		0,94

		1,09

		1,28

		1,55



		

		

		20

		1,29

		1,52

		1,83

		2,42



		

		

		25

		1,47

		1,79

		2,18

		2,84



		4

		500

		10

		0,98

		1,14

		1,37

		1,74



		

		

		20

		1,35

		1,61

		2,03

		2,65



		

		

		25

		1,56

		1,92

		2,33

		3,02



		

		

		50

		2,17

		2,76

		3,58

		4,72





b) Đo phóng xạ gamma trong công trình 


Bảng 150


		Công việc

		Phân loại địa hình



		

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV



		Đo phóng xạ gamma trong công trình 

		0,89

		1,00

		1,14

		1,37





Hệ số mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời phương pháp đo phổ gamma bằng máy GAD-6


Bảng 151


		TT

		Khoảng cách tuyến (m)

		Khoảng cách điểm (m)

		Cấp khó khăn của địa hình



		

		

		

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV



		1

		50

		2

		0,69

		0,77

		1,09

		1,38



		

		

		5

		0,75

		0,83

		1,20

		1,52



		

		

		10

		0,80

		0,92

		1,26

		1,59



		2

		100

		5

		0,80

		0,92

		1,33

		1,68



		

		

		10

		0,89

		1,00

		1,41

		1,78



		

		

		20

		0,96

		1,09

		1,50

		1,89



		3

		250

		5

		0,89

		1,00

		1,41

		1,78



		

		

		10

		1,00

		1,09

		1,60

		2,02



		

		

		20

		1,04

		1,20

		1,72

		2,17



		

		

		25

		1,14

		1,33

		1,85

		2,33



		4

		500

		5

		0,96

		1,09

		1,60

		2,02



		

		

		10

		1,04

		1,20

		1,72

		2,17



		

		

		20

		1,14

		1,33

		1,85

		2,33





Hệ số mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời phương pháp đo phóng xạ bằng máy EMAN - 
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Bảng 152


		TT

		Khoảng cách tuyến (m)

		Khoảng cách điểm (m)

		Cấp khó khăn của địa hình



		

		

		

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV



		1

		50

		2

		0,74

		0,83

		0,95

		1,14



		

		

		5

		0,77

		0,87

		1,00

		1,20



		

		

		10

		0,80

		0,91

		1,05

		1,26



		2

		100

		5

		0,83

		0,95

		1,11

		1,33



		

		

		10

		0,87

		1,00

		1,18

		1,41



		

		

		20

		0,91

		1,05

		1,25

		1,50



		3

		250

		5

		0,95

		1,11

		1,33

		1,60



		

		

		10

		1,00

		1,18

		1,43

		1,71



		

		

		20

		1,05

		1,25

		1,54

		1,85



		

		

		25

		1,11

		1,33

		1,67

		2,00





II.4.1.4. Đo Radon và tổng hoạt độ α bằng máy RDA – 200


Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 153 và 154. Mức tính cho điều kiện đo: khoảng cách tuyến 100m, khoảng cách điểm 10 – 5m, cấp khó khăn địa hình loại I – II. Đối với các điều kiện đo khác, mức được điều chỉnh bằng các hệ số quy định tại bảng số 155 và 156.


II.4.1.5. Đo hơi thủy ngân bằng máy XG-5


Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 153 và 154. Mức tính cho điều kiện đo: khoảng cách tuyến 100m khoảng cách điểm 10 – 5m, cấp khó khăn địa hình loại I – II. Đối với các phương pháp và điều kiện đo khác, mức được điều chỉnh bằng các hệ số quy định tại bảng số 157.


II.4.1.6. Đo gamma lỗ choòng bằng máy 
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Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 153 và 154. Mức tính cho điều kiện đo: khoảng cách tuyến 100m, khoảng cách điểm 10m, cấp khó khăn địa hình loại I – II. Đối với các phương pháp và điều kiện đo khác, mức được điều chỉnh bằng các hệ số quy định tại bảng số 158.


Bảng 153


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Đo Radon và tổng hoạt độ α bằng máy RDA – 200

		Đo hơi thủy ngân bằng máy XG-5

		Đo gamma lỗ choòng bằng máy 
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		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Bàn làm việc

		cái

		60

		44,12

		17,65

		8,95



		2

		Bình đựng mẫu phóng xạ

		bộ

		60

		17,65

		0,00

		0,00



		3

		Bộ dụng vụ cơ khí

		bộ

		36

		17,65

		7,06

		3,58



		4

		Bộ dụng cụ lấy mẫu khí

		bộ

		60

		17,65

		0,00

		0,00



		5

		Bơm chân không 

		cái

		60

		17,65

		7,06

		0,00



		6

		Búa con

		cái

		24

		17,65

		7,06

		3,58



		7

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		1,76

		0,71

		0,36



		8

		Dao rựa 

		cái

		12

		1,76

		0,71

		0,36



		9

		Đèn pin

		cái

		24

		88,23

		35,29

		17,89



		10

		Dụng cụ lấy mẫu hình côn

		cái

		60

		0,00

		7,06

		0,00



		11

		E ke 

		cái

		24

		1,76

		0,71

		0,36



		12

		Ghế tựa

		cái

		60

		44,12

		17,65

		8,95



		13

		Giấy cao cổ

		đôi

		12

		88,23

		35,29

		17,89



		14

		Hòm tôn đựng tài liệu

		cái

		60

		44,12

		17,65

		8,95



		15

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		1,76

		0,71

		0,36



		16

		Mũ BHLĐ

		cái

		12

		88,23

		35,29

		17,89



		17

		Ô che

		cái

		24

		17,65

		7,06

		3,58



		18

		Ống cao su

		cái

		6

		0,00

		7,06

		0,00



		19

		Ống mẫu

		cái

		24

		0,00

		7,06

		0,00



		20

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		88,23

		35,29

		17,89



		21

		Quần áo mưa

		cái

		12

		88,23

		35,29

		17,89



		22

		Tất chống vắt

		đôi

		6

		88,23

		35,29

		17,89



		23

		Thước dây cuộn

		cái

		24

		1,76

		0,71

		0,36



		24

		Thước đo độ

		cái

		24

		1,76

		0,71

		0,36



		25

		Thước nhựa 1m

		cái

		24

		1,76

		0,71

		0,36



		26

		Xà beng

		cái

		24

		17,65

		7,06

		3,58





Bảng 154


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		Đo Radon và tổng hoạt độ α bằng máy RDA – 200

		Đo hơi thủy ngân bằng máy XG-5

		Đo gamma lỗ choòng bằng máy 
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		1

		Cân kỹ thuật

		cái

		16,54

		6,62

		



		2

		

[image: image44.wmf]P


CP


-68-03 (Pin đại 0,6 đôi/ca)

		cái

		0,00

		0,00

		4,47



		3

		Định vị vệ tinh (GPS) cầm tay (2 pin kiềm ngoại/ca)

		cái

		16,54

		6,62

		4,47



		4

		Hệ đo RDA – 200 (Pin đại 2 đôi/ca)

		cái

		16,54

		

		



		5

		Hệ tạo chân không và hút khí RDU

		cái

		16,54

		

		



		6

		Máy tính xách tay – 0,1kw

		cái

		4,96

		1,99

		1,34



		7

		XG – 4 hoặc XG – 5 (Pin đại 2 đôi/ca)

		cái

		

		6,62

		





Hệ số mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời phương pháp đo Radon và tổng hoạt độ α bằng máy RDA – 200


a) Đo Radon và tổng hoạt độ α bằng máy RDA – 200


Bảng 155


		TT

		Khoảng cách tuyến (m)

		Khoảng cách điểm (m)

		Phân loại địa hình



		

		

		

		Loại I – II

		Loại III – IV



		1

		500

		50 – 25 

		1,11

		1,25



		2

		250

		25 – 10 

		1,11

		1,25



		3

		100

		10 – 5

		1,00

		1,00



		4

		50

		5 – 2 

		0,91

		1,11



		5

		20

		5 – 2 

		0,91

		1,00



		6

		10

		5 – 2 

		0,91

		1,00



		7

		5

		1

		0,83

		0,91





b) Xác định nồng độ Radon và tổng hoạt độ α


Bảng 156 


		TT

		Chỉ tiêu

		Hệ số



		1

		Nồng độ Rn (Bq/m3)

		0,55



		2

		Tổng hoạt độ α (Bq/m3)

		0,55





Hệ số mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời phương pháp đo hơi thủy ngân bằng máy XG-5


Bảng 157

		TT

		Khoảng cách tuyến (m)

		Khoảng cách điểm (m)

		Phân loại địa hình



		

		

		

		Loại I – II

		Loại III – IV



		1

		500

		50 – 25 

		1,19

		1,32



		2

		250

		25 – 10 

		1,09

		1,19



		3

		100

		10 – 5

		1,00

		1,14



		4

		10 – 50 

		5 – 2 

		0,93

		1,04



		5

		5

		1 

		0,86

		0,96





Hệ số mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời phương pháp đo gamma lỗ choòng bằng máy 
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Bảng 158

		TT

		Khoảng cách tuyến (m)

		Khoảng cách điểm (m)

		Cấp khó khăn của địa hình



		

		

		

		Loại I – II

		Loại III – IV



		1

		50

		2

		0,86

		1,13



		

		

		5

		0,90

		1,06



		

		

		10

		0,95

		1,13



		2

		100

		5

		0,95

		1,13



		

		

		10

		1,00

		1,20



		

		

		20

		1,06

		1,29



		3

		250

		5

		0,95

		1,20



		

		

		10

		1,00

		1,29



		

		

		20

		1,06

		1,38



		

		

		25

		1,13

		1,50





II.4.2. Trong phòng


Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 159, 160, 161, và 162.


Bảng 159


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Đo PX gamma đường bộ theo tuyến sẵn

		Đo PX gamma trong công trình 

		Đo phổ gamma bằng máy GAD – 6

		Đo PX bằng máy EMAN - 
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		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		0,01

		0,01

		0,03

		0,06



		2

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		48

		0,01

		0,01

		0,03

		0,06



		3

		Bàn làm việc

		cái

		60

		0,72

		1,21

		5,47

		12,88



		4

		Bàn máy vi tính

		cái

		60

		0,72

		1,21

		5,47

		12,88



		5

		Bút chì kim

		cái

		12

		0,18

		0,30

		1,37

		3,22



		6

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,01

		0,01

		0,03

		0,06



		7

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		0,01

		0,01

		0,03

		0,06



		8

		Đèn neon – 0,04kw

		cái

		24

		0,72

		1,21

		5,47

		12,88



		9

		Đồng hồ treo tường

		cái

		36

		0,18

		0,30

		1,37

		3,22



		10

		Ghế tựa

		cái

		60

		0,29

		0,48

		2,19

		5,15



		11

		Ghế xoay

		cái

		48

		0,43

		0,73

		3,28

		7,73



		12

		Kéo cắt giấy

		cái

		24

		0,01

		0,01

		0,03

		0,06



		13

		Máy hút ẩm – 2kw

		cái

		60

		0,02

		0,04

		0,17

		0,40



		14

		Máy hút bụi – 1,5kw

		cái

		60

		0,01

		0,01

		0,04

		0,10



		15

		Máy tính bỏ túi

		bộ

		24

		0,01

		0,02

		0,11

		0,26



		16

		Quạt thông gió – 0,04kw

		cái

		60

		0,18

		0,30

		1,37

		3,22



		17

		Quạt trần – 0,1kw

		cái

		60

		0,36

		0,60

		2,73

		6,44



		18

		Thước đo độ

		cái

		24

		0,01

		0,01

		0,03

		0,06



		19

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		0,01

		0,01

		0,03

		0,06



		20

		Thước nhựa 1m

		cái

		24

		0,01

		0,01

		0,03

		0,06



		21

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		bộ

		24

		0,01

		0,01

		0,03

		0,06



		22

		Thước vẽ đường cong

		cái

		24

		0,01

		0,01

		0,03

		0,06



		23

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		60

		0,36

		0,60

		2,73

		6,44



		24

		USB 1GB

		cái

		36

		0,72

		1,21

		5,47

		12,88



		25

		Điện năng

		kwh

		

		0,87

		1,46

		6,62

		15,59





Bảng 160


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		Đo phóng xạ bằng gamma

		Đo phổ gamma bằng máy GAD – 6

		Đo phóng xạ bằng máy EMAN - 
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		Đo phóng xạ gamma đường bộ theo tuyến sẵn

		Đo phóng xạ gamma trong công trình

		

		



		1

		Điều hòa 12 000 BTU – 2,2kw

		cái

		0,07

		0,11

		0,51

		1,21



		2

		Máy in A4 – 0,5kw

		cái

		0,03

		0,06

		0,26

		0,6



		3

		Máy photocopy – 0,99kw

		cái

		

		

		0,01

		0,02



		4

		Máy scanner A4 – 0,05kw

		cái

		0,01

		0,01

		0,06

		0,14



		5

		Máy vi tính – 0,4kw

		cái

		0,34

		0,57

		2,56

		6,04



		6

		Điện năng

		kwh

		2,52

		4,26

		19,26

		45,36





Bảng 161


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Đo Radon và tổng hoạt độ α bằng máy RDA – 200

		Đo hơi thủy ngân bằng máy XG-5

		Đo Gamma lỗ choòng bằng máy 
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		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		0,23

		0,10

		0,04



		2

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		48

		0,23

		0,10

		0,04



		3

		Bàn làm việc

		cái

		60

		45,07

		19,32

		7,21



		4

		Bàn máy vi tính

		cái

		60

		45,07

		19,32

		7,21



		5

		Bút chì kim

		cái

		12

		11,27

		4,83

		1,80



		6

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,23

		0,10

		0,04



		7

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		0,23

		0,10

		0,04



		8

		Đèn neon – 0,04kw

		cái

		24

		45,07

		19,32

		7,21



		9

		Đồng hồ treo tường

		cái

		36

		11,27

		4,83

		1,80



		10

		Ghế tựa

		cái

		60

		18,03

		7,73

		2,88



		11

		Ghế xoay

		cái

		48

		27,04

		11,59

		4,33



		12

		Kéo cắt giấy

		cái

		24

		0,23

		0,10

		0,04



		13

		Máy hút ẩm – 2kw

		cái

		60

		1,40

		0,60

		0,22



		14

		Máy hút bụi – 1,5kw

		cái

		60

		0,36

		0,15

		0,06



		15

		Máy tính bỏ túi

		bộ

		24

		0,90

		0,39

		0,14



		16

		Quạt thông gió – 0,04kw

		cái

		60

		11,27

		4,83

		1,80



		17

		Quạt trần – 0,1kw

		cái

		60

		22,53

		9,66

		3,60



		18

		Thước đo độ

		cái

		24

		0,23

		0,10

		0,04



		19

		Thước nhựa 1m

		cái

		24

		0,23

		0,10

		0,04



		20

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		bộ

		24

		0,23

		0,10

		0,04



		21

		Thước vẽ đường cong

		cái

		24

		0,23

		0,10

		0,04



		22

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		60

		22,53

		9,66

		3,60



		23

		USB 1GB

		cái

		24

		45,07

		19,32

		7,21



		24

		Điện năng

		kwh

		

		54,53

		23,38

		8,72





Bảng 162


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		Đo Radon và tổng hoạt độ α bằng máy RDA – 200

		Đo hơi thủy ngân bằng máy XG-5

		Đo gamma lỗ choòng bằng máy 
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		1

		Điều hòa 12 000 BTU – 2,2 kw

		cái

		4,22

		1,81

		0,68



		2

		Máy in A4 – 0,5kw

		cái

		2,11

		0,91

		0,34



		3

		Máy photocopy – 0,99kw

		cái

		0,07

		0,03

		0,01



		4

		Máy scanner A4 – 0,05kw

		cái

		0,51

		0,22

		0,08



		5

		Máy vi tính – 0,4kw

		cái

		21,12

		9,06

		3,38



		6

		Điện năng

		kwh

		158,70

		68,05

		25,39





II.5. Đo và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm: ca/100 mẫu


II.5.1. Đo tham số từ bằng máy MA-21, đo phổ gamma mẫu xạ bằng máy GAD-6, đo Rađi mẫu bột và mẫu nước bằng máy EMAN - 
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Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 163 và 164.


Bảng 163


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Đo tham số từ bằng máy MA-21

		Đo phổ gamma mẫu xạ bằng máy GAD-6

		Đo Rađi mẫu bột bằng máy EMAN - 
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		Đo Rađi mẫu nước bằng máy EMAN - 
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		1

		Bàn để máy

		cái

		60

		13,33

		17,33

		8,00

		86,67



		2

		Bàn làm việc

		cái

		60

		13,33

		17,33

		8,00

		86,67



		3

		Búa địa chất

		cái

		48

		5,33

		6,93

		3,20

		34,67



		4

		Cân kỹ thuật 

		cái

		60

		5,33

		6,93

		3,20

		34,67



		5

		Chậu nhôm Φ 50 – 70 cm

		cái

		12

		5,33

		6,93

		3,20

		34,67



		6

		Công tơ điện 2 pha 

		cái

		60

		5,33

		6,93

		3,20

		34,67



		7

		Đèn neon – 0,04kw

		bộ

		24

		13,33

		17,33

		8,00

		86,67



		8

		Dép nhựa

		đôi

		12

		26,67

		34,67

		16,00

		173,33



		9

		Găng tay cao su loại mỏng

		đôi

		0,5

		26,67

		34,67

		16,00

		173,33



		10

		Ghế tựa

		cái

		60

		26,67

		34,67

		16,00

		173,33



		11

		Giá để mẫu

		cái

		60

		5,33

		6,93

		3,20

		34,67



		12

		Hòm chì

		cái

		120

		5,33

		6,93

		3,20

		34,67



		13

		Khăn mặt

		cái

		12

		26,67

		34,67

		16,00

		173,33



		14

		Khẩu trang

		cái

		12

		26,67

		34,67

		16,00

		173,33



		15

		Khay gỗ để mẫu

		cái

		36

		5,33

		6,93

		3,20

		34,67



		16

		Kính lúp 20 x

		cái

		48

		0,53

		0,69

		0,32

		3,47



		17

		Màn chắn chì

		cái

		120

		13,33

		17,33

		8,00

		86,67



		18

		Máy hút ẩm – 2kw

		cái

		60

		0,83

		1,07

		0,50

		5,37



		19

		Máy hút bụi – 1,5 kw

		cái

		60

		0,21

		0,28

		0,13

		1,39



		20

		Máy tính bỏ túi

		cái

		36

		5,33

		6,93

		3,20

		34,67



		21

		Mũ bao tóc trắng

		cái

		12

		26,67

		34,67

		16,00

		173,33



		22

		Nắn dòng

		cái

		60

		0,53

		0,69

		0,32

		3,47



		23

		Ổn áp

		cái

		36

		5,33

		6,93

		3,20

		34,67



		24

		Quần áo trắng

		bộ

		12

		26,67

		34,67

		16,00

		173,33



		25

		Quạt trần – 0,1 kw

		cái

		60

		13,33

		17,33

		8,00

		86,67



		26

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		60

		13,33

		17,33

		8,00

		86,67



		27

		Xô nhựa

		cái

		12

		5,33

		6,93

		3,20

		34,67



		28

		Điện năng

		kwh

		

		27,37

		12,63

		136,86

		126,34





Bảng 164


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		Đo tham số từ bằng máy MA-21

		Đo phổ gamma bằng máy GAD-6

		Đo Rađi mẫu bột bằng máy EMAN - 
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		Đo Rađi mẫu nước bằng máy EMAN - 
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		1

		Điều hòa 12 000 BTU – 2,2 kw

		cái

		8,67

		6,00

		65,00

		60,00



		2

		Máy đo từ proton MMP – 203, MP – 2 hoặc các máy tương đương dùng ác quy 12v – 2 năm.

		cái

		8,67

		

		

		



		3

		Máy GAD – 6 (Pin đại 0,6 đôi/ca)

		cái

		

		6,00

		

		



		4

		Máy in A4 – 0,5kw

		cái

		0,43

		0,30

		3,25

		3,00



		5

		Máy PGA – 01 (Pin đại 0,6 đôi/ca)

		cái

		

		0,00

		65,00

		60,00



		6

		Máy vi tính – 0,4 kw

		cái

		4,33

		3,00

		32,50

		30,00



		7

		Điện năng

		kwh

		176,54

		122,22

		1324,05

		1222,20





II.5.2. Đo tham số điện bằng cầu đo điện vạn năng, đo tham số mật độ đất đá bằng cân kỹ thuật, phá mẫu làm giàu Radi


Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 165 và 166.


II.5.3. Đo tham số hàm lượng các nguyên tố phóng xạ mẫu đá và quặng bằng máy GR – 320 và đo hệ số phân cực kích thích bằng máy DWJ-2


Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 165 và 166.


Bảng 165


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Đo tham số điện bằng cầu đo điện vạn năng

		Đo tham số mật độ đất đá bằng cân kỹ thuật 

		Phá mẫu làm giàu Radi

		Đo hàm lượng các nguyên tố phóng xạ

		Đo hệ số phân cực kích thích



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		1

		Bàn để máy

		cái

		60

		27,56

		11,02

		135,25

		36,53

		27,23



		2

		Bàn làm việc

		cái

		60

		27,56

		11,02

		135,25

		36,53

		27,23



		3

		Bát sứ có mỏ

		cái

		1

		- 

		- 

		- 

		54,80

		- 



		4

		Bình cầu đáy bằng 1000ml

		cái

		6

		- 

		- 

		- 

		54,80

		- 



		5

		Bình cầu đáy bằng 2000ml

		cái

		6

		- 

		- 

		- 

		54,80

		- 



		6

		Bình chống ẩm

		cái

		60

		- 

		- 

		- 

		54,80

		- 



		7

		Bình chưng cất 250ml

		cái

		6

		- 

		- 

		- 

		54,80

		- 



		8

		Bình định mức 1000ml

		cái

		1

		- 

		- 

		- 

		54,80

		- 



		9

		Bình định mức 100 ml 

		cái

		1

		- 

		- 

		- 

		54,80

		- 



		10

		Bình định mức 500 ml 

		cái

		1

		- 

		- 

		- 

		54,80

		- 



		11

		Bình định mức 50 ml 

		cái

		1

		- 

		- 

		- 

		54,80

		- 



		12

		Bình kíp 10 lít

		cái

		12

		- 

		- 

		- 

		54,80

		- 



		13

		Bình nón 250ml

		cái

		12

		- 

		- 

		- 

		54,80

		- 



		14

		Búa địa chất

		cái

		48

		11,02

		4,41

		54,10

		14,61

		10,89



		15

		Buret 25 ml 

		cái

		3

		- 

		- 

		- 

		54,80

		- 



		16

		Buret 50 ml 

		cái

		3

		- 

		- 

		- 

		54,80

		- 



		17

		Cái thu giọt có ống dẫn

		cái

		1

		- 

		- 

		- 

		54,80

		- 



		18

		Cân kỹ thuật 

		cái

		60

		11,02

		4,41

		54,10

		14,61

		10,89



		19

		Chai có vòi các loại

		cái

		1

		- 

		- 

		- 

		54,80

		- 



		20

		Chậu nhôm Φ 50 – 70 cm 

		cái

		12

		11,02

		4,41

		54,10

		14,61

		10,89



		21

		Chén sứ 20ml

		cái

		3

		- 

		- 

		- 

		54,80

		- 



		22

		Cốc có mỏ 300 ml

		cái

		1

		- 

		- 

		- 

		54,80

		- 



		23

		Cốc có mỏ 50 ml 

		cái

		1

		- 

		- 

		- 

		54,80

		- 



		24

		Công tơ điện 2 pha

		cái

		60

		11,02

		4,41

		54,10

		14,61

		10,89



		25

		Đèn neon – 0,04kw

		bộ

		24

		27,56

		11,02

		135,25

		36,53

		27,23



		26

		Dép nhựa

		đôi

		12

		55,12

		22,05

		270,50

		73,07

		54,45



		27

		Dụng cụ chiết 250 ml 

		cái

		2

		- 

		- 

		- 

		54,80

		- 



		28

		Găng tay cao su

		đôi

		0,5

		55,12

		22,05

		270,50

		73,07

		54,45



		29

		Ghế tựa

		cái

		60

		55,12

		22,05

		270,50

		73,07

		54,45



		30

		Giá để mẫu

		cái

		60

		11,02

		4,41

		54,10

		14,61

		10,89



		31

		Hòm Chì

		cái

		120

		11,02

		4,41

		54,10

		14,61

		10,89



		32

		Khăn mặt

		cái

		12

		55,12

		22,05

		270,50

		73,07

		54,45



		33

		Khẩu trang

		cái

		12

		55,12

		22,05

		270,50

		73,07

		54,45



		34

		Khay gỗ để mẫu

		cái

		36

		11,02

		4,41

		54,10

		14,61

		10,89



		35

		Kính lúp 20 x

		cái

		48

		1,10

		0,44

		5,41

		1,46

		1,09



		36

		Màn chắn chì

		cái

		120

		27,56

		11,02

		135,25

		36,53

		27,23



		37

		Máy hút ẩm – 2kw

		cái

		60

		1,71

		0,68

		8,39

		2,27

		1,69



		38

		Máy hút bụi – 1,5 kw

		cái

		60

		0,44

		0,18

		2,16

		0,58

		0,44



		39

		Máy tính bỏ túi

		cái

		36

		11,02

		4,41

		54,10

		14,61

		10,89



		40

		Mũ bao tóc trắng

		cái

		12

		55,12

		22,05

		270,50

		73,07

		54,45



		41

		Nắn dòng

		cái

		60

		1,10

		0,44

		5,41

		1,46

		1,09



		42

		Ổn áp

		cái

		36

		11,02

		4,41

		54,10

		14,61

		10,89



		43

		Ống đong 5ml

		cái

		1

		- 

		- 

		- 

		54,80

		- 



		44

		Ống đong có mỏ 1000ml

		cái

		1

		- 

		- 

		- 

		54,80

		- 



		45

		Ống đong có mỏ 100ml

		cái

		1

		- 

		- 

		- 

		54,80

		- 



		46

		Ống đong có mỏ 25ml

		cái

		1

		- 

		- 

		- 

		54,80

		- 



		47

		Ống đong có mỏ 500ml

		cái

		1

		- 

		- 

		- 

		54,80

		- 



		48

		Ống nhỏ giọt 50ml

		cái

		1

		- 

		- 

		- 

		54,80

		- 



		49

		Ống sinh hàn bầu

		cái

		1

		- 

		- 

		- 

		54,80

		- 



		50

		Phễu chiết 250ml

		cái

		1,5

		- 

		- 

		- 

		54,80

		- 



		51

		Phễu chiết loại lớn

		cái

		1,5

		- 

		- 

		- 

		54,80

		- 



		52

		Phễu thủy tinh

		cái

		1,5

		- 

		- 

		- 

		54,80

		- 



		53

		Pipet bầu 50 ml

		cái

		1

		- 

		- 

		- 

		54,80

		- 



		54

		Quần áo trắng

		bộ

		12

		55,12

		22,05

		270,50

		73,07

		54,45



		55

		Quạt trần – 0,1 kw

		cái

		60

		27,56

		11,02

		135,25

		36,53

		27,23



		56

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		60

		27,56

		11,02

		135,25

		36,53

		27,23



		57

		Xô nhựa

		cái

		12

		11,02

		4,41

		54,10

		14,61

		10,89



		58

		Điện năng

		kwh

		

		43,52

		17,41

		213,59

		57,69

		42,99





Bảng 166


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		Đo tham số điện bằng cầu đo điện vạn năng

		Đo tham số mật độ đất đá bằng cân kỹ thuật 

		Phá mẫu làm giàu Radi

		Đo hàm lượng các nguyên tố phóng xạ

		Đo hệ số phân cực kích thích



		1

		Cầu đo điện vạn năng

		

		20,67

		8,27

		

		

		



		2

		Điều hòa 12 000 BTU – 2,2 kw

		cái

		20,67

		8,27

		67,63

		18,27

		13,61



		3

		Lò nung Naber – 2,5kw

		cái

		

		

		0,16

		

		



		4

		Máy DWJ – 2 ( 1 ác quy 12v/năm)

		cái

		

		

		

		18,27

		13,61



		5

		Máy GR-320-0,1kw

		cái

		

		

		

		18,27

		13,61



		6

		Máy in A4 - 0,5kw

		cái

		1,03

		0,41

		3,38

		0,91

		0,68



		7

		Máy vi tính – 0,4kw

		cái

		10,34

		4,13

		33,81

		9,31

		6,81



		8

		Tủ hút hơi độc – 0,5kw

		cái

		20,67

		8,27

		67,63

		18,27

		



		9

		Tủ sấy – 2,5kw

		cái

		0,23

		0,23

		0,23

		0,23

		0,23



		10

		Điện năng

		kwh

		430,88

		178,25

		1393,92

		397,27

		298,55





II.6. Địa vật lý lỗ khoan: ca/100m


Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 167 và 168. Mức tính cho điều kiện: nghiên cứu chi tiết tỷ lệ 1/50, tỷ trọng đo chi tiết < 15%, đo phóng xạ, chiều sâu trung bình lỗ khoan 200m. Đối với các điều kiện đo khác, mức được điều chỉnh bằng các hệ số quy định tại bảng số 169, 170.


Bảng 167


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Các PP đo ĐVL LK



		1

		2

		3

		4

		5



		1

		Avomet vạn năng

		cái

		60

		0,19



		2

		Bàn định vị KT máy đo độ lệch

		cái

		60

		0,19



		3

		Bàn làm việc

		cái

		60

		0,19



		4

		Bảng vẽ

		cái

		24

		0,19



		5

		Biến thế tự ngẫu

		cái

		60

		0,19



		6

		Bình chì đựng nguồn

		cái

		60

		0,19



		7

		Bình thủy tinh 20 lít

		cái

		12

		0,19



		8

		Bình thủy tinh 3 lít

		cái

		12

		0,19



		9

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		cái

		36

		0,19



		10

		Búa 3kg

		cái

		24

		0,19



		11

		Cân kỹ thuật 

		cái

		60

		0,19



		12

		Chuyển mạch cụm

		cái

		24

		0,19



		13

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,09



		14

		Dao con

		cái

		12

		0,76



		15

		Đầu nối cáp HK 360

		cái

		12

		0,19



		16

		Đệm bằng cao su

		kg

		36

		0,19



		17

		Đèn bàn – 0,06kw

		cái

		24

		0,19



		18

		Đèn pin

		cái

		24

		0,19



		19

		Đèn xạc điện

		cái

		12

		0,19



		20

		Địa bàn địa chất

		cái

		36

		0,19



		21

		Điện trở chuẩn

		cái

		60

		0,19



		22

		Đồng hồ bấm giây

		cái

		24

		0,19



		23

		Dũa 

		cái

		36

		1,89



		24

		Đục thợ nguội

		cái

		36

		0,19



		25

		Etô tay

		cái

		36

		0,19



		26

		Găng tay BHLĐ

		đôi

		6

		1,14



		27

		Ghế tựa

		cái

		60

		0,38



		28

		Giầy BHLĐ

		đôi

		6

		1,89



		29

		Hòm tôn đựng tài liệu

		cái

		60

		0,19



		30

		Hộp tráng phim

		cái

		12

		0,19



		31

		Kéo cắt giấy

		cái

		24

		0,19



		32

		Khóa hòm

		cái

		36

		0,38



		33

		Khóa mở êcu

		cái

		24

		0,76



		34

		Khóa mở xích

		cái

		36

		0,19



		35

		Khoan tay

		cái

		36

		0,19



		36

		Lực kế UB – 300 

		cái

		60

		0,19



		37

		Máy bắn mìn

		cái

		36

		0,19



		38

		Máy đo điện trở mặt

		cái

		60

		0,19



		39

		Máy đo điện trở xoắn PC – GIM

		cái

		60

		0,19



		40

		Máy đo độ lệch MK

		cái

		60

		0,28



		41

		Máy đo đường kính

		cái

		60

		0,28



		42

		Máy đo nhiệt độ

		cái

		60

		0,19



		43

		Máy hiện sóng

		cái

		60

		0,19



		44

		Megacmet 

		cái

		60

		0,19



		45

		Mũ BHLĐ

		cái

		12

		0,95



		46

		Mũi khoan kim loại

		bộ

		12

		0,95



		47

		Nhiệt kế

		cái

		12

		0,19



		48

		Nóc giả cách điện

		cái

		12

		0,19



		49

		Ống đếm chứa khí Cu – 4G

		cái

		24

		0,57



		50

		Panh cặp

		cái

		24

		0,38



		51

		Phễu đổ dầu

		cái

		12

		0,19



		52

		Phễu thủy tinh

		cái

		1,5

		0,19



		53

		Phích 2 lít

		cái

		24

		0,19



		54

		Quả bóp cao su

		quả

		3

		0,19



		55

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		1,89



		56

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		0,95



		57

		Rìu 

		bộ

		24

		0,19



		58

		Thùng phuy 200 lít

		cái

		24

		0,19



		59

		Thùng tôn 8 lít

		cái

		24

		0,19



		60

		Thước 3 cạnh

		cái

		24

		0,19



		61

		Thước chữ T

		cái

		24

		0,19



		62

		Thước cuộn thép

		cái

		24

		0,19



		63

		Thước đo có du xích

		cái

		24

		0,19



		64

		Thước đo góc

		cái

		25

		0,19



		65

		Thước drobưxep

		cái

		26

		0,19



		66

		Thước gấp nhôm

		bộ

		24

		0,19



		67

		Thước nhựa 1m

		cái

		24

		0,19



		68

		Thước vẽ đường cong

		cái

		24

		0,19



		69

		Túi thực địa

		cái

		12

		0,19



		70

		Tuốc nơ vít

		bộ

		24

		0,38



		71

		Tỷ trọng kế

		cái

		48

		0,19



		72

		Vải dầu bảo hiểm

		m

		24

		0,19



		73

		Vôn kế

		cái

		60

		0,19



		74

		Xà beng

		cái

		24

		0,19



		75

		Xẻng 

		cái

		12

		0,38



		76

		Xô tôn

		cái

		12

		0,38





Bảng 168


		

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		Mức



		a

		Các phương pháp đo địa vật lý lỗ khoan

		

		



		1

		Định vị vệ tinh (GPS) cầm tay (2 pin kiềm ngoại/ca)

		cái

		0,45



		2

		Máy đo phóng xạ lỗ khoan và các máy đo khác (Pin đại 0,6 đôi/ca)

		cái

		0,23



		3

		Máy đo thông số đèn bán dẫn (2 pin kiềm ngoại/ca)

		cái

		0,23



		4

		Máy phát điện HonDa Nhật – 4,5Kva – 3 lít/giờ

		cái

		0,23



		5

		Máy tính xách tay – 0,1kw

		cái

		0,07



		6

		Trạm A’CK 1 500 (hoặc A’CK – 900, CKB – 69 v.v…)

		trạm

		0,23



		7

		Xăng A92

		lít

		5,43



		b

		Vận chuyển trạm: ca/100km

		

		



		1

		Ôtô GAZ – 20 lit/ca

		cái

		0,55





Ghi chú: mức dụng cụ, thiết bị đo carota ở những lỗ khoan phức tạp và cấu trúc địa chất phức tạp phải kéo thả 3 – 4 lần trở lên hoặc do sập lở phải dừng đo carota để tổ khoan hỗ trợ, được lấy mức trong bảng 167, 168 nhân hệ số 1,10.


Hệ số mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời phương pháp đo địa lý vật lý lỗ khoan


Bảng 169


		TT

		Công việc và phương pháp carota

		Chiều sâu trung bình lỗ khoan



		

		

		100

		200

		300 – 400

		500 - 600



		I

		Nghiên cứu tổng thể lỗ khoan tỷ lệ 1/200

		

		

		

		



		1

		Điện chuẩn 1 hệ cực hoặc carota điện khác

		1,07

		0,79

		0,69

		0,59



		2

		Gama

		1,38

		1,03

		0,90

		0,76



		3

		Gama – gama

		1,41

		1,07

		0,93

		0,79



		4

		Từ tính

		1,07

		0,79

		0,69

		0,59



		5

		Đo đường kính lỗ khoan

		1,28

		0,97

		0,76

		0,69



		6

		Đo nhiệt độ lỗ khoan

		1,41

		1,10

		0,93

		0,79



		7

		Đo điện trở dung dịch

		1,03

		0,76

		0,62

		0,55



		8

		Đo độ cong lỗ khoan qua 5 – 10 m

		1,83

		1,38

		1,21

		1,07



		9

		Đo độ cong lỗ khoan qua 15 – 20 m

		1,59

		1,17

		0,97

		0,83



		

		Nghiên cứu tổng thể lỗ khoan tỷ lệ 1/500, mức thời gian được tính bằng các mức tương ứng ở tỷ lệ 1/200 nhân hệ số 0,95



		II

		Nghiên cứu chi tiết tỷ lệ 1/50

		

		

		

		



		

		Tỷ trọng đo chi tiết <15%

		

		

		

		



		1

		Điện 

		1,07

		0,83

		0,69

		0,59



		2

		Phóng xạ

		1,34

		1,00

		0,79

		0,69



		

		Tỷ trọng đo chi tiết > 15%

		

		

		

		



		1

		Điện

		1,17

		0,86

		0,69

		0,59



		2

		Phóng xạ

		1,55

		1,17

		1,00

		0,86



		III

		Nghiên cứu chi tiết tỷ lệ 1/200

		

		

		

		



		

		Tỷ trọng đo chi tiết < 15%

		

		

		

		



		1

		Carota điện

		1,00

		0,76

		0,62

		0,55



		2

		Phóng xạ

		1,17

		0,90

		0,72

		0,62



		

		Tỷ trọng đo chi tiết > 15%

		

		

		

		



		3

		Điện 

		1,03

		0,79

		0,62

		0,55



		4

		Phóng xạ

		1,21

		0,90

		0,72

		0,62



		5

		Bắn mìn lấy mẫu thành lỗ khoan:

		21,72

		26,86

		34,62

		44,93





Hệ số mức thiết bị vận chuyển trạm


Bảng 170


		TT

		Phân loại đường 

		Mức 



		1

		Đường loại I

		0,86



		2

		Đường loại II

		1,00



		3

		Đường loại III

		1,19



		4

		Đường loại IV

		1,98



		5

		Đường loại V

		2,98





II.7. Địa vật lý biển


II.7.1. Ngoài trời


II.7.1.1. Khảo sát địa vật lý biển


Đo địa vật lý biển trên tàu khảo sát: ca/100 km tuyến


Đo từ biển tại trạm quan sát trên bờ: ca/tháng trạm


Mức sử dụng dụng cụ, thiết bị cho công tác đo địa vật lý trên tàu khảo sát trong các bảng 171 và 172 tính cho tỷ lệ 1: 500 000 ở độ sâu 30 – 100 m nước với mức độ khó khăn đi lại loại II và điều kiện địa chất trung bình. Đối với các điều kiện khác và trong từng loại bản đồ thì mức sử dụng dụng cụ, thiết bị được áp dụng theo hệ số điều chỉnh trong bảng 173.


Bảng 171


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn 

		Địa chấn

		Sonar quét sườn

		Trọng lực boong tàu

		Từ biển trên tàu

		Từ biển tại trạm



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		1

		Acquy 12v

		bình

		24

		11,17

		0,00

		0,00

		3,35

		3,35



		2

		Acquy khô dùng cho máy 360

		cái

		24

		11,17

		0,00

		0,00

		3,35

		0,00



		3

		Âm ly – loa – mic

		bộ

		36

		11,17

		7,82

		6,70

		3,35

		0,00



		4

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		12

		2,23

		1,56

		1,34

		0,67

		0,67



		5

		Bảng điện

		cái

		12

		11,17

		7,82

		6,70

		3,35

		0,00



		6

		Bộ đổi nguồn

		cái

		36

		11,17

		0,00

		0,00

		3,35

		0,00



		7

		Bộ dụng cụ cơ khí

		bộ

		36

		2,23

		1,56

		1,34

		0,67

		0,67



		8

		Bộ dụng cụ thợ mộc 

		bộ

		24

		2,23

		1,56

		1,34

		0,67

		0,00



		9

		Bộ lưu điện UPS

		cái

		36

		11,17

		7,82

		6,70

		0,00

		0,00



		10

		Bộ nạp acquy

		cái

		36

		11,17

		7,82

		6,70

		3,35

		3,35



		11

		Búa 3kg

		cái

		24

		2,23

		1,56

		1,34

		0,67

		0,67



		12

		Bút chì kim

		cái

		12

		11,17

		7,82

		6,70

		3,35

		3,35



		13

		Can nhựa 10 lít

		cái

		12

		33,51

		23,45

		20,10

		10,05

		0,00



		14

		Can sắt 20 lít

		cái

		24

		44,68

		0,00

		0,00

		13,40

		0,00



		15

		Cầu chì

		cái

		6

		0,00

		7,82

		6,70

		3,35

		0,00



		16

		Cầu dao hai chiều

		cái

		24

		11,17

		0,00

		6,70

		3,35

		0,00



		17

		Clê các loại

		bộ

		36

		2,23

		1,56

		1,34

		0,67

		0,67



		18

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		2,23

		1,56

		1,34

		0,67

		0,67



		19

		Dao cắt kính

		cái

		12

		1,60

		1,12

		0,96

		0,48

		0,48



		20

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		1,60

		1,12

		0,96

		0,48

		0,48



		21

		Đèn neon – 0,04kw

		bộ

		24

		111,69

		78,18

		67,01

		33,51

		33,51



		22

		Đèn pin

		cái

		24

		6,88

		4,82

		4,13

		2,06

		2,06



		23

		Đồng hồ avomet kỹ thuật số

		cái

		24

		11,17

		7,82

		6,70

		3,35

		0,00



		24

		Đồng hồ treo tường

		cái

		36

		27,92

		19,55

		16,75

		8,38

		8,38



		25

		Đui đèn tròn

		cái

		12

		111,69

		78,18

		67,01

		33,51

		33,51



		26

		Găng tay BHLĐ

		đôi

		6

		111,69

		78,18

		67,01

		33,51

		0,00



		27

		Giầy BHLĐ

		đôi

		6

		111,69

		78,18

		67,01

		33,51

		0,00



		28

		Hòm tôn đựng dụng cụ

		cái

		24

		111,69

		78,18

		67,01

		33,51

		33,51



		29

		Hòm tôn đựng tài liệu

		cái

		24

		27,92

		19,55

		16,75

		8,38

		8,38



		30

		Hộp tuýp mỡ

		hộp

		12

		11,17

		7,82

		6,70

		3,35

		0,00



		31

		Kéo cắt giấy

		cái

		24

		1,53

		1,07

		0,92

		0,46

		0,46



		32

		Khóa hòm

		cái

		36

		111,69

		78,18

		67,01

		33,51

		33,51



		33

		Khoan điện

		cái

		36

		1,53

		1,07

		0,92

		0,46

		0,00



		34

		Kìm điện

		cái

		36

		1,53

		1,07

		0,92

		0,46

		0,46



		35

		Kính BHLĐ

		cái

		12

		111,69

		78,18

		67,01

		33,51

		0,00



		36

		Lưu điện cho octopus – 2kw

		cái

		24

		11,17

		0,00

		0,00

		3,35

		0,00



		37

		Máy bắt vít

		cái

		24

		6,88

		4,82

		4,13

		2,06

		2,06



		38

		Máy bộ đàm

		cái

		24

		11,17

		7,82

		6,70

		3,35

		3,35



		39

		Máy bơm nước

		cái

		36

		11,17

		7,82

		6,70

		3,35

		0,00



		40

		Máy sấy khô

		cái

		24

		22,34

		15,64

		13,40

		6,70

		0,00



		41

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		6,88

		4,82

		4,13

		2,06

		2,06



		42

		Máy xạc ác quy

		cái

		36

		11,17

		7,82

		6,70

		3,35

		3,35



		43

		Mỏ hàn – 0,04kw

		cái

		24

		1,53

		1,07

		0,92

		0,46

		0,00



		44

		Mũ BHLĐ

		cái

		12

		111,69

		78,18

		67,01

		33,51

		0,00



		45

		Mũi khoan kim loại

		bộ

		12

		27,92

		19,55

		16,75

		8,38

		0,00



		46

		Ổ cắm lioa

		cái

		24

		33,51

		23,45

		20,10

		10,05

		10,05



		47

		Ổ ghi đĩa quang

		cái

		24

		1,53

		1,07

		0,92

		0,46

		0,46



		48

		Ổ và phích cắm điện có dây

		bộ

		12

		33,51

		23,45

		20,10

		10,05

		10,05



		49

		Ổn áp

		cái

		36

		11,17

		7,82

		6,70

		3,35

		3,35



		50

		Ống nhòm

		cái

		48

		6,88

		4,82

		4,13

		2,06

		0,00



		51

		Phao cá nhân 

		cái

		24

		111,69

		78,18

		67,01

		33,51

		0,00



		52

		Phao cho đầu phát squit 2000

		cái

		36

		22,34

		0,00

		0,00

		6,70

		0,00



		53

		Phao nhựa đầu thu từ

		cái

		24

		223,38

		0,00

		0,00

		67,02

		0,00



		54

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		111,69

		78,18

		67,01

		33,51

		33,51



		55

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		55,85

		39,09

		33,51

		16,75

		16,75



		56

		Radio

		cái

		24

		11,17

		7,82

		6,70

		3,35

		3,35



		57

		Thùng 200 lít đựng nhiên liệu

		cái

		24

		22,34

		0,00

		0,00

		6,70

		0,00



		58

		Thùng phuy 200 lít

		cái

		24

		22,34

		15,64

		13,40

		6,70

		6,70



		59

		Thước cuộn thép

		cái

		24

		2,23

		1,56

		1,34

		0,67

		0,67



		60

		Thước dây 30m

		cuộn

		24

		2,23

		1,56

		1,34

		0,67

		0,00



		61

		Thước dây cuộn

		cái

		24

		2,23

		1,56

		1,34

		0,67

		0,00



		62

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		2,23

		1,56

		1,34

		0,67

		0,67



		63

		Tiêu đo Deviasia

		cái

		12

		2,23

		0,00

		0,00

		0,67

		0,00



		64

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		60

		2,23

		1,56

		1,34

		0,67

		0,67



		65

		Vải bạt 2 x 3 m

		tấm

		12

		22,34

		15,64

		13,40

		6,70

		0,00



		66

		Vôn kế

		cái

		60

		11,17

		7,82

		6,70

		3,35

		3,35



		67

		Xắc cốt đựng tài liệu

		cái

		12

		111,69

		78,18

		67,01

		33,51

		33,51





Bảng 172


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		Địa chấn

		Sonar quét sườn

		Trọng lực boong tàu

		Từ biển 

		Trạm QS biến thiên từ



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1

		Buly treo cáp 

		cái 

		0,00

		8,38

		0,00

		0,00

		0,00



		2

		Điều hòa 12000 BTU – 2,2 kw

		cái 

		8,38

		8,38

		0,00

		8,38

		0,00



		3

		Máy biến thiên từ GSM 19 T

		bộ

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		1,93



		4

		Máy bơm nước 5CV

		cái

		8,38

		8,38

		8,38

		8,38

		0,00



		5

		Máy CM2

		bộ

		0,00

		8,38

		0,00

		0,00

		0,00



		6

		Máy định vị xách tay GPS Engin

		bộ

		0,00

		8,38

		8,38

		0,00

		0,00



		7

		Máy đo sâu F8 – 40

		bộ

		8,38

		8,38

		8,38

		0,00

		0,00



		8

		Máy in A4 – 0,5kw

		cái 

		8,38

		8,38

		0,00

		8,38

		0,00



		9

		Máy liên lạc (bộ đàm) TKM707 (2 pin kiềm ngoại/ca)

		bộ

		16,75

		0,00

		0,00

		16,75

		0,00



		10

		Máy phát điện – 10kVA (4lít/giờ)

		cái 

		8,38

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		11

		Máy phát điện – 5kVA – 2 lít/giờ

		cái 

		0,00

		8,38

		8,38

		8,38

		0,00



		12

		Máy sấy

		cái 

		8,38

		8,38

		8,38

		8,38

		0,00



		13

		Máy tính xách tay – 0,1kw

		cái 

		0,00

		0,00

		8,38

		0,00

		0,00



		14

		Máy từ biển MBPM (1 ắc quy 12v/tháng)

		bộ

		8,38

		0,00

		0,00

		8,38

		0,00



		15

		Máy vi tính – 0,4kw

		cái 

		8,38

		8,38

		0,00

		8,38

		0,00



		16

		Máy ZLS DO6

		cái 

		0,00

		0,00

		8,38

		0,00

		0,00



		17

		Tổ hợp thiết bị Applied-acoustic

		bộ

		8,38

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		18

		Tời điện

		cái 

		0,00

		8,38

		0,00

		0,00

		0,00



		19

		Tời quay tay

		cái 

		0,00

		8,38

		0,00

		0,00

		0,00



		20

		Dầu diezen

		lít 

		570,20

		335,42

		335,42

		335,42

		0,00





Hệ số điều chỉnh mức dụng cụ - thiết bị khảo sát địa vật lý biển ngoài trời


Bảng 173


		TT

		Tên công việc

		Cấu trúc địa chất

		Hệ số



		

		

		

		Loại I

		Loại II

		Loại III



		I

		Độ sâu 0 – 30 m nước

		

		

		

		



		1

		Tỷ lệ 1: 500 000 

		

		0,66

		0,90

		1,09



		2

		Tỷ lệ 1: 100 000

		

		0,65

		0,88

		1,06



		3

		Tỷ lệ 1: 50 000

		

		0,61

		0,83

		1,00



		II

		Độ sâu 30 – 100 m


tỷ lệ 1: 500 000

		Đơn giản

		0,65

		0,88

		1,06



		

		

		Trung bình

		0,74

		1,00

		1,21



		

		

		Phức tạp

		0,84

		1,14

		1,38





II.7.1.2. Tháo – lắp thiết bị địa vật lý biển tàu khảo sát: ca/1 lần tháo lắp


Bảng 174


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn 

		Địa chấn

		Sonar quét sườn

		Trọng lực boong tàu

		Từ biển trên tàu



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1

		Bộ dụng cụ thợ mộc

		bộ 

		24

		6,68

		3,89

		2,78

		1,39



		2

		Búa 3 kg

		cái

		24

		6,68

		3,89

		2,78

		1,39



		3

		Clê các loại

		bộ 

		36

		6,68

		3,89

		2,78

		1,39



		4

		Dao rựa

		cái 

		12

		2,67

		1,56

		1,11

		0,56



		5

		Đèn pin

		cái 

		24

		4,01

		2,34

		1,67

		0,84



		6

		Găng tay BHLĐ

		đôi

		6

		76,90

		44,86

		32,04

		16,03



		7

		Giầy BHLĐ

		đôi

		6

		76,90

		44,86

		32,04

		16,03



		8

		Hòm tôn đựng tài liệu

		cái 

		60

		2,67

		1,56

		1,11

		0,56



		9

		Hộp tuýp mỡ

		hộp

		12

		2,67

		1,56

		1,11

		0,56



		10

		Khóa hòm

		cái 

		36

		76,90

		44,86

		32,04

		16,03



		11

		Khoan bắt vit

		cái 

		24

		38,45

		22,43

		16,02

		8,02



		12

		Khoan điện

		cái 

		36

		2,67

		1,56

		1,11

		0,56



		13

		Kìm điện

		cái

		36

		2,67

		1,56

		1,11

		0,56



		14

		Kính BHLĐ

		cái 

		12

		76,90

		44,86

		32,04

		16,03



		15

		Mỏ hàn – 0,04kw

		cái 

		24

		2,67

		1,56

		1,11

		0,56



		16

		Mũ BHLĐ

		cái 

		12

		76,90

		44,86

		32,04

		16,03



		17

		Mũi khoan kim loại

		bộ

		12

		2,67

		1,56

		1,11

		0,56



		18

		Phao cá nhân 

		bộ

		24

		76,90

		44,86

		32,04

		16,03



		19

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		76,90

		44,86

		32,04

		16,03



		20

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		38,45

		22,43

		16,02

		8,02



		21

		Radio

		cái 

		24

		8,01

		4,67

		3,34

		1,67



		22

		Thước dây cuộn

		cái 

		24

		2,67

		1,56

		1,11

		0,56



		23

		Thước nhựa 0,5m

		cái 

		24

		2,67

		1,56

		1,11

		0,56



		24

		Vải bạt 2 x 3 m

		tấm

		12

		8,01

		4,67

		3,34

		1,67



		25

		Xắc cốt đựng tài liệu

		cái 

		12

		19,22

		11,21

		8,01

		4,01





II.7.2. Trong phòng


II.7.2.1. Khảo sát vật lý biển: ca/100 km tuyến


Mức sử dụng dụng cụ, thiết bị cho công tác văn phòng thực địa trong các bảng từ 175 đến 182 được tính cho tỷ lệ 1: 500 000 ở độ sâu từ 30 đến 100 m nước. Đối với các tỷ lệ bản đồ ở độ sâu 0 – 30m nước thì mức sử dụng dụng cụ, thiết bị được áp dụng theo hệ số điều chỉnh trong bảng 183.


Đo địa chấn


Bảng 175


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		VP trước TĐ

		VPTĐ

		VPBC



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		0,67

		0,90

		3,66



		2

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		48

		0,67

		0,90

		3,66



		3

		Bàn kính can vẽ

		cái

		60

		2,10

		2,80

		11,45



		4

		Bàn làm việc

		cái

		60

		4,20

		5,61

		22,91



		5

		Bàn máy vi tính

		cái

		60

		12,61

		16,82

		68,70



		6

		Bút chì kim

		cái

		12

		0,67

		0,90

		3,66



		7

		Bút kẻ nét kép

		cái

		24

		0,67

		0,90

		3,66



		8

		Cặp đựng tài liệu

		cái

		24

		4,20

		5,61

		22,91



		9

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,67

		0,90

		3,66



		10

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		0,48

		0,64

		2,61



		11

		Đèn neon – 0,04kw

		bộ

		24

		16,72

		22,31

		91,10



		12

		Đồng hồ treo tường

		cái

		36

		4,20

		5,61

		22,91



		13

		Ghế tựa

		cái

		60

		4,20

		5,61

		22,91



		14

		Ghế xoay

		cái

		48

		12,61

		16,82

		68,70



		15

		Giá để mẫu

		cái

		60

		8,41

		11,22

		45,80



		16

		Kéo cắt giấy

		cái

		24

		0,48

		0,64

		2,61



		17

		Kính lúp 5 – 7x

		cái

		36

		0,48

		0,64

		2,61



		18

		Máy hút ẩm – 2kw

		cái

		60

		1,05

		1,40

		5,73



		19

		Máy hút bụi – 1,5kw

		cái

		60

		0,13

		0,18

		0,72



		20

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		0,96

		1,28

		5,23



		21

		Quạt thông gió – 0,04kw

		cái

		60

		8,41

		11,22

		45,80



		22

		Quạt trần – 0,1kw

		cái

		60

		3,15

		4,21

		17,18



		23

		Thước đo độ

		bộ

		24

		0,48

		0,64

		2,61



		24

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		0,48

		0,64

		2,61



		25

		Thước nhựa 1m

		cái

		24

		0,48

		0,64

		2,61



		26

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái

		24

		0,48

		0,64

		2,61



		27

		Thước vẽ đường cong

		bộ

		24

		0,48

		0,64

		2,61



		28

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		60

		4,20

		5,61

		22,91



		29

		USB 1GB

		cái

		24

		0,96

		1,28

		5,23



		30

		Điện năng

		kwh

		

		29,12

		38,85

		158,66





Bảng 176


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		VP trước TĐ

		VPTĐ

		VP BC



		1

		Điều hòa 12 000 BTU – 2,2 kw

		cái 

		1,58

		2,10

		8,59



		2

		Máy in A4 – 0,5kw

		cái

		0,79

		1,05

		4,29



		3

		Máy photocopy – 0,99kw

		cái

		0,03

		0,03

		0,14



		4

		Máy scanner A4 – 0,05kw

		cái

		0,19

		0,25

		1,03



		5

		Máy vi tính – 0,4kw

		cái

		7,88

		10,51

		42,94



		6

		Điện năng

		kwh

		60,04

		80,09

		327,09





Đo sonar quét sườn


Bảng 177


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		VP trước TĐ

		VPTĐ

		VP BC



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		0,56

		0,60

		1,83



		2

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		48

		0,56

		0,60

		1,83



		3

		Bàn kính can vẽ

		cái

		60

		1,75

		1,87

		5,72



		4

		Bàn làm việc

		cái

		60

		3,50

		3,74

		11,45



		5

		Bàn máy vi tính

		cái

		60

		10,51

		11,22

		34,35



		6

		Bút chì kim

		cái

		12

		0,56

		0,60

		1,83



		7

		Bút kẻ nét kép

		cái

		24

		0,56

		0,60

		1,83



		8

		Cặp đựng tài liệu

		cái

		24

		3,50

		3,74

		11,45



		9

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,56

		0,60

		1,83



		10

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		0,40

		0,43

		1,31



		11

		Đèn neon – 0,04kw

		bộ

		24

		13,93

		14,87

		45,55



		12

		Đồng hồ treo tường

		cái

		36

		3,50

		3,74

		11,45



		13

		Ghế tựa

		cái

		60

		3,50

		3,74

		11,45



		14

		Ghế xoay

		cái

		48

		10,51

		11,22

		34,35



		15

		Giá để mẫu

		cái

		60

		7,01

		7,48

		22,90



		16

		Kéo cắt giấy

		cái

		24

		0,40

		0,43

		1,31



		17

		Kính lúp 5 – 7x

		cái

		36

		0,40

		0,43

		1,31



		18

		Máy hút ẩm – 2kw

		cái

		60

		0,88

		0,94

		2,87



		19

		Máy hút bụi – 1,5kw

		cái

		60

		0,11

		0,12

		0,36



		20

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		0,80

		0,85

		2,61



		21

		Quạt thông gió – 0,04kw

		cái

		60

		7,01

		7,48

		22,90



		22

		Quạt trần – 0,1kw

		cái

		60

		2,63

		2,80

		8,59



		23

		Thước đo độ

		bộ

		24

		0,40

		0,43

		1,31



		24

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		0,40

		0,43

		1,31



		25

		Thước nhựa 1m

		cái

		24

		0,40

		0,43

		1,31



		26

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái

		24

		0,40

		0,43

		1,31



		27

		Thước vẽ đường cong

		bộ

		24

		0,40

		0,43

		1,31



		28

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		60

		3,50

		3,74

		11,45



		29

		USB 1GB

		cái

		24

		0,80

		0,85

		2,61



		30

		Điện năng

		kwh

		

		24,27

		25,90

		79,33





Bảng 178


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		VP trước TĐ

		VPTĐ

		VP BC



		1

		Điều hòa 12 000 BTU – 2,2 kw

		cái 

		1,31

		1,40

		4,29



		2

		Máy in A4 – 0,5kw

		cái

		0,66

		0,70

		2,15



		3

		Máy photocopy – 0,99kw

		cái

		0,02

		0,02

		0,07



		4

		Máy scanner A4 – 0,05kw

		cái

		0,16

		0,17

		0,52



		5

		Máy vi tính – 0,4kw

		cái

		6,57

		7,01

		21,47



		6

		Điện năng

		kwh

		50,03

		53,40

		163,54





Đo trọng lực boong tàu


Bảng 179


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		VP trước TĐ

		VPTĐ

		VP BC



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		0,67

		0,75

		1,57



		2

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		48

		0,67

		0,75

		1,57



		3

		Bàn kính can vẽ

		cái

		60

		2,10

		2,34

		4,91



		4

		Bàn làm việc

		cái

		60

		4,20

		4,67

		9,82



		5

		Bàn máy vi tính

		cái

		60

		12,61

		14,02

		29,45



		6

		Bút chì kim

		cái

		12

		0,67

		0,75

		1,57



		7

		Bút kẻ nét kép

		cái

		24

		0,67

		0,75

		1,57



		8

		Cặp đựng tài liệu

		cái

		24

		4,20

		4,67

		9,82



		9

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,67

		0,75

		1,57



		10

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		0,48

		0,53

		1,12



		11

		Đèn neon – 0,04kw

		bộ

		24

		16,72

		18,59

		39,04



		12

		Đồng hồ treo tường

		cái

		36

		4,20

		4,67

		9,82



		13

		Ghế tựa

		cái

		60

		4,20

		4,67

		9,82



		14

		Ghế xoay

		cái

		48

		12,61

		14,02

		29,45



		15

		Giá để mẫu

		cái

		60

		8,41

		9,35

		19,63



		16

		Kéo cắt giấy

		cái

		24

		0,48

		0,53

		1,12



		17

		Kính lúp 5 – 7x

		cái

		36

		0,48

		0,53

		1,12



		18

		Máy hút ẩm – 2kw

		cái

		60

		1,05

		1,17

		2,45



		19

		Máy hút bụi – 1,5kw

		cái

		60

		0,13

		0,15

		0,31



		20

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		0,96

		1,07

		2,24



		21

		Quạt thông gió – 0,04kw

		cái

		60

		8,41

		9,35

		19,63



		22

		Quạt trần – 0,1kw

		cái

		60

		3,15

		3,51

		7,36



		23

		Thước đo độ

		bộ

		24

		0,48

		0,53

		1,12



		24

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		0,48

		0,53

		1,12



		25

		Thước nhựa 1m

		cái

		24

		0,48

		0,53

		1,12



		26

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái

		24

		0,48

		0,53

		1,12



		27

		Thước vẽ đường cong

		bộ

		24

		0,48

		0,53

		1,12



		28

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		60

		4,20

		4,67

		9,82



		29

		USB 1GB

		cái

		24

		0,96

		1,07

		2,24



		30

		Điện năng

		kwh

		

		29,12

		32,38

		68,00





Bảng 180


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		VP trước TĐ

		VPTĐ

		VP BC



		1

		Điều hòa 12 000 BTU – 2,2 kw

		cái 

		1,58

		1,75

		3,68



		2

		Máy in A4 – 0,5kw

		cái

		0,79

		0,88

		1,84



		3

		Máy photocopy – 0,99kw

		cái

		0,03

		0,03

		0,06



		4

		Máy scanner A4 – 0,05kw

		cái

		0,19

		0,21

		0,44



		5

		Máy vi tính – 0,4kw

		cái

		7,88

		8,76

		18,40



		6

		Điện năng

		kwh

		60,04

		66,74

		140,18





Đo từ biển


Bảng 181


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		VP trước TĐ

		VPTĐ

		VP BC



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		0,22

		0,30

		1,57



		2

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		48

		0,22

		0,30

		1,57



		3

		Bàn kính can vẽ

		cái

		60

		0,70

		0,93

		4,91



		4

		Bàn làm việc

		cái

		60

		1,40

		1,87

		9,82



		5

		Bàn máy vi tính

		cái

		60

		4,20

		5,61

		29,44



		6

		Bút chì kim

		cái

		12

		0,22

		0,30

		1,57



		7

		Bút kẻ nét kép

		cái

		24

		0,22

		0,30

		1,57



		8

		Cặp đựng tài liệu

		cái

		24

		1,40

		1,87

		9,82



		9

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,22

		0,30

		1,57



		10

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		0,16

		0,21

		1,12



		11

		Đèn neon – 0,04kw

		bộ

		24

		5,57

		7,44

		39,04



		12

		Đồng hồ treo tường

		cái

		36

		1,40

		1,87

		9,82



		13

		Ghế tựa

		cái

		60

		1,40

		1,87

		9,82



		14

		Ghế xoay

		cái

		48

		4,20

		5,61

		29,44



		15

		Giá để mẫu

		cái

		60

		2,80

		3,74

		19,63



		16

		Kéo cắt giấy

		cái

		24

		0,16

		0,21

		1,12



		17

		Kính lúp 5 – 7x

		cái

		36

		0,16

		0,21

		1,12



		18

		Máy hút ẩm – 2kw

		cái

		60

		0,35

		0,47

		2,45



		19

		Máy hút bụi – 1,5kw

		cái

		60

		0,04

		0,06

		0,31



		20

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		0,32

		0,43

		2,24



		21

		Quạt thông gió – 0,04kw

		cái

		60

		2,80

		3,74

		19,63



		22

		Quạt trần – 0,1kw

		cái

		60

		1,05

		1,40

		7,37



		23

		Thước đo độ

		bộ

		24

		0,16

		0,21

		1,12



		24

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		0,16

		0,21

		1,12



		25

		Thước nhựa 1m

		cái

		24

		0,16

		0,21

		1,12



		26

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái

		24

		0,16

		0,21

		1,12



		27

		Thước vẽ đường cong

		bộ

		24

		0,16

		0,21

		1,12



		28

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		60

		1,40

		1,87

		9,82



		29

		USB 1GB

		cái

		24

		0,32

		0,43

		2,24



		30

		Điện năng

		kwh

		

		9,71

		12,95

		68,00





Bảng 182


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		VP trước TĐ

		VPTĐ

		VP BC



		1

		Điều hòa 12 000 BTU – 2,2 kw

		cái 

		0,53

		0,70

		3,68



		2

		Máy in A4 – 0,5kw

		cái

		0,26

		0,35

		1,84



		3

		Máy photocopy – 0,99kw

		cái

		0,01

		0,01

		0,06



		4

		Máy scanner A4 – 0,05kw

		cái

		0,06

		0,08

		0,44



		5

		Máy vi tính – 0,4kw

		cái

		2,63

		3,50

		18,40



		6

		Điện năng

		kwh

		20,01

		26,70

		140,18





Bảng hệ số mức sử dụng dụng cụ văn phòng cho công tác địa vật lý biển.


Bảng 183


		TT

		Độ sâu và tỷ lệ bản đồ

		Văn phòng thực địa



		I

		Độ sâu 0 – 30 m nước

		



		1

		Tỷ lệ 1: 500 000 

		0,90



		2

		Tỷ lệ 1: 100 000

		0,88



		3

		Tỷ lệ 1: 50 000

		0,83



		II

		Độ sâu 30 – 100m tỷ lệ 1: 500 000

		1,00





II. 8. Bay đo từ phổ gamma đất liền tỷ lệ 1: 50 000 – 1: 25 000: ca/100km2

II.8.1. Ngoài trời


Mức dụng cụ và thiết bị được quy định tại bảng 184 và 185. Mức tính cho điều kiện đo: khoảng cách từ sân bay tới vùng công tác 75 – 100km, địa hình loại II. Đối với các điều kiện khác, mức được điều chỉnh bằng các hệ số quy định tại bảng 186.


Bảng 184


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Bay đo từ phổ gamma đất liền



		

		

		

		

		1: 50 000

		1: 25 000



		1

		Acquy 12v

		cái

		24

		2,16

		4,14



		2

		Acquy 24v

		cái

		24

		2,16

		4,14



		3

		Bo mạch chủ

		cái

		48

		2,16

		4,14



		4

		Bộ nạp 12 vol

		cái

		36

		2,70

		5,18



		5

		Bộ nạp 24 vol

		cái

		36

		2,70

		5,18



		6

		Bộ nhớ trong ram 512 mb

		cái

		24

		2,16

		4,14



		7

		Chuột máy tính

		cái

		24

		2,16

		4,14



		8

		Đầu video

		cái

		36

		2,16

		4,14



		9

		Điện thoại di động

		cái

		24

		1,35

		2,59



		10

		Đồng hồ đo điện

		cái

		36

		2,16

		4,14



		11

		Găng tay BHLĐ

		đôi

		6

		21,62

		41,42



		12

		Giầy BHLĐ

		đôi

		6

		21,62

		41,42



		13

		Hòm tôn đựng tài liệu

		cái

		24

		4,32

		8,28



		14

		Hòm dụng cụ can vẽ

		hộp

		36

		1,35

		2,59



		15

		Hộp đựng tài liệu

		cái

		36

		4,32

		8,28



		16

		Kính BHLĐ

		cái

		12

		21,62

		41,42



		17

		Màn hình máy tính PDAS

		cái

		36

		2,16

		4,14



		18

		Mảng nguồn 28V DC 0 > 15VDC

		cái

		36

		2,16

		4,14



		19

		Mảng nguồn 28V DC 0 > 5VDC

		cái

		36

		2,16

		4,14



		20

		Mỏ hàn – 0,04kw

		cái

		24

		0,45

		0,86



		21

		Mũ BHLĐ

		cái

		12

		21,62

		41,42



		22

		Nguồn CPU

		cái

		36

		2,16

		4,14



		23

		Ổ cắm lioa

		cái

		24

		4,32

		8,28



		24

		Ổ CD

		cái

		36

		2,16

		4,14



		25

		Ổ cứng 40Gb

		cái

		36

		2,16

		4,14



		26

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		21,62

		41,42



		27

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		21,62

		41,42



		28

		Rơle phân cực

		cái

		24

		2,16

		4,14



		29

		Xắc cốt đựng tài liệu

		cái

		12

		8,65

		16,57





Bảng 185


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		Bay đo từ phổ gamma đất liền



		

		

		

		1: 50 000

		1: 25 000



		1

		Màn hình máy tính PDAS

		cái

		1,47

		2,82



		2

		Mình hình tinh thể lỏng để dẫn đường 

		cái

		1,47

		2,82



		3

		Máy độ cao SRERY – 100

		cái

		1,47

		2,82



		4

		Máy GAD-6 (Pin đại 0,6 đôi/ca)

		cái

		1,47

		2,82



		5

		Máy ghi hình VEPR – 2,3

		cái

		1,47

		2,82



		6

		Máy từ MP – 2 (M-33) (1 ắc quy 12v/tháng)

		cái

		1,47

		2,82



		7

		Máy từ Proton MAP -4 (1 ắc quy 12v/tháng)

		cái

		1,47

		2,82



		8

		Ôtô GAZ – 20 lit / ca

		cái

		0,94

		1,75





Hệ số mức dụng cụ - thiết bị ngoài trời phương pháp bay đo từ phổ gamma đất liền tỷ lệ 1: 50 000 – 1: 25 000


Bảng 186


		TT

		Tên công việc

		Phân loại địa hình



		

		

		Loại I

		Loại II

		Loại III



		a 

		Bay đo từ phổ gamma đất liền tỷ lệ 1: 50 000

		

		

		



		

		Khoảng cách từ sân bay tới vùng công tác (km)

		

		

		



		

		Dưới 75

		0,77

		0,91

		1,11



		

		75 – 100 

		0,84

		1,00

		1,22



		

		101 – 125

		0,94

		1,12

		1,37



		

		Trên 125

		1,07

		1,27

		1,55



		b

		Bay đo từ phổ gamma đất liền tỷ lệ 1: 25 000

		

		

		



		

		Khoảng cách từ sân bay tới vùng công tác (km)

		

		

		



		

		Dưới 75

		0,77

		0,91

		1,11



		

		75 – 100 

		0,84

		1,00

		1,22



		

		101 – 125

		0,91

		1,08

		1,32



		

		Trên 125

		1,19

		1,42

		1,73





II.8.2. Trong phòng


Mức dụng cụ và thiết bị được quy định trong bảng 187 và 188. Mức tính cho diện tích bay đo 2.000 – 2.500 km2. Đối với các diện tích khác, mức được điều chỉnh bằng các hệ số quy định tại bảng số 189.


Bảng 187


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Văn phòng bay đo

		Văn phòng BCKQ



		

		

		

		

		1: 50 000

		1: 25 000

		1: 50 000

		1: 25 000



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		4,26

		8,15

		5,32

		10,19



		2

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		48

		4,26

		8,15

		5,32

		10,19



		3

		Bàn kính can vẽ

		cái

		60

		2,13

		4,08

		2,66

		5,10



		4

		Bàn làm việc

		cái

		60

		17,02

		32,61

		21,28

		40,77



		5

		Bàn máy vi tính

		cái

		60

		17,02

		32,61

		21,28

		40,77



		6

		Bút chì kim

		cái

		12

		2,55

		4,89

		3,19

		6,12



		7

		Bút kẻ nét kép

		cái

		24

		0,35

		0,68

		0,44

		0,85



		8

		Cặp đựng tài liệu

		cái

		24

		17,02

		32,61

		21,28

		40,77



		9

		Chuột máy tính

		cái

		24

		11,07

		21,20

		13,83

		26,50



		10

		Com pa 12 bộ phận

		hộp

		24

		0,34

		0,65

		0,43

		0,82



		11

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		0,09

		0,16

		0,11

		0,20



		12

		Đèn neon – 0,04kw

		bộ

		24

		17,02

		32,61

		21,28

		40,77



		13

		Đồng hồ treo tường

		cái

		36

		4,26

		8,15

		5,32

		10,19



		14

		Ghế tựa

		cái

		60

		17,02

		32,61

		21,28

		40,77



		15

		Ghế xoay

		cái

		48

		17,02

		32,61

		21,28

		40,77



		16

		Kệ mẫu

		cái

		36

		2,13

		4,08

		2,66

		5,10



		17

		Kéo cắt giấy

		cái

		24

		0,17

		0,33

		0,21

		0,41



		18

		Máy hút ẩm – 2kw

		cái

		60

		0,53

		1,01

		0,66

		1,26



		19

		Máy hút bụi – 1,5kw

		cái

		60

		0,53

		1,01

		0,66

		1,26



		20

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		0,34

		0,65

		0,43

		0,82



		21

		Quạt thông gió – 0,04kw

		cái

		60

		4,26

		8,15

		5,32

		10,19



		22

		Quạt trần – 0,1kw

		cái

		60

		8,51

		16,31

		10,64

		20,38



		23

		Quạt treo tường – 0,06kw

		cái

		36

		4,26

		8,15

		5,32

		10,19



		24

		Thước đo độ

		cái

		24

		0,34

		0,65

		0,43

		0,82



		25

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		0,18

		0,34

		0,22

		0,42



		26

		Thước nhựa 1m

		cái

		24

		0,18

		0,34

		0,22

		0,42



		27

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái

		24

		0,18

		0,34

		0,22

		0,42



		28

		Thước vẽ đường cong

		bộ

		24

		0,34

		0,65

		0,43

		0,82



		29

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		60

		4,26

		8,15

		5,32

		10,19



		30

		USB 1GB

		cái

		24

		17,02

		32,61

		21,28

		40,77



		31

		Điện năng

		kwh

		

		20,60

		39,46

		25,75

		49,33





Bảng 188


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Văn phòng bay đo

		Văn phòng BCKQ



		

		

		

		1: 50 000

		1: 25 000

		1: 50 000

		1: 25 000



		1

		Điều hòa 12 000 BTU – 2,2 kw

		cái 

		1,60

		3,06

		2,00

		3,82



		2

		Máy in A4 – 0,5kw

		cái

		0,80

		1,53

		1,00

		1,91



		3

		Máy photocopy – 0,99kw

		cái

		0,03

		0,05

		0,03

		0,06



		4

		Máy scanner A4 – 0,05kw

		cái

		0,19

		0,37

		0,24

		0,46



		5

		Máy vi tính – 0,4kw

		cái

		7,98

		15,29

		9,98

		19,11



		6

		Điện năng

		kwh

		59,95

		114,86

		74,94

		143,57





Hệ số mức dụng cụ - thiết bị văn phòng báo cáo kết quả bay đo phương pháp bay đo từ phổ gamma đất liền tỷ lệ 1: 50 000 – 1: 25 000


Bảng 189


		TT

		Diện tích bay đo (km2)

		Tỷ lệ 1: 50 000

		Tỷ lệ 1: 25 000



		1

		Dưới 2.000

		1,13

		1,13



		2

		2.000 – 2.500

		1,00

		1,00



		3

		> 2.500 – 3 000

		0,83

		0,83



		4

		> 3.000 – 3.500 

		0,73

		0,73



		5

		> 3.500 – 4.000

		0,65

		0,65



		6

		> 4.000 – 5.000

		0,60

		0,60



		7

		> 5.000 – 6.000

		0,53

		0,53



		8

		> 6.000 – 7.000 

		0,47

		0,47



		9

		> 7.000 – 8.000

		0,43

		0,43





II.8.2. Bay đo từ phổ gamma biển tỷ lệ 1: 500 000: ca/100 km2


II.8.2.1. Ngoài trời


Mức sử dụng dụng cụ, thiết bị cho công tác ngoài trời bay đo từ phổ gamma tỷ lệ 1: 500 000 được quy định tại bảng 190 và 191


Bảng 190


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Mức



		1

		Acquy 12v

		cái

		24

		0,13



		2

		Acquy 24v

		cái

		24

		0,13



		3

		Bo mạch chủ

		cái

		48

		0,13



		4

		Bộ nạp 12 vol

		cái

		36

		0,13



		5

		Bộ nạp 24 vol

		cái

		36

		0,13



		6

		Bộ nhớ trong ram 512 mb

		cái

		24

		0,13



		7

		Chuột máy tính

		cái

		24

		0,13



		8

		Đầu video

		cái

		36

		0,13



		9

		Dây điện 20A 2 lõi

		mét

		12

		32,08



		10

		Điện thoại di động

		cái

		24

		0,26



		11

		Đồng hồ đo điện

		cái

		36

		0,13



		12

		Găng tay BHLĐ

		đôi

		6

		1,41



		13

		Giầy BHLĐ

		đôi

		6

		1,41



		14

		Hòm tôn đựng tài liệu

		cái

		24

		0,71



		15

		Hòm dụng cụ can vẽ

		hộp

		24

		0,13



		16

		Hộp đựng tài liệu

		cái

		36

		0,39



		17

		Kính BHLĐ

		cái

		12

		1,41



		18

		Màn hình máy tính PDAS

		cái

		36

		0,13



		19

		Mảng nguồn 28V DC 0 > 15VDC

		cái

		36

		0,13



		20

		Mảng nguồn 28V DC 0 > 5VDC

		cái

		36

		0,13



		21

		Mỏ hàn – 0,04kw

		cái

		24

		0,04



		22

		Mũ BHLĐ

		cái

		12

		1,41



		23

		Nguồn CPU

		cái

		36

		0,13



		24

		Ổ cắm lioa

		cái

		24

		0,13



		25

		Ổ CD

		cái

		36

		0,03



		26

		Ổ cứng 40Gb

		cái

		36

		0,13



		27

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		1,41



		28

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		0,71



		29

		Rơle phân cực

		cái

		24

		0,13



		30

		Xắc cốt đựng tài liệu

		cái

		12

		0,13





Bảng 191


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		Số lượng 

		Định mức



		1

		Hệ thống máy ĐVL Canada

		

		

		



		1.1

		Máy từ Proton MAP – 4 (1 ác quy 12v/tháng)

		cái

		1

		0,1



		1.2

		Máy GAD-6 (Pin đại 0,6 đôi/ca)

		cái

		1

		0,1



		1.3

		Máy ghi hình VEPR – 2,3

		cái

		1

		0,1



		1.4

		Máy độ cao SRERY – 100

		cái

		1

		0,1



		2

		Màn hình máy tính PDAS

		cái

		1

		0,1



		3

		Màn hình tinh thể lỏng để dẫn đường 

		cái

		1

		0,1



		4

		Máy từ MP -2 (M -33)  (1 ác quy 12v/tháng)

		cái

		1

		0,1



		5

		Xe UA3

		cái

		1

		0,03



		6

		Dầu

		lít

		

		0,05



		7

		Xăng 

		lít

		

		0,97





8.2.2. Trong phòng


Mức sử dụng dụng cụ, thiết bị cho công tác văn phòng bay đo từ phổ gamma tỷ lệ 1: 500 000 được quy định tại bảng 192 và 193


Bảng 192


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Văn phòng bay đo

		Văn phòng BCKQ



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		12

		0,26

		0,13



		2

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		48

		0,26

		0,13



		3

		Bàn kính can vẽ

		cái

		60

		0,06

		0,06



		4

		Bàn làm việc

		cái

		60

		0,24

		0,2



		5

		Bàn máy vi tính

		cái

		60

		0,73

		0,6



		6

		Bút chì kim

		cái

		12

		0,26

		0,26



		7

		Bút kẻ nét kép

		cái

		24

		0,26

		0,26



		8

		Cặp đựng tài liệu

		cái

		24

		0,98

		0,8



		9

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,13

		0,13



		10

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		0,13

		0,13



		11

		Đèn neon – 0,04kw

		bộ

		24

		0,98

		0,8



		12

		Đồng hồ treo tường

		cái

		36

		0,24

		0,2



		13

		Ghế tựa

		cái

		60

		0,24

		0,2



		14

		Ghế xoay

		cái

		48

		0,73

		0,6



		15

		Kệ mẫu

		cái

		36

		0,98

		0,8



		16

		Kéo cắt giấy

		cái

		24

		0,26

		0,26



		17

		Kính lúp 5 - 7x

		cái

		36

		0,26

		0,26



		18

		Máy hút ẩm – 2kw

		cái

		60

		0,06

		0,05



		19

		Máy hút bụi – 1,5kw

		cái

		60

		0,01

		0,01



		20

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		0,26

		0,26



		21

		Quạt thông gió – 0,04kw

		cái

		60

		0,18

		0,15



		22

		Quạt trần – 0,1kw

		cái

		60

		0,18

		0,15



		23

		Thước đo độ

		bộ

		24

		0,06

		0,06



		24

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		0,06

		0,06



		25

		Thước nhựa 1m

		cái

		24

		0,06

		0,06



		26

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái

		24

		0,06

		0,06



		27

		Thước vẽ đường cong

		bộ

		24

		0,06

		0,06



		28

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		60

		0,06

		0,06



		29

		USB 1GB

		cái

		24

		0,06

		0,06



		30

		Điện năng

		kwh

		

		1,67

		1,36





Bảng 193


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		Số lượng 

		VP bay đo

		VP báo cáo 



		1

		Điều hòa 12 000 BTU – 2,2 kw

		cái 

		1

		0,27

		0,23



		2

		Máy in A4 – 0,5kw

		cái

		1

		0,07

		0,06



		3

		Máy photocopy – 0,99kw

		cái

		1

		0,29

		0,24



		4

		Máy scanner A4 – 0,05kw

		cái

		1

		0,07

		0,06



		5

		Máy vi tính – 0,4kw

		cái

		1

		0,73

		0,6



		6

		Điện năng

		kwh

		

		11,81

		9,71





Ghi chú: Định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị cho công tác văn phòng báo cáo tính cho diện tích bay đo dưới 300.000 km2, các diện tích khác được tính theo mức trên nhân với hệ số điều chỉnh trong bảng 194.


Bảng 194


		TT

		Tên công việc 

		Hệ số



		

		Văn phòng báo cáo bước

		



		1

		Diện tích bay đo dưới 300.000 km2

		1,00



		2

		Diện tích bay đo (300.000 – 400.000) km2

		0,86



		3

		Diện tích bay đo (400.000 – 500.000) km2

		0,78



		4

		Diện tích bay đo (500.000 – 600.000) km2

		0,73



		5

		Diện tích bay đo (> 600.000) km2

		0,67





Phần 8.


TRẮC ĐỊA

Chương 1.


ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ

MỤC 1. TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH LỘ THIÊN


1.1. Ngoài trời


1.1.1. Đo vẽ mặt cắt địa hình


1.1.1.1. Nội dung công việc


- Nghiên cứu yêu cầu, mục đích, các quy phạm có liên quan;


- Liên hệ công tác với địa phương;


- Khảo sát ngoài thực địa, kiểm tra dụng cụ, máy móc, phát cây, đóng cọc


- Đo chiều dài; đo độ cao, tính toán, vẽ thành mặt cắt địa hình theo tỷ lệ;


- Kiểm tra hoàn chỉnh công việc, giao nộp tài liệu;


1.1.1.2. Phân loại khó khăn


Bảng 1


		Khó khăn

		Đặc điểm của vùng



		Loại I

		Vùng đồng bằng dân cư thưa thớt, địa hình, địa vật đơn giản, vùng đồi thấp dưới 50m không cây, đi lại thuận tiện dễ dàng



		Loại II

		Vùng đồng bằng dân cư đông, vườn có ít cây ăn quả, vùng thị trấn, vùng ruộng nước, đầm lầy cạn, bãi thủy triều cạn, đi lại dễ dàng, ít cây, vùng đồi núi thấp dưới 50m ít cây cao hoặc chỉ có cỏ, sim, mua, cây thấp dưới đầu người 



		Loại III

		Vùng đồng bằng dân cư đông, vườn có cây ăn quả, tre trúc rậm rạp, vùng thị xã, thành phố nhỏ, khu công nghiệp nhỏ, khu công trường khai thác lộ thiên, địa vật đơn giản, vùng núi cao dưới 300m. Cây cối chiếm dưới 50% diện tích, lau sậy thấp thoáng không quá đầu người, đi lại dễ dàng, vùng đầm lầy, bãi thủy triều thụt cạn cỏ cây chiếm dưới 50% diện tích



		Loại IV

		Vùng thành phố, khu công nghiệp lớn, vùng khai thác lộ thiên theo phương pháp cơ giới, địa vật phức tạp, vùng núi cao dưới 300m cây cối rậm chiếm trên 50% diện tích hoặc lau sậy cao quá đầu người, đi lại khó khăn, vùng núi cao từ 300m đến 800m không cây hoặc ít cây chiếm dưới 50% diện tích, vùng núi đá vôi cao dưới 300m không cây hoặc cây chiếm dưới 50% diện tích, đi lại khó khăn; Vùng đầm lầy bãi thủy triều thụt cạn, cây sú vẹt chiếm trên 50% diện tích, vùng đầm lầy bãi thủy triều thụt sâu (quá 0,3m) cây cối rậm chiếm dưới 50% diện tích



		Loại V 

		Vùng núi cao từ 300m đến 800m, cây cối rậm chiếm trên 50% diện tích, vùng đá vôi cao dưới 300m, cây cối rậm, dây leo chằng chịt chiếm trên 50% diện tích, đi lại rất khó khăn nguy hiểm, vùng núi đá vôi cao trên 300m cây cối thưa đi lại rất khó khăn nguy hiểm, vùng đầm lầy bãi thủy triều thụt sâu (quá 0,3m) cây cối, sú vẹt rậm chiếm trên 50% diện tích, vùng núi cao trên 800m, cây cối thưa chiếm 50% diện tích.



		Loại đặc biệt

		Vùng núi cao trên 800m, cây cối rậm chiếm trên 50% diện tích; Vùng núi đá vôi cao trên 300m, cây cối rậm, dây leo chằng chịt chiếm trên 50% diện tích, đi lại rất khó khăn nguy hiểm





1.1.1.3. Định biên


Bảng 2


		Công việc

		KTV9

		KTV4

		CN4

		CN2

		Nhóm



		Đo vẽ mặt cắt địa hình

		1

		2

		2

		2

		7





1.1.1.4. Định mức: công nhóm/10km


Bảng 3


		TT

		Công việc

		Mức độ khó khăn 



		

		

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV

		Loại V 



		

		Đo vẽ mặt cắt địa hình tỷ lệ:

		

		

		

		

		



		1

		1: 200

		52,06

		61,06

		71,6

		83,97

		98,48



		2

		1: 500

		38,63

		46,99

		57,16

		69,52

		84,55



		3

		1: 1 000

		23,02

		29,57

		37,98

		48,8

		62,69



		4

		1: 2 000

		16,53

		21,56

		28,11

		36,65

		47,8



		5

		1: 5 000

		10,89

		14,36

		18,96

		25,02

		33,03



		6

		1: 10 000

		8,55

		11,35

		15,09

		20,05

		26,63



		7

		1: 25 000

		5,93

		8,08

		11,01

		15,01

		20,46





Ghi chú: Đối với loại khó khăn đặc biệt mức được xác định loại V nhân với hệ số 1,2.


1.1.2. Định tuyến tìm kiếm thăm dò


1.1.2.1. Nội dung công việc


- Nghiên cứu yêu cầu, mục đích;


- Liên hệ công tác với địa phương;


- Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ, máy móc;


- Định hướng, phát cây, chôn mốc, đóng cọc;


- Đo chiều dài, độ cao và mặt bằng, vẽ sơ đồ mặt bằng;


- Phục vụ công tác nghiệm thu.


1.1.2.2. Phân loại khó khăn


Bảng 4


		Khó khăn

		Đặc điểm của vùng 



		Loại I

		Tuyến tìm kiếm thăm dò ở vùng đồng bằng, dọc theo tuyến giao thông



		Loại II

		Tuyến ở vùng thành phố, thị xã, khu công nghiệp, ở những đồng cỏ hoang tương đối bằng phẳng; tuyến ở ruộng nước, bãi cát, bãi thủy triều cạn nông; tuyến dọc theo các đường phụ ở miền núi mà xe thô sơ đi lại được



		Loại III

		Tuyến tìm kiếm thăm dò theo các đường mòn, vùng rừng núi qua các vùng núi cao dưới 300m, cây rậm chiếm dưới 50% diện tích; tuyến ở những vùng đồi thấp, ít cây hoặc cỏ tranh, lau lách thấp dưới 1m



		Loại IV

		Tuyến tìm kiếm thăm dò qua các bãi sông, suối, cát sỏi lầy lội thụt, qua các đầm lầy thụt, qua các bãi thủy triều thụt cạn có ít cây sú vẹt và cây khác, tuyến qua các vùng đồi núi thấp dưới 50m, cây cối rậm chiếm trên 50% diện tích



		Loại V 

		Tuyến trên các núi cao 500m cây cối rậm chiếm trên 50% diện tích, tuyến qua các bãi sông, biển, đầm lầy có cát hoặc bùn thụt sâu, có nhiều cây, và cây sú vẹt dày đặc trên tuyến





1.1.2.3. Định biên


Bảng 5


		Công việc

		KTV9

		KTV 4

		CN4

		CN2

		Nhóm



		Định tuyến TKTD

		1

		1

		2

		1

		5





1.1.2.4. Định mức: công nhóm/10km


Bảng 6


		TT

		Công việc


(Theo các khoảng cách cọc)

		Mức độ khó khăn 



		

		

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV

		Loại V 



		1

		< 200m

		9,6

		13,44

		18,82

		26,35

		36,9



		2

		20m - 50m

		7,79

		10,75

		14,84

		20,51

		28,31



		3

		51m - 100m

		6,5

		8,75

		11,77

		15,84

		21,3



		4

		> 100m

		6,43

		8,52

		11,3

		14,98

		19,85





1.1.3. Đưa công trình địa chất từ thiết kế ra thực địa


1.1.3.1. Nội dung công việc


- Nghiên cứu yêu cầu, mục đích, nghiên cứu bản thiết kế công trình và tài liệu khống chế khu vực, tính các yếu tố cạnh góc từ tọa độ thiết kế và tọa độ điểm tam giác gần nhất;


- Chuẩn bị và kiểm nghiệm máy móc, dụng cụ, liên hệ công tác với địa phương, bố trí đo ngoài thực địa, xác định điểm, đóng cọc làm dấu điểm công trình đã xác định;


- Đo kiểm tra lại việc bố trí, tính tọa độ kiểm tra lần cuối cùng, lập văn bản bàn giao công trình;


- Phục vụ công tác nghiệm thu;


1.1.3.2. Phân loại khó khăn


Mức độ khó khăn của công việc được quy định tại bảng 1


1.1.3.3. Định biên


Bảng 7 


		Công việc

		KTV9

		KTV4

		CN4

		CN2

		Nhóm



		Đưa công trình ra thực địa

		1

		1

		2

		1

		5





1.1.3.4. Định mức: công nhóm/10 điểm


Bảng 8


		TT

		Công việc

		Mức độ khó khăn 



		

		

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV

		Loại V 



		1

		Công trình chủ yếu

		6,32

		8,6

		11,7

		15,93

		21,68



		2

		Công trình thứ yếu

		4,04

		5,45

		7,36

		9,91

		13,36





1.1.4. Đo công trình và đưa vào bản đồ 


1.1.4.1. Nội dung công việc


- Nghiên cứu yêu cầu, mục đích, nghiên cứu tài liệu khống chế và bản đồ trong khu vực, vị trí bản đồ cần đo, dự kiến kế hoạch đo;


- Chuẩn bị dụng cụ và kiểm nghiệm máy móc, liên hệ công tác với địa phương, phát cây;


- Đo chiều dài, đo góc, vẽ sơ đồ xung quanh trạm máy, tính tọa độ, độ cao công trình và vẽ vào bản đồ địa hình;


- Kiểm tra và lập bảng thành quả cuối cùng giao nộp tài liệu;


- Phục vụ công tác nghiệm thu.


1.1.4.2. Phân loại khó khăn


Mức độ khó khăn được quy định ở bảng 1.


1.1.4.3. Định biên


Bảng 9


		Công việc

		KTV9

		KTV4

		CN5

		CN2

		Nhóm



		Đo công trình và đưa vào bản đồ 

		1

		1

		2

		1

		5





1.1.4.4. Định mức: công nhóm/10 điểm


Bảng 10


		TT

		Công việc

		Mức độ khó khăn 



		

		

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV

		Loại V 



		1

		Công trình chủ yếu

		5,24

		7,22

		9,95

		13,7

		18,86



		2

		Công trình thứ yếu

		3,28

		4,51

		6,18

		8,49

		11,63





1.1.5. Định tuyến địa vật lý


1.1.5.1. Nội dung công việc


- Nghiên cứu yêu cầu, mục đích, chuẩn bị nguyên vật liệu, liên hệ công tác với địa phương;


- Bố trí các trục (tuyến) đo nối với điểm khống chế. Bố trí tuyến, định hướng, phát cây dọn thông hướng ngắm, đóng cọc, đo đạc;


- Dùng kết quả đo đạc này vẽ lên bản đồ hoặc sơ đồ đã có, kiểm tra lần cuối cùng, giao nộp tài liệu. Phục vụ công tác nghiệm thu


1.1.5.2. Phân loại khó khăn


Bảng 11


		Khó khăn

		Đặc điểm của vùng 



		Loại I

		Vùng đồng bằng dân cư thưa, theo tuyến giao thông vùng trung du 



		Loại II

		Vùng đồng bằng đông dân hay vùng trung du, trong vùng thị trấn, thị xã



		Loại III

		Vùng đồng nước, bãi cát rộng, bãi thủy triều thụt cạn, vùng thành phố, khu công nghiệp, vùng trung du hoặc vùng núi thấp có ít cây cối



		Loại IV

		Vùng bãi thuỷ triều thụt sâu (cọc đóng phần chìm không quá 0,4m), vùng trung du cây cối rậm, vùng núi có cây cối rậm, vùng núi lau lách cao dày đặc



		Loại V 

		Xếp cho tất cả các đối tượng khó khăn hơn loại IV





1.1.5.3. Định biên


Bảng 12


		Công việc

		KTV9

		CN2

		CN4

		Nhóm 



		Định tuyến ĐVL

		1

		1

		2

		4





1.1.5.4. Định mức: công nhóm/10 km 


Bảng 13


		TT

		Công việc


(Theo các khoảng cách cọc)

		Mức độ khó khăn 



		

		

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV

		Loại V 



		1

		< 200m

		7,39

		9,99

		13,5

		18,23

		24,64



		2

		20m - 50m

		5,6

		7,62

		10,35

		14,07

		19,12



		3

		51m - 100m

		4,67

		6,42

		8,81

		12,12

		16,64



		4

		> 100m

		4,03

		5,42

		7,29

		9,81

		13,19





1.2. Trong phòng: Đo vẽ mặt cắt địa hình


1.2.1. Nội dung công việc


Nghiên cứu yêu cầu, mục đích, chuẩn bị tài liệu, dụng cụ, máy móc và kiểm nghiệm chúng, đo vẽ  mặt cắt từ bản đồ địa hình theo tỷ lệ, kiểm tra hoàn chỉnh các mặt cắt, giao nộp tài liệu 


1.2.2. Định biên


Bảng 14 


		Công việc

		KTV9

		KTV4

		Nhóm



		Đo vẽ mặt cắt địa hình

		1

		1

		2





1.2.3. Định mức: công nhóm/10km 


Bảng 15


		TT

		Công việc (Theo tỷ lệ bản đồ)

		Tỷ lệ mặt cắt địa hình 



		

		

		1: 200

		1: 500

		1: 1 000

		1: 2 000 

		1: 5 000

		1: 10 000

		1: 25 000



		1

		1: 1 000

		95,16

		54,69

		31,05

		19,4

		9,32

		6,02

		



		2

		1: 2 000

		

		

		29,52

		15,53

		8,12

		5,21

		2,57



		3

		1: 5 000

		

		

		25,63

		12,63

		6,21

		4,65

		2,57



		4

		1: 10 000

		

		

		

		12,64

		6,21

		4,65

		2,57





MỤC 2. TRẮC ĐỊA PHỤC VỤ ĐỊA CHẤT BIỂN


2.1. Ngoài trời


2.1.1. Xác định tọa độ và độ sâu điểm lấy mẫu trên thuyền (0 - 10m nước), trên tàu (10 - 100m nước)


2.1.1.1. Nội dung công việc


- Nghiên cứu yêu cầu, nhiệm vụ, tài liệu thiết kế và các tài liệu khác có liên quan đến đề cương được duyệt;


- Chuẩn bị máy móc, dụng cụ, kiểm tra, kiểm nghiệm máy, dụng cụ đo theo quy định;


- Xác định tọa độ thiết kế và xử lý cho phù hợp với thiết bị dẫn đường;


- Dẫn thuyền (hoặc tàu) tới điểm thiết kế. Xác định tọa độ và độ sâu chính thức;


- Kiểm tra, hoàn thiện kết quả đo và giao nộp tài liệu Phục vụ công tác nghiệm thu.


2.1.1.2. Phân loại khó khăn


Mức độ khó khăn của công việc quy định tại bảng 60 phần địa chất 


2.1.1.3. Định biên


Bảng 16


		TT

		Công việc

		KSC7

		KS7

		KS3

		KTV5

		Nhóm



		1

		Độ sâu 0 - 10m

		

		1

		1

		

		2



		2

		Độ sâu 10 - 30m

		1

		1

		1

		

		3



		3

		Độ sâu 30 - 100m

		1

		1

		1

		1

		4





2.1.1.4. Định mức: công nhóm/100 điểm


Bảng 17


		TT

		Công việc

		Mức độ khó khăn



		

		

		Loại I

		Loại II

		Loại III



		I

		Độ sâu 0 - 10m nước

		

		

		



		1

		Tỷ lệ 1: 500 000

		47,40

		52,72

		60,16



		2

		Tỷ lệ 1: 100 000

		47,06

		50,43

		56,84



		3

		Tỷ lệ 1: 50 000

		43,99

		47,55

		54,45



		II

		Độ sâu 10 - 30m nước

		

		

		



		1

		Tỷ lệ 1: 500 000

		63,20

		69,20

		76,40



		2

		Tỷ lệ 1: 100 000

		42,14

		46,35

		50,98



		3

		Tỷ lệ 1: 50 000

		26,36

		27,84

		29,45



		III

		Độ sâu 30 - 100m nước, tỷ lệ 1: 500 000 

		70,00

		85,29

		104,12





2.1.2. Đo sâu theo tuyến bằng máy đo sâu hồi âm


2.1.2.1. Nội dung công việc


- Nghiên cứu mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và các tài liệu thiết kế theo đề cương được duyệt;


- Chuẩn bị máy đo sâu và các dụng cụ có liên quan;


- Nghiên cứu, lắp đặt vị trí cần phát âm theo đúng tiêu chuẩn quy định;


- Kiểm tra và kiểm nghiệm máy theo tiêu chuẩn quy định;


- Đo sâu theo tuyến, liên tục theo dõi hoạt động của máy để điều chỉnh chất lượng và tốc độ băng hợp lý, thay đổi thang đo phù hợp với khoảng độ sâu;


- Ghi chú các điểm đặc trưng địa hình, vị trí điểm và tuyến trên băng, ấn dấu và ghi chú thời gian đồng bộ với GPS;


- Máy OSK - 16667 ghi độ sâu theo băng và truyền số liệu qua máy tính;


- Kiểm tra và hoàn thiện kết quả đo sâu, đặc biệt là nội dung ghi chú theo quy định đối với từng tuyến, từng hàng (đầu và cuối)


- Giao nộp tài liệu


- Phục vụ công tác nghiệm thu.


2.1.2.2. Định biên


Bảng 18


		TT

		Công việc

		KS7

		KS5

		Nhóm



		1

		Bằng máy F840 (Độ sâu 0 - 10m)

		

		1

		1



		2

		Bằng máy OSK - 16667 (Độ sâu 10 - 100m)

		1

		1

		2





2.1.2.3. Định mức: công nhóm/100km tuyến 


Bảng 19


		TT

		Công việc

		Mức độ khó khăn



		

		

		Loại I

		Loại II

		Loại III



		I

		Độ sâu 0 - 10m nước

		

		

		



		1

		Tỷ lệ 1: 500 000

		20,41

		27,64

		33,36



		2

		Tỷ lệ 1: 100 000

		19,95

		27,03

		32,62



		3

		Tỷ lệ 1: 50 000

		19,27

		26,11

		31,51



		II

		Độ sâu 10 - 30m nước

		

		

		



		1

		Tỷ lệ 1: 500 000

		9,28

		12,57

		15,17



		2

		Tỷ lệ 1: 100 000

		9,07

		12,29

		14,83



		3

		Tỷ lệ 1: 50 000

		8,76

		11,87

		14,32



		III

		Độ sâu 30 - 100m nước, tỷ lệ 1: 500 000 

		10,31

		13,96

		16,85





2.1.3. Quan trắc mực nước biển


2.1.3.1. Nội dung công việc


- Chọn vị trí thích hợp để đặt trạm quan trắc tại khu vực ít ảnh hưởng của sóng biển và độ sâu để khi mực nước thủy triều thấp nhất vẫn quan trắc được;


- Xây mốc và đo nối độ cao từ hệ độ cao Nhà nước (Hòn Dấu - Hải Phòng) với trạm quan trắc thủy triều;


- Ghi chép vào nhật ký thủy triều quan trắc được trên mia 16 giờ trong ngày (từ 6 giờ đến 20 giờ).


* Công việc chưa tính trong định mức: Đo ni vô kỹ thuật độ cao đến trạm quan trắc


2.1.3.2. Định biên


Bảng 20


		Công việc

		KSC2

		KS3

		Nhóm



		Quan trắc mực nước biển

		1

		1

		2





2.1.3.3. Định mức: tính trên tháng trạm


2.2. Trong phòng


2.2.1. Văn phòng thực địa phục vụ địa chất biển


2.2.1.1. Nội dung công việc


- Xử lý số hiệu các kết quả đo của từng đợt thực địa để cung cấp các thông tin cần thiết cho đợt thi công thực địa tiếp theo;


- Xử lý vi phân kết quả đo máy động;


- Đưa vị trí từng điểm mẫu địa chất lên bản đồ thiết kế để đánh giá độ lệch của tuyến và điểm;


- So sánh độ sâu theo băng với mặt địa hình để cung cấp thông tin cho địa chất để đánh giá về sự thay đổi địa hình tầng mặt phân chia các bậc địa hình, địa mạo. So sánh độ sâu theo băng với độ sâu mặt phản xạ theo băng địa chấn.


2.2.1.2. Định biên


Bảng 21


		Công việc

		KSC7

		KSC3

		KS4

		Nhóm



		Văn phòng thực địa phục vụ địa chất biển

		1

		1

		1

		3





2.2.1.3. Định mức: công nhóm/100km2

Bảng 22


		TT

		Công việc

		Mức



		I

		Độ sâu 0 - 30m nước

		



		1

		Tỷ lệ 1: 500 000

		1,16



		2

		Tỷ lệ 1: 100 000

		3,65



		3

		Tỷ lệ 1: 50 000

		5,48



		II

		Độ sâu 30 - 100m, tỷ lệ 1: 500 000

		0,77





2.2.2. Văn phòng báo cáo kết quả thi công phục vụ địa chất biển


2.2.2.1. Nội dung công việc


- Hiệu chỉnh vi phân chính thức kết quả đo các máy động trên toàn khu vực khảo sát;


- Xử lý các số liệu đo trên tuyến cho phù hợp với số liệu đo trên tàu;


- Tính chuyển tọa độ giữa các hệ theo yêu cầu của địa chất;


- Đọc độ sâu theo băng của các điểm mẫu địa chất và điểm đặc trưng địa hình;


- Xử lý và hiệu chỉnh kết quả đo sâu;


- Kiểm tra lại tọa độ, độ sâu cùng các ký hiệu tương ứng kèm theo trên màn hình máy vi tính;


- Thành lập chính thức kết quả thống kê tọa độ và độ sâu, soạn thảo các file chuẩn theo hệ tọa độ, độ cao Quốc gia VN-2000 dạng ASCII;


- Thành lập mặt cắt địa hình của tất cả các tuyến ngang và dọc theo tỷ lệ ngang 1: 100 000 và 1: 50 000, thành lập các sơ đồ thi công.


2.2.2.2. Định biên


Bảng 23


		Công việc

		KSC7

		KSC3

		KS5

		Nhóm



		Văn phòng báo cáo kết quả thi công phục vụ địa chất biển

		1

		1

		2

		4





2.2.2.3. Định mức: công nhóm/100km2

Bảng 24


		TT

		Công việc

		Mức



		I

		Độ sâu 0 - 30m nước

		



		1

		Tỷ lệ 1: 500 000

		1,21



		2

		Tỷ lệ 1: 100 000

		2,44



		3

		Tỷ lệ 1: 50 000

		3,65



		II

		Độ sâu 30 - 100m, tỷ lệ 1: 500 000

		0,80





2.2.3. Vẽ bản đồ độ sâu đáy biển


2.2.3.1. Nội dung công việc


- Chuẩn bị máy móc, thiết bị và các tài liệu có liên quan. Phân chia bản vẽ, tính tọa độ góc khung;


- Số hóa phần địa hình ven bờ và các đảo lớn;


- Chuẩn bị file vẽ cho phù hợp với phần mềm hiện có;


- Vẽ thử theo kết quả file vẽ đã chuẩn bị. Kiểm tra, sửa chữa và bổ sung kết quả vẽ thử;


- Soạn thảo khung và ghi chú ngoài khung;


- Kiểm tra lần cuối. Vẽ và in chính thức. Kiểm tra bản in, giao nộp bản gốc.


2.2.3.2. Định biên


Bảng 25


		Công việc

		KSC7

		KSC5

		KS5

		Nhóm



		Vẽ bản đồ độ sâu đáy biển

		1

		1

		1

		3





2.2.3.3. Định mức: công nhóm/100km2

Bảng 26


		TT

		Công việc

		Mức



		I

		Độ sâu 0 - 30m nước

		



		1

		Tỷ lệ 1: 500 000

		0,66



		2

		Tỷ lệ 1: 100 000

		4,10



		3

		Tỷ lệ 1: 50 000

		11,28



		II

		Độ sâu 30 - 100m, tỷ lệ 1: 500 000

		0,55





MỤC 3. TRẮC ĐỊA PHỤC VỤ ĐỊA VẬT LÝ BIỂN


3.1. Ngoài trời


3.1.1. Xác định tọa độ trạm cố định


3.1.1.1. Nội dung công việc


- Chuẩn bị máy móc, thiết bị và các tài liệu liên quan theo thiết kế trong đề cương đề án được duyệt;


- Khảo sát tìm điểm khống chế cũ và vị trí đặt anten, đặt máy. Xây mốc cố định tại vị trí đặt anten;


- Tiến hành đo bằng máy động và máy tĩnh theo thiết kế và nội dung trong đề cương;


- Tính hiệu chỉnh vi phân và tính tọa độ chính thức trạm cố định;


- Vẽ sơ đồ vị trí điểm cố định. Phục vụ công tác nghiệm thu.


3.1.1.2. Định biên


Bảng 27


		Công việc

		KSC7

		KSC5

		KS5

		KTV5

		Nhóm



		Xác định tọa độ trạm cố định

		1

		2

		2

		1

		6





3.1.1.3. Định mức: 14,63 công nhóm/trạm


3.1.2. Trắc địa định vị dẫn tuyến


3.1.2.1. Nội dung công việc


- Nghiên cứu mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và các tài liệu theo đề án được duyệt;


- Chuẩn bị máy móc, thiết bị, kiểm tra và kiểm nghiệm máy trên bờ. Lắp đặt máy trên tàu, kiểm tra và kiểm nghiệm máy trên tàu (đồng bộ với các thiết bị khác);


- Dẫn tàu rời cảng tới vùng khảo sát;


- Xác định các yếu tố dẫn đường theo tọa độ thiết kế. Xử lý tọa độ thiết kế để phù hợp với thiết bị dẫn đường;


- Dẫn đường theo tuyến thiết kế và xác định các điểm đo địa vật lý;


- Vẽ và ghi chú sơ đồ thực địa (kết quả và diễn biến thi công hàng ngày);


- Điều khiển và theo dõi máy GPS tại trạm tĩnh liên tục trong thời gian máy GPS động làm việc ngoài khơi;


- Kiểm tra, hoàn thiện kiểm tra đo và giao nộp tài liệu. Phục vụ công tác nghiệm thu.


3.1.2.2. Phân loại khó khăn


Mức độ khó khăn công việc quy định tại bảng 59 phần địa chất.


3.1.2.3. Định biên


Bảng 28


		Công việc

		KSC7

		KSC5

		KS5

		Nhóm



		Trắc địa định vị dẫn tuyến

		1

		1

		2

		4





3.1.2.4. Định mức: công nhóm/100km tuyến


Bảng 29


		TT

		Công việc

		Mức độ khó khăn 



		

		

		Loại I

		Loại II

		Loại III



		I

		Độ sâu 0 - 30m nước

		

		

		



		1

		Tỷ lệ 1: 500 000

		9,28

		12,57

		15,17



		2

		Tỷ lệ 1: 100 000

		9,07

		12,29

		14,83



		3

		Tỷ lệ 1: 50 000

		8,76

		11,87

		14,32



		II

		Độ sâu 30 - 100m, tỷ lệ 1: 500 000

		10,31

		13,96

		16,85





3.2. Trong phòng


3.2.1. Văn phòng thực địa phục vụ địa vật lý biển


3.2.1.1. Nội dung công việc


- Xử lý sơ bộ các kết quả đo của từng đợt thực địa để cung cấp các thông tin cần thiết cho đợt thi công thực địa tiếp theo;


- Xử lý vi phân kết quả đo của máy động để cung cấp kết quả thi công của từng tuyến cho địa vật lý xử lý kết quả đo của mình;


- Lập sơ đồ vị trí tuyến thi công, vẽ sơ đồ vị trí điểm giao nhau của tuyến ngang và tuyến dọc tỷ lệ 1: 50 000 để đánh giá kết quả đo thực địa;


- Tính tọa độ và phương vị của các điểm đo Deviasia để cung cấp cho địa vật lý tính hiệu chỉnh từ trường khu vực;


- Kiểm tra băng độ sâu, so sánh độ sâu theo băng với độ sâu mặt phản xạ theo băng địa chấn.


- Cung cấp sơ bộ kết quả độ sâu cho địa chấn, địa mạo.


3.2.1.2. Định biên


Bảng 30


		Công việc

		KSC7

		KSC3

		KS5

		Nhóm



		VP thực địa phục vụ ĐVL biển

		1

		1

		1

		3





3.2.1.3. Định mức: công nhóm/100km tuyến


Bảng 31


		TT

		Công việc

		Mức



		I

		Độ sâu 0 - 30m nước

		



		1

		Tỷ lệ 1: 500 000

		5,13



		2

		Tỷ lệ 1: 100 000

		5,02



		3

		Tỷ lệ 1: 50 000

		4,85



		II

		Độ sâu 30 - 100m, tỷ lệ 1: 500 000

		5,70





3.2.2. Văn phòng báo cáo kết quả thi công phục vụ địa vật lý biển


3.2.2.1. Nội dung công việc


- Hiệu chỉnh vi phân chính thức kết quả đo của máy động trên tàu khu vực khảo sát;


- Tính chuyển tọa độ giữa các hệ theo yêu cầu của địa vật lý;


- Soạn thảo các file chuẩn theo nội dung yêu cầu của địa vật lý;


- Thành lập chính thức kết quả thống kê tọa độ và thời gian của điểm đo địa vật lý sau khi đã kiểm tra chặt chẽ trên màn hình vi tính. Kết quả được in ra và ghi vào đĩa để chuyển qua giai đoạn xử lý và vẽ bản đồ tuyến khảo sát địa vật lý;


- Đọc độ sâu trên băng của các điểm đo địa vật lý theo đặc trưng địa hình; Tính chuyển hiệu chỉnh độ sâu và chuyển số liệu sang file, chuẩn bị phục vụ vẽ bản đồ địa hình đáy biển (file chuẩn dạng ASCII);


- Thành lập sơ đồ thi công.


3.2.2.2. Định biên


Bảng 32


		Công việc

		KSC7

		KSC3

		KS5

		Nhóm



		Văn phòng nội nghiệp

		1

		2

		2

		5





3.2.2.3. Định mức: 2,57 công nhóm/100km tuyến


3.2.3. Vẽ bản đồ tuyến khảo sát địa vật lý


3.2.3.1. Nội dung công việc


- Chuẩn bị máy móc, thiết bị và các tài liệu liên quan. Phân chia bản vẽ, tính tọa độ góc khung;


- Số hoá phần địa hình ven bờ và các đảo lớn;


- Chuẩn bị các file vẽ cho phù hợp với phần mềm hiện có;


- Vẽ thử theo kết quả các file vẽ đã chuẩn bị. Kiểm tra, sửa chữa và bổ sung kết quả vẽ thử;


- Soạn thảo khung và ghi chú ngoài khung;


- Kiểm tra lần cuối. Vẽ và in chính thức.


3.2.3.2. Định biên


Bảng 33


		Công việc

		KSC5

		KS5

		Nhóm



		Vẽ bản đồ tuyến khảo sát ĐVL

		2

		1

		3





3.2.3.3. Định mức: 3,4 công nhóm/100km tuyến


Chương 2.


ĐỊNH MỨC VẬT TƯ THIẾT BỊ

I. VẬT LIỆU


I.1. Trắc địa công trình lộ thiên


I.1.1. Ngoài trời


I.1.1.1. Đo vẽ mặt cắt địa hình: tính cho 10km


I.1.1.2. Định tuyến tìm kiếm thăm dò: tính cho 10km


I.1.1.3. Đưa công trình từ thiết kế ra thực địa: tính cho 10 điểm


I.1.1.4. Đo công trình và đưa vào bản đồ: tính cho 10 điểm


Bảng 34


		TT

		Tên vật liệu 

		ĐVT

		Đo vẽ mặt cắt địa hình

		Định tuyến tìm kiếm thăm dò

		Đưa công trình từ thiết kế ra thực địa

		Đo công trình và đưa vào bản đồ 



		1

		Bìa đóng sách

		tờ

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50



		2

		Bút chì đen

		Cái

		4,00

		4,00

		1,00

		1,00



		3

		Cặp đựng tài liệu

		Cái

		1,00

		1,00

		0,40

		0,50



		4

		Còi thổi tín hiệu

		Cái

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00



		5

		Dao gọt bút chì

		Cái

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00



		6

		Dây nhôm Ф 2mm

		m 

		0,00

		50,00

		20,00

		



		7

		Đinh 8cm

		Kg 

		0,10

		

		

		



		8

		Giấy A0

		tờ

		

		0,50

		1,00

		1,00



		9

		Giấy can

		m 

		

		0,50

		1,00

		1,00



		10

		Giấy kẻ ly 60 x 80cm

		tờ

		

		0,50

		0,50

		0,50



		11

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		2,00

		2,00

		1,00

		1,00



		12

		Gỗ nhóm VI 

		m3

		0,20

		0,10

		0,10

		



		13

		Sổ 30 x 50cm

		quyển

		6,00

		3,00

		1,00

		1,00



		14

		Sơn các màu

		Kg

		0,40

		0,40

		0,20

		



		15

		Tâm mốc sắt

		Cái

		6,00

		6,00

		

		



		16

		Tẩy

		Cái

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00



		17

		Tiêu nứa 5 - 6m

		Cây

		0,00

		10,00

		4,00

		0,00



		18

		Vải trắng + đỏ làm cờ 

		m 

		1,00

		1,00

		0,80

		0,00



		19

		Xi măng

		Kg

		

		50,00

		

		





I.1.1.5. Định tuyến địa vật lý: tính cho 10km


Bảng 35


		TT

		Tên vật liệu 

		ĐVT

		Khoảng cách < 20m

		Khoảng cách cọc 20 - 50m

		Khoảng cách cọc 51 - 100m

		Khoảng cách cọc > 100m



		1

		Bản đồ địa hình

		mảnh

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00



		2

		Bìa đóng sách

		tờ

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00



		3

		Bút chì đen

		Cái

		3,00

		3,00

		2,00

		2,00



		4

		Cặp đựng tài liệu

		Cái

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00



		5

		Còi thổi tín hiệu

		Cái

		2,00

		2,00

		2,00

		2,00



		6

		Dao gọt bút chì

		Cái

		2,00

		2,00

		2,00

		2,00



		7

		Dây nhôm Ф 2mm

		m 

		120,00

		120,00

		120,00

		120,00



		8

		Đinh

		Kg 

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50



		9

		Giấy A0

		tờ

		10,00

		10,00

		10,00

		10,00



		10

		Giấy can

		m 

		10,00

		10,00

		10,00

		10,00



		11

		Giấy kẻ ly 60 x 80cm

		tờ

		10,00

		10,00

		10,00

		10,00



		12

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		11,00

		9,00

		7,00

		5,00



		13

		Gỗ nhóm VI 

		m3

		0,40

		0,40

		0,40

		0,30



		14

		Nứa làm tiêu 5 - 7m

		Cây

		20,00

		20,00

		20,00

		20,00



		15

		Sổ 30 x 50cm

		quyển

		20,00

		15,00

		8,00

		8,00



		16

		Sổ 15 x 20cm

		quyển

		2,00

		2,00

		2,00

		2,00



		19

		Sơn các màu

		Kg

		1,00

		1,00

		0,80

		0,80



		20

		Tâm mốc sắt

		 Cái 

		15,00

		15,00

		12,00

		12,00



		21

		Tẩy

		Cái

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00



		22

		Vải trắng + đỏ làm cờ

		m 

		1,20

		1,20

		1,20

		1,20



		23

		Xi măng

		Kg

		150,00

		150,00

		120,00

		120,00





I.1.2. Trong phòng:


Đo vẽ mặt cắt địa hình: tính cho 10km


Bảng 36


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Đo vẽ mặt cắt địa hình 



		1

		Bìa đóng sách

		tờ

		0,50



		2

		Bút chì đen

		Cái

		4,00



		3

		Cặp đựng tài liệu

		Cái

		1,00



		4

		Dao gọt bút chì

		Cái

		1,00



		5

		Giấy A0

		tờ

		2,00



		6

		Giấy can

		m 

		5,00



		7

		Giấy kẻ ly 60 x 80cm

		tờ

		2,00



		8

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		2,00



		9

		Sổ 15 x 20cm

		quyển

		1,00



		10

		Tẩy

		Cái

		1,00





I.2. Trắc địa phục vụ địa chất biển


I.2.1. Ngoài trời


I.2.1.1. Xác định tọa độ và độ sâu điểm lấy mẫu trên thuyền (0 - 10m nước), trên tàu (10 - 100m nước): tính cho 100 điểm


I.2.1.2. Công tác đo sâu theo tuyến bằng máy đo sâu hồi âm: tính cho 100km


I.2.1.3. Quan trắc mực nước biển: tính cho 1 tháng


Bảng 37


		TT

		Tên vật liệu 

		ĐVT

		XĐTĐ và độ sâu điểm lấy mẫu trên thuyền

		XĐTĐ và độ sâu điểm lấy mẫu trên tàu

		Đo sâu theo tuyến

		Quan trắc mực nước biển



		1

		Bản đồ địa hình

		mảnh

		10,00

		10,00

		0,10

		-



		2

		Băng đo sâu

		cuộn

		

		

		2,60

		-



		4

		Bê tông P300

		m3

		

		

		

		0,04



		5

		Bút chì đen

		Cái

		20,00

		20,00

		0,10

		0,50



		6

		Bút kim

		Cái

		5,00

		5,00

		

		0,50



		7

		Cặp đựng tài liệu

		Cái

		2,00

		2,00

		0,02

		0,50



		8

		Dao gọt bút chì

		Cái

		5,00

		5,00

		0,00

		1,00



		9

		Dây thép 2mm

		Kg

		

		

		

		0,50



		10

		Giấy A0

		tờ

		5,00

		5,00

		0,10

		1,00



		11

		Giấy can

		m 

		5,00

		5,00

		0,10

		2,50



		12

		Giấy kẻ ly 60 x 80cm

		m 

		5,00

		5,00

		0,10

		1,50



		13

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		10,00

		10,00

		0,05

		0,50



		14

		Mia sắt tráng men

		Cái

		

		

		

		0,25



		15

		Nhật ký

		quyển

		10,00

		10,00

		0,10

		1,00



		16

		Pin 1,5V

		Cục 

		

		

		

		4,00



		17

		Sổ 15 x 20cm

		quyển

		10,00

		10,00

		0,10

		1,00



		18

		Tâm mốc sứ

		 Cái 

		

		

		

		0,25



		19

		Tẩy

		Cái

		10,00

		10,00

		0,10

		0,50





Ghi chú: Mức tiêu hao trong bảng 37 quy định cho các loại tỷ lệ và độ sâu


I.2.2. Trong phòng: tính cho 100 km2

Độ sâu 0 - 30m nước, tỷ lệ 1: 500 000


Bảng 38


		TT

		Tên vật liệu 

		ĐVT

		VP thực địa ĐC

		VP nội nghiệp ĐC

		Vẽ bản đồ độ sâu 



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Bản đồ địa hình

		mảnh

		0,50

		1,00

		0,10



		2

		Băng dính trong

		cuộn

		1,00

		1,00

		1,00



		3

		BĐ Mecator tỷ lệ 1: 200 000

		tờ

		0,20

		0,40

		0,04



		4

		Bìa đóng sách

		tờ

		0,79

		3,17

		0,40



		5

		Bút bi

		cái

		0,40

		2,38

		0,40



		6

		Bút chì đen

		Cái

		0,40

		2,38

		0,40



		7

		Cặp đựng tài liệu

		Cái

		1,00

		2,00

		1,00



		8

		Dao gọt bút chì

		Cái

		0,20

		0,40

		0,20



		9

		Giấy A0

		tờ

		2,00

		6,00

		1,00



		10

		Giấy A4

		ram 

		0,50

		1,00

		0,50



		11

		Giấy can

		m 

		0,20

		2,00

		1,00



		12

		Giấy diamat A0

		tờ

		0,00

		0,00

		0,30



		13

		Giấy kẻ ly 60 x 80cm

		m 

		0,79

		3,17

		0,40



		14

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		0,79

		1,59

		0,40



		15

		Hồ dán

		lọ

		0,40

		0,79

		0,40



		16

		Mực can

		lọ

		0,20

		0,20

		0,20



		17

		Mực in laser

		hộp

		0,10

		0,20

		0,10



		18

		Mực in màu A0

		hộp

		0,03

		0,10

		0,02



		19

		Ruột chì kim

		hộp

		0,04

		0,08

		0,04



		20

		Sổ 15 x 20cm

		quyển

		3,00

		2,00

		1,00



		21

		Tẩy

		cái

		1,00

		1,00

		1,00





Độ sâu 0 - 30m nước, tỷ lệ 1: 100 000


Bảng 39


		TT

		Tên vật liệu 

		ĐVT

		VP thực địa ĐC

		VP nội nghiệp ĐC

		Vẽ bản đồ độ sâu 



		1

		Bản đồ địa hình

		mảnh

		0,50

		1,00

		0,10



		2

		Băng dính trong

		cuộn

		1,00

		1,00

		1,00



		3

		BĐ Mecator tỷ lệ 1: 200 000

		tờ

		0,50

		1,00

		0,10



		4

		Bìa đóng sách

		tờ

		2,00

		8,00

		1,00



		5

		Bút bi

		cái

		1,00

		6,00

		1,00



		6

		Bút chì đen

		Cái

		1,00

		6,00

		1,00



		7

		Bút kim

		cái

		3,00

		1,00

		1,00



		8

		Cặp đựng tài liệu

		Cái

		1,00

		2,00

		1,00



		9

		Dao gọt bút chì

		Cái

		0,50

		1,00

		0,50



		10

		Giấy A0

		tờ

		2,00

		6,00

		1,00



		11

		Giấy A4

		ram 

		0,50

		1,00

		0,50



		12

		Giấy can

		m 

		0,20

		2,00

		1,00



		13

		Giấy diamat A0

		tờ

		0,00

		0,00

		0,30



		14

		Giấy kẻ ly 60 x 80cm

		m 

		2,00

		8,00

		1,00



		15

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		2,00

		4,00

		1,00



		16

		Hồ dán

		lọ

		1,00

		2,00

		1,00



		17

		Mực can

		lọ

		0,20

		0,20

		0,20



		18

		Mực in laser

		hộp

		0,10

		0,20

		0,10



		19

		Mực in màu A0

		hộp

		0,03

		0,10

		0,02



		20

		Ruột chì kim

		hộp

		0,10

		0,20

		0,10



		21

		Sổ 15 x 20cm

		quyển

		3,00

		2,00

		1,00



		22

		Tẩy

		cái

		1,00

		1,00

		1,00





Độ sâu 0 - 30m nước, tỷ lệ 1: 50 000


Bảng 40 


		TT

		Tên vật liệu 

		ĐVT

		VP thực địa ĐC

		VP nội nghiệp ĐC

		Vẽ bản đồ độ sâu 



		1

		Bản đồ địa hình

		mảnh

		0,50

		1,00

		0,10



		2

		Băng dính trong

		cuộn

		1,00

		1,00

		1,00



		3

		BĐ Mecator tỷ lệ 1: 200 000

		tờ

		1,71

		3,41

		0,34



		4

		Bìa đóng sách

		tờ

		6,83

		27,30

		3,41



		5

		Bút bi

		cái

		3,41

		20,48

		3,41



		6

		Bút chì đen

		Cái

		3,41

		20,48

		3,41



		7

		Bút kim

		cái

		10,24

		3,41

		3,41



		8

		Cặp đựng tài liệu

		Cái

		1,00

		2,00

		1,00



		9

		Dao gọt bút chì

		Cái

		1,71

		3,41

		1,71



		10

		Giấy A0

		tờ

		2,00

		6,00

		1,00



		11

		Giấy A4

		ram 

		0,50

		1,00

		0,50



		12

		Giấy can

		m 

		0,20

		2,00

		1,00



		13

		Giấy diamat A0

		tờ

		0,00

		0,00

		0,30



		14

		Giấy kẻ ly 60 x 80cm

		m 

		6,83

		27,30

		3,41



		15

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		6,83

		13,65

		3,41



		16

		Hồ dán

		lọ

		3,41

		6,83

		3,41



		17

		Mực can

		lọ

		0,68

		0,68

		0,68



		18

		Mực in laser

		hộp

		0,20

		0,20

		0,20



		19

		Mực in màu A0

		hộp

		0,10

		0,20

		0,10



		20

		Ruột chì kim

		hộp

		0,03

		0,10

		0,02



		21

		Sổ 15 x 20cm

		quyển

		3,00

		2,00

		1,00



		22

		Tẩy

		cái

		1,00

		1,00

		1,00





Độ sâu 30 - 100m nước, tỷ lệ 1: 500 000


Bảng 41


		TT

		Tên vật liệu 

		ĐVT

		VP thực địa ĐC

		VP nội nghiệp ĐC

		Vẽ bản đồ độ sâu 



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Bản đồ địa hình

		mảnh

		0,50

		1,00

		0,10



		2

		Băng dính trong

		cuộn

		1,00

		1,00

		1,00



		3

		BĐ Mecator tỷ lệ 1: 200 000

		tờ

		0,01

		0,02

		0,00



		4

		Bìa đóng sách

		tờ

		0,05

		0,19

		0,02



		5

		Bút bi

		cái

		0,02

		0,14

		0,02



		6

		Bút chì đen

		Cái

		0,02

		0,14

		0,02



		7

		Bút kim

		cái

		0,07

		0,02

		0,02



		8

		Cặp đựng tài liệu

		Cái

		1,00

		2,00

		1,00



		9

		Dao gọt bút chì

		Cái

		0,01

		0,02

		0,01



		10

		Giấy A0

		tờ

		2,00

		6,00

		1,00



		11

		Giấy A4

		ram 

		0,50

		1,00

		0,50



		12

		Giấy can

		m 

		0,20

		2,00

		1,00



		13

		Giấy diamat A0

		tờ

		0,00

		0,00

		0,30



		14

		Giấy kẻ ly 60 x 80cm

		m 

		0,05

		0,19

		0,02



		15

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		0,05

		0,10

		0,02



		16

		Hồ dán

		lọ

		0,02

		0,05

		0,02



		17

		Mực can

		lọ

		0,20

		0,20

		0,20



		18

		Mực in laser

		hộp

		0,10

		0,20

		0,10



		19

		Mực in màu A0

		hộp

		0,03

		0,10

		0,02



		20

		Ruột chì kim

		hộp

		0,01

		0,01

		0,01



		21

		Sổ 15 x 20cm

		quyển

		3,00

		2,00

		1,00



		22

		Tẩy

		cái

		1,00

		1,00

		1,00





I.3. Trắc địa phục vụ địa vật lý biển


I.3.1. Ngoài trời


I.3.1.1. Xác định tọa độ trạm cố định: tính cho 1 trạm


I.3.1.2. Trắc địa định vị dẫn tuyến: tính cho 100km


Bảng 42


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT 

		Xác định tọa độ trạm cố định

		Trắc địa định vị dẫn tuyến



		1

		Bản đồ địa hình

		mảnh

		

		0,10



		2

		Băng dính 

		cuộn

		

		0,20



		3

		Bìa đóng sách

		tờ

		2,00

		



		4

		Bút chì đen

		Cái

		1,00

		0,20



		5

		Bút kim

		cái

		1,00

		0,20



		6

		Cặp đựng tài liệu

		Cái

		

		0,10



		7

		Dao gọt bút chì

		Cái

		0,50

		0,05



		8

		Dây nilon

		kg

		

		3,00



		9

		Giấy A0

		tờ

		

		0,03



		10

		Giấy can

		m 

		1,00

		0,30



		11

		Giấy kẻ ly 60 x 80cm

		tờ

		0,00

		0,30



		12

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		2,00

		0,30



		13

		Mực viết các loại 

		lọ

		2,00

		0,20



		14

		Pin tiểu

		cục

		

		5,00



		15

		Ruột chì kim

		hộp

		

		0,10



		16

		Sổ 15 x 20cm

		quyển

		1,00

		0,30



		17

		Tẩy

		cái

		1,00

		0,10





I.3.2. Trong phòng: tính cho 100km tuyến


Bảng 43


		TT

		Tên vật liệu 

		ĐVT

		VP thực địa phục vụ ĐVL biển

		VP báo cáo kết quả thi công phục vụ ĐVL

		Vẽ bản đồ tuyến ĐVL



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Bản đồ địa hình

		mảnh

		0,10

		0,10

		0,00



		2

		BĐ Mecator tỷ lệ 1: 200 000

		tờ

		0,50

		1,00

		0,50



		3

		Băng dính trong

		cuộn

		0,01

		0,10

		0,00



		4

		Bìa đóng sách

		tờ

		0,02

		0,02

		0,05



		5

		Bút bi

		cái

		0,50

		0,50

		0,50



		6

		Bút chì đen

		Cái

		0,20

		0,30

		0,30



		7

		Bút kim

		cái

		0,10

		0,20

		0,20



		8

		Cặp đựng tài liệu

		Cái

		0,10

		0,20

		0,20



		9

		Giấy A0

		tờ

		0,30

		1,00

		0,20



		10

		Giấy A4

		ram 

		0,50

		1,00

		0,50



		11

		Giấy can

		m 

		0,10

		0,40

		0,10



		12

		Giấy diamat A0

		tờ

		0,00

		0,00

		0,08



		13

		Giấy kẻ ly 60 x 80cm

		tờ

		0,10

		0,60

		0,20



		14

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		0,20

		0,20

		0,20



		15

		Hồ dán

		lọ

		0,50

		1,00

		0,50



		16

		Mực can

		lọ

		0,10

		0,10

		0,10



		17

		Mực in laser

		hộp

		0,10

		0,20

		0,10



		18

		Mực in màu A0

		hộp

		0,00

		0,03

		0,01



		19

		Ruột chì kim

		hộp

		0,30

		1,50

		1,50



		20

		Sổ 15 x 20cm

		quyển

		0,30

		0,10

		0,10



		21

		Tẩy

		cái

		0,10

		0,10

		0,10





II. DỤNG CỤ - THIẾT BỊ


II.1. Trắc địa công trình lộ thiên


II.1.1. Ngoài trời


II.1.1.1. Đo vẽ mặt cắt địa hình: ca/100km


Định mức sử dụng dụng cụ và thiết bị đo vẽ mặt cắt địa hình quy định tại bảng 44, 45, 46, 47


Bảng 44


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Tỷ lệ bản đồ 



		

		

		

		

		1: 200

		1: 500

		1: 1 000

		1: 2 000



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1

		Áo mưa bạt

		cái

		18

		149,49

		298,97

		238,57

		158,14



		2

		Áo rét BHLĐ

		cái

		18

		149,49

		298,97

		238,57

		158,14



		3

		Ba lô

		cái

		24

		298,97

		238,57

		158,14

		111,60



		4

		Bàn ghế gấp

		bộ

		24

		49,83

		39,76

		26,36

		18,60



		5

		Bi đông

		cái

		12

		298,97

		238,57

		158,14

		111,60



		6

		Búa 3kg

		cái

		24

		4,98

		3,98

		2,64

		1,86



		7

		Búa chặt cây

		cái

		24

		9,97

		7,95

		5,27

		3,72



		8

		Can nhựa 10lít

		cái

		12

		49,83

		39,76

		26,36

		18,60



		9

		Compa 12 bộ phận

		bộ

		24

		4,98

		3,98

		2,64

		1,86



		10

		Cưa gỗ

		cái

		12

		4,98

		3,98

		2,64

		1,86



		11

		Dao cắt kính

		cái

		12

		19,93

		15,90

		10,54

		7,44



		12

		Địa bàn địa chất

		cái

		36

		4,98

		3,98

		2,64

		1,86



		13

		Đồng hồ để bàn

		cái

		24

		49,83

		39,76

		26,36

		18,60



		14

		E ke 

		bộ

		24

		4,98

		3,98

		2,64

		1,86



		15

		Giầy BHLĐ

		đôi

		6

		298,97

		238,57

		158,14

		111,60



		16

		Giầy cao cổ

		đôi

		12

		298,97

		238,57

		158,14

		111,60



		17

		Ký hiệu địa hình 

		quyển

		60

		4,98

		3,98

		2,64

		1,86



		18

		Máy kinh vĩ TT5

		bộ

		60

		49,83

		39,76

		26,36

		18,60



		19

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		9,97

		7,95

		5,27

		3,72



		20

		Mia gấp 4m

		cái

		36

		99,66

		79,52

		52,71

		37,20



		21

		Mũ BHLĐ

		cái

		12

		298,97

		238,57

		158,14

		111,60



		22

		Ô che

		cái

		24

		99,66

		79,52

		52,71

		37,20



		23

		Ống nhòm

		cái

		48

		4,98

		3,98

		2,64

		1,86



		24

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		298,97

		238,57

		158,14

		111,60



		25

		Quy phạm trắc địa

		quyển

		48

		4,98

		3,98

		2,64

		1,86



		26

		Tất sợi

		đôi

		6

		298,97

		238,57

		158,14

		111,60



		27

		Thước cạnh đồng 1m

		cái

		24

		4,98

		3,98

		2,64

		1,86



		28

		Thước đo độ

		cái

		24

		4,98

		3,98

		2,64

		1,86



		29

		Thước thép 2m

		cái

		24

		4,98

		3,98

		2,64

		1,86



		30

		Thước thép 20m

		cái

		24

		4,98

		3,98

		2,64

		1,86



		31

		Thước thép 50m

		cái

		24

		4,98

		3,98

		2,64

		1,86



		32

		Thước tỷ lệ xích xiên

		cái

		24

		4,98

		3,98

		2,64

		1,86



		33

		Thuổng

		cái

		24

		4,98

		3,98

		2,64

		1,86



		34

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		60

		49,83

		39,76

		26,36

		18,60





Bảng 45


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		Tỷ lệ bản đồ 



		

		

		

		1: 200

		1: 500

		1: 1 000

		1: 2 000



		1

		Máy nivô hp 1 

		bộ 

		37,37

		29,82

		19,77

		37,37



		2

		Máy tính xách tay - 0,1kw

		bộ

		7,47

		5,96

		3,95

		7,47



		3

		Máy toàn đạc điện tử

		bộ

		37,37

		29,82

		19,77

		37,37





Bảng 46


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Tỷ lệ bản đồ 



		

		

		

		

		1: 5 000

		1: 10 000

		1: 25 000



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Áo mưa bạt

		cái

		18

		38,61

		31,23

		27,78



		2

		Áo rét BHLĐ

		cái

		18

		38,61

		31,23

		27,78



		3

		Ba lô

		cái

		24

		77,22

		62,46

		55,56



		4

		Bàn ghế gấp

		bộ

		24

		12,87

		10,41

		9,26



		5

		Bi đông

		cái

		12

		77,22

		62,46

		55,56



		6

		Búa 3kg

		cái

		24

		1,29

		1,04

		0,93



		7

		Búa chặt cây

		cái

		24

		2,57

		2,08

		1,85



		8

		Can nhựa 10lít

		cái

		12

		12,87

		10,41

		9,26



		9

		Compa 12 bộ phận

		bộ

		24

		1,29

		1,04

		0,93



		10

		Cưa gỗ

		cái

		12

		1,29

		1,04

		0,93



		11

		Dao rựa

		cái

		12

		5,15

		4,16

		3,70



		12

		Địa bàn địa chất

		cái

		36

		1,29

		1,04

		0,93



		13

		Đồng hồ để bàn

		cái

		24

		12,87

		10,41

		9,26



		14

		E ke 

		bộ

		24

		1,29

		1,04

		0,93



		15

		Giầy BHLĐ

		đôi

		6

		77,22

		62,46

		55,56



		16

		Giầy cao cổ

		đôi

		12

		77,22

		62,46

		55,56



		17

		Ký hiệu địa hình 

		quyển

		60

		1,29

		1,04

		0,93



		18

		Máy kinh vĩ TT5

		cái

		60

		12,87

		10,41

		9,26



		19

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		2,57

		2,08

		1,85



		20

		Mia gấp 4m

		cái

		36

		25,74

		20,82

		18,52



		21

		Mũ BHLĐ

		cái

		12

		77,22

		62,46

		55,56



		22

		Ô che

		cái

		24

		25,74

		20,82

		18,52



		23

		Ống nhòm

		cái

		48

		1,29

		1,04

		0,93



		24

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		77,22

		62,46

		55,56



		25

		Quy phạm trắc địa

		quyển

		48

		1,29

		1,04

		0,93



		26

		Tất sợi

		đôi

		6

		77,22

		62,46

		55,56



		27

		Thước cạnh đồng 1m

		cái

		24

		1,29

		1,04

		0,93



		28

		Thước đo độ

		bộ

		24

		1,29

		1,04

		0,93



		29

		Thước thép 2m

		cái

		24

		1,29

		1,04

		0,93



		30

		Thước thép 20m

		cái

		24

		1,29

		1,04

		0,93



		31

		Thước thép 50m

		cái

		24

		1,29

		1,04

		0,93



		32

		Thước tỷ lệ xích xiên

		cái

		24

		1,29

		1,04

		0,93



		33

		Thuổng

		cái

		24

		1,29

		1,04

		0,93



		34

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		60

		12,87

		10,41

		9,26





Bảng 47


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		Tỷ lệ bản đồ 



		

		

		

		1: 5 000

		1: 10 000

		1: 25 000



		1

		Máy nivô hp 1 

		bộ 

		9,65

		7,81

		6,94



		2

		Máy tính xách tay - 0,1kw

		bộ

		1,93

		1,56

		1,39



		3

		Máy toàn đạc điện tử

		bộ

		9,65

		7,81

		6,94





Ghi chú: Mức quy định tại bảng 44, 45, 46, 47 tính cho mức khó khăn loại III. Đối với điều kiện khó khăn khác, mức được điều chỉnh với các hệ số tại bảng 48


Hệ số mức dụng cụ thiết bị


Bảng 48


		TT

		Công việc

		Mức độ khó khăn 



		

		

		Loại 1

		Loại 2

		Loại 3

		Loại 4

		Loại 5



		1

		Tỷ lệ 1: 200

		0,73

		0,85

		1,00

		1,17

		1,38



		2

		Tỷ lệ 1: 500

		0,68

		0,82

		1,00

		1,22

		1,48



		3

		Tỷ lệ 1: 1 000

		0,61

		0,78

		1,00

		1,28

		1,65



		4

		Tỷ lệ 1: 2 000

		0,59

		0,77

		1,00

		1,30

		1,70



		5

		Tỷ lệ 1: 5 000

		0,57

		0,76

		1,00

		1,32

		1,74



		6

		Tỷ lệ 1: 10 000

		0,57

		0,75

		1,00

		1,33

		1,76



		7

		Tỷ lệ 1: 25 000

		0,54

		0,73

		1,00

		1,36

		1,86





II.1.1.2. Định tuyến tìm kiếm thăm dò: ca/10km


Định mức sử dụng dụng cụ và thiết bị định tuyến tìm kiếm thăm dò quy định tại bảng 49, 50.


Bảng 49


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Khoảng cách cọc 



		

		

		

		

		Dưới 20m

		20 - 50m

		50 - 100m

		Trên 100m



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1

		Áo mưa bạt

		cái

		18

		22,67

		20,00

		17,01

		16,32



		2

		Áo rét BHLĐ

		cái

		18

		22,67

		20,00

		17,01

		16,32



		3

		Ba lô

		cái

		24

		45,34

		40,00

		34,02

		32,64



		4

		Bàn ghế gấp

		bộ

		24

		11,34

		10,00

		8,50

		8,16



		5

		Bi đông

		cái

		12

		45,34

		40,00

		34,02

		32,64



		6

		Bộ dụng cụ thợ mộc

		bộ

		24

		1,13

		1,00

		0,85

		0,82



		7

		Búa 3kg

		cái

		24

		1,13

		1,00

		0,85

		0,82



		8

		Búa chặt cây

		cái

		12

		2,27

		2,00

		1,70

		1,63



		9

		Can nhựa 10lít

		cái

		12

		11,34

		10,00

		8,50

		8,16



		10

		Compa 12 bộ phận

		bộ

		24

		1,13

		1,00

		0,85

		0,82



		11

		Cưa gỗ

		cái

		12

		1,13

		1,00

		0,85

		0,82



		12

		Dao rựa

		cái

		12

		4,53

		4,00

		3,40

		3,26



		13

		Địa bàn địa chất

		cái

		36

		1,13

		1,00

		0,85

		0,82



		14

		Đồng hồ để bàn

		cái

		24

		11,34

		10,00

		8,50

		8,16



		15

		E ke 

		bộ

		24

		1,13

		1,00

		0,85

		0,82



		16

		Giầy BHLĐ

		đôi

		6

		45,34

		40,00

		34,02

		32,64



		17

		Giầy cao cổ

		đôi

		12

		45,34

		40,00

		34,02

		32,64



		18

		Ký hiệu địa hình 

		quyển

		60

		1,13

		1,00

		0,85

		0,82



		19

		Máy kinh vĩ TT5

		bộ

		60

		1,13

		1,00

		0,85

		0,82



		20

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		1,13

		1,00

		0,85

		0,82



		21

		Mia gấp 4m

		cái

		36

		22,67

		20,00

		17,01

		16,32



		22

		Mũ BHLĐ

		cái

		12

		45,34

		40,00

		34,02

		32,64



		23

		Ô che

		cái

		24

		1,13

		1,00

		0,85

		0,82



		24

		Ống nhòm

		cái

		48

		1,13

		1,00

		0,85

		0,82



		25

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		45,34

		40,00

		34,02

		32,64



		26

		Quy phạm trắc địa

		quyển

		48

		1,13

		1,00

		0,85

		0,82



		27

		Tất sợi

		đôi

		6

		45,34

		40,00

		34,02

		32,64



		28

		Thước cạnh đồng 1m

		cái

		24

		1,13

		1,00

		0,85

		0,82



		29

		Thước đo độ

		bộ

		24

		1,13

		1,00

		0,85

		0,82



		30

		Thước thép 2m

		cái

		24

		1,13

		1,00

		0,85

		0,82



		31

		Thước thép 20m

		cái

		24

		1,13

		1,00

		0,85

		0,82



		32

		Thước thép 50m

		cái

		24

		1,13

		1,00

		0,85

		0,82



		33

		Thước tỷ lệ xích

		cái

		24

		1,13

		1,00

		0,85

		0,82



		34

		Thuổng

		cái

		24

		1,13

		1,00

		0,85

		0,82



		35

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		60

		1,13

		1,00

		0,85

		0,82





Bảng 50


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		Khoảng cách cọc 



		

		

		

		< 20m

		20 - 50m

		50 - 100m

		> 100m



		1

		Máy nivô hp 1 

		bộ 

		8,50

		7,50

		6,38

		6,12



		2

		Máy tính xách tay - 0,1kw

		bộ

		1,70

		1,50

		1,28

		1,22



		3

		Máy toàn đạc điện tử

		bộ

		8,50

		7,50

		6,38

		6,12





Ghi chú: Mức quy định tại bảng 49 và 50 tính cho mức khó khăn loại III. Đối với điều kiện khó khăn khác, mức được điều chỉnh với các hệ số tại bảng 51


Hệ số mức dụng cụ thiết bị


Bảng 51


		TT

		Công việc 


(theo các khoảng cách cọc)

		Mức độ khó khăn 



		

		

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV

		Loại V 



		1

		< 20m

		0,51

		0,71

		1,00

		1,40

		1,96



		2

		20m - 50m

		0,52

		0,72

		1,00

		1,38

		1,91



		3

		51m - 100m

		0,55

		0,74

		1,00

		1,35

		1,81



		4

		> 100m

		0,57

		0,75

		1,00

		1,33

		1,76





II.1.1.3. Đưa công trình địa chất từ thiết kế ra thực địa: ca/10 điểm


Định mức sử dụng dụng cụ và thiết bị đưa công trình địa chất từ thiết kế ra thực địa quy định tại bảng 52, 53


Bảng 52


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Công trình chủ yếu

		Công trình thứ yếu



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Áo mưa bạt

		cái

		18

		12,66

		11,58



		2

		Áo rét BHLĐ

		cái

		18

		12,66

		11,58



		3

		Ba lô

		cái

		24

		25,32

		23,16



		4

		Bàn ghế gấp

		bộ

		24

		5,06

		4,63



		5

		Bi đông

		cái

		12

		25,32

		23,16



		6

		Bộ dụng cụ thợ mộc

		bộ

		24

		0,51

		0,46



		7

		Búa 3kg

		cái

		24

		0,51

		0,46



		8

		Búa chặt cây

		cái

		24

		1,01

		0,93



		9

		Can nhựa 10lít

		cái

		12

		0,51

		0,46



		10

		Compa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,51

		0,46



		11

		Cưa gỗ

		cái

		12

		0,51

		0,46



		12

		Dao rựa

		cái

		12

		2,03

		1,85



		13

		Địa bàn địa chất

		cái

		36

		0,51

		0,46



		14

		Đồng hồ để bàn

		cái

		24

		5,06

		4,63



		15

		E ke 

		bộ

		24

		0,51

		0,46



		16

		Giầy BHLĐ

		đôi

		12

		25,32

		23,16



		17

		Giầy cao cổ

		đôi

		12

		25,32

		23,16



		18

		Ký hiệu địa hình 

		quyển

		60

		0,51

		0,46



		19

		Máy kinh vĩ TT5

		cái

		60

		5,06

		4,63



		20

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		0,51

		0,46



		21

		Mia gấp 4m

		cái

		36

		10,13

		9,26



		22

		Mũ BHLĐ

		cái

		12

		25,32

		23,16



		23

		Ô che

		cái

		24

		5,06

		4,63



		24

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		25,32

		23,16



		25

		Quy phạm trắc địa

		quyển

		48

		0,51

		0,46



		26

		Tất sợi

		đôi

		6

		25,32

		23,16



		27

		Thước đo độ

		bộ

		24

		0,51

		0,46



		28

		Thước thép 2m

		cái

		24

		0,51

		0,46



		29

		Thước thép 20m

		cái

		24

		0,51

		0,46



		30

		Thước thép 50m

		cái

		24

		0,51

		0,46



		31

		Thước tỷ lệ xích xiên

		cái

		24

		0,51

		0,46



		32

		Thuổng

		cái

		24

		0,51

		0,46



		33

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		60

		5,06

		4,63





Bảng 53


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		Công trình chủ yếu

		Công trình thứ yếu



		1

		Máy nivô hp 1 

		bộ 

		3,80

		3,47



		2

		Máy tính xách tay - 0,1kw

		bộ

		0,76

		0,69



		3

		Máy toàn đạc điện tử

		bộ

		3,80

		3,47





Ghi chú: Mức quy định tại bảng 52, 53 tính cho mức khó khăn loại III. Đối với điều kiện khó khăn khác, mức được điều chỉnh với các hệ số tại bảng 54


Hệ số mức dụng cụ thiết bị


Bảng 54


		Công việc

		Mức độ khó khăn 



		

		Loại 1

		Loại 2

		Loại 3

		Loại 4

		Loại 5



		Công trình chủ yếu

		0,72

		0,90

		1,00

		1,68

		2,36



		Công trình thứ yếu

		0,51

		0,76

		1,00

		1,36

		1,65





II.1.1.4. Đo công trình và đưa vào bản đồ: ca/10 điểm


Định mức sử dụng dụng cụ và thiết bị đưa công trình địa chất từ thiết kế ra thực địa quy định tại bảng 55, 56


Bảng 55


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Công trình chủ yếu

		Công trình thứ yếu



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Áo mưa bạt

		cái

		18

		12,14

		8,20



		2

		Áo rét BHLĐ

		cái

		18

		12,14

		8,20



		3

		Ba lô

		cái

		24

		24,28

		16,40



		4

		Bàn ghế gấp

		bộ

		24

		0,49

		0,33



		5

		Bi đông

		cái

		12

		24,28

		16,40



		6

		Bộ dụng cụ thợ mộc

		bộ

		24

		0,49

		0,33



		7

		Búa 3kg

		cái

		24

		0,49

		0,33



		8

		Búa chặt cây

		cái

		24

		0,97

		0,66



		9

		Can nhựa 10lít

		cái

		12

		4,86

		3,28



		10

		Compa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,49

		0,33



		11

		Cưa gỗ

		cái

		12

		0,49

		0,33



		12

		Dao rựa

		cái

		12

		1,94

		1,31



		13

		Địa bàn địa chất

		cái

		36

		0,49

		0,33



		14

		Đồng hồ để bàn

		cái

		24

		4,86

		3,28



		15

		E ke 

		bộ

		24

		0,49

		0,33



		16

		Giầy BHLĐ

		đôi

		6

		24,28

		16,40



		17

		Giầy cao cổ

		đôi

		12

		24,28

		16,40



		18

		Ký hiệu địa hình 

		quyển

		48

		0,49

		0,33



		19

		Máy kinh vĩ TT5

		bộ

		60

		4,86

		3,28



		20

		Máy tính bỏ túi

		cái

		36

		0,49

		0,33



		21

		Mia gấp 4m

		cái

		36

		9,71

		6,56



		22

		Mũ BHLĐ

		cái

		12

		24,28

		16,40



		23

		Ô che

		cái

		24

		4,86

		3,28



		24

		Ống nhòm

		cái

		60

		0,49

		0,33



		25

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		24,28

		16,40



		26

		Quy phạm trắc địa

		quyển

		48

		0,49

		0,33



		27

		Tất sợi

		đôi

		6

		24,28

		16,40



		28

		Thước cạnh đồng 1m

		cái

		24

		0,49

		0,33



		29

		Thước đo độ

		cái

		24

		0,49

		0,33



		30

		Thước thép 2m

		cái

		24

		0,49

		0,33



		31

		Thước thép 20m

		cái

		24

		0,49

		0,33



		32

		Thước thép 50m

		cái

		24

		0,49

		0,33



		33

		Thước tỷ lệ xích

		cái

		24

		0,49

		0,33



		34

		Thuổng

		cái

		24

		0,49

		0,33



		35

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		60

		0,49

		0,33





Bảng 56


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		Công trình chủ yếu

		Công trình thứ yếu



		1

		Máy nivô hp 1 

		bộ 

		3,64

		2,46



		2

		Máy tính xách tay - 0,1kw

		bộ

		0,73

		0,49



		3

		Máy toàn đạc điện tử

		bộ

		3,64

		2,46





Ghi chú: Mức quy định tại bảng 55, 56 tính cho mức khó khăn loại III. Đối với điều kiện khó khăn khác, mức được điều chỉnh với các hệ số tại bảng 57


Hệ số mức dụng cụ thiết bị


Bảng 57


		Công việc

		Mức độ khó khăn 



		

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV

		Loại V 



		Công trình chủ yếu

		0,48

		0,72

		1,00

		1,79

		2,12



		Công trình thứ yếu

		0,58

		0,81

		1,00

		1,67

		1,99





II.1.1.5. Định tuyến địa vật lý: ca/10km


Định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị định tuyến địa vật lý tại bảng 58, 59


Bảng 58


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Khoảng cách cọc 



		

		

		

		

		< 20m

		20 - 50m

		50 - 100m

		> 100m



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1

		Áo mưa bạt

		cái

		18

		4,82

		3,95

		3,32

		2,89



		2

		Áo rét BHLĐ

		cái

		18

		4,82

		3,95

		3,32

		2,89



		3

		Ba lô

		cái

		24

		9,63

		7,90

		6,64

		5,78



		4

		Bàn ghế gấp

		bộ

		24

		1,07

		0,88

		0,74

		0,64



		5

		Bi đông

		cái

		12

		19,26

		15,81

		13,28

		11,55



		6

		Búa 3kg

		cái

		24

		1,07

		0,88

		0,74

		0,64



		7

		Búa chặt cây

		cái

		24

		3,21

		2,63

		2,21

		1,93



		8

		Can nhựa 10lít

		cái

		12

		1,07

		0,88

		0,74

		0,64



		9

		Compa 12 bộ phận

		bộ

		24

		1,07

		0,88

		0,74

		0,64



		10

		Cưa gỗ

		cái

		12

		1,07

		0,88

		0,74

		0,64



		11

		Dao rựa

		cái

		12

		1,07

		0,88

		0,74

		0,64



		12

		Địa bàn địa chất

		cái

		36

		1,07

		0,88

		0,74

		0,64



		13

		Đồng hồ để bàn

		cái

		24

		9,63

		7,90

		6,64

		5,78



		14

		E ke 

		cái

		24

		1,07

		0,88

		0,74

		0,64



		15

		Giầy BHLĐ

		đôi

		6

		9,63

		7,90

		6,64

		5,78



		16

		Giầy cao cổ

		đôi

		12

		9,63

		7,90

		6,64

		5,78



		17

		Ký hiệu địa hình 

		quyển

		60

		1,07

		0,88

		0,74

		0,64



		18

		Máy bộ đàm

		bộ

		36

		4,81

		3,95

		3,32

		2,89



		19

		Máy kinh vĩ TT5

		bộ

		60

		9,63

		7,90

		6,64

		5,78



		20

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		1,07

		0,88

		0,74

		0,64



		21

		Mũ BHLĐ

		cái

		12

		9,63

		7,90

		6,64

		5,78



		22

		Ống nhòm

		cái

		48

		1,07

		0,88

		0,74

		0,64



		23

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		9,63

		7,90

		6,64

		5,78



		24

		Quy phạm trắc địa

		quyển

		48

		1,07

		0,88

		0,74

		0,64



		25

		Tất sợi

		đôi

		6

		9,63

		7,90

		6,64

		5,78



		26

		Thước cạnh đồng 1m

		cái

		24

		1,07

		0,88

		0,74

		0,64



		27

		Thước đo độ

		cái

		24

		1,07

		0,88

		0,74

		0,64



		28

		Thước thép 2m

		cái

		24

		1,07

		0,88

		0,74

		0,64



		29

		Thước thép 20m

		cái

		24

		1,07

		0,88

		0,74

		0,64



		30

		Thước thép 50m

		cái

		24

		1,07

		0,88

		0,74

		0,64



		31

		Thước tỷ lệ xích xiên

		cái

		24

		1,07

		0,88

		0,74

		0,64





Bảng 59


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		Mức



		1

		Máy nivô hp 1 

		bộ 

		5,91



		2

		Máy tính xách tay - 0,1kw

		bộ

		1,18



		3

		Máy toàn đạc điện tử

		bộ

		5,91





Ghi chú: Mức quy định tại bảng 58, 59 tính cho mức khó khăn loại III. Đối với điều kiện khó khăn khác, mức được điều chỉnh với các hệ số tại bảng 60


Hệ số mức dụng cụ thiết bị


Bảng 60


		TT

		Công việc 


(theo khoảng cách cọc)

		Mức độ khó khăn 



		

		

		Loại 1

		Loại 2

		Loại 3

		Loại 4

		Loại 5 



		1

		< 20m

		0,55

		0,74

		1,00

		1,35

		1,83



		2

		20m - 50m

		0,54

		0,74

		1,00

		1,36

		1,85



		3

		51m - 100m

		0,53

		0,73

		1,00

		1,38

		1,89



		4

		> 100m

		0,55

		0,74

		1,00

		1,35

		1,81





II.1.2. Trong phòng: đo vẽ mặt cắt địa hình: ca/10km


Định mức sử dụng dụng cụ và thiết bị đo vẽ mặt cắt địa hình quy định tại bảng 61, 62


Bảng 61


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Tỷ lệ bản đồ 



		

		

		

		

		1: 1 000

		1: 2 000

		1: 5 000

		1: 10 000



		1

		Bàn kính tọa độ

		cái

		24

		0,98

		0,69

		0,48

		0,48



		2

		Bàn làm việc

		cái

		60

		39,26

		27,48

		19,24

		19,24



		3

		Cặp đựng tài liệu 

		cái

		24

		39,26

		27,48

		19,24

		19,24



		4

		Compa 12 bộ phận

		bộ

		24

		3,93

		2,75

		1,92

		1,92



		5

		Đèn neon - 0,04kw

		bộ

		24

		39,26

		27,48

		19,24

		19,24



		6

		Đồng hồ treo tường

		cái

		36

		9,82

		6,87

		4,81

		4,81



		7

		E ke 

		cái

		24

		3,93

		2,75

		1,92

		1,92



		8

		Ghế tựa

		cái

		60

		39,26

		27,48

		19,24

		19,24



		9

		Hòm tôn đựng tài liệu

		cái

		60

		19,63

		13,74

		9,62

		9,62



		10

		Ký hiệu địa hình 

		quyển

		60

		3,93

		2,75

		1,92

		1,92



		11

		Máy hút ẩm - 2kw

		cái

		60

		4,91

		3,43

		2,40

		2,40



		12

		Máy hút bụi - 1,5kw

		cái

		60

		0,98

		0,69

		0,48

		0,48



		13

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		3,93

		2,75

		1,92

		1,92



		14

		Quạt thông gió - 0,04kw

		cái

		60

		9,82

		6,87

		4,81

		4,81



		15

		Quạt trần - 0,1kw

		cái

		60

		14,72

		10,31

		7,21

		7,21



		16

		Quạt treo tường - 0,06kw

		cái

		36

		14,72

		10,31

		7,21

		7,21



		17

		Quy phạm trắc địa

		cái

		48

		3,93

		2,75

		1,92

		1,92



		18

		Quy tắc chi tiết

		quyển

		48

		3,93

		2,75

		1,92

		1,92



		19

		Thước cạnh đồng 1m

		cái

		24

		3,93

		2,75

		1,92

		1,92



		20

		Thước đo độ

		cái

		24

		3,93

		2,75

		1,92

		1,92



		21

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		3,93

		2,75

		1,92

		1,92



		22

		Thước nhựa 1m

		cái

		24

		3,93

		2,75

		1,92

		1,92



		23

		Thước tỷ lệ xích

		cái

		24

		3,93

		2,75

		1,92

		1,92



		24

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		60

		19,63

		13,74

		9,62

		9,62



		25

		Điện năng

		kwh

		

		112,43

		78,70

		55,09

		55,09





Bảng 62


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		Mức



		1

		Điều hòa 12000 BTU - 2,2kw

		bộ

		5,06



		2

		Máy in A0 - 1kw

		bộ

		0,68



		3

		Máy vi tính - 0,4kw

		bộ

		6,75



		4

		Phần mềm Mapinfo

		bản

		6,75



		5

		Điện năng

		kwh

		89,10





Ghi chú: Mức quy định tại bảng 61, 62 tính cho tỷ lệ mặt cắt 1: 2 000. Đối với tỷ lệ mặt cắt khác, mức được điều chỉnh với các hệ số tại bảng 63.


Hệ số mức dụng cụ thiết bị


Bảng 63


		TT

		Công việc 


(Theo tỷ lệ bản đồ) 

		Tỷ lệ mặt cắt địa hình 



		

		

		1: 200

		1: 500

		1: 1 000

		1: 2 000

		1: 5 000

		1: 10 000

		1/25.000



		1

		1: 1 000

		4,91

		2,82

		1,60

		1,00

		0,48

		0,31

		



		2

		1: 2 000

		

		

		1,90

		1,00

		0,64

		0,45

		0,17



		3

		1: 5 000

		

		

		2,03

		1,00

		0,49

		0,37

		0,20



		4

		1: 10 000

		

		

		

		1,00

		0,49

		0,37

		0,20





II.2. Trắc địa phục vụ địa chất biển


II.2.1. Ngoài trời: ca/100 điểm


II.2.1.1. Xác định tọa độ và độ sâu điểm lấy mẫu trên thuyền (0 - 10m nước), trên tàu (10 - 100m nước): ca/100 điểm


II.2.1.2. Công tác đo sâu theo tuyến bằng máy đo sâu hồi âm: ca/100km tuyến


Định mức sử dụng dụng cụ và thiết bị cho công tác trắc địa phục vụ địa chất biển quy định tại bảng 64 và 65 được tính cho tỷ lệ 1: 500 000 với điều kiện khó khăn loại II ở độ sâu từ 0 - 10m và 30 - 100m nước. Đối với các trường hợp khác định mức được điều chỉnh theo hệ số tại bảng 66, 67 và 68.


Bảng 64


		TT

		Tên dụng cụ 

		ĐVT 

		Thời hạn (tháng)

		Xác định tọa độ và độ sâu điểm lấy mẫu

		Đo sâu hồi âm



		

		

		

		

		0 - 10m

		10 - 100m

		0 - 10m

		10 - 100m



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1

		Acquy 12v

		cái

		24

		17,00

		55,01

		4,46

		4,50



		2

		Ăng ten máy định vị 

		cái

		60

		17,00

		55,01

		4,46

		4,50



		3

		Bộ lưu điện UPS

		bộ

		36

		10,85

		35,11

		2,84

		2,87



		4

		Bộ nạp acquy

		cái

		36

		10,85

		35,11

		2,84

		2,87



		5

		Can nhựa 10lít

		cái

		12

		17,00

		55,01

		4,46

		4,50



		6

		Cáp tín hiệu đo sâu

		cái

		24

		0,00

		0,00

		4,46

		4,50



		7

		Cáp tín hiệu cho máy GPS

		cái

		24

		17,00

		55,01

		0,00

		0,00



		8

		Compa 12 bộ phận

		bộ

		24

		3,62

		11,70

		0,95

		0,96



		9

		Đồng hồ để bàn

		cái

		24

		17,00

		55,01

		4,46

		4,50



		10

		E ke 

		cái

		24

		3,62

		11,70

		0,95

		0,96



		11

		Găng tay BHLĐ

		đôi

		6

		84,28

		272,71

		22,10

		22,32



		12

		Giầy BHLĐ

		đôi

		6

		84,28

		272,71

		22,10

		22,32



		13

		Hải đồ

		bộ

		24

		0,00

		11,70

		0,95

		0,96



		14

		Hòm tôn đựng tài liệu

		cái

		24

		17,00

		55,01

		4,46

		4,50



		15

		Kính BHLĐ

		cái

		12

		84,28

		272,71

		22,10

		22,32



		16

		Ký hiệu địa hình 

		quyển

		60

		7,23

		23,41

		1,90

		1,92



		17

		Máy bộ đàm

		cái

		24

		7,23

		23,41

		1,90

		1,92



		18

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		3,62

		11,70

		0,95

		0,96



		19

		Mũ BHLĐ

		cái

		12

		84,28

		272,71

		22,10

		22,32



		20

		Ổn áp

		cái

		36

		17,00

		55,01

		4,46

		4,50



		21

		Ống đựng bản vẽ

		cái

		24

		17,00

		55,01

		4,46

		4,50



		22

		Ống nhòm

		cái

		48

		7,23

		23,41

		1,90

		1,92



		23

		Phao cá nhân

		cái

		24

		84,28

		272,71

		22,10

		22,32



		24

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		84,28

		272,71

		22,10

		22,32



		25

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		41,96

		135,77

		11,00

		11,11



		26

		Quạt treo tường - 0,06kw

		cái

		36

		4,34

		14,05

		1,14

		1,15



		27

		Quy phạm trắc địa

		quyển

		48

		3,62

		11,70

		0,95

		0,96



		28

		Radio

		cái

		24

		17,00

		55,01

		4,46

		4,50



		29

		Tất sợi

		đôi

		6

		84,28

		272,71

		22,10

		22,32



		30

		Thước đo độ

		cái

		24

		7,23

		23,41

		1,90

		1,92



		31

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		7,23

		23,41

		1,90

		1,92



		32

		Thước thép 2m

		cái

		24

		7,23

		23,41

		1,90

		1,92



		33

		Thước thép 50m

		cái

		24

		7,23

		23,41

		1,90

		1,92



		34

		Xắc cốt đựng tài liệu

		cái

		24

		17,00

		55,01

		4,46

		4,50





Bảng 65


		TT

		Tên thiết bị  

		ĐVT 

		Số lượng 

		Xác định tọa độ và độ sâu điểm lấy mẫu

		Đo sâu hồi âm



		

		

		

		

		0 - 10m

		10 - 100m

		0 - 10m

		10 - 100m



		1

		Dầu diezel

		lít

		

		38,02

		61,51

		19,93

		10,07



		2

		Đồng bộ Pathfinder

		bộ

		1,00

		1,29

		0,00

		0,00

		0,00



		3

		Đồng bộ PSM

		bộ

		1,00

		1,29

		0,00

		0,00

		0,00



		4

		Máy đo sâu F-840

		cái

		1,00

		0,00

		0,00

		0,67

		0,34



		5

		Máy GPS động

		bộ

		1,00

		1,29

		0,00

		0,00

		0,00



		6

		Máy GPS En sign

		bộ

		1,00

		0,00

		2,08

		0,00

		0,00



		7

		Máy GPS Garmin

		bộ

		1,00

		1,29

		0,00

		0,00

		0,00



		8

		Máy phát điện - 5kw

		cái

		1,00

		1,29

		2,08

		0,67

		0,34



		9

		Máy tính xách tay - 0,1kw

		cái

		1,00

		1,29

		2,08

		0,67

		0,34



		10

		Phần mềm Hydro Nav 

		bản

		1,00

		1,29

		2,08

		0,67

		0,34



		11

		Phần mềm Mapinfo

		bản

		1,00

		1,29

		2,08

		0,67

		0,34



		12

		Phần mềm Micro station

		bản 

		1,00

		1,29

		2,08

		0,67

		0,34





Hệ số mức dụng cụ cho công tác xác định tọa độ và độ sâu điểm lấy mẫu


Bảng 66


		TT

		Độ sâu và tỷ lệ bản đồ 

		Mức độ khó khăn đi lại



		

		0 - 10m

		Loại I

		Loại II

		Loại III



		1

		1: 500 000

		0,90

		1,00

		1,14



		2

		1: 100 000

		0,89

		0,96

		1,08



		3

		1: 50 000

		0,83

		0,90

		1,03



		

		10 - 30m nước

		

		

		



		1

		1: 500 000

		0,56

		0,61

		0,67



		2

		1: 100 000

		0,37

		0,41

		0,45



		3

		1: 50 000

		0,23

		0,24

		0,26



		

		30 - 100m, tỷ lệ 1: 500 000

		0,82

		1,00

		1,22





Hệ số mức thiết bị cho công tác xác định tọa độ và độ sâu điểm lấy mẫu


Bảng 67


		TT

		Độ sâu và tỷ lệ bản đồ 

		Mức độ khó khăn đi lại



		

		0 - 10m

		Loại I

		Loại II

		Loại III



		1

		1: 500 000

		0,90

		1,00

		1,14



		2

		1: 100 000

		0,89

		0,96

		1,08



		3

		1: 50 000

		0,83

		0,90

		1,03



		

		10 - 30m nước

		

		

		



		1

		1: 500 000

		0,56

		0,61

		0,67



		2

		1: 100 000

		0,37

		0,41

		0,45



		3

		1: 50 000

		0,23

		0,24

		0,26



		

		30 - 100m, tỷ lệ 1: 500 000

		0,82

		1,00

		1,22





Hệ số mức dụng cụ và thiết bị cho công tác đo sâu theo tuyến bằng máy đo sâu hồi âm


Bảng 68


		TT

		Độ sâu và tỷ lệ bản đồ 

		Mức độ khó khăn đi lại



		

		0 - 10m

		Loại I

		Loại II

		Loại III



		1

		1: 500 000

		0,74

		1,00

		1,21



		2

		1: 100 000

		0,72

		0,98

		1,18



		3

		1: 50 000

		0,70

		0,94

		1,14



		

		10 - 30m nước

		

		

		



		1

		1: 500 000

		0,66

		0,90

		1,09



		2

		1: 100 000

		0,65

		0,88

		1,06



		3

		1: 50 000

		0,63

		0,85

		1,03



		

		30 - 100m, tỷ lệ 1: 500 000

		0,74

		1,00

		1,21





II.2.1.3. Quan trắc mực nước biển: ca/tháng - trạm


Bảng 69


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Trạm quan trắc mực nước biển



		1

		2

		3

		4

		5



		1

		Acquy 12v

		cái

		24

		48,80



		2

		Ăng ten máy định vị 

		cái

		60

		48,80



		3

		Áo mưa bạt

		cái

		12

		48,80



		4

		Bộ lưu điện UPS

		bộ

		36

		4,88



		5

		Bộ nạp acquy

		cái

		36

		4,88



		6

		Can nhựa 10lít

		cái

		12

		48,80



		7

		Cáp tín hiệu đo sâu

		cái

		24

		48,80



		8

		Compa 12 bộ phận

		bộ

		24

		4,88



		9

		Đồng hồ để bàn

		cái

		24

		48,80



		10

		E ke 

		cái

		24

		4,88



		11

		Giầy BHLĐ

		đôi

		6

		97,60



		12

		Hòm tôn đựng tài liệu

		cái

		24

		48,80



		13

		Ký hiệu địa hình 

		quyển

		60

		4,88



		14

		Máy bộ đàm

		cái

		24

		4,88



		15

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		4,88



		16

		Mũ BHLĐ

		cái

		12

		97,60



		17

		Ổn áp

		cái

		36

		48,80



		18

		Ống đựng bản vẽ

		cái

		60

		48,80



		19

		Ống nhòm

		cái

		48

		2,44



		20

		Phao cá nhân

		cái

		24

		97,60



		21

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		97,60



		22

		Quy phạm trắc địa

		quyển

		48

		4,88



		23

		Radio

		cái

		24

		48,80



		24

		Tất sợi

		đôi

		6

		97,60



		25

		Thước cạnh đồng 1m

		cái

		24

		0,00



		26

		Thước đo độ

		cái

		24

		4,88



		27

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		4,88



		28

		Thước thép 2m

		cái

		24

		4,88



		29

		Xắc cốt đựng tài liệu

		cái

		24

		97,60





I.2.2. Trong phòng: tính cho 100km2

I.2.2.1. Văn phòng phục vụ địa chất biển


Định mức sử dụng dụng cụ và thiết bị quy định tại bảng 70 và 71 tính cho tỷ lệ 1: 500 000 từ 30 - 100m nước. Đối với các điều kiện khác, định mức được điều chỉnh theo hệ số tại bảng 72.


Bảng 70


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		VP thực địa

		VP báo cáo

		Vẽ bản đồ độ sâu đáy biển



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		0,06

		0,08

		0,04



		2

		Bàn máy vi tính

		cái

		60

		1,39

		1,93

		0,99



		3

		Bàn làm việc

		cái

		60

		0,46

		0,64

		0,33



		4

		Bút chì kim

		cái 

		12

		0,02

		0,03

		0,02



		5

		Bút kẻ nét kép

		cái 

		24

		0,02

		0,03

		0,02



		6

		Cặp đựng tài liệu

		cái 

		24

		1,86

		2,57

		1,32



		7

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,02

		0,03

		0,02



		8

		Dao rọc giấy

		cái 

		12

		0,02

		0,03

		0,02



		9

		Đèn neon – 0,04kw

		cái

		24

		1,86

		2,57

		1,32



		10

		Đồng hồ treo tường

		cái 

		36

		0,46

		0,64

		0,33



		11

		E ke 

		cái 

		24

		0,03

		0,05

		0,02



		12

		Ghế tựa

		cái

		60

		0,46

		0,64

		0,33



		13

		Ghế xoay 

		cái 

		48

		1,39

		1,93

		0,99



		14

		Hòm tôn đựng tài liệu 

		cái

		24

		0,46

		0,64

		0,33



		15

		Kéo cắt giấy

		cái 

		24

		0,03

		0,05

		0,02



		16

		Ký hiệu địa hình 

		quyển

		60

		0,02

		0,03

		0,02



		17

		Máy hút ẩm – 2kw

		cái 

		60

		0,95

		1,32

		0,68



		18

		Máy hút bụi – 1,5 kw

		cái 

		60

		0,36

		0,49

		0,25



		19

		Máy tính bỏ túi

		cái 

		24

		0,06

		0,08

		0,04



		20

		Quạt thông gió – 0,04kw

		cái 

		60

		0,18

		0,25

		0,13



		21

		Quạt trần – 0,1 kw

		cái 

		60

		0,01

		0,02

		0,01



		22

		Quạt treo tường – 0,06kw

		cái 

		36

		0,12

		0,16

		0,08



		23

		Quy phạm trắc địa

		quyển

		48

		0,35

		0,48

		0,25



		24

		Quy tắc chi tiết

		quyển

		48

		0,35

		0,48

		0,25



		25

		Thước cạnh đồng 1m

		cái 

		24

		0,03

		0,05

		0,02



		26

		Thước cuộn thép

		cái

		24

		0,03

		0,05

		0,02



		27

		Thước đo độ

		cái

		24

		0,02

		0,03

		0,02



		28

		Thước nhựa 0,5m 

		cái 

		24

		0,02

		0,03

		0,02



		29

		Thước nhựa 1m

		cái 

		24

		0,02

		0,03

		0,02



		30

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái 

		24

		0,02

		0,03

		0,02



		31

		Thước tỷ lệ xích

		cái

		24

		0,02

		0,03

		0,02



		32

		Thước vẽ đường cong

		cái 

		24

		0,02

		0,03

		0,02



		33

		Tủ đựng tài liệu

		cái 

		60

		0,02

		0,03

		0,02



		34

		USB 1GB

		cái 

		24

		0,02

		0,03

		0,02



		35

		Điện năng

		kwh 

		

		

		4,38

		2,25





Bảng 71


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		Số lượng 

		VP thực địa

		VP báo cáo

		Vẽ bản đồ độ sâu đáy biển



		1

		Điều hòa 12000 BTU - 2,2kw

		cái

		1

		0,00

		0,52

		0,26



		2

		Máy in A4 - 0,5kw

		cái

		1

		0,14

		0,19

		0,10



		3

		Máy in A0 - 1kw

		cái

		1

		0,00

		0,14

		0,07



		4

		Máy vi tính - 0,4kw

		bộ

		1

		1,39

		1,93

		0,99



		5

		Phần mềm Mapinfo

		bản

		1

		1,39

		1,93

		0,99



		6

		Phần mềm Micro station

		bản

		1

		1,39

		1,93

		0,99



		7

		Điện năng

		kwh

		

		0,00

		18,02

		9,23





Bảng hệ số mức sử dụng dụng cụ, thiết bị văn phòng cho công tác trắc địa phục vụ địa chất biển


Bảng 72


		TT

		Độ sâu và tỷ lệ bản đồ 

		Hệ số 



		

		

		VP thực địa

		VP báo cáo

		Vẽ bản đồ độ sâu



		I 

		Độ sâu 0 - 30m nước

		

		

		



		1

		Tỷ lệ 1: 500 000

		1,50

		1,50

		1,20



		2

		Tỷ lệ 1: 100 000

		4,72

		3,03

		7,46



		3

		Tỷ lệ 1: 50 000

		7,08

		4,54

		20,54



		II

		Độ sâu 30 - 100m, tỷ lệ 1: 500 000

		1,00

		1,00

		1,00





II.3. Trắc địa phục vụ địa vật lý biển


II.3.1. Ngoài trời


II.3.1.1. Xác định tọa độ trạm cố định: ca/trạm


Định mức sử dụng dụng cụ và thiết bị xác định tọa độ trạm cố định quy định tại bảng 73 và 74 áp dụng cho tất cả các tỷ lệ và các độ sâu


Bảng 73


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Xác định tọa độ trạm cố định



		1

		2

		3

		4

		5



		1

		Acquy 12v

		bình

		24

		8,30



		2

		Bộ lưu điện UPS

		cái

		36

		0,65



		3

		Bộ nạp acquy

		cái

		36

		0,65



		4

		Can nhựa 10lít

		cái

		12

		8,30



		5

		Cáp tín hiệu đo sâu

		cái

		24

		8,80



		6

		Compa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,65



		7

		Đồng hồ để bàn

		cái

		24

		8,80



		8

		E ke 

		cái

		24

		0,48



		9

		Giầy BHLĐ

		đôi

		6

		44,00



		10

		Hòm tôn đựng tài liệu

		cái

		60

		8,30



		11

		Ký hiệu địa hình 

		quyển

		60

		0,65



		12

		Máy bộ đàm

		bộ

		36

		0,88



		13

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		0,48



		14

		Mũ BHLĐ

		cái

		12

		44,00



		15

		Ổn áp

		cái

		36

		8,30



		16

		Ống đựng bản vẽ

		ống

		24

		8,30



		17

		Ống nhòm

		cái

		48

		0,44



		18

		Phao cá nhân

		cái

		6

		44,00



		19

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		44,00



		20

		Quần áo mưa

		cái

		12

		22,00



		21

		Quạt treo tường - 0,06kw

		cái

		24

		8,30



		22

		Quy phạm trắc địa

		quyển

		48

		0,65



		23

		Radio

		cái

		24

		8,30



		24

		Tất sợi

		đôi

		6

		44,00



		25

		Thước đo độ

		cái

		24

		0,48



		26

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		0,48



		27

		Thước thép 2m

		cái

		24

		0,48



		28

		Xắc cốt đựng tài liệu

		cái

		12

		44,00





Bảng 74


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		Xác định tọa độ trạm cố định tỷ lệ 1: 50000



		1

		Máy GPS tĩnh

		bộ

		6,60





II.3.1.2. Trắc địa định vị dẫn tuyến ca/100km tuyến


Định mức sử dụng dụng cụ và thiết bị cho công tác trắc địa định vị dẫn tuyến quy định tại bảng 75, 76 được tính cho điều kiện khó khăn loại II. Đối với các trường hợp khác định mức điều chỉnh theo hệ số tại bảng 77.


Bảng 75


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		0 - 30m nước 

		30 - 100m nước 



		

		

		

		

		Tỷ lệ 
1: 500 000

		Tỷ lệ
1: 100 000

		Tỷ lệ
1: 50 000

		Tỷ lệ
1: 500 000



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1

		Acquy 12v

		cái

		24

		22,00

		21,51

		20,78

		24,44



		2

		Ăng ten máy định vị 

		cái

		60

		22,00

		21,51

		20,78

		24,44



		3

		Phao cá nhân

		cái

		24

		44,00

		43,02

		41,56

		48,89



		4

		Bộ lưu điện UPS

		bộ

		36

		16,50

		16,13

		15,58

		18,33



		5

		Bộ nạp acquy

		cái

		36

		6,88

		6,73

		6,50

		7,65



		6

		Can nhựa 10lít

		cái

		12

		22,00

		21,51

		20,78

		24,44



		7

		Cáp tín hiệu đo sâu

		cái

		24

		16,50

		16,13

		15,58

		18,33



		8

		Compa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,03

		0,03

		0,03

		0,03



		9

		Đồng hồ để bàn

		cái

		24

		4,99

		4,88

		4,71

		5,54



		10

		E ke 

		cái

		24

		0,03

		0,03

		0,03

		0,03



		11

		Găng tay BHLĐ

		đôi

		6

		44,00

		43,02

		41,56

		48,89



		12

		Giầy BHLĐ

		đôi

		6

		44,00

		43,02

		41,56

		48,89



		13

		Hải đồ

		bộ

		24

		44,00

		43,02

		41,56

		48,89



		14

		Hòm tôn đựng tài liệu

		cái

		24

		44,00

		43,02

		41,56

		48,89



		15

		Kính BHLĐ

		cái

		12

		0,03

		0,03

		0,03

		0,03



		16

		Ký hiệu địa hình 

		quyển

		60

		22,00

		21,51

		20,78

		24,44



		17

		Máy bộ đàm

		cái

		24

		0,50

		0,49

		0,47

		0,55



		18

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		0,44

		0,43

		0,42

		0,49



		19

		Mũ BHLĐ

		cái

		12

		44,00

		43,02

		41,56

		48,89



		20

		Ổn áp

		cái

		36

		16,50

		16,13

		15,58

		18,33



		21

		Ống đựng bản vẽ

		cái

		24

		22,00

		21,51

		20,78

		24,44



		22

		Ống nhòm

		cái

		48

		0,44

		0,43

		0,42

		0,49



		23

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		44,00

		43,02

		41,56

		48,89



		24

		Quần áo mưa

		bộ

		12

		22,00

		21,51

		20,78

		24,44



		25

		Quạt cây - 0,06kw

		cái

		36

		22,00

		21,51

		20,78

		24,44



		26

		Quạt treo tường - 0,06kw

		cái

		36

		0,44

		0,43

		0,42

		0,49



		27

		Quy phạm trắc địa

		quyển

		48

		22,00

		21,51

		20,78

		24,44



		28

		Radio

		cái

		24

		44,00

		43,02

		41,56

		48,89



		29

		Tất sợi

		đôi

		6

		0,06

		0,05

		0,05

		0,06



		30

		Thước đo độ

		cái

		24

		0,06

		0,05

		0,05

		0,06



		31

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		0,06

		0,05

		0,05

		0,06



		32

		Thước thép 2m

		cái

		24

		0,50

		0,49

		0,47

		0,55



		33

		Thước thép 50m

		cái

		24

		22,00

		21,51

		20,78

		24,44



		34

		Túi bạt đựng máy đo sâu

		cái

		24

		22,00

		21,51

		20,78

		24,44



		35

		Xắc cốt đựng tài liệu

		cái

		24

		44,00

		43,02

		41,56

		48,89





Bảng 76


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		Số lượng 

		0 - 30m nước 

		30 - 100m nước 



		

		

		

		

		Tỷ lệ 
1: 500 000

		Tỷ lệ
1: 100 000

		Tỷ lệ
1: 50 000

		Tỷ lệ
1: 500 000



		1

		Máy phát điện - 5kw

		cái

		1

		0,28

		0,28

		0,27

		0,31



		2

		Máy tính xách tay - 0,1kw

		cái

		1

		0,05

		0,05

		0,04

		0,05



		3

		Máy Beacoen

		bộ

		1

		0,28

		0,28

		0,27

		0,31



		4

		Máy GPS động 

		bộ

		1

		0,28

		0,28

		0,27

		0,31



		5

		Máy GPS En sign

		bộ

		1

		0,28

		0,28

		0,27

		0,31



		6

		Dầu diezel

		lít

		

		6,43

		6,29

		6,07

		7,15





Hệ số mức dụng cụ và thiết bị cho công tác trắc địa định vị dẫn tuyến


Bảng 77


		TT

		Độ sâu và tỷ lệ bản đồ 

		Mức độ khó khăn đi lại



		I

		Độ sâu 0 - 30m

		Loại I

		Loại II

		Loại III



		1

		1: 500 000

		0,74

		1,00

		1,21



		2

		1: 100 000

		0,74

		1,00

		1,21



		3

		1: 50 000

		0,74

		1,00

		1,21



		II

		Độ sâu 30 - 100m, tỷ lệ 1: 500 000

		0,74

		1,00

		1,21





II.3.2. Trong phòng: tính cho 100km tuyến


Định mức sử dụng dụng cụ và thiết bị cho công tác văn phòng thực địa quy định tại bảng 78, 79 tính cho tỷ lệ 1: 500 000 từ 30 - 100m nước. Đối với các điều kiện khác, định mức được điều chỉnh theo hệ số tại bảng 80.


Định mức sử dụng dụng cụ và thiết bị cho công tác văn phòng báo cáo và vẽ bản đồ tuyến địa vật lý tính cho các tỷ lệ và độ sâu.


Bảng 78


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		VP thực địa

		VP báo cáo

		Vẽ bản đồ tuyến ĐVL



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		0,41

		0,25

		0,25



		2

		Bàn máy vi tính

		cái

		60

		10,27

		6,17

		6,12



		3

		Bàn làm việc

		cái

		60

		3,42

		2,06

		2,04



		4

		Bút chì kim

		cái 

		12

		0,16

		0,10

		0,10



		5

		Bút kẻ nét kép

		cái 

		24

		0,16

		0,10

		0,10



		6

		Cặp đựng tài liệu

		cái 

		24

		13,68

		8,22

		8,15



		7

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,16

		0,10

		0,10



		8

		Dao rọc giấy

		cái 

		12

		0,16

		0,10

		0,10



		9

		Đèn neon – 0,04kw

		bộ

		24

		13,68

		8,22

		8,15



		10

		Đồng hồ treo tường

		cái 

		36

		3,42

		2,06

		2,04



		11

		E ke 

		cái 

		24

		0,25

		0,15

		0,15



		12

		Ghế tựa

		cái

		60

		3,42

		2,06

		2,04



		13

		Ghế xoay 

		cái 

		48

		10,27

		6,17

		6,12



		14

		Hòm tôn đựng tài liệu 

		cái

		24

		3,42

		2,06

		2,04



		15

		Kéo cắt giấy

		cái 

		24

		0,25

		0,15

		0,15



		16

		Ký hiệu địa hình 

		quyển

		60

		0,16

		0,10

		0,10



		17

		Máy hút ẩm – 2kw

		cái 

		60

		7,02

		4,22

		4,18



		18

		Máy hút bụi – 1,5 kw

		cái 

		60

		2,63

		1,58

		1,57



		19

		Máy tính bỏ túi

		cái 

		24

		0,41

		0,25

		0,25



		20

		Quạt thông gió – 0,04kw

		cái 

		60

		1,32

		0,79

		0,78



		21

		Quạt trần – 0,1 kw

		cái 

		60

		0,11

		0,07

		0,07



		22

		Quạt treo tường – 0,06kw

		cái 

		36

		0,86

		0,51

		0,51



		23

		Quy phạm trắc địa

		quyển

		48

		2,56

		1,54

		1,53



		24

		Quy tắc chi tiết

		quyển

		48

		2,56

		1,54

		1,53



		25

		Thước cạnh đồng 1m

		cái 

		24

		0,25

		0,15

		0,15



		26

		Thước dây cuộn 

		cái

		24

		0,25

		0,15

		0,15



		27

		Thước đo độ

		cái

		24

		0,16

		0,10

		0,10



		28

		Thước nhựa 0,5m 

		cái 

		24

		0,16

		0,10

		0,10



		29

		Thước nhựa 1m

		cái 

		24

		0,16

		0,10

		0,10



		30

		Thước tỷ lệ 3 cạnh

		cái 

		24

		0,16

		0,10

		0,10



		31

		Thước tỷ lệ xích xiên

		cái

		24

		0,16

		0,10

		0,10



		32

		Thước vẽ đường cong

		cái 

		24

		0,16

		0,10

		0,10



		33

		Tủ đựng tài liệu

		cái 

		60

		0,16

		0,10

		0,10



		34

		USB 1GB

		cái 

		24

		0,16

		0,10

		0,10



		35

		Điện năng

		kwh 

		

		

		14,02

		13,90





Bảng 79


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		Số lượng 

		VP thực địa

		VP báo cáo

		Vẽ bản đồ tuyến ĐVL



		1

		Điều hòa 12000 BTU - 2,2kw

		cái

		1

		0,00

		0,26

		0,25



		2

		Máy in A0 - 1kw

		cái

		1

		0,00

		0,04

		0,04



		3

		Máy in A3 - 0,5kw

		cái

		1

		0,08

		0,05

		0,05



		4

		Máy in A4 - 0,5kw

		cái

		1

		0,17

		0,10

		0,10



		5

		Máy vi tính - 0,4kw

		bộ

		1

		1,71

		1,03

		1,02



		6

		Phần mềm Hydro Nav 

		bản

		1

		1,71

		1,03

		1,02



		7

		Phần mềm Mapinfo

		bản

		1

		1,71

		1,03

		1,02



		8

		Phần mềm Micro station

		bản

		1

		1,71

		1,03

		1,02



		9

		Điện năng

		kwh

		

		0,00

		8,79

		8,72





Bảng hệ số mức sử dụng dụng cụ, thiết bị văn phòng cho công tác trắc địa phục vụ địa vật lý biển


Bảng 80


		TT

		Độ sâu và tỷ lệ bản đồ 

		Văn phòng thực địa



		I

		Độ sâu 0 - 30m nước

		



		1

		Tỷ lệ 1: 500 000

		0,90



		2

		Tỷ lệ 1: 100 000

		0,88



		3

		Tỷ lệ 1: 50 000

		0,85



		II

		Độ sâu 30 - 100m, tỷ lệ 1: 500 000

		1,00





Phần 9.


THÔNG TIN - TIN HỌC ĐỊA CHẤT

Chương 1.


ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ

MỤC 1. CAN IN TÀI LIỆU BÁO CÁO ĐỊA CHẤT 


1.1. Chuyển vẽ phục chế thủ công các bản vẽ trong báo cáo địa chất


1.1.1. Nội dung công việc


- Chuẩn bị dụng cụ can vẽ và bản vẽ;


- Sao chép y nguyên bản gốc các yếu tố can vẽ trong khung bản vẽ sang giấy can;


- Chuyển vẽ từ giấy can sang giấy trắng: lên chì qua bàn kính, làm sạch và đánh màu;


- Sao chép các chỉ dẫn ở bên phải, bên trái, bên dưới khung bản vẽ;


- Viết đầu đề, kẻ khung, viết chữ bốn góc;


- Kiểm tra, sửa chữa, hoàn thiện bản vẽ;


- Tài liệu đối chiếu, sửa chữa nhỏ dụng cụ thiết bị trong phòng.


1.1.2. Phân loại phức tạp: Mức độ phức tạp được quy định tại bảng 1.


BẢNG PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ PHỨC TẠP TRONG BẢN VẼ 


Bảng 1


		Loại bản vẽ 

		Các yếu tố can vẽ 

		Các bản vẽ đặc trưng phổ biến 



		I

		- Tính chất đường nét đơn giản, là đường nét liền hoặc gián đoạn rất thưa, các khối có diện tích 3 - 4 cm2.


- Có ít chữ, ký hiệu và số; Có từ 2-5 màu khác nhau với diện tích các khối màu từ 1,5 - 3 cm2, có màu kẻ hoặc màu tối chiếm dưới 40%, có từ 3 - 4 phân bậc màu.


- Các yếu tố can vẽ đều, tập trung hoặc rải rác có tổng số chiếm dưới 40% diện tích bản vẽ 

		- Các thiết đồ hào, hố, giếng và cột địa tầng lỗ khoan đơn giản (không gặp quặng, mô tả ≤ 2 lớp).


- Các sơ đồ và biểu đồ đơn giản của các chuyên ngành


- Các biểu đồ, đồ thị dạng tuyến nét liền của các chuyên ngành … (mỗi tuyến ≤ 2 đường đồ thị)



		II

		- Tính chất đường nét là đường nét liền hoặc gián đoạn, nét ngắt ít.


- Ký hiệu chuyên môn trung bình rải rác; Có từ 4 - 7 màu khác nhau với diện tích các khối màu từ 0,5 - 1,5 cm2, màu kẻ hoặc màu tối chiếm 40 - 60%, có từ 4 - 6 phân bậc màu


- Các yếu tố can vẽ phân bố đều, tập trung hoặc rải rác nhưng tổng số chiếm không quá 50% diện tích bản vẽ

		- Các bản đồ tài liệu thực tế của các chuyên ngành loại trung bình


- Các tài liệu thực tế, các sơ đồ địa chất hoặc các bản đồ địa chất, địa mạo, khoáng sản loại đơn giản, trung bình (màu, tuổi địa chất chỉ phân đến hệ).


- Các biểu đồ tổng hợp khoan, bơm, quan trắc ở mức độ phức tạp (có gặp quặng, mô tả > 3 lớp)


- Các bản đồ trọng sa, vành phân tán kim lượng loại trung bình (có ít yếu tố kim loại).


- Các bản đồ định hướng sử dụng đất.


- Các sơ đồ tuyến và kết quả biểu thị của các chuyên ngành, cột địa tầng tổng hợp của một vùng (≥ 3 đường cho 1 tuyến).


- Các bản vẽ khác có tính chất tương tự



		III

		- Tính chất đường nét can vẽ dày và phức tạp.


- Các yếu tố can vẽ phức tạp, các dòng chữ có nhiều tên đá, tên khoáng vật, tên hóa thạch và các ký hiệu thạch học …; Màu kẻ chiếm > 50% và có trên 6 bậc màu.


- Các yếu tố can vẽ phân bổ rải rác hoặc tập trung nhưng tổng số chiếm từ 50 đến dưới 80% diện tích bản vẽ

		- Các bản đồ địa chất, khoáng sản, địa mạo, phóng xạ, ĐCTV-ĐCCT, bản đồ quy luật phân bố và dự đoán khoáng sản, thạch học cấu trúc, bản đồ tướng biến chất, địa mạo, bản đồ tài liệu thực tế trọng sa, ĐCTV, phóng xạ.


- Các bản vẽ tổng hợp về kết quả thí nghiệm ĐCCT kèm theo bản đồ.


- Các bản vẽ phức tạp khác có tính chất tương tự của các chuyên ngành 



		IV

		- Tính chất đường nét phải can vẽ dày đặc, khoảng cách giữa 2 đường < 2mm; Các dòng chữ tên đá, tên khoáng vật, hóa thạch có mật độ dày; Các ký hiệu địa chất trung bình > 20 điểm/dm2.


- Có 7 màu trở lên, bậc màu rất phức tạp (màu tối và màu kẻ chiếm 50% diện tích trở lên).


- Các yếu tố can vẽ chiếm trên 80% diện tích bản vẽ.

		- Các bản đồ thuộc loại rất phức tạp về địa chất, địa chất thủy văn, địa mạo, địa chất công trình, bản đồ tài liệu thực tế vùng, thực tế địa chất.


- Các bản đồ thạch học cấu trúc, tướng biến chất khoáng sản, quy luật phân bố và dự đoán khoáng sản phức tạp.


- Các bản đồ phóng xạ phức tạp.


- Các bản vẽ rất phức tạp khác có tính chất tương tự của các chuyên ngành.





1.1.3. Định biên: 01 KTV11


1.1.4. Định mức: công/mảnh

Bảng 2


		TT

		Công việc

		Mức độ phức tạp của bản vẽ 



		

		

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV



		1

		Chuyển vẽ phục chế thủ công các bản vẽ trong báo cáo địa chất 

		11,40

		15,97

		22,36

		31,30





Ghi chú:


Định mức thời gian trong tập này được tính cho mảnh bản vẽ có kích thước là 60 x 40cm, các mảnh bản vẽ có kích thước khác với mảnh có tiêu chuẩn trên được tính quy chuyển theo tỷ lệ tương ứng về diện tích.


1.2. Đánh máy và in laser trên máy vi tính


1.2.1. Nội dung công việc


- Chuẩn bị tài liệu và máy móc;


- Đánh máy các bản thuyết minh và phụ lục của bản gốc;


- Kiểm tra, sửa chữa và in;


- Sửa chữa nhỏ dụng cụ thiết bị, vệ sinh phòng máy.


+ Các công việc chưa có trong định mức:


- Công việc photo nhân bản báo cáo thuyết minh, phụ lục;


- Công việc đánh máy phục chế tài liệu tiếng nước ngoài tại Lưu trữ địa chất.


1.2.2. Phân loại phức tạp của văn bản


Loại I: Là loại văn bản đánh máy bình thường gồm các trang đánh máy có dấu rõ ràng, dễ xem, không sửa chữa thêm bớt (không quá 5% chỗ sửa chữa), các biểu bảng trong trang đánh máy nhỏ hơn hoặc bằng 6 cột.


Loại II: là loại văn bản đánh máy phức tạp: gồm các trang đánh máy có sửa chữa, bổ sung nhiều chỗ (lớn hơn 5% chỗ sửa chữa), nhiều chỗ khó xem, có nhiều ký hiệu, tên, tuổi đất đá, có công thức từ 2 lớp trở lên. Các biểu bảng trong trang đánh máy có nhiều cột (lớn hơn 7 cột).


1.2.3. Định biên: 01 KTV5


1.2.4. Định mức: Công/trang


Bảng 3


		TT

		Công việc

		Loại phức tạp của văn bản 



		

		

		Loại I

		Loại II



		1

		Công việc đánh máy và in laser trên máy vi tính

		0,054

		0,072





Ghi chú:


Định mức ở bảng trên được xây dựng cho văn bản khổ A4. Với công việc đánh máy, in laser phục chế lại các tài liệu bị hư hỏng ở các kho lưu trữ mà bản gốc cũ nát, chữ không rõ ràng, chuyển khổ giấy hoặc các trang bị mờ, bị mất chữ số (lớn hơn 30% trang giấy), định mức thời gian là 0,134 công/trang.


MỤC 2. SỐ HÓA BẢN ĐỒ CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT


2.1. Nội dung công việc


- Thu thập, đánh giá và chuẩn bị bản đồ gốc để số hóa hoặc chuẩn bị phim cho khâu quét;


- Thiết kế thư mục lưu trữ bản đồ;


- Chuẩn bị phân nhóm lớp, lớp và thư viện ký hiệu bản đồ trong môi trường đồ họa;


- Quét phim, bản đồ;


- Nắn phim, bản đồ đã quét;


- Số hóa, làm sạch dữ liệu trong khung bản vẽ và các chỉ dẫn ở bên phải, bên trái, bên dưới khung bản vẽ;


- Ghi lý lịch bản đồ;


- Biên tập bản đồ;


- In trên plotter, kiểm tra, sửa chữa và tiếp biên;


- Ghi bản đồ vào đĩa CD;

- Tìm tài liệu đối chiếu, sửa chữa nhỏ dụng cụ thiết bị trong phòng.


2.2. Phân loại phức tạp


Mức độ phức tạp của bản đồ được quy định tại bảng 4.


BẢNG PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ PHỨC TẠP TRONG BẢN ĐỒ SỐ HÓA


Bảng 4


		Loại bản vẽ

		Các yếu tố cần số hóa

		Các bản vẽ đặc trưng phổ biến



		I

		- Tính chất đường nét đơn giản, là đường nét liền hoặc gián đoạn rất thưa, các khối có diện tích 3 - 4cm2

- Có ít chữ, ký hiệu và số


- Các yếu tố cần số hóa đều, tập trung hoặc rải rác có tổng số chiếm dưới 40% diện tích bản vẽ

		- Các thiết đồ hào, hố, giếng và cột địa tầng lỗ khoan đơn giản (không gặp quặng, mô tả ≤ 2 lớp)


- Các sơ đồ và biểu đồ đơn giản của các chuyên ngành


- Các biểu đồ, đồ thị dạng tuyến nét liền của các chuyên ngành (mỗi tuyến ≤ 2 đường đồ thị)



		II

		- Tính chất đường nét là đường nét liền hoặc gián đoạn, nét ngắt ít.


- Ký hiệu chuyên môn trung bình rải rác.


- Các yếu tố cần số hóa phân bố đều, tập trung hoặc rải rác nhưng tổng số chiếm không quá 50% diện tích bản vẽ

		- Các bản đồ tài liệu thực tế của các chuyên ngành loại trung bình


- Các tài liệu thực tế, các sơ đồ địa chất hoặc các bản đồ địa chất, địa mạo, khoáng sản loại đơn giản, trung bình (màu, tuổi địa chất chỉ phân đến hệ).


- Các biểu đồ tổng hợp khoan, bơm, quan trắc ở mức độ phức tạp (có gặp quặng, mô tả > 3 lớp).


- Các bản đồ trọng sa, vành phân tán kim lượng loại trung bình (có ít yếu tố kim loại).


- Các bản đồ định hướng sử dụng đất


- Các sơ đồ tuyến và kết quả biểu thị của các chuyên ngành, cột địa tầng tổng hợp của một vùng (≥ 3 đường cho 1 tuyến).


- Các bản vẽ khác có tính chất tương tự



		III

		- Tính chất đường nét cần số hóa dày và phức tạp


- Các yếu tố cần số hóa phức tạp, các dòng chữ có nhiều tên đá, tên khoáng vật, tên hóa thạch và các ký hiệu thạch học…


- Các yếu tố cần số hóa phân bố rải rác hoặc tập trung nhưng tổng số chiếm từ 50 đến dưới 80% diện tích bản vẽ

		Các bản đồ thuộc loại phức tạp như:


- Các bản đồ địa chất, khoáng sản, địa mạo, phóng xạ, ĐCTV - ĐCCT, bản đồ quy luật phân bố và dự đoán khoáng sản, thạch học cấu trúc, bản đồ tướng biến chất, địa mạo, bản đồ tài liệu thực tế trọng sa, ĐCTV, phóng xạ.


- Các bản vẽ tổng hợp về kết quả thí nghiệm ĐCCT kèm theo bản đồ.


- Các bản vẽ phức tạp khác có tính chất tương tự của các chuyên ngành 



		IV

		- Tính chất đường nét phải số hóa dày đặc, khoảng cách giữa 2 đường < 2mm; Các dòng chữ tên đá, tên khoáng vật, hóa thạch có mật độ dày; Các ký hiệu địa chất trung bình > 20 điểm/dm2

- Các yếu tố cần số hóa chiếm trên 80% diện tích bản vẽ

		- Các bản đồ thuộc loại rất phức tạp về địa chất, địa chất thủy văn, địa mạo, địa chất công trình, bản đồ tài liệu thực tế vùng, thực tế địa chất…


- Các bản đồ thạch học cấu trúc, tướng biến chất khoáng sản, quy luật phân bố và dự đoán khoáng sản phức tạp


- Các bản đồ phóng xạ phức tạp.


- Các bản vẽ rất phức tạp khác có tính chất tương tự của các chuyên ngành.





2.3. Định biên: 01 KS6


2.4. Định mức: công/mảnh


Bảng 5


		TT

		Công việc

		Loại phức tạp của bản đồ 



		

		

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV



		1

		Số hóa bản đồ các chuyên ngành địa chất

		18,84

		26,38

		36,93

		51,69





Ghi chú: 


- Định mức thời gian trong tập này được tính cho mảnh bản đồ số hóa có kích thước là 60 x 40cm. Các mảnh bản vẽ khác có kích thước lớn hơn 20% hoặc nhỏ hơn 80% được tính quy chuyển theo tỷ lệ tương ứng với mảnh có kích thước như đã nêu trên;


- Riêng việc số hóa phục chế của các báo cáo cũ nhân với hệ số 1,15 (tương ứng với các cấp phức tạp).


MỤC 3. CÁC CÔNG VIỆC THÔNG TIN - TIN HỌC KHÁC


3.1. Kiểm tra, thu nhận báo cáo


3.1.1. Nội dung công việc


- Kiểm tra về tính pháp lý của báo cáo;


- Kiểm tra về thể thức, quy cách tài liệu theo quy định hiện hành;


- Kiểm tra tính thống nhất số liệu trong báo cáo, kiểm tra sự trùng khớp giữa các bộ của một báo cáo;


- Kiểm tra và tổ chức dữ liệu trên bộ đĩa CD, kiểm tra sự trùng khớp giữa nội dung trên đĩa CD và nội dung trên giấy;


- Đăng ký tài liệu, dán tem nhãn, đóng dấu lưu trữ;


- Lập biên bản tiếp nhận báo cáo;


- Thống kê báo cáo theo biểu mẫu quy định;


- Làm thủ tục bàn giao kho;


- Vận chuyển tài liệu, liên lạc giao dịch với các đơn vị nộp báo cáo;


- Sửa chữa nhỏ dụng cụ thiết bị trong phòng.


3.1.2. Định biên: 1 KSC4


3.1.3. Định mức: 25 công/báo cáo


3.2. Bảo quản kho Lưu trữ địa chất


3.2.1. Nội dung công việc


- Sắp xếp, di chuyển tài liệu


- Bảo quản, kiểm tra thường xuyên, làm vệ sinh kho, chống mối, mọt;


- Đăng ký tài liệu, bổ sung catalo, lập sổ sách theo dõi, in tem nhãn;


- Phục chế nhỏ, thường xuyên dán lại các tài liệu (bản vẽ, thuyết minh, bìa, hộp bị rách, gãy trong quá trình sử dụng);


- Vận chuyển tài liệu, sửa chữa nhỏ dụng cụ thiết bị trong phòng.


+ Các công việc chưa có trong định mức:


- Công tác bảo vệ các kho Lưu trữ (2 ca một đêm, mỗi ca 2 người);


- Các hộp đựng báo cáo khi hư hỏng cần thay thế sẽ được tính riêng khi làm kế hoạch phục chế.


3.2.2. Định biên: 1 KSC1


3.2.3. Định mức: 78,75 công/phòng - kho năm 


Ghi chú: Mỗi phòng kho diện tích 36m2 lưu trữ khoảng 500 bộ báo cáo (mỗi bộ từ 7 - 20 quyển).


3.3. Bảo quản kho Thư viện địa chất


3.3.1. Nội dung công việc 


- Sắp xếp, di chuyển tài liệu


- Bảo quản: kiểm tra thường xuyên, làm vệ sinh kho, chống mối mọt;


- Đăng ký tài liệu, bổ sung catalo, lập sổ sách theo dõi, in tem nhãn;


- Phục chế nhỏ, thường xuyên dán lại các tài liệu (bản vẽ, thuyết minh, bìa, hộp bị rách, gãy trong quá trình sử dụng).


- Vận chuyển tài liệu, sửa chữa nhỏ dụng cụ thiết bị trong phòng.


3.3.2. Định biên: 01 KSC1


3.3.3. Định mức: 78,75 công/phòng kho năm.


Ghi chú: Diện tích phòng kho 50m2 chứa khoảng 10.000 cuốn sách


3.4. Phục vụ đọc tài liệu


3.4.1. Nội dung công việc


- Bổ sung tài liệu: đăng ký tài liệu, lập hệ thống catalo;


- Phục vụ độc giả tại phòng đọc (giới thiệu, hướng dẫn);


- Cung cấp tài liệu (lấy tài liệu cho khách đọc, photo sao chụp theo yêu cầu);


- Vệ sinh phòng đọc, sửa chữa nhỏ máy móc thiết bị trong phòng;


3.4.2. Định biên: 01 KSC2


3.4.3. Định mức: 364,80 công/phòng đọc năm


Ghi chú: Phòng đọc phục vụ cho 20 chỗ người đọc thường xuyên. Với phòng đọc có quy mô nhỏ hơn, phục vụ từ 10 - 12 chỗ thì định mức nhân hệ số k = 0,5.


3.5. Bổ sung sách, tạp chí


3.5.1. Nội dung công việc


a. Thực hiện việc bổ sung sách


- Nghiên cứu nhu cầu dùng tin;


- Nghiên cứu nguồn;


- Trao đổi quốc tế và trong nước;


- Làm các thủ tục để mua, trao đổi;


- Làm các thủ tục chuyên môn như viện;


b. Đăng ký sách, làm thủ tục nhập sách


- Vào sổ đăng ký cá biệt, sổ tổng quát;


- Dán tem, nhãn, đóng dấu thư viện;


- Xếp vào tủ tra cứu, xếp sách, tạp chí lên giá.


c. Làm phiếu thư mục giới thiệu bài tạp chí


d. Soạn thảo thông tin thư mục sách mới cho tập san thông tin khoa học kỹ thuật.


đ. Các công việc phục vụ cho bổ sung sách như vận chuyển sách tới kho thư viện, sửa chữa nhỏ dụng cụ thiết bị trong phòng.


Công việc chưa có trong định mức:


Tiền mua sách bổ sung cho Thư viện.


3.5.2. Định biên: 01 KSC1


3.5.3. Định mức: 120 công/1 năm 


Ghi chú: Khối lượng trung bình 400 cuốn sách, tạp chí một năm.


3.6. Lập phiếu tư liệu đơn vị


3.6.1. Nội dung công việc


- Lựa chọn, tìm danh mục báo cáo trong tủ thư mục


- Đăng ký mượn tài liệu


- Đọc, lựa chọn thông tin cần thiết để ghi tóm tắt trên giấy nháp;


- Mô tả tóm tắt trên makét đã được soạn thảo;


- Kiểm tra các dữ liệu;


- Sửa chữa chép sạch theo yêu cầu của người kiểm tra;


- Kiểm tra lần cuối, lập thống kê các thông số cần thiết để chuẩn bị cho nghiệm thu, trả báo cáo cho lưu trữ, làm thủ tục thanh toán cho cộng tác viên;


- Vận chuyển sách từ kho thư viện tới phòng làm việc và ngược lại, sửa chữa nhỏ dụng cụ thiết bị trong phòng.


3.6.2. Định biên: 01KSC4


3.6.3. Định mức: 0,72 công/phiếu tư liệu


Ghi chú: - Phiếu tư liệu đơn vị là phiếu tiêu chuẩn có khối lượng 1 trang văn bản với quy cách 30 - 35 dòng (chứa 500 - 700 từ).


- Phiếu tóm tắt báo cáo từ 5 đến 10 phiếu tư liệu đơn vị;


- Phiếu tóm tắt các bài tạp chí từ 1 đến 2 phiếu tư liệu đơn vị.


3.7. Lập phiếu dữ kiện đơn vị


3.7.1. Nội dung công việc


- Lập maket phiếu;


- Tìm, lựa chọn tài liệu trong các tủ thư mục


- Đăng ký mượn tài liệu


- Đọc và mô tả các thông tin theo yêu cầu của maket và ghi lên maket nháp;


- Kiểm tra dữ kiện;


- Chép sạch lên maket chính thức;


- Kiểm tra lần cuối, làm thủ tục nghiệm thu, thanh toán, vào sổ thống kê


- Trả tài liệu cho kho lưu trữ;


- Vận chuyển sách từ kho thư viện tới phòng làm việc và ngược lại, sửa chữa nhỏ dụng cụ thiết bị trong phòng.


3.7.2. Định biên: 01 KSC4


3.7.3. Định mức: 1,27 công/phiếu dữ kiện đơn vị


Ghi chú: Phiếu dữ kiện là phiếu dùng để mô tả các dữ liệu về một đối tượng trong quá trình điều tra địa chất một mỏ, một thể địa chất, một công trình điều tra địa chất. Phiếu dữ kiện bao gồm:


- Phiếu mỏ điểm quặng;


- Phiếu địa chất thủy văn;


- Phiếu dị thường địa vật lý;


- Phiếu nham thạch địa tầng;


- Phiếu mức độ điều tra địa chất;


- Phiếu mức độ đánh giá thăm dò khoáng sản;


- Phiếu magma;


- Thư mục phát minh sáng chế;


Phiếu dữ kiện chuẩn có chứa 20 tham số dữ kiện


3.8. Cài đặt dữ liệu


3.8.1. Nội dung công việc


- Nạp các phần mềm cần thiết vào bộ nhớ và nhập vào hệ cần thực hiện


- Lần lượt đưa các thông tin trên maket vào máy thông qua bàn phím màn hình.


- Kiểm tra nội dung đã đưa vào máy, thực hiện lệnh ghi vào đĩa;


- Trong trường hợp hệ yêu cầu thì tiến hành sắp xếp như sử dụng phần CDS/ISIS;


- Kiểm tra, nghiệm thu;


- Vệ sinh, bảo vệ môi trường nơi làm việc, sửa chữa nhỏ dụng cụ thiết bị trong phòng.


3.8.2. Định biên: 01 KTV6


3.8.3. Định mức: 0,14 công/trang dữ liệu cài đặt


Ghi chú: - Trang tư liệu dạng văn bản hoặc ký tự khổ A4


- Cài đặt trong môi trường FoxPro hoặc Microsoft Word, Excel, Access, hoặc tương đương.


3.9. Tin học hóa báo cáo


3.9.1. Nội dung công việc


- Chuẩn bị tài liệu, thiết kế công việc;


- Scan văn bản thuyết minh và phụ lục;


- Scan bản vẽ;


- Tổ chức, sắp xếp, liên kết dữ liệu để tạo 1 báo cáo địa chất tin học hóa;


- Kiểm tra;


- Làm nhãn CD, ghi đĩa CD, băng từ;


- Vệ sinh, bảo vệ môi trường nơi làm việc, sửa chữa nhỏ dụng cụ thiết bị trong phòng.


3.9.2. Định biên: 01 KS7


3.9.3. Định mức: 75,60 công/báo cáo.


Ghi chú: Khối lượng mỗi báo cáo trung bình 400 trang thuyết minh, 300 trang phụ lục quy ra khổ A4 và 60 bản vẽ.


3.10. Bảo trì cơ sở dữ liệu


3.10.1. Nội dung công việc


- Quản trị: bảo trì hệ thống, bảo trì dữ liệu;


- Tổng hợp, sắp xếp, cài đặt bổ sung các dữ liệu đã số hóa;


- Cập nhật, chuyển đổi dữ liệu;


- Nghiên cứu điều chỉnh, nâng cấp hệ thống;


- Lập báo cáo kiểm kê, thống kê;


- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ dụng cụ thiết bị;


3.10.2. Định biên: 01 KSC4


3.10.3. Định mức: 383 công/năm.


3.11. Xuất bản Tạp chí địa chất


3.11.1. Nội dung công việc


- Tạo nguồn bản thảo, mời cộng tác viên, đặt bài, thu nhận, lưu trữ, sắp xếp bản thảo;


- Biên tập nội dung khoa học, biên tập kỹ thuật;


- Chế bản laser;


- Phát hành, nộp lưu chiểu, công tác bạn đọc, trao đổi, phân phối;


- Vệ sinh, bảo vệ môi trường nơi làm việc, sửa chữa nhỏ dụng cụ thiết bị trong phòng.


Các công việc chưa có trong định mức:


Các trường hợp thuê ngoài như: biên tập khoa học, biên dịch ra tiếng nước ngoài và thuê in.


3.11.2. Định biên: NCVC2


3.11.3. Định mức: 122 công/1 số Tạp chí.


Ghi chú: Kích thước trang in 19x27cm, với 72 trang.


3.12. Xuất bản Nội san thông tin KHKT địa chất.


3.12.1. Nội dung công việc


- Tạo nguồn bản thảo, mời cộng tác viên, đặt bài, thu nhận, lưu trữ, sắp xếp bản thảo.


- Lập nội dung các số Thông tin;


- Biên tập nội dung, biên tập kỹ thuật.


- Chế bản laser;


- Phát hành: nộp lưu chiểu; công tác bạn đọc; trao đổi, phân phối;


- Vệ sinh, bảo vệ môi trường nơi làm việc, sửa chữa nhỏ dụng cụ thiết bị trong phòng.


Các công việc chưa có trong định mức:


Các trường hợp thuê ngoài như: biên tập khoa học, biên dịch ra tiếng nước ngoài và thuê in.


3.12.2. Định biên: 01 NCVC2


3.12.3. Định mức: 40 công/1 số Nội san


Ghi chú: Kích thước trang in 16 x 24cm, với 32 trang.


Chương 2.


ĐỊNH MỨC VẬT TƯ - THIẾT BỊ

I. VẬT LIỆU


I.1. Công việc can in tài liệu báo cáo địa chất


I.1.1. Chuyển vẽ phục chế thủ công các bản vẽ: tính cho 1 mảnh


Bảng 6


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Mức



		

		

		

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV



		1

		Băng dính khổ 5cm

		cuộn

		0,42

		0,59

		0,83

		1,16



		2

		Bút bi

		cái

		0,84

		1,18

		1,65

		2,31



		3

		Bút chì 24 màu 

		hộp

		0,08

		0,12

		0,17

		0,23



		4

		Bút dạ các màu

		hộp

		0,84

		1,18

		1,65

		2,31



		5

		Bút kim

		cái

		2,10

		2,95

		4,13

		5,78



		6

		Bút lông tô màu

		bộ

		0,13

		0,18

		0,25

		0,35



		7

		Chổi quét bàn

		cái

		0,21

		0,30

		0,41

		0,58



		8

		Giấy A0

		tờ

		1,26

		1,77

		2,48

		3,47



		9

		Giấy can

		m 

		1,26

		1,77

		2,48

		3,47



		10

		Giấy diamat A0

		m 

		1,26

		1,77

		2,48

		3,47



		11

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		0,42

		0,59

		0,83

		1,16



		12

		Giấy thấm

		tờ

		9,27

		12,98

		18,18

		25,45



		13

		Hồ dán

		lọ

		0,84

		1,18

		1,65

		2,31



		14

		Hộp ghim kẹp

		hộp

		0,42

		0,59

		0,83

		1,16



		15

		Khăn bông

		cái

		0,21

		0,30

		0,41

		0,58



		16

		Màu nước

		hộp

		0,08

		0,12

		0,17

		0,23



		17

		Mực can

		lọ

		0,84

		1,18

		1,65

		2,31



		18

		Ruột chì kim

		hộp

		0,11

		0,15

		0,21

		0,29



		19

		Tẩy

		cái

		0,42

		0,59

		0,83

		1,16





I.1.2. Đánh máy và in lazer trên máy vi tính: tính cho 1000 trang


Bảng 7


		TT

		Tên vật liệu 

		ĐVT

		Mức 



		

		

		

		Loại I, II

		Đánh máy phục chế



		1

		Bút bi

		cái

		4,00

		4,00



		2

		Bút chì kim

		cái

		2,00

		2,00



		3

		Giấy A4

		ram

		4,00

		6,00



		4

		Hồ dán

		lọ

		2,00

		2,00



		5

		Hộp ghim kẹp

		hộp

		1,00

		1,00



		6

		Mực in laser

		hộp

		0,80

		1,20





I.2. Số hóa bản đồ các chuyên ngành địa chất: tính cho 1 mảnh


Bảng 8


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Mức



		1

		Bút kim

		cái

		1,00



		2

		Đĩa CD 

		cái

		1,00



		3

		Giấy A0

		tờ

		4,00



		4

		Giấy kẻ ngang

		thếp

		1,00



		5

		Mực in A0

		hộp

		0,07



		6

		Sổ 15 x 20cm

		quyển

		0,50





I.3. Các công việc thông tin tin học khác


I.3.1. Kiểm tra, thu nhận báo cáo: tính cho 1 báo cáo


Bảng 9


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Mức



		1

		Băng dính khổ 5cm

		cuộn

		0,08



		2

		Bút bi

		cái

		0,46



		3

		Bút chì kim

		cái

		0,20



		4

		Dây nilon

		kg

		0,02



		5

		Giấy A4

		ram

		0,06



		6

		Hồ dán

		lọ

		0,08



		7

		Hộp ghim dập

		hộp

		0,10



		8

		Hộp ghim kẹp

		hộp

		0,10



		9

		Hộp mực dấu

		hộp

		0,06



		10

		Keo Dog X66

		lọ

		0,10



		11

		Mực dấu

		lọ

		0,06



		12

		Mực in laser

		hộp

		0,01



		13

		Nước javen

		lít

		0,01



		14

		Ruột chì kim

		hộp

		0,10



		15

		Sổ 30 x 50cm

		quyển

		1,00



		16

		Sổ 15 x 20cm

		quyển

		0,10



		17

		Tẩy

		cái

		0,16





I.3.2. Bảo quản kho Lưu trữ địa chất: tính cho phòng kho/năm


Mức tiêu hao vật liệu được quy định ở bảng 10


I.3.3. Bảo quản kho Thư viện địa chất: tính cho phòng kho/năm


Mức tiêu hao vật liệu được quy định ở bảng 10


Bảng 10


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Bảo quản kho Lưu trữ ĐC

		Bảo quản kho Thư viện ĐC



		1

		Băng dính khổ 5cm

		cuộn

		20,00

		15,00



		2

		Bìa đóng sách

		ram

		1,00

		1,00



		3

		Bình cứu hỏa

		bình

		1,00

		1,00



		4

		Bút bi

		cái

		20,00

		10,00



		5

		Bút chì kim

		cái

		4,00

		



		6

		Dây nilon

		kg

		1,00

		1,00



		7

		Giấy A4

		ram

		2,00

		1,00



		8

		Hộp ghim dập

		hộp

		2,00

		



		9

		Hộp ghim kẹp

		hộp

		5,00

		



		10

		Hộp mực dấu

		hộp

		1,00

		



		11

		Keo dán

		lọ

		10,00

		2,00



		12

		Khăn bông

		cái

		20,00

		12,00



		13

		Mực dấu

		lọ

		2,00

		



		14

		Mực in laser

		hộp

		0,20

		0,10



		15

		Ruột chì kim

		hộp

		1,00

		



		16

		Sổ 30 x 50cm

		quyển

		2,00

		2,00



		17

		Sơn các màu

		kg

		0,50

		



		18

		Tẩy

		cái

		2,00

		2,00



		19

		Thuốc chống mối

		chai

		12,00

		12,00



		20

		Xà phòng

		kg

		2,50

		1,50





I.3.4. Phục vụ đọc tài liệu: phòng đọc/năm


Mức tiêu hao vật liệu được quy định ở bảng 11


I.3.5. Bổ sung sách, tạp chí: 1 năm


Mức tiêu hao vật liệu được quy định ở bảng 11


Bảng 11


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Phục vụ dọc

		Bổ sung sách, TC 



		1

		2

		3

		4

		5



		1

		Bình cứu hỏa

		bình

		2,00

		



		2

		Bút bi

		cái

		20,00

		12,00



		3

		Bút chì kim

		cái

		

		2,40



		4

		Dấu thư viện

		cái

		

		0,04



		5

		Dây nilon

		kg

		2,00

		



		6

		Giấy A4

		ram

		3,00

		0,80



		7

		Hồ dán

		lọ

		

		12,00



		8

		Hộp file lớn

		cái

		20,00

		8,00



		9

		Hộp ghim dập

		hộp

		1,00

		0,40



		10

		Hộp ghim kẹp

		hộp

		3,00

		1,00



		11

		Hộp mực dấu

		hộp

		

		1,20



		12

		Mực dấu

		lọ

		

		4,00



		13

		Mực in laser

		hộp

		0,60

		0,08



		14

		Ruột chì kim

		hộp

		1,00

		



		15

		Sổ 30 x 50cm

		quyển

		4,00

		



		16

		Xà phòng

		kg

		

		0,40





I.3.6. Lập phiếu tư liệu đơn vị: cho 100 phiếu


Mức tiêu hao vật liệu được quy định ở bảng 12


I.3.7. Lập phiếu dữ kiện đơn vị: cho 100 phiếu


Mức tiêu hao vật liệu được quy định ở bảng 12


I.3.8. Cài đặt dữ liệu: cho 100 trang


Mức tiêu hao vật liệu được quy định ở bảng 12


Bảng 12


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Lập phiếu tư liệu đơn vị

		Lập phiếu dữ kiện đơn vị

		Cài đặt dữ liệu



		1

		Bút bi

		cái

		10,00

		10,00

		



		2

		Đĩa CD 

		cái

		

		

		1,00



		3

		Giấy A4

		ram

		0,30

		0,30

		0,24



		4

		Mực in laser

		hộp

		0,06

		0,06

		0,05





I.3.9. Tin học hóa báo cáo: cho 1 báo cáo


Mức tiêu hao vật liệu được quy định ở bảng 13


I.3.10. Bảo trì cơ sở dữ liệu: cho 1 năm


Mức tiêu hao vật liệu được quy định ở bảng 13


Bảng 13


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Tin học hóa báo cáo

		Bảo trì cơ sở dữ liệu 



		1

		2

		3

		4

		5



		1

		Băng từ

		băng

		

		2,00



		2

		Bông

		kg

		0,01

		0,10



		3

		Bút bi

		cái

		6,00

		12,00



		4

		Bút mực

		cái

		

		1,00



		5

		Cồn

		lít

		0,05

		0,50



		6

		Đĩa CD 

		cái

		4,00

		50,00



		7

		Giấy A0

		tờ

		

		100,00



		8

		Giấy A4

		ram

		0,24

		6,00



		9

		Giấy cutse in nhãn hộp

		tờ

		8,00

		



		10

		Giấy in nhãn đĩa

		tờ

		4,00

		



		11

		Khăn bông

		cái

		1,00

		10,00



		12

		Mực in A0

		hộp

		

		1,66



		13

		Mực in laser

		hộp

		0,10

		1,20



		14

		Pin CMOS

		chiếc

		

		10,00



		15

		Ruột chì kim

		hộp

		

		1,00



		16

		Sổ 30 x 50cm

		quyển

		

		1,00



		17

		Sổ 15 x 20cm

		quyển

		1,00

		4,00





I.3.11. Xuất bản Tạp chí địa chất: tính cho 1 số Tạp chí


Mức tiêu hao vật liệu được quy định ở bảng 14


I.3.11. Xuất bản Nội san Thông tin KHKT địa chất: tính cho 1 số Nội san


Mức tiêu hao vật liệu được quy định ở bảng 14


Bảng 14


		TT

		Tên vật liệu

		ĐVT

		Xuất bản Tạp chí ĐC

		Xuất bản Nội san Thông tin



		1

		Băng dính khổ 5cm

		cuộn

		0,25

		0,25



		2

		Bút bi

		cái

		3,00

		3,00



		3

		Bút chì kim

		cái

		0,25

		0,25



		4

		Bút kim

		cái

		0,10

		0,10



		5

		Đĩa CD

		cái

		2,00

		2,00



		6

		Giấy A4

		ram

		0,50

		0,20



		7

		Giấy bọc khổ A0

		tờ

		5,00

		5,00



		8

		Giấy can A4

		tờ

		100,00

		50,00



		9

		Hồ dán

		lọ

		1,00

		0,50



		10

		Hộp ghim dập

		hộp

		0,05

		0,10



		11

		Mực in laser

		hộp

		0,14

		0,06



		12

		Ruột chì kim

		hộp

		0,20

		0,20



		13

		Tẩy

		cái

		0,25

		0,25





II. DỤNG CỤ - THIẾT BỊ


II.1. Công việc can in tài liệu báo cáo địa chất


II.1.1. Chuyển vẽ phục chế thủ công các bản vẽ trong báo cáo địa chất: ca/1 mảnh


Mức dụng cụ và thiết bị quy định ở bảng 15 và 16 được xây dựng cho bản vẽ phức tạp loại III, với các điều kiện phức tạp khác được nhân với hệ số điều chỉnh ở bảng 17.


Bảng 15


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Mức



		1

		2

		3

		4

		5



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		0,09



		2

		Bàn kính can vẽ

		cái

		60

		8,94



		3

		Bàn làm việc

		cái

		60

		8,94



		4

		Bút chì kim

		cái 

		12

		8,94



		5

		Bút kẻ nét đơn

		cái 

		24

		1,79



		6

		Bút kẻ nét kép

		cái

		24

		0,09



		7

		Com pa 12 bộ phận

		bộ

		24

		0,09



		8

		Dao rọc giấy

		cái 

		12

		0,09



		9

		Đèn bàn vẽ 0,6m - 0,02kw

		cái

		24

		8,94



		10

		Đèn neon – 0,04kw

		bộ

		24

		17,89



		11

		Đồng hồ treo tường

		cái 

		36

		4,47



		12

		E ke 

		cái 

		24

		0,09



		13

		Kéo cắt giấy

		cái 

		24

		0,09



		14

		Kính lúp 5 - 7x

		cái

		36

		0,89



		15

		Máy hút ẩm – 2kw

		cái 

		60

		0,55



		16

		Máy hút bụi – 1,5 kw

		cái 

		60

		0,07



		17

		Máy tính bỏ túi

		cái 

		24

		0,09



		18

		Quạt thông gió – 0,04kw

		cái 

		60

		4,47



		19

		Quạt trần – 0,1 kw

		cái 

		60

		8,94



		20

		Thước chữ các cỡ

		bộ

		24

		0,89



		21

		Thước đo độ

		cái

		24

		0,09



		22

		Thước nhựa 0,5m 

		cái 

		24

		0,89



		23

		Thước nhựa 1m

		cái 

		24

		0,09



		24

		Thước vẽ đường cong

		cái 

		24

		0,09



		25

		Tủ đựng tài liệu

		cái 

		60

		8,94



		26

		Điện năng

		kwh 

		

		26,75





Bảng 16


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		Mức



		1

		Điều hòa 12000 BTU - 2,2kw

		cái

		1,68



		2

		Điện năng

		kwh

		30,99





Bảng hệ số mức điều chỉnh dụng cụ và thiết bị theo mức độ phức tạp


Bảng 17


		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV



		0,51

		0,71

		1,00

		1,40





II.1.2. Đánh máy và in tài liệu: ca/1000 trang


Mức dụng cụ và thiết bị được quy định ở bảng 18 và 19 được xây dựng cho bản đánh máy phức tạp loại II. Đối với các điều kiện khó khăn khác, mức trên được điều chỉnh với hệ số tại bảng 20.


Bảng 18


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Mức



		1

		2

		3

		4

		5



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		0,29



		2

		Bàn máy vi tính

		cái

		60

		57,60



		3

		Bút chì kim

		cái

		12

		2,88



		4

		Chuột máy tính

		cái

		24

		57,60



		5

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		0,29



		6

		Đèn neon - 0,04kw

		bộ

		24

		57,60



		7

		Đĩa CD 

		cái

		3

		2,88



		8

		Đồng hồ treo tường

		cái

		36

		14,40



		9

		Ghế tựa

		cái

		60

		57,60



		10

		Kéo cắt giấy

		cái

		24

		0,29



		11

		Quạt trần - 0,1kw

		cái

		60

		28,80



		12

		Điện năng

		kwh

		

		43,55





Bảng 19


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		Mức



		1

		Điều hòa 12000 BTU - 2,2kw

		cái

		5,40



		2

		Máy in A4 - 0,5kw

		cái

		4,32



		3

		Máy vi tính - 0,4kw

		cái

		43,20



		4

		Điện năng

		kwh

		263,09





Bảng hệ số điều chỉnh dụng cụ và thiết bị theo mức độ khó khăn 


Bảng 20


		Loại I

		Loại II

		Đánh máy phục chế



		0,75

		1,00

		1,87





II.2. Số hóa bản đồ các chuyên ngành địa chất: ca/1 mảnh


Mức dụng cụ và thiết bị được quy định ở bảng 21 và 22 xây dựng cho bản vẽ phức tạp loại III. Đối với các điều kiện phức tạp khác, mức trên được điều chỉnh với hệ số tại bảng 23.


Bảng 21


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Mức



		1

		2

		3

		4

		5



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		0,15



		2

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		48

		0,15



		3

		Bàn làm việc

		cái

		60

		11,82



		4

		Bàn máy vi tính

		cái

		60

		17,72



		5

		Bộ lưu điện UPS

		cái

		36

		17,72



		6

		Bút chì kim

		cái

		12

		4,43



		7

		Chuột máy tính

		cái

		24

		16,25



		8

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		0,15



		9

		Đầu ghi CD 0,04kw

		cái

		60

		0,15



		10

		Đèn bàn - 0,06kw

		cái

		24

		1,48



		11

		Đèn neon – 0,04kw

		bộ

		24

		29,54



		12

		Đồng hồ treo tường

		cái 

		36

		7,39



		13

		Ghế tựa

		cái

		60

		11,82



		14

		Ghế xoay

		cái

		48

		17,72



		15

		Kéo cắt giấy

		cái 

		24

		0,15



		16

		Kính lúp 5 - 7x

		cái

		36

		0,15



		17

		Máy hút ẩm – 2kw

		cái 

		60

		0,92



		18

		Máy hút bụi – 1,5 kw

		cái 

		60

		0,12



		19

		Máy tính bỏ túi

		cái 

		24

		0,59



		20

		Ổn áp

		cái

		36

		17,72



		21

		Quạt thông gió - 0,04kw

		cái

		60

		7,39



		22

		Quạt trần – 0,1 kw

		cái 

		60

		14,77



		23

		Thước nhựa 0,5m 

		cái 

		24

		0,15



		24

		Thước nhựa 1m

		cái 

		24

		0,15



		25

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		60

		14,77



		26

		Điện năng

		kwh

		

		200,30





Bảng 22


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		Mức



		1

		Điều hòa 12000 BTU - 2,2kw

		cái

		2,77



		2

		Máy in A0 - 1kw

		cái

		0,22



		3

		Máy scanner A0 - 1,2kw

		cái

		1,11



		4

		Máy scanner A4 - 0,05kw

		cái

		0,44



		5

		Máy vi tính - 0,4kw

		cái

		22,16



		6

		Phần mềm số hóa 

		bản

		22,16



		7

		Điện năng

		kwh

		138,83





Bảng hệ số mức điều chỉnh dụng cụ và thiết bị theo mức độ phức tạp


Bảng 23


		Công việc

		Loại I

		Loại II

		Loại III

		Loại IV



		Bản đồ các chuyên ngành địa chất

		0,51

		0,71

		1,00

		1,40



		Bản đồ phục chế các chuyên ngành ĐC

		0,59

		0,82

		1,15

		1,61





II.3. Các công việc thông tin - tin học khác


II.3.1. Kiểm tra, thu nhận báo cáo: ca/1 báo cáo


Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được quy định tại bảng 24 và 25


Bảng 24


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Mức



		1

		2

		3

		4

		5



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		0,10



		2

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		48

		0,10



		3

		Bàn làm việc

		cái

		60

		8,00



		4

		Bàn máy vi tính

		cái

		60

		12,00



		5

		Bộ lưu điện UPS

		cái

		36

		12,00



		6

		Bút chì kim

		cái

		12

		6,00



		7

		Chuột máy tính

		cái

		24

		12,00



		8

		Compa 12 bộ phận 

		bộ

		24

		0,10



		9

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		0,10



		10

		Đèn neon – 0,04kw

		bộ

		24

		20,00



		11

		Đồng hồ treo tường

		cái 

		36

		5,00



		12

		Ghế tựa

		cái

		60

		8,00



		13

		Ghế xoay

		cái

		48

		12,00



		14

		Kéo cắt giấy

		cái 

		24

		0,10



		15

		Máy hút ẩm – 2kw

		cái 

		60

		0,62



		16

		Máy hút bụi – 1,5 kw

		cái 

		60

		0,08



		17

		Máy tính bỏ túi

		cái 

		24

		0,40



		18

		Quạt thông gió - 0,04kw

		cái

		60

		5,00



		19

		Quạt trần – 0,1 kw

		cái 

		60

		5,00



		20

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		0,10



		21

		Thước nhựa 1m

		cái

		24

		0,10



		22

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		60

		10,00



		23

		USB 1Gb

		cái

		24

		12,00



		24

		Điện năng

		kwh

		

		30,07





Bảng 25


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		Mức



		1

		Điều hòa 12000 BTU - 2,2kw

		cái

		1,88



		2

		Máy in A4 - 0,5kw

		cái

		0,15



		3

		Máy vi tính - 0,4kw

		cái

		10,50



		4

		Điện năng

		kwh

		70,56





II.3.2. Bảo quản kho Lưu trữ địa chất: ca/phòng kho - năm


Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được quy định tại bảng 26 và 27


II.3.3. Bảo quản kho Thư viện địa chất: ca/phòng kho - năm


Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được quy định tại bảng 26 và 27


Bảng 25


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Bảo quản kho Lưu trữ ĐC

		Bảo quản kho Thư viện ĐC



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Bàn chải lau sách

		cái

		12

		6,30

		12,60



		2

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		0,32

		



		3

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		48

		6,30

		6,30



		4

		Bút chì kim

		cái

		12

		1,89

		



		5

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		6,30

		6,30



		6

		Đèn neon – 0,04kw

		bộ

		24

		2.432,00

		1.945,60



		7

		Găng tay BHLĐ

		đôi

		6

		63,00

		63,00



		8

		Ghế cao

		cái

		24

		121,60

		121,60



		9

		Ghế tựa

		cái

		60

		243,20

		



		10

		Giá để ống bản vẽ

		cái

		60

		486,40

		



		11

		Giá để tài liệu

		cái

		60

		1.945,60

		1.945,60



		12

		Kéo cắt giấy

		cái 

		24

		12,60

		6,30



		13

		Khẩu trang

		cái

		3

		63,00

		63,00



		14

		Máy hút ẩm – 2kw

		cái 

		60

		30,40

		30,40



		15

		Máy hút bụi – 1,5 kw

		cái 

		60

		7,54

		7,54



		16

		Quần áo BHLĐ

		bộ

		12

		63,00

		63,00



		17

		Quạt thông gió - 0,04kw

		cái

		60

		486,40

		243,20



		18

		Quạt trần – 0,1 kw

		cái 

		60

		486,40

		243,20



		19

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		6,30

		



		20

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		60

		63,00

		



		21

		Điện năng

		kwh

		

		1.994,87

		1.545,44





Bảng 27


		TT

		Tên thiết bị

		ĐVT

		Bảo quản kho Lưu trữ

		Bảo quản kho Thư viện



		1

		Điều hòa 24000 BTU - 2,5kw

		cái

		304,00

		304,00



		2

		Điện năng

		kwh

		6.384,00

		6.384,00





II.3.4. Phục vụ đọc tài liệu: ca/phòng đọc - năm


Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được quy định tại bảng 28 và 29


II.3.5. Bổ sung sách, tạp chí: ca/năm


Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được quy định tại bảng 28 và 29


Bảng 28


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Phục vụ đọc tài liệu

		Bổ sung sách, TC 



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		14,59

		4,80



		2

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		48

		14,59

		



		3

		Bàn đọc

		cái

		60

		2.918,40

		



		4

		Bàn làm việc

		cái

		60

		233,47

		



		5

		Bàn máy vi tính

		cái

		60

		58,37

		76,80



		6

		Bút chì kim

		cái

		12

		14,59

		4,80



		7

		Chuột máy tính

		cái

		24

		175,10

		76,80



		8

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		14,59

		



		9

		Đèn neon – 0,04kw

		bộ

		24

		1.945,60

		96,00



		10

		Đồng hồ treo tường

		cái

		36

		145,92

		48,00



		11

		Ghế tựa

		cái

		60

		4.856,22

		96,00



		12

		Ghế xoay

		cái

		48

		58,37

		



		13

		Kéo cắt giấy

		cái 

		24

		14,59

		



		14

		Máy hút ẩm – 2kw

		cái 

		60

		72,96

		2,98



		15

		Máy hút bụi – 1,5 kw

		cái 

		60

		9,05

		3,84



		16

		Quạt thông gió - 0,04kw

		cái

		60

		145,92

		24,00



		17

		Quạt trần – 0,1 kw

		cái 

		60

		350,21

		48,00



		18

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		14,59

		



		19

		Thước nhựa 1m

		cái

		24

		14,59

		



		20

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		60

		291,84

		48,00



		21

		Tủ thư mục

		cái

		60

		583,68

		48,00



		22

		Điện năng

		kwh

		

		2.467,39

		179,02





Bảng 29


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		Mức



		

		

		

		Phục vụ đọc tài liệu

		Bổ sung sách, TC 



		1

		Điều hòa 24000 BTU - 2,5kw

		cái

		182,40

		



		2

		Máy in A4 - 0,5kw

		cái

		0,18

		0,94



		3

		Máy photocopy - 0,99kw

		cái

		3,65

		



		4

		Máy scanner A4 - 0,05kw

		cái

		1,82

		



		5

		Máy vi tính - 0,4kw

		cái

		304,00

		9,00



		6

		Điện năng

		kwh

		7.034,94

		9,36





Ghi chú: với phòng đọc có quy mô nhỏ hơn, phục vụ từ 10 - 12 chỗ thì định mức nhân hệ số 0,5


II.3.6. Lập phiếu tư liệu đơn vị: ca/100 phiếu


Mức sử dụng dụng cụ được quy định tại bảng 30


Mức sử dụng thiết bị: không có.


II.3.7. Lập phiếu dữ kiện đơn vị: ca/100 phiếu


Mức sử dụng dụng cụ được quy định ở bảng 30


Mức sử dụng thiết bị: không có


II.3.8. Cài đặt dữ liệu: ca/100 phiếu


Mức sử dụng dụng cụ và thiết bị được quy định ở bảng 30 và 31.


Bảng 30


		TT

		Tên dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn (tháng)

		Lập phiếu tư liệu

		Lập phiếu dữ kiện

		Cài đặt dữ liệu 



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Bàn dập ghim loại nhỏ

		cái

		36

		2,88

		5,08

		0,05



		2

		Bàn dập ghim loại lớn

		cái

		48

		0,29

		0,51

		0,05



		3

		Bàn làm việc

		cái

		60

		57,60

		101,60

		4,32



		4

		Bàn máy vi tính

		cái

		60

		

		

		6,48



		5

		Bộ lưu điện UPS

		cái

		36

		

		

		6,48



		6

		Bút chì kim

		cái

		12

		23,04

		40,64

		2,70



		7

		Chuột máy tính

		cái

		24

		

		

		6,48



		8

		Dao rọc giấy

		cái

		12

		0,29

		0,51

		0,05



		9

		Đèn neon – 0,04kw

		bộ

		24

		57,60

		101,60

		10,80



		10

		Đồng hồ treo tường

		cái

		36

		14,40

		25,40

		2,70



		11

		Ghế tựa

		cái

		60

		57,60

		101,60

		4,32



		12

		Ghế xoay

		cái

		48

		

		

		6,48



		13

		Kéo cắt giấy

		cái 

		24

		0,29

		0,51

		0,05



		14

		Máy hút ẩm – 2kw

		cái 

		60

		1,79

		3,15

		0,33



		15

		Máy hút bụi – 1,5 kw

		cái 

		60

		0,23

		0,41

		0,04



		16

		Máy tính bỏ túi

		cái

		24

		1,15

		2,03

		0,22



		17

		Quạt thông gió - 0,04kw

		cái

		60

		14,40

		25,40

		2,70



		18

		Quạt trần – 0,1 kw

		cái 

		60

		28,80

		50,80

		5,40



		19

		Thước nhựa 0,5m

		cái

		24

		0,29

		0,51

		0,05



		20

		Thước nhựa 1m

		cái

		24

		0,29

		0,51

		0,05



		21

		Tủ đựng tài liệu

		cái

		60

		28,80

		50,80

		5,40



		22

		USB 1Gb

		cái

		24

		

		

		10,80



		23

		Điện năng

		kwh

		

		81,29

		143,38

		18,51





Bảng 31


		TT

		Tên thiết bị 

		ĐVT

		Mức



		1

		Điều hòa 12000 BTU - 2,2kw

		cái

		1,01



		2

		Máy in A4 - 0,5kw

		cái

		0,81



		3

		Máy photocopy - 0,99kw

		cái

		0,02



		4

		Máy scanner A4 - 0,05kw

		cái

		0,81



		5

		Máy vi tính - 0,4kw

		cái

		8,10



		6

		Điện năng

		kwh

		49,80






